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Lời nói đầu 



 



 Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình 



“Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng 



cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”, trong đó xác 



định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là “đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức 



giáo dục lý tưởngcách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho 



thanh niên, thiếu niên, nhi đồng” và “nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, 



giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi 



đồng trong các cơ sở giáo dục”. 



 Sổ tay hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được biên soạn 



trên cơ sở cập nhật những quy định hiện hành và những kết quả nghiên cứu, những 



hoạt động đã triển khai thành công trong thực tiễn để bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao 



năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cộng tác viên phụ trách công tác 



Đoàn, Đội, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các nhà trường. 



Cấu trúc tài liệu gồm 03 phần: 



Phần I. Một số vấn đề chung về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. 



Phần II. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà 



trường. 



Phần III. Minh họa một số hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. 



Mặc dù đã rất cố gắng để biên soạn tài liệu, song do nhiều nguyên nhân, tài 



liệu khó có thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, chúng tôi mong nhận được ý 



kiến phản hồi, góp ý của đồng nghiệp để bổ sung, hoàn thiện tài liệu nhằm nâng 



cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường, 



góp phần thực hiện thành công Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 



Trân trọng cảm ơn. 



 



Tập thể tác giả 



 



 



 



 



 











3 



 



MỤC LỤC 



TT Nội dung Trang 



 Lời nói đầu 2 



 Phần I. Một số vấn đề chung về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh  5 



I.  Một số khái niệm cơ bản  5 



1.  Đạo đức 5 



2.  Lối sống 5 



3. Giáo dục đạo đức, lối sống  6 



II. Vai trò, đặc điểm, yêu cầu của giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 



trong nhà trường 



7 



1. Vai trò 7 



2. Đặc điểm  7 



3.  Yêu cầu của hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh  8 



III.  Khung nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh   9 



IV.  Phương thức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh  10 



1.  Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua dạy học các môn học  10 



2. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục  13 



 Phần II. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 



trong nhà trường   



24 



I Vai trò của cán bộ quản lý trong việc định hướng giáo dục đạo đức, lối 



sống cho học sinh trong nhà trường 



24 



II Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 26 



III Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 46 



1 Thành lập Ban chỉ đạo giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh  46 



2. Tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh của GVCN, GVBM  47 



3. Huy động, phối hợp các lực lượng xã hội thực hiện hoạt động giáo dục 



đạo đức, lối sống cho học sinh     



49 



4. Tiến trình tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh    



trong nhà trường 



58 



5. Điều kiện tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh  62 



IV Giám sát, đánh giá hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh  64 



 Phần III. Minh họa một số hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh  66 



1 Chủ đề 1. Thanh niên học sinh với lý tưởng cách mạng 66 



2 Chủ đề 2. Quan điểm sống của tôi 70 



3 Chủ đề 3. Tuổi trẻ với ước mơ, khát vọng 72 



4 Chủ đề 4. Sáng mãi niềm tin theo Đảng 74 



5 Chủ đề 5. Khát vọng sống “Chân - Thiện - Mĩ” 77 



6 Chủ đề 6. Yêu thương con người  79 



7 Chủ đề 7. Trung thực  85 



8 Chủ đề 8. Ngày hội chủ nhân tương lai  90 



9 Chủ đề 9. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ 93 



 Phụ lục 99 



 Tài liệu tham khảo 104 



 



 











4 



 



DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 



 



CBQL Cán bộ quản lý 



CMHS Cha mẹ học sinh 



CLB Câu lạc bộ 



DA Dự án 



ĐĐLS Đạo đức, lối sống 



GDĐT  Giáo dục và đào tạo 



GDPT Giáo dục phổ thông 



GV Giáo viên 



GVBM Giáo viên bộ môn 



GVCN Giáo viên chủ nhiệm 



HĐ Hoạt động 



HĐGD Hoạt động giáo dục 



HĐGD NGLL Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 



HĐTN, HN Hoạt động trải nghiệm, hướng nghệp 



HS HS 



KH Kế hoạch 



LLGD Lực lượng giáo dục 



LLXH Lực lượng xã hội 



PP Phương pháp 



THCS Trung học cơ sở 



THPT Trung học phổ thông 



TNTNNĐ Thanh niên, thiếu niên, nhi đồng 



XH Xã hội 



XHCN Xã hội chủ nghĩa 
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Phần I 



MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG  



VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH  



 



I. Một số khái niệm cơ bản  



  1. Đạo đức 



Theo Từ điển Tiếng Việt, đạo đức là “phép tắc về quan hệ giữa người và người, 



giữa cá nhân với tập thể, với xã hội”, là “phẩm chất tốt đẹp của con người: sống có 



đạo đức, rèn luyện đạo đức”1. 



Theo nhóm tác giả Mai Văn Bính (Chủ biên), Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị 



Thanh Mai, Lưu Thu Thủy, đạo đức “là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà 



nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của 



cộng đồng, của xã hội”2. 



Như vậy, bản chất đạo đức là những quy tắc, chuẩn mực trong quan hệ xã hội 



được xã hội thừa nhận và tự giác thực hiện. Với HS, đạo đức được hiểu là trách nhiệm 



trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, quyền và nghĩa vụ của HS được 



thể hiện ở thái độ, hành vi, hiệu quả học tập và rèn luyện. 



2. Lối sống 



Lối sống “là cách thức diễn ra của hoạt động đã trở thành ổn định, mang đặc 



điểm riêng”3. Có nhiều quan điểm khác nhau về lối sống và hiểu một cách khái quát 



nhất lối sống chính là những hoạt động sống của con người chịu sự chi phối, quy 



định của những điều kiện văn hóa, kinh tế, xã hội nhất định. Về thực chất, lối sống 



là cách thức con người ứng xử với tự nhiên và xã hội để tồn tại và phát triển. 



Theo nhóm tác giả Trần Kiều, Vũ Trọng Rỹ, Hà Nhật Thăng và Lưu Thu 



Thủy: “Lối sống là những cách suy nghĩ, kỹ năng ứng xử (cách nghĩ, nếp sinh hoạt, 



thói quen, phong cách học tập, làm việc, giao tiếp, xử sự…) tạo nên cái riêng của 



mỗi cá nhân hay một nhóm người nào đó”4. 



Như vậy, lối sống là tổng hòa những dạng hoạt động sống ổn định của cộng 



đồng và các cá nhân, thể hiện đặc trưng riêng của từng cá nhân, từng cộng đồng 



người, được thực hiện theo chuẩn giá trị xã hội nào đó trong sự thống nhất với các 



điều kiện kinh tế - xã hội nhất định. Lối sống phụ thuộc vào thời đại con người đang 



                                                           
1 Hoàng Phê chủ biên (2004), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn Ngữ học, NXB Đà Nẵng. 
2 Mai Văn Bính (Chủ biên), Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Mai, Lưu Thu Thủy, Giáo dục 



công dân 10, NXB Giáo dục Việt Nam (2014). 
3 Hoàng Phê chủ biên (2004), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn Ngữ học, NXB Đà Nẵng. 
4 Trần Kiều, Vũ Trọng Rỹ, Hà Nhật Thăng, Lưu Thu Thủy (2001), Thực trạng và giải pháp 



giáo dục đạo đức, tư tưởng cính trị, lối sống cho thanh niên học sinh, sinh viên trong chiến 



lược phát triển toàn diện con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 



NXB Văn hoá-Thông tin, Hà Nội, tr. 10. 
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sống, với các điều kiện vật chất, kinh tế, các quan hệ xã hội, các thói quen, tập quán, 



tục lệ của thời đại đó. 



3. Giáo dục đạo đức, lối sống 



Giáo dục đạo đức là quá trình tác động đến đối tượng giáo dục để hình thành 



trong họ những yếu tố tình cảm, niềm tin, lý tưởng và tất cả được thể hiện thông qua 



hoạt động thực tiễn của con người.  



Theo tác giả Hà Thế Ngữ và Đặng Vũ Hoạt: “Giáo dục đạo đức là quá trình biến 



các chuẩn mực đạo đức, từ những đòi hỏi bên ngoài của xã hội đối với cá nhân thành 



những đòi hỏi bên trong của bản thân, thành niềm tin, nhu cầu, thói quen của người 



được giáo dục”5. 



Tiếp cận khái niệm giáo dục đạo đức trong mối quan hệ thống nhất giữa nhận 



thức - tình cảm - thái độ - hành vi, nhà nghiên cứu Phạm Minh Hạc cho rằng “giáo 



dục đạo đức là một quá trình kết hợp nâng cao nhận thức với hình thành thái độ, xúc 



cảm, tỉnh cảm, niềm tin hành vi và thói quen đạo đức”6. 



Dưới góc độ giáo dục học, giáo dục đạo đức là bộ phận hợp thành của nội dung 



giáo dục toàn diện nhằm giúp thế hệ trẻ hình thành lý tưởng, ý thức và tình cảm đạo 



đức, tạo nên những hành vi và thói quen hành vi đạo đức của con người mới, xã hội 



chủ nghĩa thể hiện ở những phẩm chất đạo đức. 



Giáo dục hành vi đạo đức là tổ chức cho học sinh lặp đi, lặp lại nhiều lần những 



thao tác, hành động đạo đức trong học tập, sinh hoạt, trong cuộc sống nhằm có được 



hành vi đạo đức đúng đắn và từ đó có thói quen đạo đức bền vững. 



Ngày nay, giáo dục đạo đức cho HS là giáo dục đạo đức xã hội chủ nghĩa. Giáo 



dục đạo đức chính là nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đạo đức, pháp luật, làm 



cho học sinh có tinh thần yêu nước, thấm nhuần lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thật sự 



say mê học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật, kính thầy, yêu bạn, có nếp sống lành mạnh, 



biết tôn trọng pháp luật. 



Giáo dục lối sống cho HS là giáo dục cho HS cách cư xử chuẩn mực trong cuộc 



sống thường ngày, cách cư xử có văn hóa trong các mối quan hệ với chính bản thân 



mình, với những người khác, với môi trường thiên nhiên... 



Như vậy, có thể hiểu giáo dục đạo đức, lối sống cho HS là quá trình chuyển hóa 



các chuẩn mực đạo đức, lối sống từ những đòi hỏi bên ngoài của xã hội thành những 



đòi hỏi bên trong của mỗi HS thành tình cảm, ý chí, niềm tin, lý tưởng,  nhu cầu, thói 



quen, hành vi ứng xử của HS. Giáo dục đạo đức, lối sống làm cho các quy tắc, các 



chuẩn mực đạo đức, của lối sống xã hội được HS nhận thức một cách đúng đắn, đầy 



                                                           
5 TS. Nguyễn Xuân Trung (Chủ biên), TS. Lê Thị Thu Hồng, Ths Trần Thị Hợi, Ths Lê Thị 



Hằng, Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cộng đồng Việt Nam hiện nay theo tư tưởng 



Hồ Chí Minh, NXB Lao động-Xã hội. 
6 TS. Nguyễn Xuân Trung (Chủ biên), TS. Lê Thị Thu Hồng, Ths Trần Thị Hợi, Ths Lê Thị 



Hằng, Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cộng đồng Việt Nam hiện nay theo tư tưởng 



Hồ Chí Minh, NXB Lao động-Xã hội. 
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đủ hơn, góp phần điều chỉnh hành vi của HS phù hợp với những chuẩn mực đạo đức 



xã hội.  



Ngày nay, giáo dục đạo đức cho HS là giáo dục đạo đức xã hội chủ nghĩa. Giáo 



dục đạo đức chính là hình thành và phát triển ở HS tinh thần yêu nước, thấm nhuần 



lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thật sự say mê học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật, kính 



thầy, yêu bạn, có nếp sống lành mạnh, biết tôn trọng pháp luật để HS thực sự trở 



thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, nhân tố quan trọng góp phần 



quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước. Mục đích của việc giáo dục đạo đức, 



lối sống là góp phần hình thành, củng cố và phát triển lý tưởng sống, khát vọng sống 



cho HS. Đó chính là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là ước mơ, hoài 



bão mang tài năng, sức lực của cá nhân để đóng góp cho xã hội, làm cho xã hội ngày 



càng tốt đẹp hơn, con người ngày càng hoàn thiện hơn. 



Với HS, lý tưởng sống, khát vọng cống hiến không phải là những hành động 



quá lớn lao, vĩ đại mà có thể biểu hiện qua những suy nghĩ tích cực, hành vi, ứng xử 



văn hoá, hoạt động có ích, xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. HS tự nguyện, tự 



giác đóng góp trí tuệ, tài năng và tâm huyết của bản thân vì lợi ích của tập thể và 



cộng đồng trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi mà không đòi hỏi được đáp lại. Để 



phát huy khát vọng cống hiến, lối sống cống hiến, HS có thể đóng góp từ những việc 



có ý nghĩa dù là đơn giản nhất, duy trì đạo đức, hoàn thiện bản thân và hướng đến 



những giá trị tốt đẹp.   



II. Vai trò, đặc điểm, yêu cầu của giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong 



nhà trường  



1. Vai trò  



a) Giáo dục ĐĐLS cho HS giữ vai trò quan trọng đối với sự hình thành, phát 



triển và hoàn thiện nhân cách của mỗi cá nhân HS. Giáo dục ĐĐLS tạo động lực thôi 



thúc HS hăng hái quyết tâm nghiên cứu học tập, tiếp thu tri thức khoa học để nâng 



cao hiểu biết, cổ vũ, động viên HS tự ý thức, tự rèn luyện, hình thành niềm tin, thế 



giới quan khoa học. Giáo dục ĐĐLS có ý nghĩa quyết định trực tiếp giúp HS hiểu rõ 



được mục đích, ý nghĩa cuộc sống và xây dựng nhân sinh quan cách mạng. Giáo dục  



ĐĐLS góp phần tích cực trong quá trình xây dựng phẩm chất đạo đức cá nhân và 



xây dựng những phẩm chất ý chí, tính kỷ luật, cách ứng xử của HS. Thông qua giáo 



dục ĐĐLS, các giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống của dân tộc được HS  tiếp nhận, 



kế thừa và phát huy. 



b) Giáo dục ĐĐLS cho HS là một nhiệm vụ quan trọng trong các nhà trường, 



là hoạt động có tính chiến lược, nhằm thực hiện với mục tiêu giáo dục toàn diện. 



Giáo dục ĐĐLS là nền tảng của các mặt giáo dục khác, được thể hiện qua phương 



châm dạy học, từ xưa là “Tiên học lễ, hậu học văn” và ngày nay là “Dạy chữ, dạy 



người, dạy nghề”. Đây là vấn đề có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây 



dựng và bảo vệ Tổ quốc. 



2. Đặc điểm  



a) Giáo dục ĐĐLS cho HS là một quá trình lâu dài, đi từ việc giúp HS nhận 



biết lý tưởng cách mạng của Đảng, các chuẩn mực, các quy tắc đạo đức, ứng xử xã 
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hội đến việc giúp HS hiểu, tin tưởng, mong muốn làm theo và tự giác thực hiện trong cuộc 



sống. 



 b) Quá trình giáo dục ĐĐLS cho HS đòi hỏi phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa 



quá trình dạy học các môn học với quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục, giữa 



giáo dục trên lớp, trong trường với giáo dục ngoài nhà trường. 



c) Hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS diễn ra dưới tác động phức hợp từ nhiều 



phía. Đó là những tác động từ giáo dục gia đình, giáo dục cộng đồng và xã hội. 



Những tác động này đan xen vào nhau, cùng chi phối đến nhận thức, thái độ, tình 



cảm và hành vi cá nhân của HS. Trong đó, giáo dục gia đình là nền tảng trong giáo 



dục ĐĐLS cho HS, tạo môi trường thuận lợi để HS học tập, rèn luyện, hình thành, 



củng cố, phát triển các kỹ năng; hoàn thiện phẩm chất và năng lực. 



Do vậy, ngoài việc quan tâm, đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục ĐĐLS cho 



HS trong nhà trường, cần chú trọng phát huy vai trò nêu gương từ các cán bộ quản 



lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Nếu mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 



viên trong nhà trường thực sự là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống thân thiện, 



gần gũi, tôn trọng, yêu thương HS sẽ trở thành mẫu hình cho HS. Đồng thời, mỗi cán 



bộ, giáo viên từ vị trí, nhiệm vụ của mình luôn thể hiện được sự khao khát lý tưởng, 



khao khát cống hiến sẽ tạo động lực cho HS trong việc theo đuổi lý tưởngvà khát 



vọng của bản thân. Khi đó, sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa thầy với trò, 



giữa trò với trò giúp HS vượt qua được những “khủng hoảng” về tâm lý và xác định 



đúng các giá trị sống, lý tưởng sống, khát vọng sống cho bản thân. 



 d) Nền tảng bảo đảm giá trị bền vững của giáo dục ĐĐLS cho HS là phát huy 



tính chủ động, tích cực, sáng tạo của các em thông qua chương trình hành động đa 



dạng, thiết thực và hiệu quả.  



e) Việc đánh giá kết quả, sự phát triển ĐĐLS của mỗi HS được thực hiện linh 



hoạt, thông qua nhiều hình thức đa dạng, trong đó chú trọng ghi nhận sự tiến bộ của HS; 



động viên, khuyến khích HS tích cực, nỗ lực rèn luyện. Đánh giá kết quả giáo dục ĐĐLS 



của HS cần phải toàn diện về tất cả các mặt: ý thức, hành vi và thói quen sống và ứng 



xử trong thực tiễn cuộc sống. Do vậy, việc đánh giá kết quả giáo dục ĐĐLS của HS 



khá khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự tham gia đánh giá của nhiều lực lượng giáo dục, 



ở mọi lúc, mọi nơi. 



3.Yêu cầu của hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường 



a) Hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS trong nhà trường cần bám sát nội dung, 



chương trình, mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học, các hoạt động giáo dục 



trong nhà trường.  



b) Nội dung giáo dục ĐĐLS cho HS trong nhà trường phải mang tính hiện đại, 



đồng bộ, thống nhất với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 



Nhà nước nhưng không tách rời các giá trị đạo đức của dân tộc, xây dựng ý thức kỉ 



luật, hình thành kĩ năng sống và phù hợp với yêu cầu của thời đại mới. Trên cơ sở 



đó, thu hút HS tham gia vào các hoạt động giáo dục, tạo động lực cho các em trong 
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việc thực hành, vận dụng các giá trị đạo đức vào xây dựng lý tưởng, lối sống và khát 



vọng cho bản thân; đồng thời đảm bảo sự đồng tâm và phát triển ở các bậc học.  



c) Hình thức, phương pháp giáo dục ĐĐLS trong nhà trường bảo đảm phù hợp 



với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi của HS mỗi cấp, điều kiện cụ thể của từng nhà 



trường và đặc thù vùng, miền. 



d) Hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS cần được thực hiện thường xuyên, liên 



tục, xuyên suốt từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng, xã hội. Trong đó, giáo dục 



đạo đức gắn chặt với giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục trí tuệ, 



thể chất, thẩm mỹ và lao động hướng nghiệp. 



III. Khung nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở 



 1. Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS là quá trình tác động lâu dài nhằm tạo sự 



chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ, tình cảm và hành vi cá nhân của HS. Theo 



Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sự chuyển biến đó được thể hiện ở kết quả 



đầu ra gồm 05 phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm (Nội 



dung chi tiết xem tại Phụ lục).    



2. Định hướng về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở 



trong bối cảnh hiện nay 



2.1. Bối cảnh  



Hiện nay, giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục ĐĐLS cho HS nói riêng chịu 



sự tác động nhiều chiều của xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng 



công nghiệp lần thứ tư. 



Xu thế đó đặt văn hóa, giáo dục trước những thách thức, những nguy cơ bất ổn. 



Đó là khuynh hướng phổ biến các mô típ văn hóa chung toàn cầu, dẫn đến nguy cơ 



“đồng nhất các giá trị văn hóa”, đe dọa, xóa bỏ sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc 



gia dân tộc. 



Bên cạnh đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột 



phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, 



trong đó có Việt Nam. Do vậy, Nghị  quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 đã định 



hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo “chuyển mạnh quá trình giáo 



dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất 



người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết 



hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”, phát huy sức mạnh nội sinh của dân 



tộc, góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển theo định 



hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.  



2.2. Mục tiêu  



- Tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục 



ĐĐLS cho HS, góp phần xây dựng thế hệ trẻ kiên định lý tưởng cách mạng, có bản 



lĩnh chính trị vững vàng; tuân thủ pháp luật; có trách nhiệm đối với bản thân, gia 



đình và xã hội, có kỹ năng sống, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết 



xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời 
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sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực 



vào sự phát triển của đất nước và nhân loại. 



- Khơi dậy trong HS tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý 



chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát 



triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập 



quốc tế. 



2.3. Định hướng nội dung và yêu cầu cần đạt  



Nội 



dung 
Yêu cầu cần đạt 



Giáo dục đạo đức 



 - Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 



 - Nhận ra được giá trị của bản thân. 



 - Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu. 



Giáo dục lối sống 



 - Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật. 



 - Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể. 



 - Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 



 - Chủ động tham gia các hoạt động Đoàn, Đội 



 - Có kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, phục vụ nhu cầu của bản thân. 



IV. Phương thức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh  



Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trong các nhà trường (tiểu học, THCS, 



THPT) dù có những yêu cầu cần đạt và đặc trưng khác nhau nhưng đều được thực 



hiện thông qua hai phương thức giáo dục (hay còn gọi là con đường giáo dục) chủ 



yếu, đó là:  



- Giáo dục thông qua dạy học các môn học có tiềm năng. 



- Giáo dục thông qua các hoạt động giáo dục (bao gồm: hoạt động giáo dục 



trong và ngoài nhà trường, hoạt động giáo dục trải nghiệm ở tiểu học, hoạt động trải 



nghiệm, hướng nghiệp ở THCS và THPT như:  sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt 



động giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt câu lạc bộ HS và các hoạt động ngoại khóa). 



Mỗi phương thức giáo dục này cần đảm bảo những nguyên tắc riêng, được thực 



hiện theo những hình thức riêng và được đánh giá bằng những phương pháp, công cụ 



đặc trưng. 



1. Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS thông qua dạy học các môn học  



Trong Chương trình GDPT 2018, nhiều môn học có tiềm năng lớn trong giáo 



dục ĐĐLS cho HS, thể hiện ở việc trong nội dung chương trình của các môn học đã 



chứa đựng rất nhiều nội dung giáo dục ĐĐLS, đặc biệt là các môn học:  



- Đạo đức, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí, Nghệ thuật ở Tiểu học. 



- Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí, Nghệ thuật, Giáo dục địa 



phương ở THCS. 



-  Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục quốc phòng và an ninh, 



Nghệ thuật, Giáo dục địa phương ở THPT.   



Việc giáo dục ĐĐLS cho HS thông qua dạy học các môn học cần phải đảm bảo 



một số nguyên tắc cơ bản sau: 











1.1. Nguyên tắc  



Nguyên tắc 1. Giáo dục ĐĐLS cho HS qua dạy học các môn học phải đảm bảo 



phù hợp với phù hợp với mục tiêu giáo dục của Chương trình GDPT mới 2018; phù 



hợp với đặc trưng của môn học, phù hợp với đặc điểm nhận thức và nhu cầu giáo dục 



của HS mỗi cấp, lớp học; phù hợp với đặc trưng văn hóa vùng miền và bối cảnh thực tế 



địa phương. 



Nguyên tắc 2. Giáo dục ĐĐLS cho HS qua dạy học các môn học phải đảm bảo 



khai thác tối đa những nội dung giáo dục ĐĐLS đã có sẵn trong chương trình các môn 



học; không “cộng thêm” kiến thức ĐĐLS vào các môn học một cách  khiên cưỡng, làm 



nặng nề, quá tải hoặc “méo mó”, “biến dạng” môn học. 



Nguyên tắc 3. Hình thức tổ chức giáo dục ĐĐLS qua dạy học các môn học phải 



phong phú, đa dạng, vui vẻ, sôi động, hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu giáo 



dục của HS, kích thích được tính tích cực học tập của HS. 



Nguyên tắc 4. Giáo dục ĐĐLS cho HS qua dạy học các môn học phải đảm bảo 



phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo hoạt động của HS trong quá trình học 



tập; phải động viên, khuyến khích, tạo cơ hội để HS được chia sẻ những ý kiến, quan 



điểm, kinh nghiệm của bản thân; tạo cơ hội cho các em được nhận xét, đánh giá các 



hành vi, hiện tượng, sự kiện thực tế có liên quan; được đề xuất các ý tưởng, các phương 



án ứng xử, giải quyết vấn đề, tình huống; được thực hành, vận dụng những chuẩn mực, 



quy tắc đạo đức, lối sống vào trong cuộc sống hằng ngày. 



Nguyên tắc 5. Giáo dục ĐĐLS cho HS qua dạy học các môn học phải đảm 



bảo kết hợp cân đối, hài hòa với các HĐGD khác trong nhà trường để phát huy được 



hiệu quả giáo dục; đồng thời không gây chồng chéo, làm mất thời gian của HS, GV 



và lãng phí các nguồn lực của nhà trường. 



Nguyên tắc 6. Giáo dục ĐĐLS cho HS qua các môn học phải linh hoạt, sáng 



tạo, phù hợp với quỹ thời gian cho phép, phù hợp với trình độ nhận thức của HS, với 



năng lực đội ngũ GVBM, với kinh phí và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của 



nhà trường, lớp học.             



Nguyên tắc 7. Giáo dục ĐĐLS cho HS qua các môn học do GVBM chịu trách 



nhiệm chính nhưng được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 



phụ trách chuyên môn, tổ trưởng bộ môn và với sự phối hợp của các LLGD khác 



trong và ngoài nhà trường như: GVCN, CMHS, chính quyền địa phương, các chuyên 



gia ở địa phương, những người có uy tín trong cộng đồng… Tùy theo khả năng và 



điều kiện thực tế của từng người mà sự tham gia của họ có thể là trực tiếp hoặc gián 



tiếp; có thể về nội dung chuyên môn, có thể hỗ trợ về kinh phí tổ chức hoạt động hay 



hỗ trợ địa điểm, phương tiên giáo dục; hoặc tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi HS tham 



gia các hoạt động học tập hiệu quả.  



1.2. Phương pháp 
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Phương pháp giáo dục ĐĐLS cho HS thông qua dạy học các môn học là sự 



phối hợp giữa phương pháp giáo dục giá trị và phương pháp dạy học đặc trưng của 



các môn học nhằm giúp HS tự khám phá kiến thức, thực hành rèn luyện kĩ năng thể 



hiện những giá trị ĐĐLS và vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào trong 



thực tiễn cuộc sống. Những phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực thường được 



sử dụng để giáo dục ĐĐLS cho HS thông qua dạy học các môn học bao gồm: 



           - Phương pháp hợp tác nhóm  



- Phương pháp đàm thoại 



- Phương pháp giải quyết vấn đề/xử lí tình huống 



- Phương pháp nghiên cứu trường hợp 



- Phương pháp đóng vai 



- Phương pháp trò chơi 



- Phương pháp dự án/Học theo dự án 



- Kĩ thuật động não 



- Kĩ thuật khăn trải bàn 



- Kĩ thuật phòng tranh 



- Kĩ thuật mảnh ghép 



- Kĩ thuật thảo luận theo trạm 



- Kĩ thuật đặt câu hỏi 



- Kĩ thuật phản hồi tích cực ... 



Việc sử dụng một số phương pháp và kĩ thuật này trong giáo dục ĐĐLS cho 



HS đã được thể hiện trong một số chủ đề minh họa ở Phần III của tài liệu. 



1.3. Kiểm tra, đánh giá 



Kiểm tra đánh giá là khâu quan trọng của quá trình dạy học, giáo dục nói 



chung và giáo dục ĐĐLS nói riêng. Tuy nhiên việc kiểm tra đánh giá kết quả rèn 



luyện ĐĐLS của HS khá khó khăn và phức tạp.  



1.3.1. Mục đích đánh giá 



- Xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện ĐĐLS của HS theo yêu cầu 



cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông;  



- Động viên, khuyến khích HS tích cực rèn luyện ĐĐLS; 



- Giúp CBQL và GV điều chỉnh lại nội dung, phương pháp giáo dục ĐĐLS 



cho phù hợp. 



1.3.2. Nội dung đánh giá: 



Đánh giá kết quả giáo dục ĐĐLS của HS cần tập trung vào những nội dung 



sau: 



- Nhận thức của HS về lý tưởng cách mạng, về các chuẩn mực đạo đức, lối 



sống, các quy tắc giao tiếp, ứng xử và về ý nghĩa, sự cần thiết phải rèn luyện theo 



các chuẩn mực, quy tắc đó. 
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- Hành vi của HS trong sinh hoạt, học tập và ứng xử ở trường, ở nhà và ở cộng 



đồng có liên quan đến các chuẩn mực mực, quy tắc đạo đức, lối sống. 



Trong các nội dung đánh giá trên, nội dung đánh giá về hành vi của HS là 



quan trọng hơn và cần tập trung khi đánh giá. 



1.3.3. Hình thức đánh giá:  



- Kết hợp giữa hình thức nhận xét và xếp loại - đối với một số môn học ở các 



lớp 1, 2, 3; Hình thức cho điểm và nhận xét – đối với THCS và THPT  



- Kết hợp giữa đánh giá thường xuyên với đánh giá định kì;  



- Kết hợp giữa đánh giá của GVBM với tự đánh giá của HS, đánh giá đồng 



đẳng của tổ nhóm HS, đánh giá của CMHS, đánh giá của GVCN và các LLGD khác 



có liên quan. 



1.3.4. Phương pháp kiểm tra, đánh giá 



Việc kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ĐĐLS của HS qua các môn học được 



thực hiện thông qua một số phương pháp chủ yếu sau: 



a) Kiểm tra miệng, kiểm tra viết (15 phút, 1 tiết, cuối học kì và cuối năm) 



b) Phương pháp quan sát 



c) Phương pháp vấn đáp 



d) Phương pháp đánh giá qua các sản phẩm, hoạt động của HS 



đ) Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập 



1.4.5. Một số công cụ đánh giá 



a) Phiếu quan sát 



b) Bảng kiểm  



c) Nhật ký ghi chép 



d) Rubrics (Phiếu đánh giá theo tiêu chí - bản mô tả cụ thể các tiêu chí đánh 



giá và các mức độ đạt được của từng tiêu chí đó về quá trình hoạt động hoặc sản 



phẩm học tập của HS).  



Lưu ý: Giáo dục ĐĐLS cho HS thông qua dạy học các môn học về bản chất 



là khai thác tiềm năng giáo dục ĐĐLS vốn đã chứa đựng trong các môn học. Do đó, 



nội dung đánh giá cũng như tiêu chí đánh giá kết quả giáo dục ĐĐLS cho HS cũng 



được thực hiện trong hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các môn học; 



Không nên tách riêng đánh giá ĐĐLS ra khỏi các môn học, để tránh gây thêm sự 



phiền phức, cồng kềnh và nặng nề cho GV. Khi xây dựng ma trận nội dung đánh giá 



và tiêu chí đánh giá trong các môn học, nhà trường cần yêu cầu GVBM chỉ rõ những 



nội dung và tiêu chí đánh giá liên quan giáo dục ĐĐLS cho HS trong môn học. 



2. Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS thông qua thông qua các hoạt động giáo dục  



2.1. Nguyên tắc 



Việc giáo dục ĐĐLS cho HS thông qua hoạt động giáo dục cần phải đảm bảo 



một số nguyên tắc sau: 



- Nguyên tắc đảm bảo phù hợp mục tiêu của Chương trình giáo dục nhà 



trường. 
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- Nguyên tắc đảm bảo thực hiện theo tiếp cận cùng tham gia của các thành 



viên nhà trường. 



- Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi và phù hợp thực tiễn. 



- Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả. 



2.2. Hình thức hoạt động giáo dục 



Việc giáo dục ĐĐLS cho HS trong nhà trường cần sử dụng nhiều hình thức tổ 



chức đa dạng nhằm giúp HS có cơ hội thực hành những kiến thức, kĩ năng đã tiếp 



nhận từ các môn học, tạo sự kết nối phát triển các phẩm chất, năng lực thể hiện ĐĐLS 



của HS giữa các lớp, các khối với nhau, thể hiện cảm xúc được cống hiến, được gắn 



kết khi thể hiện trách nhiệm xã hội của cá nhân với gia đình, với cộng đồng, với Tổ 



quốc. 



Dưới đây là một số hình thức hoạt động phổ biến và có hiệu quả trong giáo 



dục ĐĐLS cho HS: 



2.2.1. Trò chơi 



Trò chơi là một loại hình hoạt động giải trí, thư giãn ; là món ăn tinh thần 



nhiều bổ ích và không thể thiếu được trong cuộc sống con người nói chung và đặc 



biệt với HS nói riêng, những trò chơi phù hợp có tác dụng giáo dục rất tích cực. 



Trò chơi có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, thông qua đó 



giáo dục HS làm quen, cung cấp và tiếp nhận các tri thức mới; đánh giá kết quả, rèn 



luyện các kĩ năng và củng cố những tri thức đã được tiếp nhận. 



Trò chơi có những thuận lợi như: Hấp dẫn và gây hứng thú cho HS ; giúp cho 



HS dễ tiếp thu kiến thức mới; giúp chuyển tải nhiều tri thức của nhiều lĩnh vực khác 



nhau, tạo được bầu không khí thân thiện; tạo cho HS tác phong nhanh nhẹn; phát huy 



tính sáng tạo. 



Một số lưu ý:  



 - Khi tổ chức trò chơi cần phải lựa chọn các trò chơi mang tính giáo dục và 



phù hợp với nội dung, chủ đề của HĐGD ĐĐLS cho HS.  



- Cần lựa chọn trò chơi có nội dung và hình thức phù hợp với lứa tuổi HS; 



đồng thời luân phiên tổ chức trò chơi một cách hợp lí để không gây nhàm chán cho 



HS. 



- Khi tổ chức trò chơi, cần chú ý về mặt thời gian sao cho phù hợp. Trò chơi 



không nên kéo dài gây mệt mỏi cho HS và ảnh hưởng đến các hoạt động khác. 



- Nên tăng cường sử dụng những trò chơi học tập ứng dụng công nghệ thông 



tin như Palet, quiz...., những trò chơi mô phỏng ảo.Việc tham gia trò chơi ứng dụng 



công nghệ thông tin giúp HS học cách ứng xử phù hợp chuẩn ĐĐLS văn minh và 



đảm bảo an toàn cho bản thân trong môi trường số.  



- Sau mỗi trò chơi, GV cần cho HS thảo luận về hiện tượng/nội dung phản ánh 



trong trò chơi, đồng thời yêu cầu HS liên hệ với thực tế hàng ngày của mình để nhằm 



hướng tới giá trị giáo dục ĐĐLS của trò chơi. 



2.2.2. Hội thi 
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Hội thi là một trong những hình thức tổ chức hấp dẫn, lôi cuốn HS và đạt hiệu 



quả cao trong việc giáo dục, rèn luyện và định hướng giá trị cho HS. Hội thi mang 



tính chất thi đua giữa các cá nhân, nhóm hoặc tập thể luôn hoạt động tích cực để 



vươn lên đạt được mục tiêu mong muốn. Chính vì vậy, tổ chức hội thi cho HS là một 



yêu cầu quan trọng, cần thiết của nhà trường, của GV trong quá trình tổ chức các 



HĐGD cho HS. 



Cùng nội dung liên quan đến các chủ đề của HĐGD, có nhiều hình thức thi 



khác nhau. Đó có thể là các cuộc thi viết, vẽ, kể chuyện, hùng biện, thiết kế và trình 



diễn thời trang, thiết kế sản phẩm trưng bày, sưu tầm mẫu vật, … 



Một số lưu ý: 



- Tổ chức hội thi là hình thức hấp dẫn, lôi cuốn HS tham gia một cách chủ 



động, sáng tạo, phát triển khả năng hoạt động tích cực và tương tác của các em; góp 



phần đáp ứng nhu cầu thể hiện giá trị, lý tưởngcách mạng, quan điểm sống của cá 



nhân HS, giúp HS có cơ hội khẳng định phẩm chất và năng lực của bản thân , bồi 



dưỡng cho các em động cơ học tập tích cực, kích thích hứng thú trong quá trình nhận 



thức, khả năng hợp tác khi làm việc nhóm, quản lý cảm xúc khi ở trạng thái thắng 



hoặc thua. Hội thi là điểm thu hút tài năng và sức sáng tạo của HS. 



- Tuy nhiên, hoạt động này đòi hỏi có sự chuẩn bị trước và công phu về chương 



trình, nội dung, nguồn lực người và kinh phí nhất định cho trang trí, phần thưởng, … 



Do đó cũng gây những tốn kém nhất định cho lớp, cho trường.   



- Nên tăng cường tổ chức hội thi theo quy mô nhỏ để tạo cơ hội cho nhiều HS 



có thể tham gia, vì nếu tổ chức hội thi theo quy mô toàn trường thì mỗi lớp chỉ có thể 



cử một đội thi với số lượng HS hạn chế. 



- Tổ chức hội thi là một hoạt động tích cực nhưng nếu lạm dụng nó cũng sẽ 



gây nhàm chán cho HS, do vậy cần phối hợp với các hình thức khác để hoạt động đa 



dạng, sinh động hơn và hiệu quả hơn. Để hội thi đạt kết quả giáo dục mong muốn, 



GV cần nắm chắc các nội dung cơ bản của hoạt động, trên cơ sở đó vận dụng linh 



hoạt, sáng tạo vào thực tiễn của nhà trường. 



- Các cuộc thi thường được phát động trong một thời gian, ít nhất là 1 tháng, 



lâu nhất là 1 học kì. Không nên phát động cuộc thi kéo dài cả năm học trong nhà trường 



vì sẽ làm giảm hứng thú của HS. Thời gian phát động cuộc thi cũng là lúc HS tìm hiểu 



về nội dung liên quan đến chủ đề cuộc thi để có ý tưởng dự thi. Trong thời gian này, 



tùy từng nội dung và hình thức cuộc thi, GV cần có kế hoạch hướng dẫn, giúp HS thu 



thập tài liệu và tìm hiểu nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm dự thi. 



- Đối với các cuộc thi vẽ, viết,... lễ trao giải cuộc thi là cơ hội rất tốt để nâng 



cao nhận thức cho HS nếu tổ chức lễ trao giải dưới hình thức buổi giao lưu văn nghệ, 



trưng bày sản phẩm. Ngoài việc công bố và trao giải thưởng, cần giải thích rõ tại sao 



những bài dự thi lại được giải. Đồng thời, bố trí các tiết mục văn nghệ với nội dung 



liên quan đến hội thi trong buổi lễ trao giải. Tạo cơ hội cho HS được thảo luận về các 



tác phẩm dự thi và đoạt giải. 
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- Đối với cuộc thi hùng biện, hái hoa dân chủ, kể chuyện, biểu diễn văn nghệ, 



thiết kế đồ vật, … cần tổ chức ngày hội thi để HS biểu diễn/trình bày các tác phẩm dự 



thi của mình. Tổ chức cho HS thảo luận về các tác phẩm dự thi. Cuối hội thi, cần công 



bố giải thưởng và giải thích rõ tại sao những tác phẩm dự thi đó được giải. 



- Sau cuộc thi, các tác phẩm dự thi có thể được tiếp tục trưng bày tại trường 



học hoặc  nơi công cộng, hoặc được tập hợp lại thành tuyển tập các tác phẩm dự thi. 



Nếu có điều kiện, in các tuyển tập tác phẩm dự thi và phát cho HS hoặc có thể giới 



thiệu trên web và trang fanpage của nhà trường dưới dạng file mềm hoặc video. 



2.2.3. Sinh hoạt chuyên đề 



Sinh hoạt chuyên đề là một hình thức tổ chức hoạt động mà nội dung của nó 



với một chủ đề cụ thể. Trong sinh hoạt chuyên đề, GV hướng dẫn HS tổ chức các 



hoạt động để trao đổi, thảo luận về nội dung của chủ đề. Sinh hoạt chuyên đề tổ chức 



chủ yếu cho HS cấp THCS và HS THPT, khi các em đã có khả năng chuẩn bị nội 



dung chuyên đề, trình bày vấn đề và giải đáp những thắc mắc từ những người nghe. 



Sinh hoạt chuyên đề giúp HS vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học để 



cùng bàn bạc, trao đổi, nhằm nâng cao nhận thức, thể hiện thái độ và hành vi của HS 



trước vấn đề được nêu ra. 



Hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề rất đa dạng. HS có thể trao đổi, trình 



bày, thảo luận, vẽ tranh, dựng tiểu phẩm, trình chính, … để thể hiện suy nghĩ và nhận 



thức của mình về chủ đề. 



Một số lưu ý: 



- Quy mô tổ chức sinh hoạt chuyên đề có thể trong phạm vi một lớp hoặc một 



khối lớp. 



- Khi tiến hành sinh hoạt theo chuyên đề cần tổ chức dưới dạng các hoạt động 



của HS. Khuyến khích HS có những ý kiến, quan điểm khác nhau về vấn đề đưa ra. 



2.2.4. Diễn đàn 



Diễn đàn là nơi để mọi người cùng tham gia bày tỏ ý kiến, quan điểm của 



mình về một vấn đề nào đó. Đây là hình thức tổ chức HĐGD có chủ đề và đối tượng 



rộng rãi. Có 2 loại diễn đàn : 



Diễn đàn trực tiếp: Người phát biểu và người nghe đối diện nhau. 



Diễn đàn gián tiếp: Là loại diễn đàn thông qua trang fanpage, qua mạng xã 



hội, qua hộp thư. 



Diễn đàn bao giờ cũng tập trung vào một chủ đề nhất định, đó là chủ đề mà 



các thành viên đang quan tâm hay mang tính thời sự quan trọng. Chính vì vậy, nội 



dung có thể đưa vào diễn đàn hết sức phong phú. 



Một số lưu ý: 



- Chủ đề diễn đàn do HS đề xuất và phù hợp với nhu cầu của HS.  



- Nên tạo không khí diễn đàn thân mật và cởi mở, kích thích các bạn nói lên ý 



kiến của mình và có cách nói hài hước, dí dỏm trong quá trình điều khiển diễn đàn. 



- Đối với khách mời tham gia diễn đàn cần chú ý : 
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+ Không tham gia vào các hoạt động hay đóng góp ý kiến khi không được hỏi. 



+Tôn trọng quyền riêng tư của HS, không nên hỏi về các thông tin chi tiết mà 



các em không muốn tiết lộ. 



+ Tất cả HS phải được đối xử một cách bình đẳng. 



+ Hãy lắng nghe các em nói, không ngắt lời các em. 



+ Giải thích với HS những ý kiến hoặc quyết định của mình. 



+ Không nên có những ứng xử không phù hợp với HS hoặc tạo ra không khí 



và những mối quan hệ căng thẳng với các em khi trao đổi. 



2.2.5. Tiểu phẩm 



Tiểu phẩm thường được dùng để chỉ những vở kịch ngắn được viết ra để trình 



diễn trên sân khấu. Nội dung một tiểu phẩm là câu chuyện có mở đầu, diễn biến và 



kết thúc, có nhân vật và tình huống, có mâu thuẫn và kịch tính, trong đó nhân vật 



chính cần trải qua các bước phát triển tâm lý, cảm xúc để tăng tính kịch của câu 



chuyện, tất cả diễn biến của câu chuyện đều phải thông qua hành động của nhân vật 



do diễn viên thể hiện. Nội dung của tiểu phẩm có thể là câu chuyện xoay quanh một 



tình huống, một biến cố nhỏ, và các ít lời thoại càng tốt, nghĩa là chỉ thông qua cử 



chỉ, hành động, lời nói của nhân vật, người xem sẽ hiểu được chuyện xảy ra là gì, 



nhân vật phải xử sự ra sao và kết quả thế nào. 



Một số lưu ý: 



- Yêu cầu khi xây dựng tiểu phẩm:  



+ Tiểu phẩm được xây dựng trên nền của một câu chuyện có kịch tính. Kịch 



tính là khi có những tình huống trong cuộc sống không diễn ra theo những quy luật 



bình thường mà chứa đựng những mâu thuẫn, xung đột. Một câu chuyện kịch tính là 



một câu chuyện mà các nhân vật (ít nhất là nhân vật chính) bị rơi vào một tình thế 



khó xử. 



+ Tiểu phẩm cần được xây dựng trên nền một câu chuyện liên quan đến các 



quan điểm sống, lý tưởngcách mạng, những giá trị sống và khát vọng cống hiến phù 



hợp với lứa tuổi và trình độ của HS. Kịch bản càng gần gũi, càng thực tế, và càng 



nhiều mối quan hệ, nhiều vấn đề thì càng giúp HS thực hành giải quyết những vấn 



đề liên quan  đến  quan điểm sống, lý tưởng cách mạng, những giá trị sống và khát 



vọng sống. 



- Hình thức tổ chức tiểu phẩm theo các chủ đề không quá dài và có thể lồng 



ghép với các HĐ khác. 



- Phương tiện cần thiết để thực hiện tiểu phẩm: Kịch bản, sân khấu, phông 



màn, đạo cụ (nếu có), thiết bị âm thanh, ánh sáng, ghế ngồi cho khán giả. 



2.2.6. Hội hóa trang 



Hội hóa trang là hình thức tổ chức HĐGD hấp dẫn, vui nhộn đối với HS. 



Thông qua một hay nhiều chủ đề khác nhau, mọi người tham gia hội hóa trang bằng 



cách thay đổi trang phục, trang điểm, đeo mặt nạ, trùm khăn, đóng vai người khác để 
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giao lưu, nhảy múa, vui chơi, tạo không khí vui nhộn hấp dẫn, thú vị, từ đó dẫn đến 



những mối quan hệ thân thiện. 



Có 2 quy mô hóa trang thường được thể hiện trong ngày hội: 



- Quy mô lớn: Tất cả mọi người tham gia sinh hoạt tập thể đều hóa trang. Tổ 



chức với quy mô này, mỗi cá nhân đều phát huy hết khả năng vốn có của mình, đóng 



góp tích cực cho ngày hội, tạo sự hấp dẫn bất ngờ thú vị. Ban tổ chức sẽ điều khiển 



chương trình và hướng dẫn theo chủ đề đã định sẵn từ trước. 



- Quy mô nhỏ: Tham dự hóa trang chỉ có một nhóm người hoặc một vài người. 



Quy mô này thường được thực hiện đan xen trong một buổi lễ hội chung hay một 



buổi sinh hoạt chủ đề. 



2.2.7. Câu lạc bộ 



CLB là một hình thức HĐGD tập hợp những thành viên có cùng sở thích, nhu 



cầu, nguyện vọng, cùng nhau hoạt động để đạt được một mục đích nào đó. 



CLB có 3 chức năng chủ yếu: Chức năng giáo dục, nâng cao kiến thức; chức 



năng giáo dục; chức năng vui chơi giải trí 



Có thể thành lập CLB theo các loại hình sau: CLB theo sở thích, CLB theo 



đối tượng, CLB theo chủ đề hoạt động. 



Một số lưu ý : 



- Việc xác định nội dung hoạt động của CLB là khâu quan trọng nhất quyết 



định đến chất lượng hiệu quả tham gia của mọi thành viên. Nội dung hoạt động phải 



thực sự xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của mọi thành viên, phải thường xuyên thay đổi 



cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế. 



- Khả năng điều hành của ban chủ nhiệm rất quan trọng trong quá trình duy trì 



hoạt động của CLB. Mọi thành viên trong CLB phải được phát huy hết sở trường, 



năng khiếu và lòng nhiệt tình của mình trong CLB, đó là nghệ thuật phân công, tổ 



chức quản lý, hướng dẫn của ban chủ nhiệm. Ban chủ nhiệm biết sử dụng lực lượng 



cộng tác viên, những chuyên gia, cố vấn cho mọi nội dung hoạt động của CLB. 



- Khả năng tạo nguồn kinh phí, cơ sở vật chất và sự ủng hộ của các tổ chức, 



đoàn thể khác. 



2.2.8. Giao lưu  



        * Giao lưu giữa HS với HS 



Giao lưu HS- HS là hình thức tổ chức cho HS được gặp gỡ, tiếp xúc với nhau, 



cùng nhau thể hiện những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm về một chủ đề nào đó 



thông qua những hình thức đa dạng như: thi tìm hiểu kiến thức, thi tiểu phẩm, thi vẽ 



tranh, thi ứng xử, thi hùng biện, … Giao lưu giữa HS và HS có thể giữa các nhóm/tổ, 



hoặc giữa các lớp/khối lớp hoặc giữa các trường, các địa phương. Thông qua giao 



lưu, HS được củng cố, mở rộng, khắc sâu kiến thức, kĩ năng về chủ đề giao lưu; phát 



triển cho HS tính mạnh dạn, tự tin, ham học hỏi, tự trọng và tôn trọng người khác, 



tình thần đồng đội và cạnh tranh một cách lành mạnh; phát triển ở HS những phẩm 



chất đạo đức và năng lực xã hội như: giao tiếp và hợp tác,  tôn trọng, yêu thương, 
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giải quyết vấn đề , tư duy phản biện …, rất cần thiết để giáo dục lý tưởng cách mạng, 



đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HS.  



Một số lưu ý: 



- Chủ đề giao lưu cần thông báo trước khoảng 2 – 3 tuần để HS có thời gian 



chuẩn bị. 



- Thành phần ban tổ chức và ban giám khảo (nếu có nội dung thi) phải có sự 



tham gia của HS. 



- Việc chấm điểm phải chính xác, công bằng, công khai. 



        * Giao lưu giữa HS với chuyên gia 



Đây là hình thức tổ chức, gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện giữa nhà chuyên môn 



với HS, nhằm giúp các em hiểu được những thông tin, kiến thức, kỹ năng cơ bản 



theo các chủ đề nội dung của HĐGD, tạo cơ hội cho HS được bày tỏ và được giải 



đáp về những băn khoăn, thắc mắc có liên quan đến chủ đề giao lưu. 



Hình thức này có thể tổ chức theo quy mô lớp/khối lớp/toàn trường. Tùy theo 



quy mô hoạt động mà thời lượng tổ chức giao lưu có thể từ 60 -120 phút. 



Thời điểm tổ chức hoạt động nên vào những dịp có ý nghĩa, hoặc sinh hoạt 



dưới cờ hoặc hoạt động tham quan, dã ngoại... Địa điểm tổ chức giao lưu rất linh 



hoạt, có thể là lớp học (nếu theo quy mô lớp) hoặc nhà đa năng hay sân trường (nếu 



theo quy mô khối lớp), hoặc tại địa điểm tổ chức tham quan, dã ngoại... 



Một số lưu ý:  



- Chủ đề, nội dung giao lưu phải phù hợp với nhu cầu của số đông HS, phù 



hợp với nội dung giáo dục ĐĐLS cho HS đã được nhà trường xác định trong kế 



hoạch năm học. 



- Chuyên gia được mời phải là người có kiến thức, hiểu biết sâu rộng về lĩnh 



vực chuyên môn, am hiểu tâm lí HS, nhiệt tình với việc giáo dục HS và có uy tín 



trong cộng đồng địa phương. 



- Nhà trường cần phải làm việc kĩ với chuyên gia về nội dung và phương pháp 



trình bày; có thể xem trước bài trình bày của chuyên gia đã chuẩn bị để tránh những 



chi tiết “nhạy cảm”, có thể gây ra những hiểu lầm, những phản ứng tiêu cực từ phía 



HS, cha mẹ HS và cộng đồng địa phương. 



- Cách trình bày và trả lời câu hỏi của chuyên gia phải rõ ràng, cụ thể, gần gũi, 



dễ hiểu và sinh động, phù hợp với HS. 



- Chuyên gia cần tôn trọng các câu hỏi, các vấn đề mà HS nêu ra dù là “trúng” 



hoặc “không trúng” chủ đề, dù là “hay” hoặc “dở”. Đồng thời không cần thiết nêu 



tên HS đã đặt câu hỏi. 



2.2.9. Dự án 



Dự án là một hình thức hoạt động vừa có tính hợp tác, vừa có tính thực tiễn 



cao. Thông qua quá trình thực hiện dự án, các nội dung hoạt động trở nên có ý nghĩa 



hơn vì được gắn với các vấn đề của cuộc sống thực tiễn. Dự án gắn lý thuyết với thực 



hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội, có tính trải nghiệm cao. HS được 
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phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo, khả năng giao tiếp, có cơ hội thực 



hành và phát triển khả năng của mình để hoạt động trong một môi trường phức tạp 



như trong cuộc sống. 



2.2.10. Điều tra   



Điều tra là một phương thức tổ chức HĐGD nhằm giúp HS tìm hiểu một vấn 



đề và sau đó dựa trên các thông tin thu thập được tiến hành phân tích, so sánh, khái 



quát để rút ra kết luận, nêu ra các giải pháp hoặc kiến nghị. Chính vì vậy, phương 



thức này tạo cơ hội để HS hiểu rõ thực tế địa phương (ví dụ hành vi, việc làm của tổ 



chức, cá nhân thể hiện đạo đức, bảo vệ môi trường, những hoạt động thể hiện trách 



nhiệm xã hội của cá nhân, của doanh nghiệp với cộng đồng …), từ đó giúp các em  



phát hiện những vấn đề cần thay đổi, cần giải quyết, thôi thúc thể hiện khát vọng 



cống hiến thay đổi quê hương, đóng góp cho quê hương phù hợp với lứa tuổi hiện 



nay hoặc tương lai sau này. 



* Ưu điểm 



- Phát triển và làm phong phú nội dung giáo dục ĐĐLS cho HS, giúp cải thiện 



quan hệ giữa giáo viên và HS, giữa HS và HS, giữa HS và cộng đồng. 



- HS được vận dụng các kiến thức lí thuyết vào giải quyết các bài tập thực 



tiễn. Vì vậy, phương pháp này còn rèn luyện cho HS các kĩ năng như: quan sát, đo 



đạc, phân tích, đánh giá… ngoài thực địa, viết báo cáo, trình bày quan điểm của cá 



nhân và của nhóm về những vấn đề đang điều tra. 



 - Tạo điều kiện để HS hiểu rõ thực tế địa phương, thay đổi thái độ và cách 



nhìn về quê hương, về đất nước, tăng thêm hiểu biết và cảm xúc về trách nhiệm với 



địa phương nơi sinh sống. từ đấy giúp các em thêm yêu quê hương, đất nước. 



* Hạn chế 



- Khó khăn trong việc quản lí và tổ chức học tập của HS ở hiện trường. 



- Bị động bởi thời tiết. 



- Đòi hỏi phải có nhiều thời gian hơn để tiến hành so sánh với các phương 



pháp khác. 



 Một số lưu ý: 



       - GV phải tìm hiểu trước địa điểm để tổ chức cho HS đến điều tra, ngay cả đối 



với HS THPT, đảm bảo an toàn cho HS khi tiến hành điều tra. 



        - GV giao nhiệm vụ học tập cho HS một cách rõ ràng, cụ thể. Đối với HS tiểu 



học nên có phiếu gợi ý cho HS ghi chép. 



        - Cũng giống như dự án, GV phải giám sát chặt chẽ từng bước thực hiện điều 



tra của HS để có sự điều chỉnh, hướng dẫn kịp thời, đảm bảo HS thực hiện đúng 



hướng điều tra. Việc sử dụng các câu hỏi cho HS để HS phản hồi chia sẻ những khó 



khăn và thắc mắc là việc làm cần thiết của GV. Việc huy động các lực lượng XH 



tham gia giám sát, hỗ trợ hoạt động điều tra của HS tùy theo từng cấp học là nhiệm 



vụ cần chú ý của nhà quản lý trường học. 



2.2.11. Chiến dịch  
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Hình thức chiến dịch không chỉ tác động đến HS mà tới cả cộng đồng. Chính 



trong các hoạt động này, HS có cơ hội khẳng định mình trong cộng đồng, qua đó hình 



thành và phát triển ý thức “mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Mỗi chiến dịch 



nên mang một chủ đề để định hướng cho các hoạt động như: Chiến dịch tiếp sức mùa 



thi (hỗ trợ những HS mới đầu cấp thi vào trường hoặc thi tốt nghiệp…), Chiến dịch 



những đường phố xanh; Chiến dịch giờ trái đất,… 



* Ưu điểm: 



- Việc hướng dẫn HS tham gia các hoạt động chiến dịch nhằm: tăng cường 



hiểu biết và sự quan tâm của HS đối với các vấn đề đạo đức, chính trị, xã hội …cụ 



thể, có ý thức hành động vì cộng đồng, biết thể hiện quan điểm sống, lý tưởng, biết 



cống hiến thể hiện trách nhiệm xã hội; 



- Tạo cơ hội cho HS tham gia giải quyết những vấn đề đang tồn tại trong thực 



tiễn, ví dụ một nhà trường thân thiện, một lớp học không bạo lực; 



- Phát triển ở HS những phẩm chất đạo đức, nhân văn, thể hiện lý tưởng và 



giá trị sống tốt đẹp vì cộng đồng, vì quê hương. 



* Hạn chế 



- Đòi hỏi một số điều kiện nhất định (về nhân lực, thời gian, công sức kinh phí). 



- Khó khăn trong việc quản lý chiến dịch nhất là đối với HS tiểu học. 



Một số lưu ý: 



- GV phải lựa chọn chủ đề chiến dịch cho phù hợp với đặc điểm đối tượng và 



điều kiện địa phương. 



- Xây dựng kế hoạch để triển khai chiến dịch cụ thể, khả thi với các nguồn lực 



huy động được. 



- HS phải được trang bị trước một số kiến thức, kĩ năng cần thiết để tham gia 



chiến dịch. 



2.3. Kiểm tra, đánh giá HĐGD ĐĐLS cho HS 



a) Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ĐĐLS cho HS được thực hiện theo đơn 



vị lớp, do GVCN hoặc GV phụ trách HĐTN, HN chủ trì thực hiện. Người chủ trì 



thực hiện đánh giá trên cơ sở tổng kết những đánh giá từ cá nhân HS (tự đánh giá), 



từ đánh giá của bạn bè (đánh giá đồng đẳng), đánh giá sản phẩm của HS và kết quả 



đánh giá tham gia hoạt động nhóm. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ĐĐLS 



đối với cá nhân HS thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ GDĐT, sở GDĐT chỉ đạo 



từng cấp học, xuất phát từ quan điểm giáo dục ĐĐLS cho HS là một nội dung đã 



được chứa đựng trong HĐGD cần được khai thác, làm rõ. 



Đánh giá kết quả HĐGD ĐĐLS là một việc làm quan trọng nhằm xem xét, nhận 



định những kết quả đạt được về mặt kiến thức, kĩ năng, hành vi, thái độ ứng xử, 



những tiến bộ và những hạn chế của HS sau mỗi quá trình hoạt động. Kết qủa đánh 



giá là những cơ sở quan trọng để GV điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với đánh 



giá, xếp loại hạnh kiểm của HS. Đặc biệt nó tạo ra động lực thúc đẩy sự nỗ lực rèn 



luyện, phấn đấu, tự hoàn thiện của mỗi HS. Để thực hiện việc đánh giá kết quả hoạt 
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động của HS một cách có hiệu quả, minh bạch, cần chú trọng một số nguồn minh 



chứng sau đây: 



- Bản kế hoạch giáo dục của GVCN 



- Hồ sơ tổ chức hoạt động của GV 



- Sản phấm hoạt động của HS 



- Các kĩ năng của HS sau khi tham gia hoạt động 



- Nhận xét của đại diện CMHS, HS, GV, các thành viên khác trong xã hội (đối 



với các hoạt động phối hợp, ...) 



b) Mục tiêu của việc đánh giá 



- Giúp GV điều chỉnh, đối mới phương pháp, hình thức tổ chức HĐGD ngay 



trong quá trình hoạt động và kết thúc mỗi giai đoạn giáo dục. 



- Kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của HS để động viên khích lệ, 



những khó khăn không thể tự vượt qua của HS để hướng dẫn, giúp đỡ. 



- Nhận định về trình độ nhận thức, kĩ năng, thái độ và định hướng giá trị, mức 



độ trưởng thành của mỗi HS. 



- Làm cơ sở để đánh giá, xếp loại đúng đắn hạnh kiểm của HS. 



- Động viên, nhắc nhở HS tích cực học tập và rèn luyện về mọi mặt, nhằm đạt 



kết quả cao hơn; phấn đấu trở thành một người công dân tốt trong tương lai. 



- Giúp CMHS, cộng đồng quan tâm và biết tham gia đánh giá quá trình giáo 



dục ĐĐLS, rèn luyện hình thành phẩm chất, năng lực của con em mình; tích cực hợp 



tác với nhà trường trong quá trình tổ chức các HĐGD. 



- Giúp CBQL GD các cấp kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh phương pháp hình thức 



tổ chức, đánh giá HĐGD ĐĐLS để nâng cao hiệu quả giáo dục. 



c) Nội dung đánh giá:  



Đánh giá kết quả hoạt động của HS bao gồm: Đánh giá cá nhân và đánh giá tập 



thể HS. 



*Những nội dung đánh giá cá nhân: 



- Đánh giá mức độ nhận thức về các vấn đề đã được đề cập trong các chủ đề 



quan trọng của nội dung hoạt động. 



- Đánh giá về động cơ, tinh thần,thái độ, ý thức trách nhiệm, tính tích cực, ... 



của HS khi tham gia hoạt động. 



- Đánh giá về các kỹ năng của HS trong việc thực hiện các hoạt động. 



- Đánh giá về những đóng góp của HS vào thành tích chung của tập thể và việc 



thực hiện có kết quả hoạt động chung của tập thể, … 



*Nội dung đánh giá tập thể HS (nhóm, lớp, khối, trường): 



- Đánh giá về tinh thần tham gia của nhóm, lớp, khối, trường.  



- Đánh giá về ý thức hợp tác và trách nhiệm của nhóm, lớp, khối, trường. 



- Đánh giá về chuẩn bị của nhóm, lớp, khối, trường. 



- Đánh giá về việc phân công , phối hợp thực hiện, điều chỉnh, giải quyết vấn 



đề nảy sinh khi tổ chức hoạt động của nhóm, lớp, khối, trường. 
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- Đánh giá về thành tích, kết quả, những ưu điểm, nhược điểm của nhóm, lớp, 



khối, trường.. 



d) Hình thức đánh giá 



- Đánh giá bằng nhận xét 



- Đánh giá bằng động viên 



- Đánh giá bằng xếp loại 



e) Kĩ thuật đánh giá 



- Đánh giá qua quan sát hoạt động 



- Đánh giá qua hồ sơ hoạt động 



- Đánh giá qua sản phẩm hoạt động 



- Đánh giá qua thảo luận, phỏng vấn sâu 



f) Công cụ đánh giá: Công cụ đánh giá kết quả HĐGD ĐĐLS rất đa dạng, tùy 



theo từng lĩnh vực và từng chủ đề của HĐGD. Dưới đây là một số công cụ chính:  



- Công cụ tự đánh giá của HS bao gồm: Phiếu tự đánh giá, bản thu hoạch cá 



nhân, nhật kí cá nhân … 



- Công cụ đánh giá của GV bao gồm: Phiếu quan sát HS, nhật kí, câu hỏi, bài 



tập tình huống, … 



- Công cụ đánh giá của cha mẹ HS bao gồm: Phiếu nhận xét/Phiếu đánh giá. 



Việc sử dụng kết quả đánh giá HĐGD ĐĐLS phụ thuộc vào mục đích của việc 



đánh giá. Do đó có thể sử dụng kết quả đánh giá đó phục vụ cho ba mục đích sau: 



(1) Sử dụng kết quả để khẳng định mức độ đạt được hay chưa đạt được của 



HS về mặt nhận thức, kĩ năng, thái độ và định hướng giá trị so với các yêu cầu đặt ra 



của mục tiêu hoạt động, để khẳng định mức độ trưởng thành, tiến bộ của HS về 



ĐĐLS sau mỗi hoạt động. 



(2) Sử dụng kết quả đánh giá hoạt động phục vụ cho việc đưa ra các quyết 



định đánh giá và xếp loại hạnh kiểm cuối mỗi học kỳ và năm học. 



(3) Sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để kích thích tính tích cực, chủ động, 



của HS và tập thể HS nỗ lực vươn lên trong rèn luyện, trong học tập và hoạt động xã 



hội nhằm phát triển nhân cách. 



           Cũng như kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục ĐĐLS cho HS thông qua dạy 



học các môn học, nội dung đánh giá và tiêu chí đánh giá kết quả giáo dục ĐĐLS cho 



HS qua tổ chức các HĐGD cũng không tách riêng thành lĩnh vực độc lập.  Khi xây 



dựng ma trận nội dung đánh giá và tiêu chí đánh giá trong các HĐGD, nhà trường 



cần yêu cầu GV chỉ rõ những nội dung và tiêu chí đánh giá liên quan đến giáo dục 



ĐĐLS cho HS đã được thực hiện trong HĐGD. 
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PHẦN II  



QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG  



CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG  



 



I. Vai trò của cán bộ quản lý trong việc định hướng giáo dục đạo đức, lối sống 



cho học sinh trong nhà trường  



          - CBQL nhà trường, đặc biệt là hiệu trưởng, có vai trò quan trọng trong việc 



định hướng và xác định tầm nhìn, kế hoạch, chương trình giáo dục ĐĐLS cho HS 



nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường là người hiểu rõ tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, 



yêu cầu xã hội, kinh tế, chính trị của đất nước đối với giáo dục dài hạn và ngắn hạn. 



Họ cũng hiểu rõ những vấn đề cần quan tâm của giáo dục Việt Nam và giáo dục địa 



phương, sứ mệnh của giáo dục Việt Nam với từng cấp học, bậc học, hiểu đặc điểm, 



khả năng của HS nhà trường, nội dung Chương trình GDPT 2018. Vì thế, Hiệu 



trưởng đưa ra những quyết định chính xác và phù hợp khi chỉ đạo định hướng xác 



định tầm nhìn, kế hoạch, chương trình giáo dục ĐĐLS cho HS nhà trường. Chương 



trình giáo dục ĐĐLS cho HS của nhà trường cần được xây dựng có tính gắn kết, 



logic và thống nhất, đáp ứng những mục tiêu giáo dục chung trong nhà trường, bao 



quát đầy đủ những nội dung giáo dục của các tổ chức chính trị như Đoàn Thanh niên 



cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh…, nội dung các 



môn học và hoạt động giáo dục từ Chương trình giáo dục phổ thông 2018, có tính 



khả thi, đặc biệt về nhân lực và tài chính.  



 - Hiệu trưởng nhà trường giữ vai trò tổ chức, gắn kết nội dung, hoạt động giáo 



dục ĐĐLS của nhà trường với chương trình địa phương. Người hiệu trưởng hiểu rõ 



những đặc điểm tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, những nhiệm vụ 



trong chiến lược phát triển địa phương về mọi mặt. Do đó, hiệu trưởng cần định 



hướng, chỉ đạo để lựa chọn những nội dung phù hợp, mang nặng hơi thở, dấu ấn địa 



phương vào nội dung kế hoạch, chương trình giáo dục ĐĐLS nhà trường phù hợp 



với lứa tuổi HS, phù hợp với Chương trình GDPT mới 2018 theo một trình tự lo gic 



phù hợp. Việc gắn kết kế hoạch, chương trình giáo dục ĐĐLS cho HS nhà trường 



với chương trình địa phương giúp HS gắn kết hơn với quê hương, thêm hiểu và yêu 



quê hương (văn hóa, lịch sử, kinh tế…), tăng khát vọng và trách nhiệm xây dựng quê 



hương, làm giầu đẹp thêm mảnh đất nơi mình đang sống. Nhà quản lí có trách nhiệm, 



có khát vọng, có hiểu biết, tình yêu với địa phương càng lớn thì sẽ như một tấm 



gương sáng, ảnh hưởng càng nhiều đến đạo đức lối sống và khát vọng của HS cống 



hiến cho địa phương, gắn bó với địa phương. 



 - Chuẩn bị nhân sự (tuyển chọn, tuyển dụng, bồi dưỡng GV, nhân viên về số 



lượng, trình độ chuyên môn….) cần thiết trong nhà trường đáp ứng yêu cầu hoạt 



động giáo dục ĐĐLS cho HS nhà trường. Hơn ai hết, hiệu trưởng hiểu rõ vai trò của 



đội ngũ nhân sự nhà trường cần thiết cho hoạt động giáo dục ngắn hạn, dài hạn và 



những yêu cầu cần có của đội ngũ nhân sự để thực hiện thành công hoạt động giáo 
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dục ĐĐLS cho HS nhà trường. Do đó, việc dự đoán nhu cầu nhân sự, tuyển chọn, 



tuyển dụng, phân công nhân sự, xây dựng và thực hiện chương trình bồi dưỡng 



chuyên môn cho đội ngũ nhân sự luôn là nhiệm vụ quan trọng của nhà quản lí. Việc 



xây dựng các chính sách nhằm khuyến khích động viên đội ngũ nhân sự hăng say 



làm việc, cống hiến hết mình để hướng đến thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt 



lõi vừa là điều kiện thực hiện thành công, vừa là phương tiện, là tấm gương ảnh 



hưởng tốt đẹp, mong muốn làm theo cho HS nhà trường. Đó là một vai trò quan 



trọng, không thể thiếu của hiệu trưởng và ban giám hiệu nhà trường. 



 - Chủ động kết nối, huy động, phối hợp các LLGD, các tổ chức chính trị xã 



hội… tham gia hoạt động giáo dục ĐĐLS cùng với GV và HS nhà trường. Hoạt động 



giáo dục ĐĐLS cho HS ở nhà trường không thể chỉ thực hiện đơn độc với các thầy 



cô nhà trường, trong phạm vi nhà trường. Nếu chỉ ở mức độ như vậy, giá trị giáo dục, 



hiệu quả giáo dục sẽ bị giảm rất nhiều về sức mạnh, về tác động. Do đó người hiệu 



trưởng với vai trò là người tổ chức, người kết nối, người truyền lửa các LLGD, các 



tổ chức chính trị xã hội để họ cùng tham gia hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS là rất 



cần thiết. Thực tiễn công tác phối hợp ở các địa phương cho thấy, nếu hiệu trưởng 



nhà trường chủ động đề xuất ý tưởng, xây dựng kế hoạch để cùng hợp tác, cộng tác, 



phối hợp các LLGD ngoài nhà trường, thì trường đó sẽ nhận được sự ủng hộ tích 



cực, nhiệt thành và hiệu quả. Các LLGD ngoài nhà trường nhiều khi không thể biết 



được thực trạng, nhu cầu, nguyện vọng của nhà trường nên khi hiệu trưởng nhà 



trường chỉ rõ những nội dung và phương thức phối hợp hoạt động, cùng thỏa thuận 



để sự phối hợp dựa trên tinh thần tôn trọng pháp luật, không ảnh hưởng đến lợi ích 



của mỗi bên thì các LLGD ngoài nhà trường sẵn sàng tham gia. Đôi khi họ tích cực, 



chủ động chỉ rõ, bổ sung những nội dung, phương thức có thể phối hợp thêm. Hiệu 



trưởng nhà trường với tư cách là người đề nghị và tư vấn cho các tổ chức doanh 



nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội của họ với nhà trường. Hiệu trưởng là người đại 



diện, người tuyên truyền, thuyết phục, truyền thông, giải thích để các LLGD ngoài 



nhà trường nhận thức được vai trò của nhà trường trong hoạt động giáo dục ĐĐLS 



cho HS, cũng như tầm quan trọng của HĐGD đó, hiểu được lợi ích của các LLGD 



được hưởng từ kết quả của chương trình đó, hiểu về chương trình hoạt động và sự 



cần thiết phải tham gia, cùng chung tay của tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.  



Khi đó, CBQL trường học hoàn toàn có thể chủ động huy động các nguồn lực tài 



chính, cơ sở vật chất …  theo hình thức xã hội hóa từ các lực lượng tổ chức xã hội 



và cộng đồng cho hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS nhà trường. 



 - Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết, có kế hoạch phục vụ hoạt động giáo dục 



ĐĐLS cho HS nhà trường để đảm bảo thực hiện thành công Chương trình giáo dục. 



Khi xây dựng kế hoạch năm học, hiệu trưởng nhà trường cần quan tâm đến kế hoạch 



chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm phục vụ hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS 



phù hợp với kế hoạch hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS đã được phê duyệt trong 



năm học.  
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 - Định hướng và xây dựng văn hóa trường học: Hiệu trưởng nhà trường là 



những người chủ chốt, là tổng công trình sư trong việc xác định tầm nhìn, sứ mạng, 



các giá trị cốt lõi của nhà trường. Do đó, họ hiểu sâu sắc và tổ chức để chuyển hóa 



tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi  hiện diện trong văn hóa nhà trường, qua bộ quy 



tắc ứng xử nhà trường, qua việc xây dựng logo, những hành vi văn hóa phù hợp với 



những giá trị cốt lõi đã xây dựng. Hiệu trưởng giữ vai trò đại sứ văn hóa nhà trường, 



là những hình mẫu văn hóa để các thành viên nhà trường (GV, nhân viên, HS và 



CMHS) noi theo, bắt chước, để các tổ chức giáo dục khác cảm nhận và tôn trọng  



những giá trị nhà trường. Hiệu trưởng cũng là người tổ chức tuyên truyền/truyền 



thông về lối sống, về khát vọng cống hiến cho thành viên nhà trường hiểu, tuân thủ 



và tin tưởng. Hiệu trưởng là người tổ chức thực hiện đưa văn hóa nhà trường vào 



trong cuộc sống học đường thông qua các chính sách nội bộ, tuyên dương, vinh danh, 



khuyến khích, khen thưởng, kỉ luật. Hiệu trưởng giữ vai trò quan trọng khi sử dụng 



văn hóa nhà trường như mục đích, như phương tiện giáo dục ĐĐLS cho các thành 



viên nhà trường nói chung, và HS nói riêng.  



II. Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh  



1. Phân tích tình hình nhà trường 



Bước đầu tiên, hiệu trưởng (hoặc một phó hiệu trưởng do hiệu trưởng phân 



công) cần làm là phân tích đánh giá thực trạng các nguồn lực cho việc tổ chức giáo 



dục ĐĐLS cho HS, bao gồm: 



- Số liệu tóm tắt về HS:  



 + Số HS của mỗi lớp và khối lớp 



 + Giới tính 



 + Nhóm dân tộc 



 + Tôn giáo 



 + Hoàn cảnh gia đình 



- Số liệu tóm tắt về đội ngũ nhân lực nhà trường: 



 + Số lượng thành viên ban giám hiệu, số GVCN, GVBM, nhân viên nhà 



trường. 



 + Trình độ đào tạo và năng lực giáo dục của lãnh đạo nhà trường. 



 + Trình độ đào tạo và năng lực giáo dục ĐĐLS của GV 



 + Khối lượng công việc của GV 



 + Những GV có hoàn cảnh đặc biệt như: khó khăn về sức khỏe, khó khăn về 



kinh tế, khó khăn về tình cảm gia đình (li hôn, vợ/chồng mất, làm bố/mẹ đơn thân)… 



- Số liệu về kết quả học tập và rèn luyện về ĐĐLS những năm học trước của 



HS, đặc biệt là những vấn đề còn yếu kém/cần đặc biệt quan tâm về ĐĐLS của HS 



nhà trường. 



- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và các nguồn lực khác cho việc tổ 



chức các HĐGD ĐĐLS cho HS. 
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- Các kế hoạch đã có và đang thực hiện có liên quan đến giáo dục ĐĐLS cho 



HS 



Dựa trên các thông tin về nhà trường đã thu thập được, hiệu trưởng/phó hiệu 



trưởng nhà trường cần sử dụng phương pháp phân tích SWOT để thấy rõ những điểm 



mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong việc giáo dục ĐĐLS cho HS trường 



mình. 



2. Dự báo – Dự đoán 



Sau khi phân tích tình hình nhà trường, bước tiếp theo là hiệu trưởng/phó hiệu 



trưởng cần dự báo – dự đoán về điều kiện môi trường, các chính sách cơ bản có thể 



sử dụng, các kế hoạch hiện có của nhà trường và các nguồn lực có thể huy động (Ví 



dụ, nguồn nhân lực: số lượng GV, nhân viên còn thiếu/thừa/ cần tuyển dụng thêm; 



trình độ GV hiện có so với yêu cầu GD, những lực lượng XH có thể huy động để 



phục vụ hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS, thời điểm huy động; Nguồn lực tài chính, 



cơ sở vật chất được cung cấp, hoặc được huy động từ nguồn xã hội hóa). Điều quan 



trọng là hiệu trưởng/phó hiệu trưởng nhà trường cần đánh giá chính xác những ảnh 



hưởng có thể có của các nhân tố trên và dự đoán được các biến động và sự phát triển 



của chúng trong quá trình giáo dục ĐĐLS cho HS. 



3. Xác định mục tiêu giáo dục ĐĐLS cho HS 



Khi xác định mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể về giáo dục ĐĐLS cho HS, 



hiệu trưởng/phó hiệu trưởng nhà trường cần chú ý: 



- Thứ tự ưu tiên của các mục tiêu. Nhà trường cần xem xét các văn bản hướng 



dẫn từ các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, từ trung ương đến địa phương, các cơ 



quan chức năng, từ các đơn vị phối hợp và đặc biệt từ thực trạng những vấn đề về 



ĐĐLS của HS của trường mình để lựa chọn và sắp xếp thứ tự ưu tiên các mục 



tiêu.Thực tế đây là một việc làm khó khăn nhưng cần thiết để phân bổ hợp lý và sử 



dụng hiệu quả các nguồn lực. Để giải quyết vấn đề đó nên tiến hành tích hợp, lồng 



ghép các nội dung giống nhau vào một mục tiêu, đặc biệt trong bối cảnh quỹ thời 



gian trường học rất eo hẹp, thời gian dành cho sinh hoạt dưới cờ trong một năm học 



chỉ giới hạn một số lượng nhất định. Nhà trường cũng cần phân cấp những mục tiêu 



giáo dục ĐĐLS cho HS được thực hiện trong môn học hoặc HĐTN, HN sẽ do các 



GV dạy bộ môn/HĐTN, HN đó phụ trách, được đưa vào kế hoạch năm học của môn 



học hoặc HĐTN, HN ở lớp/khối lớp đó, nhưng sẽ không đưa lên cấp trường. Như 



vậy, thứ tự ưu tiên các mục tiêu giáo dục ĐĐLS cho HS sẽ chia theo cấp môn 



học/HĐTN, HN hay theo lớp/trường. Các HĐGD ĐĐLS ở cấp trường chủ yếu liên 



quan đến các chủ đề chính trị - xã hội lớn, nổi bật, những thời sự trong năm học của 



địa phương hoặc của đất nước.  



- Xác định khung thời gian cụ thể cho từng mục tiêu giáo dục ĐĐLS cho HS 



ở cấp trường, bao gồm những mục tiêu ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Xác định 



khung thời gian cụ thể cho từng mục tiêu giáo dục ĐĐLS cho HS ở cấp môn 











28 



 



học/HĐTN,HN theo lớp sẽ phụ thuộc vào chương trình giáo dục của môn học/HĐGD 



tại lớp đó trong năm học. 



Việc xác định mục tiêu cần đảm bảo nguyên tắc: cụ thể, đo lường được, vừa 



sức, thực tế, có thời hạn, có tính liên kết và xác đáng. 



4. Xây dựng các phương án tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 



Các phương án hành động là một nội dung quan trọng của bản kế hoạch, ảnh 



hưởng đến sự thành công hay thất bại của các mục tiêu. 



Việc xây dựng phương án hành động cần dựa trên cơ sở các mục tiêu. Cần đưa 



ra nhiều phương án thực hiện khác nhau để có thể lựa chọn được phương án tối ưu. 



Các mục tiêu giáo dục ĐĐLS cho HS ở cấp trường được phân công cho từng 



nhân sự cụ thể, tùy theo nội dung mục tiêu. Nếu hiệu trưởng và ban giám hiệu phân 



công phù hợp các đội/nhóm nhân sự khác nhau, sao cho mỗi nhóm nhân sự chỉ phụ 



trách một mục tiêu giáo dục ĐĐLS cho HS ở cấp trường thì việc xây dựng và triển 



khai các phương án sẽ bảo đảm hiệu quả. Các nhóm nhân sự có thể chuẩn bị kế hoạch 



và triển khai từ đầu năm sau khi đã được duyệt phương án. Việc duyệt các phương 



án khung của các nhóm sẽ được tiến hành đầu năm thông qua phiên họp của Hội 



đồng giáo dục nhà trường hoặc Ban chỉ đạo giáo dục ĐĐLS dưới sự phụ trách trực 



tiếp của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng do Hiệu trưởng phân công. Kế hoạch 



triển khai chi tiết sẽ được các nhóm triển khai sau, nhưng cần được duyệt kế hoạch 



chi tiết trước ít nhất 2 hoặc 3 tháng tổ chức hoạt động.  



5. Đánh giá các phương án và lựa chọn phương án tối ưu 



Sau khi xây dựng các phương án khác nhau để thực hiện mục tiêu, Hiệu trưởng 



nhà trường cần xem xét điểm mạnh, điểm yếu, ưu điểm, hạn chế của từng phương án 



để đánh giá. 



Có nhiều cách để đánh giá và so sánh các phương án: 



- Lựa chọn các chỉ tiêu hay mục tiêu quan trọng nhất để làm ưu tiên cho việc 



so sánh, đánh giá. 



- Xem xét mức độ quan trọng của những mục tiêu và xếp loại theo thứ tự. 



- Tổng hợp, đánh giá chung xem phương án nào giải quyết được nhiều vấn đề 



quan trọng và cốt yếu nhất. 



Sau khi so sánh, đánh giá các phương án, hiệu trưởng nhà trường phải ra quyết 



định lựa chọn phương án tối ưu cho việc tổ chức giáo dục ĐĐLS cho HS. Để lựa 



chọn được phương án tối ưu, hiệu trưởng cần dựa vào các phương pháp cơ bản: kinh 



nghiệm, thực nghiệm, nghiên cứu, phân tích, mô hình hóa… 



6. Chương trình hóa tổng thể 



Khâu cuối cùng của lập kế hoạch giáo dục ĐĐLS cho HS là chương trình hóa 



tổng thể về những vấn đề liên quan tới: nội dung công việc, người cụ thể thực hiện 



công việc, yêu cầu thực hiện công việc và sản phẩm cần đạt, thời gian thực hiện, thời 



điểm bắt đầu và hoàn thành công việc, các công cụ và phương tiện hỗ trợ… 



Lưu ý:  
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- Công tác lập kế hoạch rất quan trọng nên cần phải được ưu tiên đặc biệt, cần 



phải ưu tiên về nhân lực, về tài chính và về thời gian cho việc lập kế hoạch. 



- Lập kế hoạch phải mang tính khách quan 



- Kế hoạch phải mang tính kế thừa 



- Kế hoạch phải mang tính khả thi 



- Kế hoạch phải mang tính hiệu quả 



- Quá trình lập kế hoạch cần đảm bảo tính dân chủ, có sự tham gia của các 



thành viên nhà trường. 



Dưới đây là một số ví dụ về kế hoạch giáo dục ĐĐLS cho HS của các nhà trường: 



 



SỞ GD & ĐT HÀ NỘI 



TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT 



 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



Số: 213/KH-THPTTT            Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019 



I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 



- Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 



Thành phố Hà Nội về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 



của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn 



thành phố Hà Nội; 



- Công văn số 3828/SGDĐT-GDPT ngày 04/9/2019 của Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn 



thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 - 2020; 



- Công văn số 3880/SGDĐT-CTTT ngày 06/9/2019 của Sở GDĐT Hà Nội về việc 



hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị công tác HSSV, hoạt động ngoài giờ 



lên lớp năm học 2019 - 2020; 



- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THPT Thạch Thất. 



II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG 



1. Về giáo viên và học sinh          



- Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 108, trong đó: 



+ CBQL: 04; 



+ Nhân viên: 12. 



+ Giáo viên: 92; tỉ lệ GV/lớp = 2,09 



- Trình độ đào tạo của giáo viên: 100% đạt chuẩn, có 10 Thạc sĩ (9%), 06 giáo 



viên đang học Cao học. 



- Quy mô học sinh: 



 



Khối Số học sinh Ghi chú 



 



KẾ HOẠCH 



Giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh 



Năm học 2019-2020 
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Tuyển 



mới/ 



chuyển 



đến 



Lên 



lớp 



Lưu 



ban 



Học 



lại 
Tổng số 



Số 



lớp 



10 666 0 0 0 666 15   



11 04 668 0 0 671 15   



12 01 581 0 0 582 14   



Tổng 
1919 44   



 



2. Về cơ sở vật chất 



      Trường có cơ sở hạ tầng đủ phục vụ dạy và học gồm 24 phòng học nhà cao tầng, 



12 phòng học bộ môn, 1 nhà thi đấu đa năng, 1 sân vận động. Phòng làm việc của các 



tổ chức, đoàn thể có đủ trang bị thiết yếu phục vụ cho công tác. 



Số 



phòng 



học 



Số phòng chức năng 
TS 



phòng 



học Lý - 



CN 
Hoá Sinh 



Ngoại 



ngữ 
Tin 



Đa 



năng 



Thư 



viện 



Hiện 



có 
1 1 1 0 2 0 1 24 



  



3. Thuận lợi 



Nhà trường có truyền thống 53 năm Dạy tốt - học tốt; nền nếp, kỷ cương được duy trì 



và từng bước nâng cao đã khẳng định được vị thế trong khu vực, được học sinh và 



cha mẹ học sinh tin cậy. 



Học sinh nhà trường có điểm tuyển đầu vào khá cao. Học sinh có ý thức phấn đấu tốt, 



chăm chỉ học tập. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%, tỉ lệ học sinh đỗ đại học cao. 



4. Khó khăn 



Học sinh và giáo viên của trường cư trú trên một địa bàn rộng thuộc vùng nông thôn, 



nhiều người quá xa trường. Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 



Đội ngũ giáo viên trẻ có tâm huyết nhưng còn thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy và 



giáo dục học sinh. 



III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 



1. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai hiệu quả phong trào học tập và làm theo tư 



tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, 



năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng 



cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách 











31 



 



mạng cho học sinh, gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi 



đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường. 



2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa, nhà 



giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”; Triển khai có hiệu quả việc giảng dạy bộ tài liệu: 



“Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh”, “Trường học an toàn thân thiện và bình 



đẳng” cho học sinh. Tích hợp giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc và văn hoá người 



Hà Nội cho HS trong các môn học; khắc sâu và khơi dậy trong HS ý thức kế thừa và 



phát huy truyền thống tốt đẹp của đất nước và Thủ đô; trân trọng bản sắc dân tộc trên 



các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; niềm tự hào, tự tôn dân tộc. 



3. Tăng cường thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức; học tập và làm theo tư tưởng, đạo 



đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; 



chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng 



năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn 



thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục 



an toàn giao thông,giáo dục quốc phòng an ninh… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và 



của Sở GDĐT. Hình thức tuyên truyền, giáo dục gồm có: 



- Tổ chức sinh hoạt đầu tuần theo các chủ đề; đổi mới giờ sinh hoạt theo hướng tăng 



cường rèn luyện kĩ năng sống và đinh hướng phát triển năng lực của học sinh; tổ chức 



các buổi truyền thông, tọa đàm, giao lưu, hội thảo, chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ 



hoặc các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nói chuyện chuyên 



đề, bài thi tìm hiểu…; 



- Sử dụng hệ thống thông tin đại chúng trong và ngoài nhà trường như đài phát thanh, 



bảng tin; tiến hành hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (panô, băng zôn, cờ 



phướn, khẩu hiệu…). 



4. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho học sinh. Giáo viên giáo dục 



công dân phối hợp với Đoàn TN, GVCN thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất 



lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”, trong đó chú trọng yêu 



cầu kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động 



PBGDPL với các cuộc vận động, các phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm lớn 



trong năm. 



Thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục pháp luật trong các môn học chính khoá 



theo quy định của Bộ GDĐT; tích hợp có hiệu quả trong các môn học và hoạt động 



ngoài giờ lên lớp các nội dung giáo dục pháp luật về biển đảo, môi trường, giao thông, 



phòng chống matuý, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội…; đẩy mạnh hơn nữa công tác 



giáo dục HS thực hiện hiệu quả pháp luật đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, 



đường thuỷ nội địa, pháp luật bảo vệ môi trường, các kiến thức pháp luật về phòng, 



tránh bạo lực học đường. 



5. Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, quan tâm đối với 



các lớp khối 10 nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp 



cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tuyên truyền về mục đích, ý 



nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát 



Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, 



thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam. 



6. Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể 



dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên 



vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học. 
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7. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động 



ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ 



chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-



BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng 



sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Việc tổ chức các hoạt động phải 



đảm bảo về thời gian, chất lượng và tuyệt đói an toàn cho cán bộ, giáo viên và học 



sinh. 



8. Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển 



năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; thí nghiệm - thực hành; 



ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ; … trên cơ sở tự nguyện 



của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội 



dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các đơn 



vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn 



luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và 



tinh hoa văn hóa thế giới. 



IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU 



  



Xếp loại hạnh kiểm Xếp loại học lực 



Tốt 99% Giỏi 40% 



Khá  1,0% Khá 60% 



TB  0 TB  0 % 



Yếu  0 Yếu  0 



 



- Tập thể lớp tiên tiến: 30 



- Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng 



V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 



1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 



viên về thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động số 27-



CTr/TU ngày 14/02/2014 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29/NQ/TW và Kế 



hoạch 140/KH-UBND ngày 06/8/2014 của UBND TP về “Đổi mới căn bản, toàn diện 



giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 



kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. 



2. Coi trọng việc phát triển đội ngũ: đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về 



trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp; phấn đấu có nhiều nhà giáo mẫu mực, cán bộ 



quản lý mẫu mực với phẩm chất tốt, chuyên môn giỏi, phong cách đẹp, tâm huyết và 



trách nhiệm với nghề. 



3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cha mẹ học sinh và các tổ chức 



chính trị- xã hội về công tác phối hợp giáo dục học sinh. Tham gia công tác giáo dục 
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không chỉ là hoạt động đơn lẻ của đội ngũ giáo viên, nhà trường mà còn là sự phối 



hợp chặt chẽ, đầy trách nhiệm của gia đình - nhà trường - xã hội. 



4. Tổ chức tập huấn, quán triệt tới 100% giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp về 



trách nhiệm trong việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 



cho học sinh, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và thống nhất giữa cấp ủy và lãnh 



đạo chuyên môn trong việc triển khai công tác giáo dục đạo đức; giáo dục giá trị sống 



và kĩ năng sống; giáo dục đạo đức học sinh gắn chặt với giáo dục tư tưởng - chính trị, 



giáo dục truyền thống và giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục pháp luật nhà 



nước Xã hội chủ nghĩa, cung cấp cho học sinh những phương thức ứng xử đúng trước 



vấn đề của xã hội... giúp cho các em có khả năng tự kiểm soát được hành vi của bản 



thân một cách tự giác, có khả năng chống lại những biểu hiện lệch lạc về lối sống. 



5. Củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất trường học, thiết bị dạy học. Có kế hoạch tăng 



cường cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Triển khai hiệu 



quả các văn bản và kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường và tổ chức 



cho học sinh ký các cam kết thực hiện tốt nội quy trường học và cha mẹ học sinh ký 



cam kết trong công tác phối hợp giáo dục học sinh với nhà trường. 



6. Tổ chức cho toàn thể CB, GV, NHÂN VIÊN và HS tích cực hưởng ứng cuộc vận 



động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây 



dựng Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”. Tiếp tục giảng 



dạy Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh” cho học sinh Hà Nội. 



7. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý học sinh và đổi mới qui chế đánh giá xếp loại 



hạnh kiểm của học sinh, đánh giá thi đua của các tập thể lớp. Chỉ đạo tất cả cán bộ, 



giáo viên, nhân viên cùng tham gia đánh giá hạnh kiểm của học sinh. 



8. Tiếp tục đổi mới các hoạt động giáo dục đạo đức, hoạt động ngoài giờ (cải tiến sinh 



hoạt tập thể, tổ chức giảng dạy theo dự án Plan.....), có các biện pháp hiệu quả để ngăn 



chặn tiêu cực xâm nhập học đường. Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tốt việc thi 



đua giữa các lớp hàng tuần; hàng tháng và từng đợt. 



 



9. Tăng cường công tác giám thị, duy trì tốt trật tự kỉ cương hàng ngày. Giải quyết kịp 



thời các vi phạm về nội qui. Giáo viên chủ nhiệm các lớp tăng cường quản lý chặt chẽ 



việc thực hiện nội qui học sinh của lớp. 



10. Làm tốt công tác quản lý trên tinh thần “Kỷ cương nghiêm - Chất lượng thật - 



Hiệu quả cao”. Ban giám hiệu tích cực tham gia dự giờ thăm lớp và trực tiếp chỉ đạo 



các hoạt động dạy và học của nhà trường. Cải tiến công tác thông tin hai chiều thông 



qua việc sử dụng có hiệu quả mạng Internet. Triển khai hiệu quả Sổ liên lạc điện tử 



để tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường. 



VI. KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO TỪNG THÁNG 



1. Tháng 8/2019 



- Ổn định tổ chức; phân lớp học sinh khối 10; phổ biến các kế hoạch đầu năm, học tập 



nội quy của nhà trường; 



- Tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh theo kế hoạch; 



- Tổ chức cho học sinh khối 12 đăng ký và hoàn thiện hồ sơ thi nghề THPT; 



- Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng. 



Nhà trường tổ chức tập huấn công tác chủ nhiệm cho các giáo viên; 



- Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất cho việc bước vào năm 



học mới; 



- Tổ chức cho học sinh chuẩn bị khai giảng; 
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- Phát động thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến đến giáo viên, nhân viên và học sinh; 



- Dạy kĩ năng sống: giáo trình Plan; 



2. Tháng 9/2019 



- Phát động tháng An toàn giao thông; 



- Triển khai dạy Giáo dục nếp sống TLVM cho học sinh sau khi khai giảng; 



- Tổ chức cho HS ký cam kết PCMT, PCTP, cha mẹ học sinh ký cam kết phối hợp 



với nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức học sinh; 



- Tiếp tục động hưởng ứng phong trào “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí 



Minh”; 



- Hội thảo đinh hướng: “Trường học an toàn thân thiện và bình đẳng” và triển khai 



các hoạt động duy trì dự án; 



- Thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến đến giáo viên, nhân viên và học sinh; 



- Giáo viên chủ nhiệm điều tra phân loại đạo đức học sinh; 



- Lập danh sách học sinh chậm tiến; 



- Lập kế hoạch giáo dục phôí hợp chặt chẽ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn - 



CMHS và ĐTNCS Hồ Chí Minh; 



- Họp Ban đại diện CMHS thông qua kế hoạch của lớp, phổ biến phân loại đạo đức - 



văn hóa, các hình thức khen thưởng kỷ luật học sinh; 



- Tổ chức đăng ký thi đua trong lớp: Danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến và lớp 



tiên tiến; 



- Phổ biến tài liệu: “Những điều cha mẹ cần biết để tham gia phòng chống ma tuý” 



đến 100% CMHS; 



- Củng cố đội thanh niên xung kích an toàn giao thông; 



- Thảo luận ở các lớp chuyên đề về TTATGT; 



- Chăm sóc nhà bia tưởng niệm Kim Quan lần 1; 



- Tổ chức hội nghị CMHS, triển khai hoạt động Ban đại diện CMHS các lớp; 



- Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt lớp theo các chủ đề; 



- Dạy kĩ năng sống: giáo trình Plan. 



 



3. Tháng 10/2019 



- Phát động thi đua chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam; 



- Dạy tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh; 



- Xây dựng môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp - an toàn hướng tới nhà trường hạnh 



phúc; 



- Tổ chức chuyên đề về Ma tuý và tệ nạn XH; 



- Triển khai kế hoạch trường an toàn, thân thiện và bình đẳng; 



- Tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh trường, lớp; 



- Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt lớp theo các chủ đề; 



- Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cấp trường; 



- Dạy kĩ năng sống: giáo trình Plan; 



- CLB lãnh đạo trẻ truyền thông dự án; 



- Thi “Giai điểu tuổi hồng” cấp trường. 



 



 4. Tháng 11/2019 



- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam; thi tìm hiểu truyền 



thống nhà trường; 



- Giáo dục truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; 
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- Đánh giá kết quả nửa học kì giáo dục học sinh chậm tiến; 



- Tiếp tục tăng cường công tác thư viện trường học, giới thiệu sách và dạy tài liệu 



Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh; 



- Triển khai kế hoạch trường an toàn, thân thiện và bình đẳng; 



- Tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh; 



- Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt lớp theo các chủ đề; 



- Dạy kĩ năng sống: giáo trình Plan; 



- Chung khảo Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường. 



5. Tháng 12/2019 



- Sinh hoạt lớp với chủ đề “Anh bộ đội Cụ Hồ”; 



- Giáo dục truyền thống nhân ngày 22/12; 



- Phát động tháng phòng chống AIDS nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS; Tổng 



kết và triển khai công tác PCMT; 



- Tổ chức hội thảo với chủ đề Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS; 



- Chăm sóc nhà bia tưởng niệm xã Kim Quan lần 2; 



- Triển khai kế hoạch trường an toàn, thân thiện và bình đẳng theo kế hoạch; 



- Tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh theo kế hoạch; 



- Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt lớp theo các chủ đề; 



- Đánh giá xếp loại hạnh kiểm học kỳ 1. Sơ kết học kì I. 



 6. Tháng 1/2020 



          - Tổ chức cho Học sinh ký cam kết không tàng trữ, sử dụng chất nổ, pháo và 



các loại vũ khí. 



          - Nhóm bảo vệ phối hợp với Đoàn trường đi kiểm tra đột xuất các lớp. 



          -Tuyên truyền phổ biến tới giáo viên và học sinh các nội dung cơ bản của: 



Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Đầu tư công (sửa đổi); 



7. Tháng 2/2020 



          - Tuyền truyền và tổ chức thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2; 



          - Hội thảo Chuyên đề “GVCN với công tác giáo dục học sinh chậm tiến”; 



          - Tổ chức ngày hội văn hóa dân gian; Tổ chức các chuyên đề HS ứng phó với 



biến đổi khí hậu 



8. Tháng 3/2020 



          - Tuyền truyền và phát động thi đua chào mừng ngày 8/3; 26/3; 



          - Tổ chức sinh hoạt tập thể giáo dục truyền thống 8/3 và 26/3; Tổ chức kỷ 



niệm thành lập Đoàn 26/3, “Tháng Thanh niên” và các hoạt động giao lưu trong học 



sinh; 



          - Tuyên truyền phổ biến tới giáo viên và học sinh các nội dung cơ bản của: 



Luật sửa đôi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí 



tuệ. 



9. Tháng 4/2020 



          - Tuyền truyền và phát động thi đua chào mừng ngày 30/4; 



          - Tuyên truyền phổ biến tới giáo viên và học sinh các nội dung cơ bản của: 



Luật bảo vệ trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình. 



          - Truyền thông của CLB sách và hành động; 



 



10. Tháng 5/2020 



          - Tuyền truyền và tổ chức thi đua chào mừng ngày 1/5 và 19/5; 



          - Tuyên truyền phổ biến tới giáo viên và học sinh các nội dung cơ bản của: 
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Luật biển Việt Nam; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; 



          - Phổ biến quy chế thi THPTQG; Tuyên truyền về kế hoạch hoạt động hè; 



11. Tháng 6/2020 



          - Triển khai hoạt động hè và các hoạt động tình nguyện (T6, T7, T8). 



          - Tuyên truyền về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; 



 



12. Tháng 7/2020 



          - Tổng kết phong trào thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 2016 ngày 15/5/2016 của 



BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 



cách Hồ Chí Minh; 



          - Tổ chức các hoạt động hướng tới kỉ niệm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7; 



          - Tổng kết công tác xây dựng trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng. 



V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



          1. Ban Giám hiệu 



          - Thành lập Ban tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của trường THPT 



Thạch Thất năm học 2019-2020 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. 



- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của nhà trường và 



triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch. 



          - Chỉ đạo các tổ chuyên môn, Ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, 



GVCN các lớp bám sát kế hoạch thực hiện đúng nhiệm vụ. 



          - Phối hợp với Công an huyện Thạch Thất, công an xã Kim Quan về công tác 



an ninh học đường, ATGT.Phối hợp với Đoàn trường trong công tác giáo dục đạo 



đức, nền nếp, thi đua khối học sinh… 



          2. Đoàn trường, Ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 



          -Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh thực 



hiệnnghiêmcác quy định của pháp luật. Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp 



luật cấp trường năm 2019 cho học sinh và tham gia các cuộc thi cấp cụm, cấp thành 



phố; 



          - Phối hợp với các CLB trong nhà trường xây dựng nội dung tuyên truyền, 



giáo dục lý tưởng cho đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức như: đăng bài trên 



Website của trường, Facebook của nhà trường, bảng tin thông báo của các lớp học. 



Mỗi giờ chào cờ xây dựng chủ đề ngoại khóa và phân công cho các tập thể lớp tổ 



chức thực hiện nội dung tuyên truyền. 



          3. Ban chấp hành Công đoàn 



          - Phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức các hội nghịtập huấn, tuyên truyền cho 



cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn trường về phương pháp tuyên truyền, giáo 



dục pháp luật, cung cấp những kiến thức cơ bản của một số nội dung điều luật quan 



trọng liên quan trực tiếp đến nhà trường. 



          4. Tổ chuyên môn và tổ Văn phòng 



          - Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các thành 



viên trong tổ. 



          - Kiểm tra, giám sát tổ viên thực hiện tốt các văn bản luật có liên quan. 



          5. Giáo viên chủ nhiệm các lớp 



          - Dựa vào kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng kế 



hoạch cho lớp chủ nhiệm, bám sát đặc điểm của lớp, chủ trương chung của nhà 



trường. 



          -Xây dựng Giáo án sinh hoạt theo chủ đề ngoài những chủ đề ngoại khóa theo 
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tháng, vận dụng, thừa hưởng các chủ đề bám sát những nội dung dự án Plan GVCN 



đã được tham gia tập huấn, sách dự án cấp về nhà trường… 



          - Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường trong việc tuyên 



truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậttới học sinh.    



V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 



Kinh phí thực hiện Kế hoạchđược lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp. Các tổ 



chức, cá nhân liên quan khi triển khai hoạt động chủ động dự trù kinh phí trình Hiệu 



trưởngphê duyệt. 



  



Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền, Giáo dục pháp luật năm học 2019-2020 của 



trường THPT Thạch Thất.Ban giám hiệu yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, giáo 



viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện./. 



  



Nơi nhận: 



- Sở GDĐT Hà Nội (báo cáo); 



- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo); 



- BCHCĐ, BTĐT (để thực hiện); 



- Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng (thực hiện); 



- Cán bộ, giáo viên, nhân viên (thực hiện); 



- Website nhà trường; 



- Lưu: VT. 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 



ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH 



Năm học 2020 – 2021 



 



I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 



1. Mục đích 



- Nhằm nâng cao tính kỷ luật và lễ phép trong cư xử, giao tiếp giữa học sinh 



với giáo viên, giữa học sinh với học sinh. 



         - Nhằm củng cố xây dựng nền nếp học sinh trong nhà trường, xây dựng lối sống 



đẹp thân thiện. 



 - Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục. Tạo sự chuyển biến mạnh 



mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành nội quy trường lớp, góp phần ổn định môi trường 



giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 



         - Giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh thấy rõ tầm quan 



trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục ý thức đạo đức, truyền thống 
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lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho học sinh trong 



nhà trường; 



          - Tiếp tục nâng cao ý thức tự giác trong học sinh ở mọi lúc, mọi nơi và biết cách 



tuyên truyền cho những người xung quanh; biết trân trọng, giữ gìn, phát huy những 



giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, của quê hương; sống trung thực, tự trọng, 



lành mạnh. 



2. Yêu cầu 
      - Giáo dục ý thức, đạo đức, nếp sống cho học sinh phù hợp với bậc THCS theo 



hướng kết hợp lý luận và thực tiễn, học đi đôi với hành. 



     - Kết hợp giáo dục chính khoá với giáo dục ngoại khoá; tích hợp, lồng ghép nội 



dung một cách hợp lý trong môn học Giáo dục công dân ở THCS và một số môn học 



khác; kết hợp giáo dục thông qua các môn học với các hoạt động giáo dục ngoài giờ 



lên lớp. 



     - Phối hợp giáo dục đạo đức, nếp sống và việc thực hiện các cuộc vận động, các 



phong trào thi đua trong ngành, trong nhà trường, phối hợp các lực lượng trong và 



ngoài ngành Giáo dục. 



II. THỰC TRẠNG 



1. Nề nếp, ý thức kỷ luật 



- Một số học sinh còn chưa thực hiện tốt nội quy của nhà trường, đi học chưa 



đúng giờ, chưa đi đến nơi về đến chốn 



         - Nền nếp học tập: Trong lớp còn mất trật tự, chưa chú ý nghe giảng, chưa tích 



cực hoạt động học tập. Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập trước khi tới lớp. 



- Tập thể dục giữa giờ thường xuyên chưa ngay thẳng. 



- Các buổi chào cờ, tập trung: Còn chậm, chưa chăm chú lắng nghe, còn nói 



chuyện riêng. 



- Sinh hoạt Đội: Đã có nền nếp nhưng chua thường xuyên và chất lượng chưa  



cao. 



- Học sinh còn không tham gia lao động thường xuyên. 



2. Ý thức tiết kiệm và bảo vệ của công 



- Chưa có ý thức bảo vệ của công, còn vẽ, bôi bẩn lên tường, ăn quà vứt rác ra 



cổng trường. 



- Chưa tiết kiệm điện, nước. 



-  Chưa thường xuyên chăm sóc và bảo vệ cây xanh, vườn hoa. 



     3. Nề nếp, ý thức đạo đức, vệ sinh 



-  Chưa ăn mặc đúng quy định.  



          - Còn vứt rác bừa bãi, đi vệ sinh chưa đúng nơi quy định. Còn ăn quà bánh và 



vứt rác trong trường, lớp. Chạy nhảy ở khu vực cầu thang phòng học. 



     -   Chưa đoàn kết, thân ái giúp nhau cùng tiến bộ. 



     -    Cư xử quan hệ giao tiếp với thầy cô, bè bạn, với khách ra vào trường 



học chưa thân thiện. 



    -  Chưa có truyền thống học tập, hiếu học 



    -  Học sinh chưa thấy được quyền và bổn phận của các em với xã hội, với 
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nhà trường, với ông bà cha mẹ và những người thân. 



    -   Chưa có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. 



III. NỘI DUNG 



1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục: 



- Nâng cao chất lượng dạy và học môn học giáo dục công dân theo hướng cung 



cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các nội quy trường, lớp. 



- Kỹ năng sống; kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Từ đó nâng cao hơn nữa ý thức 



trách nhiệm và thực hiện quyền công dân trong mọi mặt hoạt động của đời sống cho 



học sinh. 



2. Nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống đạo đức cho học sinh 



          - Tiếp tục giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc và văn hoá người Việt Nam cho 



học sinh. Khắc sâu và khơi dậy trong học sinh ý thức kế thừa và phát huy truyền thống 



tốt đẹp của đất nước; trân trọng bản sắc dân tộc trên các mặt của đời sống chính trị, 



kinh tế, văn hoá, xã hội; niềm tự hào, tự tôn dân tộc; 



- Duy trì hiệu quả các cuộc thi tìm hiểu về những ngày lịch sử, ngày truyền 



thống đã được tổ chức để tiếp tục giáo dục học sinh ý thức tìm hiểu giá trị các di tích 



lịch sử; tạo dựng tình yêu, niềm tự hào về đất nước. 



3. Giáo dục hiệu quả kỹ năng sống, văn hoá giao tiếp, ứng xử cho học sinh 



         - Tập trung giáo dục học sinh kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp trong gia đình,  



nhà trường và nơi công cộng. 



         -  Chú trọng, nâng cao giáo dục học sinh văn hoá giao tiếp, ứng xử với những người 



xung quanh, môi trường; trong đó những hành vi bảo vệ môi trường, nói lời cám ơn, xin 



lỗi, biết thông cảm và sẻ chia… cần được giáo dục thường xuyên, đánh giá cụ thể theo 



nội quy nhà trường để khen, chê rõ ràng đạt hiệu quả giáo dục cao.  



4. Giáo dục nề nếp, ý thức kỷ luật: 



         - Đi học đúng giờ, đi đến nơi về đến chốn: Không nên đi quá sớm và cũng không 



được đi học muộn. Không trốn học đi đánh điện tử… 



          - Nền nếp học tập: Trong lớp trật tự, chú ý nghe giảng, tích cực hoạt động học 



tập. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trước khi tới lớp. 



          - Tập thể dục giữa giờ thường xuyên, ngay thẳng, trật tự để rèn luyện sức khỏe 



cho bản thân. 



         - Các buổi chào cờ, tập trung: Nhanh chóng, trật tự, chăm chú lắng nghe. 



         - Sinh hoạt Đội: Thường xuyên, có nền nếp và chất lượng. 



5. Giáo dục nề nếp, ý thức giữ vệ sinh : 



          - Biết giữ vệ sinh cá nhân: Ăn mặc sạch sẽ, hợp thời tiết. Biết ăn uống hợp vệ 



sinh và phòng dịch bệnh tốt.   



          - Vệ sinh chung: Không vứt rác bừa bãi, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Không 



ăn quà bánh và vứt rác trong trường, lớp và ngoài cổng trường. Đi nhẹ nói khẽ ở khu 



vực cầu thang phòng học. 



6. Giáo dục ý thức tiết kiệm và bảo vệ của công 



- Bảo vệ của công, trang thiết bị, bàn ghế, không vẽ, làm bẩn tường… 



- Tiết kiệm điện, nước. 
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- Chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bồn hoa. 



    7.  Giáo dục nề nếp, ý thức đạo đức 



- Đoàn kết, thân ái giúp nhau cùng tiến bộ: 



- Cư xử quan hệ giao tiếp: Với thầy cô, bè bạn, với khách ra vào trường học. 



- Giáo dục truyền thống cho các em học sinh: Truyền thống nhà trường 



- Truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn 



- Giáo dục cho học sinh thấy được quyền và bổn phận của các em với xã 



hội, với nhà trường, với ông bà cha mẹ và những người thân. 



- Giáo dục ý thức chấp hành luật lệ giao thông. 



IV. CÁC GIẢI PHÁP  



1. Giáo dục thông qua chương trình chính khóa 



- Đảm bảo chương trình, có nhiều hình thức tổ chức dạy học cho sinh động 



phong phú và đạt hiệu quả cao. 



- Quan tâm đến rèn kỹ năng sống và thực hành cho học sinh. 



- BGH quan tâm chỉ đạo, dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm tiết dạy. 



2. Chương trình ngoại khóa 



- Triển khai có chất lượng các hình thức giáo dục ngoại khóa, các hoạt động 



giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp nhằm kịp thời bổ sung kiến thức cho các bài học 



chính khoá; cập nhật các kiến thức, tạo niềm vui, tình cảm cho học sinh. 



- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các câu lạc bộ mà các em yêu thích, 



các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao. 



- Tổ chức thi tìm hiểu về truyền thống anh bộ đội cụ Hồ, Ngày lịch sử 30/4, 



lịch sử Đảng CSVN…; 



- Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt 



5 điều Bác Hồ dạy. 



- Giáo dục cho hs về phong trào “Nói lời hay làm việc tốt”, giúp đỡ bạn học, 



người già … Tổ chức trò chơi dân gian, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo sân chơi 



lành mạnh và phát triển năng khiếu cho HS. 



3. Giáo dục qua các giờ chào cờ đầu tuần 



- Nhận xét đánh giá, tuyên dương khen thưởng. 



- Sinh hoạt theo chủ điểm từng tháng, chuyên đề phù hợp với tính thời sự địa 



phương. 



- Giáo dục cho học sinh nhận thức, hiểu rõ rằng học tập tốt là nhiệm vụ, là 



lương tâm của người học. Học tập tốt tức là hành động báo hiếu thiết thực cho gia 



đình, không phụ công ơn lo lắng của cha mẹ: học tập tốt là tỏ ra có trách nhiệm với 



tương lai của chính mình. 



- Giáo dục cho học sinh phải tập cho mình tính kỷ luật, nề nếp trong trường 



phải chấp hành mọi quy định, quy chế của trường một cách tự giác và chủ động: ngoài 



trường phải thể hiện là người tôn trọng pháp luật, thực hiện đúng các quy định của 



pháp luật. 



4. Giáo dục truyền thống nhà trường cho các em học sinh 
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- Giáo dục cho học sinh nhận thức, hiểu rõ rằng truyền thống tốt đẹp của nhà 



trường từ khi thành lập năm 1962 đến nay. 



- Tuyên truyền cho các em trường đã đạt chuẩn quốc gia năm 2017; những cựu 



HS thành đạt của trường từ trước đến nay để các em thấy tự hào, lòng biết ơn. 



5. Tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm  



- Nêu cao vai trò kỷ cương - tình thương - trách nhiệm. 



          - Chỉ đạo GVCN lập kế hoạch tổ chức các hoạt động theo chủ điểm/ tháng cho 



học sinh. 



- Một tuần họp công tác chủ nhiệm 1 lần 



          - GVCN giáo dục cho học sinh tập thói quen noi gương người tốt, việc tôt, tập 



thể tốt… 



6. Xây dựng quy chế, nội quy giáo viên, học sinh 



Hàng năm đều ban hành quy chế, nội quy giáo viên, học sinh treo ở trường và 



trên trang websize trường THCS Minh Châu. 



7. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng 



Hàng năm đều ban hành quy chế thi đua khen thưởng của đơn vị vào đầu năm 



và đưa lên trên trang websize trường THCS Minh Châu. 



8. Làm tốt công tác giáo dục học sinh cá biệt 



Kết hợp gia đình, nhà trường và xã hội cùng giáo dục HS cá biệt. Nâng cao 



công tác quản lý lớp của GVCN hàng ngày lên lớp, báo gia đình khi HS có dấu hiệu 



bất thường để phối hợp giáo dục.  



9. Thường xuyên liên hệ với gia đình, kết hợp tốt 3 môi trường giáo 



dục:  Nhà trường - gia đình – xã hội 



Thường xuyên kết hợp tốt 3 môi trường giáo dục:  Nhà trường - gia đình – xã 



hội, nhất là GVCN của lớp để hiểu tâm tư nguyện vọng của HS từ đó cùng có biện 



pháp giáo dục tốt nhất. 



10. Phát động phong trào giúp bạn vượt khó, xây dựng đôi bạn cùng tiến 



Hàng năm nhà trường luôn lồng ghép giáo dục các em trong sinh hoạt lớp, 



HĐNGLL, chào cờ … đôi bạn giúp nhau cùng tiến giúp bạn khi bạn gặp khó khăn.  



11.Thường xuyên kết hợp với đoàn Đội để giáo dục đạo đức cho học sinh 



Hàng năm thường xuyên kết hợp với đoàn Đội để giáo dục đạo đức cho học 



sinh như: sinh hoạt đội, chào cờ, hoạt động ngoại khóa. 



 



V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 



          GVCN: Đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm hàng tuần, hàng tháng, cuối kỳ, 



cuối năm. 



Trên đây là kế hoạch giáo dục đạo đức và ý thức cho học sinh trường THCS 



Minh Châu năm học 2020 – 2021.  



                 HIỆU TRƯỞNG 



 



               ( Đã phê duyệt) 



              NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
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KẾ HOẠCH 



Giáo dục đạo đức, lối sống; giữ gìn an ninh, an toàn trường học, 



phòng chống bạo lực học đường trong trường học 



 



Căn cứ Công văn số 2419/ SGD&ĐT-CTTT ngày 27/10/2020 của Sở Giáo dục và 



Đào tạo về việc định hướng tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống; giữ gìn an ninh, 



an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường;  



Trường Tiểu học Tân thiềng A xây dựng Kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống; giữ gìn 



an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường trong trường học như 



sau: 



I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 



1. Mục đích 



          - Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng bạo lực học 



đường và những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống của nhà giáo và học sinh; 



          - Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi học 



sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Hạn chế đến mức thấp nhất các 



hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra; 



          - Tích cực góp phần đảm bảo tốt an ninh, an toàn trong nhà trường cũng như tại 



địa phương; Phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học. 



2. Yêu cầu 



- Công tác “phòng chống bạo lực học đường và phòng ngừa tội phạm” phải được 



tuyên truyền, giáo dục và tổ chức triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, 



nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Coi đây là một trong những nhiệm vụ 



trọng tâm của năm học. 



- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để nâng cao hiệu quả công tác tuyên 



truyền phòng chống bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật của học sinh. 



II. NỘI DUNG 



1. Thực trạng về đạo đức học sinh trong nhà trường 



          Học sinh đa số các em đều có ý thức tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện, 



có ý chí vươn lên. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ học sinh chưa có nhận 



thức và hành vi đúng đắn, thể hiện bản thân một cách thái quá, thiếu khả năng kiềm 



chế như: Một số học sinh thiếu lễ phép thầy cô giáo, có học sinh cãi lại giáo viên khi 



các em đó vi phạm lỗi và nhắc nhở. 



2. Nguyên nhân của những thực trạng trên 
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* Về phía gia đình: 



- Gia đình có một tác động trực tiếp và rất quan trọng đến việc hình thành, phát triển 



nhân cách củahọc sinh. Vì vậy nếu học sinh được sống trong gia đình luôn có sự bất 



hòa, thiếu sự chia sẻ, gương mẫu từ cha mẹ, luôn bất hoà, bạo lực, không có dân chủ 



... thì thường có nhân cách xấu, không ổn định và thường có những hành vi gây bạo 



lực. Mà ở địa phương cũng còn nhiều gia đình có cuộc sống không được lành mạnh. 



- Có gia đình mồ côi cha, hoặc mẹ, hoặc bố mẹ li dị nhau, sẽ làm thiếu đi một người 



quản lí giáo dục các em, nhiều học sinh trong hoàn cảnh này thường hay gây bạo lực. 



- Có nhiều gia đình bố mẹ mải đi làm ăn xa phó thác con cái cho ông bà hoặc để con 



cái tự do, không quản lí hoặc không có biện pháp để quản lí con cái dẫn đến đua đòi, 



mải chơi không chịu học. 



- Có gia đình chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em mình, còn “giao 



khoán”  việc học, giáo dục học sinh cho nhà trường. Chính sự thiếu quan tâm quản lý 



con cái là nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường.  



* Về phía xã hội: 



- Sự tác động của yếu tố văn hóa như phim ảnh, internet,... cũng là tác nhân quan trọng 



trong việc hình thành các hành vi bạo lực ở học sinh. Ngay từ nhỏ, trẻ đã bị tiêm nhiễm 



bởi các hình ảnh siêu nhân đánh nhau dữ dội, bị tiêm nhiễm bởi các hành động trong 



phim ảnh. Chính vì điều đó mà hình thành nhận thức sai lầm và dẫn tới hành vi bạo 



lực. Bên cạnh đó, việc không được quan tâm đúng mức của gia đình,... dẫn tới sự 



không tự chủ trong hành vi.   



- Môi trường bạn bè đồng lứa cũng rất quan trọng. Thực tế cho thấy nhiều học sinh 



bắt chước thói xấu lại nhanh hơn nhiều so với học cái tốt. 



III. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 



VÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT 



1. Đối với công tác quản lý 



 Trường triển khai các văn bản chỉ đạo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong 



nhà trường để thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục toàn diện học 



sinh được thể hiện rất cụ thể trong văn bản sau: 



 Thực hiện Chỉ thị 993/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12/04/2019 



về việc tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo 



dục;  



2. Các nội dung cần tăng cường thực hiện đối với nhà trường 



- Nhà trường xây dựng kế hoạch nội dung thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg 



ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng 



cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-



2020”. Cụ thể trong năm học 2020- 2021 tập trung vào các nội dung sau: 



          + Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt. 
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          + Thực hiện và duy trì hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; tổ chức hướng dẫn và 



tập thể dục giữa giờ cho học sinh và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 



          + Quy định việc tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh trường lớp và các công 



trình trong khuôn viên nhà trường. 



          + Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học được phổ biến tới toàn 



thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 



          + Xây dựng các nội dung hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối 



sống cho học sinh dưới nhiều hình thức. 



 - Giáo viên chủ nhiệm lập hồ sơ theo dõi những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó 



khăn, học sinh cá biệt, học sinh có vấn đề cần giúp đỡ về tâm lý. 



 - Tăng cường công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo 



viên bộ môn; tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời; khi phát hiện biểu hiện tâm lý và 



dấu hiệu bạo lực cẩn phối hợp kịp thời với gia đình học sinh để phối hợp giải quyết. 



 - Quán triệt trong giáo viên, cán bộ, nhân viên việc thực hiện đạo đức nhà giáo. Tuyệt 



đối không để xảy ra hiện tượng bạo lực, bạo hành học sinh, xúc phạm nhân phẩm, 



danh dự người học. 



3. Các giải pháp phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường 



học 



3.1. Giáo dục đạo đức qua thực hiện các nội qui, qui định trong nhà trường 



- Tăng cường việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh, 



thực hiện sống và làm việc theo pháp luật. 



- Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông qua sinh hoạt cuối tuần tuyên truyền về nội quy, 



quy định của nhà trường. Đặc biệt quan tâm chú ý như: 



          + Nghiêm cấm học sinh gây gổ đánh nhau. 



          + Nghiêm cấm việc tự ý tổ chức đi chơi, tham quan, tắm ao hồ, sông rạch, tham 



gia các trò chơi nguy hiểm,… 



- Đề nghị với phụ huynh học sinh phải quản lý tốt không được cho học sinh chơi game, 



nói tục....  



3.2. Giáo dục đạo đức thông qua rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh     



 - Tăng cường hoạt động ngoại khóa về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua 



hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lơp cụ thể là: 



       + Các em cần được rèn luyện kĩ năng giao tiếp để hạn chế những câu nói gây mất 



lòng bạn bè. 



          + Rèn luyện kĩ năng ứng xử để các em có những hành động thấu tình đạt lý, đạt 



tới giá trị nhân văn cao nhất. 



          + Rèn luyện kĩ năng kiềm chế cảm xúc để các em biết kìm nén, biết sống bao 



dung độ lượng với mọi người,… 
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3.3. Phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên và vai trò các đoàn thể 



- Giáo viên chủ nhiệm nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của từng học sinh để có thể 



chia sẻ những khó khăn với học sinh, để an ủi và động viên các em vượt khó vươn 



lên. Đặc biệt chú ý những học sinh có điều kiện và hoàn cảnh như: gia đình quá khó 



khăn, học sinh mồ côi, học sinh mà bố mẹ có mâu thuẫn, rạn nứt tình cảm… 



- Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn nắm được tính cách từng em, 



gần gũi, động viên về tinh thần, chia sẻ khó khăn với các em. Với những học sinh 



thường hay gây gổ với bạn giáo viên chủ nhiệm biết được nên tìm hiểu hoàn cảnh, 



tâm lý và phối hợp với giáo viên bộ môn, ban cán sự lớp gần gũi hơn, xóa được mặc 



cảm. Khi học sinh thấy mình được chia sẻ thì sẽ có suy nghĩ tích cực, phấn đấu tốt.  



- Tổ chức Đội: Duy trì tốt các hoạt động Đội như hoạt động đầu giờ, giữa giờ, đầu 



tuần, cuối tuần… theo dõi những học sinh các biệt trong việc thực hiện các nề nếp để 



kịp thời giáo dục. Tổ chức Đội tạo những sân chơi bổ ích, đa dạng, phong phú để lôi 



kéo các em tham gia tạo sự đoàn kết trong học sinh 



- Tổ chức Công đoàn: Phối hợp với chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, 



giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Tăng cường các hình thức thi đua khen 



thưởng để tuyên dương, khen thưởng những gương người tốt việc tốt. Qua đó giáo 



dục được học sinh 



- Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động: 



          + Thực hiện có hiệu qủa cuộc vận động và phong trào thi đua: “Mỗi Thầy cô 



giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; cuộc vận động “Học tập và làm 



theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình 



thương, trách nhiệm”; trong nhà trường. 



          + Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng, văn minh. Giáo viên phải  hiểu 



được tâm sinh lí của học sinh, biết kìm chế, tuyệt đối không được dùng bạo lực, ngôn 



ngữ  xúc phạm đối với học sinh, ngay cả với những học sinh vi phạm kỉ luật. Các thầy, 



các cô phải luôn là tấm gương sáng để học sinh  tin tưởng, học tập noi theo. 



          + Nhà giáo không được dùng bạo lực nhưng cũng không được phép bất lực 



trước học sinh cá biệt. Thầy cô, nhà trường phải biết dùng tình thương để cảm hóa các 



em, dù các em có ngỗ ngược như thế nào đi nữa, nếu giáo viên biết dùng tình thương 



cảm hóa thì các em sẽ sống tốt hơn. Không nên có thành kiến với học sinh, sử dụng 



biện pháp kỷ luật quá nghiêm khắc đối với học sinh, làm như thế là ta đã chấp nhận 



thua học sinh. Mà hãy giáo dục học sinh bằng tình thương để cảm hóa các em.  



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



- Nhà trường xây dựng các văn bản, kế hoạch thực hiện, tăng cường công tác quản lý 



giáo dục học sinh, phát hiện ngăn chăn kịp thời hiện tượng bạo lực học đường; Tăng 



cường công tác tham mưu với Phòng giáo dục, chính quyền địa phương; phối hợp với 



các ban ngành đoàn thể các lực lượng xã hội để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực 



học đường và tệ nạn xã hội. 



- Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý giáo dục, ngăn chặn bạo lực học 



đường và tệ nạn xã hội tại nhà trường. 
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- Các tổ khối chuyên môn, tổ chức Đoàn, Đội thống nhất kế hoạch lồng ghép nội dung 



giáo dục nội dung phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội phù hợp trong các 



môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp. 



Nơi nhận: 



- Các khối; 



- Lưu VT. 



HIỆU TRƯỞNG 



                                                                                               



 



III. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 



 1.  Thành lập Ban chỉ đạo giáo dục giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh  



             Ban chỉ đạo GD ĐĐLS cho HS bao gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, 



Tổng phụ trách Đội (đối với trường tiểu học và THCS), Bí thư Đoàn (đối với trường 



THCS), các khối trưởng,… được thành lập nhằm quản lí HĐGD.  Nhiệm vụ của Ban 



Chỉ đạo là điều hành hoạt động, phối hợp, chuẩn bị các điều kiện (nhân lực, vật lực, 



tài lực, tin lực) cho hoạt động được tiến hành thuận lợi, cũng như cùng nhau bàn bạc, 



xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh.  



Ban chỉ đạo kiến nghị phân công nhóm nhân sự tổ chức GD ĐĐLS cho HS 



theo bản kế hoạch GD ĐĐLS cho HS đã được xây dựng. Việc phân công tổ chức 



HĐGD được thực hiện qua sự phân cấp quản lý. Hiệu trưởng phân công Tổng phụ 



trách Đội/Bí thư Đoàn trường cùng với nhóm nhân sự đã phân công theo từng mục 



tiêu GD ĐĐLS cho HS xây dựng kế hoạch HĐGD của  trường  trong năm học theo 



Chương trình  HĐGD của  Sở/Phòng  Giáo  dục  Đào  tạo  quận,  huyện  chỉ  đạo, 



hướng dẫn.  



Khi xây dựng kế hoạch HĐGD ĐĐLS cho HS của nhà trường, Tổng phụ trách 



Đội, Bí thư Đoàn trường cần phối hợp với các tổ trưởng chuyên môn trong trường 



để kết hợp các nội dung giáo dục từ các môn học và HĐTN, HN, từ các sự kiện chính 



trị, xã hội, văn hóa của địa phương, đất nước và thế giới. Sản phẩm cuối cùng khi 



trình Ban chỉ đạo là Bản kế hoạch HĐGD cấp trường, cấp khối, cấp lớp đảm bảo 



không bị trùng lặp, không chồng chéo về thời gian, HĐGD cấp lớp, cấp khối hoặc 



có tính chất độc lập hoặc có vai trò chuẩn bị cho HĐGD ở cấp cao hơn tiếp theo. 



 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐĐLS CHO HS  



THEO MÔN HỌC/HĐGD 



TT 
Nội dung 



HĐGD/môn học 



Đơn vị tổ chức 



(khối/lớp) 



Người 



thực hiện 



Dự trù 



tài chính 



Thời gian 



thực hiện 



      



      



      



      











47 



 



      



      



      



 



Bản kế hoạch HĐGD hoặc môn học cấp khối, cấp lớp theo hướng tích 



hợp/lồng ghép nội dung GD ĐĐLS, cho HS do GV môn học hoặc HĐGD đảm nhiệm 



và tổ trưởng chuyên môn xét duyệt, trước khi báo cáo Phó Hiệu trưởng phụ trách 



chuyên môn.  



Ban chỉ đạo trường có trách nhiệm xét duyệt, chọn lọc, loại bỏ sau khi nghe 



thuyết trình, giải thích từ người lập kế hoạch trên nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 



cho HS (cân đối giữa các HĐ và môn học, đảm bảo đủ thời gian thực hiện). Nếu tần 



suất các HĐGD quá dày đặc hoặc không có sự kế tiếp, sử dụng các kĩ năng, tri thức 



đã có từ các HĐGD trước hoặc có từ các khối học trước thì sẽ quá tải với HS và với 



cả GV, CMHS. Một yêu cầu quan trọng khác nữa khi xét duyệt là đảm bảo tính khả 



thi về tài chính: nguồn cung cấp từ nhà trường đã được quy định con số rõ ràng, vậy 



thì tất cả các dự chi đều không vượt quá con số đó, bao gồm cả phần dự chi rủi ro 



vượt mức. 



Ban chỉ đạo trường có trách nhiệm xét duyệt kế hoạch HĐGD ĐĐLS cho HS 



với các mục tiêu cấp trường. Vào đầu năm học, khi đã xét duyệt  bản kế hoạch HĐGD 



trường học, nhóm được phân công theo mục tiêu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 



chi tiết HĐGD do mình phụ trách (kịch bản HĐGD, Danh sách nhân sự và phân công 



công việc, kế hoạch triển khai và giám sát, danh sách các học liệu và phương tiện 



phục vụ kèm dự trù chi tiêu..). GVCN các lớp xây dựng kế hoạch bộ phận và thực 



hiện nội dung chương trình HĐGD ĐĐLS cho HS với sự theo dõi, kiểm tra và đánh 



giá của Tổ trưởng chuyên môn hoặc khối trưởng tùy theo quyết định của Ban chỉ 



đạo. Tóm lại, HĐGD ĐĐLS cho HS cấp trường do Ban chỉ đạo, trực tiếp là Phó Hiệu 



trưởng phụ trách quản lí, còn HĐGD cấp lớp qua môn học/HĐGD do tổ trưởng 



chuyên môn phụ trách. Việc triển khai HĐGD ĐĐLS cho HS của các lớp sẽ được 



thống nhất về nội dung và cách tổ chức tiến hành thông qua các cuộc họp Hội đồng 



giáo dục tùy  theo qui mô tổ  chức trong trường.  



Do Chương trình HĐGD của  Sở, Phòng  Giáo  dục  Đào  tạo  quận,  huyện  



chỉ  đạo, hướng dẫn có tính chất khái quát, gợi mở nên hiệu quả của việc xây dựng 



kế hoạch HĐGD ĐĐLS cho HS cấp trường sẽ phụ thuộc vào trình độ và tâm huyết 



của Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn cũng như nhóm nhân sự được phân công phụ 



trách.  



2. Tổ chức HĐGD ĐĐLS cho HS của GVCN, GVBM trong trường  



- Tổ chức HĐGD ĐĐLS cho HS qua môn học/HĐTN ở cấp lớp:  Lớp học là 



đơn vị cơ sở trong trường học, là nơi trực tiếp giáo dục, tương tác với HS. Do đó lớp 



học là đơn vị tổ chức quan trọng, GVCN vừa là nhà giáo dục, nhà tổ chức, vừa là 
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nhà quản lí, vừa là người tuyền cảm hứng đến HS, vừa là người kết nối các lực lượng 



tham gia HĐGD ĐĐLS cho HS. 



 
 Nhìn sơ đồ trên, có thể thấy những hoạt động cần thực hiện của người GV khi 



tổ chức HĐGD ĐĐLS cho HS qua môn học/HĐGD khi ở cấp lớp. Khi ở cấp khối 



hoặc cấp trường, một số hoạt động GD ĐĐLS cho HS sẽ không do GV lớp thực hiện, 



ví dụ thiết kế kịch bản hoạt động hay huy động nguồn tài chính hỗ trợ. Tuy nhiên, tổ 



chức hoạt động, nhận xét và đánh giá HĐGD ĐĐLS cho HS luôn là nhiệm vụ bắt 



buộc của GVCN lớp. Khi việc đánh giá HS phổ thông được thực hiện theo định 



hướng năng lực, đó sẽ càng là một nhiệm vụ nặng nề hơn đối với GV, vì những đòi 



hỏi sẽ cao hơn nhiều, khó hơn nhiều khi đánh giá năng lực, đánh giá phẩm chất HS 



gắn với giá trị và lý tưởngcách mạng. 



- Tổ chức HĐGD ĐĐLS cho HS ở cấp trường: Việc tổ chức HĐGD ĐĐLS 



cho HS ở cấp trường là một việc đòi hỏi sự phối hợp giữa các GV các lớp, các khối 



và các lực lượng giáo dục. Có những HĐGD ĐĐLS cho HS ở cấp trường được tổ 



chức định kỳ, vào sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, nhưng cũng có những HĐGD được 



tổ chức theo các chủ đề chính trị xã hội đặc biệt. Dù dưới hình thức nào, các HĐGD 



ĐĐLS cho HS ở cấp trường cũng đều có kế hoạch và kịch bản chi tiết đã được xét 



duyệt trong kế hoạch năm học của nhà trường. Để việc triển khai hiệu quả, cần có sự 



chỉ đạo và giám sát thường xuyên, kịp thời từ Phó Hiệu trưởng phụ trách nhóm mục 



tiêu. Chỉ khi được giám sát, được phản hồi tình hình thường xuyên, Phó Hiệu trưởng 



mới có thể hỗ trợ, chỉ đạo xử lí các vấn đề nảy sinh về nội dung, về nhân sự, về cơ 



sở vật chất hay tài chính. Phó hiệu trưởng là người chủ động kết nối tất cả các đầu 



mối, từ GV, HS, tài chính, bảo vệ và các lực lượng phối hợp  để đảm bảo HĐGD 



ĐĐLS cho HS được diễn ra thành công. 



GVCN 



Chọn vấn đề từ nội dung môn học/HĐTN 



Chọn hình thức tổ chức 



Chọn thời gian tổ chức 



Huy động các lực lượng phối hợp 



Huy động các nguồn tài chính hỗ trợ 



Thiết kế hoạt động 



Tổ chức hoạt động 



Nhận xét và đánh giá hoạt động 



Các  nhóm 



HS  



Cộng  tác  



viên 



PHHS lớp 
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3. Huy động, phối hợp các lực lượng xã hội thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, 



lối sống cho học sinh     



Sự tham gia của cộng đồng vào giáo dục là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp 



phát triển giáo dục và xây dựng đất nước. Sự tham gia của CMHS và cộng đồng vào 



HĐGD ĐĐLS cho HS là một trong giải pháp quan trọng để có những kết quả giáo 



dục cao nhất. 



Tùy vào tình hình thực tế và điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi địa phương mà 



sự tham gia của CMHS và cộng đồng có những phương thức và mức độ huy động 



khác nhau. Sự tham gia sẽ hiệu quả và bền vững khi có sự quản lí đồng bộ về chính 



sách, sự thống nhất về kì vọng và lợi ích của các bên tham gia GD. 



Muốn tăng cường sự tham gia của CMHS và cộng đồng vào HĐGD thì nhà 



trường cần chủ động chia sẻ kế hoạch GD ĐĐLS cho HS, mục tiêu GD của nhà 



trường với CMHS và các lực lượng GD, lắng nghe phản hồi, mong muốn, nguyện 



vọng và nhận xét về những hoạt động giáo dục của nhà trường từ CMHS và các lực 



lượng GD.  



Muốn sự tham gia của CMHS và cộng đồng đạt hiệu quả cần có điều kiện như 



sau: 



- Nhà trường giữ vai trò chính trong việc huy động, phối hợp hoạt động tham 



gia giữa trường với CMHS và cộng đồng. Nhà trường là người chủ trì, người lập kế 



hoạch, người kết nối các LLXH khác nhau vì một mục đích chung: vì sự phát triển 



của HS  trong nhà trường. 



- Nhà trường, CMHS và cộng đồng cùng có chung mong muốn, mục đích 



hướng tới một tương lai tốt đẹp cho HS, có nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa 



vụ và lợi ích khi tham gia hoạt động GD ĐĐLS cho HS, có quy định trách nhiệm 



tham gia, đóng góp nguồn lực tạo cơ hội phát triển GD. Sự tham gia của các bên phải 



đem lại lợi ích thiết thực cho các bên, nhà trường, CMHS và các lực lượng GD, như 



thể hiện trách nhiệm XH của mình. 



- Nhà trường, CMHS và cộng đồng phải có kế hoạch hoạt động có tính chiến 



lược, có cấu trúc hợp lí để huy động sự tham gia của CMHS và cộng đồng, ví dụ cần 



có Ban đại diện CMHS để làm việc với Nhà trường, để hỗ trợ, giám sát các hoạt động 



GD ĐĐLS cho HS của Nhà trường. 



Cách tiếp cận tham gia nhằm nâng cao khả năng, vai trò và mức độ tham gia 



của CMHS và cộng đồng vào quá trình quản lí để đạt mục tiêu đặt ra - quá trình lãnh 



đạo, ra quyết định và giám sát thực hiện. Vì thế, việc xây dựng kế hoạch GD ĐĐLS 



cho HS của Nhà trường cần có sự tham gia của GV, nhân viên, CMHS và thành viên 



cộng đồng cùng Nhà trường. 



Việc tham gia quản lí hoạt động GD của Nhà trường không chỉ giúp Nhà 



trường huy động thêm nguồn lực mà còn giúp hiểu rõ thêm nhu cầu của CMHS, của 



cộng đồng, và ngược lại cũng giúp CMHS và cộng đồng hiểu rõ hơn giá trị và mục 



tiêu giáo dục của Nhà trường, làm cho các bên gần gũi nhau hơn. 
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 Nguyên tắc huy động lực lượng xã hội tham gia hoạt động giáo dục ĐĐLS 



cho HS 



- Nhà trường giữ vai trò chủ đạo và chịu trách nhiệm chính trong việc lập kế 



hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động GD ĐĐLS cho HS. Nhà trường lập kế hoạch 



và tổ chức thực hiện hoạt động huy động, phối hợp dựa trên quy định pháp luật, cơ 



chế chính sách và được cụ thể hóa thành các quy định, tạo mọi điều kiện để các tổ 



chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân tham gia đóng góp và phát triển hoạt động giáo 



dục của nhà trường. 



- Luôn đảm bảo lợi ích đối với mọi chủ thể có nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện 



xã hội hóa giáo dục, hay nói cách khác mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể đối với 



CMHS, hoặc các tổ chức xã hội, những cá nhân tham gia HĐGD. Lợi ích của cả hai 



bên: nhà trường và CMHS, tổ chức xã hội và cá nhân đều được đảm bảo.  Đó chính 



là động lực để huy động, thu hút các lực lượng xã hội, các tổ chức chính trị xã hội, 



các cá nhân tham gia phối hợp tổ chức thực hiện hoạt động GD ĐĐLS cho HS với 



các hình thức và mức độ khác nhau. 



Mỗi hoạt động hợp tác, phối hợp đều phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của các 



bên: nhà trường, CMHS, cộng đồng. Khi một doanh nghiệp tham gia tổ chức hoạt 



động giáo dục hướng nghiệp cho HS thì đồng thời họ cũng muốn được giới thiệu 



thêm về doanh nghiệp của họ, muốn có cơ hội tiêu thụ thêm sản phẩm của doanh 



nghiệp, bổ sung nguồn nhân lực cần thiết cho doanh nghiệp. Lợi ích của nhà trường 



là tạo cơ hội trải nghiệm về các nhóm nghề nghiệp cho HS, được hỗ trợ gián tiếp khi 



tham quan giới thiệu về nghề, còn doanh nghiệp đã thực hiện trách nhiệm xã hội, và 



truyền thông thêm về doanh nghiệp của mình. 



- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng xã hội tham gia vào quá 



trình GD ĐĐLS cho HS trong nhà trường. Nhà trường cần phát hiện và lựa chọn 



đúng chức năng, nhiệm vụ của từng đối tác, để mỗi tổ chức xã hội và từng cá nhân 



tùy theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của mình phối hợp với nhà trường tổ chức 



các hoạt động giáo dục phù hợp. Ví dụ: Tham quan các doanh trại quân đội luôn là 



cơ hội để HS trải nghiệm và học hỏi lối sống kỉ luật, đồng đội, tinh thần cống hiến 



bảo vệ Tổ Quốc của người chiến sĩ Việt Nam. Vì vậy, khi sự phối hợp phù hợp với 



khả năng và lợi ích của đối tác thì cả hai bên đều tự nguyện, tích cực tham gia.  



- Đảm bảo phát huy tính dân chủ, tự nguyện và đồng thuận của nhà trường và 



các lực lượng xã hội trong việc tham gia hoạt động giáo dục. Sự dân chủ, tự nguyện 



và đồng thuận thể hiện qua sự bình đằng về quyền lợi và nghĩa vụ của mọi thành viên 



trong xã hội đối với giáo dục. Dân chủ hóa giáo dục được thể hiện ở chỗ HS đều 



được hưởng giáo dục, không bị phân biệt bởi giàu nghèo, giới tính, dân tộc... Dân 



chủ hóa còn thể hiện ở việc công khai hóa, minh bạch sự đóng góp tự nguyện, sự 



tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân đối với HĐGD ĐĐLS cho HS; tạo mọi 



điều kiện để mỗi người dân tham gia ý kiến vào sự nghiệp phát triển, đóng góp công 



sức tiền của xây dựng giáo dục, đồng thời có cơ hội được hưởng quyền được giáo 
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dục. Nếu mọi sự đóng góp về giá trị vật chất từ CMHS, từ các LLXH, các cá nhân 



đều được công khai và trân trọng thì sẽ động viên, khuyến khích sự tham gia của họ 



đối với các HĐGD.   



- Tuân thủ theo pháp luật: Việc huy động, phối hợp với các lực lượng XH tham 



gia HĐGD cùng nhà trường phải tuân thủ theo qui định pháp luật Nhà nước và các 



qui định cụ thể của trường, có nghĩa là các LLXH khi tham gia vào hoạt động giáo 



dục của nhà trường  cần dựa trên cơ sở pháp lí để từ đó có thể triển khai và huy động 



nguồn lực. Sự tuân thủ nghiêm ngặt theo pháp lý sẽ làm cho các hoạt động GD cũng 



như các LLXH tham gia GD có kỉ cương, trật tự, chống các biểu hiện tiêu cực trong 



hoạt động GD, tạo môi trường GD cởi mở, thu hút đông đảo các tổ chức xã hội, các 



cá nhân tham gia HĐGD. 



- Bảo đảm sự thống nhất giữa nhà trường và địa phương (xã, phường, thôn, 



xóm…): HĐGD trong nhà trường chỉ có thể được tổ chức thực hiện và có hiệu quả 



khi có sự thống nhất về mục tiêu, yêu cầu, điều kiện giữa nhà trường với địa phương 



để đảm bảo nhà trường luôn gắn liền với xã hội. 



- Kế hoạch hóa mọi hoạt động: Xây dựng kế hoạch huy động tham gia cần 



đảm bảo các yếu tố sau: xác định mục tiêu, yêu cầu của việc huy động các LLXH 



tham gia, xác định nội dung và các bước tiến hành huy động tham gia; xác định đối 



tượng và kết quả dự kiến đối với từng đối tượng và thời gian thích hợp để huy động 



tham gia; xác định cách thức thực hiện huy động tham gia; nguyên tắc ưu tiên trong 



quá trình thực hiện; xác định nguồn lực thực hiện; phân công người phụ trách; chi 



tiết hóa kế hoạch và các biện pháp cụ thể. 



Việc xây dựng kế hoạch HĐGD ĐĐLS cho HS của nhà trường cần có tính 



chất định hướng, dự báo trung hạn, ngắn hạn và dài hạn (kế hoạch tháng, kế hoạch 



quý, kế hoạch học kì và kế hoạch năm học).   



- Phù hợp: Lựa chọn thời gian phù hợp, đối tượng phù hợp và yêu cầu phù hợp 



khi huy động tham gia HĐGD ĐĐLS cho HS. 



Các LLXH tham gia hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS  



Nhà trường căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của trường học chủ động 



xây dựng kế hoạch huy động, phối hợp các LLXH tham gia hoạt động giáo dục ĐĐLS 



cho HS.  



- Nhà trường có thể tham mưu với UBND địa phương (trường tiểu học – với 



UBND Phường, trường THCS, THPT – với UBND quận) để nhận được sự chỉ đạo 



các lực lượng GD khác, các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội về sự phối hợp, huy 



động, hỗ trợ tổ chức HĐGD cho nhà trường phổ thông.  



- Nhà trường có thể phối hợp với Công an phường, Đoàn Thanh niên phường, 



Hội Phụ nữ, Ban đại diện CMHS, Hội Cựu chiến binh ….để giáo dục HS,  tạo môi 



trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp và thân thiện, giao lưu về truyền thống yêu nước 



và giữ nước của quân đội qua các thời kì, hướng dẫn việc tham gia giao thông đúng 



luật, an toàn... 
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- Nhà trường cần xây dựng môi trường văn hóa, minh bạch, công khai, dân 



chủ và hợp tác để huy động sự tham gia của CMHS.  



- Nhà trường cần xây dựng hệ thống trao đổi thông tin 2 chiều về chính sách 



và các hoạt động của nhà trường một cách chính xác, kịp thời với CMHS và cộng 



đồng.  Những thay đổi trong chính sách của nhà trường cần được thông báo sớm và 



có sự trao đổi giữa hai bên trước khi đưa ra kết luận. 



- Nhà trường cần phải thường xuyên chia sẻ và trao đổi (tùy theo khả năng) về 



mục tiêu, chương trình và phương pháp giáo dục ĐĐLS cho HS của nhà trường; giúp 



CMHS nắm rõ nội dung giáo dục ĐĐLS cho HS, những thành tựu giáo dục đã đạt 



được ở con em của họ. Nhà trường trao đổi thông tin dưới nhiều hình thức đa dạng 



(qua trang mạng, qua facebook, qua tin nhắn, qua trò chuyện trực tiếp, qua trưng bày 



sản phẩm của HS, qua các cuộc họp CMHS; qua bảng thông tin tuyên truyền dành 



cho CMHS).  



Các tổ chức chính trị xã hội, các cá nhân 



- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã/phường, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ 



Chí Minh, Hội Phụ nữ Việt Nam cấp xã/phường cùng phối hợp với nhà trường giáo 



dục ĐĐLS cho HS tại gia đình và ngoài xã hội. 



- Ban đại diện CMHS có nhiệm vụ phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt 



động giáo dục ĐĐLS cho HS theo kế hoạch năm học; hướng dẫn tuyên truyền phổ 



biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với CMHS, nâng cao trách 



nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ; khuyến khích động viên trẻ. Ban đại diện 



CMHS hướng dẫn, giải thích để CMHS trong nhà trường cùng hiểu và ủng hộ các 



quy định cũng như các đề xuất mới, hợp lí của nhà trường.  



Ban đại diện CMHS có quyền kiến nghị với nhà trường về những biện pháp 



cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học, về quản lí và giáo dục HS, quyết định 



chi tiêu phục vụ các hoạt động giáo dục từ nguồn ủng hộ, tài trợ tự nguyện theo quy 



định.    



Ban đại diện CM HS vận động kinh phí hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm 



trang thiết bị, đồ dùng dạy học, khen thưởng cho HS, hỗ trợ cải thiện đời sống vật 



chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên  … 



- Hội khuyến học phối hợp với nhà trường chăm lo giúp đỡ những HS có hoàn 



cảnh đặc biệt/khó khăn, động viên khuyến khích HS. 



- Hội cựu chiến binh tham gia bảo đảm an ninh trật tự các khu vực quanh nhà 



trường, tham gia giáo dục về truyền thống yêu nước cho HS.  



- Các hội nghề nghiệp (Hội cựu giáo chức,…) tham gia với chức năng bồi 



dưỡng nghiệp vụ, tư vấn chương trình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà 



trường. 



- Các tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng như trong nước (UNESCO, UNICEF, 



…) hỗ trợ kinh phí, tổ chức các hoạt động giáo dục cho nhà trường, hỗ trợ trang thiết 
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bị học liệu… , hỗ trợ kĩ thuật biên soạn chương trình, bồi dưỡng đổi mới phương 



pháp giáo dục và kĩ thuật dạy học tích cực…. 



- Nhà trường cần tiến hành thu thập thông tin về mặt mạnh, nghề nghiệp, mối 



quan tâm và khả năng tham gia HĐGD tình nguyện của CMHS, gia đình và cộng 



đồng trước khi lập kế hoạch.  



- Tổ chức các hoạt động GD tình nguyện cho CMHS và thành viên cộng đồng 



tham gia. Tình nguyện viên là bất kì những ai ủng hộ việc thực hiện các mục tiêu của 



nhà trường ở bất kì đâu và bất kì thời gian nào. Tình nguyện viên có thể bao gồm 



CMHS và các thành viên gia đình tham dự vào các hoạt động, các sự kiện văn nghệ, 



thể thao, lễ hội, tham quan… hoặc dưới các hình thức khác như xây dựng trang web 



cho nhà trường, mở trang fanpage cho các thành viên nhà trường và điều hành quản 



lí trang facebook cuả nhà trường…). 



- Thực hiện dân chủ hóa trong GD nhằm tạo môi trường công khai, bình đẳng, 



minh bạch, để cộng đồng hiểu đúng về nhà trường, có mong muốn tham gia xây dựng 



và giám sát các hoạt động GD của nhà trường, tạo quan hệ cộng tác, thân thiện giữa 



nhà trường với cộng đồng và gia đình.  



- Tổ chức và tạo điều kiện cho các LLXH tham gia vào quá trình GD từ góp ý 



vào các định hướng phát triển nhà trường, đến cụ thể hóa mục tiêu GD của nhà 



trường, tham gia đóng góp, xây dựng nội dung GD, tổ chức và giám sát các hoạt 



động giáo dục, đặc biệt những hoạt động ngoại khóa, tham quan dã ngoại, lễ hội.  



Nội dung tham gia HĐGD 



 - Khuyến khích CMHS tham gia các hoạt động của nhà trường như các buổi 



liên hoan tổng kết, văn nghệ, lễ hội Tết, Trung thu, tham quan, các buổi họp 



CMHS…. Đề nghị CMHS và các lực lượng xã hội tham gia chia sẻ các phần việc 



cùng với GV như chuẩn bị quần áo biểu diễn cho HS, bảo đảm an toàn và chăm sóc 



HS khi tham quan dã ngoại… Nhà trường cần chủ động mời CMHS tham gia, xác 



định rõ yêu cầu cần thực hiện, kế hoạch tổ chức để những người tham gia phối hợp 



hiệu quả hơn.  Ngoài CMHS, nhà trường có thể mời Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 



Chí Minh, Hội Phụ nữ Việt Nam…tham gia hỗ trợ HS trong những hoạt động có nội 



dung như trên. 



 - Mời CM HS và những thành viên cộng đồng tham gia giao lưu, chia sẻ với 



HS theo những chủ đề phù hợp như chủ đề giáo dục nghề nghiệp, hoặc theo những 



chuyên đề mà họ am hiểu sâu. 



 - Huy động các nguồn tài trợ cho nhà trường, lập các học bổng, giải thưởng 



khuyến khích do cá nhân, tổ chức tài trợ cho HS có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có thành 



tích tốt (phần thưởng cuối năm học cho HS giỏi, có tiến bộ...) 



Lực lượng tham gia các HĐGD trong nhà trường bao gồm toàn bộ nhân lực của 



trường. Đây là tiềm năng có sẵn, phát huy được sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc 



triển khai các HĐGD đạt hiệu quả.  
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Lực lượng ngoài nhà trường là cha mẹ HS, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, 



câu lạc bộ, nhà văn hóa, ban quản lí các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh mà người 



quản lý biết sử dụng vào việc tổ chức các HĐGD. Hiệu trưởng các trường học cũng 



như các giáo viên chủ nhiệm đã chú ý quan tâm huy động các lực lượng xã hội  tham 



gia thực hiện, tổ chức HĐGD với các hình thức khác nhau đặc biệt là lực lượng 



CMHS, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Hội cựu chiến binh, lực lượng quân đội… 



tùy theo các chủ đề hoạt động như ngày Quân đội nhân dân Việt Nam, Tết trung thu, 



Tết nguyên đán…Tuy nhiên, sự huy động phối hợp này còn rất đơn điệu và nghèo 



nàn về hình thức cũng như nội dung. Việc phối hợp giưã nhà trường và cộng đồng 



xã hội thường chỉ hạn chế ở đề nghị đóng góp về tài chính, tham gia hỗ trợ giám sát 



hậu cần (lo ăn uống nghỉ ngơi khi đi tham quan…) theo những công việc do nhà 



trường đề nghị . Hội phụ huynh trong nhà trường đa số đều tán thành đường lối, quan 



điểm giáo dục của nhà trường, tuy nhiên, vẫn còn giữ vai trò thụ động trong đề xuất 



những giải pháp giáo dục với nhà trường mà chủ yếu là hỗ trợ về kinh phí cho hoạt 



động của trường. Một lí do có thể giải thích sự thụ động này là vì kế hoạch hoạt động 



hoàn toàn do nhà trường xây dựng, không có sự chia sẻ, tham gia bàn bạc, bổ sung ý 



kiến về nội dung cũng như hình thức tổ chức, thời gian tổ chức  từ phía các lực lượng 



xã hội và HS. 



Nhà trường cần tích cực kêu gọi và sử dụng sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội, 



các doanh nghiệp, chương trình hoạt động cộng đồng kết hợp tổ chức các HĐGD  để 



các em có điều kiện giao lưu, có cơ hội được thể hiện mình và những hoạt động này 



làm phong phú thêm cuộc sống ở trường (bảo vệ răng, an toàn giao thông…).  



 



Minh hoạ về quản lý HĐGD ĐĐLS theo hướng phối hợp các LLGD: 



Chủ đề Têt Đoàn viên 



Quy mô: toàn trường 



Thời gian: trước Tết âm lịch 10 ngày. 



Địa điểm : sân trường. 



Những văn bản cần có: 



- Kế hoạch  tổ chức Tết Đoàn viên 



- Kịch bản tổ chức Tết Đoàn viên 



- Tiến trình thời gian Tết Đoàn viên 



- Sơ đồ vị trí các hoạt động tại sân trường 



- Đề xuất kinh phí mua đồ dùng phục vụ  Tết Đoàn viên 



 



Ví dụ về Kế hoạch tổ chức Tết Đoàn viên: 



TT Nội dung 



Thời 



gian 



thực 



hiện 



Sản phẩm 
Người 



thực hiện 
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1 Đề xuất chủ đề tết 



đoàn viên vào kế 



hoạch năm học 



nhà trường  



tháng 8 Chủ đề đã được duyệt trong kế 



hoạch năm – đã phân công nhân 



sự  



Tổng phụ 



trách Đội  



2 Xây dựng kế 



hoạch chi tiết Tết 



Đoàn viên 



tháng 9 - Lập nhóm Zalo Tết Đoàn viên 



gồm thành viên nhóm chủ chốt 



-Kế hoạch triển khai chi tiết Tết 



Đoàn viên. 



- Kịch bản Chương trình Tết 



Đoàn viên 



- Sơ đồ vị trí các hoạt động tại sân 



trường 



- Đề xuất kinh phí mua đồ dùng 



phục vụ  Tết Đoàn viên đã được 



phê duyệt 



Nhóm GV 



được phân 



công 



3 Thông báo và thảo 



luận với Ban đại 



diện CMHS 



trường và lớp về 



kế hoạch, bàn việc 



huy động và phối 



hợp 



tháng 9 Bản kế hoạch phối hợp với 



CMHS: người tham gia, nội dung 



tham gia, mức độ tham gia, thời 



gian tham gia, tài chính (ví dụ 



một số gian hàng Tết do CMHS 



phụ trách, tự hạch toán  hoàn toàn 



về kinh phí, trang trí, nhà trường 



hỗ trợ lều bán, cho HS tham gia 



bán hàng, tham gia quảng cáo) 



Tổ trưởng 



chuyên 



môn 



4 Thông báo và thảo 



luận với những 



đối tác có nhu cầu 



như TT dạy nghệ 



thuật, thể thao, 



sách… về kế 



hoạch phối hợp 



tháng 9 Bản cam kết và Bản kế hoạch 



phối hợp với đối tác: người tham 



gia, nội dung tham gia, mức độ 



tham gia, thời gian tham gia, tài 



chính cần thiết (hỗ trợ quà, tổ 



chức trò chơi trải nghiệm, vị trí 



và đồ dùng cần nhà trường hỗ trợ 



…) 



Phó Hiệu 



trưởng 



5 Triển khai kế 



hoạch: 



Phân công các 



khối, các lớp nhận 



những nội dung 



hoạt động, chỉ 



định người phụ 



trách (nhóm viết 



tháng 9 Bản phân công nhân sự  nhóm bộ 



phậnhân viênà nội dung hoạt 



động của nhóm bộ phận 



Tổng phụ 



trách Đội 











56 



 



thư pháp, nhóm 



quán quê, nhóm 



chợ tết, nhóm gói 



bánh chưng, nhóm 



tò he, nhóm chơi 



cờ người, nhóm 



các trò chơi dân 



gian …) gồm cả 



phần chuẩn bị và 



phần thu dọn sau 



HĐ 



6 Các nhóm bộ 



phận hoàn thiện 



kịch bản tổ chức 



và kế hoạch triển 



khai của nhóm 



tháng 9 Kịch bản tổ chức và kế hoạch 



triển khai của nhóm bộ phận 



Nhóm bộ 



phận  



7 Các nhóm bộ 



phận triển khai 



hoạt động, báo 



cáo kết quả 2 tuần 



1 lần cho nhóm 



chủ chốt 



định kì  



từ tháng 



9 đến 



12 



Báo cáo thực hiện Các nhóm 



bộ phận 



8 Giám sát định kì 2 



tuần /1 lần kết quả 



thực hiện của các 



nhóm bộ phận và 



xử lí vấn đề nảy 



sinh 



định kì  



từ tháng 



9 đến 



12 



Báo cáo thực hiện Các nhóm 



bộ phận 



9 Giám sát định kì 2 



tuần /1 lần kết quả 



phối hợp của 



CMHS và các đối 



tác và cùng xử lí 



vấn đề nảy sinh 



định kì  



từ tháng 



9 đến 



12 



Báo cáo phối hợp Ban đại 



diện 



CMHS và 



đối tác 



10 Tổng duyệt lần 1 



kết quả thực hiện 



các bộ phận 



tháng 



12 



Đánh giá kết quả - hoàn thiện 



kịch bản  



Tổng phụ 



trách Đội 



11 Kiểm tra phần 



chuẩn bị các đồ 



tháng 1 Đánh giá kết quả chuẩn bị - và bổ 



sung 



Kế toán + 



Trưởng 
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dùng thiết bị phục 



vụ tết đoàn viên 



nhóm chủ 



chốt + 



Trưởng 



nhóm bộ 



phận  



12 Tổng duyệt tổng 



thể theo kịch bản 



Chương trình  



tháng 1 Đánh giá kết quả chuẩn bị - và bổ 



sung 



Trưởng 



nhóm chủ 



chốt + 



Trưởng 



nhóm bộ 



phận  



13 Trang trí sân 



trường theo kịch 



bản tổ chức 



tháng 1 Đánh giá kết quả chuẩn bị - và bổ 



sung 



Trưởng 



nhóm chủ 



chốt + 



Trưởng 



nhóm bộ 



phận  



14 Thông báo mời 



tham dự tết đoàn 



viên tới CMHS và 



những người quan 



tâm 



tháng 1 Giấy mời tham dự GVCN 



15 Tổng duyệt lần 



cuối  theo kịch 



bản Chương trình 



(trừ phần đối tác 



và phần CMHS 



tham gia) 



tháng 1 Kịch bản đã điều chỉnh Trưởng 



nhóm chủ 



chốt  



16 Phân công lễ tân, 



bảo vệ, y tế, âm 



thanh 



tháng 1 Bản phân công nhiệm vụ Phó Hiệu 



trưởng 



17 Tổ chức lễ hội và 



vệ sinh sau lễ hội 



tháng 1 Đánh giá kết quả thực hiện  Trưởng 



nhóm chủ 



chốt  



18 Truyền thông về 



Tết Đoàn viên từ 



lúc chuẩn bị đến 



khi kết thúc, bao 



gồm cả GV, HS, 



tháng 1 ảnh và bài truyền thông GVCN 
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CMHS cùng 



chuẩn bị và tham 



gia Tết đoàn viên 



19 Tổng kết rút kinh 



nghiệm trong nhà 



trường với GV, 



nhân viên 



tháng 1 Đánh giá kết quả  Trưởng 



nhóm chủ 



chốt + 



Trưởng 



nhóm bộ 



phận  



20 Tổng kết rút kinh 



nghiệm với Ban 



đại diện CMHS 



trường và lớp, bày 



tỏ lời cảm ơn 



tháng 1 Đánh giá kết quả  Phó Hiệu 



trưởng 



21 Tổng kết rút kinh 



nghiệm với các 



đối tác, bày tỏ lời 



cảm ơn 



tháng 1 Đánh giá kết quả  Phó Hiệu 



trưởng 



22 Quyết toán các 



khoản kinh phí đã 



sử dụng 



tháng 1 Hồ sơ thanh toán Trưởng 



nhóm chủ 



chốt + 



Trưởng 



nhóm bộ 



phận  



 



4. Tiến trình tổ chức hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS trong nhà trường 



Bước 1. Chuẩn bị 



GV phổ biến để HS nắm được mục đích yêu cầu nội dung của hoạt động và 



hướng dẫn các em chuẩn bị các tư liệu, phương tiện và vốn kiến thức cần thiết để 



thực hiện hoạt động. Ví dụ như chuẩn bị tập các tiết mục để tham gia liên hoan văn 



nghệ, chuẩn bị kiến thức để tham gia Hội vui học tập, chuẩn bị trang phục hóa trang 



để tham gia Ngày hội hóa trang….). Thời gian chuẩn bị dành cho một HĐGD tùy 



theo tính chất hoạt động có thể thay đổi khác nhau từ một tiết cho đến vài ngày, vài 



tuần thậm chí vài tháng.  Có những hoạt động đơn giản có thể không phải chuẩn bị 



trước. 



Quá trình chuẩn bị hoạt động của HS có thể thực hiện ở lớp, ở trường hoặc 



thực hiện ở nhà. GV cần đặc biệt chú ý đến sự phối hợp làm việc giữa các nhóm (liên 



hệ ngang), tiếp nhận và phát triển nhiệm vụ (có tính công đoạn, hoặc liên hệ dọc) 



trong lớp. Ban chỉ đạo lại cần chú ý đến sự phân công, phối hợp giữa các lớp, các 
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khối, giữa các lực lượng xã hội tham gia HĐGD. Ban chỉ đạo và GVCN giữ vai trò 



nhạc trưởng trong điều hành hoạt động cấp lớp và cấp trường. 



Ví  dụ  về  tổ  chức  làm  báo  tường  của  lớp  theo chủ  đề Báo tường ngày 



20 tháng 11 



Nhóm cốt cán : lớp trưởng - lớp phó- 1 HS giỏi Tiếng Việt 



Nhóm  cốt  cán làm  các  việc  sau: 



- Xác định các công việc cần thực hiện: tên báo - nội dung báo - các hình thức 



thể hiện (tranh ảnh tranh vẽ, câu đố - bài viết – ca dao – thơ, bưu thiếp chúc mừng) 



Xác định và phân công người phụ trách và thành viên nhóm cho từng  công 



việc (nhóm  trình bày báo - nhóm  biên tập)- thời gian thực hiện  



        Lớp  trưởng  trao đổi và  tiếp  nhận  các  đóng  góp  điều  chỉnh  từ  lớp, thông 



nhất nội  dung công việc  đến  các  bạn  trong lớp, phân công các  tổ trưởng  thu bài, 



thời  gian nộp  bài.  



Bước 2: Tiến hành hoạt động 



Tùy qui mô và tính chất hoạt động, địa điểm tổ chức hoạt động có thể là lớp 



học, hội trường, sân trường, phòng truyền thống của trường hoặc ở một địa điểm 



ngoài nhà trường. Bước này được thực hiện như sau: 



Tuyên bố lí do, giới thiệu tên hoạt động, mục đích ý nghĩa của hoạt động 



Phổ biến nội dung, cách thức và yêu cầu hoạt động 



HS thực hiện hoạt động 



Bước 3: Tổng kết, đánh giá hoạt động 



GV cần phải tổ chức cho HS tham gia đánh giá hoạt động theo những tiêu chí 



đã thống nhất từ trước: mục tiêu có đạt được không, nội dung có đảm bảo đầy đủ 



không, đã có những nội dung hay cách thức tổ chức, nhân sự nào cần điều chỉnh, 



điều chỉnh có hợp lí không, thời gian, hiệu quả hoạt động, nguyên nhân đưa đến 



những trục trặc, những điều cần rút kinh nghiệm khi tiến hành những hoạt động sau 



(thời gian dự trù chưa hợp lí, khối lượng nội dung hoạt động quá ôm đồm nên không 



đủ thời gian, phối hợp giữa các bộ phận chưa có người phụ trách…). Ngoài ra còn 



cần bình chọn các nhóm, cá nhân HS có ý thức và kết quả hoạt động tốt. Việc đánh 



giá hoạt động nên công khai, công bằng và chính xác với mục đích rút kinh nghiệm 



để nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động sau đó, động viên những thành viên tham 



gia hoạt động, mang lại cảm xúc vui vẻ, hài lòng cho các thành viên. Nếu có điều 



kiện nên có phần thưởng, dù nhỏ để động viên khích lệ HS. 



Việc tổng kết đánh giá hoạt động cũng nên dành một phần thời gian cho HS 



chia sẻ cảm xúc với nhau sau khi tham gia hoạt động, những thành tựu đã có được 



sau khi tham gia, những mong muốn và dự định tiếp theo, những hoạt động mong 



muốn của HS. Việc tổng kết hoạt động như một sự kết thúc hoạt động cũ và một sự 



hé mở vào tương lai để GV hiểu hơn những mong muốn, cảm xúc của  HS mà trên 



những giờ học không có dịp hoặc chưa được phép thổ lộ vì nhiều lí do khác nhau. 
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Kết thúc hoạt động, GV nên tổng kết lại về ý nghĩa giáo dục của hoạt động và 



cho HS chuẩn bị hoạt động tiếp theo. 



Gợi ý tổ chức Lễ hội đón Xuân



 
 



 



Từ các nhóm theo quy mô trường sẽ được GVCN tổ chức triển khai trong lớp 



như sau: 



1/ Thành lập Ban chỉ đạo trường (BGH, Tổng phụ trách Đội, khối trưởng) 



2/ Tổng phụ trách xây dựng chương trình hoạt động 



3/ Ban chỉ đạo thống nhất chương trình và phân công nhiệm vụ (xây 



dựng, chuẩn bị, dự trù tài chính, thực hiện công việc, huy động các lực 



lượng xã hội tham gia) theo nhóm trong trường và theo lớp 



3.1. Nhóm 



hội diễn văn 



nghệ 



3.2. Nhóm 



Chợ quê 



3.4. Nhóm 



Hậu cần 



3.3. Nhóm 



trang trí 



trường 



3.5. Nhóm tìm 



hiểu về tết 
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Các nhóm trong lớp lập dự trù tài chính và gửi lại GVCN. GVCN sau khi xem 



xét sẽ huy động các nguồn để phục vụ cho các Hoạt động của lớp nếu không được 



tài trợ từ nhà trường (từ quĩ lớp, từ quĩ CMHS, từ sự ủng hộ của CMHS và các tổ 



chức xã hội nếu có). Những công việc cần sự tài trợ của nhà trường sẽ được gửi lên 



Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo cùng nhóm hậu cần xem xét để huy động từ các nguồn có 



sẵn của trường, quĩ CMHS trường, các tổ chức xã hội và ra quyết định cuối cùng về 



những nguồn quĩ được phép sử dụng. 



Dự trù Lễ hội đón xuân: 



TT Danh mục Tiền Nguồn 



 Nhóm trang trí   



1 Lõi giấy vệ sinh  thu từ HS 



2 Giấy màu đỏ, xanh, vàng, hồng  góp từ HS 



3 Tranh Đông Hồ  mượn từ CMHS 



Nhóm văn nghệ lớp: chọn tiết mục, chọn thành viên tham gia, 



luyện tập và chuẩn bị quần áo và đạo cụ biểu diễn 



Nhóm trang trí lớp: tìm ý tưởng, các vật liệu, mượn các đồ để 



trang trí trong lớp (câu đối, tranh Đông Hồ, mô hình bánh 



trưng-giò, bao lì xì, thiếp chúc Tết, pháo giấy, cây hoa đào  



giấy, cành  quất,  tiến hành trang trí 



Nhóm tìm hiểu về Tết: ý nghĩa của 12 con Giáp, những tục 



lệ ngày Tết (mừng Tuổi, chúc Tết, cúng tất niên…), những 



món ăn ngày Tết, những trò chơi dân gian ngày Tết (kéo 



co, đánh cờ, ném còn, hát hội, pháo  đất, chọi  gà …), cách 



trang trí ngày Tết…, hướng dẫn các bạn cách làm thiếp 



chúc tết người thân, bạn bè, cách nói lời chúc mừng, cách 



giúp đỡ người nhà trong dịp Tết 



Nhóm chợ quê: chuẩn bị các món ăn theo phân công của 



trường cùng PHHS, chuẩn bị tập và  chuẩn  bị  tổ  chức các 



trò chơi dân gian theo sự phân công của trường, mượn các đồ 



dùng phục vụ cho chợ quê 



G 



V 



C 



N 











62 



 



4 Hồ dán  HS 



 Nhóm văn nghệ   



5 Bồi dưỡng khi tập luyện  quĩ CMHS 



6 Quần áo biểu diễn  quĩ CMHS 



7 Ghép nhạc  quĩ trường 
 



Trong quá trình hoạt động, các nhóm trong lớp định kì thường xuyên báo cáo 



tình hình cho GVCN lớp, cũng như GVCN thông báo tình hình cho Ban chỉ đạo để 



kịp thời giải quyết các vấn đề khi cần thiết.  



Sau khi kết thúc hoạt động, các nhóm cấp lớp cũng như cấp trường cần có 



cuộc họp rút kinh nghiệm, đánh giá nhận xét những thành công và những hạn chế, 



những điều cần thay đổi khi tổ chức các hoạt động tương tự để có kết quả cao hơn. 



Sau khi GVCN lớp đánh gía ở tại lớp với HS,  Ban chỉ đạo cấp trường họp nhận xét 



đánh giá kết quả hoạt động toàn bộ các lớp, các nhóm, chỉ rõ những hạn chế sai sót, 



tránh nói chung chung. 



5. Điều kiện tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh  



          Để tổ chức giáo dục ĐĐLS cho HS thực hiện hiệu quả, cần đảm bảo những 



điều kiện sau đây: 



         - Có các văn bản pháp lí hướng dẫn nội dung, phương thức giáo dục ĐĐLS cho 



HS, cách thức phối hợp giữa các lực lượng xã hội với cơ sở giáo dục  từ các cơ quan 



quản lí kịp thời, đúng thời điểm, cụ thể từ Bộ, Sở, Phòng GD &ĐT, từ Đảng, Đoàn 



TNCS Hồ Chí Minh các cấp. 



- Các nhà quản lí các cấp trung ương đến nhà trường phổ thông có nhận thức 



đúng đắn, đầy đủ về tầm quan trọng của giáo dục ĐĐLS cho HS trong nhà trường, 



về nội dung và các phương thức giáo dục ĐĐLS thông qua môn học và HĐGD, để 



từ đó có đủ khả năng xây dựng kế hoạch giáo dục ĐĐLS và triển khai kế hoạch phù 



hợp với khả năng của nhà trường, với trình độ của GV và HS, phù hợp với bối cảnh 



địa phương trong thời điểm hiện tại. 



-  Chuẩn bị đầy đủ đội ngũ nhân sự đáp ứng việc triển khai kế hoạch giáo dục 



ĐĐLS về số lượng và chất lượng, sử dụng linh hoạt và hiệu quả đội ngũ nhân sự hiện có. 



-   Dự trù và được cung cấp đủ nguồn tài chính và cơ sở vật chất hỗ trợ như kế 



hoạch giáo dục ĐĐLS cho HS trong nhà trường đã xây dựng. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, 



thông tin, tài liệu và tài chính đóng vai trò rất quan trọng. Cơ sở vật chất, trang thiết 



bị, kinh phí luôn là một trong những điều kiện để đảm bảo chất lượng giáo dục nhà 



trường trong đó có cả HĐGD. Trong năm học, nhiều trường đã được tăng cường mua 



sắm trang thiết bị phục vụ  giảng dạy nhưng không phải khối lớp nào cũng có đầy đủ. 



Tuy nhiên trang thiết  bị  phục  vụ  cho HĐGD còn rất  nghèo nàn, chưa đáp  ứng  



nhu cầu  của  HĐGD trong nhà  trường. Về kinh phí, nhà trường luôn nhận được sự 



ủng hộ nhiệt tình từ CM HS trong tổ chức các hoạt động và đây là điều rất thuận lợi. 



Chính sự nhiệt tình đóng góp của CMHS (học phí cho câu lạc bộ, lệ phí tham quan 
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dã ngoại….) đã giúp đỡ giải quyết những khó khăn mà nhà trường gặp phải khi tổ 



chức HĐGD. Tuy nhiên những địa phương hoặc nhà trường ở vùng khó khăn thì 



không thể nhận được sự trợ giúp quí báu này vì  CMHS cũng rất khó khăn. Để tổ 



chức được HĐGD phong phú, đa dạng, hấp dẫn, lôi cuốn HS, nhà trường cần được 



cấp kinh phí và trang bị một số phương tiện, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động 



như:  sách tham khảo và tài liệu hướng dẫn GV;  tranh/ảnh, băng/đĩa hình, đĩa tiếng;  



loa, đài, tăng âm, micrô;  giấy to, bút màu;  hội trường, phòng, sân bãi để tổ chức hoạt 



động;  phương tiện để tổ chức các trò chơi, để luyện tập và thi đấu thể dục thể thao,…  



 - Có chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích những GV và HS tham 



gia hoạt động giáo dục ĐĐLS tích cực và hiệu quả. 



 - Việc tham gia tích cực các hoạt động giáo dục ĐĐLS trong nhà trường là 



một tiêu chí đánh giá của cả HS và GV trong năm học. 



 - Tổ chức tập huấn bồi dưỡng những kiến thức và kĩ năng giáo dục cần thiết 



khi tổ chức HĐGD ĐĐLS cho GV và HS, đặc biệt kĩ năng huy động, phối hợp các 



LLXH tham gia HĐGD ĐĐLS. 



 - Huy động sự tham gia của CMHS và các LLXH vào HĐGD ĐĐLS cho HS 



trong nhà trường. 



         -   GV, Tổng phụ trách, phụ trách Đội , bí thư Đoàn trường và những người có 



trách nhiệm tổ chức HĐGD cho HS phải nhiệt tình và có năng lực thiết kế hoạt động, 



năng lực tổ chức cho HS tham gia hoạt động và năng lực đánh giá hoạt động. Muốn 



vậy, họ cần phải  được đào tạo một cách bài bản trong các trường sư phạm, đồng thời 



thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, được cung cấp đầy đủ các 



tài liệu cần thiết, được tạo cơ hội để giao lưu, học tập chia sẻ kinh nghiệm với đồng 



nghiệp, có cơ chế thi đua khen thưởng cho GV thực hiện tốt HĐGD.  



        - Trong quá trình tổ chức hoạt động, GV cần huy động và khai thác tối đa vốn 



hiểu biết và kinh nghiệm sống đã có của HS. GV cần tạo cơ hội cho HS được chủ 



động suy nghĩ, bày tỏ ý tưởng, bảo vệ các ý tưởng và thực hành các ý tưởng hoạt 



động của các em với sự cố vấn và giúp đỡ của các nhà giáo dục. HS cần được tạo 



điều kiện cùng thầy cô giáo và bạn bè tham gia vào tất cả các khâu của quá trình hoạt 



động, từ xây dựng kế hoạch hoạt động, tiến hành hoạt động đến đánh giá kết quả hoạt 



động. 



       GV cũng cần chú ý hướng dẫn và cung cấp những kiến thức và kĩ năng cần thiết 



cho HĐGD  mà HS còn thiếu nhằm nâng cao khả năng quản lí và tổ chức hoạt động 



của trẻ. 



- Sự tham gia và ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của chính quyền địa phương, 



cộng đồng và đặc biệt là CMHS là một điều kiện quan trọng để đảm bảo tổ chức các 



hoạt động thành công. 



 



IV. Giám sát, đánh giá hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh  
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- Tổ chức HĐGD không thể thành công nếu không chỉ đạo, giám sát và đánh 



giá kịp thời. 



Tuy đã có sự phân công quản lý HĐGD theo quy mô lớp, khối lớp và quy mô 



trường, nhưng việc Ban chỉ đạo trường học vẫn chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát 



hỗ trợ kịp thời tất cả các HĐGD đang tiến hành hoặc đang chuẩn bị tiến hành trong 



trường học. 



Với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý GD nhà trường hiện nay, 



việc giám sát, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá đã thuận lợi hơn rất nhiều. Ban chỉ đạo đề ra 



quy định để các thành viên trong nhà trường cùng biết và thực hiện như sau: 



- Tất cả các văn bản thể hiện sản phẩm như kế hoạch giáo dục, kế hoạch triển 



khai, kịch bản HĐGD …đều cần được gửi đúng thời hạn vào những địa chỉ email 



trong nhà trường theo đúng phân cấp (để báo cáo, để thực hiện…). Do đó, dù không 



trực tiếp quản lý, chỉ cần xem các tên văn bản, Ban chỉ đạo trường học đã biết trực 



tiếp tiến trình thực hiện KHGD toàn trường. Khi cần xem xét chi tiết KHGD, Ban 



chỉ đạo đã có đầy đủ văn bản liên quan đến nội dung hoạt động, đến tiến trình triển 



khai, tìm được vấn đề cần giải quyết, cần hỗ trợ cho cấp quản lí thấp hơn. Như vậy 



GV luôn gửi văn bản cho người quản lý trực tiếp và Ban chỉ đạo toàn trường, còn 



người quản lý cấp tổ hoặc Khối sẽ nhận được những văn bản về HĐGD trong khối 



hoặc trong phạm vi của Tổ mình. Việc gửi email cũng giúp lưu trữ và tìm kiếm lại 



văn bản, tổ chức văn bản nhanh hơn so với qua Zalo hoặc các ứng dụng xã hội khác. 



- Tuy nhiên, để tác nghiệp quản lý, sử dụng các ứng dụng xã hội như Zalo, 



Viber …. để nhắn tin, trao đổi sẽ nhanh hơn. Tác dụng này đang được khai thác ở 



nhiều trường học hiện nay. Các nhóm Zalo được thành lập theo tên HĐGD và quy 



mô thành viên cũng thay đổi theo quy mô HĐGD, cấp lớp hoặc cấp khối hoặc cấp 



trường. Vì thế tên nhóm cũng cần thống nhất cách đặt tên để không gây khó dễ cho 



người sử dụng. Có thể thành lập nhóm Ban đại diện CMHS hoặc các lực lượng phối 



hợp HĐGD linh hoạt tùy theo nhu cầu của các HĐGD và trong đó cũng có đại diện 



của nhà trường. Nhóm Zalo cũng sẽ giải tán khi kết thúc hoạt động giáo dục. Thành 



viên của tất cả các nhóm Zalo dù ở quy mô nào đều bắt buộc (dù nhóm muốn hay 



không muốn) phải có sự tham gia của người quản lý trực tiếp và đại diện ban chỉ đạo 



HĐGD trường (tùy theo sự phân công của ban chỉ đạo HĐGD trường). Điều này giúp 



cho Ban chỉ đạo trường luôn theo dõi kịp thời các vấn đề đang diễn ra cụ thể, trực 



tiếp, các sự cố, các thay đổi nếu có khi triển khai HĐGD tại các lớp, khối. Tại các 



nhóm Zalo tác nghiệp này, trưởng nhóm có trách nhiệm nhắc nhở thành viên báo cáo 



kết quả theo tiến trình thời gian, các sản phẩm trung gian, và đề đạt các vấn đề nếu 



cần hỗ trợ. Các thành viên cũng tải các văn bản trung gian để tiếp thu nhận xét, điều 



chỉnh từ trưởng nhóm, từ các thành viên khác và từ quản lý trực tiếp. Đây cũng là 



nơi để có thể cảnh báo khi chậm tiến độ, khen ngợi động viên khi làm tốt, chia sẻ  



khơi gợi ý tưởng cho nhau, chia sẻ các tư liệu các học liệu về HĐGD để cùng sử 
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dụng, cùng học hỏi, giải thích giải trình những vướng mắc khó khăn, mong nhận 



được hỗ trợ tư vấn từ các thành viên trong nhóm. 



- Ngoài việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, việc họp 



Ban chỉ đạo HĐGD nhà trường để cập nhật tình hình ở trường là điều cần thiết, mặc 



dù với cách ứng dụng CNTT, mọi tin tức trong trường có thể  đến ngay tất cả các 



cấp: BGH trường, tổ trưởng CM và GV, không chậm muộn do phải báo cáo qua 



nhiều cấp như trước, mặc dù quyền giải quyết vẫn tuân theo nguyên tắc phân cấp 



phân quyền, nhưng tiếp nhận và xử lí thông tin nhanah và hiệu quả hơn. Việc họp 



thường kì chủ yếu để ưu tiên giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho những 



HĐGD gần đến và xem xét việc chuẩn bị cho những HĐGD dài hơn, sau 3 tháng, 



sau 6 tháng.  



- Việc đánh giá ngoài những nội dung đánh giá đã trình bày ở phần trên thì tập 



trung chủ yếu vào đánh giá: việc hoàn thành mục tiêu; việc thực hiện các mục tiêu 



công việc đã đề ra; việc thực hiện kế hoạch GD theo kế hoạch; đánh giá năng lực GV 



cả về năng lực sư phạm và năng lực quản lí (bổ sung vào nội dung bồi dưỡng nhân 



sự); xác định danh sách nhân sự được khen thưởng động viên và chính sách khen 



thưởng; đánh giá về cơ sở vật chất (bổ sung vào phần quản trị cơ sở vật chất thời 



gian sau này); đánh giá phần phối hợp huy động các lực lượng xã hội trong HĐGD, 



những bài học rút ra. 
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PHẦN III 



MINH HỌA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG  



GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH  



 



CHỦ ĐỀ 1: 



THANH NIÊN HỌC SINH VỚI LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG 



 



Đối tượng: HS THPT 



Phạm vi thực hiện: HĐTN, HN 



I. MỤC TIÊU 



Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng: 



- Nhận thức đúng đắn về mục đích, lý tưởng Cách mạng của Đảng là độc lập 



dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 



minh. 



- Có lòng yêu nước và tự hào dân tộc, ý thức phục vụ cho sự nghiệp cách mạng 



của Đảng, lợi ích của nhân dân.  



II. CHUẨN BỊ 



1. GV chuẩn bị 



- Chuẩn bị cho HĐ 1: 



+ Họp cán bộ lớp để thống nhất nội dung và phương pháp tổ chức thảo luận 



chuyên đề. Đề cử người chủ trì. 



+ Soạn thảo câu hỏi sát với các nội dung cơ bản đã gợi ý ở mục nội dung hoạt 



động để đưa cho HS chuẩn bị ý kiến thảo luận. 



+ Gợi ý cho cán bộ lớp về cách tổ chức thảo luận và giao nhiệm vụ cụ thể cho 



cán bộ lớp phụ trách từng phần việc. 



+ Hướng dẫn người chủ trì thiết kế chương trình thảo luận. 



+ Kiểm tra công việc chuẩn bị của HS. 



- Chuẩn bị cho HĐ 2: 



+ Họp với cán bộ lớp để thống nhất nội dung và cách thức tổ chức thi hùng 



biện. 



+ Đề cử người dẫn chương trình (nên bố trí 1 nam, 1 nữ). 



+ Giao cho các tổ chuẩn bị bài hùng biện theo các chủ đề: Lý tưởngchính trị, 



lý tưởngđạo đức, lý tưởngnghề nghiệp và lý tưởngthẩm mĩ. 



+ Gợi ý về cách tổ chức cuộc thi cho ban tổ chức và giao nhiệm vụ cụ thể cho 



các em. 



+ Hướng dẫn, góp ý sửa các bài hùng biện của các tổ. 



+ Kiểm tra công việc chuẩn bị của HS. 



2. HS chuẩn bị 



- Chuẩn bị cho HĐ 1: 
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+ Cán bộ lớp phổ biến nội dung thảo luận chuyên đề, phân công một số bạn 



chuẩn bị ý kiến nòng cốt để thảo luận theo câu hỏi gợi ý của giáo viên. 



+ Giao cho các tổ chuẩn bị thảo luận ở tổ. Cử thư kí ghi biên bản. 



+ Yêu cầu tất cả các bạn phải chuẩn bị ý kiến để bày tỏ suy nghĩ của mình về 



chủ đề thảo luận. 



+ Yêu cầu các tổ sưu tầm những mẩu chuyện, những tấm gương tiêu biểu trong 



sách báo hoặc ở địa phương, ở trong trường, hoặc ở lớp đã vượt qua mọi khó khăn 



thử thách để sống có lý tưởng. 



+ Chuẩn bị một số bài hát, bài thơ có nội dung liên quan đến chủ đề thảo luận. 



+ Trang trí lớp theo yêu cầu của hoạt động, chuẩn bị 4 tờ giấy A0, 4 bút 



dạ dầu. 



- Chuẩn bị cho HĐ 2: 



+ Cán bộ lớp phổ biến nội dung cuộc thi hùng biện, giao cho các tổ chuẩn bị 



viết bài theo chủ đề giáo viên đã lựa chọn. 



+ Các tổ cử người viết bài dự thi hùng biện, lấy ý kiến của các thành viên, tập 



hùng biện trước tổ. 



+ Yêu cầu các bạn chuẩn bị các tiết mục văn nghệ phù hợp với chủ đề cuộc thi. 



+ Đề cử ban giám khảo và thư kí. 



+ Chuẩn bị thể lệ cuộc thi và bảng điểm theo thang điểm 10. 



+ Trang trí lớp theo yêu cầu hoạt động. 



+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có). 



III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG  



Hoạt động 1. Thảo luận chuyên đề “Lý tưởng và ước mơ của thanh niên” 



a) Mục tiêu 



- HS hiểu được lý tưởng là mục tiêu cao đẹp, là lẽ sống của thanh niên, là khát 



vọng của tuổi trẻ muốn vươn tới cái đúng, cái đẹp, cái tiên tiến nhất của cuộc sống. 



- Có ước mơ, hoài bão về tương lai tươi sáng của bản thân, của đất nước. Biết 



xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện ước mơ, hoài bão đó. 



- Tích cực học tập và rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân, vươn tới lý tưởng 



cao đẹp của cuộc sống. 



b) Nội dung - Tổ chức thực hiện  



1. Tổ chức thảo luận tập trung vào các nội dung cơ bản sau: 



- Khát vọng về độc lập dân tộc: Mong muốn đất nước phát triển trong hoà bình 



và ổn định về chính trị, kinh tế và xã hội. Tích cực hội nhập và hợp tác quốc tế một 



cách toàn diện và đa phương nhưng vẫn đảm bảo được quyền tự quyết và tính độc 



lập tự chủ, giữ vững được bản sắc văn hoá dân tộc để hội nhập mà không bị hoà 



tan. Đồng thời có hoài bão và ý chí vươn lên, sánh vai với các cường quốc năm 



châu. Mặt khác không để thanh niên bị “nô lệ về mặt tinh thần, tư tưởng”, giải thoát 



cho thế hệ trẻ khỏi tâm lý hướng ngoại, chuộng ngoại và sùng ngoại quá mức. Đặc 
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biệt, bản thân phải biết tự đề kháng để không sa vào cạm bẫy của “âm mưu diễn biến 



hoà bình”, vào các tệ nạn xã hội v.v. 



- Mong muốn được sống trong một xã hội dân chủ để thanh niên được làm 



chủ và đánh giá đúng giá trị sức lao động của mình, được học tập đào tạo, lựa chọn 



nghề nghiệp, việc làm đúng với năng lực sở trường vừa có lợi cho mình, vừa giúp 



ích cho xã hội và làm giàu cho đất nước.  



- Khát vọng được sống và học tập trong một xã hội công bằng và bình đẳng: 



đó là sự bình đẳng giữa các dân tộc, bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, giữa trẻ em 



trai và trẻ em gái về sự thụ hưởng thành quả của công cuộc phát triển. Sự công bằng 



về cơ hội học tập; về hướng nghiệp, dạy nghề, chăm sóc sức khoẻ; thụ hưởng các 



thành tựu về văn hoá; cơ hội có việc làm, tự tạo việc làm phù hợp với năng lực, sở 



trường của từng người. 



- Ước mơ vươn tới một nhân cách sống hoàn thiện: chân - thiện - mĩ. Có hoài 



bão, sáng tạo, luôn có nhu cầu nâng cao ý thức trách nhiệm học tập để tiếp thu kiến 



thức, kĩ năng nghề nghiệp, có tình bạn, tình yêu chân chính, tự khẳng định mình trong 



tập thể và trong xã hội. Biết tiêu dùng hợp lí các sản phẩm của xã hội. 



- Để đạt được những khát vọng, ước mơ trên thì HS lớp phải làm gì? Bằng 



biện pháp nào? 



- Đưa ra cam kết hành động quyết tâm thực hiện những biện pháp trên để tự 



hoàn thiện bản thân, nhằm đạt được những lí tưởng, ước mơ cao đẹp trong cuộc sống. 



2. Thảo luận theo tổ 



- Tổ chức thảo luận chuyên đề theo tổ học tập do các tổ trưởng chủ trì.  



- Thư kí ghi biên bản. 



- Tổ trưởng nêu câu hỏi để các bạn bày tỏ sự hiểu biết của bản thân về lý 



tưởngvà ước mơ của thanh niên. 



- Tổ trưởng mời các bạn phát biểu về ước mơ của bản thân hiện nay. Làm thế 



nào để thực hiện được ước mơ đó. 



- Khuyến khích các bạn kể về những câu chuyện và tấm gương tiêu biểu liên 



quan đến chủ đề thảo luận. 



- Tổng kết lại các ý kiến phát biểu, đề nghị các bạn suy nghĩ thêm để chuẩn bị 



cho tiết thảo luận tuần sau của lớp. 



3. Thảo luận chung theo lớp 



- Lần lượt mời đại diện các tổ trình bày khái quát kết quả thảo luận của tổ 



mình về nội dung của chủ đề thảo luận. Nêu thắc mắc hoặc các tình huống mà tổ đặt 



ra. 



- Nêu vấn đề để cả lớp cùng thảo luận sâu hơn những nội dung mà các tổ chưa 



đề cập tới hoặc thảo luận chưa rõ. 



- Gợi ý để các bạn biết liên hệ những ước mơ với thực tế cuộc sống, tránh viển 



vông, chung chung hoặc giúp các bạn nhận ra những thách thức cản trở việc thực 



hiện ước mơ để có biện pháp vượt qua. 
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- Văn nghệ xen kẽ. 



- Yêu cầu các tổ cử đại diện lên liệt kê trên giấy A0 tất cả các biện pháp cần 



thiết mà một thanh niên HS THPT cần làm để biến ước mơ trở thành hiện thực (treo 



sẵn giấy A0 lên bảng (hoặc tường), các tổ liệt kê trong 5 phút). 



+ Mời các bạn bổ sung và cùng thống nhất về những biện pháp vừa nêu. 



4. Mời giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến. 



5. HS chia sẻ cảm nghĩ của mình về hoạt động. 



Hoạt động 2. Thi hùng biện về lý tưởng của thanh niên ngày nay 



a) Mục tiêu 



- HS hiểu rõ lý tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam ngày nay không 



thể tách rời với lý tưởngcách mạng của Đảng, của dân tộc, đó là độc lập dân tộc gắn 



liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 



- Biết vận dụng lý tưởng vào cuộc sống để xây dựng kế hoạch hành động quyết 



tâm phấn đấu thực hiện lý tưởng đó. Đồng thời luôn tự hoàn thiện để không xa rời lý 



tưởng cách mạng mà Đảng ta đã lựa chọn. 



- Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện vì lý tưởngcao đẹp 



của thanh niên.  



b) Nội dung – Tổ chức thực hiện  



-  Gợi ý tập trung vào 4 nội dung chính sau để HS có cơ hội trình bày quan điểm của 



mình về lý tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam ngày nay: 



+ Lý tưởng chính trị: Lý tưởngchính trị của thanh niên Việt Nam hiện nay là 



độc lập dân tộc và CNXH, là ý thức về niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên góp 



sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì dân giàu, nước mạnh, dân 



chủ, công bằng, văn minh; vì hạnh phúc tương lai tươi sáng của tuổi trẻ. Lý tưởng 



chính trị là vấn đề cốt lõi của lý tưởng cách mạng. 



+ Lý tưởng đạo đức: Lý tưởngđạo đức là niềm tin và ý thức chấp hành các 



chuẩn mực của cộng đồng và xã hội, vươn tới một nhân cách hoàn thiện, sống có đạo 



đức, trách nhiệm, thuỷ chung, trung thực, nhân ái, giản dị, lành mạnh. 



+ Lý tưởng nghề nghiệp: Lý tưởngnghề nghiệp là hướng tới một nghề nghiệp, 



chuyên môn hợp với năng lực sở trường, có lợi cho xã hội, gia đình, bản thân. Ngay 



khi ngồi trên ghế nhà trường đã phải biết hướng nghiệp và chọn nghề đúng đắn. Lý 



tưởng của thanh niên Việt Nam ngày nay là tích cực học tập và rèn luyện chuyên 



môn, nghề nghiệp để làm một người công dân có ích phụng sự Tổ quốc, phụng sự 



nhân dân và tích cực lập thân, lập nghiệp cho gia đình và bản thân. 



+ Lý tưởng thẩm mĩ: Lý tưởngthẩm mĩ chính là cách nhìn nhận và xu hướng 



vươn tới sự hoàn thiện về nhân cách: chân - thiện - mĩ; đẹp về trí tuệ - đẹp về tâm hồn 



- đẹp về hình thể; cống hiến - hưởng thụ - trưởng thành; nghĩ - nói - làm; trí tuệ của 



thời đại - sức mạnh của truyền thống - bản sắc của dân tộc... nhằm xây dựng cái đẹp 



bản chất trong cuộc sống của cá nhân cũng như cộng đồng xã hội. 
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- Gợi ý chương trình tổ chức thi hùng biện “Lý tưởng của thanh niên ngày nay” như 



sau:  



* Người dẫn chương trình điều khiển cuộc thi: 



+ Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu (nếu có). 



+ Giới thiệu chương trình. 



+ Giới thiệu Ban giám khảo và thư kí lên làm việc. 



+ Mời Ban giám khảo công bố thể lệ cuộc thi, tiêu chuẩn và biểu điểm chấm 



thi hùng biện (nội dung, kĩ năng trình bày, khả năng truyền cảm, lôi cuốn, hình thức 



thể hiện v.v...), thời gian trình bày, cách cho điểm. 



+ Mời đại diện các tổ lên bốc thăm thứ tự trình bày. 



+ Mời các diễn giả đại diện cho các tổ dự thi hùng biện ra mắt chào đại biểu 



và các bạn. 



* Bắt đầu cuộc thi: 



+ Giới thiệu lần lượt đại diện các tổ lên trình bày theo thứ tự đã bốc thăm. 



+ Ban giám khảo công bố điểm cho từng tổ. Người hướng dẫn đọc điểm của 



các thành viên Ban giám khảo. 



+ Thư kí tổng hợp 



+ Xen kẽ văn nghệ. 



+ Trao phần thưởng (nếu có). 



Kết thúc hoạt động: HS chia sẻ cảm nghĩ của mình về hoạt động. 



Hoạt động tiếp nối: Tin tưởng và phấn đấu học tập , rèn luyện theo lý tưởng Cách 



mạng của Đảng. 



 



CHỦ ĐỀ 2: 



QUAN ĐIỂM SỐNG CỦA TÔI 



 



Đối tượng: HS THPT 



Phạm vi thực hiện: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 



I. MỤC TIÊU 



Sau khi tham gia chủ đề HĐ này, HS: 



- Xác định được quan điểm sống đúng đắn cho bản thân. 



- Tự tin thể hiện quan điểm sống của bản thân và biết tranh biện để bảo vệ quan điểm 



sống của mình. 



II. CHUẨN BỊ 



1. GV chuẩn bị 



- Một số quan điểm sống mà HS THPT hiện nay đang quan tâm và có nhiều ý kiến 



khác nhau. 



- Giấy Ao, bút dạ. 



2. HS chuẩn bị 



- Sưu tầm một số quan điểm sống của giới trẻ hiện nay. 











71 



 



- Một số quan điểm sống của bản thân. 



- Giấy, bút để ghi các lập luận, lí lẽ của bản thân khi tham gia tranh biện.  



III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 



Hoạt động 1. Tìm hiểu thế nào là quan điểm sống 



a) Mục tiêu: 



- HS nhận thức được thế nào là quan điểm sống. 



- Phân tích được ảnh hưởng của quan điểm sống cá nhân đến lối sống, cách sống của 



người đó.  



b) Nội dung - Tổ chức hoạt động 



- GV lần lượt đưa ra một số ý kiến, quan điểm và yêu cầu HS cho biết: Ý kiến nào là 



quan điểm sống, ý kiến nào không phải là quan điểm sống? Vì sao? 



Chẳng hạn như: 



+ Không ai trở nên nghèo khó bằng việc chia sẻ và cho đi. (Anne Frank)(i)  



+ Đi nhẹ, nói khẽ (ii) 



+ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn (Tục ngữ Việt Nam)(iii) 



+  Năng nhặt chặt bị (Tục ngữ Việt Nam)(iv) 



+ “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng 



Ngày tháng mười chưa cười đã tối” (Tục ngữ Việt Nam) (v) 



- HS suy nghĩ và phát biểu ý kiến cá nhân. 



- GV kết luận:  



+ Các ý kiến (i), (iii) và (iv) là các quan điểm sống. 



+ (ii) và (v) không phải là quan điểm sống. 



- Chia HS thành các nhóm và yêu cầu HS thảo luận theo những câu hỏi sau: 



1) Thế nào là quan điểm sống? 



2) Quan điểm sống của cá nhân sẽ ảnh hưởng, chi phối lối sống, cách hành động, 



ứng xử của cá nhân đó như thế nào? Cho ví dụ. 



- HS làm việc theo nhóm và ghi kết quả thảo luận vào giấy khổ A1 hoặc A2. 



- GV mời một nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe và phát 



biểu điều chỉnh, bổ sung. 



- GV tóm tắt các ý kiến và kết luận: 



+ Quan điểm sống là cách nhìn nhận, cách suy nghĩ, ý kiến về cuộc sống, về 



mục đích sống, về ý nghĩa, giá trị của cuộc sống, về lối sống, cách sống. 



+ Quan điểm sống của cá nhân rất quan trọng, có tác dụng định hướng, chi 



phối lối sống, cách sống, cách hành động, ứng xử của cá nhân đó.  Nếu một cá nhân 



có quan điểm sống đúng đắn thì người đó sẽ có lối sống, cách sống tích cực, lành 



mạnh. Còn ngược lại, nếu một cá nhân có quan điểm sống sai trái thì người đó sẽ có 



lối sống, cách sống tiêu cực, không lành mạnh. 



Hoạt động 2. Xác định quan điểm sống của bản thân 



a) Mục tiêu: 



HS xác định được một quan điểm sống của bản thân. 
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b) Nội dung - Tổ chức hoạt động 



- GV yêu cầu HS xác định quan điểm của bản thân về mục đích sống, về ý nghĩa 



sống. 



- HS làm việc cá nhân. 



- HS làm việc theo nhóm nhỏ: 



+ Chia sẻ quan điểm sống của bản thân với các bạn trong nhóm. 



+ Lắng nghe quan điểm sống của các bạn khác 



- HS làm việc cá nhân: 



+ So sánh, tìm những điểm tương đồng, khác biệt giữa quan điểm sống của 



mình và các bạn. 



+ Điều chỉnh lại quan điểm sống của bản thân, nếu cần thiết. 



- GV mời một số HS chia sẻ quan điểm sống của cá nhân trước lớp. 



- GV hướng dẫn HS cùng thảo luận, tổng kết các ý kiến. 



Hoạt động 3. Tham gia tranh biện về quan điểm sống 



a) Mục tiêu: 



- HS nêu được một số quan điểm sống của thanh niên HS hiện nay. 



- HS chuẩn bị được lí lẽ, lập luận, ví dụ minh họa thực tế để bảo vệ quan điểm mà 



mình ủng hộ và phản bác quan điểm còn lại khi tham gia tranh biện với các bạn. 



b) Nội dung - tổ chức hoạt động 



- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và nêu một số quan điểm của thanh niên HS hiện 



nay về tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình. 



- Các nhóm trình bày kết quả. 



- GV lựa chọn 1-2 quan điểm mà nhiều nhóm chọn nhất để tổ chức cho HS tranh 



biện với nhau. Chẳng hạn: 



Quan điểm 1: Mạng xã hội rất tốt cho việc kết bạn. 



Quan điểm 2: Không nên yêu ở tuổi học trò. 



Với mỗi quan điểm, GV yêu cầu HS lựa chọn đứng theo hai nhóm: Ủng hộ và Phản 



đối. 



- HS thảo luận nhóm, suy nghĩ, chuẩn bị và ghi ra giấy những lí lẽ, lập luận, ví dụ 



minh họa thực tế để bảo vệ quan điểm mà em ủng hộ/ phản bác quan điểm đã đưa ra. 



- Tiến hành tranh biện giữa hai nhóm. 



- GV tổng kết cuộc tranh biện của HS và định hướng các em những quan điểm đúng 



đắn. 



Hoạt động tiếp nối: 



- Sưu tầm, tìm hiểu về quan điểm sống của thanh niên HS hiện nay. 



- Tranh biện với các bạn về các ý kiến đó. 



CHỦ ĐỀ 3: 



TUỔI TRẺ VỚI ƯỚC MƠ, KHÁT VỌNG 



 



Đối tượng: HS THPT và THCS 
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Phạm vi thực hiện: HĐTN, HN hoặc HĐ ngoại khóa 



I. MỤC TIÊU 



Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng: 



- Hiểu được bản thân, biết mơ ước, có khát vọng và hoài bão. 



- Đặt mục tiêu phấn đấu để đạt ước mơ hoài bão. 



- Rèn kỹ năng độc lập tự chủ, biết làm việc nhóm, phẩm chất yêu nước, chăm chỉ. 



II. CHUẨN BỊ 



1. GV chuẩn bị 



- Những gương thanh thiếu nhi tiêu biểu có khát vọng vươn lên trong cuộc sống. 



- Phân công viết đề dẫn hoạt động 



2. HS chuẩn bị 



- Bài hát: Khát vọng tuổi trẻ của nhạc sĩ Vũ Hoàng. 



- Các nội dung ý kiến cần trao đổi trong diễn đàn. 



- Khát vọng của bản thân đối với xã hội? gia đình? Nghề nghiệp? 



- Các câu danh ngôn về khát vọng, ước mơ. 



III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG  



Khởi động:  Hát tập thể bài hát “Khát vọng tuổi trẻ” của nhạc sĩ Vũ Hoàng. 



Hoạt động 1. Diễn đàn Khát vọng của tuổi trẻ. 



a) Mục tiêu 



- Hiểu được bản chất của khát vọng là gì? Biết sống có ước mơ hoài bão, biết phấn 



đấu vươn lên trong cuộc sống để đạt ước mơ. 



- Chia sẻ được những hiểu biết của bản thân về ước mơ khát vọng và phương pháp 



thực hiện để đạt ước mơ khát vọng. 



b) Nội dung – Tổ chức thực hiện  



- Những nôi dung cần trao đổi trong diễn đàn: 



+ Bạn hiểu thế nào là khát vọng? Khát vọng được hiểu đơn giản chính là những ước 



mơ, hoài bão mà con người khát khao có được. 



+ Thực trạng thanh niên ngày nay với ước mơ và khát vọng. Đa số HS có khát vọng, 



nhiều ước mơ, chủ động thực hiện ước mơ hoài bão của mình, dám vượt khó khăn 



gian khổ để đạt mục đích…Một số HS thích hưởng thụ không có nội lực vươn lên 



trong cuộc sống, sống dựa vào gia đình hoặc người thân; có nghề nghiệp nhưng 



không học hỏi để vươn lên đạt thành tích cao…mong chờ sự đãi ngộ của Nhà nước, 



hoặc có ước mơ nhưng không hành động để đạt kết quả… 



+ Tuổi trẻ Việt Nam có ước mơ và khát vọng điều gì? Muốn được khẳng định bản 



thân. Muốn được cống hiến cho đất nước. Muốn được học tập trong môi trường tốt. 



Muốn được làm giàu chính đáng. Muốn được bình đẳng mọi mặt. Muốn có nghề 



nghiệp ổn định. Muốn vươn xa hơn, hội nhập với thế giới… 



+ Tuổi trẻ cần làm gì để biến ước mơ khát vọng thành hiện thực? Biết đánh giá nội 



lực của bản thân, xây dựng kế hoạch từng bước để đạt ước mơ, kiên định với ước 





https://meta.vn/huong-dan/tong-hop/uoc-mo-la-gi-9850


https://meta.vn/huong-dan/tong-hop/uoc-mo-la-gi-9850
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mơ, hoài bão, kiên định mục tiêu. Dám nghĩ, dám làm, dám quyết định. Tự thân vận 



động, dùng nội lực để khẳng định bản thân… 



- Nghe kể chuyện về gương tuổi trẻ thành đạt. 



Hoạt động 2. Viết và chia sẻ “Ước mơ hoài bão – Con đường tương lai của tôi” 



a) Mục tiêu 



- HS viết được ước mơ và hoài bão của mình bằng lời văn trong sáng giản dị, cảm 



xúc.  



- Thể hiên được từng bước thực hiện ước mơ đó. 



- Chia sẻ với bạn bè về ước mơ khát vọng của bản thân. 



b) Nội dung – Tổ chức thực hiện 



- Làm việc cá nhân: Viết ước mơ và hoài bão của bản thân. 



- Chia sẻ với bạn bè về ước mơ và hoài bão của bản thân. 



- Chia sẻ những câu danh ngôn về ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ. 



Kết thúc hoạt động: Cả lớp hát bài Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. 



Hoạt động tiếp nối: HS kiên định thực hiện ước mơ, hoài bão của bản thân. 



 



 



CHỦ ĐỀ 4: 



SÁNG MÃI NIỀM TIN THEO ĐẢNG 



 



Đối tượng: HS THPT 



Phạm vi thực hiện: HĐTN, HN; Hoạt động ngoại khóa. 



I. MỤC TIÊU 



Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng: 



 - Vun đắp tình yêu quê hương, đất nước, thắp lên niềm tin, lý tưởng, định 



hướng lối sống, khát vọng cống hiến và thể hiện lời tri ân của tuổi trẻ hôm nay gửi 



đến các bậc cha anh đi trước.  



- Có niềm tin vững chắc vào công cuộc đổi mới của đất nước do Đảng Cộng 



sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. 



II. CHUẨN BỊ 



1. GV chuẩn bị 



- Chuẩn bị cho HĐ 1: 



+ Họp với cán bộ lớp để thống nhất nội dung và cách thức tổ chức toạ đàm. 



+ Đề cử người dẫn chương trình. 



+ Giao cho mỗi tổ chuẩn bị một nội dung.  



+ Gợi ý về cách tổ chức toạ đàm cho ban tổ chức và giao nhiệm vụ cụ thể cho 



HS. 



+ Hướng dẫn, góp ý các nội dung chuẩn bị của các tổ. 



+ Kiểm tra công việc chuẩn bị của HS 



- Chuẩn bị cho HĐ 2: 
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+ Họp với cán bộ lớp và BCH chi đoàn nêu yêu cầu hoạt động, kế hoạch và 



thời gian tiến hành ; Hướng dẫn HS sưu tầm hoặc sáng tác các bài hát, bài thơ, điệu 



múa về Đảng, về quê hương đất nước và mùa xuân. 



+ Gợi ý và cùng cán bộ lớp thảo luận lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động 



(có thể lựa chọn hình thức vừa biểu diễn văn nghệ vừa hái hoa dân chủ, hoặc thi văn 



nghệ, hoặc tổ chức dưới dạng trò chơi âm nhạc v.v...) 



+ Giao cho cán bộ lớp đề cử người dẫn chương trình. 



+ Kiểm tra công tác chuẩn bị của các em và sẵn sàng tư vấn khi cần thiết. 



2. HS chuẩn bị 



- Chuẩn bị cho HĐ 1:  



+ Cán bộ lớp phổ biến nội dung cuộc toạ đàm, giao cho các tổ chuẩn bị theo 



nội dung giáo viên đã lựa chọn. 



+ Các tổ cử người chuẩn bị ý kiến theo nội dung lựa chọn để phát biểu trong 



cuộc toạ đàm. 



+ Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ phù hợp với chủ đề cuộc toạ đàm. 



+ Trang trí lớp theo yêu cầu hoạt động. 



+ Cử chủ toạ cuộc toạ đàm. 



- Chuẩn bị cho HĐ 2: 



+ Phổ biến nội dung và hình thức hoạt động, phát động đợt thi đua tìm hiểu 



về Đảng, đất nước, mùa xuân của dân tộc qua sưu tầm và sáng tác bài hát, bài thơ và 



các điệu múa... cho HS và các tổ chuẩn bị và luyện tập. 



+ Chuẩn bị các câu hỏi để hái hoa dân chủ hoặc thi văn nghệ. 



+ Giao cho mỗi tổ chuẩn bị từ 3- 4 tiết mục gồm các thể loại khác nhau: hát, 



thơ, kể chuyện, múa, nhạc không lời... 



+  Cử Ban giám khảo và thư kí. 



+  Chuẩn bị biểu điểm chấm theo thang điểm 10 hoặc 20 (nội dung đúng chủ 



đề ; Trình bày tiết mục có chất lượng (hay, đều, to, rõ ràng) ; Trang phục đẹp, phù 



hợp ; số lượng người tham gia ; đảm bảo thời gian theo quy định, cộng thêm điểm 



nếu tiết mục sáng tác tự biên, chuẩn bị bảng ghi điểm. 



+ Các tổ đăng kí tiết mục, duyệt chương trình, sau đó lựa chọn khoảng 4 5 



tiết mục đạt yêu cầu biểu diễn. 



+ Trang trí lớp học theo yêu cầu hoạt động hoặc 1 địa điểm dã ngoại ngoài 



trời nếu phù hợp. 



III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG  



Hoạt động 1. Tọa đàm “Tuổi trẻ với nghị quyêt của Đảng, chính sách, pháp luật 



của Nhà nước” 



a) Mục tiêu 



- HS tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, 



pháp luật của Nhà nước. 
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- Hình thành lối sống “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, chấp hành kỷ 



luật lao động, tuân thủ nội qui, qui định của tổ chức, đoàn thể và cộng đồng.  



- Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện vì lý tưởngcao đẹp 



của Đảng.  



b) Nội dung - Tổ chức thực hiện  



-  Gợi ý tập trung vào các nội dung chính sau: 



+ Các biện pháp HS tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, học 



tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 



+ Mục đích, ý nghĩa của việc tuổi trẻ chấp hành nghiêm Luật Thanh niên, Luật 



Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật An toàn giao thông, Luật Phòng 



chống ma túy, Luât Trẻ em...  



- Khởi động tạo không khí. Trò chơi, hát tập thể... để tạo bầu không khí thân 



thiện, mọi người có tâm lý sẵn sàng tham dự diễn đàn. Ví dụ: bắt nhịp bài hát tập thể. 



Một bông hoa truyền đi trong nền nhạc hát, khi bài hát kết thúc, bông hoa ở tay ai thì 



người đó sẽ phải hát một bài hoặc tổ chức một trò chơi.  



- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ toạ cuộc toạ đàm. 



- Chủ toạ khai mạc diễn đàn. Bài phát biểu khai mạc nêu rõ mục đích ý nghĩa 



của diễn đàn và ý kiến chỉ đạo, yêu cầu, đề nghị đối với các thành viên tham dự diễn 



đàn để diễn đàn đạt được mục tiêu đề ra. 



+ Định hướng các vấn đề toạ đàm. 



+ Mời các tổ trình bày nội dung đã được chuẩn bị. 



+ Các ý kiến trao đổi với phần trình bày của các tổ. 



+ Xen kẽ các tiết mục văn nghệ. 



- Kết luận các vấn đề đã đề cập trong diễn đàn. Có thể mời cô giáo chủ nhiệm 



lên phát biểu bế mạc hoặc người dẫn chương trình sẽ kết luận. Khi kết luận phải nhắc 



lại mục đích của diễn đàn. 



Kết thúc hoạt động 



HS chia sẻ cảm nghĩ của mình về hoạt động. 



Hoạt động 2. Biểu diễn ca khúc cách mạng “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” 



a) Mục tiêu 



- HS được củng cố, tăng thêm niềm tin yêu Đảng, niềm tự hào về quê hương 



đất nước, về truyền thống cách mạng của dân tộc. 



- Biết phát huy khả năng văn nghệ, rèn luyện kĩ năng tổ chức hoạt động. 



- Có thái độ phấn khởi, lạc quan, yêu đời tích cực học tập và rèn luyện tốt hơn 



để lập thành tích mừng Đảng, quê hương, đất nước. 



b) Nội dung - Tổ chức thực hiện  



- Tổ chức thực hiện tập trung vào hai nội dung cơ bản sau: 



+ Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người 



Việt Nam cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, anh dũng, kiên cường trong chiến 
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đấu; tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam; về truyền thống của 



Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... 



Có rất nhiều bài hát, bài thơ, điệu múa đề cập đến những nội dung trên. Do 



vậy, yêu cầu HS sưu tầm hoặc sáng tác những bài hát ca ngợi Đảng, quê hương, đất 



nước và mùa xuân của dân tộc. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống “Uống nước 



nhớ nguồn” để thanh niên HS luôn nhớ về cội nguồn, hướng về khát vọng “Độc lập, 



tự do”. 



+ Tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Đảng, với quê hương, đất nước. 



Thông qua biểu diễn ca khúc cách mạng “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” để HS có 



dịp bày tỏ tình cảm, thái độ và trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng 



quê hương đất nước giàu mạnh, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. 



- Gợi ý chương trình biểu diễn ca khúc cách mạng “Sáng mãi niềm tin theo 



Đảng” như sau : 



+ Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu (nếu có). 



+ Giới thiệu chương trình biểu diễn ca khúc cách mạng “Sáng mãi niềm tin 



theo Đảng”. 



+ Giới thiệu Ban giám khảo và thư kí lên làm việc. 



+ Giới thiệu cách cho điểm của Ban giám khảo (biểu điểm và giơ bảng điểm 



sau mỗi tiết mục). 



+ Mời các đội văn nghệ đại diện cho các tổ ra mắt với hình thức dí dỏm, độc đáo 



mà vẫn giữ được tính nghiêm trang của chủ đề. 



+ Lần lượt giới thiệu các đội lên biểu diễn tiết mục như chương trình đã thiết 



kế. 



+ Sau khi các đội biểu diễn xong, Ban giám khảo cho điểm trực tiếp, thư kí 



tổng hợp. 



+ Tổng kết và trao giải. 



Kết thúc hoạt động: HS chia sẻ cảm nghĩ của mình về hoạt động. 



Hoạt động tiếp nối:  



HS thực hiện: 



- Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 



- Thực hiện tốt mọi đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. 



- Vận động bạn bè, người thân cùng thực hiện. 



 



CHỦ ĐỀ 5: 



KHÁT VỌNG SỐNG “CHÂN – THIỆN – MỸ”  



Đối tượng: HS THCS và THPT 



Phạm vi thực hiện: HĐTN, HN; Hoạt động ngoại khóa. 



I. MỤC TIÊU 



Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng: 



- Hiểu được giá trị sống: Chân, thiện, mỹ là gì? 
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- Trong cuộc sống biết vươn tới điều tốt đẹp, sống chân thực, nhân ái, trách 



nhiệm,  biết cảm nhận cái đẹp để hành động đẹp, bồi dưỡng tâm hồn đẹp. 



II. CHUẨN BỊ 



1. GV chuẩn bị 



Những câu chuyện về Hạt giống tâm hồn. 



2. HS chuẩn bị 



- Bài hát Để gió cuốn đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; Khát vọng của nhạc sĩ 



Phạm Minh Tuấn. 



- Tìm đọc những câu chuyện lối sống đẹp, hành động đẹp trong cuộc sống. 



III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG  



Khởi động: Trình diễn hoặc xem trình diễn tiết mục văn nghệ với bài hát “Để gió 



cuốn đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 



Hoạt động. Diễn đàn về giá trị sống Chân – Thiện – Mỹ 



a) Mục tiêu 



- Bằng những hiểu biết của mình, HS mạnh dạn nêu ý kiến trao đổi  làm rõ 



được bản chất của giá trị sống Chân – Thiện – Mỹ. 



- Thanh niên rèn luyện cách sống của minh sao cho đạt được giá trị Chân – 



Thiện – mỹ. 



b) Nội dung – Tổ chức thực hiện 



* Những nội dung cần tập trung: 



- Bạn hiểu thế nào về Chân  - Thiện – Mỹ ? 



Gợi ý:  



+ Chân: tức là chân lý, là những gì đúng đắn, chân chính không dối trá. Hiểu 



được chân lý và hướng mình đến cuộc sống chân lý, sống đúng đắn, sống chân thật,có 



ích  mới là đích đến cuối cùng của cuộc sống.  



+ Thiện: nghĩa là lương thiện, làm điều tốt, không tà niệm, không làm điều 



xấu. Ở cuộc đời này, hãy sống hướng thiện và đạo đức để cuộc sống thêm ý nghĩa. 



+ Mỹ: mang ý nghĩa là cái đẹp, cái thẩm mỹ. Sống phải vươn tới cái đẹp: ước 



mơ đẹp, hành động đẹp, sống nhân ái, sống lạc quan tin tưởng vào tương lai; biết bồi 



dưỡng tâm hồn đẹp, yêu nghệ thuật yêu cuộc sống, biết làm đẹp bản thân mình cả trí 



tuệ và hình hài.. 



- Sống Chân – Thiện – Mỹ mang lại cho chúng ta điều gì? 



+ Sống chân thật, chân thành  tạo lòng tin với mọi người, tạo cảm giác an tâm, 



vui vẻ, con người cởi mở với nhau tạo sự hòa đồng hứng khởi trong cuộc sống.. 



+ Sống lương thiện nhân ái đem lại sự yêu thương, cảm thông chia sẻ, gần gũi 



nhau, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn để cuộc sống đủ đầy, tươi đẹp và hạnh 



phúc hơn… biết bao dung, chở che, tích cực làm điều lành phúc đức thì sẽ nhận lại 



“hoa thơm trái ngọt” 



+ Sống biết vươn tới cái đẹp: sống lạc quan, yêu đời, cuộc sống nhẹ nhàng 



thanh thản hơn, làm đẹp cho bản thân và làm đẹp cho đời… 
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Cuộc sống Chân – Thiện – Mỹ đem đến cho chúng ta sự chân thành, niềm tin 



vào mọi người vào tương lai; tao cho chúng ta niềm vui, lạc quan, yêu đời, sự gần 



gũi gắn kết cộng đồng. Những lời nói đẹp, chân thành, những hành động đẹp làm 



cho cuộc sông chúng ta luôn tươi đẹp, sống an yên cả thể xác lẫn tinh thần…Chỉ khi 



xây dựng cho mình một cuộc sống chân thiện lành thì mới mang đến cho ta những 



hạnh phúc đích thực. 



- Thanh niên cần làm gì để có cuộc sống Chân – Thiện – Mỹ? 



+ Sống trung thực, trung thực trong học tập, trong công việc; đỗi đãi với mọi 



người bằng sự chân thành; không đặt điều nói xấu, bôi nhọ bạn bè; có trách nhiệm 



với lời hứa của mình; đăng tải thông tin trên các trang mạng truyền thông đúng sự 



thật, không bịa đặt… 



+ Sống nhân ái: Biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, biết cảm 



thông, chia sẻ, yêu thương, thấu cảm; biết chở che, tha thứ, rộng lượng với mọi người; 



tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo; chung tay góp sức các hoạt động phát triển 



cộng đồng… 



+ Sống đẹp: sống đúng thuần phong mỹ tục của dân tộc. Biết tiếp thu tinh hoa 



các nền văn hóa để làm đẹp tâm hồn mình.  Trong giao tiếp ứng xử dùng lời nói chân 



thành, nhẹ nhàng, trong sáng, không dùng câu từ thiếu văn hóa làm xấu hình ảnh bản 



thân trong mắt bạn bè; thực hiện các hành vi ứng xử văn minh nơi công cộng, tạo ấn 



tượng tốt với mọi người; trang phục đi học đi làm phù hợp; biết làm đẹp cho bản 



thân. yêu nghệ thuật, trân trọng nét đẹp văn hóa của người Việt, không lai căng hướng 



ngoại. 



* Chương trình diễn đàn có thể tiến hành như sau: 



- Người điều khiển nêu mục đích, yêu cầu của diễn đàn, giới thiệu chương 



trình hoạt động. 



- Lần lượt mời đại diện các tổ đã được chuẩn bị lên diễn đàn phát biểu ý kiến, 



quan điểm của mình. 



- Sau mỗi ý kiến trên diễn đàn, người điều khiển cho lớp thảo luận, tranh luận 



để làm sáng tỏ, khắc sâu vấn đề. Đồng thời người điều khiển có thể nêu ra các câu 



hỏi liên quan tới vấn đề để cả lớp cùng trao đổi. 



- Nghe kể câu chuyện hay về lối sống đẹp về bạn bè hoặc người xung quanh 



mà bạn đã từng gặp. 



- Hát tập thể bài Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. 



Kết thúc hoạt động: HS chia sẻ cảm nghĩ của mình về hoạt động. 



Hoạt động tiếp nối: Thực hiện lối sống chân – thiện – mĩ; vận động bạn bè, người 



thân cùng thực hiện. 



 



CHỦ ĐỀ 6: 



YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI 
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Đối tượng: HS THCS 



Phạm vi thực hiện: Môn GDCD 



I. MỤC TIÊU  



Sau bài học này, HS sẽ: 



- Trình bày được các biểu hiện của tình yêu thương con người và giá trị của tình yêu 



thương con người.  



- Thực hiện được những hành vi, việc làm thể hiện tình yêu thương con người trong 



cuộc sống hàng ngày ở gia đình, nhà trường và cộng đồng. 



- Có thái độ tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt, đa dạng giữa các cá nhân, cộng 



đồng, dân tộc, quốc gia. 



II. CHUẨN BỊ 



1. GV chuẩn bị 



- Các câu chuyện, trường hợp điển hình, tình huống video clip về lòng nhân ái. 



- Một số bài hát về chủ đề 



2. HS chuẩn bị 



- Sưu tầm các trường hợp có thực về lòng nhân ái trong cuộc sống. 



- Giấy Ao, bút dạ để ghi ý kiến thảo luận. 



- Tập hát các bài hát về nhân ái. 



III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 



Khởi động:  



- HS nghe đĩa CD (hoặc nghe một bạn trong lớp hát) một bài hát về tình yêu thương 



con người 



- Thảo luận:  



+Em có cảm xúc như thế nào khi nghe các bài hát trên?  



+Nội dung các bài hát thể hiện điều gì? 



Hoạt động 1. Tìm hiệu biểu hiện của tình yêu thương con người 



a) Mục tiêu: HS nêu được các biểu hiện của yêu thương con người. 



b) Nội dung – Tổ chức thực hiện 



- GV yêu cầu HS chia sẻ với bạn về những hành vi, việc làm, hoạt động thực tiễn thể 



hiện tình yêu thương con người mà các em đã thực hiện/đã được hưởng/ đã chứng 



kiến/đã sưu tầm được ( theo yêu cầu đã được phổ biến, chuẩn bị từ tuần trước). 



- HS thảo luận liệt kê các biểu hiện của tình yêu thương con người và ghi ra giấy to, 



trưng bày xung quanh lớp học. 



- Cả lớp đi xem và ghi ý kiến bình luận, bổ sung. 



- GV tổng kết các ý kiến và kết luận: Tình yêu thương con người được thể hiện ở sự 



quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp, đem lại niềm vui, hạnh 



phúc cho người khác, đặc biệt là những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Tình yêu 



thương con người còn được thể hiện ở thái độ tôn trọng sự đa dạng giữa các cá nhân, 



cộng đồng, dân tộc, quốc gia. 
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Tình yêu thương con người cần được thể hiện qua những lời nói, hành động, thái độ, 



việc làm,… cụ thể trong giao tiếp, ứng xử với người khác trong cuộc sống hàng ngày. 



 Hoạt động 2. Tìm hiểu giá trị của tình yêu thương con người 



a) Mục tiêu: HS phân tích được giá trị của tình yêu thương con người. 



b) Nội dung – Tổ chức thực hiện 



- GV yêu cầu HS nhớ lại một tình huống mà em đã nhận được những lời nói, hành 



vi, việc làm, cử chỉ yêu thương từ một người nào đó (có thể là của người thân trong 



gia đình, bạn bè, thầy cô giáo, …) và chia sẻ với bạn bè về suy nghĩ và cảm xúc của 



em khi đó. 



- HS chia sẻ theo nhóm. 



- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc và phân tích truyện: 



Bữa tiệc đêm  



Chị là người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Mỗi khi 



đêm xuống, xong việc là chị lại vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày 



ngóng đợi mẹ trong căn nhà tồi tàn. 



Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. 



Ông chủ bảo :  



− Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không ?  



− Thưa được ạ, có điều đứa con trai còn nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ 



hãi.  



Ông chủ ân cần : 



− Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé. 



Chị mang theo con trai đến. Trên đường đi chị nói với nó rằng : “Mẹ sẽ cho con 



đi dự tiệc đêm”. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm ô-sin là như thế nào 



kia chứ! Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự 



khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích. 



Khách khứa đến mỗi lúc mỗi đông. Ai cũng lịch sự. Ngôi nhà rộng và tráng lệ… 



Nhiều người tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận không thường xuyên để mắt 



được đến đứa con nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh nó làm hỏng buổi lễ của 



mọi người. Cuối cùng chị cũng tìm ra được cách : Đưa nó vào ngồi trong phòng vệ 



sinh của chủ… đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm 



nay. Đặt 2 chiếc xúc xích vừa mua để vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói 



với con :  



- Đây là phòng dành riêng cho con đấy, nào tiệc đêm bắt đầu !  



Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn “căn phòng 



dành cho nó” thật sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó 



thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có 



gương, và âm ư hát… tự mừng cho mình. 



Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ nhà nhớ đến con trai chị, bèn hỏi khi gặp chị trong 



bếp. Chị trả lời ấp úng : “Dạ…. Không biết nó đã chạy đi đằng nào…” Ông chủ 
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nhìn chị làm thuê như có vẻ giấu diếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm… Qua phòng vệ 



sinh thấy tiếng trẻ con hát vọng ra, ông mở cửa, ngây người :  



− Cháu nấp ở đây làm gì ? Cháu biết đây là chỗ nào không ?  



Thằng bé hồ hởi : 



− Đây là phòng ông chủ nhà dành riêng cho cháu dự tiệc đêm, mẹ cháu bảo thế. 



Nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu ngồi đây cùng ăn cơ ! 



Ông chủ nhà thấy sống mũi mình cay xè, cố kìm nước mắt chảy ra, ông đã rõ tất 



cả. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống, nói ấm áp :  



− Con hãy đợi ta nhé.  



Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người hãy tự nhiên vui vẻ, vì ông còn bận 



tiếp một người khách đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để một chút thức ăn trên 



cái đĩa to, và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự… Thằng bé mở 



cửa… Ông bước vào :  



− Nào, chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé.  



Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn vừa ăn ngon lành, vừa 



chuyện trò rả rích, lại còn cùng nhau nghêu ngao hát nữa chứ… Mọi người cũng đã 



biết. Liên tục có khách đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch 



sự và chúc họ ngon miệng. Thậm chí nhiều người cùng ngồi xuống sàn hát những 



bài hát vui của trẻ nhỏ… Tất cả đều thật chân thành, ấm áp ! 



Nhiều năm tháng qua đi… Cậu bé năm xưa giờ đã rất thành đạt, trở nên giàu 



có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng anh không bao giờ quên giúp 



đỡ những người nghèo khó, chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân 



cách của anh : Ông chủ nhà năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình 



cảm và sự tự tôn của một đứa bé 5 tuổi như thế nào… 



 (Theo Chu Hải Lượng ) 



- Thảo luận theo các câu hỏi: 



1) Ông chủ nhà trong câu chuyện đã cư xử như thế nào với cậu bé con của người 



làm thuê nghèo khó?  



2) Thái độ và việc làm của ông đã ảnh hưởng như thế nào đến những người 



xung quanh? Đã tác động như thế nào đến cậu bé nghèo trong câu chuyện? 



3) Qua câu chuyện trên và từ trải nghiệm của bản thân, theo em tình yêu thương 



có ảnh hưởng như thế nào đến : 



+ Người được yêu thương ? 



+ Người đã thể hiện tình yêu thương với người khác ? 



+ Những người xung quanh? 



- Để HS hiểu sâu sắc hơn giá trị của tình yêu thương, GV cũng nên đặt ngược lại vấn 



đề, hỏi HS: Các em nghĩ sao nếu cuộc sống thiếu tình yêu thương? 



- HS liên hệ và chia sẻ những câu chuyện về tình yêu thương mà các em đã chứng 



kiến trong thực tiễn hoặc đã nghe, đã biết qua các phương tiện truyền thông đại 



chúng.  
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- GV tổng kết các ý kiến của HS và kết luận: 



Tình yêu thương con người mang lại sự ấm áp, niềm tin vào con người, vào cuộc 



sống; mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người được yêu thương; giúp họ có thêm 



động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 



Đồng thời, khi làm được những điều tốt đẹp, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người 



khác, chính chúng ta cũng sẽ cảm thấy vui, thanh thản và hạnh phúc hơn. 



Tình yêu thương con ngươì còn giúp cho mối quan hệ giữa con người với con người 



thêm gắn bó, tốt đẹp hơn; hạn chế những mâu thuẫn, xung đột, góp phần xây dựng 



xã hội trật tự, an toàn, lành mạnh hơn. 



Hoạt động 3. Thực hành thể hiện tình yêu thương với bạn bè  



a) Mục tiêu: HS thể hiện được tình yêu thương với bạn bè trong nhóm, trong 



lớp. 



b) Nội dung – Tổ chức thực hiện 



- GV yêu cầu HS thực hành thể hiện tình yêu thương với các bạn trong nhóm, trong 



lớp qua lời nói, cử chỉ, hành động cụ thể, ví dụ như: 



+ Chúc mừng sinh nhật/Chúc mừng năm mới/Chúc mừng khi bạn đạt tiến bộ 



trong học tập/... 



+ Gửi cho bạn những lời yêu thương, ấm áp qua hộp thư bè bạn. 



- HS thực hành theo yêu cầu của GV. 



- GV phỏng vấn một số HS về cảm xúc của các em khi thể hiện tình yêu thương với 



bạn hoặc khi nhận được tình yêu thương từ bạn bè. 



- GV kết luận: Chúng ta nên thường xuyên thể hiện tình yêu thương với bạn bè, người 



thân bằng những lời nói, hành động, cử chỉ, việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng 



ngày. 



Hoạt động 4. Xây dựng thông điệp về tình yêu thương con người 



a) Mục tiêu: HS xây dựng được thông điệp về tình yêu thương. 



b) Nội dung – Tổ chức thực hiện 



- GV yêu cầu mỗi nhóm thảo luận xây dựng một thông điệp về lòng yêu thương và 



ghi ra giấy to. 



- HS thực hiện nhiệm vụ 



- Trưng bày, giới thiệu thông điệp của các nhóm. 



- Cả lớp bình chọn thông điệp hay nhất, 



Hoạt động 5. Xây dựng kế hoach thực hiện một dự án nhân đạo ở cộng đồng 



a) Mục tiêu: HS xây dựng và thực hiện được kế hoạch dự án nhân đạo ở cộng 



đồng. 



a) Nội dung – Tổ chức thực hiện 



- GV yêu cầu mỗi nhóm thảo luận xây dựng và thực hiện một kế hoạch dự án nhân 



đạo ở cộng đồng. Ví dụ: Thăm hỏi, giúp đỡ những người già neo đơn ở địa phương; 



Quyên góp, ủng hộ những người nghèo ở địa phương;…  



- Mỗi nhóm HS lựa chọn và xây dựng một kế hoạch dự án. Có thể theo mẫu sau: 
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Tên dự án: ……………………………………………… 



Nhóm thực hiện: 



      Trưởng nhóm:………………………………………….. 



Các thành viên: 



1) ……………………………………….. 



2) ……………………………………….. 



3) ……………………………………….. 



Mục tiêu dự án: 



- ……………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………. 



Nhiệm vụ dự án:  



- ……………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………. 



Đối tượng được hỗ trợ, giúp đỡ:  ………………………… 



Thời gian thực hiện: …………………………………….. 



Thuận lợi đã có:  



- ……………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………. 



Khó khăn có thể gặp phải:  



- ……………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………. 



Những biện pháp/hoạt động cần thực hiện:  



- ……………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………. 



- ……………………………………………………………. 



 



Kế hoạch cụ thể: 



Nhiệm vụ Biện pháp/ 



Hoạt động 



Thời gian 



thực hiên 



Sản phẩm Người chịu 



trách nhiệm 



chính 



     



     



     



 



 Hoạt động tiếp nối: 



- Thực hiện dự án nhân đạo theo kế hoạch đã xây dựng.  
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       - Viết báo cáo kết quả và trình bày trước lớp. 



 - Thể hiện tình yêu thương với mọi người trong cuộc sống hằng ngày và vận 



động mọi người cùng thực hiện sống với tình yêu thương. 



 



CHỦ ĐỀ 7: 



TRUNG THỰC 



 



Đối tượng: HS THCS 



Phạm vi thực hiện: môn GDCD 



I. MỤC TIÊU 



Sau chủ đề này, HS: 



- Trình bày được thế nào là trung thực và các biểu hiện của trung thực.  



- Phân tích được ý nghĩa, tầm quan trọng của  trung thực trong cuộc sống. 



- Có ý thức rèn luyện để trở thành người trung thực. 



- Quý trọng những hành vi trung thực ; phê phán những hành vi thiếu trung thực 



trong học tập và cuộc sống. 



II. CHUẨN BỊ 



1. GV chuẩn bị 



- Các câu chuyện, trường hợp điển hình, tình huống về trung thực 



2. HS chuẩn bị 



- Sưu tầm các trường hợp có thực về trung thực và thiếu trung thực trong cuộc 



sống. 



- Giấy Ao, bút dạ để ghi ý kiến thảo luận. 



III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 



Khởi động: Chơi trò “Hãy làm theo tôi nói, đừng làm theo tôi làm”  



Cách chơi và luật chơi:  



- Khi quản trò hô “ngắn” thì những người chơi phải đưa thẳng hai cánh tay ra 



phía trước, lòng hai bàn tay để song song, hướng vào nhau và cách nhau khoảng 20cm; 



nếu quản trò hô “dài” thì hai bàn tay cũng để ở tư thế như vậy nhưng cách xa nhau 



khoảng 60cm. 



- Nếu quản trò hô “thấp” thì để một tay trên, một tay dưới, hai lòng bàn tay hướng 



vào nhau và song song với mặt đất, cách nhau khoảng 20 cm; Nếu quản trò hô “cao” thì 



hai bàn tay vẫn để ở tư thế như vậy nhưng cách xa nhau khoảng 60 cm. 



- Quản trò đứng ở phía trước vừa hô, vừa làm các động tác. Tuy nhiên, giữa 



lời hô và động tác của họ có thể không giống nhau. Những người chơi phải nhìn vào 



quản trò và làm theo lời hô của quản trò mà không được làm theo hành động của họ. 



Nếu ai làm trái lời hô thì sẽ tự giác ra khỏi cuộc chơi và chờ chịu một hình thức 



“phạt” vui vẻ do lớp quyết định.  



Lưu ý: không cử người giám sát để bắt người mắc lỗi trong khi chơi. 



Thảo luận sau khi chơi: 
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- Việc một số bạn tự đứng ra ngoài khi mắc lỗi trong khi chơi mà không cần 



có người giám sát đã thể hiện phẩm chất gì của các bạn ấy? 



- Tên trò chơi Hãy làm theo tôi nói, đừng làm theo tôi làm thể hiện mối liên 



hệ như thế nào giữa lời nói và việc làm? Đó là biểu hiện của điều gì?  



Hoạt động 1. Tìm hiểu về trung thực và biểu hiện của trung thực 



a) Mục tiêu: HS biết được thế nào là trung thực và biểu hiện của tính trung thực 



b) Nội dung – Các thức thực hiện 



- GV yêu cầu HS đọc truyện “Chiếc rìu vàng” 



Chiếc rìu vàng 



Ngày xưa có một anh tiều phu nghèo. Anh kiếm sống bằng nghề kiếm củi và 



bán cho nguời dân trong vùng. Anh rất nghèo, nghèo đến nỗi không có gì ngoài một 



cái rìu sắt cũ. Một hôm, như thường lệ anh vào rừng kiếm củi, nhưng khi anh đang 



đốn một cây to bên bờ sông thì chiếc rìu đã tuột khỏi tay anh và rơi xuống sông. Anh 



rất buồn và ngồi khóc bởi vì chiếc rìu là công cụ kiếm ăn duy nhất mà anh có để có 



thể nuôi được cha mẹ già. 



Một lúc sau, từ dưới sông hiện lên một bà tiên. Bà hỏi anh: 



- Này, anh bạn trẻ! Vì sao anh lại khóc nhiều thế? 



  Anh tiều phu kể lại chuyện anh đánh rơi mất chiếc rìu cho bà tiên nghe. Bà 



tiên nói với anh: 



- Đừng buồn nữa, ta sẽ giúp anh tìm lại chiếc rìu 



Lát sau, bà tiên xuất hiện với một chiếc rìu bạc và hỏi anh: 



- Đây có phải là chiếc rìu mà anh đánh mất không? 



Người tiều phu biết rằng chiếc rìu bạc rất đắt tiền nhưng anh trả lời: 



- Tôi chỉ là một anh tiều phu nghèo, làm sao có thể có một chiếc rìu quý như thế. 



Sau đó, bà tiên lại xuất hiện với một chiếc rìu vàng lấp lánh và hỏi: 



- Đây có phải là chiếc rìu của anh không? 



Một lần nữa anh tiều phu trả lời rằng đó không phải là chiếc rìu của mình, dù 



biết rằng nó còn quý giá hơn rìu bạc gấp nhiêu lần.  



Cuối cùng, bà tiên đưa chiếc rìu cũ cho anh. Khi nhìn thấy chiếc rìu của mình, 



anh đã vô cùng sung sướng. Anh nói với bà tiên:  



- Đó chính là chiếc rìu của tôi. Hãy cho tôi xin lại nó.  



Bà tiên rất cảm động trước việc làm của người tiều phu, bà nói : 



- Anh là người rất trung thực, mặc dù anh rất nghèo. Vì vậy, anh có thể cầm lại 



cái rìu cũ của mình và cả rìu vàng lẫn rìu bạc nữa. 



       ( Truyện sưu tầm) 



- HS thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau: 



+ Vì sao anh tiều phu lại không nhận rìu vàng và rìu bạc?  



+ Việc làm của anh thể hiện phẩm chất gì? 



+ Thế nào là trung thực? Hãy tìm những biểu hiện cụ thể của trung thực, thiếu 



trung thực trong học tập và trong cuộc sống hằng ngày. 
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- Đại diện các nhóm trình bày ý kiến. Lớp thảo luận chung 



- GV tổng kết các ý kiến và kết luận: Trung thực là ngay thẳng, thật thà, nói thật, làm 



thật, lời nói đi đôi với việc làm, không gian dối. 



Hoạt động 2. Thảo luận về hậu quả của thiếu trung thực. 



a) Mục tiêu: HS nêu được hậu quả khi có hành vi thiếu trung thực 



b) Nội dung – cách thức thực hiện 



- GV yêu cầu HS thảo luận phân tích 2 trường hợp dưới đây: 



Trường hợp 1: Mẹ đưa tiền cho Quân mang đến trường để đóng học phí. Nhưng hôm 



nay cô giáo chủ nhiệm nghỉ ốm nên Quân chưa nộp được tiền cho cô. Được nghỉ học 



sớm 1 tiết, Quân và mấy bạn rủ nhau vào quán chơi điện tử và lấy tiền học phí để trả 



tiền chơi điện tử cho cả nhóm.  



Thời gian trôi qua… cô giáo chủ nhiệm nhắn tin cho mẹ Quân nhắc đóng học phí vì 



đã quá hạn. Khi mẹ và cô giáo hỏi, Quân bèn nói dối là số tiền để trong cặp và đã bị 



mất cắp… 



Câu hỏi: 



+ Vì sao Quân lại nói dối mẹ và cô giáo? 



+ Nếu là Quân, em sẽ cảm thấy như thế nào khi mẹ, cô giáo và các bạn phát 



hiện ra sự thật? 



Trường hợp 2: Hùng ngồi cạnh Mạnh. Trong giờ kiểm tra Toán tuần trước, Mạnh 



không làm được bài nên đã cầu cứu Hùng cho chép bài. Hôm trả bài kiểm tra, Hùng 



nghỉ học. Cô giáo hỏi tại sao hai bài giống hệt nhau thì Mạnh nói: “Em không biết. 



Có thể là bạn Hùng nhìn bài của em!” 



Câu hỏi: 



+ Vì sao Hùng lại nói không đúng sự thật? 



+ Nếu em là Hùng hoặc là các bạn học cùng lớp, em sẽ cảm thấy thế nào và 



có suy nghĩ gì về việc làm của Mạnh?  



 



- HS thảo luận chung theo các câu hỏi: 



+ Những hành vi thiếu trung thực của con người thường do các nguyên nhân 



nào? 



+  Khi thực hiện những hành vi thiếu trung thực, tâm trạng của con người 



thường như thế nào? 



+ Những người xung quanh sẽ có suy nghĩ và cảm xúc như thế nào khi biết về 



những hành vi thiếu trung thực? 



- GV tổng kết các ý kiến và kết luận: 



+ Những hành vi thiếu trung thực của con người thường do các nguyên nhân: 



sợ bị khiển trách, trừng phạt khi làm điều sai trái; hèn nhát muốn đổ lỗi cho người 



khác; lười biếng, không làm nhưng lại muốn hưởng… 



+ Khi thực hiện những hành vi thiếu trung thực, tâm trạng của con người 



thường lo lắng, lúng túng, sợ bị phát hiện, luôn bị dằn vặt. 
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+ Những người xung quanh sẽ có coi thường, khinh rẻ khi biết về những hành 



vi thiếu trung thực 



+ Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, đôi khi người ta phải tạm thời giấu sự 



thật, khi sự thật ấy có thể gây tổn thương hoặc hậu quả xấu đến sức khỏe, tính mạng, 



niềm tin vào cuộc sống… của người khác. Ví dụ: Bác sĩ không nói thật hết với bệnh 



nhân về tình trạng bệnh vô phương cứu chữa của họ; Cha/Mẹ nuôi không nói cho 



đứa trẻ biết là họ đã nhận em về từ một trại trẻ mồ côi từ khi em mới mấy tháng tuổi. 



Hoạt động 3. Tìm hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của trung thực 



a) Mục tiêu: HS nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng của trung thực 



b) Nội dung – cách thức thực hiện 



- GV yêu cầu HS thảo luận phân tích trường hợp sau: 



 



CÁI GIÁ CỦA SỰ TRUNG THỰC 



Một buổi chiều thứ 7 đầy nắng ở thành phố Oklahama, tôi cùng một người 



bạn và hai đứa con của anh đến vui chơi tại một câu lạc bộ. Bạn tôi đến quầy vé và 



hỏi: 



      - Vé vào cửa là bao nhiêu ? Bán cho tôi 4 vé. 



Người bán vé trả lời: 



 - 3 đô la 1 vé. Chúng tôi đặc biệt miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. Các cậu bé 



này bao nhiêu tuổi ? 



 - Đứa lớn 7 tuổi, còn đứa nhỏ lên 4 - Bạn tôi trả lời - Như vậy tôi phải trả 



cho ông 9 đô la tất cả. 



Người bán vé ngước mắt lên ngạc nhiên: 



- Sao ông không nói rằng đứa lớn chỉ mới 6 tuổi ? Như thế có phải là tiết kiệm 



được 3 đô la không ? 



Bạn tôi nhìn người bán vé rồi chậm rãi nói: 



 - Dĩ nhiên tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không nhận ra. Nhưng bọn 



trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của những đứa con và lòng 



trung thực của mình chỉ với 3 đô la.   



   (https://vivn.facebook.com/quatangchocuocsong/posts/760832117280189) 



 



Câu hỏi thảo luận: 



+ Vì sao ông bố trong câu chuyện trên sẵn sàng trả đủ tiền, chứ không chịu 



nói sai sự thật? 



+ Theo em, hai đứa con và những người chứng kiến sẽ có suy nghĩ và cảm 



xúc như thế nào khi chứng kiến việc làm đó của người bố? 



+ Khi thực hiện những hành vi trung thực, con người thường có tâm trạng như 



thế nào? 



+ Người sống trung thực có thể gặp những khó khăn, thua thiệt như thế nào 



trong cuộc sống? 





https://vivn.facebook.com/quatangchocuocsong/posts/760832117280189
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+ Chúng ta có nên sống trung thực không? Vì sao? 



- HS trình bày ý kiến. 



- GV tổng kết các ý kiến và kết luận:  



+ Khi thực hiện các hành vi trung thực con người ta thường rất đàng hoàng, 



thoải mái, tự tin. 



+ Người sống trung thực có thể gặp phải sự thiệt thòi về vật chất, địa vị, có 



thể bị một vài cấp trên không ưu, gây khó dễ. Nhưng đổi lại họ sẽ nhận được sự kính 



trọng, vì nể của đông đảo mọi người xung quanh. 



Hoạt động 4. Xử lí tình huống 



a) Mục tiêu: HS đưa ra được cách giải quyết thể hiện tính trung thực 



b) Nội dung – cách thức thực hiện 



- GV phân công mỗi nhóm HS thảo luận lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong một 



tình huống sau đây: 



Tình huống 1: Em được mời tới dự một buổi họp mặt do chủ nhà đích thân tự nấu 



các món ăn. Sau khi ăn xong, em thấy có những món nấu không được ngon lắm, nếu 



như không nói là quá dở. Chủ nhà hỏi ý kiến của em về các món ăn sau khi ăn.  



Em sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống trên? Vì sao? 



Tình huống 2: Gia đình em hôm nay đón các vị khách từ tỉnh khác về chơi. Các vị 



khách rất quan tâm đến tình hình học tập của em nên hỏi thăm về thành tích học tập 



của em. Em học không khá lắm, và hôm nay do một lỗi ở trường nên có giấy mời 



cha mẹ HS đến làm việc với nhà trường.  



Em sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống trên với khách và thông báo với cha mẹ 



như thế nào? Vì sao? 



Tình huống 3: Người bạn thân của em có một sự việc gây khó chịu và làm lỡ việc 



cho em. Tuy nhiên nếu trò chuyện với bạn thì có thể tạo ra xung đột, xích mích giữa 



em và bạn. 



Em sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống trên? Vì sao? 



 



- HS thảo luận nhóm 



- Các nhóm trình bày cách ứng xử nhóm đề xuất 



- Thảo luận chung 



- GV nhận xét và kết luận về cách ứng xử thể hiện tính trung thực trong mỗi tình 



huống. 



Hoạt động 5. Lập kế hoạch rèn luyện tính trung thực 



a) Mục tiêu: HS biết tự đánh giá tính trung thực của bản thân và biết lập kế hoạch 



để rèn luyện tính trung thực 



b) Nội dung – cách thức thực hiện 



- GV nêu yêu cầu HS tự đánh giá về sự trung thực của bản thân trong học tập, trong 



các hoạt động tập thể, trong công việc gia đình, trong quan hệ với bạn bè và mọi 



người xung quanh và lí do những lần em chưa trung thực. 



- HS chia sẻ theo nhóm. 



- HS lập kế hoạch để rèn luyện tính trung thực trong học tập và trong cuộc sống hàng 



ngày. 



- Nghe ý kiến góp ý của các bạn và hoàn thiện lại kế hoạch rèn luyện của bản thân. 
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Hoạt động tiếp nối: 



- HS rèn luyện tính trung thực trong cuộc sống hằng ngày và viết nhật kí để ghi chép 



lại mỗi trường hợp em đã hành động trung thực. 



- Vận động, nhắc nhở bạn bè, người thân cùng thực hiện sống trung thực. 



 



CHỦ ĐỀ 8: 



NGÀY HỘI CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI 



 



Đối tượng: HS Tiểu học 



Phạm vi thực hiện: HĐTN, HN; Hoạt động ngoại khóa 



 



I. MỤC TIÊU  



Sau hoạt động này HS sẽ: 



- Thông qua các hoạt động biết tự hào truyền thống  dân tộc, nhận thức được:  



Để trở thành chủ nhân tương lai cần phải học tập và rèn luyện những kiến thức, kỹ 



năng, sức khỏe  phù hợp sẵn sàng vì ngày mai lập nghiệp, vì xã hội tươi đẹp. 



- Được phát huy khả năng sáng tạo  của bản thân; Khơi dậy lòng đam mê học 



và ứng dụng CNTT, ngoại ngữ. 



- Được phát triển kĩ năng hoạt động nhóm và rèn luyện thêm một số kĩ năng 



trong giao tiếp, ứng xử, thực hành cho HS. 



- Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, cần cù chăm chỉ. 



II. CHUẨN BỊ 



1. GV chuẩn bị 



Chi đoàn giáo viên, TPT: 



- Kịch bản hoạt động:  Hội thi “Em là chủ nhân tương lai”;  thành lập 3 đội 



thi, mỗi đội có 5 HS; Ngoài các kiến thức cơ bản, mỗi đội chuẩn bị 1 tiết mục văn 



nghệ hát bằng tiếng Anh, 1 bài thuyết trình theo chủ đề. 



- Kịch bản: Giao lưu nói và hát Tiếng Anh với chủ đề “Helo to all of you” 



- Hướng dẫn HS hóa trang các nhân vật yêu thích (định hướng theo nghề 



nghiệp, hình mẫu mai sau của bản thân như: Kỹ sư máy tính, giáo viên, bộ đội, họa 



sĩ, cứu hỏa, nhà thám hiểm…. 



- Tập huấn cách làm Clip trên máy tính với nội dụng: Giới thiệu bản thân và 



ước mơ về tương lai của mình. 



- Sơ khảo các tiết mục văn nghệ hát bằng Tiếng Anh, chọn 3 tiết mục xuất sắc 



để công diễn. 



- Phần thưởng cho hội thi. 



- Âm thanh, phòng trưng ày, phòng máy tính, địa điểm diễn ra hoạt động.  



GV chủ nhiệm: 



 - Nhắc nhở HS tham gia tập huấn cách tạo clip trên máy tính, thực hành tạo 



sản phẩm dự thi. 
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- Mỗi lớp dựng 1 tiểu phẩm hóa trang nhân vật lịch sử. 



2. HS chuẩn bị 



- HS chuẩn bị nội dung theo sự phân công của GV chủ nhiệm. 



- Tập hát bài “Bay vào tương lai” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên; bài hát “Bay 



cao tiếng hát ước mơ” của nhạc sĩ Nguyễn Nam. 



III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 



Hoạt động 1. Hội thi “Em là chủ nhân tương lai” 



a) Mục tiêu  



- HS hiểu được những việc cần làm để trở thành chủ nhân trong tương lai. 



- Hiểu biết thêm các Luật trong đời sống; kiến thức khoa học, lịch sử, xã hội… 



b) Nội dung – Tổ chức thực hiện 



Khởi động: Biểu diễn văn nghệ bài hát: Bay vào tương lai của nhạc sĩ Nguyễn 



Văn Hiên. 



- Mời các đội thi lên khu vực quy định. 



- Phổ biến nội dung, thể lệ cuộc thi: 



+ Nội dung: Trả lời các câu hỏi kiến thức khoa học, lịch sử, xã hội, pháp luật, 



tin học… và biểu diễn 1 tiết mục văn nghệ hát bằng tiếng Anh. 



+ Thể lệ: Có 3 phần thi. 



Phần 1. Bấm chuông hoặc thổi còi làm tín hiệu. Sau hiệu lệnh “Bắt đầu”! các 



đội bấm chuông hoặc thổi còi để dành quyền trả lời, đội nào có tín hiệu trước được 



trả lời, mỗi câu trả lời có 1 cờ đỏ. Đội nào phát tín hiệu trước hiệu lệnh là phạm luật, 



mất quyền trả lời. Đội nào trả lời sai, các đội còn lại được phát tín hiệu dành quyền 



trả lời. 



Phần 2. Thi thuyết trình. 



Phần 3. Thi hát bằng tiếng Anh. 



- Tiến hành thi theo nội dung quy định. 



Phần 1. Hỏi nhanh đáp gọn  



Ví dụ câu hỏi tham khảo 



- Hoàn thiện phần còn thiếu trong câu nói của Bác Hồ: “Non sông Việt Nam 



có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt nam có sánh vai các cường quốc năm 



châu hay không….” (chính là nhờ phần lớn công lao học tập của các cháu”). 



- Đố ai trên Bạch Đằng giang. 



           Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời. 



           Phá quân Nam Hán tơi bời. 



           Gươm thần độc lập giữa trời vung lên? (Ngô Quyền). 



- Tỉnh gì khởi nghiệp nhà Đinh 



Tràng An dấu tích kinh thành còn đây ? (Ninh Bình). 



- Luật Giao thông quy định người đi bộ được đi ở phần đường nào? (Đi sát lề 



đường bên phải; khi qua đường phải đi ở phần dành cho người đi bộ). 
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- Khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe gắn máy chúng ta phải thực 



hiện điều gì? (Đội mũ bảo hiểm). 



- Nhà khoa học nào của Việt Nam đã được nhận giải thưởng Fields ? (Giáo 



sư Ngô Bảo Châu). 



Phần 2. Thuyết trình: Em là chủ nhân tương lai 



Lần lượt các đội thuyết trình. BGK chấm điểm. 



Phần 3.  Thi hát tiếng Anh. 



Lần lượt các đội biểu diễn, BGK chấm điểm. 



- Tổng kết hội thi và trao giải. 



Hoạt động 2. Hóa trang hình mẫu ước mơ 



a) Mục tiêu 



- Chắp cánh ước mơ cho HS về tương lai nghề nghiệp của bản thân sau này. 



- HS được sáng tạo trang phục, hành động, lời nói phù hợp theo ý tưởng của 



bản thân. 



- Khơi dậy khát vọng về tương lai tươi đẹp và trách nhiệm của bản thân. 



b) Nội dung - Tổ chức thực hiện 



Mỗi HS tham gia hóa trang được mang số báo danh. 



- Đề dẫn cho hoạt động. 



- Tiến hành biểu diễn hóa trang trên nền nhạc các bài hát: “Bay vào tương lai” của 



nhạc sỹ Nguyễn Văn Hiên; “Bay cao tiếng hát ước mơ” của nhạc sỹ Nguyễn Nam. 



- Sau màn biểu diễn, GV mời HS cùng chia sẻ các ý kiến: 



+ Em thích phần biểu diễn của bạn nào nhất? vì sao? 



+ Tương lai em sẽ là làm gì? hoặc ước mơ mai sau của em sẽ làm gì?  



+ Để làm chủ cuộc đời, làm chủ tương HS cần trang bị cho mình những kiến 



thức gì? 



+ Có bạn bảo: Mai sau làm việc lớn, chúng ta vẫn cần phải hiểu được truyền 



thống lịch sử của dân tộc, theo em đúng hay sai? 



+ Có bạn bảo: “Sau này tớ sẽ làm chú bộ đội Hải quân ở ngoài đảo xa không 



cần phải học ngoại ngữ”, em có đồng ý với bạn không? Vì sao? 



+ Ban A bảo “Mình không lo lắng gì, mai sau có bố mẹ anh chị lo giúp rồi!” 



Em có đồng ý với  bạn không?  



- GV tổng hợp ý kiến và kết luận:  



Thi đua rèn đạo đức. 



Học thêm nhiều kiến thức. 



Để mai sau khôn lớn. 



Góp thêm nhiều công sức. 



Em dựng xây nước nhà.                                                  



Hoạt động 3. Giao lưu “Hello to all of you” 



a) Mục tiêu 
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- HS nhận thức được: Để trở thành chủ nhân tương lai cần phải có kiến thức 



ngoại ngữ, mở rộng mối quan hệ bạn bè, giao lưu hội nhập quốc tế. 



- Rèn kỹ năng giao lưu bằng tiếng Anh.  



b) Nội dung - Tổ chức thực hiện 



- Dẫn chương trình tuyên bố lý do mục đích của giao lưu. 



- GV lần lượt nêu các vấn đề, câu hỏi bằng tiếng Anh, nội dung câu hỏi nói về ước 



mơ của bản thân , kể về bạn bè, thầy cô, trường lớp… 



Ví dụ:  



What’s your name? (Tên bạn là gì?) 



Then tell me What your dream is? (Hãy nói tôi nghe ước mơ của bạn?) 



What sport do you like best? (Bạn yêu thích môn thể thao nào?) 



What would you like to be in the future? (Tương lai bạn thích làm nghề gì?)… 



- Mời HS trả lời các câu hỏi giao lưu bằng tiếng Anh, hát các bài hát bằng tiếng Anh 



và kể chuyện ngắn bằng tiếng Anh. 



- GV kết luận: Muốn trở thành chủ nhân tương lai, điều kiện cần thiết mỗi HS cần 



biết một ngoại ngữ để thuận tiện trong công việc, đọc tài liệu, tham khảo học tập kinh 



nghiệm các nước trên thế giới, để hội nhập quốc tế. 



Hoạt động 4. Thi Clip giới thiệu bản thân và ước mơ của mình. 



a) Mục tiêu 



- HS nhận thức được: Muốn làm chủ tương lai cần phải có kiến thức và sử 



dụng thành thạo công nghệ thông tin.  



- Rèn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.  



- Giáo dục sự tự tin, chăm chỉ, trách nhiệm với bản thân. 



b) Nội dung - Tổ chức thực hiện 



Bước 1: Tổ chức cho HS thi dựng clip trên máy tính. Hướng dẫn HS lưu lại 



bài thi vào thư mục video trên máy tính. 



Bước 2. GV phụ trách sao lại bài thi của HS vào một máy tính chung. 



Bước 3. BGK chấm điểm các Clip. Khi chấm điểm mời cả các HS dự thi đến 



chứng kiến. 



Bước 4. Công bố giải thưởng. 



Bước 5. Lưu lại các clip vào đĩa để cất giữ tại thư viện. 



 



Chủ đề 9: 



QUAN TÂM, CHĂM SÓC ÔNG BÀ, CHA MẸ 



Đối tượng: HS lớp Một  



Phạm vi thực hiện: Môn Đạo đức 



I. MỤC TIÊU 



Học xong chủ đề này, HS: 
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- Nhận biết được biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ.  



- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ bằng những hành vi 



phù hợp với lứa tuổi.  



- Lễ phép, vâng lời và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. 



II. CHUẨN BỊ 



1. GV chuẩn bị 



- Đĩa CD các bài hát về chủ đề gia đình 



- Truyện tranh “Quà tặng mẹ”  



- Một số tranh vẽ minh họa những việc làm thể hiện quan tâm, chăm sóc ông 



bà, cha mẹ. 



- Máy chiếu đa năng, máy tính cá nhân. 



2. HS chuẩn bị 



- SGK Đạo đức 1 



- Thẻ mặt cười, mặt mếu 



- Giấy màu, bút chì màu/sáp màu. 



III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 



Khởi động: Chơi trò “Nghe giai điệu đoán tên bài hát” 



Cách chơi: 



- GV bật một đoạn nhạc của từng bài hát về chủ đề gia đình như “Cháu yêu bà”, “Ba 



ngọn nến lung linh”, “Bàn tay mẹ”, “Cho con” và yêu cầu HS đoán tên bài hát. 



- GV nêu câu hỏi: Các bài hát nói về chủ đề gì? 



- HS phát biểu ý kiến. 



- GV tóm tắt ý kiến của HS và dẫn dắt vào bài học.  



Hoạt động 1. Kể chuyện theo tranh 



a. Mục tiêu: HS kể được nội dung truyện “Quà tặng mẹ” và biết được một biểu hiện 



của sự quan tâm người thân trong gia đình. 



b. Nội dung – Tổ chức thực hiện: 



- GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, quan sát các tranh trong truyện “Quà tặng mẹ” 



và kể lại nội dung truyện theo tranh. 



- Từng cặp HS kể lại nội dung truyện cho nhau nghe. 
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- GV chiếu hoặc treo tranh phóng to lên bảng và mời đại diện một vài cặp lên bảng 



kể lại nội dung truyện cho cả lớp cùng nghe. 



- GV kể lại nội dung truyện:  



Sáng nay, bố thì thầm với bé Nhi: “Nhi ơi, sắp đến sinh nhật mẹ rồi đấy!”. Nhi suy 



nghĩ mãi, không biết tặng quà gì cho mẹ đây nhỉ. Chợt, Nhi vui mừng nhớ ra, mẹ rất 



thích hoa. Nhi chạy đi tìm ông để xin ông mấy hạt giống hoa. Nhi gieo hạt giống hoa 



trong một cái chậu nhỏ và tưới nước cho nó. Đêm ngủ, Nhi mơ thấy những hạt giống 



nảy mầm và nở thành những bông hoa nhiều màu sắc, Nhi mang hoa chậu hoa đến 



tặng mẹ. Đến ngày sinh nhật mẹ, Nhi hớn hở dậy thật sớm chạy ra xem cốc hoa, 



nhưng sao lại chẳng có bông hoa nào thế này. Mẹ thấy vậy, ôm Nhi vào lòng và nói: 



“Con chính là bông hoa đẹp nhất của mẹ!”. 



Lưu ý: Để hình thành năng lực sáng tạo cho HS, GV hướng dẫn HS quan sát từng 



chi tiết trong tranh, dựa trên lời dẫn của mỗi tranh và kể chuyện theo ngôn ngữ, cách 



diễn đạt riêng của mỗi em, GV không nên áp đặt HS từng câu từng chữ. Khi kể lại 



chuyện, GV nên sử dụng cách diễn đạt ngây thơ, trong sáng mà một số HS trong lớp 



đã kể. 



- HS thảo luận theo các câu hỏi: 



 + Bạn Nhi đã làm gì để có quà tặng sinh nhật mẹ? 



 + Việc làm đó thể hiện điều gì? 



- GV kết luận: Bạn Nhi đã gieo hạt giống hoa để có hoa tặng sinh nhật mẹ. Việc làm 



đó thể hiện bạn rất yêu mẹ, quan tâm đến mẹ. 



Hoạt động 2. Tìm hiểu những việc làm thể hiện quan tâm, chăm sóc ông bà, cha 



mẹ 



a) Mục tiêu: HS nêu được những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà, 



cha mẹ. 



b) Nội dung - Tổ chức thực hiện 



- GV yêu cầu HS một số tranh vẽ những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc 



ông bà, cha mẹ và thảo luận nhóm 4 theo các câu hỏi sau: 



 + Bạn trong tranh đã quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ bằng những việc làm 



nào? Lời nói của các bạn thể hiện thái độ như thế nào? 



 + Ông bà, cha mẹ cảm thấy thế nào trước những việc làm đó? 



- HS làm việc nhóm. 



- GV chiếu hoặc treo tranh phóng to lên bảng và mời đại diện mỗi nhóm lên bảng 



trình bày về một tranh.  



- Đại diện nhóm lên bảng trình bày. Các nhóm khác trao đổi, bổ sung. 



- GV kết luận: Lời nói và việc làm của các bạn nhỏ trong tranh thể hiện sự quan tâm 



và thái độ lễ phép đối với ông bà, cha mẹ. 
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- GV tiếp tục nêu câu hỏi: Ngoài những việc làm trên, các em còn có thể làm những 



việc nào khác thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ? 



- HS kể những việc thể hiện quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ phù hợp với lứa 



tuổi. 



- GV kết luận: Các em nên làm những việc vừa sức để quan tâm, chăm sóc ông bà, 



cha mẹ và có thái độ lễ phép đối với ông bà, cha mẹ. 



Hoạt động 3. Bày tỏ thái độ 



a) Mục tiêu: HS bày tỏ được thái độ đồng tình hoặc không đồng tình trước một số 



việc làm cụ thể. 



b) Nội dung - Tổ chức thực hiện 



- GV yêu cầu HS quan sát các tranh, bày tỏ thái độ đồng tình hay không đồng tình 



về việc làm của bạn trong mỗi tranh và giải thích lí do. 



- HS làm việc cá nhân. 



- GV chiếu/treo từng tranh lên bảng và yêu cầu cả lớp bày tỏ thái độ bằng cách giơ 



thẻ (thẻ mặt cười - đồng tình; thẻ mặt mếu - không đồng tình). GV mời một vài HS 



giải thích lí do đồng tình/không đồng tình về việc làm của bạn trong tranh. 



- HS thực hiện theo yêu cầu của GV. 



- GV kết luận: Chúng ta nên thể hiện thái độ đồng tình với những lời nói, việc làm 



thể hiện sự quan tâm, lễ phép với ông bà, cha mẹ. Đồng thời không đồng tình với 



những lời nói, việc làm thiếu quan tâm hoặc chưa lễ phép với ông bà, cha mẹ.  



Hoạt động 4. Xử lí tình huống 



a) Mục tiêu: HS có kĩ năng vận dụng kiến thức vừa học để xử lí một số tình huống 



cụ thể, thể hiện quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ.  



b) Nội dung - Tổ chức thực hiện 



- GV phân công mỗi nhóm HS xử lí 1 tình huống dưới đây: 



Tình huống 1: Nam đang chơi bi với bạn ở sân thì thấy bà đi chợ về, tay xách nặng. 



Nếu em là Nam, em sẽ làm gì? 



Tình huống 2: Mai đi học về thấy mẹ bị sốt nằm trên giường. Nếu em là bạn Mai, em 



sẽ làm gì?  



Tình huống 3: Bố của Thanh là bộ đội đóng quân ở đảo Trường Sa. Tết này bố phải 



trực, không về nhà. Nếu em là bạn Thanh, em sẽ làm gì?  



- HS thảo luận xử lí tình huống theo sự phân công. 



- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả.  



- Cả lớp lắng nghe và nhận xét, bổ sung. 



- GV kết luận: 



Tình huống 1: Khi thấy bà xách nặng, em nên dừng chơi, ra xách đồ giúp bà 



vào nhà, lấy nước cho bà uống. 











97 



 



Tình huống 2: Khi thấy mẹ bị sốt, em nên hỏi han xem mẹ đau ở đâu, lấy nước 



cho mẹ uống thuốc, bóp chân, bóp tay cho mẹ đỡ mỏi. 



Tình huống 3: Bố là bộ đội ngoài đảo xa, tết phải trực, không về nhà được, em 



nên gọi điện thoại hoặc viết thư thăm hỏi và kể chuyện vui của em, của mọi người ở 



nhà để bố yên tâm làm nhiệm vụ. 



Lưu ý:  



- Hoạt động này GV cũng có thể tổ chức cho HS xử lí tình huống bằng hình 



thức đóng vai. 



- GV có thể xây dựng những tình huống khác gắn với thực tiễn ở địa phương 



và đối tượng HS của mình để dạy cho phù hợp.  



Hoạt động 5. Tự liên hệ 



a) Mục tiêu: HS tự đánh giá được những việc đã làm của bản thân thể hiện sự quan 



tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ.  



b) Nội dung - Tổ chức thực hiện 



- GV nêu yêu cầu: Hãy kể những việc em đã làm để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc 



ông bà, cha mẹ. 



- HS kể trước lớp. 



- GV khen ngợi những HS đã có nhiều việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông 



bà, cha mẹ và nhắc nhở các em tiếp tục làm nhiều việc tốt đối với ông bà, cha mẹ. 



Lưu ý: 



- Hoạt động này GV có thể tổ chức dưới hình thức trò chơi “Phóng viên”, một số HS 



đóng vai phóng viên để phỏng vấn các bạn trong lớp về việc quan tâm, chăm sóc ông 



bà, cha mẹ. 



- Hoặc cũng có thể tổ chức dưới dạng trò chơi “Tia chớp”. Cách chơi như sau: Một 



HS đứng lên trình bày về những việc đã và sẽ làm thể hiện quan tâm, chăm sóc ông 



bà, cha mẹ: “Tôi đã làm...” Sau khi trình bày xong sẽ chỉ một bạn bất kì và hỏi “Thế 



còn bạn thì sao?”. Bạn được chỉ sẽ đứng lên trình bày và lại tiếp tục chỉ một bạn 



khác. Trò chơi cứ tiếp tục cho đến hết hoặc khi có lệnh dừng cuộc chơi. 



Hoạt động 6. Tập nói lời lễ độ 



a) Mục tiêu: HS biết cách nói lễ độ với ông bà, cha mẹ. 



b) Nội dung - Tổ chức thực hiện 



- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp, tập nói những lời lễ độ với ông bà, cha mẹ. Ví 



dụ như: chào hỏi ông bà, cha mẹ; xin phép ông bà, cha mẹ khi muốn làm một việc gì 



đó;… 



- HS thực hành theo cặp. 



- GV mời một số cặp thực hiện trước lớp. Các HS khác quan sát, nhận xét. 
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- GV nhận xét chung và nhắc HS khi nói năng với ông bà, cha mẹ nên dùng những 



lời lẽ thể hiện sự lễ độ. 



Hoạt động 7. Làm thiệp chúc mừng ông bà, cha mẹ 



a) Mục tiêu: HS làm được tấm thiệp để chúc mừng ông bà, cha mẹ.  



b) Nội dung - Tổ chức thực hiện 



- GV yêu cầu mỗi HS làm một tấm thiệp để chức mừng ông bà, cha mẹ trong dịp 



sinh nhật hoặc ngày lễ, tết. 



- HS thực hành làm thiệp theo hướng dẫn của GV. 



- GV mời một vài HS lên bảng giới thiệu về tấm thiệp của mình. 



- GV khen ngợi HS  



Lưu ý: Nếu hết thời gian mà HS chưa hoàn thành thiệp, GV có thể giao cho HS về 



nhà làm tiếp.  



Tổng kết bài học: 



- GV tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 



- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen những HS học tập 



tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn nhút nhát, chưa tích cực. 



- GV hướng dẫn HS tự đánh giá bằng cách thả một hình trái tim vào Giỏ yêu thương 



mỗi lần em làm được một việc thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ. Sau 



mỗi tuần, hãy đếm xem em có được bao nhiêu hình trái tim trong Giỏ yêu thương. 
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PHỤ LỤC  



Nội dung và yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu của học sinh  



theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 



Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 



thông 



Yêu nước 



 - Yêu thiên nhiên và có 



những việc làm thiết 



thực bảo vệ thiên 



nhiên. 



- Yêu quê hương, yêu 



Tổ quốc, tôn trọng 



các biểu trưng của đất 



nước. 



- Kính trọng, biết ơn 



người lao động, 



người có công với 



quê hương, đất nước; 



tham gia các hoạt 



động đền ơn, đáp 



nghĩa đối với những 



người có công với 



quê hương, đất nước.  



 



- Tích cực, chủ động 



tham gia các hoạt 



động bảo vệ thiên 



nhiên. 



- Có ý thức tìm hiểu 



truyền thống của gia 



đình, dòng họ, quê 



hương; tích cực học 



tập, rèn luyện để phát 



huy truyền thống của 



gia đình, dòng họ, quê 



hương.  



- Có ý thức bảo vệ các 



di sản văn hoá, tích 



cực tham gia các hoạt 



động bảo vệ, phát huy 



giá trị của di sản văn 



hoá. 



- Tích cực, chủ động 



vận động người khác 



tham gia các hoạt 



động bảo vệ thiên 



nhiên. 



- Tự giác thực hiện và 



vận động người khác 



thực hiện các quy 



định của pháp luật, 



góp phần bảo vệ và 



xây dựng Nhà nước 



xã hội chủ nghĩa Việt 



Nam. 



- Chủ động, tích cực 



tham gia và vận động 



người khác tham gia 



các hoạt động bảo vệ, 



phát huy giá trị các di 



sản văn hoá.  



- Đấu tranh với các 



âm mưu, hành động 



xâm phạm lãnh thổ, 



biên giới quốc gia, 



các vùng biển thuộc 



chủ quyền và quyền 



chủ quyền của quốc 



gia bằng thái độ và 



việc làm phù hợp với 



lứa tuổi, với quy định 



của pháp luật. 



- Sẵn sàng thực hiện 



nghĩa vụ bảo vệ Tổ 



quốc. 



Nhân ái 



Yêu quý  



mọi 



người 



 



- Yêu thương, quan 



tâm, chăm sóc người 



thân trong gia đình. 



- Trân trọng danh dự, 



sức khoẻ và cuộc sống 



riêng tư của người 



khác. 



- Quan tâm đến mối 



quan hệ hài hoà với 



những người khác. 
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Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 



thông 



 



 



 



 



- Yêu quý bạn bè, 



thầy cô; quan tâm, 



động viên, khích lệ 



bạn bè. 



- Tôn trọng người lớn 



tuổi; giúp đỡ người 



già, người ốm yếu, 



người khuyết tật; 



nhường nhịn và giúp 



đỡ em nhỏ. 



- Biết chia sẻ với 



những bạn có hoàn 



cảnh khó khăn, các 



bạn ở vùng sâu, vùng 



xa, người khuyết tật và 



đồng bào bị ảnh hưởng 



của thiên tai. 



- Không đồng tình với 



cái ác, cái xấu; không 



cổ xuý, không tham 



gia các hành vi bạo 



lực; sẵn sàng bênh vực 



người yếu thế, thiệt 



thòi,... 



- Tích cực, chủ động 



tham gia các hoạt 



động từ thiện và hoạt 



động phục vụ cộng 



đồng. 



– Tôn trọng quyền và 



lợi ích hợp pháp của 



mọi người; đấu tranh 



với những hành vi 



xâm phạm quyền và 



lợi ích hợp pháp của 



tổ chức, cá nhân. 



- Chủ động, tích cực 



vận động người khác 



tham gia các hoạt 



động từ thiện và hoạt 



động phục vụ cộng 



đồng. 



Tôn trọng 



sự khác 



biệt giữa 



mọi 



người 



- Tôn trọng sự khác 



biệt của bạn bè trong 



lớp về cách ăn mặc, 



tính nết và hoàn cảnh 



gia đình. 



- Không phân biệt đối 



xử, chia rẽ các bạn. 



- Sẵn sàng tha thứ cho 



những hành vi có lỗi 



của bạn. 



- Tôn trọng sự khác 



biệt về nhận thức, 



phong cách cá nhân 



của những người 



khác. 



- Tôn trọng sự đa dạng 



về văn hoá của các dân 



tộc trong cộng đồng 



dân tộc Việt Nam và 



các dân tộc khác. 



- Cảm thông và sẵn 



sàng giúp đỡ mọi 



người. 



- Tôn trọng sự khác 



biệt về lựa chọn nghề 



nghiệp, hoàn cảnh 



sống, sự đa dạng văn 



hoá cá nhân. 



- Có ý thức học hỏi 



các nền văn hoá trên 



thế giới. 



- Cảm thông, độ 



lượng với những 



hành vi, thái độ có lỗi 



của người khác. 



Chăm chỉ 



Ham học - Đi học đầy đủ, đúng 



giờ. 



- Thường xuyên hoàn 



thành nhiệm vụ học 



tập. 



- Ham học hỏi, thích 



đọc sách để mở rộng 



hiểu biết. 



- Có ý thức vận dụng 



kiến thức, kĩ năng học 



được ở nhà trường 



- Luôn cố gắng vươn 



lên đạt kết quả tốt 



trong học tập. 



- Thích đọc sách, báo, 



tìm tư liệu trên mạng 



Internet để mở rộng 



hiểu biết. 



- Có ý thức vận dụng 



kiến thức, kĩ năng học 



được ở nhà trường, 



trong sách báo và từ 



- Có ý thức đánh giá 



điểm mạnh, điểm yếu 



của bản thân, thuận 



lợi, khó khăn trong 



học tập để xây dựng 



kế hoạch học tập. 



- Tích cực tìm tòi và 



sáng tạo trong học 



tập; có ý chí vượt qua 



khó khăn để đạt kết 



quả tốt trong học tập. 











101 



 



Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 



thông 



vào đời sống hằng 



ngày. 



các nguồn tin cậy khác 



vào học tập và đời 



sống hằng ngày. 



Chăm 



làm 



- Thường xuyên tham 



gia các công việc của gia 



đình vừa sức với bản 



thân. 



- Thường xuyên tham 



gia các công việc của 



trường lớp, cộng 



đồng vừa sức với bản 



thân. 



- Tham gia công việc 



lao động, sản xuất 



trong gia đình theo 



yêu cầu thực tế, phù 



hợp với khả năng và 



điều kiện của bản 



thân. 



- Luôn cố gắng đạt kết 



quả tốt trong lao động ở 



trường lớp, cộng đồng. 



- Có ý thức học tốt các 



môn học, các nội dung 



hướng nghiệp; có hiểu 



biết về một nghề phổ 



thông. 



- Tích cực tham gia 



và vận động mọi 



người tham gia các 



công việc phục vụ 



cộng đồng. 



- Có ý chí vượt qua 



khó khăn để đạt kết 



quả tốt trong lao 



động. 



- Tích cực học tập, rèn 



luyện để chuẩn bị cho 



nghề nghiệp tương lai. 



Trung thực 



 - Thật thà, ngay thẳng 



trong học tập, lao động 



và sinh hoạt hằng ngày; 



mạnh dạn nói lên ý kiến 



của mình. 



- Luôn giữ lời hứa; 



mạnh dạn nhận lỗi, sửa 



lỗi và bảo vệ cái đúng, 



cái tốt. 



- Không tự tiện lấy đồ 



vật, tiền bạc của 



người thân, bạn bè, 



thầy cô và những 



người khác. 



- Không đồng tình với 



các hành vi thiếu 



trung thực trong học 



tập và trong cuộc 



sống. 



- Luôn thống nhất giữa 



lời nói với việc làm. 



- Nghiêm túc nhìn 



nhận những khuyết 



điểm của bản thân và 



chịu trách nhiệm về 



mọi lời nói, hành vi 



của bản thân. 



- Tôn trọng lẽ phải; 



bảo vệ điều hay, lẽ 



phải trước mọi người; 



khách quan, công 



bằng trong nhận thức, 



ứng xử. 



- Không xâm phạm 



của công. 



- Đấu tranh với các 



hành vi thiếu trung 



thực trong học tập và 



trong cuộc sống.  



 



 



 



- Nhận thức và hành 



động theo lẽ phải. 



- Sẵn sàng đấu tranh 



bảo vệ lẽ phải, bảo vệ 



người tốt, điều tốt. 



- Tự giác tham gia và 



vận động người khác 



tham gia phát hiện, 



đấu tranh với các 



hành vi thiếu trung 



thực trong học tập và 



trong cuộc sống, các 



hành vi vi phạm 



chuẩn mực đạo đức 



và quy định của pháp 



luật. 
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Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 



thông 



Trách nhiệm 



Có trách 



nhiệm 



với bản 



than 



- Có ý thức giữ gìn vệ 



sinh, rèn luyện thân 



thể, chăm sóc sức 



khoẻ. 



- Có ý thức sinh hoạt 



nền nếp. 



 



- Có thói quen giữ gìn 



vệ sinh, rèn luyện thân 



thể, chăm sóc sức khoẻ. 



- Có ý thức bảo quản 



và sử dụng hợp lí đồ 



dùng của bản thân. 



- Có ý thức tiết kiệm thời 



gian; sử dụng thời gian 



hợp lí; xây dựng và thực 



hiện chế độ học tập, sinh 



hoạt hợp lí. 



- Không đổ lỗi cho 



người khác; có ý thức 



và tìm cách khắc phục 



hậu quả do mình gây 



ra. 



- Tích cực, tự giác và 



nghiêm túc rèn luyện, 



tu dưỡng đạo đức của 



bản thân. 



- Có ý thức sử dụng 



tiền hợp lí khi ăn 



uống, mua sắm đồ 



dùng học tập, sinh 



hoạt. 



- Sẵn sàng chịu trách 



nhiệm về những lời 



nói và hành động của 



bản thân. 



Có trách 



nhiệm với 



gia đình 



- Có ý thức bảo quản, 



giữ gìn đồ dùng cá 



nhân và gia đình. 



- Không bỏ thừa đồ 



ăn, thức uống; có ý 



thức tiết kiệm tiền 



bạc, điện nước trong 



gia đình. 



- Quan tâm đến các 



công việc của gia 



đình. 



- Có ý thức tiết kiệm 



trong chi tiêu của cá 



nhân và gia đình. 



- Có ý thức làm tròn 



bổn phận với người 



thân và gia đình. 



- Quan tâm bàn bạc với 



người thân, xây dựng 



và thực hiện kế hoạch 



chi tiêu hợp lí trong gia 



đình.  



Có trách 



nhiệm 



với nhà 



trường và 



xã hội 



- Tự giác thực hiện 



nghiêm túc nội quy 



của nhà trường và các 



quy định, quy ước của 



tập thể; giữ vệ sinh 



chung; bảo vệ của 



công. 



- Không gây mất trật 



tự, cãi nhau, đánh 



nhau. 



- Nhắc nhở bạn bè 



chấp hành nội quy 



trường lớp; nhắc nhở 



người thân chấp hành 



các quy định, quy ước 



nơi công cộng. 



- Quan tâm đến các 



công việc của cộng 



đồng; tích cực tham 



gia các hoạt động tập 



thể, hoạt động phục vụ 



cộng đồng. 



- Tôn trọng và thực 



hiện nội quy nơi công 



cộng; chấp hành tốt 



pháp luật về giao 



thông; có ý thức khi 



tham gia các sinh hoạt 



cộng đồng, lễ hội tại 



địa phương 



- Không đồng tình với 



những hành vi không 



phù hợp với nếp sống 



- Tích cực tham gia 



và vận động người 



khác tham gia các 



hoạt động công ích. 



- Tích cực tham gia 



và vận động người 



khác tham gia các 



hoạt động tuyên 



truyền pháp luật. 



- Đánh giá được hành 



vi chấp hành kỉ luật, 



pháp luật của bản 



thân và người khác; 



đấu tranh phê bình 



các hành vi vô kỉ luật, 



vi phạm pháp luật. 
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Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 



thông 



- Có trách nhiệm với 



công việc được giao ở 



trường, ở lớp. 



- Tích cực tham gia 



các hoạt động tập thể, 



hoạt động xã hội phù 



hợp với lứa tuổi. 



văn hoá và quy định ở 



nơi công cộng. 



- Tham gia, kết nối 



Internet và mạng xã 



hội đúng quy định; 



không tiếp tay cho kẻ 



xấu phát tán thông tin 



ảnh hưởng đến danh 



dự của tổ chức, cá 



nhân hoặc ảnh hưởng 



đến nếp sống văn hoá, 



trật tự an toàn xã hội. 



Có trách 



nhiệm 



với môi 



trường 



sống 



- Có ý thức chăm sóc, 



bảo vệ cây xanh và 



các con vật có ích. 



- Có ý thức giữ vệ 



sinh môi trường, 



không xả rác bừa bãi. 



- Không đồng tình với 



những hành vi xâm 



hại thiên nhiên. 



- Sống hoà hợp, thân 



thiện với thiên nhiên. 



- Có ý thức tìm hiểu và 



sẵn sàng tham gia các 



hoạt động tuyên 



truyền, chăm sóc, bảo 



vệ thiên nhiên; phản 



đối những hành vi 



xâm hại thiên nhiên. 



- Có ý thức tìm hiểu và 



sẵn sàng tham gia các 



hoạt động tuyên 



truyền về biến đổi khí 



hậu và ứng phó với 



biến đổi khí hậu. 



- Hiểu rõ ý nghĩa của 



tiết kiệm đối với sự 



phát triển bền vững; 



có ý thức tiết kiệm tài 



nguyên thiên nhiên; 



đấu tranh ngăn chặn 



các hành vi sử dụng 



bừa bãi, lãng phí vật 



dụng, tài nguyên. 



- Chủ động, tích cực 



tham gia và vận động 



người khác tham gia 



các hoạt động tuyên 



truyền, chăm sóc, bảo 



vệ thiên nhiên, ứng phó 



với biến đổi khí hậu và 



phát triển bền vững. 
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Lời nói đầu 



Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương 



trình “Tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy 



khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”, 



trong đó xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là “đa dạng hóa nội dung, phương 



pháp, hình thức giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát 



vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng”, “nâng cao năng lực đội 



ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục 



thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục”. 



Để triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đó đồng thời góp phần 



thực hiện thành công những mục tiêu giáo dục trong Chương trình Giáo dục phổ 



thông 2018, Tài liệu Hướng dẫn hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học 



sinh trung học cơ sở trong môn Giáo dục công dân được biên soạn trên cơ sở 



cập nhật những quy định hiện hành và những kết quả nghiên cứu, những hoạt 



động và mô hình đã thực hiện thành công trong thực tiễn. 



Tài liệu được cấu trúc gồm 03 phần: 



Phần I. Một số vấn đề chung về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung 



học cơ sở. 



Phần II. Hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ 



sở trong chương trình môn Giáo dục công dân. 



Phần III. Hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ 



sở trong dạy học môn Giáo dục công dân.  



Mặc dù đã rất cố gắng để biên soạn tài liệu, song do nhiều nguyên nhân, 



tài liệu khó có thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, chúng tôi mong nhận 



được ý kiến phản hồi, góp ý của đồng nghiệp để bổ sung, hoàn thiện tài liệu phục 



vụ bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, cộng 



tác viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho 



học sinh trong các nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục 



đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường, thực hiện thành công Chương 



trình Giáo dục phổ thông 2018. 



Trân trọng cảm ơn. 



 



Tập thể tác giả 
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Phần I 



MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG  



CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 



 



I. Một số khái niệm cơ bản  



  1. Đạo đức 



Theo Từ điển Tiếng Việt, đạo đức là “phép tắc về quan hệ giữa người và người, 



giữa cá nhân với tập thể, với xã hội”, là “phẩm chất tốt đẹp của con người: sống có 



đạo đức, rèn luyện đạo đức”1. 



Theo nhóm tác giả Mai Văn Bính (Chủ biên), Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị 



Thanh Mai, Lưu Thu Thủy, đạo đức “là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà 



nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của 



cộng đồng, của xã hội”2. 



Như vậy, bản chất đạo đức là những quy tắc, chuẩn mực trong quan hệ xã hội 



được xã hội thừa nhận và tự giác thực hiện. Với HS, đạo đức được hiểu là trách nhiệm 



trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, quyền và nghĩa vụ của HS được 



thể hiện ở thái độ, hành vi, hiệu quả học tập và rèn luyện. 



2. Lối sống 



Lối sống “là cách thức diễn ra của hoạt động đã trở thành ổn định, mang đặc 



điểm riêng”3. Có nhiều quan điểm khác nhau về lối sống và hiểu một cách khái quát 



nhất lối sống chính là những hoạt động sống của con người chịu sự chi phối, quy 



định của những điều kiện văn hóa, kinh tế, xã hội nhất định. Về thực chất, lối sống 



là cách thức con người ứng xử với tự nhiên và xã hội để tồn tại và phát triển. 



Theo nhóm tác giả Trần Kiều, Vũ Trọng Rỹ, Hà Nhật Thăng và Lưu Thu 



Thủy: “Lối sống là những cách suy nghĩ, kỹ năng ứng xử (cách nghĩ, nếp sinh hoạt, 



thói quen, phong cách học tập, làm việc, giao tiếp, xử sự…) tạo nên cái riêng của 



mỗi cá nhân hay một nhóm người nào đó”4. 



Như vậy, lối sống là tổng hòa những dạng hoạt động sống ổn định của cộng 



đồng và các cá nhân, thể hiện đặc trưng riêng của từng cá nhân, từng cộng đồng 



người, được thực hiện theo chuẩn giá trị xã hội nào đó trong sự thống nhất với các 



điều kiện kinh tế - xã hội nhất định. Lối sống phụ thuộc vào thời đại con người đang 



                                                           
1 Hoàng Phê chủ biên (2004), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn Ngữ học, NXB Đà Nẵng. 
2 Mai Văn Bính (Chủ biên), Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Mai, Lưu Thu Thủy, Giáo dục 



công dân 10, NXB Giáo dục Việt Nam (2014). 
3 Hoàng Phê chủ biên (2004), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn Ngữ học, NXB Đà Nẵng. 
4 Trần Kiều, Vũ Trọng Rỹ, Hà Nhật Thăng, Lưu Thu Thủy (2001), Thực trạng và giải pháp 



giáo dục đạo đức, tư tưởng cính trị, lối sống cho thanh niên học sinh, sinh viên trong chiến 



lược phát triển toàn diện con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 



NXB Văn hoá-Thông tin, Hà Nội, tr. 10. 
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sống, với các điều kiện vật chất, kinh tế, các quan hệ xã hội, các thói quen, tập quán, 



tục lệ của thời đại đó. 



3. Giáo dục đạo đức, lối sống 



Giáo dục đạo đức là quá trình tác động đến đối tượng giáo dục để hình thành 



trong họ những yếu tố tình cảm, niềm tin, lý tưởng và tất cả được thể hiện thông qua 



hoạt động thực tiễn của con người.  



Theo tác giả Hà Thế Ngữ và Đặng Vũ Hoạt: “Giáo dục đạo đức là quá trình biến 



các chuẩn mực đạo đức, từ những đòi hỏi bên ngoài của xã hội đối với cá nhân thành 



những đòi hỏi bên trong của bản thân, thành niềm tin, nhu cầu, thói quen của người 



được giáo dục”5.



Tiếp cận khái niệm giáo dục đạo đức trong mối quan hệ thống nhất giữa nhận 



thức - tình cảm - thái độ - hành vi, nhà nghiên cứu Phạm Minh Hạc cho rằng “giáo 



dục đạo đức là một quá trình kết hợp nâng cao nhận thức với hình thành thái độ, xúc 



cảm, tỉnh cảm, niềm tin hành vi và thói quen đạo đức”6. 



Dưới góc độ giáo dục học, giáo dục đạo đức là bộ phận hợp thành của nội dung 



giáo dục toàn diện nhằm giúp thế hệ trẻ hình thành lý tưởng, ý thức và tình cảm đạo 



đức, tạo nên những hành vi và thói quen hành vi đạo đức của con người mới, xã hội 



chủ nghĩa thể hiện ở những phẩm chất đạo đức. 



Giáo dục hành vi đạo đức là tổ chức cho học sinh lặp đi, lặp lại nhiều lần những 



thao tác, hành động đạo đức trong học tập, sinh hoạt, trong cuộc sống nhằm có được 



hành vi đạo đức đúng đắn và từ đó có thói quen đạo đức bền vững. 



Giáo dục lối sống cho HS là giáo dục cho HS cách cư xử chuẩn mực trong cuộc 



sống thường ngày, cách cư xử có văn hóa trong các mối quan hệ với chính bản thân 



mình, với những người khác, với môi trường thiên nhiên... 



Như vậy, có thể hiểu giáo dục đạo đức, lối sống cho HS là quá trình chuyển hóa 



các chuẩn mực đạo đức, lối sống từ những đòi hỏi bên ngoài của xã hội thành những 



đòi hỏi bên trong của mỗi HS thành tình cảm, ý chí, niềm tin, lý tưởng,  nhu cầu, thói 



quen, hành vi ứng xử của HS. Giáo dục đạo đức, lối sống làm cho các quy tắc, các 



chuẩn mực đạo đức, của lối sống xã hội được HS nhận thức một cách đúng đắn, đầy 



đủ hơn, góp phần điều chỉnh hành vi của HS phù hợp với những chuẩn mực đạo đức 



xã hội.  



Ngày nay, giáo dục đạo đức cho HS là giáo dục đạo đức xã hội chủ nghĩa. Giáo 



dục đạo đức chính là hình thành và phát triển ở HS tinh thần yêu nước, thấm nhuần 



lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thật sự say mê học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật, kính 



thầy, yêu bạn, có nếp sống lành mạnh, biết tôn trọng pháp luật để HS thực sự trở 



                                                           
5 TS. Nguyễn Xuân Trung (Chủ biên), TS. Lê Thị Thu Hồng, Ths Trần Thị Hợi, Ths Lê Thị 



Hằng, Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cộng đồng Việt Nam hiện nay theo tư tưởng 



Hồ Chí Minh, NXB Lao động-Xã hội. 
6 TS. Nguyễn Xuân Trung (Chủ biên), TS. Lê Thị Thu Hồng, Ths Trần Thị Hợi, Ths Lê Thị 



Hằng, Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cộng đồng Việt Nam hiện nay theo tư tưởng 



Hồ Chí Minh, NXB Lao động-Xã hội. 
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thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, nhân tố quan trọng góp phần 



quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước. Mục đích của việc giáo dục đạo đức, 



lối sống là góp phần hình thành, củng cố và phát triển lý tưởng sống, khát vọng sống 



cho HS. Đó chính là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là ước mơ, hoài 



bão mang tài năng, sức lực của cá nhân để đóng góp cho xã hội, làm cho xã hội ngày 



càng tốt đẹp hơn, con người ngày càng hoàn thiện hơn. 



Với HS, lý tưởng sống, khát vọng cống hiến không phải là những hành động 



quá lớn lao, vĩ đại mà có thể biểu hiện qua những suy nghĩ tích cực, hành vi, ứng xử 



văn hoá, hoạt động có ích, xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. HS tự nguyện, tự 



giác đóng góp trí tuệ, tài năng và tâm huyết của bản thân vì lợi ích của tập thể và 



cộng đồng trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi mà không đòi hỏi được đáp lại. Để 



phát huy khát vọng cống hiến, lối sống cống hiến, HS có thể đóng góp từ những việc 



có ý nghĩa dù là đơn giản nhất, duy trì đạo đức, hoàn thiện bản thân và hướng đến 



những giá trị tốt đẹp.   



II. Vai trò, đặc điểm, yêu cầu của giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường  



1. Vai trò  



a) Giáo dục ĐĐLS cho HS giữ vai trò quan trọng đối với sự hình thành, phát 



triển và hoàn thiện nhân cách của mỗi cá nhân HS. Giáo dục ĐĐLS tạo động lực thôi 



thúc HS hăng hái quyết tâm nghiên cứu học tập, tiếp thu tri thức khoa học để nâng 



cao hiểu biết, cổ vũ, động viên HS tự ý thức, tự rèn luyện, hình thành niềm tin, thế 



giới quan khoa học. Giáo dục ĐĐLS có ý nghĩa quyết định trực tiếp giúp HS hiểu rõ 



được mục đích, ý nghĩa cuộc sống và xây dựng nhân sinh quan cách mạng. Giáo dục  



ĐĐLS góp phần tích cực trong quá trình xây dựng phẩm chất đạo đức cá nhân và 



xây dựng những phẩm chất ý chí, tính kỷ luật, cách ứng xử của HS. Thông qua giáo 



dục ĐĐLS, các giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống của dân tộc được HS  tiếp nhận, 



kế thừa và phát huy. 



b) Giáo dục ĐĐLS cho HS là một nhiệm vụ quan trọng trong các nhà trường, 



là hoạt động có tính chiến lược, nhằm thực hiện với mục tiêu giáo dục toàn diện. 



Giáo dục ĐĐLS là nền tảng của các mặt giáo dục khác, được thể hiện qua phương 



châm dạy học, từ xưa là “Tiên học lễ, hậu học văn” và ngày nay là “Dạy chữ, dạy 



người, dạy nghề”. Đây là vấn đề có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây 



dựng và bảo vệ Tổ quốc. 



2. Đặc điểm  



 a) Giáo dục ĐĐLS cho HS là một quá trình lâu dài, đi từ việc giúp HS nhận biết 



lý tưởng cách mạng của Đảng, các chuẩn mực, các quy tắc đạo đức, ứng xử xã hội 



đến việc giúp HS hiểu, tin tưởng, mong muốn làm theo và tự giác thực hiện trong 



cuộc sống. 



 b) Quá trình giáo dục ĐĐLS cho HS đòi hỏi phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa 



quá trình dạy học các môn học với quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục, giữa 



giáo dục trên lớp, trong trường với giáo dục ngoài nhà trường. 



c) Hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS diễn ra dưới tác động phức hợp từ nhiều 



phía. Đó là những tác động từ giáo dục gia đình, giáo dục cộng đồng và xã hội. 
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Những tác động này đan xen vào nhau, cùng chi phối đến nhận thức, thái độ, tình 



cảm và hành vi cá nhân của HS. Trong đó, giáo dục gia đình là nền tảng trong giáo 



dục ĐĐLS cho HS, tạo môi trường thuận lợi để HS học tập, rèn luyện, hình thành, 



củng cố, phát triển các kỹ năng; hoàn thiện phẩm chất và năng lực. 



Do vậy, ngoài việc quan tâm, đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục ĐĐLS cho 



HS trong nhà trường, cần chú trọng phát huy vai trò nêu gương từ các cán bộ quản 



lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Nếu mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 



viên trong nhà trường thực sự là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống thân thiện, 



gần gũi, tôn trọng, yêu thương HS sẽ trở thành mẫu hình cho HS. Đồng thời, mỗi cán 



bộ, giáo viên từ vị trí, nhiệm vụ của mình luôn thể hiện được sự khao khát lý tưởng, 



khao khát cống hiến sẽ tạo động lực cho HS trong việc theo đuổi lí tưởng và khát 



vọng của bản thân. Khi đó, sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa thầy với trò, 



giữa trò với trò giúp HS vượt qua được những “khủng hoảng” về tâm lý và xác định 



đúng các giá trị sống, lý tưởng sống, khát vọng sống cho bản thân. 



 d) Nền tảng bảo đảm giá trị bền vững của giáo dục ĐĐLS cho HS là phát huy 



tính chủ động, tích cực, sáng tạo của các em thông qua chương trình hành động đa 



dạng, thiết thực và hiệu quả.  



e) Việc đánh giá kết quả, sự phát triển ĐĐLS của mỗi HS được thực hiện linh 



hoạt, thông qua nhiều hình thức đa dạng, trong đó chú trọng ghi nhận sự tiến bộ của HS; 



động viên, khuyến khích HS tích cực, nỗ lực rèn luyện. Đánh giá kết quả giáo dục ĐĐLS 



của HS cần phải toàn diện về tất cả các mặt: ý thức, hành vi và thói quen sống và ứng 



xử trong thực tiễn cuộc sống. Do vậy, việc đánh giá kết quả giáo dục ĐĐLS của HS 



khá khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự tham gia đánh giá của nhiều lực lượng giáo dục, 



ở mọi lúc, mọi nơi. 



3.Yêu cầu của hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường 



a) Hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS trong nhà trường cần bám sát nội dung, 



chương trình, mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học, các hoạt động giáo dục 



trong nhà trường.  



b) Nội dung giáo dục ĐĐLS cho HS trong nhà trường phải mang tính hiện đại, 



đồng bộ, thống nhất với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 



Nhà nước nhưng không tách rời các giá trị đạo đức của dân tộc, xây dựng ý thức kỉ 



luật, hình thành kĩ năng sống và phù hợp với yêu cầu của thời đại mới. Trên cơ sở 



đó, thu hút HS tham gia vào các hoạt động giáo dục, tạo động lực cho các em trong 



việc thực hành, vận dụng các giá trị đạo đức vào xây dựng lý tưởng, lối sống và khát 



vọng cho bản thân; đồng thời đảm bảo sự đồng tâm và phát triển ở các bậc học.  



c) Hình thức, phương pháp giáo dục ĐĐLS trong nhà trường bảo đảm phù hợp 



với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi của HS mỗi cấp, điều kiện cụ thể của từng nhà 



trường và đặc thù vùng, miền. 



d) Hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS cần được thực hiện thường xuyên, liên 



tục, xuyên suốt từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng, xã hội. Trong đó, giáo dục 
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đạo đức gắn chặt với giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục trí tuệ, 



thể chất, thẩm mỹ và lao động hướng nghiệp. 



III. Khung nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở 



 1. Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS là quá trình tác động lâu dài nhằm tạo sự 



chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ, tình cảm và hành vi cá nhân của HS. Theo 



Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sự chuyển biến đó được thể hiện ở kết quả 



đầu ra gồm 05 phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm (Nội 



dung chi tiết xin xem Phụ lục).    



2. Định hướng về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở 



trong bối cảnh hiện nay 



2.1. Bối cảnh  



Hiện nay, giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục ĐĐLS cho HS nói riêng chịu 



sự tác động nhiều chiều của xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng 



công nghiệp lần thứ tư. 



Xu thế đó đặt văn hóa, giáo dục trước những thách thức, những nguy cơ bất ổn. 



Đó là khuynh hướng phổ biến các mô típ văn hóa chung toàn cầu, dẫn đến nguy cơ 



“đồng nhất các giá trị văn hóa”, đe dọa, xóa bỏ sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc 



gia dân tộc. 



Bên cạnh đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột 



phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, 



trong đó có Việt Nam. Do vậy, Nghị  quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 đã định 



hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo “chuyển mạnh quá trình giáo 



dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất 



người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết 



hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”, phát huy sức mạnh nội sinh của dân 



tộc, góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển theo định 



hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.  



2.2. Mục tiêu  



- Tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục 



ĐĐLS cho HS (trong đó có HS THCS), góp phần xây dựng thế hệ trẻ kiên định lý 



tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuân thủ pháp luật; có trách nhiệm 



đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, có định hướng lựa chọn nghề 



nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá 



tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa 



và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại. 



- Khơi dậy trong HS tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý 



chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát 



triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập 



quốc tế. 



2.3. Định hướng nội dung và yêu cầu cần đạt  
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Nội dung Yêu cầu cần đạt 



Giáo dục đạo đức 



 - Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 



Chí Minh. 



 - Nhận ra được giá trị của bản thân. 



 - Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu. 



Giáo dục lối sống 



 - Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật. 



 - Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể. 



 - Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 



 - Chủ động tham gia các hoạt động Đoàn, Đội 



 - Có kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, phục vụ nhu cầu của bản thân. 



IV. Phương thức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS  



Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trong các nhà trường nói chung và các 



trường THCS nói riêng dù có những yêu cầu cần đạt và đặc trưng khác nhau nhưng 



đều được thực hiện thông qua hai phương thức giáo dục (hay còn gọi là con đường 



giáo dục) chủ yếu, đó là:  



- Giáo dục thông qua dạy học các môn học có tiềm năng. 



- Giáo dục thông qua các hoạt động giáo dục (bao gồm: hoạt động giáo dục 



trong và ngoài nhà trường, hoạt động giáo dục trải nghiệm ở tiểu học, hoạt động trải 



nghiệm, hướng nghiệp ở THCS và THPT như  sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt 



động giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt câu lạc bộ HS và các hoạt động ngoại khóa). 



Mỗi phương thức giáo dục này cần đảm bảo những nguyên tắc riêng, được thực 



hiện theo những hình thức riêng và được đánh giá bằng những phương pháp, công cụ 



đặc trưng. 
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Phần II 



HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH  



TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 



 



 I. Khái quát chung về chương trình môn GDCD cấp THCS và dạy học 



tích hợp trong môn học 



CTGDPT 2018 môn GDCD được ban hành kèm theo Thông tư 



32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng BGDĐT. 



Ở cấp THCS, môn GDCD là môn học bắt buộc, thuộc giai đoạn giáo dục 



cơ bản, gồm 4 mạch nội dung: giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục 



pháp luật và giáo dục kinh tế. Những nội dung này được xây dựng theo hướng 



đồng tâm và phát triển, định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia 



đình, quê hương, cộng đồng, nhằm hình thành cho HS thói quen, nề nếp cần thiết 



trong học tập, sinh hoạt và ý thức tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực đạo 



đức và quy định của pháp luật. 



Cùng với các môn học khác, môn GDCD góp phần hình thành và phát triển 



các năng lực chung như: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và 



sáng tạo v.v…Chương trình môn GDCD hình thành và phát triển cho HS các phẩm 



chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm; các năng lực 



của người công dân Việt Nam: năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản 



thân, năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế – xã hội. Mỗi năng lực đặc thù 



gồm năng lực thành phần và các chỉ báo, chỉ số hành vi để nhận biết. Cụ thể, ở cấp 



THCS, môn GDCD có mục tiêu:  



Một là, giúp HS có hiểu biết về những chuẩn mực đạo đức, pháp luật cơ 



bản và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực đó; tự hào về truyền thống gia đình, quê 



hương, dân tộc; tôn trọng, khoan dung, quan tâm, giúp đỡ người khác; tự giác, 



tích cực học tập và lao động; có thái độ đúng đắn, rõ ràng trước các hiện tượng, 



sự kiện trong đời sống; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội, 



công việc và môi trường sống.  



Hai là, giúp HS có tri thức phổ thông, cơ bản về đạo đức, kĩ năng sống, 



kinh tế, pháp luật; đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác; tự 



điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ bạn bè, người thân điều chỉnh thái độ, hành vi 



theo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; thực hiện được các công việc để đạt mục tiêu, 



kế hoạch hoàn thiện, phát triển bản thân; biết cách thiết lập, duy trì mối quan hệ 



hoà hợp với những người xung quanh, thích ứng với xã hội biến đổi và giải quyết 



các vấn đề đơn giản trong đời sống của cá nhân, cộng đồng phù hợp với giá trị 



văn hoá, chuẩn mực đạo đức, quy tắc của cộng đồng, quy định của pháp luật và 



lứa tuổi. 
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Chương trình môn GDCD là chương trình mở. Tính mở của chương trình 



được thể hiện ở việc không quy định nội dung dạy học cụ thể của từng chủ đề, chỉ 



quy định những YCCĐ; những nội dung dạy học cơ bản, cốt lõi cho mỗi lớp học 



nhằm đáp ứng YCCĐ. Căn cứ vào các YCCĐ và định hướng chung của chương 



trình, giáo viên môn GDCD chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện và phát 



triển chương trình. 



Để hình thành, phát triển ở HS các phẩm chất và năng lực của người công 



dân thông qua các bài học về lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế, dạy học môn 



GDCD cần tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù: giải quyết vấn 



đề, phân tích trường hợp điển hình kết hợp nêu những tấm gương công dân tiêu 



biểu; xử lí tình huống có tính thời sự về đạo đức, pháp luật và kinh tế trong cuộc 



sống hằng ngày, thảo luận nhóm, đóng vai, dự án,... 



Để đánh giá năng lực của môn GDCD, trong quá trình dạy học và kiểm tra 



đánh giá, GV có thể sử dụng các hình thức đánh giá định kỳ và đánh giá thường 



xuyên với các phương pháp cơ bản như: 



– Đánh giá thông qua bài viết: Bài tự luận, bài trắc nghiệm khách quan, bài 



tiểu luận, báo cáo, ... 



– Đánh giá thông qua vấn đáp: Câu hỏi vấn đáp, phỏng vấn, thuyết trình,... 



– Đánh giá thông qua quan sát: Quan sát thái độ, hoạt động của HS trong 



quá trình tham gia các hoạt động học tập được tổ chức trên lớp học, hoạt động 



nhóm, tập thể hay cộng đồng và trong sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày,.. bằng một 



số công cụ như: bảng quan sát, bảng kiểm, hồ sơ học tập,... 



Để đánh giá mức độ đạt được và sự phát triển của phẩm chất, năng lực của 



HS, GV có thể thiết kế các công cụ phù hợp với từng tình huống, bối cảnh đánh 



giá (mang tính chủ quan của từng GV). Công cụ sử dụng trong đánh giá thường 



xuyên có thể được điều chỉnh để đáp ứng mục tiêu thu thập những thông tin hữu 



ích, điển hình ở từng HS, không nhất thiết phải cho điểm. 



Chương trình môn GDCD cấp THCS gồm 4 mạch kiến thức tương ứng với 



4 dạng bài học. Cấu trúc mỗi dạng bài học đều gồm 4 phần học tập: Mở đầu, Khám 



phá, Luyện tập, Vận dụng.  Khi thực hiện dạy học các bài học trong môn GDCD 



cấp THCS, GV cần bám sát theo các yêu cầu cần đạt. Các yêu cầu cần đạt này 



đã được cụ thể hoá trong nội dung và hoạt động dạy học. Mặc dù cùng bám 



theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS, nhưng với mỗi dạng bài 



học vẫn cần có cách tiếp cận vấn đề, cách dạy, cách học đặc trưng. 



Với bài giáo dục đạo đức, các giá trị đạo đức như: yêu nước, nhân ái, chăm 



chỉ, trung thực, trách nhiệm là những giá trị cốt lõi để thực hiện các hoạt động 



học. Để việc dạy học các bài học này đạt hiệu quả, GV chú trọng khai thác các 



câu chuyện, thông tin, tình huống thực tiễn gần gũi với HS THCS, tiêu biểu, điển 



hình để giáo dục cho HS giá trị đạo đức của bài học thông qua các hoạt động 



tương tác, giao tiếp đa chiều. Trong quá trình khai thác các câu chuyện, thông tin, 
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tình huống, GV nên đi theo một quy trình của quá trình nhận thức: từ những trường 



hợp cụ thể (riêng) để đến những giá trị tổng thể (chung); từ thông tin, tình huống 



trong sách vở để đến với đời sống thực tế của HS qua các hoạt động liên hệ. Bằng 



cách đó, GV giúp HS có thể kết nối cuộc sống với bài học, đưa bài học vào cuộc 



sống môt cách tự nhiên. 



Với bài giáo dục kĩ năng sống, khác với dạng bài học giáo dục đạo đức vốn 



tập trung vào việc phát triển các giá trị đạo đức và thái độ sống phù hợp với HS, 



bài học giáo dục kĩ năng sống lại thiên về tính thực hành – một đặc trưng của các 



bài học giáo dục kĩ năng sống. Khi dạy các bài học kiểu này, GV cần thiết kế, tổ 



chức nhiều hoạt động thực hành gần gũi với các việc làm của HS khi ở nhà, ở 



trường để các em có cơ hội được rèn luyện và phát triển, từ đó dần dần tạo nên 



những kĩ năng và thói quen sống tích cực.  



Với bài giáo dục pháp luật, GV cần tăng cường khai thác các thông tin, tình 



huống pháp luật (giả định hoặc có thật), đa dạng, gần gũi với HS, tiêu biểu, điển 



hình, kết hợp với việc cho HS tìm hiểu các điều luật cụ thể,… để giáo dục cho HS 



các chuẩn mực pháp luật được đặt ra trong yêu cầu của bài học, thông qua các 



hoạt động trao đổi, thảo luận theo nhóm, theo lớp. 



Với bài học giáo dục kinh tế, là những dạng bài tập trung giúp HS có ý thức 



và biết tham gia vào các hoạt động kinh tế phù hợp với chuẩn mực đạo đức, quy 



định của pháp luật, GV nên lựa chọn thông tin, số liệu, hoạt động gần gũi với các 



hoạt động sản xuất, tiêu dùng trong đời sống thông qua các hoạt động cá nhân, 



cặp, nhóm phù hợp. 



Một trong những nguyên tắc mà GV cần bám sát khi khai thác nội dung 



GDCD cấp THCS là: Luôn lấy YCCĐ làm cơ sở cho việc tổ chức các hoạt động 



dạy học trên lớp. Nội dung học tập được HS thảo luận, được GV đưa ra phải bám 



sát nội dung YCCĐ, tránh tình trạng đi sâu phân tích mặt trái của vấn đề làm sai 



lệch yêu cầu của bài học. 



II. Một số yêu cầu về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học 



cơ sở trong chương trình môn Giáo dục công dân  



1. Yêu cầu về mục tiêu và định hướng khi tổ chức thực hiện  



Đảm bảo việc thực hiện hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS phải cùng hướng 



tới thực hiện các mục tiêu phẩm chất và năng lực được xác định trong chương 



trình giáo dục phổ thông 2018 nói chung và chương trình môn GDCD nói riêng. 



 Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và toàn diện trong việc giáo dục ĐĐLS 



cho HS khi triển khai các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục trong môn 



GDCD. Điều này có nghĩa rằng các thông điệp, các hành động cụ thể nhằm thể 



hiện ĐĐLS cần được truyền tải tới HS một cách nhất quán, mang tính củng cố, 



phát triển hoặc kế thừa lẫn nhau trong tất cả các hoạt động của môn học được triển 



khai tại nhà trường. 
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 Quan tâm tới các yếu tố về đặc điểm tâm lí, giới tính, lứa tuổi, năng lực học 



tập, văn hoá vùng miền cũng như niềm tin tôn giáo của HS trong việc thiết kế, 



xây dựng các hoạt động học tập. Sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức 



hoạt động giáo dục một cách phù hợp với các đặc điểm của HS nhằm đạt được 



hiệu quả học tập cao nhất. 



 Phát huy tinh thần tự chủ, tích cực và sáng tạo của GV trong việc xây dựng, 



tổ chức các hoạt động học tập, giáo dục. Tránh rập khuôn, máy móc khi tích hợp, 



lồng ghép nội dung giáo dục lí tưởng sống, ĐĐLS vào các bài học cũng như các hoạt 



động giáo dục của môn học. 



 Tăng cường sự tham gia của các các lực lượng khác trong nhà trường như 



cán bộ tư vấn tâm lí, công tác xã hội, cán bộ Đoàn, Hội, Đội vào các hoạt động 



của môn học có tích hợp nội dung giáo dục ĐĐLS cho HS. 



 Khuyến khích sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng 



tham gia vào các hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS gắn với chương trình môn 



GDCD 2018. Sự phối hợp chặt chẽ này tạo ra tính đồng bộ trong việc xây dựng 



những giá trị chung, cũng như tăng cơ hội trải nghiệm và cơ hội thực hành của 



HS. Từ đó, giúp HS trải nghiệm những bài học thực tế, thấy được ý nghĩa và sự 



cần thiết của việc rèn luyện lí tưởng sống, đạo đức, lối sống, cũng như thành quả 



của việc cống hiến cho chính gia đình, nhà trường và cộng đồng nơi sinh sống. 



 Phát huy các giá trị văn hoá bản địa/địa phương trong các hoạt động giáo 



dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến của 



học sinh gắn với chương trình môn GDCD. Các truyền thống văn hoá tốt đẹp, các 



nhân vật anh hùng, gương người tốt việc tốt tại địa phương cần được giới thiệu, 



nhấn mạnh trong các hoạt động giáo dục, từ đó giúp truyền cảm hứng, khơi gợi 



tinh thần rèn luyện và cống hiến của HS. 



 Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin và internet vào bài học, sử 



dụng phù hợp các tiện ích sẵn có hoặc tìm tòi, phát triển các ứng dụng/công cụ 



mới nhằm tối đa hoá cơ hội học tập cho học sinh. Sử dụng các nền tảng mạng xã 



hội hiệu quả trong việc truyền tải thông tin, phát triển kênh giao tiếp và cơ hội kết 



nối cho HS đối với các cá nhân và tập thể/cộng đồng cùng học tập, rèn luyện lí 



tưởng sống, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho cộng đồng. 



 2. Yêu cầu về thiết kế các hoạt động học 



 Theo định hướng phát triển năng lực, việc tổ chức thực hiện nội dung giáo 



dục ĐĐLS cho HS gắn với các bài học GDCD được triển khai theo phương thức: 



GV tổ chức, hướng dẫn hoạt động học; tạo môi trường học tập thân thiện và những 



tình huống có vấn đề để khuyến khích HS tích cực tham gia các hoạt động học 



tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả 



năng tự học, phát huy tiềm năng sáng tạo và những kiến thức, kĩ năng đã tích lũy 



được để phát triển.  
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Hoạt động học tập của HS (thông qua một số hình thức chủ yếu như: học lí 



thuyết; thực hiện bài tập, thực hiện dự án nghiên cứu; tham gia xêmina, tổ chức 



tham quan, cắm trại, đọc và thuyết trình từ thông tin trong sách, tài liệu; sinh hoạt 



tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng) được thực hiện thông qua các tình huống 



giáo dục, với sự hỗ trợ của các phương tiện, thiết bị dạy học như công nghệ thông 



tin và các hệ thống ứng dụng kĩ thuật số. 



Tùy theo mục tiêu cụ thể và tính chất của hoạt động, GV giao nhiệm vụ học 



tập, hướng dẫn HS làm việc độc lập, làm việc theo nhóm hoặc làm việc chung cả 



lớp, đảm bảo mỗi HS đều được tạo điều kiện để tự thực hiện nhiệm vụ học tập và 



trải nghiệm các nội dung ĐĐLS ngay trong chính nhiệm vụ học tập đó. 



Mỗi bài học GDCD bao gồm các hoạt động học theo tiến trình sư phạm theo 



các bước: chuyển giao nhiệm vụ học tập; thực hiện nhiệm vụ học tập; báo cáo kết 



quả và thảo luận; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Trong đó: 



 – Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với 



khả năng của HS, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà HS phải hoàn thành khi thực 



hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng 



thú nhận thức của HS; đảm bảo cho tất cả HS tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện 



nhiệm vụ. 



 –  Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi 



thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và 



có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên". 



 –  Báo cáo kết quả và thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung 



học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho HS trao đổi, 



thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh 



một cách hợp lí. 



 –  Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực 



hiện nhiệm vụ học tập của HS; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện 



nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của HS; chính xác hóa các kiến thức mà HS 



đã học được thông qua hoạt động. 



Khi thiết kế các hoạt động học có tích hợp nội dung giáo dục ĐĐLS, cần lưu 



ý tới việc lựa chọn nội dung tích hợp. Việc lựa chọn nội dung nội dung phải được 



thực hiện trên cơ sở phân tích yêu cầu cần đạt về PC và NL của từng chủ đề/bài 



học mà chương trình môn GDCD đã quy định, phải đảm bảo tính cơ bản, cốt lõi, 



khoa học, hiện đại làm cơ sở cho việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng 



lực phù hợp với người học. 
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Phần III  



HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG  



CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG DẠY HỌC 



MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN  



 



1. Thiết kế và tổ chức dạy học nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho 



học sinh trung học cơ sở trong môn Giáo dục công dân 



1.1. Xác định nội dung và địa chỉ tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống trong 



môn Giáo dục công dân cấp trung học cơ sở 



Chủ đề YCCĐ Địa chỉ, nội dung, hình thức tích hợp 



LỚP 6 



Tự hào 



về 



truyền 



thống 



gia 



đình, 



dòng họ 



- Nêu được một số 



truyền thống của 



gia đình, dòng họ. 



- Giải thích được 



một cách đơn giản ý 



nghĩa của truyền 



thống gia đình, 



dòng họ. 



- Biết giữ gìn, phát 



huy truyền thống 



gia đình, dòng họ 



bằng những việc 



làm cụ thể phù 



hợp. 



 



Địa chỉ: YCCĐ 3. Biết giữ gìn, phát huy truyền 



thống gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ 



thể 



Nội dung: có kĩ năng sử dụng internet hiệu quả 



phục vụ nhu cầu của bản thân 



Hình thức: Tích hợp liên hệ (kể câu chuyện, lấy 



ví dụ, trường hợp điển hình) 



 - Kể những câu chuyện, việc làm của cá nhân đã 



biết sử dụng internet để phát triển, quảng bá nghề 



truyền thống của gia đình hoặc câu chuyện, qua 



đó nhấn mạnh cho HS hiểu “khát vọng cống 



hiến” là ước mơ, hoài bão mang tài năng, sức lực 



của cá nhân để đóng góp cho gia đình xã hội, làm 



cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, con người ngày 



càng hoàn thiện hơn.  



Yêu 



thương 



con 



người 



 



- Nêu được khái 



niệm và biểu hiện 



của tình yêu thương 



con người. 



- Trình bày được 



giá trị của tình yêu 



thương con người. 



- Thực hiện được 



những việc làm thể 



hiện tình yêu 



thương con người. 



- Đánh giá được 



thái độ, hành vi thể 



hiện tình yêu 



thương của người 



khác. 



- Phê phán những 



biểu hiện trái với 



Địa chỉ: YCCĐ1. Biểu hiện của tình yêu thương 



con người 



Nội dung: Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, 



đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 



Hình thức: Tích hợp liên hệ (kể câu chuyện, lấy 



ví dụ, trường hợp điển hình) 



+ Kể chuyện về tình yêu thương của Bác Hồ  



- Địa chỉ: YCCĐ Đánh giá được thái độ, hành vi 



thể hiện tình yêu thương của người khác. 



- Nội dung: Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập 
thể 



- Hình thức: Tích hợp liên hệ (kể câu chuyện, 



lấy ví dụ, trường hợp điển hình) 



+ Qua câu chuyện, GV giáo dục lối sống về xây 



dựng tình bạn, tình yêu thương con người trong 



sáng, đúng mực, mỗi chúng ta để xây dựng tập thể 



vững mạnh thì cần có tinh thần đoàn kết 
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tình yêu thương con 



người. 



 



Địa chỉ. YCCĐ. Phê phán những biểu hiện trái với 



tình yêu thương con người 



Nội dung.  Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 



của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ 



Hình thức. Tích hợp liên hệ (kể câu chuyện, lấy 



ví dụ, trường hợp điển hình) 



+ Qua tình huống về việc ý kỉ của một cá nhân  



thiếu trách nhiệm với cộng đồng 



 



Siêng 



năng, 



kiên trì 



 



- Nêu được khái 



niệm, biểu hiện của 



siêng năng, kiên trì. 



– Nhận biết được ý 



nghĩa của siêng 



năng, kiên trì. 



– Siêng năng, kiên 



trì trong lao động, 



học tập và cuộc 



sống hằng ngày. 



– Đánh giá được sự 



siêng năng, kiên trì 



của bản thân và 



người khác trong 



học tập, lao 



động. 



– Quý trọng những 



người siêng năng, 



kiên trì; góp ý cho 



những bạn có biểu 



hiện lười biếng, hay 



nản lòng để khắc 



phục hạn chế này 



 



Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được khái niệm, biểu hiện 



của siêng năng, kiên trì 



Nội dung. Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, 



đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 



Hình thức. Tích hợp liên hệ 



 Qua câu truyện về tự học Bác Hồ tự học ngoại 



ngữ => nhấn mạnh lối sống văn minh, có trách 



nhiệm là có thói quen tự học, tự phục vụ, thói quen 



đúng giờ, thói quen tập luyện thân thể, thói quen 



giữ gìn vệ sinh… 



 Địa chỉ. YCCĐ. Đánh giá được sự siêng năng, 



kiên trì của bản thân và người khác trong học tập, 



lao động. 



Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 



công dân toàn cầu 



Hình thức. Tích hợp liên hệ 



Qua câu chuyện, tình huống về cá nhân say mê 



học tập, nghị lực vượt khó vươn đến đỉnh cao, tìm 



phương pháp học tập hiệu quả cao nhất, cố gắng 



trong lao động, rèn luyện. 



Địa chỉ. YCCĐ. Quý trọng những người siêng 



năng, kiên trì; góp ý cho những bạn có biểu hiện 



lười biếng, hay nản lòng để khắc phục hạn chế 



này. 



Nội dung.  Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 



của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 



Hình thức. Tích hợp liên hệ 



Qua câu chuyện về tính trung thực, tự giác, tự ý 



thức trong học tập của HS. 



Qua tình huống về hiện tượng tiêu cực trong học 



đường (gian dối trong học tập, thi cử, lừa dối thày 



cô, bạn bè). 



Tôn 



trọng sự 



thật 



- Nhận biết được 



một số biểu hiện 



của tôn trọng sự 



- Địa chỉ. YCCĐ. Không đồng tình với việc nói 



dối hoặc che giấu sự thật. 
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 thật. 



–Hiểu vì sao phải 



tôn trọng sự thật. 



– Luôn nói thật với 



người thân, thầy cô, 



bạn bè và người có 



trách nhiệm. 



– Không đồng tình 



với việc nói dối 



hoặc che giấu sự 



thật. 



- Nội dung. Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 



của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 



- Hình thức. Tích hợp liên hệ  



+  Ví dụ như đưa tin sai để nhận sự ủng hộ giúp 



đỡ của cộng đồng nhằm mưu cầu cho lợi ích cá 



nhân => GV có thể tích hợp giáo dục cho HS tinh 



thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn 



xã hội, chống chủ nghĩa cơ hội, ích kỉ. 



Tự lập 



 



– Nêu được khái 



niệm tự lập. 



– Liệt kê được các 



biểu hiện của người 



có tính tự lập. 



– Hiểu vì sao phải 



tự lập. 



– Đánh giá được 



khả năng tự lập của 



bản thân và người 



khác. 



– Tự thực hiện được 



nhiệm vụ của bản 



thân trong học tập, 



sinh hoạt hằng 



ngày, hoạt động 



tập thể ở trường và 



trong cuộc sống 



cộng đồng; không 



dựa dẫm, ỷ lại và 



phụ thuộc vào 



người khác 



 



Địa chỉ YCCĐ. Liệt kê được các biểu hiện của 



người có tính tự lập. 



Nội dung. Nhận ra được giá trị của bản thân 



Hình thức. Tích hợp liên hệ (kể câu chuyện, lấy 



ví dụ, trường hợp điển hình) 



+ Câu chuyện về việc say mê học tập, nghị lực 



vượt khó vươn lên đến đỉnh cao, tìm phương pháp 



học tập hiệu quả, cố gắng trong lao động, rèn 



luyện.-> Nhấn mạnh để trở thành người công dân 



tốt, mỗi chúng ta cần phải nỗ lực cố gắng vươn 



lên trong học tập, để góp phần xây dựng quê 



hương, đất nước. 



Địa chỉ. YCCĐ. Tự thực hiện được nhiệm vụ của 



bản thân trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt 



động tập thể ở trường và trong cuộc sống cộng 



đồng; không dựa dẫm, ỷ lại và phụ thuộc vào 



người khác 



Nội dung. Nhận ra được giá trị của bản thân 



Hình thức. HS lập một kế hoạch để rèn luyện 



tính tự lập => sau đó phân tích, muốn thực hiện 



được cần có quyết tâm, khát vọng. Qua việc thực 



hiện kế hoạch, em phát hiện ra được điều gì về 



bản than? GV nhấn mạnh tính tự lập là biểu hiện 



của con người sống có lí tưởng. 



Tự nhận 



thức 



bản 



thân 



 



– Nêu được thế nào 



là tự nhận thức bản 



thân. 



– Nhận biết được ý 



nghĩa của tự nhận 



thức bản thân. 



– Tự nhận thức 



được điểm mạnh, 



điểm yếu, giá trị, vị 



trí, tình cảm, các 



- Địa chỉ. YCCĐ. Tự nhận thức được điểm mạnh, 



điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, các mối quan hệ 



của bản thân. 



Nội dung. Nhận ra được giá trị của bản thân. 



Hình thức. Tích hợp liên hệ 



Qua tình huống về quyết tâm vượt khó, sống độc 



lập và tự chủ. 
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mối quan hệ của 



bản thân. 



– Biết tôn trọng bản 



thân. 



– Xây dựng được kế 



hoạch phát huy 



điểm mạnh và hạn 



chế điểm yếu của 



bản thân. 



Ứng 



phó với 



tình 



huống 



nguy 



hiểm 



 



– Nhận biết được 



các tình huống 



nguy hiểm và hậu 



quả của những tình 



huống nguy hiểm 



đối với trẻ em. 



Nêu được cách ứng 



phó với một số tình 



huống nguy hiểm. 



– Thực hành được 



cách ứng phó trước 



một số tình huống 



nguy hiểm để đảm 



bảo an toàn. 



 



-Địa chỉ YCCĐ. Nhận biết được các tình huống 



nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy 



hiểm đối với trẻ em. 



Nội dung. Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể 



Hình thức. Tích hợp liên hệ 



+ Qua tình huống, GV giáo dục về lối sống tốt 



đẹp, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong hoạn nạn 



khó khăn. 



Địa chỉ YCCĐ. Nêu được cách ứng phó với một 



số tình huống nguy hiểm. 



Nội dung. Tự giác chấp hành nội quy, quy định của 



pháp luật. 



Hình thức. Tích hợp liên hệ 



+ Qua ví dụ về việc thực hiện nghiêm các chủ 



trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà 



nước (ví dụ như an toàn lưới điện, phòng chống 



bạo lực). 



Tiết 



kiệm 



 



– Nêu được khái 



niệm tiết kiệm và 



biểu hiện của tiết 



kiệm (tiền bạc, đồ 



dùng, thời gian, 



điện, nước,...). 



– Hiểu vì sao phải 



tiết kiệm. 



– Thực hành tiết 



kiệm trong cuộc 



sống, học tập. 



– Nhận xét, đánh 



giá được việc thực 



hành tiết kiệm của 



bản thân và những 



người xung 



quanh. 



– Phê phán những 



biểu hiện lãng phí. 



Địa chỉ. Nêu được khái niệm tiết kiệm và biểu 



hiện của tiết kiệm 



Nội dung.  Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, 



đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 



Hình thức. Câu chuyện về lối sống giản dị của 



Bác. 



- GV có thể khái quát về tài nguyên đất nước, 



chính sách tiết kiệm của Nhà nước ta, qua đó nhấn 



mạnh để HS thêm tự hào về quê hương đất nước 



đồng thời giáo dục bản thân có trách nhiệm với 



đất nước qua việc tiết kiệm 



Địa chỉ. YCCĐ. Nhận xét, đánh giá được việc 



thực hành tiết kiệm của bản thân và những người 



xung quanh. 



Nội dung. Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 



của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 
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Hình thức. Qua tình huống cá nhân có những 



biểu hiện lãng phí của công (nước, điện ở nơi công 



cộng). 



Công 



dân 



nước 



Cộng 



hoà 



xã hội 



chủ 



nghĩa 



Việt 



Nam 



 



– Nêu được khái 



niệm công dân; căn 



cứ xác định công 



dân nước Cộng hoà 



xã hội chủ 



nghĩa Việt Nam. 



– Nêu được quy 



định của Hiến pháp 



nước Cộng hoà xã 



hội chủ nghĩa Việt 



Nam về quyền 



và nghĩa vụ cơ bản 



của công dân. 



– Bước đầu thực 



hiện được một số 



quyền và nghĩa vụ 



cơ bản của công 



dân. 



 



Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được quy định của Hiến 



pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 



về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 



Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 



công dân toàn cầu. 



 Hình thức. Qua câu chuyện về cá nhân đã thực 



hiện tốt quyền học tập, quyền phát triển sáng tạo, 



đã làm rạng rỡ cho dân tộc với bạn bè quốc tế. 



Địa chỉ. YCCĐ. Bước đầu thực hiện được một số 



quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 



Nội dung. Chủ động tham gia các hoạt động Đoàn, 



Đội. 



Hình thức tích hợp: liên hệ 



Qua các ví dụ về việc tham gia, tổ chức các phong 



trào, hoạt động Đoàn, hoạt động thiện nguyện, 



tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, phục vụ cộng 



đồng. 



Qua ví dụ về cá nhân có tinh thần kỷ luật, tự giác 



chấp hành nội quy của tập thể,  nghiêm túc thực 



hiện những quy định của gia đình và chấp hành 



pháp luật. 



Quyền 



trẻ em 



 



– Nêu được các 



quyền cơ bản của 



trẻ em; ý nghĩa của 



quyền trẻ em và 



việc thực hiện 



quyền 



trẻ em; trách nhiệm 



của gia đình, nhà 



trường, xã hội trong 



việc thực hiện 



quyền trẻ em. 



– Phân biệt được 



hành vi thực hiện 



quyền trẻ em và 



hành vi vi phạm 



quyền trẻ em. 



– Thực hiện tốt 



quyền và bổn phận 



của trẻ em. 



– Nhận xét, đánh 



Địa chỉ. YCCĐ. Thực hiện tốt quyền và bổn phận 



của trẻ em 



Nội dung. Nhận ra được giá trị của bản thân. Nhận 



ra được giá trị của bản thân. 



Hình thức 



+Qua ví dụ về vai trò của trẻ em đối với sự nghiệp 



xây dựng, phát triển quê hương đất nước => HS 



thấy được vai trò của mình. 



+ Đưa ra ví dụ về những tấm gương trẻ em tiêu 



biểu đã làm rạng rỡ quê hương, đất nước => qua 



đó khơi dậy khát vọng cống hiến của HS. 



Địa chỉ. YCCĐ. Thực hiện tốt quyền và bổn phận 



của trẻ em 



Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 



công dân toàn cầu. 



Hình thức. Tích hợp liên hệ. 



Qua tình huống về những bạn HS có thói quen tự 



học, tự phục vụ, thói quen đúng giờ, thói quen tập 



luyện thân thể, thói quen giữ gìn vệ sinh. Đây 
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giá được việc thực 



hiện quyền trẻ em 



của bản thân, gia 



đình, nhà trường, 



cộng đồng; bày tỏ 



được nhu cầu để 



thực hiện tốt hơn 



quyền trẻ em. 



chính là việc rèn luyện để hình thành những phẩm 



chất của công dân toàn cầu. 



Chủ đề YCCĐ Địa chỉ và nội dung tích hợp 



LỚP 7 



  Tự hào 



về 



truyền 



thống 



quê 



hương 



 



– Nêu được một số 



truyền thống văn 



hoá, truyền thống 



yêu nước, chống 



giặc ngoại xâm 



của quê hương. 



- Thực hiện được 



những việc làm phù 



hợp để giữ gìn, phát 



huy truyền thống 



của quê 



hương. 



- Phê phán những 



việc làm trái ngược 



với truyền thống tốt 



đẹp của quê hương. 



 



- Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được một số truyền thống 



văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại 



xâm của quê hương. 



Nội dung.  Chủ động tham gia các hoạt động Đoàn, 



Đội. 



Hình thức. Qua các thông tin sự kiện, nhân vật 



lịch sử => GV nhấn mạnh lòng tự hào, tự tôn về 



truyền thống quê hương, từ đó dẫn dắt khơi gợi 



khát vọng được cống hiến cho quê hương của HS, 



với HS cấp THCS, cần tham gia tích cực vào các 



hoạt động của Hội, Đoàn. 



Địa chỉ. YCCĐ. Thực hiện được những việc làm 



phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê 



hương. 



Nội dung. Chủ động tham gia các hoạt động Đoàn, 



Đội. 



Hình thức. Qua việc cho HS tham gia chăm sóc 



nghĩa trang, di tích lịch sử quê hương, các hoạt 



động đền ơn đáp nghĩa. 



Địa chỉ. YCCĐ. Phê phán những việc làm trái 



ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương. 



Nội dung.  Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 



của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 



Hình thức. Qua tình huống về một số việc làm 



trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương 



như: các tệ nạn xã hội, lối sống thực dụng, ích 



kỉ… 



Quan 



tâm, 



cảm 



thông 



và chia 



sẻ 



– Nêu được những 



biểu hiện của sự 



quan tâm, cảm 



thông và chia sẻ với 



người khác. 



– Hiểu vì sao mọi 



Địa chỉ.  YCCĐ. Nêu được những biểu hiện của 



sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác. 



Nội dung.  Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, 



đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 



Hình thức. Qua các câu chuyện về sự cảm thông 



chia sẻ quan tâm của Bác với mọi người. 
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 người phải quan 



tâm, cảm thôngvà 



chia sẻ với nhau. 



–Thường xuyên có 



những lời nói, việc 



làm thể hiện sự 



quan tâm, cảm 



thôngvà chia sẻ với 



mọi người. 



– Khích lệ, động 



viên bạn bè quan 



tâm, cảm thông và 



chia sẻ với người 



khác; phê phán 



thói ích kỉ, thờ ơ 



trước khó khăn, mất 



mát của người khác. 



 



Địa chỉ. YCCĐ. Hiểu vì sao mọi người phải quan 



tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau. 



Nội dung. Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập 



thể. 



Tích hợp 



+ GV có thể  đưa ra các câu chuyện thực tiễn 



(trong lịch sử đấu tranh của dân tộc, ủng hộ miền 



Trung, trong giai đoạn ứng phó với covid-19…) 



để nhấn mạnh tới lối sống nhân ái, tình nghĩa của 



con người Việt Nam => HS tự hào về truyền thống 



tốt đẹp này của dân tộc ta, từ đó thôi thúc HS 



mong muốn được cống hiến cho đất nước. 



Địa chỉ.  YCCĐ. Khích lệ, động viên bạn bè quan 



tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác; phê 



phán thói ích kỉ, thờ ơ. 



Nội dung. Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 



của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 



Hình thức. GV tích hợp giáo dục cho HS ý thức 



đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, lối sống 



ích kỉ qua các tình huống. 



Học tập 



tự giác, 



tích cực 



 



– Nêu được các 



biểu hiện của học 



tập tự giác, tích cực. 



–Hiểu vì sao phải 



học tập tự giác, tích 



cực. 



– Thực hiện được 



việc học tập tự giác, 



tích cực. 



– Biết góp ý, nhắc 



nhở những bạn 



chưa tự giác, tích 



cực học tập để khắc 



phục hạn chế này. 



Địa chỉ. YCCĐ. Hiểu vì sao phải học tập tự giác, 



tích cực. 



Nội dung.. Nhận ra được giá trị của bản thân.  



Hình thức 



+ GV có thể giới thiệu câu nói của bác Hồ “Non 



sống Việt Nam có trở nên tươi đẹp không nhờ một 



phần vào công học tập của các cháu” => nhấn 



mạnh tới với lứa tuổi HS, cống hiến cho đất nước 



chính là việc tự giác học tập tự giác, tích cực. 



Giữ chữ 



tín 



 



Hiểu được chữ tín 



là gì, biểu hiện của 



giữ chữ tín và vì sao 



phải giữ chữ tín. 



– Phân biệt được 



hành vi giữ chữ tín 



và không giữ chữ 



tín. 



Hiểu được chữ tín 



là gì, biểu hiện của 



Địa chỉ. YCCĐ. Hiểu được chữ tín là gì, biểu hiện 



của giữ chữ tín và vì sao phải giữ chữ tín. 



Nội dung.  Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, 



đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 



Hình thức. Qua câu chuyện về việc Bác Hồ giữ 



chữ tín, đúng giờ. 
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giữ chữ tín và vì sao 



phải giữ chữ tín. 



– Phân biệt được 



hành vi giữ chữ tín 



và không giữ chữ 



tín. 



Bảo tồn 



di sản 



văn hoá 



 



– Nêu được khái 



niệm di sản văn hoá 



và một số loại di sản 



văn hoá của Việt 



Nam. 



– Giải thích được ý 



nghĩa của di sản văn 



hoáđối với con 



người và xã hội. 



– Nêu được quy 



định cơ bản của 



pháp luật về quyền 



và nghĩa vụ của tổ 



chức, cá nhân đối 



với việc bảo vệ di 



sản văn hoá. 



– Nhận biết được 



trách nhiệm của học 



sinh trong việc bảo 



tồn di sản văn hoá. 



– Liệt kê được các 



hành vi vi phạm 



pháp luật về bảo tồn 



di sản văn hoá và 



cách đấu tranh, 



ngăn chặn các hành 



vi đó. 



– Thực hiện được 



một số việc cần làm 



phù hợp với lứa tuổi 



để góp phần bảo vệ 



di sản văn hoá. 



Địa chỉ YCCĐ. Nêu được khái niệm di sản văn 



hoá và một số loại di sản văn hoá của Việt Nam. 



Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 



công dân toàn cầu. 



 Hình thức. Qua tình huống bạn HS tích cực trau 



dồi kiến thức, đạo đức, hiểu biết thêm về lịch sử, 



văn hóa của đất nước; cho  HS tìm hiểu một số di 



sản văn hóa của Việt Nam => GV  giáo dục niềm 



tự hào, tự tôn dân tộc Việt Nam cho HS. Nhấn 



mạnh công dân toàn cầu là công dân mang bản sắc 



văn hoá riêng của một đất nước, một dân tộc và 



tôn trọng những khác biệt văn hoá của các quốc 



gia, dân tộc, vùng lãnh thổ khác. 



Địa chỉ. YCCĐ. Thực hiện được một số việc cần 



làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di 



sản văn hoá 



Nội dung. Tự giác chấp hành nội quy, quy định của 



pháp luật.Hình thức 



+ GV có thể tổ chức cho HS tham quan, tìm hiểu 



di sản văn hóa ở địa phương, cho HS tham gia việc 



chăm sóc tôn tạo các di sản ở địa phương. 



 Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được quy định cơ bản của 



pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá 



nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hoá 



Nội dung.  Tự giác chấp hành nội quy, quy định 



của pháp luật. 



Hình thức. 



+ Qua ví dụ về chủ trương, chính sách của Nhà 



nước về bảo vệ di sản  



+ Qua tình huống để phê phán biểu hiện sai trái 



trong bảo tồn di sản. 



 



Ứng 



phó với 



tâm lí 



căng 



thẳng 



 



– Nêu được các tình 



huống thường gây 



căng thẳng. 



– Nhận biết được 



biểu hiện của cơ thể 



khi bị căng thẳng. 



– Nêu được nguyên 



Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được cách ứng phó tích cực 



khi căng thẳng. 



Nội dung. Nhận ra được giá trị của bản thân. 



Hình thức 



 Qua tình huống HS A căng thẳng tâm lí, có suy 



nghĩ tiêu cực ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân, 



GV lồng ghép nhấn mạnh suy nghĩ tích cực, ham 
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nhân và ảnh hưởng 



của căng thẳng 



– Nêu được cách 



ứng phó tích cực 



khi căng thẳng. 



– Thực hành được 



một số cách ứng 



phó tích cực khi 



căng thẳng. 



học hỏi, khám phá, sáng tạo, hướng đến những 



điều tốt đẹp cho bản thân và xã hội. 



 



Phòng, 



chống 



bạo lực 



học 



đường 



 



– Nêu được các 



biểu hiện của bạo 



lực học đường; 



nguyên nhân và tác 



hại của bạo lực học 



đường. 



– Nêu được một số 



quy định cơ bản của 



pháp luật liên quan 



đến phòng, chống 



bạo lực học đường. 



– Biết cách ứng phó 



trước, trong và sau 



khi bị bạo lực học 



đường. 



– Tham gia các hoạt 



động tuyên truyền 



phòng, chống bạo 



lực học đường do 



nhà trường, 



địa phương tổ chức. 



– Phê phán, đấu 



tranh với những 



hành vi bạo lực học 



đường; sống tự chủ, 



không để bị lôi 



kéo tham gia bạo 



lực học đường. 



Địa chỉ. Nêu được một số quy định cơ bản của 



pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học 



đường. 



Nội dung. Tự giác chấp hành nội quy, quy định 



của pháp luật. 



Hình thức. Qua tình huống về việc thực hiện 



nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của 



Đảng, Nhà nước. 



Địa chỉ. YCCĐ. Phê phán, đấu tranh với những 



hành vi bạo lực học đường; sống tự chủ, không để 



bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường. 



Nội dung. Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 



của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 



Hình thức. Qua tình huống về xây dựng tình bạn, 



tình yêu thương con người, tinh thần nhân ái, vị 



tha. 



Quản lí 



tiền 



 



– Nêu được ý nghĩa 



của việc quản lí tiền 



hiệu quả. 



– Nhận biết được 



một số nguyên tắc 



quản lí tiền có hiệu 



quả. 



– Bước đầu biết 



Địa chỉ. YCCĐ. Biết quản lí tiền và tạo nguồn thu 



nhập của cá nhân. 



Nội dung. Phân biệt được nguồn thu nhập chính 



đáng, hợp pháp và thu nhập không chính đáng, 



không hợp pháp. 
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quản lí tiền và tạo 



nguồn thu nhập của 



cá nhân. 



Hình thức. Chia sẻ câu chuyện về những tấm 



gương sáng tạo, biết chủ động tạo thu nhập chính 



đáng cho bản thân, gia đình, đóng góp cho cộng 



đồng. 



Phòng, 



chống 



tệ nạn 



xã hội 



 



– Nêu được khái 



niệm tệ nạn xã hội 



và các loại tệ nạn xã 



hội phổ biến. 



– Giải thích 



đượcnguyên nhân, 



hậu quả của tệ nạn 



xã hội đối với bản 



thân, gia đình và xã 



hội. 



– Nêu được một số 



quy định của pháp 



luật về phòng, 



chống tệ nạn xã hội. 



– Thực hiện tốt các 



quy định của pháp 



luật về phòng, 



chống tệ nạn xã hội. 



– Tham gia các hoạt 



động phòng, chống 



tệ nạn xã hội do nhà 



trường, địa phương 



tổ chức. 



– Phê phán, đấu 



tranh với các tệ nạn 



xã hội và tuyên 



truyền, vận động 



mọi người tham gia 



các hoạt động 



phòng, chống tệ nạn 



xã hội. 



Địa chỉ. YCCĐ. Phê phán, đấu tranh với các tệ 



nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người 



tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã 



hội. 



Nội dung.  Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 



của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 



Hình thức 



+ Qua ví dụ, GV nhấn mạnh những tệ nạn này 



chính là biểu hiện của lối sống không tích cực => 



HS cần đấu tranh, lên án các tệ nạn xã hội này. Tệ 



nạn ảnh hưởng tới đạo đức, lí tưởng sống của một 



bộ phận thanh niên hiện nay. Nhấn mạnh đấu 



tranh các tệ nạn xã hội góp phần xây dựng lối sống 



mới => cần sống có ích, không sa vào các tệ nạn 



xã hội, ăn chơi đua đòi, sa hoa lãng phí. 



Quyền 



và 



nghĩa 



vụ của 



công 



dân 



trong 



gia đình 



 



– Nêu được khái 



niệm và vai trò của 



gia đình; quy định 



cơ bản của pháp 



luật về quyền và 



nghĩa vụ của các 



thành viên trong gia 



đình. 



– Nhận xét được 



việc thực hiện 



 



Địa chỉ. YCCĐ. Thực hiện được nghĩa vụ của bản 



thân đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em trong 



gia đình bằng những việc làm cụ thể. 



Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 



công dân toàn cầu. 



Hình thức. Qua câu chuyện về sự hiếu thảo, yêu 



thương, ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng 



giới trong gia đình. Chúng ta cần đặt quy chuẩn 



mục tiêu cá nhân theo những quy chuẩn về đạo 
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quyền và nghĩa vụ 



trong gia đình của 



bản thân và của 



người khác. 



– Thực hiện được 



nghĩa vụ của bản 



thân đối với ông bà, 



cha mẹ và anh chị 



em trong gia 



đình bằng những 



việc làm cụ thể 



đức, văn hoá, ứng xử của toàn cầu. Bình đẳng giới 



là một chỉ số đánh giá sự tiến bộ và phát triển của 



một quốc gia. 



Chủ đề YCCĐ Địa chỉ  và nội dung tích hợp 



LỚP 8 



Tự hào 



về 



truyền 



thống 



dân tộc 



Việt 



Nam 



- Nêu được một số 



truyền thống của 



dân tộc Việt Nam. 



- Nhận biết được 



giá trị của các 



truyền thống của 



dân tộc Việt Nam. 



- Kể được một số 



biểu hiện của lòng 



tự hào về truyền 



thống của dân tộc 



Việt Nam. 



- Đánh giá được 



hành vi, việc làm 



của bản thân và 



những người xung 



quanh trong việc 



thể hiện lòng tự 



hào về truyền 



thống của dân tộc 



Việt Nam. 



- Thực hiện được 



những việc làm cụ 



thể để giữ gìn, 



phát huy truyền 



thống của dân tộc. 



Địa chỉ. YCCĐ. Kể được một số biểu hiện của 



lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt 



Nam. 



Nội dung. Tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách 



mạng và lí tưởng cách mạng cho HS. 



Hình thức. 



- Có thể sử dụng câu chuyện lịch sử dựng nước 



giữ nước làm rõ truyền thống đánh giặc ngoại 



xâm, lý tưởng giải phóng dân tộc độc lập dân tộc 



gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (lí giải 



về truyền thống yêu nước, các phong trào đấu 



tranh cách mạng đầu thế kỉ XX và con đường đấu 



tranh cách mạng vô sản ở nước ta), từ đó khẳng 



định độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là lí 



tưởng cao đẹp mà nhân dân ta theo đuổi. 



Địa chỉ. YCCĐ. Thực hiện được những việc làm 



cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân 



tộc. 



Nội dung.  Tự giác chấp hành nội quy, quy định 



của pháp luật. 



Hình thức. Qua ví dụ, tình huống, GV giáo dục 



HS lên án phê phán các quan điểm sai trái, bôi 



đen, bóp méo lịch sử dân tộc, phủ nhận những 



giá trị lịch sử cách mạng nhằm chống phá Đảng, 



Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 



ở Việt Nam => nhấn mạnh trách nhiệm của HS 



cần tự giác chấp hành các nội quy, quy định của 



nhà nước 



Tôn 



trọng sự 



đa dạng 



- Nêu được một số 



biểu hiện của sự 



đa dạng của các 



dân tộc và các nền 



Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được một số biểu hiện của 



sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên 



thế giới. 
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của các 



dân tộc 



văn hoá trên thế 



giới. 



- Hiểu được ý 



nghĩa của việc tôn 



trọng sự đa dạng 



của các dân tộc và 



các nền văn hoá 



trên thế giới. 



- Thể hiện được 



bằng lời nói và 



việc làm thái độ 



tôn trọng sự đa 



dạng của các dân 



tộc và các nền văn 



hoá trên thế giới. 



- Phê phán những 



hành vi kì thị, 



phân biệt chủng 



tộc và văn hoá. 



Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 



công dân toàn cầu 



Hình thức 



+ Qua ví dụ về sự đa dạng của các dân tộc và nền 



văn hóa trên thế giới => GV tích hợp để khơi gợi 



ở HS tinh thần tự học tập, tìm tòi, khám phá để 



mở mang tri thức, kế thừa thành tựu của nhân loại, 



để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước. 



Địa chỉ. YCCĐ Hiểu được ý nghĩa của việc tôn 



trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn 



hoá trên thế giới. 



Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 



công dân toàn cầu. 



Hình thức 



Qua ví dụ thực tiễn có thể giới thiệu cho HS biết 



thêm về việc hợp tác của Việt Nam với các quốc 



gia trên thế giới, vị thế của Việt Nam trên thế 



giới hiện nay => Để xây dựng đất nước, trở thành 



công dân toàn cầu trong bối cảnh hội nhập chúng 



ta cần học tập ngoại ngữ, tìm hiểu về văn hóa các 



dân tộc trên thế giới. 



Địa chỉ. YCCĐ. Thể hiện được bằng lời nói và 



việc làm thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân 



tộc và các nền văn hoá trên thế giới. 



Nội dung: Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, 



đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 



Hình thức. Câu chuyện về tinh thần quốc tế 



trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 



Lao 



động 



cần cù, 



sáng tạo 



- Nêu được khái 



niệm cần cù, sáng 



tạo trong lao động 



và một số biểu hiện 



của cần cù, sáng 



tạo trong lao động. 



- Giải thích được ý 



nghĩa của cần cù, 



sáng tạo trong lao 



động. 



- Thể hiện được sự 



cần cù, sáng tạo 



trong lao động của 



bản thân. 



- Trân trọng những 



thành quả lao 



động; quý trọng và 



 Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được khái niệm cần cù, 



sáng tạo trong lao động và một số biểu hiện của 



cần cù, sáng tạo trong lao động. 



Nội dung. Nhận ra được giá trị của bản thân. 



Hình thức. 



+ Qua tình huống hoặc nhân vật có thật, để giáo 



dục HS sự say mê học tập, nghị lực vượt khó vươn 



lên => biểu hiện của khát vọng được cống hiến và 



là biểu hiện của người sống có lí tưởng. 



Địa chỉ. YCCĐ. Trân trọng những thành quả lao 



động; quý trọng và học hỏi những tấm gương cần 



cù, sáng tạo trong lao động; phê phán những biểu 



hiện lười biếng, thụ động trong lao động. 



Nội dung. Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực của 



chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 











28 
 



học hỏi những tấm 



gương cần cù, sáng 



tạo trong lao động; 



phê phán những 



biểu hiện chây 



lười, thụ động 



trong lao động. 



Hình thức. Qua tình huống, GV Giáo dục HS ý 



thức biết phê phán lối sống hưởng thụ, lười biếng, 



ỷ lại vào người khác giáo dục HS ý thức học tập lao 



động rèn luyện để ngày càng tiến bộ. 



Bảo vệ 



lẽ phải 



- Giải thích được 



một cách đơn giản 



về sự cần thiết phải 



bảo vệ lẽ phải. 



- Thực hiện được 



việc bảo vệ lẽ phải 



bằng lời nói và 



hành động cụ thể, 



phù hợp với lứa 



tuổi. 



- Khích lệ, động 



viên bạn bè có thái 



độ, hành vi bảo vệ 



lẽ phải; phê phán 



những thái độ, 



hành vi không bảo 



vệ lẽ phải. 



Địa chỉ. YCCĐ. Khích lệ, động viên bạn bè có thái 



độ, hành vi bảo vệ lẽ phải; phê phán những thái độ, 



hành vi không dám bênh vực, bảo vệ lẽ phải. 



Nội dung. Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể. 



Hình thức 



 Qua câu chuyện lịch sử giữ nước, giáo dục ý thức 



cho HS về sự thiêng liêng của chủ quyền đất nước, 



đoàn kết là một trong những sức mạnh to lớn đưa 



tới thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta – 



qua đó thấy được trách nhiệm của thế HS trong 



việc bảo vệ  chủ quyền đất nước, con đường xây 



dựng đất nước. 



 



 



Bảo vệ 



môi 



trường 



và tài 



nguyên 



thiên 



nhiên 



- Giải thích được 



sự cần thiết phải 



bảo vệ môi trường 



và tài nguyên thiên 



nhiên. 



- Nêu được một số 



quy định cơ bản 



của pháp luật về 



bảo vệ môi trường, 



tài nguyên thiên 



nhiên; một số biện 



pháp cần thiết để 



bảo vệ môi trường 



và tài nguyên thiên 



nhiên. 



- Nêu được trách 



nhiệm của học sinh 



trong việc bảo vệ 



môi trường và tài 



nguyên thiên 



nhiên. 



Địa chỉ YCCĐ. Giải thích được sự cần thiết phải 



bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 



Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 



công dân toàn cầu. 



Hình thức. Qua các số liệu về tài nguyên ở Việt 



Nam phân tích để HS thấy tự hào thêm về tài 



nguyên thiên nhiên của đất nước, cũng như trách 



nhiệm của HS. 



Địa chỉ YCCĐ. Thực hiện được việc bảo vệ môi 



trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những việc 



làm phù hợp với lứa tuổi. 



Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 



công dân toàn cầu. 



Hình thức GV tổ chức các hoạt động thiết thực để 



HS tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường cảnh quan 



=> bảo vệ môi trường là vấn đề mang tính toàn cầu 



hiện nay. Mỗi HS đều có trách nhiệm với vấn đề 



toàn cầu này. 
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- Thực hiện được 



việc bảo vệ môi 



trường và tài 



nguyên thiên nhiên 



bằng những việc 



làm phù hợp với 



lứa tuổi. 



- Phê phán, đấu 



tranh với những 



hành vi gây ô nhiễm 



môi trường và phá 



hoại tài nguyên 



thiên nhiên. 



Xác 



định 



mục 



tiêu cá 



nhân 



- Nhận biết được 



thế nào là mục tiêu 



cá nhân; các loại 



mục tiêu cá nhân. 



- Hiểu vì sao phải 



xác định mục tiêu 



cá nhân. 



- Nêu được cách 



xác định mục tiêu 



và lập kế hoạch 



thực hiện mục tiêu 



cá nhân. 



- Xây dựng được 



mục tiêu cá nhân 



của bản thân và kế 



hoạch hành động 



nhằm đạt mục tiêu 



đó. 



Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được cách xác định mục tiêu 



và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân. 



Nội dung. Nhận ra được giá trị của bản thân. 



Hình thức 



+ GV cho HS lập kế hoạch phát triển bản thân, qua 



đó GV tích hợp để giáo dục HS về tinh thần tự giác, 



ý thức phấn đấu vươn lên, góp phần cống hiến cho 



quê hương, đất nước. 



Phòng, 



chống 



bạo lực 



gia đình 



- Kể được các hình 



thức bạo lực gia 



đình phổ biến. 



- Phân tích được 



tác hại của hành vi 



bạo lực gia đình 



đối với cá nhân, gia 



đình và xã hội. 



- Nêu được một số 



quy định của pháp 



luật về phòng, 



chống bạo lực gia 



đình. 



- Biết cách phòng, 



Địa chỉ YCCĐ. Phân tích được tác hại của hành 



vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã 



hội. 



Nội dung. Tự giác chấp hành nội quy, quy định của 



pháp luật. 



Hình thức 



Qua tình huống hoặc đưa số liệu minh họa, qua đó 



tích hợp giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò 



của thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, đấu 



tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong gia đình. 
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chống bạo lực gia 



đình. 



- Phê phán các hành 



vi bạo lực gia đình 



trong gia đình và 



cộng đồng. 



Lập kế 



hoạch 



chi tiêu 



- Nhận biết được 



sự cần thiết phải 



lập kế hoạch chi 



tiêu. 



- Nêu được cách 



lập kế hoạch chi 



tiêu. 



- Lập được kế 



hoạch chi tiêu và 



tạo thói quen chi 



tiêu hợp lí. 



- Giúp đỡ bạn bè, 



người thân lập kế 



hoạch chi tiêu hợp 



lí. 



Địa chỉ. YCCĐ. Nhận biết được sự cần thiết phải 



lập kế hoạch chi tiêu. 



Nội dung.  Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực 



của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 



 



Hình thức. Qua tình huống, GV tích hợp HS cần 



sống có ích, không sa vào các tệ nạn xã hội, ăn 



chơi đua đòi, sống sa hoa, lãng phí. 



 



Phòng 



ngừa tai  



nạn  vũ 



khí, 



cháy, nổ 



và các 



chất độc 



hại 



- Kể được tên một 



số tai nạn vũ khí, 



cháy, nổ và chất 



độc hại; nhận diện 



được một số nguy 



cơ dẫn đến tai nạn 



vũ khí, cháy, nổ và 



chất độc hại. 



- Trình bày được 



hậu quả của tai nạn 



vũ khí, cháy, nổ và 



chất độc hại. 



- Nêu được quy 



định cơ bản của 



pháp luật về phòng 



ngừa tai nạn vũ 



khí, cháy, nổ và 



các chất độc hại. 



- Nhận biết được 



trách nhiệm của 



công dân trong 



việc phòng ngừa 



tai nạn vũ khí, 



cháy, nổ và các 



Địa chỉ. YCCĐ. Trình bày được hậu quả của tai 



nạn vũ khí, cháy nổ và chất độc hại. 



Nội dung.  Tự giác chấp hành nội quy, quy định 



của pháp luật. 



Hình thức. GV có thể đưa ra số liệu về số lượng 



bom mìn mà đế quốc để sử dụng trong cuộc chiến 



tranh ở Việt Nam, lượng lớn còn sót lại để lại 



nhiều nguy cơ tìm ẩn. Qua sự khốc liệt của chiến 



tranh (hậu quả của bom mìn) tích hợp giáo dục 



lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền dân tộc => 



trách nhiệm của HS thế hệ trong hòa bình, cần gia 



sức học hành để cống hiến xây dựng đất nước, 



đồng thời HS cần chấp hành các quy định của 



pháp luật. 
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chất độc hại. 



- Thực hiện được 



việc phòng ngừa 



tai nạn vũ khí, 



cháy, nổ và các 



chất độc hại. 



- Nhắc nhở, tuyên 



truyền người thân, 



bạn bè chủ động 



phòng ngừa tai nạn 



vũ khí, cháy, nổ và 



các chất độc hại. 



Quyền 



và 



nghĩa 



vụ lao 



động 



của 



công 



dân 



- Phân tích được 



tầm quan trọng của 



lao động đối với 



đời sống con 



người. 



- Nêu được một số 



quy định của pháp 



luật về quyền, 



nghĩa vụ lao động 



của công dân và 



lao động chưa 



thành niên. 



- Nêu được một số 



quyền và nghĩa vụ 



cơ bản của các bên 



tham gia hợp đồng 



lao động; lập được 



hợp đồng lao động 



có nội dung đơn 



giản giữa người sử 



dụng lao động và 



người lao động. 



- Tích cực, chủ động 



tham gia lao động ở 



gia đình, trường, lớp 



và cộng đồng phù 



hợp lứa tuổi. 



Địa chỉ. YCCĐ. Phân tích được tầm quan trọng 



của lao động đối với đời sống con người. 



Nội dung. Tinh thần tự giác, ý thức phấn đấu vươn 



lên, có tình yêu lớn và trách nhiệm cao đối với gia 



đình, quê hương và đất nước, xung kích trong học 



tập và lao động.  



Hình thức 



+ Qua tình huống, câu chuyện tích hợp giáo dục ý 



thức hăng say lao động, tôn trọng lao động, khát 



vọng được cống hiến phát triển kinh tế cho đất 



nước. 



+ Có thể lấy ví dụ về những phát minh sáng chế 



của các bạn HS góp phần phục vụ sản xuất. 



 



Chủ đề YCCĐ Địa chỉ  và nội dung tích hợp 



LỚP 9 



Sống có 



lí tưởng 



- Nêu được khái 



niệm sống có lí 



tưởng. 



- Giải thích được ý 



Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được khái niệm sống có lí 



tưởng. 



Nội dung. Giáo dục đạo đức cách mạng 



Hình thức 
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nghĩa của việc 



sống có lí tưởng. 



- Nhận biết được lí 



tưởng sống của 



thanh niên Việt 



Nam. 



- Xác định được lí 



tưởng sống của 



bản thân và nỗ lực 



học tập, rèn luyện 



theo lí tưởng. 



Câu chuyện về tấm gương của một số anh hùng 



quân đội nhân dân Việt Nam, một số liệt sĩ- những 



người sẵn sàng vì lí tưởng độc lập dân tộc và chủ 



nghĩa xã hội mà không tiếc bản thân mình => liên 



hệ tới phẩm chất đạo đức cách mạng Trung với 



nước, hiếu với dân 



Địa chỉ YCCĐ. Nhận biết được lí tưởng sống của 



thanh niên Việt Nam. 



Nội dung. Chủ động tham gia các hoạt động Đoàn, 



Đội. 



Hình thức 



Câu chuyện về một số tấm gương thanh niên, học 



sinh tiêu biểu hiện nay – Cho HS nhận xét lí tưởng 



sống của thanh niên ngày nay và thanh niên thế hệ 



cha ông có gì khác nhau? 



Qua đó nhấn mạnh tới lí tưởng của thanh niên và 



trách nhiệm của HS. 



Địa chỉ YCCĐ. Xác định được lí tưởng sống của 



bản thân và nỗ lực học tập, rèn luyện theo lí tưởng. 



Nội dung.  Có kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, 



phục vụ nhu cầu của bản thân. 



Hình thức: giao dự án học tập. 



Khoan 



dung 



- Nêu được khái 



niệm khoan dung 



và biểu hiện của 



khoan dung. 



- Nhận biết được 



giá trị của khoan 



dung. 



- Thực hiện được 



những việc làm thể 



hiện sự khoan 



dung trong những 



tình huống cụ thể, 



phù hợp với lứa 



tuổi. 



- Phê phán các biểu 



hiện thiếu khoan 



dung. 



Địa chỉ YCCĐ, Nêu được khái niệm khoan dung 



và biểu hiện của khoan dung. 



Nội dung  Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, 



đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 



Hình thức: Qua câu chuyện về Bác Hồ. 



 



Tích 



cực 



tham 



gia các 



hoạt 



động 



- Hiểu được thế 



nào là hoạt động 



cộng đồng; nêu 



được một số hoạt 



động cộng đồng. 



- Giải thích được 



Địa chỉ. YCCĐ. Giải thích được sự cần thiết phải 



tham gia các hoạt động cộng đồng. 



Nội dung. Chủ động tham gia các hoạt động Đoàn, 



Đội. 



Hình thức 



Ví dụ về những cá nhân tham gia hoạt động cộng 
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cộng 



đồng 



sự cần thiết phải 



tham gia các hoạt 



động cộng đồng. 



- Nhận biết được 



trách nhiệm của 



học sinh trong việc 



tham gia vào các 



hoạt động cộng 



đồng. 



- Tham gia tích 



cực, tự giác các 



hoạt động chung 



của cộng đồng phù 



hợp với lứa tuổi do 



lớp, trường, địa 



phương tổ chức. 



- Phê phán biểu 



hiện thờ ơ, thiếu 



trách nhiệm với 



các hoạt động cộng 



đồng. 



đồng, và phân tích lý do họ tham gia tích cực các 



hoạt động cộng đồng. Điều đó có liên quan gì tới 



khát vọng cống hiến của họ không? 



Địa chỉ. YCCĐ. Nhận biết được trách nhiệm của 



HS trong việc tham gia vào các hoạt động cộng 



đồng. 



Nội dung.  Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất 



của công dân toàn cầu. 



Hình thức 



+ GV cho HS liệt kê các hoạt động cộng đồng ở 



địa phương, các hoạt động mà HS đã tham gia ở 



cộng đồng qua đó lồng ghép giáo dục ý thức trách 



nhiệm với quê hương, đất nước => nhấn mạnh 



tham gia hoạt động cồng động cũng một phần thể 



hiện sự cống hiến và khát vọng cống hiến của thế 



hệ trẻ, là một trong những phẩm chất của công dân 



toàn cầu. 



 



Khách 



quan và 



công 



bằng 



- Nhận biết được 



những biểu hiện 



khách quan, công 



bằng. 



- Hiểu được ý 



nghĩa của khách 



quan, công bằng; 



tác hại của sự thiếu 



khách quan, công 



bằng. 



- Thể hiện được 



thái độ khách 



quan, công bằng 



trong cuộc sống 



hằng ngày. 



- Phê phán những 



biểu hiện không 



khách quan, công 



bằng. 



Địa chỉ. YCCĐ. Phê phán những biểu hiện không 



khách quan, công bằng. 



Nội dung. Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực của 



chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 



Hình thức. Qua tình huống, GV lồng ghép và 



nhấn mạnh với HS về tính trung thực, tự giác, tự 



ý thức trong học tập cho sinh viên, tích cực đấu 



tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực trong 



học đường (gian dối trong học tập, thi cử, lừa dối 



thầy cô, bạn bè). 



 



Bảo vệ 



hoà 



bình 



- Nêu được thế nào 



là hoà bình và bảo 



vệ hoà bình; các 



biểu hiện của hoà 



bình. 



Địa chỉ. Giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hoà 



bình. 



Nội dung. Tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách 



mạng cho HS. 



Hình thức. 
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- Giải thích được vì 



sao cần phải bảo vệ 



hoà bình. 



- Nhận ra được 



những biện pháp 



để thúc đẩy và bảo 



vệ hoà bình. 



- Biết lựa chọn và 



tham gia những 



hoạt động phù hợp 



để bảo vệ hoà bình. 



- Phê phán xung 



đột sắc tộc và chiến 



tranh phi nghĩa. 



Qua câu chuyện, số liệu lịch sử để HS nhận thấy 



nền hòa bình Việt Nam đang có là sự hi sinh, đổ 



máu của nhiều thế hệ cha anh, những con người 



kiên định mục tiêu độc lập dân tộc với chủ nghĩa 



xã hội (qua số liệu, video), qua đó nhấn mạnh tới 



trách nhiệm, lí tưởng của HS hiện nay. 



Địa chỉ YCCĐ. Phê phán xung đột sắc tộc và chiến 



tranh phi nghĩa. 



Nội dung.  



Có ý thức tìm hiểu các phẩm chất của công dân 



toàn cầu và chủ động tham gia hoạt động đoàn hội 



Hình thức. Giao dự án học tập (là nhân viên Liên 



hiệp quốc, em sẽ làm dự để góp phần bảo vệ nền 



hòa bình thế giới). 



Quản lí 



thời 



gian 



hiệu 



quả 



- Hiểu được thế 



nào là quản lí thời 



gian hiệu quả. 



- Nhận biết được 



sự cần thiết phải 



quản lí thời gian 



hiệu quả. 



- Nêu được cách 



quản lí thời gian 



hiệu quả. 



- Thực hiện được 



kĩ năng quản lí thời 



gian hiệu quả. 



Địa chỉ YCCĐ. Nhận biết được sự cần thiết phải 



quản lí thời gian hiệu quả. 



Nội dung.  Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, 



đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 



Hình thức. Qua câu chuyện về quản lý thời gian 



của Bác Hồ. 



Thích 



ứng với 



thay đổi 



- Nêu được một số 



thay đổi có khả 



năng xảy ra trong 



cuộc sống của bản 



thân và gia đình. 



- Nhận biết được ý 



nghĩa của việc 



thích ứng trước 



những thay đổi 



trong cuộc sống. 



- Nêu được các 



biện pháp để thích 



ứng với thay đổi 



trong cuộc sống. 



- Thích ứng được 



với một số thay đổi 



(nếu có) trong cuộc 



sống của bản thân. 



Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được một số thay đổi có khả 



năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia 



đình. 



Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của 



công dân toàn cầu 



Hình thức. 



Qua câu chuyện về sự biến đổi của thế giới trước 



cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu của thời đại 



hội nhập. Đặt ra cho HS câu hỏi bản thân cần 



chuẩn bị gì trước những tác động đó, qua đó nhấn 



mạnh với việc HS cần có khát vọng, có mục đích 



sống, cần chủ động học tập, cần có nghị lực…. 
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Tiêu 



dùng 



thông 



minh 



- Nhận biết được 



thế nào là tiêu dùng 



thông minh; lợi ích 



của tiêu dùng 



thông minh. 



- Đánh giá được 



các hành vi tiêu 



dùng thông minh 



và kém thông 



minh. 



- Nêu được các 



cách tiêu dùng 



thông minh (nắm 



bắt thông tin về sản 



phẩm, sử dụng sản 



phẩm an toàn, 



nhận biết những 



hình thức quảng 



cáo khác nhau, xác 



định phương thức 



thanh toán,...). 



- Thực hiện được 



hành vi tiêu dùng 



thông minh trong 



một số tình huống 



cụ thể. 



- Khích lệ, giúp đỡ 



người thân, bạn bè 



trở thành người 



tiêu dùng thông 



minh. 



Địa chỉ. YCCĐ. Nhận biết được thế nào là tiêu 



dùng thông minh; lợi ích của tiêu dùng thông 



minh. 



Nội dung. Có kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, 



phục vụ nhu cầu của bản thân. 



Hình thức 



+ Qua một số thông tin về sự phát triển kinh tế của 



Việt Nam trong những năm qua như mức độ tăng 



trưởng… qua đó thấy được sự tự hào về sự thay 



đổi của kinh tế đất nước => tiêu dùng thông minh 



góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 



+ Qua các thông tin về các cuộc vận động Người 



Việt dùng hàng Việt, vị thế của hàng VN trên thị 



trường thế giới => lòng tự hào, người Việt dùng 



hàng Việt. 



Địa chỉ. Nêu được các cách tiêu dùng thông minh 



Nội dung. Có kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, 



phục vụ nhu cầu của bản thân. 



Hình thức. Cho HS thiết kế 1 chương trình quảng 



bá 1 thương hiệu sản phẩm Việt và lập kế hoạch 



giúp đỡ người thân thành người tiêu dùng thông 



minh. 



Vi 



phạm 



pháp 



luật và 



trách 



nhiệm 



pháp lí 



- Nêu được khái 



niệm vi phạm pháp 



luật và trách nhiệm 



pháp lí; các loại vi 



phạm pháp luật và 



trách nhiệm pháp 



lí. 



- Nêu được ý nghĩa 



của trách nhiệm 



pháp lí. 



- Phân tích, đánh 



giá được các hành 



vi vi phạm pháp 



luật và trách nhiệm 



Địa chỉ. YCCĐ. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp 



luật; tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các hành 



vi vi phạm pháp luật. 



Nội dung. Tự giác chấp hành nội quy, quy định của 



pháp luật. 



Hình thức. Qua tình huống/ sự kiện, GV phân 



tích trách nhiệm thực hiện nghiêm các chủ trương, 



đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyệt 



đối không tự phát có những hành động cá nhân 



làm phức tạp hơn tình hình. 
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pháp lí trong một 



số tình huống cụ 



thể. 



- Nghiêm chỉnh 



chấp hành pháp 



luật; tích cực ngăn 



ngừa và đấu tranh 



với các hành vi vi 



phạm pháp luật. 



Quyền 



tự do 



kinh 



doanh 



và nghĩa 



vụ đóng 



thuế 



- Nêu được quy 



định cơ bản của 



pháp luật về quyền 



tự do kinh doanh 



và nghĩa vụ đóng 



thuế. 



- Phân tích, đánh 



giá được hậu quả 



của hành vi vi 



phạm pháp luật về 



quyền tự do kinh 



doanh và nghĩa vụ 



đóng thuế. 



- Nhận biết được 



trách nhiệm công 



dân trong việc thực 



hiện quyền tự do 



kinh doanh và 



nghĩa vụ đóng 



thuế. 



- Vận động gia 



đình, người thân 



thực hiện tốt quyền 



tự do kinh doanh 



và nghĩa vụ đóng 



thuế. 



Địa chỉ. YCCĐ. Nhận biết được trách nhiệm công 



dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh 



và nghĩa vụ đóng thuế. 



Nội dung. Tự giác chấp hành nội quy, quy định của 



pháp luật.  



Hình thức 



+ Số liệu hoặc câu chuyện về các bạn trẻ khởi 



nghiệp thành công từ sớm => khơi gợi khát vọng 



được đóng góp vào sự phát triển kinh tế của HS. 



+ Số liệu về thuế và vai trò về thuế để HS thấy 



được trách nhiệm của bản thân, gia đình trong việc 



thực hiện nghĩa vụ đóng thuế. 



 



1.2. Phương pháp dạy học tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống trong môn 



Giáo dục công dân cấp trung học cơ sở  



1.2.1. Dạy học khám phá 



Dạy học khám phá là cách thức tổ chức dạy dạy học, trong đó HS tự tìm tòi, 



khám phá phát hiện ra tri thức mới nào đó trong chương trình môn học thông qua 



các hoạt động dưới sự hướng dẫn, định hướng của GV. 



* Cách tiến hành 



Giai đoạn 1: Chuẩn bị 
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- Xác định vấn đề cần khám phá: là vấn đề thường chứa đựng thông tin mới 



đặt dưới dạng câu hỏi hoặc bài tập nhỏ. Vấn đề khám phá cần phải vừa sức với 



HS. 



- Xác định cách thức thu thập dữ liệu cần thiết cho việc đánh giá. Các dữ liệu 



thu được có thể là những quan sát trực tiếp của HS thông qua các hiện tượng thực 



tế hoặc các thông tin đọc được trong sách báo, tài liệu hoặc từ chính các trải 



nghiệm của HS. 



- Xác định nội dung vấn đề học tập HS cần đạt được qua quá trình khám phá. 



- Xác định cách thức báo cáo và đánh giá kết quả của hoạt động khám phá. 



Giai đoạn 2: Tổ chức học tập khám phá 



Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập.  



GV cần đảm bảo HS xác định rõ vấn đề cần khám phá, mục đích của việc 



khám phá đó cũng như cách thức hoạt động trong quá trình khám phá. 



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập khám phá  



HS làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm đề xuất các giả thuyết về vấn đề 



được đặt ra. Sau đó HS tiến hành thu thập các dữ liệu, thông tin thông qua các 



hoạt động khảo sát và xử lí các dữ liệu để kiểm chứng giả thuyết đã đặt ra. HS có 



thể làm việc với các phiếu học tập, các mô hình, hình ảnh, biểu đồ…Sau đó HS 



trao đổi, thảo luận về tính đúng đắn của các các giả thuyết được đưa ra.  



Bước 3. Trình bày và đánh giá kết quả của hoạt động  



GV tổ chức cho HS trình bày kết quả của hoạt động khám phá. Từ đó, GV 



hướng dẫn HS lựa chọn phán đoán, kết luận đúng để hình thành kiến thức mới. 



* Môt số yêu cầu khi sử dụng phương pháp dạy học khám phá: 



- GV phải hiểu khả năng của từng HS, từ đó có cách hướng dẫn phù hợp, 



giúp HS hiểu chính xác nhiệm vụ của mình trong từng hoạt động khám phá. 



- GV chuẩn bị các câu hỏi gợi mở từng bước, giúp HS tự lực đi tới mục tiêu 



của hoạt động. Lưu ý những biểu hiện của HS có khả năng khám phá học tập như: 



Hiểu các thông tin mới, có kỹ năng so sánh, phân tích, tổng hợp, huy động kiến 



thức và phương pháp giải quyết vấn đề bằng nhiều cách khác nhau. Ngoài ra còn 



chú ý tới thái độ chủ động tích cực trong việc tiếp cận và giải quyết tình huống và 



vấn đề mới, phức tạp. 



1.2.2. Dạy học hợp tác 



Dạy học hợp tác là dạy học trong đó GV tổ chức cho HS hình thành các nhóm 



hợp tác, cùng nhau nghiên cứu, trao đổi ý tưởng và giải quyết vấn đề do GV đặt 



ra. Từ đó giúp HS tiếp thu một lượng kiến thức nhất định dựa trên cơ sở hoạt động 



tích cực của từng cá nhân. Từng thành viên của nhóm không chỉ có trách nhiệm 



về việc học tập của mình mà còn có trách nhiệm quan tâm đến việc học tập của 



bạn bè trong nhóm. 



* Cách tiến hành 



Giai đoạn 1: Chuẩn bị 
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- Xác định tiêu chí thành lập nhóm: theo trình độ của HS, theo ngẫu nhiên, 



theo sở trường của HS…  



- Thiết kế các hoạt động kết hợp cá nhân, theo cặp, theo nhóm để thay đổi 



hoạt động tạo hứng thú và nâng cao kết quả học tập của HS. 



- Xác định thời gian phù hợp cho hoạt động nhóm để thực hiện có hiệu quả. 



- Thiết kế các phiếu/ hình thức giao nhiệm vụ tạo điều kiện cho HS dễ dàng 



hiểu rõ nhiệm vụ và thể hiện rõ kết quả hoạt động của cá nhân hoặc của cả nhóm. 



Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học hợp tác 



Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 



GV tổ chức cho toàn lớp với các hoạt động chính như giới thiệu chủ đề; thành 



lập các nhóm làm việc; xác định nhiệm vụ của các nhóm; xác định và giải thích 



nhiệm vụ cụ thể của các nhóm; xác định rõ mục tiêu cụ thể cần đạt được. Nhiệm 



vụ của các nhóm có thể giống nhau hoặc khác nhau. 



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập có sự hợp tác.  



Các nhóm tự lực thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó có hoạt động chính 



là chuẩn bị chỗ làm việc nhóm; lập kế hoạch làm việc; thỏa thuận về quy tắc làm 



việc; tiến hành giải quyết nhiệm vụ; chuẩn bị báo cáo kết quả trước lớp; xác định 



nội dung, cách trình bày kết quả.  



Bước 3. Trình bày và đánh giá kết quả của hoạt động hợp tác  



Đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp (trình bày bằng miệng hoặc 



trình bày với báo cáo kèm theo hoặc trình bày có minh họa ). GV hướng dẫn HS 



lắng nghe và phản hồi tích cực. Kết quả trình bày của các nhóm được chia sẻ với 



các nhóm khác, để góp ý và là cơ sở để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.  



* Một số yêu cầu khi sử dụng phương pháp dạy học hợp tác: 



- Chủ đề có hợp với dạy học hợp tác theo nhóm không? 



- Các nhóm làm việc với nhiệm vụ giống hay khác nhau? 



- Học sinh đã có đủ kiến thức điều kiện cho công việc nhóm chưa? 



- Cần trình bày nhiệm vụ làm việc nhóm như thế nào? 



- Cần chia nhóm theo tiêu chí nào? 



- Quy định rõ thời gian thảo luận và trình bảy sản phẩm của mỗi nhóm.  



- Trong khi các nhóm thảo luận, GV chủ động quan sát, động viên, khích lệ, 



hướng HS tập trung thảo luận vào chủ đề đã được phân công. 



- Trong giờ học hợp tác, giáo viên dẫn dắt học sinh khám phá, lĩnh hội kiến 



thức qua từng bước. Các nhóm học sinh thực hiện nhiệm vụ của mình, qua đó có 



thể rút ra các tri thức, kiến thức cần thiết cho mình. 



1.2.3. Dạy học giải quyết vấn đề 



Dạy học giải quyết vấn đề không phải là PPDH riêng biệt mà là một một tập 



hợp nhiều PPDH liên kết chặt chẽ và tương tác với nhau, trong đó việc đặt ra và 



hướng dẫn HS giải quyết vấn đề trong tình huống giữ vai trò trung tâm, gắn bó 



các PPDH khác. 
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Trong dạy học giải quyết vấn đề, HS được đặt trong một tình huống có vấn 



đề, thông qua việc giải quyết vấn đề đó giúp HS lĩnh hội tri thức, kĩ năng và 



phương pháp nhận thức. Tình huống có vấn đề sẽ xuất hiện khi một cá nhân đứng 



trước một nhiệm vụ, vấn đề cần giải quyết và bản thân chưa biết bằng cách nào, 



chưa đủ phương tiện (kiến thức, kĩ năng…) để tự giải quyết nhưng có mong muốn 



giải quyết được nhiệm vụ, vấn đề này. 



* Cách tiến hành: 



Bước 1: Nhận biết vấn đề 



GV đưa người học vào tình huống có vấn đề hoặc GV có thể gợi ý người học 



tự tạo ra tình huống có vấn đề. Phát biểu vấn đề dưới dạng “mâu thuẫn nhận thức” 



đó là mâu thuẫn giữa những cái đã biết với những cái chưa biết và HS muốn tìm 



tòi để giải quyết vấn đề mâu thuẫn đó. 



Bước 2: Lập kế hoạch giải quyết vấn đề 



HS đề xuất giả thuyết giải quyết vấn đề, đưa ra các phương án và lập kế hoạch 



để giải quyết vấn đề theo giả thuyết đã đặt ra. 



Bước 3: Thực hiện kế hoạch  



Thực hiện kế hoạch giải quyết vấn đề. Đánh giá việc thực hiện giả thuyết đặt 



ra đã đúng chưa, nếu đúng thì chuyển sang bước tiếp theo, nếu như chưa đúng thì 



quay trở lại bước 2 để chọn giả thuyết khác. 



Bước 4: Kiểm tra, đánh giá và kết luận 



GV tổ chức cho HS rút ra kết luận về cách giải quyết vấn đề trong tình huống 



đã được đặt ra, từ đó HS lĩnh hội được tri thức, kĩ năng của bài học hoặc vận dụng 



được những kiến thức, kĩ năng trong môn học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn. 



* Một số yêu cầu khi sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề:  



- Lựa chọn các mức độ cho phù hợp với trình độ nhận thức của HS và nội 



dung cụ thể của mỗi bài học. Mức độ tham gia của HS càng nhiều thì HS sẽ càng 



tích cực, tuy nhiên đòi hỏi trình độ năng lực của HS càng cao. Ví dụ: 



- GV nêu và giải quyết vấn đề. 



- GV nêu vấn đề và cho HS tham gia giải quyết vấn đề. 



- GV nêu vấn đề và gợi ý HS tìm cách giải quyết vấn đề. 



- GV cung cấp thông tin cho HS, tạo tình huống để HS phát biểu vấn đề và 



giải quyết vấn đề. 



- HS tự phát hiện vấn đề, tự lựa giải quyết và tự đánh giá.  



1.2.4.  Dạy học dự án 



Dạy học dự án là phương pháp dạy học, trong đó HS thực hiện một nhiệm 



vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, tạo ra các sản 



phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được HS thực hiện với tính tự lực cao 



trong toàn bộ quá trình học. 



* Cách tiến hành 



Giai đoạn 1: Chuẩn bị dự án 
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Đề xuất ý tưởng và chọn đề tài: Đề tài dự án có thể nảy sinh từ sáng kiến của 



GV, HS hoặc của nhóm HS. HS là người quyết định lựa chọn đề tài, nhưng phải 



đảm bảo nội dung phù hợp với mục đích học tập, phù hợp chương trình và điều 



kiện thực tế. Để thực hiện dự án, HS phải đóng những vai có thực trong xã hội để 



tự mình tìm kiếm thông tin và giải quyết công việc. 



Chia nhóm và nhận nhiệm vụ:  GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm 



HS và những yếu tố khác liên quan đến dự án. Trong công việc này, GV là người 



đề xướng nhưng cũng cần tạo điều kiện cho HS tự chọn nhóm làm việc. 



 Lập kế hoạch: GV hướng dẫn các nhóm HS lập kế hoạch thực hiện dự án, 



trong đó HS cần xác định chính xác chủ đề, mục tiêu, những công việc cần làm, 



kinh phí, thời gian và phương pháp thực hiện. Giai đoạn này đòi hỏi ở HS tính tự 



lực và tính cộng tác để xây dựng kế hoạch của nhóm. Sản phẩm tạo ra ở giai đoạn 



này là bản kế hoạch dự án. 



Giai đoạn 2: Thực hiện dự án  



Giai đoạn này, với sự giúp đỡ của GV, HS tập trung vào việc thực hiện nhiệm 



vụ được giao với các hoạt động: như đề xuất các phương án giải quyết và kiểm 



tra, nghiên cứu tài liệu, tiến hành các thí nghiệm, trao đổi và hợp tác với các thành 



viên trong nhóm. Trong dự án, GV cần tôn trọng kế hoạch đã xây dựng của các 



nhóm, cần tạo điều kiện cho HS trao đổi, thu thập tài liệu, tìm kiếm thông tin, 



cùng nhau đánh giá công việc, chỉnh sửa để đạt được mục tiêu.  



Giai đoạn 3: Báo cáo và đánh giá dự án  



HS thu thập kết quả, công bố sản phẩm trước lớp. Sau đó, GV và HS tiến 



hành đánh giá. HS có thể tự nhận xét quá trình thực hiện dự án và tự đánh giá sản 



phẩm nhóm mình và đánh giá nhóm khác. GV đánh giá toàn bộ quá trình thực 



hiện dự án của HS, đánh giá sản phẩm và rút kinh nghiệm để thực hiện những dự 



án tiếp theo. 



 1.2.5. Xử lí tình huống 



Xử lí tình huống là phương pháp dạy học, trong đó GV tổ chức cho HS xem 



xét, phân tích những vấn đề/tình huống cụ thể thường gặp phải trong đời sống 



thực tiễn và xác định cách giải quyết, xử lí vấn đề/tình huống đó một cách có hiệu 



quả, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, pháp luật trong thực tiễn. 



* Cách tiến hành 



Bước 1. GV nêu tình huống và hướng dẫn HS nhận dạng, xác định tình huống 



(Tình huống xảy ra ở đâu? Tình huống xảy ra khi nào? Xảy ra với ai? Vấn đề cần 



giải quyết là gì?) 



Bước 2. GV giao nhiệm vụ xử lí tình huống cho HS/nhóm HS và hướng dẫn 



HS các bước để xử lí tình huống: 



Thu thập thông tin có liên quan đến tình huống đặt ra; Liệt kê/phán đoán các 



cách giải quyết có thể có; 
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Phân tích, đánh giá kết quả mỗi cách giải quyết; So sánh kết quả các cách 



giải quyết 



Lựa chọn cách giải quyết tối ưu nhất; 



Bước 3. HS/các nhóm HS làm việc, nêu các cách xử lí tình huống và lựa chọn 



cách xử lí tình huống phù hợp. 



Bước 4. GV tổng kết các ý kiến của HS và định hướng cho các em cách giải 



quyết, xử lí tình huống phù hợp với chuẩn mực pháp luật và đạo đức xã hội. 



* Một số yêu cầu khi thực hiện phương pháp xử lí tình huống: 



- Tình huống phải phù hợp với chủ đề bài học GDCD. 



- Phù hợp với trình độ nhận thức và gần gũi với cuộc sống thực của HS. 



- Tình huống phải chứa đựng những mâu thuẫn cần giải quyết, gợi ra cho HS 



nhiều hướng suy nghĩ, nhiều cách giải quyết vấn đề. 



- GV có thể tổ chức cho các nhóm HS xử lí, giải quyết cùng một tình huống 



hoặc các tình huống khác nhau, tuỳ theo mục đích của hoạt động. 



- GV có thể sử dụng kĩ thuật động não để HS cả lớp liệt kê các phương án 



giải quyết có thể xảy ra, trước khi giao nhiệm vụ cho HS/nhóm HS xử lí, lựa chọn 



phương án giải quyết tối ưu. 



- Cách giải quyết tối ưu đối với mỗi HS/nhóm HS có thể giống hoặc khác 



nhau, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, cảm xúc và giá trị của các em. 



2.  Một số kế hoạch bài dạy minh họa  



 



Lớp 6 



Bài 3: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ 



(Thời gian thực hiện: 02 tiết) 



I. Mục tiêu 



1. Về kiến thức:  



HS nêu được khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của siêng năng kiên trì.  



(Tích hợp: HS có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 



Hồ Chí Minh) 



2. Về năng lực:  



- Đánh giá được sự siêng năng, kiên trì của bản thân trong học tập, lao động.  



  (Tích hợp: HS có ý thức tìm hiểu những phẩm chất của công dân toàn cầu) 



- Biết cách bày tỏ sự quý trọng những người siêng năng, kiên trì và góp ý cho 



những bạn có biểu hiện lười biếng, hay nản lòng để khắc phục hạn chế này.  



- Thực hiện được những việc làm thể hiện đức tính siêng năng, kiên trì trong 



lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày. 



3. Phẩm chất:  











42 
 



Chăm chỉ: Ham học, chăm làm, luôn cố gắng khắc phục khó khăn để đạt kết 



quả tốt trong học tập và lao động. 



II. Thiết bị dạy học và học liệu:  



- SGK, SBT Giáo dục công dân lớp 6 



- Phiếu bài tập (Phụ lục 1) 



- Padlet (GV tạo và gửi đường link cho HS) 



III. Tiến trình dạy học 



Hoạt động 1: Mở đầu bài học 



a. Mục tiêu: Giúp học sinh tiếp cận nội dung bài học, tạo hứng thú học tập. 



b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia trò chơi "Ai nhanh hơn": 



Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì. Ai tìm được nhanh và 



nhiều câu đúng hơn sẽ chiến thắng. 



c. Sản phẩm: 



Học sinh nêu được một số câu ca dao tục ngữ 



HS nói được những hiểu biết ban đầu về câu ca dao, tục ngữ đó 



d. Tổ chức thực hiện 



- Giáo viên chia thành 2 đội, mỗi đội gồm có 5 học sinh, trong thời gian quy 



định mỗi học sinh trong một đội sẽ trình bày một câu ca dao, tục ngữ nói về siêng 



năng, kiên trì. Yêu cầu HS trả lời sau không được trùng với câu trả lời trước, đội 



nào tìm đúng và nhanh hơn sẽ chiến thắng. HS không trực tiếp tham gia thi có 



nhiệm vụ nêu ý nghĩa của các câu ca dao đó 



- HS tiến hành trò chơi, các em không trực tiếp chơi thì nêu ý nghĩa của các 



câu ca dao tục ngữ mà các đội đã nêu ra. 



- Học sinh trình bày các câu ca dao tục ngữ. Giáo viên gọi một số học trình 



nêu ý nghĩa của các câu ca dao tục ngữ đã tìm hiểu. 



- GV nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học: Siêng 



năng, kiên trì là những đức tính tốt đẹp cần có của con người, là chìa khoá mang 



đến thành công. Vì thế, HS cần có hiểu biết về siêng năng, kiên trì và rèn luyện 



đức tính này 



 



 



Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của siêng năng, kiên trì 



a. Mục tiêu:  



- Nêu được khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của siêng năng kiên trì, có ý thức 



học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ,  
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- Đánh giá được sự siêng năng, kiên trì của bản thân trong học tập, lao động, 



có ý thức tìm hiểu những phẩm chất của công dân toàn cầu) 



b. Nội dung:  



- GV cho HS cùng tìm hiểu nội dung câu chuyện nói về việc học tiếng Anh 



của Bác Hồ (Giáo sư Hoàng Chí Bảo kể chuyện Bác Hồ học ngoại ngữ và video 



Người trả lời phỏng vấn quá siêu - YouTube). 



- HS lắng nghe câu chuyện, sau đó cùng chia sẻ suy nghĩ của bản thân thông 



qua đọc câu chuyện trên, trả lời các câu hỏi. 



c. Sản phẩm: 



Suy nghĩ của bản thân mình về câu chuyện trên, thấy được phẩm chất kiên 



trì siêng năng đã dẫn tới Bác Hồ thông thạo nhiều thứ tiếng. 



Nêu được khái niệm siêng năng, kiên trì. 



d) Tổ chức thực hiện  



GV cho HS xem video và yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: 



- Bác Hồ đã học ngoại ngữ như thế nào? 



- Việc kiên trì, siêng năng đã đem lại kết quả gì cho Bác Hồ? 



- Em học tập được ở Bác điều gì?  



- Theo em, siêng năng, kiên trì là gì? Siêng năng, kiên trì có phải là biểu hiện 



của lối sống văn minh, nhân ái, biểu hiện của ý thức ký luật, tự giác, có trách 



nhiệm với cộng đồng không?  



- Em đã thực hiện 5 lời Bác Hồ dạy như thế nào? 



- HS cùng theo dõi video, suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra. 



- GV gọi một số HS (3 đến 5 em) đứng lên chia sẻ suy nghĩ của mình. 



- GV nhận xét kết quả thảo luận của HS kịp thời động viên đánh giá khích lệ 



các HS có câu trả lời phù hợp..... 



- GV nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật phẩm chất cần cù chịu 



khó của Bác Hồ:  



Siêng năng là tính cách lầm việc tự giác, cần cù, chịu khó, thường xuyên 



của con người. Kiên trì là tính cách làm việc miệt mài, quyết tâm giữ và thực hiện 



ý định đến cùng, dù gặp khó khăn, trở ngại cũng không nản chí. 



Siêng năng, kiên trì chính là biểu hiện của lối sống văn minh. Người 



siêng năng kiên trì theo đuổi mục tiêu, chính là người có trách nhiệm, có lý 



tưởng sống.  



 Hoạt động 3. Tìm hiểu cách rèn luyện đức tính siêng năng, kiên trì   



a. Mục tiêu: HS biết cách bày tỏ được sự quý trọng những người siêng năng, 



kiên trì và góp ý cho những bạn có biểu hiện lười biếng, hay nản lòng để khắc 



phục hạn chế này; biết cách rèn luyện tính siêng năng, kiên trì.  



b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, quan sát tranh và trả lời câu hỏi 



c. Sản phẩm: Tranh mô tả và chỉ ra được ý nghĩa của siêng năng kiên trì 





https://www.youtube.com/watch?v=J9ZQUGbMjio


https://www.youtube.com/watch?v=J9ZQUGbMjio
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Tranh về hành vi, việc làm trong tranh biểu hiện sự siêng năng kiên trì không 



ngại khó khăn => bày tỏ thái độ tôn trọng, ủng hộ, làm theo. 



Tranh về hành vi, việc làm trong tranh thể hiện sự thiếu siêng năng, kiên trì, 



thiếu sự nỗ lực, cố gắng, dễ dàng nản trí, bỏ cuộc khi gặp khó khăn => Khuyên 



bạn không nên bỏ  cuộc, có thể tự giúp bạn hoặc tìm sự giúp đỡ của thầy cô. Đưa 



ra 1 số lí do để bạn thấy nên làm xong bài tập rồi mới đi chơi . 



d. Tổ chức thực hiện  



- GV yêu cầu mở SGK và giao nhiệm vụ cho HS như nội dung sau: 



Nhiệm vụ 1. Quan sát bức tranh, mô tả hành vi, việc làm, suy nghĩ của các 



nhân vật trong từng tranh để xác định những hành vi, việc làm trong tranh nào thể 



hiện sự siêng năng, kiên trì, tranh nào không thể hiện sự siêng năng, kiên trì. Và 



đưa ra cách ứng của bản thân với những hành vi, việc làm đó. 



Nhiệm vụ 2. Hoàn thành phiếu bài tập 



- HS thực hiện nhiệm vụ: Ghi tóm tắt mô tả tranh và ý kiến cá nhân ra vở. 



GV quan sát HS làm việc, nhắc nhở những HS  



- GV mời 4 đến 6 HS phát biểu. Những HS khác đối chiếu với kết quả của 



mình để đưa ra nhận xét, trao đổi. 



HS trong lớp nhận xét tình huống, đưa ra cách giải quyết. 



- GV dựa vào sản phẩm và phần thảo luận để  phân tích thêm đưa ra kết 



luận: 



 Mỗi người cần tôn trọng, học hỏi những người siêng năng, kiên trì; Cùng 



bạn chăm chỉ học tập, rèn luyện kĩ năng sống và điều chỉnh hành vi cá nhân, kiên 



quyết loại bỏ những thói quen không tốt, khắc phục những khó khăn, của bản thân 



để đạt kết quả tốt trong học tập, lao động.  



Mỗi chúng ta cần có tinh thần tự giác, ý thức phấn đấu vươn lên, có tình 



yêu lớn và trách nhiệm cao đối với gia đình, quê hương và đất nước, xung kích 



trong học tập và lao động. Là HS, chúng ta cần trung thực, tự giác, tự ý thức 



trong học tập. 



Hoạt động 4. Vận dụng  



a. Mục tiêu:  



- Thực hiện được những việc làm thể hiện đức tính siêng năng, kiên trì trong 



lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày. 



- Ham học, chăm làm, luôn cố gắng khắc phục khó khăn để đạt kết quả tốt 



trong học tập và lao động. 



b. Nội dung: HS làm việc cá nhân trồng cây và viết bài chia sẻ 



c. Sản phẩm: Bài viết trên A4 hoặc máy tính ghi lại sự trưởng thành của cây 



(có hình ảnh đính  kèm) và chia sẻ những trải nghiệm của bản thân thể hiện được 



sự siêng năng, kiên trì, không bỏ cuộc khi thực hiện nhiệm vụ 
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d. Tổ chức thực hiện 



- GV giao nhiệm vụ cho HS như sau: Em hãy chọn một hạt giống bất kì, 



chăm sóc và theo dõi sự trưởng thành của hạt giống đó. Chụp lại hình ảnh sự 



trưởng thành của hạt cây và viết một bài ngắn (350 – 500 từ) chia sẻ sự trải nghiệm 



này với các bạn trong lớp (những khó khăn, trở ngại, cảm xúc vui, buồn…). 



- HS thực hiện nhiệm vụ trong khoảng 1 tháng (ghi chép lại quá trình vào 



sổ). GV theo dõi, động viên, hỗ trợ trong quá trình học sinh thực hiện nhiệm vụ. 



- GV gắn nhiệm vụ lên Padlet, HS gửi bài viết hoàn thiện lên trang Padlet. 



HS theo sự hướng dẫn của  



- GV truy cập vào trang Padlet đánh giá và bình chọn ra những bài viết đặc 



sắc, ấn tượng thể hiện được rõ kết quả của quá trình rèn luyện tính siêng, năng 



kiên trì. 



 



1.5.2. Kế hoạch minh hoạ số 2. 



 



Chủ đề.  TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG 



(Thời gian thực hiện: 02 tiết) 



(Lớp 7) 



 



I. Mục tiêu 



1. Về kiến thức 



  - Nêu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống 



giặc ngoại xâm của quê hương.  



(Tích hợp: Tinh thần tự hào, tự tôn về truyền thống quê hương) 



2. Về năng lực 



- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận ra được, nêu được một số truyền thống 



của quê hương. Nhận xét, đánh giá được những việc làm đã thể hiện/ chưa thể 



hiện giữ gìn truyền thống quê hương.  



(Tích hợp: Khát vọng cống hiến cho quê hương). 



- Năng lực phát triển bản thân: Thực hiện được những việc làm để giữ gìn 



truyền thống quê hương. 



- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn 



ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học, biết lắng nghe và có phản 



hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn. 



3. Về phẩm chất 



- Yêu nước: Có ý thức tìm hiểu truyền thống của quê hương; tích cực học 



tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của quê hương. 



- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với chính mình, với truyền thống 



của gia đình.  



II. Thiết bị dạy học và học liệu:  
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1. Thiết bị: Giấy A0, A4, bút dạ, nam châm, máy tính, tivi 



2. Học liệu: Tranh vẽ, phiếu học tập. 



III. Tiến trình dạy học 



Hoạt động 1: Khởi động  



a. Mục tiêu: Giúp HS tiếp cận nội dung bài học, tạo hứng thú học tập. 



b. Nội dung: HS phát hiện truyền thống dân tộc qua các bài ca dao. 



c. Sản phẩm: Từ những bài ca dao trên HS có thể tìm ra những truyền 



thống của dân tộc như: Thanh lịch trong ứng xử của người Hà Nội, truyền thống, 



tinh thần thượng võ của nhân dân Bình Định… 



          d. Tổ chức thực hiện 



- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “Thử tài hiểu biết” 



Luật chơi:  



+ Giáo viên chia lớp thành hai đội. Mỗi đội cử 5 bạn xuất sắc nhất. 



+ Thời gian: Trò chơi diễn ra trong vòng hai phút. 



+ Cách thức: Các thành viên trong nhóm đọc các câu ca dao và thay phiên 



nhau viết các đáp án lên bảng, nhóm nào viết được nhiều đáp án đúng hơn thì 



nhóm đó sẽ chiến thắng. 



- HS: làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời. GV: quan sát học sinh thực hiện 



trò chơi, xác định đội có kết quả tốt nhất (tinh thần đồng đội, tìm được nhiều câu 



đúng trong thời gian ngắn). 



- GV. Thông báo đội trả lời được nhiều câu hỏi nhất 



- GV nhận xét, chuyển ý: Dẫn dắt các truyền thống của dân tộc như chống 



giặc ngoại xâm, đoàn kết, nhân nghĩa… để chuyển ý 



Hoạt động 2:  Tìm hiểu truyền thống quê hương (10’). 



a. Mục tiêu: Hiểu được thế nào là truyền thống quê hương và nêu được 



một số truyền thống văn hóa của quê hương. 



(Tích hợp: Luôn tự hào, tự tôn về truyền thống quê hương) 



b. Nội dung: Hs quan sát tranh, trả lời câu hỏi trên phiếu học tập 



c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS; Sản phẩm dự án của các nhóm (Phiếu bài 



tập, sơ đồ tư duy, phần tham gia trò chơi....) 



d. Tổ chức thực hiện 



- GV: Yêu cầu HS quan sát ảnh, trao đổi cặp đôi và trả lời câu hỏi. 



- HS:  Quan sát ảnh, trao đổi với bạn cùng bàn để trả lời câu hỏi trên phiếu 



học tập. 



1. Em hãy cho biết những địa danh trên gắn với truyền thống gì? 



2. Ngoài những truyền thống trên còn truyền thống nào của quê hương mà 



em biết? 



3. Cho biết các bạn trong bức tranh trên đã làm gì để giữ gìn, phát huy truyền 



thống của quê hương? 



4. Chia sẻ việc em đã làm để phát huy truyền thống quê hương( khát vọng) 
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5. Em hiểu thế nào là truyền thống quê hương? 



 



- HS làm việc nhóm, suy nghĩ, cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả 



lời. 



- GV quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần 



- GV nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề qua các bức tranh 1,2,3 



  Với bức tranh 4: Những việc em đã làm để phát huy truyền thống quê 



hương: Mặc trang phục dân tộc, yêu nước, đoàn kết, biết ơn….. GV khơi gợi khát 



vọng cống hiến cho HS. 



GV nhấn mạnh lòng tự hào, tự tôn về truyền thống quê hương, từ đó dẫn 



dắt khơi gợi khát vọng được cống hiến cho quê hương của HS 



 



Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của 



quê hương (25’) 



a. Mục tiêu: Giúp HS hiểu cần phải làm gì để giữ gìn truyền thống tốt đẹp 



của quê hương, từ đó có những việc làm phù hợp để giữ gìn truyền thống quê 



hương; Biết đánh giá, nhận xét việc làm trái ngược với việc giữ gìn truyền thống 



quê hương.  



b. Nội dung: HS đọc và phân tích 4 trường hợp và trả lời câu hỏi đồng tình 



hay không đồng tình. 



c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS kết quả thảo luận 



 Đồng tình với ý kiến cho rằng H yêu dòng nhạc dân ca thì mới hát hay và 



truyền cảm đến như vậy. Vì khi bạn yêu và trân trọng nó thì bạn sẽ thể hiện được 



hết xúc cảm vơi bài hát. 



 Suy nghĩ của B rất đáng khen ngợi và tích cực. 



 Để giữ gìn truyền thống quê hương, em cần: 



 - Siêng năng kiên trì học tập và rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau. 



- Em không đồng tình với ý kiến của bạn H. Khi người thân có những biểu 



hiện đó thì em khuyên mọi người hãy trân trọng và phát huy những giá trị truyền 



thống của dân tộc. 



- Đồng ý với việc làm của bạn H, việc làm thể hiện được khát vọng và lí 



tưởng của bạn. 



d. Tổ chức thực hiện 



- HS đọc tình huống,thảo luận nhóm lớn theo câu hỏi : 



- Tình huống 1. Em có đồng ý với ý kiến của mọi người về H không? Vì 



sao? 



- Tình huống 2: Em có nhận xét gì về những suy nghĩ của bạn B? Em sẽ 



làm gì để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương? 



- Tình huống 3:  Em có đồng tình với ý kiến của bạn H không? Vì sao? Em 



sẽ có ứng xử như nào nếu bạn bè người thân có những biểu hiện như trên? 
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- Tình huống 4: Em nhận xét gì về hành độn của bạn H? Qua việc làm theo 



em bạn H có thể hiện khát vọng cống hiến, lí tưởng sống của mình không? 



- HS thảo luận nhóm, mỗi nhóm 6 HS, thảo luận trong thời gian 10 phút, 



trả lời câu hỏi lên phiếu học tập. GV quan sát, hỗ trợ HS có khó khăn trong học 



tập. 



- GV gọi một số HS đại diện trình bày kết quả. HS trong lớp theo dõi, trao 



đổi và nhận xét. 



- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức: Để giữ gìn truyền thống quê hương 



mỗi người cần:  



+ Siêng năng kiên trì học tập và rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau, chủ động 



và tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, góp phần vào sự phát triển của 



quê hương.  



+ Có ý thức và hành động giữ gìn, phát huy, quảng bá những truyền thống 



tốt đẹp của dân tộc.  



+ Phê phán những hành động làm tổn hại đến truyền thống tốt đẹp của quê 



hương. 



Hoạt động 4: Luyện tập (30’) 



a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét đánh giá việc làm thể 



hiện giữ gìn truyền thống quê hương; kể được những việc cần làm để giữ gìn 



truyền thống quê hương; Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống 



tốt đẹp của quê hương. 



b. Nội dung: Học sinh xử lí tình huống  



c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 



d. Tổ chức thực hiện 



- GV giao nhiệm vụ: HS phân tích tình huống và trả lời câu hỏi 



Tình huống 1: Là HS lớp 7 yêu thích khám phá khoa học và công nghệ, 



Hoàng đã cùng với một nhóm bạn trong lớp lập kênh youtube để giới thiệu về 



truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương mình. Kênh youtube của Hoàng và 



các bạn có rất nhiều bài viết và video giới thiệu về các trò chơi dân gian, các làng 



nghề truyền thống như nghề làm gốm, nặn tò he...nên được rất nhiều người yêu 



thích và đăng kí kênh. 



Câu hỏi:  



- Theo em, việc làm của Hoàng có góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa 



của quê hương không? Vì sao? 



- Một số bạn có ý kiến rằng Hoàng đang là trẻ em nên chưa có quyền giới 



thiệu về các truyền thống văn hóa của quê hương. Em có đồng ý với ý kiến đó 



không? Vì sao?  



Tình huống 2: Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng Mai Chi rất yêu thích 



những điệu hát quan họ ở quê hương Bắc Ninh của mình. Ngoài giờ học, Mai Chi 



đều nhờ bà dạy hát dân ca quan họ vì thế bạn hát rất hay. Mỗi khi có chương trình 
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văn nghệ của trường, Mai Chi đều tham gia đóng góp các tiết mục văn nghệ rất 



hay. 



Câu hỏi: 



- Em có nhận xét gì về việc làm của Mai Chi? 



-  Quê hương em có những truyền thống tốt đẹp nào? Em đã làm gì để góp 



phần phát huy truyền thông tốt đẹp của quê hương mình? Bạn Mai Chi đã thực 



hiện được quyền trẻ em nào? 



Tình huống 3. Bạn A sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo ở miền núi, do 



trình độ dân trí thấp, nên người dân nơi đây thường bị lôi dụng, lôi kéo vướng vào 



các tệ nạn xã hội. Bạn A luôn trăn trở về việc mình có thể làm gì để giúp đỡ người 



dân quê mình.  



Câu hỏi 



- Em nhận xét gì với suy nghĩ của bạn A 



- HS có thể tham gia vào việc đấu tranh chống các tệ nạn xã hội không? 



Là bạn A em sẽ làm gì? 



- HS thảo luận nhóm. Gv quan sát, hỗ trợ HS có khó khăn trong học tập. 



- GV: Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm. Hướng dẫn HS cách 



trình bày (nếu cần). 



- HS: Trình bày kết quả làm việc cá nhân, nhóm. HS các nhóm nhận xét và bổ 



sung cho nhóm bạn (nếu cần). 



- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, nhóm của HS. 



GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS: 



+ Kết quả làm việc của học sinh. 



+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc. 



GV sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức. 



Chúng ta cần đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội và 



luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh chống các biểu 



hiện của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, lối sống thực dụng, ích kỷ; chống 



tâm lý ngại khó, ngại khổ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã 



hội. 



 Hoạt động 5: Vận dụng 



a. Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức đã được học vào thực tiễn 



cuộc sống nhằm phát triển năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực giao tiếp và hợp 



tác 



b.Nội dung: HS viết một thông điệp, làm tập san thể hiện niềm tự hào về truyền 



thống quê hương và dự định của em trong việc phát huy truyền thống quê hương 



c. Sản phẩm: Phần bài làm của HS 



d. Hướng dẫn thực hiện 



- GV giao nhiệm vụ cho HS làm ở nhà 



- Yêu cầu về sản phẩm: 
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Đối với thông điệp cần rõ ràng, ngắn gọn, thể hiện thể hiện niềm tự hào và 



giới thiệu về truyền thống quê hương. 



Đối với tập san: Lựa chọn hình ảnh hoặc tự vẽ tranh về truyền thống quê 



hương; viết lời chú thích giới thiệu về các tranh, ảnh hoặc hoạt động thể hiện thể 



hiện niềm tự hào về truyền thống quê hương. 



Sản phẩm thiết kế trên khổ giấy A4, trang trí đẹp, hài hòa. 
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PHỤ LỤC  



Nội dung và yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu của học sinh  



theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 



Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 



thông 



Yêu nước 



 - Yêu thiên nhiên và có 



những việc làm thiết 



thực bảo vệ thiên 



nhiên. 



- Yêu quê hương, yêu 



Tổ quốc, tôn trọng 



các biểu trưng của đất 



nước. 



- Kính trọng, biết ơn 



người lao động, 



người có công với 



quê hương, đất nước; 



tham gia các hoạt 



động đền ơn, đáp 



nghĩa đối với những 



người có công với 



quê hương, đất nước.  



 



- Tích cực, chủ động 



tham gia các hoạt 



động bảo vệ thiên 



nhiên. 



- Có ý thức tìm hiểu 



truyền thống của gia 



đình, dòng họ, quê 



hương; tích cực học 



tập, rèn luyện để phát 



huy truyền thống của 



gia đình, dòng họ, quê 



hương.  



- Có ý thức bảo vệ các 



di sản văn hoá, tích 



cực tham gia các hoạt 



động bảo vệ, phát huy 



giá trị của di sản văn 



hoá. 



- Tích cực, chủ động 



vận động người khác 



tham gia các hoạt 



động bảo vệ thiên 



nhiên. 



- Tự giác thực hiện và 



vận động người khác 



thực hiện các quy 



định của pháp luật, 



góp phần bảo vệ và 



xây dựng Nhà nước 



xã hội chủ nghĩa Việt 



Nam. 



- Chủ động, tích cực 



tham gia và vận động 



người khác tham gia 



các hoạt động bảo vệ, 



phát huy giá trị các di 



sản văn hoá.  



- Đấu tranh với các 



âm mưu, hành động 



xâm phạm lãnh thổ, 



biên giới quốc gia, 



các vùng biển thuộc 



chủ quyền và quyền 



chủ quyền của quốc 



gia bằng thái độ và 



việc làm phù hợp với 



lứa tuổi, với quy định 



của pháp luật. 



- Sẵn sàng thực hiện 



nghĩa vụ bảo vệ Tổ 



quốc. 



Nhân ái 



Yêu quý  



mọi 



người 



 



 



 



- Yêu thương, quan 



tâm, chăm sóc người 



thân trong gia đình. 



- Yêu quý bạn bè, 



thầy cô; quan tâm, 



- Trân trọng danh dự, 



sức khoẻ và cuộc sống 



riêng tư của người 



khác. 



- Không đồng tình với 



cái ác, cái xấu; không 



- Quan tâm đến mối 



quan hệ hài hoà với 



những người khác. 



– Tôn trọng quyền và 



lợi ích hợp pháp của 



mọi người; đấu tranh 
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Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 



thông 



 



 



động viên, khích lệ 



bạn bè. 



- Tôn trọng người lớn 



tuổi; giúp đỡ người 



già, người ốm yếu, 



người khuyết tật; 



nhường nhịn và giúp 



đỡ em nhỏ. 



- Biết chia sẻ với 



những bạn có hoàn 



cảnh khó khăn, các 



bạn ở vùng sâu, vùng 



xa, người khuyết tật và 



đồng bào bị ảnh hưởng 



của thiên tai. 



cổ xuý, không tham 



gia các hành vi bạo 



lực; sẵn sàng bênh vực 



người yếu thế, thiệt 



thòi,... 



- Tích cực, chủ động 



tham gia các hoạt 



động từ thiện và hoạt 



động phục vụ cộng 



đồng. 



với những hành vi 



xâm phạm quyền và 



lợi ích hợp pháp của 



tổ chức, cá nhân. 



- Chủ động, tích cực 



vận động người khác 



tham gia các hoạt 



động từ thiện và hoạt 



động phục vụ cộng 



đồng. 



Tôn trọng 



sự khác 



biệt giữa 



mọi 



người 



- Tôn trọng sự khác 



biệt của bạn bè trong 



lớp về cách ăn mặc, 



tính nết và hoàn cảnh 



gia đình. 



- Không phân biệt đối 



xử, chia rẽ các bạn. 



- Sẵn sàng tha thứ cho 



những hành vi có lỗi 



của bạn. 



- Tôn trọng sự khác 



biệt về nhận thức, 



phong cách cá nhân 



của những người 



khác. 



- Tôn trọng sự đa dạng 



về văn hoá của các dân 



tộc trong cộng đồng 



dân tộc Việt Nam và 



các dân tộc khác. 



- Cảm thông và sẵn 



sàng giúp đỡ mọi 



người. 



- Tôn trọng sự khác 



biệt về lựa chọn nghề 



nghiệp, hoàn cảnh 



sống, sự đa dạng văn 



hoá cá nhân. 



- Có ý thức học hỏi 



các nền văn hoá trên 



thế giới. 



- Cảm thông, độ 



lượng với những 



hành vi, thái độ có lỗi 



của người khác. 



Chăm chỉ 



Ham học - Đi học đầy đủ, đúng 



giờ. 



- Thường xuyên hoàn 



thành nhiệm vụ học 



tập. 



- Ham học hỏi, thích 



đọc sách để mở rộng 



hiểu biết. 



- Có ý thức vận dụng 



kiến thức, kĩ năng học 



được ở nhà trường 



vào đời sống hằng 



ngày. 



- Luôn cố gắng vươn 



lên đạt kết quả tốt 



trong học tập. 



- Thích đọc sách, báo, 



tìm tư liệu trên mạng 



Internet để mở rộng 



hiểu biết. 



- Có ý thức vận dụng 



kiến thức, kĩ năng học 



được ở nhà trường, 



trong sách báo và từ 



các nguồn tin cậy khác 



vào học tập và đời 



sống hằng ngày. 



- Có ý thức đánh giá 



điểm mạnh, điểm yếu 



của bản thân, thuận 



lợi, khó khăn trong 



học tập để xây dựng 



kế hoạch học tập. 



- Tích cực tìm tòi và 



sáng tạo trong học 



tập; có ý chí vượt qua 



khó khăn để đạt kết 



quả tốt trong học tập. 











53 
 



Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 



thông 



Chăm 



làm 



- Thường xuyên tham 



gia các công việc của gia 



đình vừa sức với bản 



thân. 



- Thường xuyên tham 



gia các công việc của 



trường lớp, cộng 



đồng vừa sức với bản 



thân. 



- Tham gia công việc 



lao động, sản xuất 



trong gia đình theo 



yêu cầu thực tế, phù 



hợp với khả năng và 



điều kiện của bản 



thân. 



- Luôn cố gắng đạt kết 



quả tốt trong lao động ở 



trường lớp, cộng đồng. 



- Có ý thức học tốt các 



môn học, các nội dung 



hướng nghiệp; có hiểu 



biết về một nghề phổ 



thông. 



- Tích cực tham gia 



và vận động mọi 



người tham gia các 



công việc phục vụ 



cộng đồng. 



- Có ý chí vượt qua 



khó khăn để đạt kết 



quả tốt trong lao 



động. 



- Tích cực học tập, rèn 



luyện để chuẩn bị cho 



nghề nghiệp tương lai. 



Trung thực 



 - Thật thà, ngay thẳng 



trong học tập, lao động 



và sinh hoạt hằng ngày; 



mạnh dạn nói lên ý kiến 



của mình. 



- Luôn giữ lời hứa; 



mạnh dạn nhận lỗi, sửa 



lỗi và bảo vệ cái đúng, 



cái tốt. 



- Không tự tiện lấy đồ 



vật, tiền bạc của 



người thân, bạn bè, 



thầy cô và những 



người khác. 



- Không đồng tình với 



các hành vi thiếu 



trung thực trong học 



tập và trong cuộc 



sống. 



- Luôn thống nhất giữa 



lời nói với việc làm. 



- Nghiêm túc nhìn 



nhận những khuyết 



điểm của bản thân và 



chịu trách nhiệm về 



mọi lời nói, hành vi 



của bản thân. 



- Tôn trọng lẽ phải; 



bảo vệ điều hay, lẽ 



phải trước mọi người; 



khách quan, công 



bằng trong nhận thức, 



ứng xử. 



- Không xâm phạm 



của công. 



- Đấu tranh với các 



hành vi thiếu trung 



thực trong học tập và 



trong cuộc sống.  



 



 



 



- Nhận thức và hành 



động theo lẽ phải. 



- Sẵn sàng đấu tranh 



bảo vệ lẽ phải, bảo vệ 



người tốt, điều tốt. 



- Tự giác tham gia và 



vận động người khác 



tham gia phát hiện, 



đấu tranh với các 



hành vi thiếu trung 



thực trong học tập và 



trong cuộc sống, các 



hành vi vi phạm 



chuẩn mực đạo đức 



và quy định của pháp 



luật. 



 



Trách nhiệm 



Có trách 



nhiệm 



- Có ý thức giữ gìn vệ 



sinh, rèn luyện thân 



- Có thói quen giữ gìn 



vệ sinh, rèn luyện thân 



thể, chăm sóc sức khoẻ. 



- Tích cực, tự giác và 



nghiêm túc rèn luyện, 
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Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 



thông 



với bản 



than 



thể, chăm sóc sức 



khoẻ. 



- Có ý thức sinh hoạt 



nền nếp. 



 



- Có ý thức bảo quản 



và sử dụng hợp lí đồ 



dùng của bản thân. 



- Có ý thức tiết kiệm thời 



gian; sử dụng thời gian 



hợp lí; xây dựng và thực 



hiện chế độ học tập, sinh 



hoạt hợp lí. 



- Không đổ lỗi cho 



người khác; có ý thức 



và tìm cách khắc phục 



hậu quả do mình gây 



ra. 



tu dưỡng đạo đức của 



bản thân. 



- Có ý thức sử dụng 



tiền hợp lí khi ăn 



uống, mua sắm đồ 



dùng học tập, sinh 



hoạt. 



- Sẵn sàng chịu trách 



nhiệm về những lời 



nói và hành động của 



bản thân. 



Có trách 



nhiệm với 



gia đình 



- Có ý thức bảo quản, 



giữ gìn đồ dùng cá 



nhân và gia đình. 



- Không bỏ thừa đồ 



ăn, thức uống; có ý 



thức tiết kiệm tiền 



bạc, điện nước trong 



gia đình. 



- Quan tâm đến các 



công việc của gia 



đình. 



- Có ý thức tiết kiệm 



trong chi tiêu của cá 



nhân và gia đình. 



- Có ý thức làm tròn 



bổn phận với người 



thân và gia đình. 



- Quan tâm bàn bạc với 



người thân, xây dựng 



và thực hiện kế hoạch 



chi tiêu hợp lí trong gia 



đình.  



Có trách 



nhiệm 



với nhà 



trường và 



xã hội 



- Tự giác thực hiện 



nghiêm túc nội quy 



của nhà trường và các 



quy định, quy ước của 



tập thể; giữ vệ sinh 



chung; bảo vệ của 



công. 



- Không gây mất trật 



tự, cãi nhau, đánh 



nhau. 



- Nhắc nhở bạn bè 



chấp hành nội quy 



trường lớp; nhắc nhở 



người thân chấp hành 



các quy định, quy ước 



nơi công cộng. 



- Có trách nhiệm với 



công việc được giao ở 



trường, ở lớp. 



- Tích cực tham gia 



các hoạt động tập thể, 



hoạt động xã hội phù 



hợp với lứa tuổi. 



- Quan tâm đến các 



công việc của cộng 



đồng; tích cực tham 



gia các hoạt động tập 



thể, hoạt động phục vụ 



cộng đồng. 



- Tôn trọng và thực 



hiện nội quy nơi công 



cộng; chấp hành tốt 



pháp luật về giao 



thông; có ý thức khi 



tham gia các sinh hoạt 



cộng đồng, lễ hội tại 



địa phương 



- Không đồng tình với 



những hành vi không 



phù hợp với nếp sống 



văn hoá và quy định ở 



nơi công cộng. 



- Tham gia, kết nối 



Internet và mạng xã 



hội đúng quy định; 



không tiếp tay cho kẻ 



- Tích cực tham gia 



và vận động người 



khác tham gia các 



hoạt động công ích. 



- Tích cực tham gia 



và vận động người 



khác tham gia các 



hoạt động tuyên 



truyền pháp luật. 



- Đánh giá được hành 



vi chấp hành kỉ luật, 



pháp luật của bản 



thân và người khác; 



đấu tranh phê bình 



các hành vi vô kỉ luật, 



vi phạm pháp luật. 
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Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 



thông 



xấu phát tán thông tin 



ảnh hưởng đến danh 



dự của tổ chức, cá 



nhân hoặc ảnh hưởng 



đến nếp sống văn hoá, 



trật tự an toàn xã hội. 



Có trách 



nhiệm 



với môi 



trường 



sống 



- Có ý thức chăm sóc, 



bảo vệ cây xanh và 



các con vật có ích. 



- Có ý thức giữ vệ 



sinh môi trường, 



không xả rác bừa bãi. 



- Không đồng tình với 



những hành vi xâm 



hại thiên nhiên. 



- Sống hoà hợp, thân 



thiện với thiên nhiên. 



- Có ý thức tìm hiểu và 



sẵn sàng tham gia các 



hoạt động tuyên 



truyền, chăm sóc, bảo 



vệ thiên nhiên; phản 



đối những hành vi 



xâm hại thiên nhiên. 



- Có ý thức tìm hiểu và 



sẵn sàng tham gia các 



hoạt động tuyên 



truyền về biến đổi khí 



hậu và ứng phó với 



biến đổi khí hậu. 



- Hiểu rõ ý nghĩa của 



tiết kiệm đối với sự 



phát triển bền vững; 



có ý thức tiết kiệm tài 



nguyên thiên nhiên; 



đấu tranh ngăn chặn 



các hành vi sử dụng 



bừa bãi, lãng phí vật 



dụng, tài nguyên. 



- Chủ động, tích cực 



tham gia và vận động 



người khác tham gia 



các hoạt động tuyên 



truyền, chăm sóc, bảo 



vệ thiên nhiên, ứng phó 



với biến đổi khí hậu và 



phát triển bền vững. 
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Lời nói đầu 



Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương 



trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy 



khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”, 



trong đó xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là “đa dạng hóa nội dung, phương 



pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy 



khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng” và “nâng cao năng 



lực đội ngũ cán bộ, GV, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục 



thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục”. 



Tài liệu hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trung học cơ sở 



trong môn Ngữ văn được biên soạn trên cơ sở cập nhật những quy định hiện 



hành và những kết quả nghiên cứu, những hoạt động đã triển khai thành công 



trong thực tiễn để bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, 



GV, nhân viên, cộng tác viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, công tác giáo dục 



đạo đức, lối sống cho HS trong các nhà trường. Cấu trúc tài liệu gồm 03 phần: 



Phần I. Một số vấn đề chung về giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trung 



học cơ sở. 



Phần II. Hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trung học. 



cơ sở trong chương trình môn Ngữ văn. 



Phần III. Kế hoạch minh họa giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trung học 



cơ sở trong môn Ngữ văn. 



Mặc dù đã rất cố gắng để biên soạn tài liệu, song do nhiều nguyên nhân, 



tài liệu khó có thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, chúng tôi mong nhận 



được ý kiến phản hồi, góp ý của đồng nghiệp để bổ sung, hoàn thiện tài liệu 



nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trong nhà 



trường, góp phần thực hiện thành công Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 



Trân trọng cảm ơn. 
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VBNL Văn bản nghị luận 



VBTT Văn bản thông tin 



XHCN Xã hội chủ nghĩa 



YCCĐ Yêu cầu cần đạt 
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Phần I 



MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG 



CHO HS TRUNG HỌC CƠ SỞ 



 



I. Một số khái niệm cơ bản 



1. Đạo đức 



Theo Từ điển Tiếng Việt, đạo đức là “phép tắc về quan hệ giữa người và 



người, giữa cá nhân với tập thể, với xã hội”, là “phẩm chất tốt đẹp của con 



người: sống có đạo đức, rèn luyện đạo đức”1. 



Theo nhóm tác giả Mai Văn Bính (Chủ biên), Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị 



Thanh Mai, Lưu Thu Thủy, đạo đức “là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội 



mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi 



ích của cộng đồng, của xã hội”2. 



Như vậy, bản chất đạo đức là những quy tắc, chuẩn mực trong quan hệ 



xã hội được xã hội thừa nhận và tự giác thực hiện. Với HS, đạo đức được hiểu 



là trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, quyền và nghĩa 



vụ của HS được thể hiện ở thái độ, hành vi, hiệu quả học tập và rèn luyện. 



2. Lối sống 



Lối sống “là cách thức diễn ra của hoạt động đã trở thành ổn định, mang 



đặc điểm riêng”3. Có nhiều quan điểm khác nhau về lối sống và hiểu một cách 



khái quát nhất lối sống chính là những hoạt động sống của con người chịu sự 



chi phối, quy định của những điều kiện văn hóa, kinh tế, xã hội nhất định. Về 



thực chất, lối sống là cách thức con người ứng xử với tự nhiên và xã hội để tồn 



tại và phát triển. 



Theo nhóm tác giả Trần Kiều, Vũ Trọng Rỹ, Hà Nhật Thăng và Lưu Thu 



Thủy: “Lối sống là những cách suy nghĩ, kỹ năng ứng xử (cách nghĩ, nếp sinh 



hoạt, thói quen, phong cách học tập, làm việc, giao tiếp, xử sự…) tạo nên cái 



riêng của mỗi cá nhân hay một nhóm người nào đó”4. 



Như vậy, lối sống là tổng hòa những dạng hoạt động sống ổn định của 



cộng đồng và các cá nhân, thể hiện đặc trưng riêng của từng cá nhân, từng cộng 



đồng người, được thực hiện theo chuẩn giá trị xã hội nào đó trong sự thống nhất 



với các điều kiện kinh tế - xã hội nhất định. Lối sống phụ thuộc vào thời đại 



 
1 Hoàng Phê chủ biên (2004), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn Ngữ học, NXB Đà Nẵng. 
2 Mai Văn Bính (Chủ biên), Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Mai, Lưu Thu Thủy, Giáo dục 
công dân 10, NXB Giáo dục Việt Nam (2014). 
3 Hoàng Phê chủ biên (2004), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn Ngữ học, NXB Đà Nẵng. 
4 Trần Kiều, Vũ Trọng Rỹ, Hà Nhật Thăng, Lưu Thu Thủy (2001), Thực trạng và giải pháp 
giáo dục đạo đức, tư tưởng cính trị, lối sống cho thanh niên HS, sinh viên trong chiến  lược 
phát triển toàn diện con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
NXB Văn hoá-Thông tin, Hà Nội, tr. 10. 
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con người đang sống, với các điều kiện vật chất, kinh tế, các quan hệ xã hội, các 



thói quen, tập quán, tục lệ của thời đại đó. 



3. Giáo dục đạo đức, lối sống 



Giáo dục đạo đức là quá trình tác động đến đối tượng giáo dục để hình 



thành trong họ những yếu tố tình cảm, niềm tin, lý tưởng và tất cả được thể hiện 



thông qua hoạt động thực tiễn của con người. 



Theo tác giả Hà Thế Ngữ và Đặng Vũ Hoạt: “Giáo dục đạo đức là quá trình 



biến các chuẩn mực đạo đức, từ những đòi hỏi bên ngoài của xã hội đối với cá 



nhân thành những đòi hỏi bên trong của bản thân, thành niềm tin, nhu cầu, thói 



quen của người được giáo dục”5. 



Tiếp cận khái niệm giáo dục đạo đức trong mối quan hệ thống nhất giữa 



nhận thức - tình cảm - thái độ - hành vi, nhà nghiên cứu Phạm Minh Hạc cho 



rằng “giáo dục đạo đức là một quá trình kết hợp nâng cao nhận thức với hình 



thành thái độ, xúc cảm, tỉnh cảm, niềm tin hành vi và thói quen đạo đức”6. 



Dưới góc độ giáo dục học, giáo dục đạo đức là bộ phận hợp thành của nội 



dung giáo dục toàn diện nhằm giúp thế hệ trẻ hình thành lý tưởng, ý thức và tình 



cảm đạo đức, tạo nên những hành vi và thói quen hành vi đạo đức của con người 



mới, xã hội chủ nghĩa thể hiện ở những phẩm chất đạo đức. 



Giáo dục hành vi đạo đức là tổ chức cho HS lặp đi, lặp lại nhiều lần những 



thao tác, hành động đạo đức trong học tập, sinh hoạt, trong cuộc sống nhằm có 



được hành vi đạo đức đúng đắn và từ đó có thói quen đạo đức bền vững. 



Giáo dục lối sống cho HS là giáo dục cho HS cách cư xử chuẩn mực trong 



cuộc sống thường ngày, cách cư xử có văn hóa trong các mối quan hệ với chính 



bản thân mình, với những người khác, với môi trường thiên nhiên... 



Như vậy, có thể hiểu giáo dục đạo đức, lối sống cho HS là quá trình chuyển 



hóa các chuẩn mực đạo đức, lối sống từ những đòi hỏi bên ngoài của xã hội 



thành những đòi hỏi bên trong của mỗi HS thành tình cảm, ý chí, niềm tin, lý 



tưởng, nhu cầu, thói quen, hành vi ứng xử của HS. Giáo dục đạo đức, lối sống 



làm cho các quy tắc, các chuẩn mực đạo đức, của lối sống xã hội được HS nhận 



thức một cách đúng đắn, đầy đủ hơn, góp phần điều chỉnh hành vi của HS phù 



hợp với những chuẩn mực đạo đức xã hội. 



 



 



 
5 TS. Nguyễn Xuân Trung (Chủ biên), TS. Lê Thị Thu Hồng, Ths Trần Thị Hợi, Ths Lê Thị 



Hằng, Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cộng đồng Việt Nam hiện nay theo tư 



tưởng Hồ Chí Minh, NXB Lao động-Xã hội. 
6 TS. Nguyễn Xuân Trung (Chủ biên), TS. Lê Thị Thu Hồng, Ths Trần Thị Hợi, Ths Lê Thị 



Hằng, Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cộng đồng Việt Nam hiện nay theo tư 



tưởng Hồ Chí Minh, NXB Lao động-Xã hội. 
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Ngày nay, giáo dục đạo đức cho HS là giáo dục đạo đức xã hội chủ nghĩa. 



Giáo dục đạo đức chính là hình thành và phát triển ở HS tinh thần yêu nước, 



thấm nhuần lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thật sự say mê học tập, có ý thức tổ chức 



kỷ luật, kính thầy, yêu bạn, có nếp sống lành mạnh, biết tôn trọng pháp luật để 



HS thực sự trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, nhân tố quan 



trọng góp phần quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước. Mục đích của việc 



giáo dục đạo đức, lối sống là góp phần hình thành, củng cố và phát triển lý tưởng 



sống, khát vọng sống cho HS. Đó chính là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa 



xã hội, là ước mơ, hoài bão mang tài năng, sức lực của cá nhân để đóng góp cho 



xã hội, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, con người ngày càng hoàn thiện 



hơn. 



Với HS, lý tưởng sống, khát vọng cống hiến không phải là những hành 



động quá lớn lao, vĩ đại mà có thể biểu hiện qua những suy nghĩ tích cực, hành 



vi, ứng xử văn hoá, hoạt động có ích, xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. HS 



tự nguyện, tự giác đóng góp trí tuệ, tài năng và tâm huyết của bản thân vì lợi ích 



của tập thể và cộng đồng trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi mà không đòi 



hỏi được đáp lại. Để phát huy khát vọng cống hiến, lối sống cống hiến, HS có 



thể đóng góp từ những việc có ý nghĩa dù là đơn giản nhất, duy trì đạo đức, hoàn 



thiện bản thân và hướng đến những giá trị tốt đẹp. 



II. Vai trò, đặc điểm, yêu cầu của giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà 



trường 



1. Vai trò 



a) Giáo dục ĐĐLS cho HS giữ vai trò quan trọng đối với sự hình thành, 



phát triển và hoàn thiện nhân cách của mỗi cá nhân HS. Giáo dục ĐĐLS tạo 



động lực thôi thúc HS hăng hái quyết tâm nghiên cứu học tập, tiếp thu tri thức 



khoa học để nâng cao hiểu biết, cổ vũ, động viên HS tự ý thức, tự rèn luyện, 



hình thành niềm tin, thế giới quan khoa học. Giáo dục ĐĐLS có ý nghĩa quyết 



định trực tiếp giúp HS hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa cuộc sống và xây dựng 



nhân sinh quan cách mạng. Giáo dục ĐĐLS góp phần tích cực trong quá trình 



xây dựng phẩm chất đạo đức cá nhân và xây dựng những phẩm chất ý chí, tính 



kỷ luật, cách ứng xử của HS. Thông qua giáo dục ĐĐLS, các giá trị văn hoá, 



đạo đức truyền thống của dân tộc được HS tiếp nhận, kế thừa và phát huy. 



b) Giáo dục ĐĐLS cho HS là một nhiệm vụ quan trọng trong các nhà 



trường, là hoạt động có tính chiến lược, nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn 



diện. Giáo dục ĐĐLS là nền tảng của các mặt giáo dục khác, được thể hiện qua 



phương châm dạy học, từ xưa là “Tiên học lễ, hậu học văn” và ngày nay là  “Dạy 



chữ, dạy người, dạy nghề”. Đây là vấn đề có giá trị định hướng lâu dài đối với 



sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 



2. Đặc điểm 



a) Giáo dục ĐĐLS cho HS là một quá trình lâu dài, đi từ việc giúp HS 
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nhận biết lý tưởng cách mạng của Đảng, các chuẩn mực, các quy tắc đạo đức, 



ứng xử xã hội đến việc giúp HS hiểu, tin tưởng, mong muốn làm theo và tự giác 



thực hiện trong cuộc sống. 



b) Quá trình giáo dục ĐĐLS cho HS đòi hỏi phải có sự gắn kết chặt chẽ 



giữa quá trình dạy học các môn học với quá trình tổ chức các hoạt động giáo 



dục, giữa giáo dục trên lớp, trong trường với giáo dục ngoài nhà trường. 



c) Hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS diễn ra dưới tác động phức hợp từ 



nhiều phía. Đó là những tác động từ giáo dục gia đình, giáo dục cộng đồng và 



xã hội. Những tác động này đan xen vào nhau, cùng chi phối đến nhận thức, thái 



độ, tình cảm và hành vi cá nhân của HS. Trong đó, giáo dục gia đình là nền tảng 



trong giáo dục ĐĐLS cho HS, tạo môi trường thuận lợi để HS học tập, rèn luyện, 



hình thành, củng cố, phát triển các kỹ năng; hoàn thiện phẩm chất và năng lực. 



Do vậy, ngoài việc quan tâm, đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục ĐĐLS 



cho HS trong nhà trường, cần chú trọng phát huy vai trò nêu gương từ các cán 



bộ quản lý, GV, nhân viên trong nhà trường. Nếu mỗi cán bộ quản lý, GV, nhân 



viên trong nhà trường thực sự là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống thân 



thiện, gần gũi, tôn trọng, yêu thương HS sẽ trở thành mẫu hình cho HS. Đồng 



thời, mỗi cán bộ quản lý, GV, nhân viên từ vị trí, nhiệm vụ của mình luôn thể 



hiện được sự khao khát lý tưởng, khao khát cống hiến sẽ tạo động lực cho HS 



trong việc theo đuổi lý tưởng và khát vọng của bản thân. Khi đó, sẽ xây  dựng 



được mối quan hệ tốt đẹp giữa thầy với trò, giữa trò với trò giúp HS vượt  qua 



được những “khủng hoảng” về tâm lý và xác định đúng các giá trị sống, lý tưởng 



sống, khát vọng sống cho bản thân. 



d) Nền tảng bảo đảm giá trị bền vững của giáo dục ĐĐLS cho HS là phát 



huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của các em thông qua chương trình hành 



động đa dạng, thiết thực và hiệu quả. 



e) Việc đánh giá kết quả, sự phát triển ĐĐLS của mỗi HS được thực hiện 



linh hoạt, thông qua nhiều hình thức đa dạng, trong đó chú trọng ghi nhận sự tiến 



bộ của HS; động viên, khuyến khích HS tích cực, nỗ lực rèn luyện. Đánh giá kết 



quả giáo dục ĐĐLS của HS cần phải toàn diện về tất cả các mặt: ý thức, hành 



vi và thói quen sống và ứng xử trong thực tiễn cuộc sống. Do vậy, việc đánh giá 



kết quả giáo dục ĐĐLS của HS khá khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự tham gia đánh 



giá của nhiều lực lượng giáo dục, ở mọi lúc, mọi nơi. 



 3. Yêu cầu của hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trong 



nhà trường 



a) Hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS trong nhà trường cần bám sát nội 



dung, chương trình, mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học, các hoạt động 



giáo dục trong nhà trường. 



b) Nội dung giáo dục ĐĐLS cho HS trong nhà trường phải mang tính 
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hiện đại, đồng bộ, thống nhất với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, 



pháp luật của Nhà nước nhưng không tách rời các giá trị đạo đức của dân tộc, 



xây dựng ý thức kỉ luật, hình thành kĩ năng sống và phù hợp với yêu cầu của 



thời đại mới. Trên cơ sở đó, thu hút HS tham gia vào các hoạt động giáo dục, 



tạo động lực cho các em trong việc thực hành, vận dụng các giá trị đạo đức vào 



xây dựng lý tưởng, lối sống và khát vọng cho bản thân; đồng thời đảm bảo sự 



đồng tâm và phát triển ở các bậc học. 



c) Hình thức, phương pháp giáo dục ĐĐLS trong nhà trường bảo đảm 



phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi của HS mỗi cấp, điều kiện cụ thể của 



từng nhà trường và đặc thù vùng, miền. 



d) Hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS cần được thực hiện thường xuyên, 



liên tục, xuyên suốt từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng, xã hội. Trong đó, 



giáo dục đạo đức gắn chặt với giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, 



giáo dục trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và lao động hướng nghiệp. 



III. Khung nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trung học cơ sở 



1. Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS là quá trình tác động lâu dài nhằm 



tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ, tình cảm và hành vi cá nhân 



của HS. Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sự chuyển biến đó được 



thể hiện ở kết quả đầu ra gồm 05 phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung 



thực, trách nhiệm (Nội dung chi tiết xin xem Phụ lục). 



2. Định hướng về giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trung học cơ sở trong 



bối cảnh hiện nay 



2.1. Bối cảnh 



Hiện nay, giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục ĐĐLS cho HS nói riêng 



chịu sự tác động nhiều chiều của xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc 



Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 



Xu thế đó đặt văn hóa, giáo dục trước những thách thức, những nguy cơ 



bất ổn. Đó là khuynh hướng phổ biến các mô típ văn hóa chung toàn cầu, dẫn 



đến nguy cơ “đồng nhất các giá trị văn hóa”, đe dọa, xóa bỏ sự khác biệt về văn 



hóa giữa các quốc gia dân tộc. 



Bên cạnh đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo 



đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc 



gia, trong đó có Việt Nam. Do vậy, Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 đã 



định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo “chuyển mạnh quá 



trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực 



và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo 



dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”, phát huy sức 



mạnh nội sinh của dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành 



quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI. 
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2.2. Mục tiêu 



- Tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục 



ĐĐLS cho HS (trong đó có HS THCS), góp phần xây dựng thế hệ trẻ kiên định 



lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuân thủ pháp luật; có 



trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, có định hướng 



lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan 



hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được 



cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân 



loại. 



- Khơi dậy trong HS tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài 



bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây 



dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần  thứ 



tư và hội nhập quốc tế. 



2.3. Định hướng nội dung và yêu cầu cần đạt 



Nội dung Yêu cầu cần đạt 



Giáo dục đạo đức 



 - Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 



Hồ Chí Minh. 



 - Nhận ra được giá trị của bản thân. 



 - Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu. 



Giáo dục lối sống 



 - Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật. 



 - Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể. 



 - Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, 



ích kỷ. 



 - Chủ động tham gia các hoạt động Đoàn, Đội. 



 - Có kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, phục vụ nhu cầu của bản thân. 



IV. Phương thức giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trung học cơ sở 



Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trong các nhà trường nói chung và các 



trường THCS nói riêng dù có những yêu cầu cần đạt và đặc trưng khác nhau nhưng 



đều được thực hiện thông qua hai phương thức giáo dục (hay còn gọi là con 



đường giáo dục) chủ yếu, đó là: 
- Giáo dục thông qua dạy học các môn học có tiềm năng. 



- Giáo dục thông qua các hoạt động giáo dục (bao gồm: hoạt động giáo 



dục trong và ngoài nhà trường, hoạt động giáo dục trải nghiệm ở tiểu học, hoạt 



động trải nghiệm, hướng nghiệp ở THCS và THPT như sinh hoạt dưới cờ, sinh 



hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt câu lạc bộ HS và các hoạt 



động trải nghiệm). 



Mỗi phương thức giáo dục này cần đảm bảo những nguyên tắc riêng, được 



thực hiện theo những hình thức riêng và được đánh giá bằng những phương pháp, 



công cụ đặc trưng. 
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Phần II 



HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG 



CHO HS TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG MÔN NGỮ VĂN 
 



I. Đặc điểm môn Ngữ văn trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 



Ngữ văn là môn học thuộc lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ và văn học, được 



học từ lớp 1 đến lớp 12. Ở cấp tiểu học, môn học này có tên là Tiếng Việt; ở cấp 



trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông có tên là Ngữ văn.  



Ngữ văn là môn học mang tính công cụ. Học Ngữ văn là học kĩ năng đọc - 



viết - nói và nghe. Để có được những kĩ năng này, HS phải được trang bị những 



hiểu biết cơ bản về tiếng Việt và cách sử dụng tiếng Việt (trong nói và viết). Trong 



quá trình bồi đắp tiếng Việt, HS có thể nhận thức được những đặc thù của tiếng 



Việt, trên cơ sở đó có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, làm cho tiếng 



Việt ngày càng trở nên phong phú. Nghĩa là thông qua ngôn ngữ, hình thành cho 



HS ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 



Ngữ văn là môn học mang tính thẩm mĩ - nhân văn. Thông qua văn bản 



ngôn từ và những hình tượng nghệ thuật sinh động, môn Ngữ văn có vai trò to lớn 



trong việc tác động đến xúc cảm của HS, qua đó hình thành nhân sinh quan và thế 



giới quan của HS; phát triển ở học sinh những cảm xúc lành mạnh, tình cảm nhân 



văn, lối sống nhân ái, vị tha, ... Ngữ văn là môn học mang tính tổng hợp, bao gồm 



cả tri thức văn hoá, đạo đức, triết học,... liên quan tới nhiều môn học và hoạt động 



giáo dục khác. Môn Ngữ văn cũng liên quan mật thiết với cuộc sống, đặt ra những 



vấn đề liên quan tới cuộc sống, giúp học sinh biết quan tâm, gắn bó hơn với đời 



sống thường nhật, biết liên hệ và có kĩ năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 



thực tiễn.  



Nội dung cốt lõi của môn học bao gồm các mạch kiến thức và kĩ năng cơ 



bản, thiết yếu về tiếng Việt và văn học, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất 



và năng lực của học sinh ở từng cấp học; được phân chia theo hai giai đoạn: giai 



đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.  



Giai đoạn giáo dục cơ bản: Chương trình được thiết kế theo các mạch chính 



tương ứng với các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. Kiến thức tiếng Việt và văn học 



được tích hợp trong quá trình dạy học đọc, viết, nói và nghe. Các ngữ liệu được 



lựa chọn và sắp xếp phù hợp với khả năng tiếp nhận của HS ở mỗi cấp học. Mục 



tiêu của giai đoạn này là giúp HS sử dụng tiếng Việt thành thạo để giao tiếp hiệu 



quả trong cuộc sống và học tập tốt các môn học, hoạt động giáo dục khác; hình 



thành và phát triển năng lực văn học, một biểu hiện của năng lực thẩm mĩ; đồng 



thời bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm để HS phát triển về tâm hồn, nhân cách.  



Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: Chương trình củng cố và phát 



triển các kết quả của giai đoạn giáo dục cơ bản, giúp HS nâng cao năng lực ngôn 



ngữ và năng lực văn học, nhất là tiếp nhận văn bản văn học; tăng cường kĩ năng 











12 
 



tạo lập văn bản nghị luận, văn bản thông tin có độ phức tạp hơn về nội dung và kĩ 



thuật viết; trang bị một số kiến thức lịch sử văn học, lí luận văn học có tác dụng 



thiết thực đối với việc đọc và viết về văn học; tiếp tục bồi dưỡng tư tưởng, tình 



cảm, tâm hồn, nhân cách để học sinh trở thành người công dân có trách nhiệm. 



Ngoài ra, trong mỗi năm, những HS có định hướng khoa học xã hội và nhân văn 



được chọn học một số chuyên đề học tập. Các chuyên đề này nhằm tăng cường 



kiến thức về văn học và ngôn ngữ, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đáp 



ứng sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp của HS.  



Tính đặc thù của môn học là điều kiện thuận lợi để tích hợp giáo dục giáo 



dục lý tưởng cách mạng, ĐĐLS và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HS. Chức 



năng này có thể được thực hiện thông qua những bức thông điệp mà tác giả gửi 



gắm trong tác phẩm hoặc qua những mẫu hình tượng văn học lý tưởng để HS noi 



theo. 



II. Nguyên tắc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở 



trong môn Ngữ văn 



Với môn Ngữ văn, giáo dục ĐĐLS cho HS có nhiều thuận lợi, thuộc về bản 



chất của môn học. Mỗi bài học đều chứa đựng những bài học saausawcs về lý 



tưởng, đạo đức, lối sống và khát vọng sống cho mỗi HS, góp phần hình thành tư 



tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cho các em. Để bảo đảm hiệu quả của việc 



giáo dục ĐĐLS cho HS theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực, ngoài 



những nguyên tắc chung trong các môn học, việc giáo dục ĐĐLS trong môn Ngữ 



văn cần đảm bảo những nguyên tắc đặc thù sau: 



1. Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS nhưng không làm thay đổi đặc 



trưng của môn học  



Môn Ngữ văn hình thành và phát triển năng lực thẩm mĩ và năng lực ngôn 



ngữ cho HS. Năng lực thẩm mĩ là năng lực khám phá cái Đẹp trong văn chương 



và trong tiếng Việt để thưởng thức chúng; còn năng lực ngôn ngữ là năng lực làm 



chủ được tiếng Việt, biết sử dụng tiếng Việt một cách thuần thục để tạo lập văn 



bản (nói và viết) giúp cho việc diễn đạt, giao tiếp đạt hiệu quả. Hai năng lực này 



không tách rời nhau, mà có mối quan hệ gắn bó, tương hỗ để cùng phát triển…. 



GV phải từ cái hay, cái đẹp của văn bản để hướng HS đến những nội dung giáo 



dục ĐĐLS phù hợp. Nghĩa là những nội dung giáo dục ĐĐLS được thể hiện gián 



tiếp qua những rung cảm thẩm mĩ, tạo mối liên hệ chặt chẽ, hợp lí giữa kiến thức, 



kĩ năng trong bài học với việc hình thành lý tưởng, ĐĐLS cho HS. Theo nguyên 



tắc này, những đặc điểm, giá trị của bộ môn Ngữ văn phải là nền tảng tri thức để 



HS chiếm  lĩnh và vận dụng. Trên cơ sở nền tảng tri thức ấy, GV hướng dẫn HS 



liên hệ, suy  ngẫm về những vấn đề của đời sống và ý thức trách nhiệm của bản 



thân mình. Chính vì thế, giờ học Ngữ văn trước hết phải đảm bảo đặc trưng của 



môn học Ngữ văn.  



Ví dụ: Bài 1 (SGK Cánh Diều): Trước hết GV đảm bảo HS đạt được yêu 



cầu cần đạt về kiến thức ngữ văn về truyền thuyết và truyện cổ tích qua 2 văn bản 



Thánh Gióng và Thạch Sanh như: nhận biết được chi tiết, cốt truyện, nhân vật, 
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yếu tố hoang đường, kỳ ảo đến đề tài, chủ đề, ý nghĩa, thái độ của người kể,…. 



Qua đó giáo dục cho HS lòng tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của nhân 



dân ta; cảm phục và trân trọng những người có tài, mang tài năng của mình ra 



giúp dân, giúp nước. 



Tương tự, Bài 2 (SGK Cánh Diều): khi học về thể loại thơ, trước hết HS 



nhận biết được các yếu tố về hình thức của thơ như: vần, nhịp, dòng và khổ thơ; 



yếu tố về nội dung của thơ như: đề tài, chủ đề, cảm xúc, ý nghĩa qua hai bài thơ 



viết về tình cảm của người mẹ đối với những người con (À ơi tay mẹ) và tình cảm 



của người con đối với mẹ (Về thăm mẹ), để từ đó giáo dục cho HS tình yêu thương 



người thân, trân trọng tình cảm gia đình. 



Với mạch kiến thức Tiếng Việt thực hành, mỗi bài học cần hình thành cho 



HS không chỉ những tri thức về đặc điểm của Tiếng Việt, kĩ năng vận dụng những 



hiểu biết về Tiếng Việt vào đọc, viết, nói và nghe mà còn phải hình thành ở HS 



tình yêu đối với Tiếng Việt, có ý thức làm giàu đẹp cho Tiếng Việt - một phẩm 



chất quan trọng của tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc. Ví dụ, khi dạy học nội 



dung về từ mượn trong Tiếng Việt, HS không chỉ hiểu khái niệm từ mượn, nguồn 



gốc của từ mượn, lí do dùng từ mượn mà còn phải hình thành cho HS ý thức rằng, 



chỉ nên mượn các yếu tố ngôn ngữ nước ngoài khi từ vựng Tiếng Việt chưa có 



hoặc có nhưng khó truyền tải đúng sắc thái mà từ tiếng nước ngoài; mặt khác, nếu 



mượn từ của tiếng nước ngoài, phải Việt hóa sao cho phù hợp với cách tiếp nhận 



của người Việt, trên cơ sở đó làm giàu cho ngôn ngữ dân tộc; tránh sử dụng ngôn 



ngữ theo lối sính ngoại, thích chen đệm tiếng nước ngoài, nhất là Tiếng Anh trong 



những trường hợp không cần thiết. 



Với mạch kĩ năng nói và nghe, nguyên tắc này đòi hỏi GV lựa chọn những 



đề tài trao đổi, thảo luận, thuyết trình về những vấn đề thuộc yêu cầu của Chương 



trình GDPT 2018. Đề tài, nội dung nói và nghe vẫn phải đảm bảo đúng đặc trưng 



của một giờ học Ngữ văn. Tuy nhiên, với mỗi vấn đề thảo luận, GV có thể nêu ra 



yêu cầu liên hệ một cách tự nhiên với ý thức, trách nhiệm của bản thân HS đối 



với bản thân, gia đình và cộng đồng. Ví dụ, với yêu cầu của giờ luyện nói là giới 



thiệu một truyện ngắn, GV có thể yêu cầu HS giới thiệu về tác động của truyện 



ngắn ấy với việc thay đổi suy nghĩ, hoặc  hành vi của mình theo hướng tích cực 



phù hợp với nội dung giáo dục ĐĐLS trong  chương trình. 



2. Giáo dục ĐĐLS cho HS dựa trên nguyên tắc chọn lọc 



 



Nội dung mỗi bài học trong nhà trường luôn được thực hiện trong một 



khoảng thời lượng hữu hạn. Vì thế, việc lựa chọn nội dung dạy học là khâu quan 



trọng trong thiết kế và tổ chức các hoạt động học. Nội dung dạy học phải được 



lựa chọn theo hướng trọng tâm, cốt lõi, phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương 



trình môn học. Sau khi lựa chọn được nội dung dạy học, người dạy tiếp tục lựa 



chọn nội dung tích hợp. Theo đó, nội dung tích hợp cũng phải được lựa chọn trên 



nguyên tắc phù hợp với đối tượng HS, tinh gọn, không gượng ép, tránh quá tải, 



chồng chéo, mất cân đối giữa các bài học. 



Nội dung giáo dục phải đảm bảo phù hợp với đối tượng HS. Sự phù hợp ở 



đây được hiểu theo nghĩa phù hợp với lứa tuổi, tâm lý tiếp nhận, đặc điểm vùng 



miền. Ví dụ, với học sinh lớp 6, do khả năng tư duy trừu tượng còn đang hình 











14 
 



thành, người dạy cần chú ý hạn chế hoặc thậm chí tránh dùng những thuật ngữ 



chính trị, đạo đức học hoặc triết học trong quá trình tích hợp ĐĐLS cho HS. Ở 



lứa tuổi này, HS cần hình thành những ý niệm về lối sống văn minh, ý thức trách 



nhiệm, … thông qua những ngữ liệu mang tính trực quan hoặc những hoạt động 



trải nghiệm; hoặc dựa trên những đặc điểm vùng miền, người dạy có thể lựa chọn 



những ngữ liệu gần gũi nhất với HS để từ đó thực hiện hai mục tiêu: vừa đáp ứng 



được yêu cầu cần đạt của môn học Ngữ văn, vừa tích hợp được những                             



nội dung giáo dục ĐĐLS. 



Nội dung giáo dục ĐĐLS cần đảm bảo tinh gọn, tránh quá tải, gây áp lực 



cho GV và HS. Một bài học đưa quá nhiều nội dung tích hợp sẽ không chỉ làm 



biến dạng môn học mà còn khiến cho giờ học quá tải, không hiệu quả. Để tránh    



sự quá tải, trong cả một bài dạy đọc hiểu truyện cổ tích Thạch Sanh, người dạy 



nên lựa chọn một vấn nội dung giáo dục tính trung thực, trách nhiệm cho HS khi 



liên hệ với triết lí Ở hiền gặp lành thể hiện trong tác phẩm. 



Nội dung giáo dục ĐĐLS phải được lồng ghép, tích hợp một cách tự nhiên; 



phải lựa chọn những nội dung dễ nối kết với kiến thức trong bài học. Ví dụ, dạy 



đọc hiểu bài Thánh Gióng: người anh hùng của dân tộc sẵn sàng ra trận đánh giặc 



cứu nước, khát vọng cháy bỏng được đánh giặc, giữ nước. Từ nội dung này, GV 



có thể liên hệ với khát vọng được cống hiến, góp sức mình cho sự phát triển của 



đất nước, lòng tự tôn dân tộc. Tránh đưa những nội dung tích hợp không có mối 



liên  hệ hoặc liên hệ gượng gạo với bài học. Ví dụ, khi dạy kĩ năng viết bài nghị 



luận xã hội về một vấn đề trong đời sống, GV cần xác định mục tiêu chính của 



bài học là giúp HS nhận diện được bố cục, mô hình chung và những yêu  cầu của 



bài văn nghị luận xã hội; thực hành viết được bài nghị luận về vấn đề của  đời 



sống theo đúng quy trình. Để thực hiện những mục tiêu này, GV có thể lựa chọn 



một ngữ liệu có nội dung đề cập đến trách nhiệm của thế hệ trẻ với cộng                                   



đồng, đất nước để phân tích mẫu. Từ ngữ liệu mẫu này, GV tích hợp với các nội 



dung giáo dục ĐĐLS. Đồng thời, để bài học có tính giáo dục sâu sắc hơn, GV có 



thể yêu cầu HS thực hành viết các đề luyện tập, thực hành viết theo hướng                     



từ một hiện tượng xã hội, yêu cầu HS suy ngẫm về ý thức trách nhiệm của thế hệ 



trẻ với đất nước. 



Nội dung giáo dục ĐĐLS phải được phân bố hợp lí trong năm học, tránh 



hiện tượng trùng lặp, gượng ép và áp đặt. Theo đó, những nội dung giáo dục 



ĐĐLS phải được lựa chọn sắp xếp và được thể hiện trong kế hoạch dạy học của 



GV từ đầu năm học. Nghĩa là khi xây dựng kế hoạch dạy học - một mục quan 



trong trong kế hoạch giáo dục của GV, người dạy lựa chọn, phân phối một cách 



hợp lý nội dung tích hợp. 



3. Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống phải tạo được hứng thú và phát 



huy tính tích cực của học sinh 



Nội dung tích hợp phải giúp cho bài học thêm sinh động, tạo nên sự cuốn 



hút, sức hấp dẫn cho HS bởi nếu không tạo được sức hấp dẫn thì người dạy khó 



chuyển tải được những giá trị giáo dục đến HS. Theo nguyên tắc này, những nội 



dung được tích hợp phải giúp HS có thêm những góc nhìn về nội dung bài học, 



những vấn đề trong bài học. Ví dụ, với những bài học đọc hiểu văn bản văn học, 



việc tích hợp phải làm nổi bật được những giá trị phong phú của tác phẩm; giúp 
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HS không chỉ nối kết được những vấn đề đặt ra trong tác phẩm với thực tiễn mà 



còn nhìn tác phẩm trong nhiều mối quan hệ. 



Nội dung tích hợp phải phát huy cao độ tính tích cực của HS và kinh nghiệm 



thực tế của các em đã có, tận dụng tối đa mọi khả năng để HS rèn luyện hành vi 



đạo đức. Theo nguyên tắc này, nội dung giáo dục ĐĐLS được đưa vào bài học 



Ngữ văn phải phản ánh thực tế các sự việc diễn ra trong cuộc sống; tạo nên những 



ấn tượng cụ thể, trực quan và sâu sắc cho HS. Quá trình dạy học tích hợp và quá 



trình học tập không tách rời cuộc sống hàng ngày của HS mà được tiến hành trong 



tình huống cụ thể HS gặp hàng ngày, gặp sau này. Nghĩa là phải chuẩn bị được 



những tình huống có ý nghĩa đối với HS.  



III. Gợi ý địa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở 



trong môn Ngữ văn 



 1. Gợi ý nội dung tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS 



vào chương trình Giáo dục phổ thông 2018 



 1.1. Lớp 6 



TT Yêu cầu cần đạt Gợi ý nội dung tích hợp 



1 Đọc hiểu 



- VBVH: Nêu được bài học về cách 



nghĩ và cách ứng                  xử của cá       nhân do 



văn                                      bản đã đọc                  gợi ra. 



- VBNL: Nhận ra được  ý nghĩa của vấn 



đề đặt ra trong văn bản  đối với suy 



nghĩ, tình  cảm của bản thân. 



- VBTT: Chỉ ra được                                  những vấn đề  đặt 



ra trong văn bản có  liên quan đến  suy 



nghĩ và hành động  của bản thân. 



-  Cảm phục và trân trọng người 



tài. 



- Yêu thương và trân trọng tình 



cảm gia đình. 



- Nhân ái, đồng cảm với những 



hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi 



- Có tình yêu thiên nhiên, quê 



hương đất nước. 



- Tôn trọng sự khác biệt; yêu cái 



Đẹp. 



2 
Viết: 



- Viết được bài văn kể lại một trải  



nghiệm của bản thân; dùng người kể 



chuyện ngôi thứ nhất chia sẻ trải 



nghiệm và   thể hiện cảm xúc trước sự 



việc được kể. 



- Bước đầu biết viết bài văn trình bày 



ý kiến về một hiện tượng mà mình 



quan tâm:  nêu được vấn đề và suy 



nghĩ của người viết,                        đưa ra được lý  lẽ 



và bằng chứng để làm  sáng tỏ cho ý 



kiến của mình. 



- Thể hiện cảm xúc yêu thương, 



biết ơn, chia sẻ, rút ra bài học 



cho bản thân đối với những  trải 



nghiệm mà mình đã trải qua. 



- Tự tin thể hiện quan điểm, ý 



kiến về một hiện tượng mà 



mình quan tâm. 



3 Nói và                         nghe: 



- Kể được một trải nghiệm đáng 
nhớ đối với bản thân, thể hiện cảm xúc 



- Yêu quê hương, đất nước qua     



một chuyến đi.  
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và suy nghĩ về trải nghiệm đó. 



- Trình bày được ý kiến về một vấn đề 



trong đời sống. 



- Cảm nhận lòng tốt của những 



người xung quanh qua một câu 



chuyện cụ thể. 



- Nhận biết và thể hiện quan 



điểm của cá nhân trước một vấn 



đề trong đời sống. 



 1.2. Lớp 7 



TT Yêu cầu cần đạt Gợi ý nội dung tích hợp 



1 
Đọc hiểu: 



- VBVH: 



+ Nêu được  những trải nghiệm trong 



cuộc sống giúp bản thân  hiểu thêm về 



nhân vật, sự việc trong tác phẩm văn 



học. 



+ Thể hiện  được thái độ đồng tình 



hoặc không đồng tình với  thái độ, tình 



cảm; nêu được lí do. 
- VBNL:  



Nêu được những   trải nghiệm trong cuộc 



sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý 



tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản. 



- VBTT: Nêu được những trải nghiệm 



trong cuộc  sống đã giúp bản thân hiểu 



hơn các ý    tưởng hay  vấn đề đặt ra trong       



văn bản. 



- Cảm thông, chia sẻ với người 



khác và những cảnh ngộ éo le 



trong cuộc sống. 



- Yêu thương bạn bè, người 



thân, biết ứng xử đúng mực, 



nhân văn. 



- Yêu thiên nhiên,  quê hương, 



đất nước. 



- Học tập và làm theo tư tưởng, 



đạo đức, phong cách Hồ Chí 



Minh: Khiêm tốn, kiên trì, nhân 



nghĩa, sống có trách nhiệm. 



2 Viết:  



Bước đầu biết viết bài văn nghị luận về 



một vấn đề trong đời sống trình bày 



rõ vấn đề và ý kiến (tán thành hay phản 



đối) của    người viết;  đưa ra được lí lẽ rõ 



ràng và bằng chứng đa dạng. 



- Biết ơn, trân trọng đối với một 



nhân vật hoặc sự   kiện lịch 



sử. 



- Thể hiện quan điểm  với 



những vấn đề trong đời sống. 



3 Nói và nghe: 



- Trình bày được ý kiến  về một vấn đề                                



đời sống, nêu rõ ý kiến và các lí lẽ, 



bằng chứng thuyết phục. Biết bảo vệ ý 



kiến của mình trước sự phản bác của 



người nghe. 



- Biết trao đổi một cách xây dựng, tôn 



trọng các ý kiến khác  biệt. 



- Thể hiện ý kiến cá nhân về các 



vấn đề trong cuộc sống. 



- Tôn trọng ý kiến của người 



khác. 



 



 1.3. Lớp 8 











17 
 



TT Yêu cầu cần đạt Gợi ý nội dung tích hợp 



1 Đọc: 



- VBVH: 



Nêu được những thay     đổi trong suy 



nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của 



bản thân sau khi đọc tác phẩm văn  



học. 



- VBNL: 



Liên hệ được  nội dung nêu  trong văn 



bản  với những                         vấn đề của xã  hội 



đương đại 



- VBTT:  



Liên hệ được thông tin  trong văn bản 



với những  vấn đề của xã hội đương  



đại. 



- Giáo dục cho HS tình cảm yêu 
thương gia đình; Trân trọng 
tình cảm bạn bè; Đối xử với 
những người xung quanh chan 
hòa, biết kính trên, nhường 
dưới. 
 
- Có những liên hệ về cách ứng 
xử trong những vấn đề của xã 
hội hiện đại; nhìn nhận đánh giá  
vấn đề trong cuộc một cách 
công bằng, khách quan, nhân 
ái. 



2 Viết: 



- Viết được bài văn kể lại        một chuyến 



đi hay một       hoạt động xã hội đã để lại 



cho bản thân nhiều suy nghĩ và tình  



cảm sâu sắc, có dùng yếu tố miêu 



tả hay biểu cảm  hoặc cả 2 yếu  tố này 



trong  văn bản 



- Viết được văn bản nghị luận về một 



vấn đề của  đời sống, trình bày rõ vấn 



đề và ý           kiến (đồng  tình hay phản  đối) 



của                    người viết về  vấn đề đó; nêu được 



lí lẽ  và bằng chứng thuyết  phục. 



- Giáo dục cho HS tình yêu 
thiên nhiên, quê hương, đất 
nước; Trân trọng những gì 
mình có trong hiện tại; Biết ơn 
những người đi trước,.. 
- Giáo dục lòng yêu thương con 
người, đồng cảm với những 
hoàn cảnh đặc biệt,… 



3 Nói và nghe: 



- Trình bày  được ý kiến  về một vấn 



đề            xã hội; nêu rõ  ý kiến và các  luận 



điểm; 



- Biết thảo  luận ý kiến về  một vấn đề 



trong đời            sống phù hợp với lứa tuổi. 



- Bày tỏ quan điểm, chính kiến 



về một vấn đề xã hội, một vấn 



đề trong cuộc sống; Nhận ra 



giá trị của bản thân; Tôn trọng 



sự khác biệt trong bày tỏ quan 



điểm. 



 



 1.4. Lớp 9 



TT Yêu cầu cần đạt Gợi ý nội dung tích hợp 



1 1. Đọc 



- VBVH: Nêu được những thay  đổi 



trong suy  nghĩ, tình  cảm, lối sống và 



cách  thưởng thức, đánh giá của cá 



nhân do  văn bản đã học mang lại. 



- VBNL: Liên hệ được ý tưởng, thông 



điệp  trong văn bản  với bối cảnh                             lịch 



- Giáo dục HS có lối sống đúng 



đắn, yêu thương bản thân, gia 



đình và cộng đồng; Nhìn nhận, 



đánh giá một vấn đề từ nhiều 



khía cạnh, góc nhìn khác nhau; 



Thận trọng trong đánh giá và 



nhận xét người khác. 
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sử, văn hoá, xã hội. 



- VBTT: Liên hệ, vận dụng được 



những điều đã đọc từ văn  bản để giải 



quyết một vấn đề trong cuộc sống 



- GD HS lòng yêu thương con 



người; giữ gìn, bảo tồn, phát huy 



trân trọng các giá trị văn hóa, 



lịch sử của dân tộc; tôn trọng sự 



khác biệt trong xã hội; … 



- HS vận dụng được những kiến 



thức, kỹ năng đã học vào viêc 



giải quyết được những tình 



huống xảy ra trong cuộc sống; 



tôn trọng bạn bè, kính trọng thầy 



cô, có tinh thần xây dựng tập thể 



đoàn kết. 



2 Viết: Có  hiểu biết và tôn trọng                        quyền 



sở hữu  trí tuệ, biết  cách trích  dẫn văn 



bản của người khác. 



- GD HS có ý thức tôn trọng 



bản quyền; không vi phạm quy 



định về bản quyền, sở hữu trí 



tuệ của người khác; thực hiện 



nội quy, quy định của pháp luật. 



- Trích dẫn nguồn rõ ràng khi 



tham khảo tài liệu, công trình 



nghiên cứu của người khác. 



3 Nói và                              nghe 



- Trình bày                  được ý kiến về một sự  



việc có tính thời sự. 



- Biết thảo  luận về một vấn đề đáng 



quan tâm trong đời sống phù hợp với 



lứa tuổi. 



- GD HS đức tính trung thực 



trong suy nghĩ, việc làm; có 



chính kiến khi trình bày một 



vấn đề có tính thời sự; 



- Quan tâm đến những vấn đề 



liên quan đến bản thân. 



 2. Gợi ý nội dung tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS 



vào Sách giáo khoa lớp 6, 7 của chương trình Giáo dục phổ thông 2018 



 2.1. Lớp 6 



TT Yêu cầu  



cần đạt 



Gợi ý nội dung tích hợp 



Bộ Cánh diều Bộ Chân trời 



sáng tạo 



Bộ Kết nối tri 



thức với cuộc 



sống 



1 Đọc hiểu 



- VBVH: Nêu 



được bài học 



về cách nghĩ 



và cách ứng 



xử của cá 



nhân do văn 



bản đã đọc gợi 



ra. 
- VBNL: 



Bài 1: 



Truyện: Tự 



hào về truyền 



thống đánh 



giặc giữ nước 



của nhân dân 



ta (Thánh 



Gióng); cảm 



phục và trân 



trọng những 



Bài 1: Lắng 



nghe lịch sử 



nước mình: 



Giữ gìn và 



phát huy 



truyền 



thống dựng 



nước, giữ 



nước; trân 



trọng các 



Bài 1: Tôi              và các 



bạn:   Lòng nhân 



ái, chan hòa, 



khiêm  tốn,         



trân trọng tình 
bạn, tôn 



trọng      sự                            khác 



biệt (Bài học 



đường đời đầu 



tiên) 
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Nhận ra được 



ý nghĩa của 



vấn đề đặt ra 



trong văn bản 



đối với suy 



nghĩ, tình cảm 



của bản thân. 



- VBTT: Chỉ 



ra được 



những vấn đề 



đặt ra trong 



văn bản có 



liên quan đến 



suy nghĩ và 



hành động  



của bản thân. 



người có tài 



(Thạch Sanh) 



Bài 2: Thơ: 



Yêu thương 



người thân, 



trân trọng  tình 



cảm gia đình 



(À ơi tay mẹ; 



Về thăm mẹ) 



 Bài 3: Ký: 



Trân trọng 



tình mẫu tử 



(Trong lòng 



mẹ); yêu thiên 



nhiên, thích 



khám phá 



(Đồng Tháp 



Mười mùa 



nước nổi) 



Bài 4: 



VBNL: Tình 



cảm trân 



trọng, ngưỡng 



mộ đối với 



một nhà văn 



tài hoa 



(Nguyên 



Hồng – nhà 



văn của 



những người 



cùng khổ); 



Tình yêu với 



vẻ đẹp của ca 



dao (Vẻ đẹp 



của một bài 



ca dao)  



Bài 6: 



Truyện: Biết 



ân hận về 



những việc 



làm không 



đúng (Bài học 



đường đời 



đầu tiên); 



không tham 



giá trị văn 



hóa của dân 



tộc 



Bài 2: 



Truyện cổ 



tích: Lòng 



yêu nước và 



nhân ái với 



những người 



xung quanh 



Bài 3: Vẻ



 quê 



hương: yêu 



vẻ đẹp                quê 



hương 



Bài 4: 



Những trải 



nghiệm 



trong đời: 



nhân ái, 



khoan dung 



với người 



khác; trân 



trọng những 



giá trị của 



cuộc sống 



Bài 5: Trò 



chuyện 



cùng thiên 



nhiên: Giữ 



gìn, bảo vệ 



cảnh quan 



thiên nhiên; 



yêu thiên 



nhiên 



Bài 6: Điểm 



tựa tinh 



thần: Biết 



yêu thương 



và sống có 



trách nhiệm 



(Gió lạnh 



đầu mùa; 



Tuổi thơ tôi) 



Bài 7: Gia 



Bài 2: Gõ  cửa 



trái tim: Nhân  ái, 



yêu  thương gia 



đình, yêu vẻ  đẹp 



của  thiên nhiên                           



và cuộc  sống 



(Mây và sóng) 



Bài 3: Yêu 



thương và chia 



sẻ: Biết đồng cảm 



và giúp đỡ những 



người thiệt thòi, 



bất hạnh (Cô bé 



bán diêm) 



Bài 4. Quê 



hương yêu dấu: 



Trân trọng, tự hào 



về các giá trị văn 



hóa truyền thống 



và vẻ đẹp của quê 



hương, đất nước 



(Ca dao về quê 



hương đất  nước) 



Bài 5: Những 



nẻo đường xứ 



sở: Yêu mến, tự 



hào về vẻ đẹp của 



quê hương, xứ sở 



(Cô Tô) 



Bài 6: Truyện kể 



về những người 



anh hùng: Tự 



hào về lịch sử và 



truyền thống văn 



hóa của dân tộc, 



có khát vọng 



cống hiến vì 



những giá trị 



cộng đồng 



(Thánh Gióng, 



Sơn tinh, Thủy 



tinh) 



Bài 7: Thế giới 



cổ tích: Sống vị 



tha, yêu thương 
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lam, bội bạc 



(Ông lão 



đánh cá và 



con cá vàng) 



Bài 7: Thơ: 



Biết xúc động 



trước những 



việc làm và 



tình cảm cao 



đẹp (Đêm nay 



Bác không 



ngủ); trân 



trọng những 



suy nghĩ, 



hành động 



dũng cảm 



(Lượm); yêu 



quý bản thân 



và tự tin vào 



những giá trị 



của bản thân 



(Gấu con 



chân vòng 



kiềng) 



Bài 8: Văn 



bản nghị 



luận: Biết tiết 



kiệm nước 



sách (Khan 



hiếm nước 



ngọt); chăm 



sóc và bảo vệ 



động vật, cây 



xanh (Vì sao 



chúng ta phải 



đối xử thân 



thiện với động 



vật) 



Bài 9. 



Truyện: Biết 



yêu thương, 



chia sẻ, cảm 



thông với mọi 



người, có suy 



nghĩ và việc 



đinh 



thương 



yêu: Yêu 



thương, 



quan tâm 



đến những 



người trong 



gia đình 



(Những 



cánh buồm; 



Mây và 



sóng) 



Bài 8: 



Những góc 



nhìn cuộc 



sống: Bồi 



dưỡng lòng 



nhân ái, thấu 



hiểu,  tôn 



trọng góc 



nhìn của 



mọi người 



(Học thầy, 



học bạn; 



Bàn về nhân 



vật Thánh 



Gióng) 
Bài 9: Nuôi 



dưỡng tâm 



hồn: Biết 



yêu con 



người, yêu 



cái đẹp 



(Lẵng quả 



thông; Con 



muốn làm 



một cái cây) 



Bài 10: Mẹ 



thiên 



nhiên: yêu 



quý, trân 



trọng thiên 



nhiên, tạo 



vật và sự 



sống của 



con người và sự 



sống (Cây khế); 



trung thực, khiêm 



tốn (Thạch Sanh) 



Bài 8. Khác biệt 



và gần gũi: Sống 



trung thực, thể 



hiện đúng những 



suy nghĩ riêng 



của bản thân 



(Xem người ta 



kìa); có ý thức 



trách nhiệm với 



cộng đồng (Tiếng 



cười không muốn 



nghe) 



Bài 9. Trái đất, 



ngôi nhà chung: 



Yêu quý sự sống 



của muôn loài, có 



ý thức bảo vệ môi 



trường sống trên 



rái đất (Trái đất 



cái nôi của sự 



sống) 



Bài 10: Cuốn 



sách tôi yêu: Yêu 



thích đọc sách, có 



ý thức giữ giòn 



sách  
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làm nhân hậu, 



bao dung 



(Bức tranh 



của em gái 



tôi; Điều 



không tính 



trước) 



Bài 11: Văn 



bản thông 



tin: Trung 



thực và có 



trách nhiệm 



trong việc 



tiếp nhận, 



truyền đạt 



thông tin về 



các sự kiện 



(Điều gì giúp 



bóng đã Việt 



Nam chiến 



thắng). 



muôn loài 



(Lễ cúng 



thần lúa của 



người Chơ-



ro; Trái đất 



mẹ của 



muôn loài) 



Bài 11: Bạn 



sẽ giải 



quyết việc 



này như thế 



nào?: Quan 



tâm, 
yêu thương 



người khác, 



tự rút ra bài 



học và kỹ 



năng giải 



quyết các 



tình huống 



trong thực 



tiễn. 



2 Viết: 



- Viết được 



bài văn kể lại 



một trải 



nghiệm của 



bản       thân; 
dùng    người 



kể chuyện 



ngôi thứ nhất 



chia sẻ trải 



nghiệm và thể 



hiện cảm xúc 



trước sự việc 



được kể. 



- Bước đầu 



biết viết bài 



văn trình bày 



ý kiến về một 



hiện     tượng 
mà        mình 



quan tâm:  



nêu được vấn 



đề và suy nghĩ        



Bài 3: Suy 



nghĩ, cảm xúc, 



bài học cho 



bản thân rút ra 



từ trải 



nghiệm. 



Bài 9: Trải 



nghiệm có ý 



nghĩa đối 



với đời sống 



tâm hồn 



mình: Yêu 



quê hương, 



đất nước 



qua     một 



chuyến đi; 



cảm nhận 



lòng tốt của 



những 



người xung 



quanh qua 



một câu 



chuyện cụ 



thể. 



Bài 1: Thể hiện 



suy 



nghĩ, cảm xúc, bài 



học về một trải 



nghiệm đã  trải 



qua. 
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của người 



viết, đưa ra 



được lí lẽ và 



bằng chứng 



để làm  sáng 



tỏ cho ý kiến         



của mình. 



3 Nói và                         nghe: 



- Kể được 



một trải 



nghiệm đáng 



nhớ đối với 



bản thân, thể 



hiện cảm xúc 



và suy nghĩ 



về trải 
nghiệm đó 
- Trình bày 
được ý kiến về 
một vấn đề 
trong đời     
sống. 



Bài 3: Thể 



hiện tình cảm, 



cảm xúc của 



bản thân 
đối   với   
những trải 
nghiệm đã                                    
qua. 



Bài 4, 9: 



Thể hiện 



cảm xúc yêu 



thương, biết 



ơn, chia sẻ, 



rút ra bài 



học cho 



bản thân đối 



với những 



trải nghiệm 



mà mình đã 



trải qua. 



Bài 1: Thể hiện 



cảm xúc, tình 



cảm của bản thân 



với trải nghiệm  



được trình  bày. 
Bài 2: cảm nhận 
được ý nghĩa của  
gia đình đối                                   với 
tất cả mọi người. 



 2.2. Lớp 7 



TT Yêu cầu  



cần đạt 



Gợi ý nội dung tích hợp 



Bộ Cánh diều Bộ Chân trời 



sáng tạo 



Bộ Kết nối tri 



thức với cuộc sống 



1 Đọc hiểu: 



- VBVH: 



+ Nêu được 



những trải 



nghiệm 



trong cuộc 



sống giúp 



bản thân 



hiểu thêm về 



nhân vật, sự 



việc     trong 



tác phẩm 



văn học. 



+ Thể hiện 



được thái độ 



đồng tình 



hoặc không 



đồng tình với 



Bài 1: 



Truyện 



ngắn và tiểu 



thuyết: Cảm 



thông, chia 



sẻ với người 



khác và 



những cảnh 



ngộ éo le 



trong cuộc 



sống (Người 



đàn ông cô 



độc giữa 



rừng); ý 



thức về trách 



nhiệm của 



công dân đối 



với đất nước 



Bài 1: Tiếng 



nói của vạn 



vật: Yêu vẻ 



đẹp của thiên 



nhiên 



Bài 2: Bài 



học cuộc 



sống: Yêu 



thương bạn 



bè, người 



thân, biết 



ứng xử đúng 



mực, nhân 



văn 



Bài 7: Thơ: 



Trân trọng 



tình cảm cha 



con, mẹ con 



Bài          2: 



Khúc nhạc tâm 



hồn: Trân trọng, 



vun       đắp tình 



yêu  con



 người, thiên 



nhiên, quê hương, 



đất nước Bài 4. 



Giai điệu 



 đất nước:



 yêu mến, tự 



hào vẻ đẹp của quê



 hương đất 



nước. 



Bài 6: Bài học 



cuộc sống: Có 



đức tính khiêm 



tốn, kiên trì, nhân 
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thái độ, tình 



cảm và cách 



giải quyết 



vấn đề của 



tác giả; nêu 



được lí do. 
- VBNL: Nêu 



được những 



trải nghiệm 



trong cuộc 



sống đã giúp 



bản thân hiểu 



hơn    các ý 



tưởng      hay 



vấn đề đặt ra 



trong văn 



bản. 
- VBTT: Nêu 



được những 



trải nghiệm 



trong cuộc 



sống đã giúp 



bản thân hiểu 



hơn các ý 



tưởng hay 



vấn đề đặt ra 



trong       văn 



bản. 



(Buổi học 



cuối cùng). 



Bài 2: Thơ 



bốn chữ, 



năm chữ: 



Yêu thương 



người thân 



trong gia 



đình (Mẹ); 



trân trọng 



các giá trị 



văn hóa của 



dân tộc (Ông 



Đồ) 



Bài 3: 



Truyện 



khoa học 



viễn tưởng: 



Trân trọng 



những ý 



tương khoa 



học (Chất 



làm gỉ); dũng 



cảm, yêu 



thiên nhiên, 



sáng tạo 



(Bạch tuộc) 



Bài 5: Văn 



bản thông 



tin: yêu quý, 



trân trọng 



cảnh vật, con 



người và 



truyền thống 



văn hóa của 



dân tộc (Ca 



Huế). 



Bài 6: 



Truyện ngụ 



ngôn và tục 



ngữ: Có lối 



sống đúng 



đắn và ứng 



xử nhân văn; 



khiêm tốn, 



sâu nặng, xúc 



động 



Bài 8: Nghị 



luận xã hội: 



Tự hào về 



truyền thống 



yêu nước, có 



lối sống giản 



dị, khiêm 



nhường và 



biết ơn 



những thế hệ 



cha anh đã hy 



sinh vì tổ 



quốc. 



nghĩa, có trách 



nhiệm (Ếch ngồi 



đáy giếng). 



Bài 8: Trải 



nghiệm để 



trưởng thành: có 



trách nhiệm với 



bản thân và cộng 



đồng (Bản đồ dẫn 



đường). 
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ham học hỏi, 



dám chịu 



trách nhiệm 



(Ếch ngồi 



đáy giếng, 



Đẽo cày giữa 



đường) 



Bài 7: Thơ: 



Trân trọng 



tình cảm cha 



con, mẹ con 



(Những cach 



buồm, Mây 



và sóng). 



Bài 8: Nghị 



luận xã hội: 



Có lối sống 



giản dị, 



khiêm 



nhường (Đức 



tính giản dị 



của Bác Hồ) 



Bài 10: Văn 



bản thông 



tin: Tôn 



trọng và thực 



hiện các quy 



định về an 



toàn giao 



thông (Tổng 



kiểm soát 



phương tiện 



giao thông). 



2 Viết: Bước 



đầu biết viết 



bài văn nghị 



luận về một 



vấn đề trong 



đời sống 



trình bày rõ 



vấn đề và ý 



kiến   (tán 



thành hay 



phản đối) của 



người viết; 



Bài 1: Thể 



hiện lòng biết 



ơn, trân trọng 



đối với một 



nhân vật 



hoặc sự kiện 



lịch sử. 



Bài 8: Thể 



hiện ý kiến 



cá nhân (tán 



thành hoặc 



phản đối) với 



những vấn 



đề: sống giản 



dị, yêu tiếng 



mẹ đẻ, uống 



nước nhớ 



nguồn. 



Bài 3: Thể hiện    



quan điểm, tình 



cảm về một vấn đề 



đời  sống được  rút    



ra    từ một nhân                



vật văn học. 
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đưa ra được lí 



lẽ rõ ràng và 



bằng chứng 



đa dạng. 



3 Nói và nghe: 



- Trình bày 



được ý kiến  



về một vấn đề                                



đời sống, nêu                                 



rõ ý kiến và 



các lí lẽ, bằng 



chứng thuyết 



phục. Biết                         



bảo vệ ý kiến 



của mình 



trước sự phản                                  



bác của 



người nghe. 



- Biết trao đổi 



một cách xây 



dựng, tôn 



trọng các ý 



kiến khác  



biệt. 



Bài 1: Đưa ra 



ý kiến cá 



nhân về các 



vấn đề trong 



cuộc sống: 



lòng vị tha, 



biết ơn, dũng 



cảm. 



Bài 8: Bày tỏ 



quan điểm rõ 



ràng; tôn 



trọng ý kiến 



của người 



khác. 



Bài 4: thể hiện      



suy nghĩ, cảm  



xúc, bài học  về     



những hoạt động 



thiện nguyện vì                      



cộng đồng. 



IV. Một số hình thức giáo đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở 



trong môn Ngữ văn 



1. Hình thức tích hợp toàn phần  



Ở hình thức này, nội dung bài học trùng với nội dung giáo dục đạo đức, lối 



sống cho HS. Các bài học này là điều kiện tốt nhất để nội dung tích hợp phát huy  



tác dụng đối với HS. Chẳng hạn, văn bản Khan hiếm nước ngọt, nội dung cả bài 



học nhằm giáo dục ý thức tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường cho HS. Hoặc khi 



dạy văn bản À ơi tay mẹ, Về với mẹ nhằm giáo dục tình cảm yêu thương của mẹ 



đối với con, của con đối với mẹ….; Hoặc khi HS viết nghị luận về một vấn đề xã 



hội, GV có thể đưa ra yêu cầu HS thể hiện suy nghĩ, quan điểm của mình  trước 



một vấn đề trong đời sống; Hoặc có thể, tập hợp những văn bản nói về người lính 



đã học trong chương trình, xây dựng thành một chủ đề, đặt tên là “Dấu chân người 



lính” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo 



đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng lối sống nhân ái, ý thức kỉ luật, tự giác, 



trách nhiệm với cộng đồng. 



2. Hình thức tích hợp bộ phận 



Ở hình thức này, nội dung giáo dục ĐĐLS chỉ tích hợp vào một phần của 



bài học (một nội dung hoặc một hoạt động của bài học). Ví dụ, khi dạy văn bản 



Bài học đường đời đầu tiên, hoạt động phân tích hành động ngông cuồng của Dế 



mèn dẫn đến hậu quả như thế nào và bài học Dế mèn phải chịu. Đó chính là bài 
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học về sự ngông cuồng, coi thường người khác và từ đó ân hận về những việc 



làm không đúng. Hoặc văn bản Ông lão đánh cá và con cá vàng, hành động 



tham lam vô độ của bà vợ ông lão cuối cùng phải chịu kết cụ thảm hại. Từ đó 



giáo dục lối sống trung thực, không tham lam, bội bạc. 



3. Hình thức liên hệ nội dung tích hợp 



Ở hình thức này nội dung giáo dục ĐĐLS được tích hợp bằng cách liên 



hệ giữa những vấn đề đặt ra trong bài học với những vấn đề thuộc nội dung tích 



hợp. Ví dụ, sau khi hịc xong văn bản Cô bé bán diêm, GV yêu cầu HS từ nội 



dung đã học liên hệ với cách ứng xử trong cuộc sống, đó là luôn đồng cảm và 



giúp đỡ những người thiệt thòi, bất hạnh. 



Nội dung tích hợp có thể đến với HS bằng nhiều cách, tùy theo sở trường 



của người dạy, đặc điểm bài học và tâm lí tiếp nhận của HS. Tuy nhiên, dù theo 



cách nào, GV luôn phải hướng dẫn HS liên hệ, mở rộng kiến thức về nội dung 



tích hợp một cách thật tự nhiên, hài hòa, đúng mực, tránh lan man, gượng ép, 



không phù hợp với đặc trưng của môn học. 



V. Một số phương pháp dạy học tích cực để giáo đạo đức, lối sống cho học 



sinh trung học cơ sở trong môn Ngữ văn 



Hiện nay, nhiều phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực đã được áp dụng, 



góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp 



như dạy học theo dự án, dạy học theo góc,... Tuy nhiên, để nội dung tích hợp được 



truyền tải một cách tự nhiên đến HS, người dạy có thể tập trung vào những phương 



pháp chính bao gồm: thảo luận nhóm, đóng vai, dạy học giải quyết vấn đề. Nếu 



sử dụng tốt các phương pháp này, HS không chỉ chiếm lĩnh, vận dụng tốt kiến 



thức mà còn có thể được bộc lộ quan điểm, tư tưởng của mình; góp phần hình thành 



phong cách, lối sống, định hình tư tưởng, lý tưởng sống. 



1. Thảo luận nhóm 



Thảo luận nhóm là phương pháp góp phần quan trọng hình thành và phát 



triển năng lực hợp tác; giúp HS tự tin hơn trong các mối quan hệ xã hội. Trong 



thảo luận nhóm, mọi cá nhân được tự do bày tỏ quan điểm, tạo thói quen biết đón 



nhận quan điểm bất đồng, hình thành quan điểm cá nhân giúp HS rèn luyện kỹ 



năng giải quyết vấn đề khó khăn. Thông qua thảo luận nhóm, người dạy có thể 



tích hợp cho HS tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tôn trọng sự khác biệt về quan 



niệm của mỗi người trên cơ sở những chuẩn mực chung về ĐĐLS. 



Thảo luận nhóm được tiến hành theo các hình thức: nhóm nhỏ (cặp đôi, cặp 



3) nhóm trung bình (4 đến 6 HS) hoặc nhóm lớn (8 -10 HS trở lên). Trong điều 



kiện lớp học hiện nay, HS thường được chia thành từng nhóm từ 4 đến 6 thành 



viên. Tuỳ mục đích, yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu 



nhiên hay có chủ định, được duy trì ổn định hay thay đổi trong từng phần của tiết 



học, được giao cùng một nhiệm vụ hay những nhiệm vụ khác nhau. 



Với môn học Ngữ văn, thảo luận nhóm được tiến hành khi tổ chức chiếm 



lĩnh những nội dung học tập phức hợp, yêu cầu có sự chia sẻ, hợp tác để cùng giải 



quyết nội dung học tập. Ở các bài đọc hiểu văn bản, thảo luận nhóm được thực 



hiện khi cần tìm hiểu sâu về mạch nội dung, nghệ thuật hay những giá trị của văn 



bản. Ví dụ, dạy đọc hiểu truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long, có 
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thể cho HS thảo luận vấn đề tích hợp giáo dục ĐĐLS như: “Nhân vật anh thanh 



niên trong tác phẩm chấp nhận một mình sống trên núi cao để cống hiến tâm sức 



cho đất nước. Trong điều kiện hiện nay, khi phải vươn ra thế giới để trở thành 



công dân toàn cầu, cách tìm đến một cuộc sống lặng lẽ như anh thanh niên có còn 



phù hợp không? Vì sao?”; “Điều gì đáng học tập nhất ở anh thanh niên?”.  Ở các 



bài dạy Tiếng Việt thực hành, thảo luận nhóm được thực hiện khi phân tích một 



tình huống, giải quyết các bài tập thực tiễn. Ví dụ, phân tích tác dụng các phương 



tiện ngôn ngữ trong một ngữ cảnh giao tiếp cụ thể. Ở các bài dạy về kĩ năng viết, 



nói, nghe, thảo luận nhóm được thực hiện khi xây dựng hệ thống ý cho một vấn 



đề cần triển khai, tổ chức các hoạt động luyện tập thực hành liên quan đến tạo lập 



các kiểu loại văn bản,.... Ví dụ, xây dựng dàn ý cho đề bài làm văn nghị luận 



“Theo em, hoàn cảnh gia đình có quyết định sự thành đạt của một người hay 



không?”; “hoàn cảnh gia đình có ảnh hưởng đến điều kiện để thể hiện trách nhiệm 



với cộng đồng hay không?”.... 



Để tổ chức một hoạt động dạy học theo hình thức thảo luận nhóm gắn với 



tích hợp giáo dục ĐĐLS, cần tiến hành các bước như sau: 



- Bước chuẩn bị (giao nhiệm vụ): chuẩn bị là việc xác định nội dung thảo 



luận, câu hỏi / nhiệm vụ học tập; yêu cầu hình thức trình bày, thời gian cho thảo 



luận. Nội dung thảo luận nhóm thường là những câu hỏi/bài tập gắn với những 



tình huống có vấn đề trong dạy học. Để giải quyết, cần huy động sự suy nghĩ, chia 



sẻ của nhiều thành viên. Các câu hỏi / nhiệm vụ học tập trong thảo luận nhóm 



không được quá dễ, phải là câu hỏi / nhiệm vụ đòi hỏi phải tư duy và có ít nhất 



một phương án giải quyết. Ví dụ, để tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng khi 



dạy đọc hiểu bài thơ Đồng dao mùa xuân của Nguyễn Khoa Điềm, có thể nêu câu 



hỏi: Bài thơ viết về sự hi sinh của người lýnh với mục đích gì? Theo em, mỗi 



người trẻ cần phải sống như thế nào để sự hi sinh ấy không trở nên vô ích?  



- Quan sát, hỗ trợ HS hực hiện nhiệm vụ: trong quá trình các nhóm thảo 



luận, GV quan sát, điều chỉnh chỗ ngồi, hỗ trợ khi phát hiện HS gặp khó khăn. 



Mỗi thành viên trong nhóm đều được tham gia bàn luận, được lắng nghe và tôn 



trọng, tránh để xảy ra tranh cãi căng thẳng; thời gian thực hiện nhiệm vụ học tập 



phải phù hợp với khả năng làm việc của HS và yêu cầu của nhiệm vụ. Khi quan 



sát, nếu thấy một hoặc một số thành viên trong nhóm có biểu hiện khó khăn khi 



tiếp nhận nhiệm vụ, GV cần hướng dẫn những thành viên đã hiểu giải thích, hỗ 



trợ. Nếu một trong số các nhóm đã hoàn thành trước, có thể đề nghị thành viên 



trong nhóm hỗ trợ các nhóm khác hoặc giao thêm nhiệm vụ cho nhóm. Thông qua 



sự phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, GV có thể tích hợp, giúp HS nhận ra vai trò của sự 



đoàn kết, cộng tác;  hình thành ý thức chia sẻ, hợp tác, tinh thần đoàn kết theo tư 



tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 



- Trình bày, báo cáo kết quả: Khi các nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ, GV 



hoặc một HS được giao nhiệm vụ tổ chức thảo luận chỉ định các nhóm báo cáo 



kết quả. Cần lưu ý, có thể yêu cầu bất cứ cá nhân nào trong một nhóm trình bày 



hoặc để nhóm cử đại diện trình bày kết quả thảo luận nhưng đó phải là kết quả 



chung của cả nhóm. Tránh tình trạng, sau thảo luận nhóm, mỗi cá nhân trình bày 



ý kiến của riêng mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các cá nhân chỉ được 



quyền đại diện nhóm mà không được bày tỏ ý kiến của riêng mình. Để phát huy 
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tiềm năng cá nhân, GV có thể cho HS bổ sung ý kiến cá nhân sau khi đã trình bày 



kết quả thảo luận của cả nhóm. Tiếp đó dành một khoảng thời gian cho các nhóm 



nhận xét, trao đổi, phản biện. Thông qua đó, góp phần hình thành cho HS những 



kĩ năng phản biện và tư duy phản biện. 



- Nhận xét, đánh giá: Sau khi các nhóm đã trình bày xong kết quả, GV nhận 



xét, chốt kiến thức và mở ra những hướng suy nghĩ tiếp theo đối với HS. Trong 



trường hợp, với những câu hỏi / nhiệm vụ học tập mang tính mở, các ý kiến có 



thể không giống nhau. Khi ấy vai trò GV là định hướng cho HS suy nghĩ và nhìn 



nhận đánh giá vấn đề từ nhiều góc độ. Để nội dung tích hợp được thực hiện một 



cách tự nhiên, trước khi nghĩ đến một câu hỏi / nhiệm vụ học tập tích hợp, GV 



cần lưu ý sự nối kết dễ dàng giữa kiến thức bài học và nội dung tích hợp phải đảm 



bảo tính vừa sức. Khi giao nhiệm vụ, phải chắc chắn rằng 100% HS hiểu được 



nhiệm vụ (HS biết mình phải làm gì, làm việc với học liệu nào, cách làm ra sao, 



sản phẩm là gì và báo cáo kết quả như thế nào), khuyến khích HS nêu những 



vướng mắc, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình HS thảo luận, trình 



bày ý kiến, cần chú ý tập trung phát triển các kĩ năng mà HS còn hạn chế như: kĩ 



năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng trình bày ý tưởng,… GV cũng nên 



lưu ý phân chia nhóm HS theo năng lực để các em có thể phát huy được tối đa 



tính sáng tạo. Sau khi HS thảo luận nhóm, GV cần chốt lại một cách ngắn gọn và 



rõ ràng những ý chính của nhiệm vụ, nội dung trên cơ sở tôn trọng ý kiến của HS; 



tránh phê phán hoặc chỉ trích khi HS đưa ra câu trả lời sai hoặc những quan điểm 



sai lầm mà cần đặt các câu hỏi dẫn dắt để các em tự nhận ra sai lầm hoặc phiến 



diện. Nhận xét đánh giá là khâu quan trọng để GV lồng ghép những nội dung tích 



hợp và là khâu để HS nhận ra sự kết nối giữa những vấn đề trong bài học và thực 



tiễn cuộc sống. 



2.  Phương pháp đóng vai 



Đóng vai không phải là phương pháp sử dụng hiệu quả để lồng ghép nội 



dung tích hợp. Vì qua những trải nghiệm cụ thể (bằng tưởng tượng, hóa thân), HS 



có thể nhận thức vấn đề từ suy nghĩ của người trong cuộc và nội dung bài học sẽ 



tác động trực tiếp đến quan điệm, lý tưởng sống của HS. Đóng vai là phương pháp 



tổ chức cho HS thực hành để trình bày những suy nghĩ, cảm nhận và ứng xử theo 



một “vai giả định”. Ví dụ, khi dạy truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang 



Sáng, có thể yêu cầu HS tưởng tượng kể lại đoạn miêu tả sự kiện bé Thu nhận cha 



trước khi chia với cha tay bằng ngôn ngữ của nhân vật này (người kể chuyện – bé 



Thu xưng “tôi”). Hoặc khi dạy truyện ngắn Làng của Kim Lân, GV yêu cầu HS 



đóng vai ông Hai diễn cảnh ông nghe tin làng theo Tây từ những người tản cư.  



Đây là phương pháp dạy học có thể được sử dụng cho tất cả các kĩ năng 



đọc - viết - nghe - nói gồm: nhập vai một nhân vật kể lại câu chuyện đã học (nói 



hoặc viết); chuyển thể một văn bản văn học thành kịch bản sân khấu và tổ chức 



diễn xuất; xử lý một tình huống giao tiếp giả định; trình bày một vấn đề, một ý 



kiến từ các góc nhìn của người trong cuộc,… Phương pháp đóng vai có thể được 



thực hiện ở mức đơn giản như kể lại câu chuyện, thuật lại một sự kiện trong một 



tác phẩm bằng lời của một nhân vật (người trong cuộc). Ví dụ, hãy tưởng tượng 



và kể lại câu chuyện về “tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa” trong bài thơ Bếp 
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lửa của Bằng Việt bằng ngôn ngữ của người bà”. Có thể được thực hiện ở mức 



cao hơn theo hình thức sân khấu hóa. 



Phương pháp đóng vai giúp HS suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề từ góc nhìn 



của người trong cuộc, tập trung vào một sự kiện cụ thể mà các em quan sát được 



từ vai của mình. Mỗi vai diễn đều có thể gây hứng thú để HS bộc lộ cảm xúc, hình 



thành các kĩ năng. Khi nhập vào vai diễn, HS không chỉ được trải nghiệm mà còn 



phát triển khả năng sáng tạo; thái độ, hành vi được thay đổi theo hướng tích cực 



từ lời nói hoặc việc làm của các vai diễn.  
Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo, công phu (trừ một số 



tình huống không gắn với yêu cầu sân khấu hóa), HS cần dành nhiều thời gian để tạo ra 



kịch bản và những vai diễn có chất lượng.  



Trong trường hợp một nhiệm vụ học tập đòi hỏi từ hai vai diễn trở lên, được 



tổ chức tại lớp học, GV có thể tiến hành theo các bước cơ bản sau: 



(1) Xác định nội dung tích hợp giáo dục ĐĐLS được lồng ghép qua nội 



dung diễn xuất. 



(2) Nêu chủ đề, yêu cầu của nhiệm vụ / chia nhóm và yêu cầu đóng vai cho 



từng nhóm. Trong đó có quy định rõ thời gian chuẩn bị, thời gian đóng vai của 



mỗi nhóm. Trước khi diễn xuất, GV yêu cầu những HS khác quan sát và nhận xét 



cảnh diễn xuất, vai diễn theo một tiêu chí nào đó. HS thảo luận chuẩn bị đóng vai: 



phân vai, dàn cảnh, cách thể hiện nhân vật, diễn thử. 



(3) HS nhập vai và diễn xuất. 



(4) Thảo luận, nhận xét sau khi vai diễn kết thúc: thông thường việc thảo 



luận bắt đầu về cách ứng xử của các nhân vật cụ thể (phù hợp hay chưa phù hợp, 



nêu cụ thể chỗ chưa phù hợp) hoặc tình huống trong vở diễn, vai diễn nhưng để 



đạt hiệu quả cao về phát triển tư duy và chất lượng, hiệu quả tích hợp, phạm vi 



thảo luận sẽ mở rộng ra những vấn đề về tư tưởng, phong cách, lối sống, lý tưởng 



mà HS có thể chịu tác động qua phần diễn xuất. GV kết luận, giúp HS rút ra bài 



học cho bản thân.               



Để thực hiện phương pháp đóng vai đạt hiệu quả tốt, người dạy cần lựa 



chọn tình huống đóng vai phải phù hợp với nội dung tích hợp, phù hợp với lứa 



tuổi, trình độ HS và điều kiện, hoàn cảnh lớp học. Khác với nghệ thuật biểu diễn 



(cần có kịch bản), để phát huy tính sáng tạo của HS, khi yêu cầu đóng vai, tình 



huống nên hoặc có thể để mở, không cho trước “kịch bản”, lời thoại. Phải dành 



thời gian phù hợp cho các nhóm chuẩn bị đóng vai. Người đóng vai phải hiểu rõ 



vai của mình trong tình huống của bài tập đóng vai để không lạc đề. Nên khích lệ, 



ưu tiên những học nhút nhát tham gia. Trong những điều kiện cho phép, có thể 



dùng đạo cụ đơn giản để tăng tính hấp dẫn của trò chơi đóng vai. 



Lưu ý khi phân vai phải chú ý đến những HS có hoàn cảnh đặc biệt. Ví dụ, 



những HS mồ côi, phải xa cha mẹ, tâm lý không ổn định thì không nên phân đóng 



những vai bị mất mát về tình cảm. 



3. Dạy học giải quyết vấn đề 



Dạy học giải quyết vấn đề là phương pháp thuận lợi để tích hợp giáo dục 



ĐĐLS trong môn học Ngữ văn. Vì thông thường để giải quyết một vấn đề trong 



môn học này, người học phải vận dụng tổng hợp những kiến thức từ nhiều ngành 



khoa học và nhìn vấn đề dưới nhiều góc độ. Đồng thời mỗi vấn đề sau khi được 



giải quyết sẽ góp phần hình thành thế giới quan của HS. Bản chất của dạy học giải 
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quyết vấn đề là đặt ra trước HS một hệ thống các vấn đề nhận thức có chứa đựng 



mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái chưa biết; giữa những mục tiêu muốn đạt được 



và điều kiện để đạt mục tiêu; chuyển HS vào tình huống có vấn đề, kích thích HS 



tự giác, có nhu cầu mong muốn giải quyết vấn đề; thúc đẩy HS tích cực chiếm 



lĩnh và vận dụng kiến thức một cách chủ động. 



Dạy học giải quyết vấn đề có nhiều lợi thế phát triển năng lực của HS, phát 



huy tính tích cực, tự giác, giúp HS biết phát hiện ra vấn đề, tự mình hoặc tìm kiếm 



người hỗ trợ để giải quyết vấn đề. Muốn vậy, HS phải phát huy được các năng lực 



giao tiếp, hợp tác; đưa ra quan điểm, ý kiến riêng, đề xuất được các ý tưởng mới. 



Từ đó, GV lồng ghép những nội dung tích hợp phù hợp. Trong môn Ngữ văn, dạy 



học giải quyết vấn đề có thể được tiến hành theo các bước sau: 



- Bước 1, phát hiện vấn đề: Trong bước đầu tiên này, GV cần đặt những 



câu hỏi dẫn dắt HS phát hiện vấn đề trong một tình huống cụ thể. Để tạo hứng thú 



khám phá, vấn đề đặt ra phải chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, đòi hỏi các em phải 



tư duy. Nếu HS chỉ dùng những kiến thức đã có sẽ không giải quyết được.  



Ví dụ, có thể nêu tình huống:  



Bàn về vai trò của người thầy, tục ngữ có câu “không thầy đố mày làm 



nên”. Tuy nhiên, tục ngữ cũng có câu “học thầy không tày học bạn”. Em có suy 



nghĩ gì về hai câu tục ngữ này?  



Với tình huống này, HS sẽ phải phát hiện ra những lời lẽ có phần mâu thuẫn 



và vấn đề cần giải quyết sẽ là: Hai câu tục ngữ này có mâu thuẫn không? Nếu có 



thì câu nào đúng hơn? Nếu không mâu thuẫn thì tại sao cách diễn đạt lại có vẻ trái 



ngược nhau?.... 



- Bước 2, giải quyết vấn đề: Sau khi phát hiện và nêu vấn đề cần giải quyết, 



GV cần tổ chức hướng dẫn HS giải quyết vấn đề, gồm các khâu: phân tích vấn đề 



(làm rõ mối quan hệ giữa cái đã biết và chưa biết; những kiến thức, kĩ năng mang 



tính công cụ còn thiếu để giải quyết vấn đề); đề xuất hoặc tìm kiếm các giải pháp 



giải quyết vấn đề; lập kế hoạch giải quyết vấn đề; thực hiện kế hoạch giải quyết 



vấn đề.   



- Bước 3, trình bày, báo cáo kết quả giải quyết vấn đề: Sau quá trình thực 



hiện giải quyết vấn đề, HS đã có được kết quả kiểm chứng các giả thuyết đã nêu, 



GV có thẻ tổ chức cho HS thảo luận nhằm đưa ra các lý lẽ và bằng chứng khẳng 



định hay bác bỏ giả thuyết đã nêu, tìm được giả thuyết đúng và đề xuất vấn đề 



mới từ vấn đề đã được giải quyết trong văn bản.  



- Bước 4, GV kết luận và định hướng, lồng ghép nội dụng tích hợp sau khi 



HS đã trình bày, thảo luận về kết quả. Chẳng hạn, sau khi tìm kiếm lời giải cho 



mối quan hệ giữa hai câu tục ngữ “không thầy đố mày làm nên” và “học thầy 



không tày học bạn”, GV có thể dẫn dắt, tích hợp giáo dục HS tinh thần say mê 



học tập, tìm phương pháp học tập hiệu quả cao nhất, cố gắng trong lao động, rèn 



luyện (một trong những nội dung giáo dục ĐĐLS) 



 Trong dạy học giải quyết vấn đề, người dạy có thể nêu vấn đề ở các mức 



sau, tùy thực tế đối tượng và điều kiện dạy học:    



- Mức độ 1: thuyết trình, diễn giảng nêu vấn đề. Đây là mức thấp nhất của 



dạy học giải quyết vấn đề. GV gần như làm hết các khâu từ nêu vấn đề đến giải 



quyết vấn đề. Người học chỉ tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề một cách 
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gián tiếp, chủ yếu ở tư cách người quan sát, lắng nghe, theo dõi. Vai trò người học 



ở đây thiếu sự chủ động, tích cực. 



- Mức độ 2: Sau khi hướng dẫn HS phát hiện và giải quyết tình huống có 



vấn đề, GV xây dựng hệ thống câu hỏi để người HS nghĩ, giải đáp và giải quyết 



vấn đề (phương pháp đàm thoại nêu vấn đề) hoặc chia nhỏ vấn đề thành những 



nhiệm vụ nhỏ, vừa sức để HS tự mình giải quyết.  



- Mức độ 3: HS được trao quyền chủ động, tình huống có vấn đề do người 



dạy và người học cùng tạo ra. Quá trình giải quyết vấn đề là do HS độc lập thực 



hiện dưới sự hướng dẫn của GV. Mức độ này được xem là mức độ cao nhất của 



dạy học giải quyết vấn đề, phát huy tối đa sự chủ động, sáng tạo của người học. 



Ngoài các phương pháp trên, GV có thể sử dụng nhiều phương pháp dạy 



học khác như phương pháp đàm thoại, phương pháp trò chơi, dạy học theo dự 



án,... tuy nhiên dù sử dụng phương pháp nào, GV đều cần xác định rõ địa chỉ tích 



hợp và cách thức để HS nhận thức được những nội dung tích hợp một cách tự 



nhiên, thấu đáo. 



VI. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy giáo dục đạo đức, lối sống cho học 



sinh  trung học cơ sở trong môn Ngữ văn  



Trên cơ sở xác định các nội dung và địa chỉ tích hợp giáo dục ĐĐLS cho 



HS trong môn Ngữ văn THCS, GV đề xuất chủ đề tích hợp theo các cấp độ (tích 



hợp từng phần - tích hợp toàn phần - tích hợp liên hệ). Từ đó, xác định tích hợp 



theo ba hướng:    



(1) Tích hợp trong bài học cụ thể. 



(2) Tích hợp theo chủ đề.  



(2) Tích hợp trong chủ đề định kì của năm học (các ngày lễ, các dịp kỉ niệm 



hoặc các chuyên đề học tập theo năm…).   



Với mỗi hướng, GV sẽ xác định quy trình tiến hành xây dựng thiết kế kế 



hoạch dạy học phù hợp. 



1. Tích hợp trong bài học cụ thể  



Theo hướng này, GV thực hiện tích hợp giáo dục ĐĐLS cho HS THCS 



trong các bài học cụ thể theo Chương trình GDPT môn Ngữ văn 2018; nội dung 



giáo dục ĐĐLS được đan xen trong các kĩ năng đọc - viết - nói - nghe trong những 



điều kiện có thể. Kế hoạch bài dạy chính là phần chuẩn bị dạy chính khoá của GV 



và có thể được thiết kế theo Công văn số 5512/BGDĐT - GDTrH ngày 18 tháng 



12 năm 2020 của Bộ GDĐT: 



TÊN BÀI DẠY: ………………………………….. 



Môn học/Hoạt động giáo dục: ……….; lớp:……… 



Thời gian thực hiện: (số tiết) 



I. Mục tiêu 



1. Về kiến thức: Nêu cụ thể nội dung kiến thức HS cần học trong bài theo yêu 



cầu cần đạt của nội dung giáo dục/chủ đề tương ứng trong chương trình môn 



học/hoạt động giáo dục. 



2. Về năng lực: Nêu cụ thể yêu cầu HS làm được gì (biểu hiện cụ thể của năng 



lực chung và năng lực đặc thù môn học cần phát triển) trong hoạt động học để 



chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức theo yêu cầu cần đạt của chương trình môn 



học/hoạt động giáo dục. 
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3. Về phẩm chất: Nêu cụ thể yêu cầu về hành vi, thái độ (biểu hiện cụ thể của 



phẩm chất cần phát triển gắn với nội dung bài dạy) của HS trong quá trình thực 



hiện các nhiệm vụ học tập và vận dụng kiến thức vào cuộc sống. 



Ở mục tiêu này, cần nêu rõ nội dung tích hợp, giáo dục cho HS những phẩm 



chất lối sống hay lý tưởng nào, biểu hiện cụ thể ra sao. 



II. Thiết bị dạy học và học liệu 



Nêu cụ thể các thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng trong bài dạy để tổ 



chức cho HS hoạt động nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu của bài dạy (muốn 



hình thành phẩm chất, năng lực nào thì hoạt động học phải tương ứng và phù 



hợp). 



III. Tiến trình dạy học 



1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu (Ghi rõ tên thể 



hiện kết quả hoạt động) 



a) Mục tiêu: Nêu mục tiêu giúp HS xác định được vấn đề/nhiệm vụ cụ thể cần 



giải quyết trong bài học hoặc xác định rõ cách thức giải quyết vấn đề/thực hiện 



nhiệm vụ trong các hoạt động tiếp theo của bài học. 



b) Nội dung: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà HS phải thực hiện 



(xử lý tình huống, câu hỏi, bài tập, thí nghiệm, thực hành…) để xác định vấn đề 



cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết 



vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ. 



c) Sản phẩm: Trình bày cụ thể yêu cầu về nội dung và hình thức của sản phẩm 



hoạt động theo nội dung yêu cầu/nhiệm vụ mà HS phải hoàn thành: kết quả xử 



lý tình huống; đáp án của câu hỏi, bài tập; kết quả thí nghiệm, thực hành; trình 



bày, mô tả được vấn đề cần giải quyết hoặc nhiệm vụ học tập phải thực hiện 



tiếp theo và đề xuất giải pháp thực hiện. 



d) Tổ chức thực hiện: Trình bày cụ thể các bước tổ chức hoạt động học cho HS 



từ chuyển giao nhiệm vụ, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá quá trình và 



kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua sản phẩm học tập. 



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm 



vụ đặt ra từ Hoạt động 1 (Ghi rõ tên thể hiện kết quả hoạt động). 



a) Mục tiêu: Nêu mục tiêu giúp HS thực hiện nhiệm vụ học tập để chiếm lĩnh 



kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1. 



b) Nội dung: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể của HS làm việc với sách 



giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (đọc/xem/nghe/nói/làm) để chiếm 



lĩnh/vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề/nhiệm vụ học tập đã đặt ra từ Hoạt 



động 1. 



c) Sản phẩm: Trình bày cụ thể về kiến thức mới/kết quả giải quyết vấn đề/thực 



hiện nhiệm vụ học tập mà HS cần viết ra, trình bày được. 



d) Tổ chức thực hiện: Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết 



quả thực hiện hoạt động của HS. 



3. Hoạt động 3: Luyện tập 



a) Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu vận dụng kiến thức đã học và yêu cầu phát triển 



các kĩ năng vận dụng kiến thức cho HS. 



b) Nội dung: Nêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực 



hành, thí nghiệm giao cho HS thực hiện. 
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c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải của các câu hỏi, bài tập; các bài thực hành, thí 



nghiệm do HS thực hiện, viết báo cáo, thuyết trình. 



d) Tổ chức thực hiện: Nêu rõ cách thức giao nhiệm vụ cho HS; hướng dẫn hỗ 



trợ HS thực hiện; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. 



4. Hoạt động 4: Vận dụng 



a) Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu phát triển năng lực của HS thông qua nhiệm vụ/yêu 



cầu vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn (theo từng bài hoặc nhóm bài có 



nội dung phù hợp). 



b) Nội dung: Mô tả rõ yêu cầu HS phát hiện/đề xuất các vấn đề/tình huống trong 



thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết. 



c) Sản phẩm: Nêu rõ yêu cầu về nội dung và hình thức báo cáo phát hiện và giải 



quyết tình huống/vấn đề trong thực tiễn. 



d) Tổ chức thực hiện: Giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp báo 



cáo để trao đổi, chia sẻ và đánh giá vào các thời điểm phù hợp trong kế hoạch 



giáo dục môn học/hoạt động giáo dục của GV. 



Ghi chú: 



1. Mỗi bài dạy có thể được thực hiện trong nhiều tiết học, bảo đảm đủ thời gian 



dành cho mỗi hoạt động để HS thực hiện hiệu quả. Hệ thống câu hỏi, bài tập 



luyện tập cần bảo đảm yêu cầu tối thiểu về số lượng và đủ về thể loại theo yêu 



cầu phát triển các kĩ năng. Hoạt động vận dụng được thực hiện đối với những 



bài hoặc nhóm bài có nội dung phù hợp và chủ yếu được giao cho HS thực hiện 



ở ngoài lớp học. 



2. Trong Kế hoạch bài dạy không cần nêu cụ thể lời nói của GV, HS mà tập 



trung mô tả rõ hoạt động cụ thể của GV: GV giao nhiệm vụ/yêu cầu/quan 



sát/theo dõi/hướng dẫn/nhận xét/gợi ý/kiểm tra/đánh giá; HS thực 



hiện/đọc/nghe/nhìn/viết/trình bày/báo cáo/thí nghiệm/thực hành/. 



3. Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình tổ chức 



các hoạt động học và được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy thông qua các hình 



thức: hỏi - đáp, viết, thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập. Đối 



với mỗi hình thức, khi đánh giá bằng điểm số phải thông báo trước cho HS về 



các tiêu chí đánh giá và định hướng cho HS tự học; chú trọng đánh giá bằng 



nhận xét quá trình và kết quả thực hiện của HS theo yêu cầu của câu hỏi, bài 



tập, bài thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập đã được nêu cụ 



thể trong Kế hoạch bài dạy. 



4. Các bước tổ chức thực hiện một hoạt động học 



- Giao nhiệm vụ học tập: Trình bày cụ thể nội dung nhiệm vụ được giao cho 



HS (đọc/nghe/nhìn/làm) với thiết bị dạy học/học liệu cụ thể để tất cả HS đều 



hiểu rõ nhiệm vụ phải thực hiện. 



- Thực hiện nhiệm vụ (HS thực hiện; GV theo dõi, hỗ trợ): Trình bày cụ thể 



nhiệm vụ HS phải thực hiện (đọc/nghe/nhìn/làm) theo yêu cầu của GV; dự kiến 



những khó khăn mà HS có thể gặp phải kèm theo biện pháp hỗ trợ; dự kiến các 



mức độ cần phải hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu. 



- Báo cáo, thảo luận (GV tổ chức, điều hành; HS báo cáo, thảo luận): Trình bày 



cụ thể giải pháp sư phạm trong việc lựa chọn các nhóm HS báo cáo và cách thức 
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tổ chức cho HS báo cáo (có thể chỉ chọn một số nhóm trình bày/báo cáo theo 



giải pháp sư phạm của GV). 



- Kết luận, nhận định: Phân tích cụ thể về sản phẩm học tập mà HS phải hoàn 



thành theo yêu cầu (làm căn cứ để nhận xét, đánh giá các mức độ hoàn thành 



của HS trên thực tế tổ chức dạy học); làm rõ những nội dung/yêu cầu về kiến 



thức, kĩ năng để HS ghi nhận, thực hiện; làm rõ các nội dung/vấn đề cần giải 



quyết/giải thích và nhiệm vụ học tập mà HS phải thực hiện tiếp theo./. 



Với hình thức tích hợp trong bài học cụ thể, GV có thể tiến hành thiết kế 



kế hoạch bài dạy theo các bước sau: 



Bước 1. Lựa chọn nội dung dạy học 



Việc lựa chọn nội dung dạy học được tiến hành khi GV cụ thể hóa yêu cầu 



cần đạt của bài học. Nội dung bài học là khối lượng kiến thức mà HS cần phải 



chiếm lĩnh cũng như các kĩ năng mà hoc sinh cần phải hình thành qua bài học. 



Dựa trên việc xác định yêu cầu cần đạt của bài học được quy định trong chương 



trình môn học, GV tham khảo sách giáo khoa để lựa chọn sắp xếp nội dung bài 



dạy sao cho phù hợp với khả năng tiếp nhận của HS. Việc lựa chọn nội dung dạy 



học là trả lời câu hòi: bài học này sẽ dạy cho HS những đơn vị kiến thức / kĩ năng 



nào?”. Sau khi đã xác định được những đơn vị kiến thức / kĩ năng của bài học, 



GV sắp xếp các đơn vị kiến thức, kĩ năng đó thành một cấu trúc hợp lý. Cấu trúc 



một bài học thực hành Tiếng Việt gồm phần kiến thức mới và phần luyện tập, 



củng cố. Trong dạy đọc hiểu, nội dung dạy học là giá trị của văn bản và những kĩ 



năng khám phá các giá trị ấy. Chẳng hạn, để dạy đọc hiểu bài thơ Cảnh khuya của 



Hồ Chí Minh, người dạy có thể lựa chọn khai thác đặc điểm của bức tranh thiên 



nhiên, tâm tư của nhân vật trữ tình, đặc điểm ngôn từ của bài thơ; thông qua đó, 



hình thành và phát triển kĩ năng đọc hiểu thơ tuyệt cú dựa trên đặc trưng thể loại. 



Nghĩa là nội dung dạy học sẽ là giá trị của tác phẩm và các kĩ năng cần hình thành 



cho HS. Nội dung dạy học cần đảm bảo nguyên tắc nhất quán với mục tiêu của 



Chương trình, thực hiện một mục tiêu nào đó của Chương trình. 



Bước 2. Lựa chọn nội dung tích hợp 



 Nội dung tích hợp là những biểu hiện cụ thể của việc giáo dục ĐĐLS được 



đàn cài, lồng ghép trong bài học và phải đảm bảo không làm biến dạng bài học 



thành giờ thuyết giảng về đạo đức. Ví dụ, khi dạy đọc hiểu bài thơ Cảnh khuya, 



có thể tích hợp giáo dục HS tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường tự 



nhiên hoặc giáo dục HS biết kính trọng, nhớ ơn đối với lãnh tụ, học tập theo tấm 



gương quên mình vì nước của Bác và khơi dậy khát vọng cống hiến trí lực cho đất 



nước.  



Bước 3. Xác định địa chỉ tích hợp trong bài học 



Để lồng ghép tích hợp trong bài học, người dạy có thể thực hiện một trong 



hai cách: hoặc là dùng những tri thức liên quan đến nội dung giáo dục ĐĐLS để 



khai thác nội dung bài học hoặc là từ nội dung bài học, liên hệ làm nổi bật những 



vấn đề ĐĐLS cần hình thành cho HS. Thông thường, cách thứ hai dễ đạt hiệu quả 



giáo dục hơn vì HS xuất phát từ những hứng thú thẩm mĩ, những ấn tượng sâu sắc 



từ bài học để hình thành những giá trị đạo đức, quan niệm, tư tưởng. Ví dụ, với 



bài thơ Cảnh khuya nêu trên, nếu muốn tích hợp giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý 



thức bảo vệ môi trường tự nhiên, GV lồng ghép nội dung tích hợp trong quá trình 
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hướng dẫn HS đọc hiểu hai câu thơ đầu vì hai câu này miêu tả cảnh đẹp thiên 



nhiên. Nhưng nếu muốn tích hợp khơi gợi, hình thành cho HS khát vọng cống 



hiến tài trí xây dựng đất nước thì nên tích hợp ở cuối bài học vì đến hai câu cuối, 



nỗi lo lắng cho vận nước của nhân vật trữ tình mới bộc lộ.  



Bước 4. Xác định nội dung, hình thức tổ chức hoạt động học để hướng 



dẫn HS liên hệ, chiếm lĩnh nội dung tích hợp 



 Hình thức phổ biến trong hoạt động chiếm lĩnh nội dung này là sự liên 



tưởng, liên hệ từ nội dung bài học đến vấn đề được tích hợp. Chẳng hạn, với bài 



thơ Cảnh khuya có thể thực hiện tích hợp bằng hai câu hỏi: Bài thơ giúp em hiểu 



gì về tâm tư, tình cảm của Bác với “nước nhà”?; Theo em, điều gì đáng học tập 



nhất ở Bác qua bài thơ này?... Với mỗi câu hỏi này, GV có thể tổ chức thành 



những hoạt động trao đổi, thảo luận để định hướng, hình thành tư tưởng, lý tưởng 



sống cho HS. 
2. Thiết kế chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 



Chủ đề tích hợp giáo dục ĐĐLS là chủ đề bao gồm các bài học cùng nhất 



quán, tập trung vào một nội dung giáo dục nào đó. Thông thường nội dung chủ để 



được thể hiện ngay ở cách đặt tên chủ đề. Ví dụ nội dung giáo dục tình cảm tri ân 



với tổ tiên có thể được đặt tên chủ đề là “Uống nước, nhớ nguồn”. Chủ đề này 



bao hàm những bài học tập trung vào tình cảm tri ân gồm: đọc hiểu truyền thuyết 



Lạc Long Quân và Âu Cơ, đọc hiểu tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí 



Minh; nói và nghe – thảo luận về ý nghĩa của đạo lý “uống nước nhớ nguồn” với 



thế hệ trẻ ngày nay; thực hành kĩ năng viết theo chủ đề “Tín ngưỡng thờ cúng 



người có công – có phải là hiện tượng mê tín dị đoan?”. 



Để thực hiện thiết kế chủ đề tích hợp giáo dục ĐĐLS, có thể thực hiện theo 



các bước sau: 



Bước 1. Xác định mục tiêu 



Nêu cụ thể yêu cầu về hành vi, thái độ (biểu hiện cụ thể của phẩm chất cần 



phát triển gắn với nội dung tích hợp) của HS trong quá trình thực hiện các nhiệm 



vụ học tập và vận dụng kiến thức vào cuộc sống. 



Bước 2. Lựa chọn nội dung và địa chỉ tích hợp  



GV cần lưu ý chọn những kiến thức, kĩ năng phù hợp. GV cần căn cứ vào 



kiến thức trong chương trình môn Ngữ văn và tình hình thực tiễn để lựa chọn nội 



dung tích hợp phù hợp với độ tuổi, nhận thức, khả năng tiếp thu, mức độ hữu ích 



của chủ đề đối với người học. Nội dung chủ đề cần nhất quán đáp ứng hai yêu 



cầu: yêu cầu cần đạt của Chương trình môn học và yêu cầu về nội dung tích hợp. 



Ví dụ, với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” nêu trên, mỗi bài học cụ thể bên cạnh 



việc hình thành những kĩ năng tương ứng cần tập trung làm nổi bật công lao, 



những đóng góp của cha ông với sự trường tồn của đất nước, từ đó hình thành sự 



tiếp nối trách nhiệm của thế hệ sau. 



Bước 3. Đặt tên chủ đề và lựa chọn thời lượng thực hiện 



GV xác định chủ đề, thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đối 



tượng HS và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chẳng hạn khi dạy về chủ đề Thơ 



văn Nguyễn Trãi, GV có thể đề xuất nội dung giáo dục ĐĐLS với những nội dung 



sau: Thơ văn Nguyễn Trãi và lòng tự hào dân tộc; Lòng yêu nước; Đất nước tình 



yêu; Em yêu văn học dân tộc; Truyền thống yêu nước của người Việt Nam; Thế 
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hệ trẻ và truyền thống yêu nước; Uống nước nhớ nguồn… Từ đó, xác định thời 



gian phù hợp, có thể trong quá trình học với thời lượng phù hợp từ 1-2 tiết. 



Bước 4. Xây dựng tiến trình dạy học theo chủ đề và các hình thức tổ chức 



dạy học 



 Về cơ bản, tiến trình dạy học của một chủ đề cũng được thực hiện theo 4 



hoạt động như một bài học cụ thể.  



Có thể hình dung mô hình kế hoạch bài học theo hướng 2, tích hợp trong 



từng chủ đề/bài học như sau: 



 



TÊN BÀI/CHỦ ĐỀ (THỜI GIAN THỰC HIỆN….) 



1. Lựa chọn nội dung tích hợp 



2. Mục tiêu 



3. Thiết bị và học liệu của GV và HS 



4. Tiến trình dạy học:  



- Mục tiêu 



- Nội dung 



-  Sản phẩm  



-  Tổ chức thực hiện  



             + Chuyển giao nhiệm vụ,  



             + Thực hiện nhiệm vụ,  



             + Báo cáo thảo luận  



             + Kết luận 



3. Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh theo định kì  



năm học  



Việc tích hợp giáo dục ĐĐLS có thể được thực hiện vào các dịp kỉ niệm 



hoặc các ngày lễ trong năm hay các chuyên đề cấp độ tích hợp toàn phần. Như 



vậy, cách thức thiết kế giống như thiết kế một kế hoạch hoạt động ngoại khoá hay 



hoạt đọng trải nghiệm văn học và được tổ chức trong phạm vi rộng, một khối - 



toàn trường với thời lượng 1- 2 giờ hoặc nhiều hơn. Mô hình kế hoạch hoạt động 



có thể được thiết kế như sau:  
 



TÊN CHỦ ĐỀ 



1. Lựa chọn nội dung tích hợp 



2. Dự kiến thời gian tổ chức 



3. Mục tiêu của chủ đề 



4. Hình thức tổ chức 



5. Dự kiến nội dung  



    Hoạt động 1 



    Hoạt động 2 



    Hoạt động 3 



6. Dự trù kinh phí 



7. Phân công nhiệm vụ          



8. Tổng kết và hướng dẫn HS học tập 



- HS chia sẻ kinh nghiệm, GV nhận xét về các hoạt động 



- GV khơi gợi để HS tiếp tục tự trải nghiệm, giao bài tập cho HS hoàn thành 
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9. Đánh giá kết quả hoạt động 



- Nội dung đánh giá: Đánh giá cá nhân, đánh giá tập thể 



Hình thức đánh giá: Quan sát, phiếu tự đánh giá, phiếu hỏi, bài viết, sản phẩm 



hoạt động, điểm số, toạ đàm, bài tập, trình diễn,… 



Quy trình: HS tự đánh giá, nhóm HS đánh giá, GV đánh giá 



Việc xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp theo định kì có thể được tiến 



hành theo các bước sau: 



Bước 1. Xác định mục tiêu của chủ đề 



Việc xác định mục tiêu của chủ đề dựa trên nội dung tích hợp và yêu cầu 



cần đạt của Chương trình môn học. Theo Chương trình GDPT môn Ngữ văn 2018, 



mục tiêu chung của môn Ngữ văn là: “Hình thành và phát triển cho HS những 



phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm; bồi 



dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và phát triển cá tính. Môn Ngữ văn giúp 



HS khám phá bản thân và thế giới xung quanh, thấu hiểu con người, có đời sống 



tâm hồn phong phú, có quan niệm sống và ứng xử nhân văn; có tình yêu đối với 



tiếng Việt và văn học; có ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc, góp phần 



giữ gìn, phát triển các giá trị văn hoá Việt Nam; có tinh thần tiếp thu tinh hoa văn 



hoá nhân loại và khả năng hội nhập quốc tế. Góp phần giúp HS phát triển các 



năng lực chung: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực 



giải quyết vấn đề và sáng tạo. Đặc biệt, môn Ngữ văn giúp HS phát triển năng lực 



ngôn ngữ và năng lực văn học: rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe; có hệ 



thống kiến thức phổ thông nền tảng về tiếng Việt và văn học, phát triển tư duy 



hình tượng và tư duy logic, góp phần hình thành học vấn căn bản của một người 



có văn hoá; biết tạo lập các VB thông dụng; biết tiếp nhận, đánh giá các văn bản 



văn học nói riêng, các sản phẩm giao tiếp và các giá trị thẩm mĩ nói chung trong 



cuộc sống.”. Vì vậy, mục tiêu của chủ đề tích hợp cũng cần được xác định rõ 



những năng lực và phẩm chất có thể hình thành và phát triển cho HS thông qua 



hoạt động đó. 



Bước 2. Xác định nội dung và đặt tên chủ đề 



Ở bước này, GV cần căn cứ vào nội dung trong chương trình môn Ngữ văn 



và tình hình thực tiễn để xác định chủ đề dạy học tích hợp phù hợp với độ tuổi, 



nhận thức, khả năng tiếp thu và mức độ hữu ích của chủ đề đối với người học. 



Việc lựa chọn nội dung tích hợp cũng căn cứ vào thời gian tổ chức. Chẳng hạn, 



nhân dịp kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, GV có thể 



xây dựng nội dung tích hợp chủ đề giáo dục tình yêu nước với hệ thống các bài 



học về yêu nước và tinh thần dân tộc. Khi đã lựa chọn được nội dung tích hợp, 



GV tiến hành đặt tên chủ đề. Tên chủ đề cần ngắn gọn, lôi cuốn, tạo ra được trạng 



thái tâm lý tích cực của HS. Vì vậy, cần có sự tìm tòi, suy nghĩ để đặt tên bài/chủ 



đề sao cho phù hợp và hấp dẫn. Việc đặt tên cho bài/chủ đề cần phải đảm bảo các 



yêu cầu: rõ ràng, chính xác, ngắn gọn; phản ánh được chủ đề và nội dung của hoạt 



động; tạo được ấn tượng ban đầu cho HS về nội dung giáo dục. GV cũng có thể 



lựa chọn chủ đề khác ngoài hoạt động đã được gợi ý trong kế hoạch của nhà 



trường, nhưng phải bám sát chủ đề của hoạt động và phục vụ tốt cho việc thực 



hiện các mục tiêu gắn với tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, ĐĐLS và khơi 
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dậy khát vọng cống hiến cho HS. Tên chủ đề cần bao quát được nội dung của hoạt 



động, ngắn gọn và có khả năng tác động vào cảm xúc của HS. 



Bước 3. Dự kiến thời gian tổ chức 



Trong một năm học, có rất nhiều thời điểm có thể tổ chức chuyên đề tích hợp 



giáo dục lý tưởng cách mạng, ĐĐLS và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HS. Có 



thể vào giữa - cuối - học kì hoặc cuối năm; có thể là nhân dịp các ngày lễ, ngày kỉ 



niệm như Kỉ niệm ngày Phụ nữ quốc tế 8/3; Thành lập đoàn 26/3; Sinh nhật Bác 



19/5; Phụ nữa Việt Nam 20/10; Nhà giáo Việt Nam 20/11; Thành lập quân đội 



nhân dân Việt Nam 22/12… 



Bước 4. Thiết kế các hình thức tổ chức hoạt động học 



 Việc thực hiện chủ đề dạy học tích hợp giáo dục ĐĐLS có thể được tổ 



chức theo các hình thức sau: 



(+) Tổ chức các cuộc thi 



Đây là hình thức phổ biến và thiết thực nhất mà ở bất kỳ lớp, trường nào 



cũng có thể tổ chức được. Thời điểm tổ chức có hiệu quả nhất là kết hợp với các 



bài ôn tập, tổng kết cuối học kỳ, cuối năm học. Từ đó, tích hợp giáo dục lý tưởng 



cách mạng, ĐĐLS và khơi dậy khát vọng cống hiến cho HS.  



- Thi đọc: Đọc diễn cảm, đọc phân vai, thi đọc thuộc lòng, thi ngâm thơ, thi 



đọc nghệ thuật gắn với nội dung giáo dục tích hợp. 



- Thi kể: Kể tóm tắt cốt truyện theo thời gian quy định, thi kể sáng tạo các 



sáng tác đã học hoặc đã đọc trong chương trình gắn với nội dung giáo dục tích 



hợp.  



- Thi sáng tác văn học: Phát động trong toàn trường hoặc trong lớp theo 



chủ đề gắn với nội dung giáo dục tích hợp.  



- Thi tìm hiểu về văn học: Trả lời nhanh những câu hỏi kiến thức văn học, 



viết bài về những bài đã học và đọc trong chương trình hoặc những tác phẩm 



ngoài chương trình cùng chủ đề gắn với nội dung giáo dục tích hợp. 



Những nội dung trên có thể tổ chức thi cho HS ở mỗi lớp (chia lớp thành 



các nhóm), mỗi khối lớp hoặc toàn trường (tổ chức hàng tuần theo định kì vào giờ 



chào cờ). Ngoài ra, tùy đặc điểm từng trường còn có thể tổ thi làm báo tường, thi 



vẽ tranh minh họa, thi sưu tầm hiện vật, tranh ảnh, thi chuyển thể tác phẩm văn 



học thành kịch bản… gắn với nội dung giáo dục tích hợp. 



(+) Tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại 



Là hình thức do GV tổ chức cho HS tham quan, học tập thực tế. Hoạt động 



này hỗ trợ tích cực cho dạy học chính khóa, giúp mở rộng tầm nhìn, bồi đắp tâm 



hồn, vốn sống và giáo dục sâu sắc tình yêu quê hương, đất nước cho HS.  



Những địa điểm chủ yếu tổ chức tham quan: quê hương, nơi lao động sáng 



tạo… của các nhà văn, nhà thơ, của các danh nhân văn hóa, các bảo tàng văn hoá 



lịch sử, các thư viện, các di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh… của địa phương 



và của đất nước. 



Hoạt động tham quan có thể tổ chức định kì cho các khối lớp. Để đạt hiệu 



quả cao, GV phải chuẩn bị thật chu đáo, công phu về khâu tổ chức, nội dung, 



phương pháp, phải có những yêu cầu cụ thể về thu hoạch của HS. 



(+) Tổ chức câu lạc bộ văn học 











39 
 



Câu lạc bộ văn học tổ chức các hội thảo, tọa đàm, trao đổi, kết hợp với kỉ 



niệm các ngày lễ lớn trong năm; kết hợp với các hình thức sinh hoạt văn học (kể 



chuyện, ngâm thơ, hội diễn các hoạt cảnh, các trích đoạn chuyển thể từ tác phẩm 



văn chương) với các hình thức hội trại… được tổ chức vào những ngày kỷ niệm 



hoặc sơ kết học kỳ, tổng kết năm học… gắn với nội dung giáo dục tích hợp. 



(+) Triển lãm trưng bày (có thể kết hợp với hội thảo, nói chuyện, về một 



nhà văn, nhà thơ, một tác phẩm) nhân kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của tác giả. 



- Tổ chức hội diễn: trình bày các điệu múa, các trích đoạn, bài hát…chuyển 



thể từ tác phẩm trong chương trình: ngâm các bài thơ, hát các làn điệu dân ca về 



các bài ca dao… gắn với nội dung giáo dục tích hợp. 



- Trưng bày tư liệu: Tư liệu về những nhà văn, nhà thơ là đỉnh cao của văn 



học dân tộc và thế giới, những tác giả có học trong trong chương trình… gắn với 



nội dung giáo dục tích hợp. 



(+) Tổ chức các buổi nói chuyện ngoại khóa 



Đề tài chủ yếu là các tác giả, tác phẩm, các vấn đề văn học trong chương 



trình gắn với nội dung giáo dục tích hợp.   



Hình thức dạy học này có tác dụng mở rộng, đào sâu và củng cố những kiến 



thức đã học cho HS. Ngoài ra còn có những hoạt động do nhóm câu lạc bộ với 



một nhóm năng khiếu khác kết hợp tổ chức. Đó là một tác phẩm, một vở diễn, 



một bộ phim, một sự kiện văn học có giá trị phù hợp gắn với nội dung giáo dục 



tích hợp, cần phải giới thiệu, phải tổ chức nói chuyện.  



Để thực hiện tốt, GV có thể áp dụng các biện pháp thực hiện: 



(+) Thành lập các nhóm nòng cốt cho hoạt động định kì: 



- Nhóm năng khiếu đọc và kể: Tập hợp những HS có chất giọng, có năng 



lực cảm thụ, diễn xuất tốt của từng khối hoặc của toàn trường. Nhóm này sẽ tham 



gia các cuộc thi đọc diễn cảm, đọc thuộc lòng, đọc phân vai, ngâm thơ và kể 



chuyện… gắn với nội dung giáo dục tích hợp  



- Nhóm tác giả trẻ: Tập hợp những HS có năng khiếu sáng tác, phê bình. 



Những HS này được GV chọn qua các bài viết văn, qua các cuộc thi sáng tác văn 



thơ… Nhóm này cần được GV hướng dẫn hoặc có kế hoạch mời các tác giả, các 



nhà văn, nhà thơ bồi dưỡng, tập huấn những chủ đề gắn với nội dung giáo dục 



tích hợp. Nhóm này có thể được thành lập ở liên trường và được các tổ chức như 



Đoàn thanh niên, Hội văn học nghệ thuật, các câu lạc bộ… ở các địa phương 



(huyện, tỉnh, thành) hỗ trợ tổ chức. 



- Nhóm sưu tầm, triển lãm: Tập hợp những HS có cùng sở thích sưu tầm tư 



liệu văn học. Dưới sự hướng dẫn của GV, HS sưu tầm tranh, ảnh, hình vẽ... về 



các tác phẩm, tập hợp các ý kiến, bài viết, tác phẩm, các kỉ vật về tác giả, nhất là 



tác giả lớn của địa phương gắn với nội dung giáo dục tích hợp. 



- Nhóm thông tin văn học: Tập hợp những HS có năng khiếu văn học, viết 



chữ đẹp, chăm đọc sách, báo, tích cực theo dõi thời sự văn học (đọc những sáng 



tác mới và xem những bộ phim, vở diễn mới, nhất là những vở diễn, bộ phim 



chuyển thể từ những tác phẩm trong chương trình…). Nội dung hoạt động chủ 



yếu của nhóm thông tin văn học là viết bảng tin, ra báo tường, tập san hàng tháng 



vào những ngày kỷ niệm lớn hoặc kết hợp với các nhóm khác để tổ chức các câu 



lạc bộ, các buổi tọa đàm, hội thảo văn học… gắn với nội dung giáo dục tích hợp 
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- Ngoài ra, căn cứ vào đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, từng 



trường, nhất là đội ngũ GV của trường, có thể thành lập một số nhóm khác như: 



Nhóm kịch (chuyển thể tác phẩm văn học thành kịch bản, tổ chức các hoạt động 



biểu diễn về các tác phẩm trong chương trình, thực hiện hoạt động đọc, kể nghệ 



thuật, chuyển thể tác phẩm trong giờ học chính khóa…); nhóm sưu tầm văn học 



dân gian địa phương (khai thác và xây dựng truyền thống văn hóa, văn học địa 



phương); nhóm dịch giả (dịch những tác phẩm nước ngoài ra tiếng Việt) gắn với 



nội dung giáo dục tích hợp. 



Không phải bất cứ trường nào cũng có thể và cần thiết phải tổ chức được 



tất cả các nhóm nói trên. Tuỳ thuộc vào quy mô trường học, trình độ HS, đặc điểm 



về truyền thống văn hóa địa phương mà lựa chọn và thành lập nhóm cho phù hợp. 



Tóm lại, môn Ngữ Văn, do tính chất đặc thù của nó là một môn học nghệ 



thuật, hoạt động dạy học tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, ĐĐLS và khơi 



dậy khát vọng cống hiến cho HS có vị thế quan trọng và có nhiều ưu thế so với 



các môn học khác. Hoạt động này là cơ hội để các em thưởng thức, thể nghiệm, 



đồng sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống… Do vậy, hoạt động dạy học tích hợp 



không những có tác dụng thiết thực đối với việc thực hiện chương trình chính 



khóa mà còn có vị trí quan trọng trong hoạt động giáo dục toàn diện của nhà 



trường để đạt được mục tiêu của Chương trình. 



Như vậy, việc lựa chọn một hình thức tổ chức dạy học tích hợp giáo dục 



ĐĐLS cho HS phù hợp sẽ quyết định hiệu qủa của hoạt động. GV có thể lựa chọn 



một trong những hình thức đa dạng như thực địa, tham quan, câu lạc bộ, hoạt động 



xã hội/tình nguyện, diễn đàn, giao lưu, hội thảo, trò chơi, cắm trại, thực hành lao 



động,…  



Bước 5. Dự kiến nội dung chương trình 



Căn cứ vào mục tiêu đề ra, căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, căn cứ 



vào đối tượng HS và thời gian tổ chức, GV có thể lựa chọn những nội dung phù 



hợp và xây dựng thành các chủ đề mang tính chất mở, tương đối độc lập với 



nhau để HS thực hiện một cách phù hợp, hiệu quả.  



Nội dung bao gồm nhiều hoạt động. Chẳng hạn, chủ đề Văn học với thế hệ 



trẻ và truyền thống yêu nước, tổ chức trong giờ chào cờ nhân dịp kỉ niệm ngày lễ 



22/12, GV có thể đề xuất một số hoạt động gắn với các nội dung cụ thể: 



Hoạt động 1: Ai nhanh trí hơn (Kể tên những tác phẩm văn học về lòng yêu 



nước) 



Hoạt động 2. Đuổi hình bắt chữ (Tôi yêu tổ quốc tôi) 



Hoạt động 3. Hùng biện/Thuyết trình (Quan niệm của giới trẻ về lòng yêu 



nước) 



Mỗi hoạt động sẽ có dự kiến cụ thể về:  



        - Mục tiêu 



      - Nội dung 



      -  Sản phẩm  



      -  Tổ chức thực hiện  



Bước 6. Dự trù kinh phí 



Căn cứ vào tình hình thực tế, GV dự trù để chủ động thực hiện và đảm bảo 



tính khả thi 
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 Bước 7. Phân công nhiệm vụ 



Căn cứ vào tình hình thực tế, GV dự trù để chủ động thực hiện và đảm bảo 



tính khả thi. 



Bước 8. Tổng kết và hướng dẫn HS học tập 



- HS chia sẻ kinh nghiệm, GV nhận xét về các hoạt động. 



- GV khơi gợi để HS tiếp tục tự trải nghiệm, giao bài tập cho HS hoàn 



thành. 



Bước 9. Đánh giá kết quả hoạt động 



- Nội dung đánh giá: Đánh giá cá nhân, đánh giá tập thể. 



- Hình thức đánh giá: Quan sát, phiếu tự đánh giá, phiếu hỏi, bài viết, sản 



phẩm hoạt động, điểm số, toạ đàm, bài tập, trình diễn,… 



Quy trình: HS tự đánh giá, nhóm HS đánh giá, GV đánh giá. 



VII. Kiếm tra, đánh giá kết quả giáo đạo đức, lối sống cho học sinh trung học 



cơ sở trong môn Ngữ văn  



Đánh giá kết quả học tập của HS là một hoạt động rất quan trọng trong công 



tác giáo dục của nhà trường phổ thông. Đó quá trình thu thập và xử lý thông tin 



về trình độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập của HS nhằm tạo cơ sở cho những 



điều chỉnh sư phạm của GV, cho các giải pháp của các cấp quản lý giáo dục và 



cho bản thân HS, để HS học tập đạt kết quả tốt hơn. Đánh giá kết quả học tập của 



HS khi GV tiến hành dạy học tích hợp giáo dục ĐĐLS cho HS có đặc trưng riêng 



do yêu cầu về mục tiêu, về cách thức tổ chức bài học và phương pháp dạy học có 



khác biệt so với việc tiến hành các bài học bình thường. Tuy nhiên cách đánh giá 



kết quả học tập của HS vẫn cần đảm bảo những yêu cầu chung của công tác đánh 



giá. Đó là:  



(1) Bảo đảm tính khách quan, toàn diện, khoa học và trung thực;  



(2) Căn cứ vào YCCĐ về phẩm chất và năng lực của môn học Ngữ văn, 



vào mục tiêu giáo dục ĐĐLS được xác định ở từng bài/hoạt động;  



(3) Phối hợp giữa đánh giá của GV và tự đánh giá của HS;  



(4) Kết hợp các hình thức đánh giá khác nhau (tự luận, trắc nghiệm khách 



quan, quan sát, sản phẩm,...). 



Trong đánh giá kết quả học tập của HS khi dạy học tích hợp giáo dục ĐĐLS 



cho HS cần lưu ý không chỉ đánh giá những kiến thức HS lĩnh hội được mà còn 



đánh giá HS ở năng lực vận dụng các kiến thức đó để giải quyết những tình huống 



cụ thể trong thực tiễn cuộc sống. Vì vậy, cần đánh giá việc hoàn thành những 



nhiệm vụ của HS do GV giao hoặc theo sự phân công trong nhóm. Khi được giao 



một nhiệm vụ học tập cụ thể, kết quả hoàn thành nhiệm vụ phải được HS thể hiện 



qua việc trình bày miệng hoặc trên giấy hoặc trình bày một sản phẩm, một báo 



cáo; trả lời câu hỏi; ... Quan sát việc thực hiện nhiệm vụ học tập của HS cùng 



những sản phẩm cụ thể ta có thể nhận biết mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các 



em.  



- Trong các câu hỏi của bài kiểm tra định kì, thường xuyên (kiểm tra viết 



và miệng) GV nên thiết kế một câu hỏi có nội dung liên quan đến giáo dục ĐĐLS 



cho HS, ví dụ thể hiện ý kiến, quan điểm cá nhân về các tình huống liên quan đến 



ĐĐLS hoặc những hiểu biết về ĐĐLS liên quan đến nội dung bài học. 
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- Trong đánh giá kết quả học tập môn học, thang điểm 10/10 được sử dụng 



để đánh giá theo quy định, có thể dành một phần điểm đó cho việc đánh giá kết 



quả giáo dục ĐĐLS của HS. Có thể dành từ 1 đến 2 điểm cho những câu hỏi về 



kiến thức liên quan đến giáo dục ĐĐLS hoặc về kỹ năng liên quan đến việc tìm 



hiểu nội dung liên quan đến ĐĐLS.  



- Dạy học tích hợp giáo dục ĐĐLS cho HS, GV nên sử dụng phương pháp 



đánh giá bằng quan sát trực tiếp của mình đối với các hoạt động của HS. GV quan 



sát các biểu hiện cụ thể trong lời nói, hành động, thái độ, việc làm của HS để đánh 



giá mức độ đạt được mục tiêu giờ học/ buổi học giáo dục của các em. Để quan sát 



đạt hiệu quả, GV cần: Xác định mục tiêu đánh giá, địa điểm, thời gian và đối 



tượng quan sát; Xây dựng bảng kiểm hoặc bảng tiêu chí quan sát, thang điểm; 



Căn cứ vào bảng kiểm hoặc bảng các tiêu chí để ghi kết quả quan sát.  



- Trong quá trình dạy học tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, ĐĐLS và 



khơi dậy khát vọng cống hiến, GV có thể hướng dẫn HS tự đánh giá kết quả học 



tập của mình. GV nên làm mẫu và nhận xét. HS có thể bắt đầu bằng cách viết 



những suy xét của mình ra giấy hoặc nói với những bạn khác.  



Từ đó HS hiểu được đâu là điểm mạnh của mình và thông qua câu trả lời 



của HS, GV cũng có thể đáp ứng được nhu cầu học tập của các em.  



Khi HS đánh giá các hoạt động và mức độ đạt được của mình qua bài viết, 



báo cáo, các em sẽ có những điều chỉnh hoạt động học của mình. 



Ví dụ, GV yêu cầu HS kể ra những điều đã thu nhận được ở một tình huống 



về ĐĐLS nào đó. HS ghi vào phiếu tự đánh giá sau:  



 



Họ và tên: ........................................... 



 



1. Những điều đã học được: 



..................................................................................... 



2. Những còn băn khoăn: 



.................................................................................... 



3. Những điều cần hướng tới: 



..................................................................................... 



 



Trong quá trình học tập GV có thể yêu cầu HS đánh giá bài viết/ báo cáo 



của các bạn khác. Tiêu điểm của đánh giá là phân tích và nhận xét mang tính tích 



cực về sản phẩm, kết quả học tập của bạn. 
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Phần III 



KẾ HOẠCH MINH HỌA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG  



CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG MÔN NGỮ VĂN 
 



 



1. Kế hoạch minh hoạ bài học tích hợp từng kĩ năng trong chủ đề/bài học  



1.1. Kế hoạch dạy đọc hiểu 
 



ĐỒNG DAO MÙA XUÂN 



                                                                               (Nguyễn Khoa Điềm) 



 
 



 



I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 



1. Về năng lực 



- Nhận biết được các đặc điểm về số tiếng trong mỗi dòng thơ, số dòng trong bài 



thơ; đặc điểm vần, nhịp của thể thơ bốn chữ qua tìm hiểu bài thơ Đồng dao mùa 



xuân của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. 



- Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện ở yếu tố tự sự, yếu 



tố miêu tả, hình ảnh thơ (người lýnh trẻ, khung cảnh trận chiến trên rừng Trường 



Sơn), biện pháp tu từ (nói giảm nói tránh, điệp ngữ,...). 



- Cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước được thể hiện trong bài thơ, biết 



ơn những người đã góp phần làm nên cuộc sống hôm nay và trân trọng những gì 



mà các em đang có. 



- Năng lực: tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề, phản biện,… 



2. Về phẩm chất: Biết trân trọng, vun đắp tình yêu con người, thiên nhiên, quê 



hương đất nước.  



II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 



1. Thiết bị dạy học:  



- Máy tính, máy chiếu; hệ thống bảng phụ, bảng nhóm. 



- Tranh ảnh, video liên quan đến văn bản Đồng dao mùa xuân. 



2. Học liệu: 



- Sách giáo khoa, sách bài tập và sách GV Ngữ văn 7; kế hoạch bài dạy. 
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- Tài liệu về thơ bốn chữ, năm chữ. 



- Phiếu học tập, bảng kiểm để HS làm việc nhóm, rubric để chấm bài cho HS. 



III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 



HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG  



Mục tiêu:  



– Nhắc lại đặc điểm thể thơ 4 chữ, kết nối với tiết học trước.  



– HS chia sẻ ấn tượng đẹp về hình ảnh người lýnh.   



– Khơi gợi hứng thú cho HS để tiếp nhận bài mới. 



Tổ chức hoạt động Hoạt động  



của HS 



Kết quả/  



Sản phẩm học tập 



- Kết nối với tiết trước: GV 



chiếu slide để HS nhớ lại kiến 



thức về thể thơ bốn chữ.  



 



 



- Kết nối với trải nghiệm của 



HS để tạo tâm thế: GV cho 



HS chia sẻ ấn tượng đẹp nhất 



về người lýnh (qua thơ văn, 



trong cuộc sống vv..) 



- HS lắng nghe, 



tiếp thu. 



 



 



 



 



 



- HS chia sẻ cá 



nhân. 



 
Trình bày những cảm nhận 



về vẻ đẹp tâm hồn, phẩm 



chất,… của người lýnh. 



 



HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 



Hoạt động 2.1. Khám phá văn bản (tiếp theo) 



Mục tiêu:  



- Nhận diện những nét đặc sắc về cách gieo vần, ngắt nhịp, chia khổ của bài thơ.  



- Nhận xét những nét độc đáo: chi tiết đặc sắc, yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm, 



biện pháp tu từ,... của bài thơ. 



- Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn những người đã góp 



phần làm nên cuộc sống hôm nay.  



Tổ chức hoạt động Hoạt động của 



HS 



Kết quả/ Sản 



phẩm học tập 



 



- GV cho HS nghe clip nghệ sĩ đọc bài 



thơ và yêu cầu HS nêu ấn tượng, cảm 



xúc khi lần đầu nghe bài thơ.  



- GV chia sẻ cảm xúc cá nhân và nêu 



vấn đề gợi mở: bài thơ đem đến cảm 



xúc vừa tiếc thương vừa ngọt ngào, bình 



yên đến lạ, vì sao bài thơ viết về sự mất 



mát hi sinh mà lại có thể gợi lên những 



giai điệu xúc cảm trong trẻo đến thế? 



Tiết học sẽ giải đáp. 



- GV hướng dẫn HS tìm hiểu yếu tố tự 



sự trong bài thơ:  GV nhắc lại bài tập 



 



- HS lắng nghe, 



nêu cảm nhận. 



 



 



-HS lắng nghe, 



suy tư 



 



 



 



 



 



 



II. Khám phá 



văn bản 



2. Hình ảnh 



người lýnh 
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vẽ sơ đồ time life (sơ đồ dòng thời gian- 



sự kiện) ở tiết trước và mời một HS trình 



bày sản phẩm 



- GV nhận xét, chốt kiến thức trên slide:  



+ Yếu tố tự sự thể hiện ở: các số từ và 



dòng thời gian: có một người lýnh, 



những năm máu lửa, một ngày hòa bình, 



một lần bom nổ, 10- 20 năm sau; xoay 



quanh 4 sự việc chính. 



+ Vai trò của yếu tố tự sự: giúp chân 



dung người lýnh được khắc họa trọn 



vẹn, tác giả có thể đưa người đọc đến 



với nhiều cung bậc cảm xúc: từ những 



giây phút hào hùng “đi vào núi xanh” 



đến những giây phút trầm lắng khi anh 



nằm lại nơi chiến trường và những dư 



âm vang vọng theo bước chân người 



lýnh “về từ núi xanh”. 



- GV hướng dẫn HS kĩ năng đọc hiểu 



bài thơ qua phương pháp I do- We 



do- You do (cô làm mẫu- tổ nhóm làm- 



cá nhân làm) 



I DO  



(CÔ GIÁO LÀM MẪU) 



- GV hướng dẫn HS khám phá kỹ năng 



đọc hiểu 4 khổ thơ đầu qua hoạt động 



Lắng nghe - học hỏi.  



- GV định hướng kĩ năng tìm các chi 



tiết nghệ thuật: Em hãy đọc thầm 4 khổ 



đầu của bài thơ và tìm các chi tiết, các 



biện pháp nghệ thuật tái hiện bức chân 



dung người lýnh (gợi ý: thời gian, không 



gian, tâm hồn, hành động, sự hi sinh của 



người lýnh) Qua đó, em có cảm nhận 



như thế nào về vẻ đẹp của người lýnh và 



tình cảm tác giả muốn gửi gắm? 



- GV yêu cầu HS cảm nhận giá trị của 



một số chi tiết nghệ thuật đặc sắc: 



- Nhận xét hiệu quả nghệ thuật của cách 



ngắt nhịp, chia khổ trong 4 khổ thơ đầu 



trong việc biểu hiện cảm xúc, tình cảm 



của tác giả.  



- Yêu cầu HS chia sẻ cảm nhận về chi 



tiết mình yêu thích và lý giải. 



 



 



 



- HS trình bày sản 



phẩm sơ đồ Dòng 



thời gian (Time 



life) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



– HS đọc thầm, 



tìm chi tiết và biện 



pháp nghệ thuật, 



nêu nhận xét, cảm 



nhận. 



 



 



 



 



 



 



- HS suy nghĩ, trả 



lời. 



 



 



- HS chia sẻ. 



 



- HS nêu cảm 



nhận. 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



a. Bốn khổ thơ 



đầu 



* Chi tiết:  



- Không gian, 



thời gian: núi 



xanh, ngày máu 



lửa. 



- Hình ảnh người 



lýnh:  



+ Chưa biết yêu, 



mê thả diều 



+ Hi sinh thành 



ngọn lửa 



* Nghệ thuật: 



điệp ngữ, ẩn dụ, 



chia khổ, ngắt 



nhịp linh hoạt…  
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- Yêu cầu HS nêu cảm nhận về hình ảnh 



ẩn dụ “Anh thành ngọn lửa”. 



*GV bình giảng: Tương phản với 



khung cảnh tối tăm của khói bom và nét 



ảm đạm của rừng chiều là hình ảnh 



người lýnh hiện lên rực sáng. Ngọn lửa 



trở thành hình ảnh ẩn dụ thiêng liêng, 



vừa soi tỏ sự kinh hoàng, tàn bạo của 



chiến tranh vừa gợi sự hóa thân: lẽ sống 



hiến dâng và lý tưởng yêu nước của anh 



đã hóa thành ánh lửa.  



Sau bom đạn lửa hoa cương trầm 



lặng 



Cháy trên mồ người chiến sĩ vô 



danh 



Rất có thể anh sẽ thành mây trắng 



Nước của sông, ngọn gió sớm mai 



lành 



      Hình ảnh ngời sáng ấy sẽ không bao 



giờ mờ phai trong ký ức đồng đội, nâng 



đỡ và tiếp thêm sức mạnh cho họ trong 



suốt hành trình dài rộng cuộc đời. 



- GV liên hệ, kết nối với trải nghiệm 



của HS để giáo dục ĐĐLS và giáo dục 



truyền thống:  



- Từ việc người lýnh hi sinh truyền đến 



động lực cho đồng đội, GV yêu cầu HS 



chia sẻ trải nghiệm về khoảnh khắc được 



truyền cảm hứng trong cuộc sống.  



-GV: giáo dục lối sống - hãy sống đẹp, 



sống nhân ái để bản thân mình cũng có 



thể trở thành người truyền cảm hứng 



tích cực cho mọi người. 



- GV: giáo dục truyền thống 



 Trong ghềnh thác ký ức 4000 năm hào 



hùng của dân tộc, biết bao thế hệ đã ngã 



xuống, gửi mãi tuổi thanh xuân nơi 



chiến trường. Làm nên những trang sử 



chói ngời bất khuất của Tổ quốc Việt 



Nam là lớp lớp những người anh hùng, 



họ đã sống, đã chiến đấu, dâng hiến cả 



đời mình cho Tổ quốc thân yêu! Biết 



bao nẻo đường của non sông đất nước ta 



vẫn còn in dấu tuổi xuân của các anh, từ 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



- HS chia sẻ. 



 



 



 



- HS lắng nghe, 



tiếp thu 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



=> Người lýnh 



hồn nhiên, yêu 



đời, dũng cảm, 



sẵn sàng ra trận 



vì quê hương đất 



nước. 



=>Tình cảm, cảm 



xúc của đồng đội, 



tác giả: ngưỡng 



mộ, trân trọng. 
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núi rừng Trường Sơn, dòng sông Thạnh 



Hãn:  



“Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ 



Đáy sông còn đó bạn tôi nằm 



Có tuổi hai mươi thành sóng 



nước 



Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”. 



 



 



WE DO 



(TỔ NHÓM LÀM VIỆC) 



- GV hướng dẫn HS khám phá kỹ năng 



đọc hiểu 5 khổ thơ cuối qua hoạt động 



Cùng hợp tác:  



- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm, 



hoàn thành phiếu học tập (thời gian 7 



phút), chấm chéo nhóm bên cạnh trên 



phiếu rubric. 



 



 
 



-GV mời một nhóm trình bày, tổ chức 



cho HS tương tác: chấm điểm nhóm 



trình bày, nhận xét, bổ sung, đặt câu hỏi 



phản biện. 



 
- GV tương tác với các nhóm, hỏi thêm 



các chi tết HS chưa cảm nhận hết, nêu ý 



kiến về các vấn đề mà HS đặt ra, bổ 



sung, mở rộng khi cần. 



- Dự kiến một số vấn đề cần nhấn mạnh, 



bổ sung nếu HS chưa phát hiện được: 



 



- HS hoạt động 



nhóm hoàn thành 



phiếu học tập. 



- Đại diện HS báo 



cáo sản phẩm 



nhóm. 



* Dự kiến sản 



phẩm: 



 
 



 



 



 



 



- HS các nhóm 



khác nhận xét, bổ 



sung, nêu ý kiến 



phản biện.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



b. Năm khổ thơ 



cuối 



* Chi tiết: 



-Thời gian, 



không gian: 10-



20 năm, Trường 



Sơn núi cũ. 



-Hình ảnh người 



lýnh: ba lô con 



cóc, áo xanh, làn 



da sốt rét, cười 



hiền lành, ngồi 



lặng lẽ, nhớ mùa 



xuân, ngồi rực rỡ, 



mắt như suối biếc, 



vai đầy núi non,… 



*Nghệ thuật: điệp 



ngữ, ẩn dụ… 



=> Người lýnh 



giản dị, hiền hậu, 



hóa thân thành 



sông núi, làm nên 



mùa xuân đất 



nước. 



=> Tình cảm, cảm 



xúc của đồng đội, 



nhân dân: nhớ 



thương, biết ơn, 



trân trọng, tự hào. 
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+ Lý giải vì sao trong bài thơ, tác giả 



khẳng định anh không về nữa, cuối bài 



thơ tác giả lại viết “Theo chân người 



lýnh/ Về từ núi xanh”? 



->Người lýnh đã nằm lại, nhưng anh đã 



hóa thân thành mùa xuân, và anh trở về 



với trong mai vàng, suối biếc, trong sắc 



xuân và hòa bình của đất nước, vậy là 



bằng việc hóa thân vào quê hương, 



người lýnh đã trở về  



+ Kết cấu đầu cuối tương ứng: mở đầu 



bài thơ người lýnh “đi vào núi xanh”, 



cuối bài là “về từ núi xanh”: màu xanh 



núi rừng Trường Sơn in dấu lý tưởng, 



niềm tin của tuổi trẻ đã gieo nên mùa 



xuân tươi xanh trên khắp mọi miền quê 



hương. “Theo chân người lýnh” có thể 



là bước chân của những người đồng đội, 



bước chân của thế hệ sau đang bước tiếp 



khúc quân hành.  



- GV nhận xét, đánh giá hoạt động 



nhóm, rèn HS kĩ năng nhận xét góp ý: 



một lời cảm ơn, nhiều lời khen, một lời 



góp ý) 



  



YOU DO 



- GV hướng dẫn HS khám phá kỹ năng 



đọc hiểu thơ bốn chữ qua hoạt động 



Chia sẻ. 



- GV cho HS tham gia hoạt động chia sẻ 



cá nhân “Vui cùng thơ ca”. HS chọn một 



trong các hình thức chia sẻ:  



1. Cảm nhận về một chi tiết em yêu thích 



2. Chia sẻ về chi tiết có nhiều cách hiểu 



3. Đặt câu hỏi về chi tiết mình ấn tượng 



4. Đồng sáng tạo với tác giả (vẽ tranh, 



kể chuyện sáng tạo, hát…vv). 



- GV: cho HS giải đáp vấn đề đặt ra 



từ đầu tiết học (vì sao bài thơ viết về 



sự hi sinh, mất mát nhưng lại gợi lên 



xúc cảm ngọt ngào, trong sáng, bình 



yên), đánh giá về tác giả. 



- Sự hi sinh của người lýnh rõ để lại sự 



xót xa tiếc nuối vì anh ra đi khi tuổi đời 



rất trẻ, nhưng đồng thời nó vẫn rất đẹp 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



- HS chia sẻ cảm 



nhận, nêu câu hỏi 



phản biện, trình 



bày sản phẩm 



đồng sáng tạo… 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



-HS nêu suy nghĩ 



cá nhân 



 



 



 



 



 



 



 



-HS lắng nghe, 



tiếp thu 



- HS nêu ý kiến lý 



giải. 
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bởi sự hi sinh ấy đã đem lại cho chúng 



ta hòa bình của đất nước với mùa xuân 



ngọt lành. Bởi vậy dư âm mất mát đến 



cuối bài thơ tuy vương chút nỗi buồn 



nhưng vẫn rất trong trẻo, ngọt ngào, 



bình yên dần lại. Nhà thơ có tâm hồn 



tinh tế, nhạy cảm, làm mới một đề tài 



tưởng như quen thuộc bằng góc nhìn của 



đồng dao. 



- GV củng cố kĩ năng đọc- hiểu văn 



bản thơ qua các từ chìa khóa. Nhấn 



mạnh HS coi đây là chiếc chìa khóa để 



khám phá bất cứ bài thơ nào. 



 - GV yêu cầu HS lý giải ý nghĩa nhan 



đề bài thơ. 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
Hoạt động 2.2. Tổng kết 



Mục tiêu:  



- Khái quát nội dung, nghệ thuật của bài thơ. 



- Xác định được kỹ năng đọc hiểu thơ 4 chữ. 



- Thực hành đọc sáng tạo bài thơ theo nhịp điệu đồng dao. 



Tổ chức hoạt động Hoạt động của HS Kết quả/ Sản 



phẩm học tập 



- GV hướng dẫn HS tổng kết kiến thức 



bài học qua trò chơi Giải mật thư. 



 
 



- GV hướng dẫn HS khái quát kỹ năng 



đọc hiểu thơ bốn chữ. 



 



 



- HS tham gia hoạt 



động.  



 



 



 



 



 



- HS lắng nghe, tiếp 



thu 



 



III. Tổng kết 
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HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP – TRẢI NGHIỆM 



Mục tiêu: Khắc sâu lòng biết ơn, tình yêu quê hương đất nước,… 



Tổ chức hoạt động Hoạt động của HS Kết quả/ Sản 



phẩm học tập 



-GV kể câu chuyện có thật về người 



lýnh Trường Sơn, giáo dục truyền 



thống. 



 



GV tổ chức cho HS hoạt động tri ân: 



Viết tiếp khúc ca mùa xuân qua kĩ 



thuật Free wringting (viết tự do) 



 



HS chia sẻ lời gửi. 



 



 



 



 



 



 



HS viết lời gửi 



dưới nhiều hình 



thức khác nhau: 



bài thơ, bức thư, 



văn xuôi,… 



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 



Mục tiêu: Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học trong tiết học vào cuộc 



sống thực tiễn. 



Tổ chức hoạt động Hoạt động của HS Kết quả/ Sản 



phẩm học tập 



GV nêu yêu cầu:  



Em hãy viết một đoạn kịch, làm một 



bản Infographic, vẽ một bức tranh, làm 



một video phim/ âm nhạc, tạo một trò 



chơi,… về một người lýnh dũng cảm 



mà em yêu mến. 



HS làm sản phẩm 



sáng tạo ở nhà theo 



nhóm 4/làm cá 



nhân và nộp lên 



Padlet/ Gmail/ 



Nhóm lớp. 



Yêu cầu về nội 



dung và hình thức: 



- Đúng thể thức. 



- Đúng chủ đề: 



người lýnh dũng 



cảm. 
DẶN DÒ 



- HS hoàn thành bài tập 



- HS chuẩn bị nội dung tiết 17: Thực hành Tiếng Việt. 
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Phụ lục 



 



Phụ lục 1 



  



 
Phụ lục 2 



  
 



Phụ lục 3 



... 



“Đã 20 năm trôi qua kể từ ngày anh hi sinh, người lýnh 



vĩnh viễn nằm lại với cỏ cây, núi rừng Trường Sơn. Trong 



buổi sáng mùa xuân dịu nhẹ, người mẹ của anh lặng lẽ, vời 



vợi những kí ức về đứa con thân yêu, nhớ những ngày anh còn bé chăn trâu thả 



diều với chúng bạn. Nam ơi, bây giờ con ở đâu? Con đã nằm lại nơi nào của 



núi rừng Trường Sơn ấy? Bỗng một làn gió nhẹ thổi lay lay ngọn tóc mẹ. Và lạ 



thay, trong gió như có tiếng thì thầm: Mẹ ơi, con đã về đây. Mùa xuân xin mẹ 



hãy nhìn những cánh nhạn bay, những mầm non mới nhú, trong làn gió mùa 



xuân con của mẹ sẽ trở về. Người mẹ bỗng rưng rưng…, mẹ đã nghe thấy con 



rồi, ừ nhỉ, sao mẹ lại đau buồn được, mẹ rất tự hào, vì con của mẹ đã trở thành 



một phần đất nước. Từ giờ mỗi tấc đất, mỗi nhành cây mỗi làn gió đều là con 



của mẹ, con đã theo mùa xuân trở về và sẽ mãi mãi ở trong tim mẹ. Giọt nước 



mắt của mẹ rơi trên một chồi non. Gió xuân đi khắp nơi như mang theo lời ca 



tiếng hát…” 



                                                    (Em Nguyễn Mai Anh – 7A8) 
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Phụ lục 4 



 
 



1.2. Kế hoạch dạy học viết 



VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM XÚC SAU KHI ĐỌC MỘT BÀI THƠ 



BỐN CHỮ HOẶC NĂM CHỮ 



 



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  



1. Năng lực 



- Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ bốn chữ và năm chữ thể 



hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.  



- Nhận biết được biện pháp tu từ nói giảm nói tránh và hiểu được tác dụng của 



việc sử dụng biện pháp tu từ này.  



- Bước đầu biết làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ; viết đoạn văn ghi lại 



cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ.  



2. Phẩm chất 



 Biết trân trọng, vun đắp tình yêu con người, thiên nhiên, quê hương, đất nước.  



II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  



- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Powerpoint, máy tính, tranh ảnh minh 



họa về tác giả, tác phẩm.  



- Phim ngắn, bài thơ, bài hát về anh bộ đội, chiến tranh, làng quê, …  



- Bài viết mẫu, sưu tầm các bài thơ bốn chữ, năm chữ có chủ đề về 



tình yêu con người, thiên nhiên, quê hương, đất nước.  



- Phiếu học tập cá nhân, phiếu thảo luận nhóm.  











53 
 



III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  



 



HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG  



Mục tiêu: 



- Nhớ lại bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ đã học/ đã đọc, chia sẻ về cảm xúc sau 



khi đọc bài thơ đó. 



- Khơi gợi, tạo hứng thú tiếp nhận bài học. 



GV: Các em ạ, con đường chinh phục lý trí của con người thật kì lạ: nếu âm nhạc 



làm rung cảm tâm hồn con người bởi những thanh âm; nếu hội họa làm say đắm 



lòng người bởi cái nhìn, thì văn chương lại đi theo con đường khác. Khi đọc được 



một bài thơ hay, ta thức nhọn mọi giác quan, cảm nhận những rung động tế vi 



trong sự xao xuyến, bồi hồi. Nhịp đập con tim ấy thôi thúc ta cầm bút ghi chép lại 



những cảm xúc của bản thân, để từ đó, xuất hiện những cuộc giao tiếp văn học 



giữa người đọc và tác giả. Có thể chúng ta chưa được gặp gỡ trực tiếp, nhưng chỉ 



qua thơ, phần nào ta cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn tác giả. 



Tổ chức hoạt động Hoạt động của HS Kết quả/ 



 Sản phẩm học tập 



Tổ chức hoạt động: “Tôi 



cảm thấy…”. (Qua hoạt 



động này giúp HS biết 



bồi dưỡng tình yêu đối 



với cái đẹp (cụ thể là một 



tác phẩm văn học) cũng 



như biết thể hiện tình 



yêu cái đẹp qua việc chia 



sẻ những cảm xúc, sự 



rung động của mình 



trước tác phẩm văn học 



đó.) 



 



- GV yêu cầu HS đọc 



diễn cảm một bài thơ 



hoặc một  câu thơ đã 



đọc/ đã học mà  mình 



cảm thấy ấn tượng, thích 



thú; và nêu cảm  nhận 



của mình.  



- GV kết nối, dẫn dắt 



vào  bài học. 



- HS đọc diễn cảm 



một bài  thơ/ một câu 



thơ yêu thích  và chia 



sẻ cảm nhận của 



bản  thân.  



- HS lắng nghe, tiếp 



thu  kiến thức. 



- Chia sẻ được những cảm 



xúc về bài thơ (ấn tượng 



sâu đậm, thú vị, gợi nhiều 



liên tưởng,…). 



 



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 



Hoạt động 2.1. Tìm hiểu yêu cầu của đề  



Mục tiêu: Trình bày được yêu cầu khi viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài 



thơ bốn chữ hoặc năm chữ, 



GV: Ở chương trình Ngữ văn 6, chúng ta đã được tìm hiểu và thực hành cách viết 



đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc bài thơ (Bài 4 - thơ lục bát). Tiếp nối tri 
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thức ngữ văn đó, tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp bài “Viết đoạn văn 



ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ 4 chữ hoặc 5 chữ”. 



- Bài học “Viết” chúng ta sẽ học trong 2 tiết. Trong khuôn khổ của tiết học ngày 



hôm nay, cô và các con sẽ dừng lại ở thao tác lập dàn ý ở mục III. Hoạt động còn 



lại sẽ dành sang tiết sau.  



Tổ chức hoạt động Hoạt động của HS Kết quả/  



Sản phẩm học tập 



- GV tổ chức cho HS nêu 



các  yêu cầu của kiểu bài 



(dựa vào ô chỉ dẫn màu 



xanh – SGK/tr.51).  



(?) Một đoạn văn ghi 



lại  cảm xúc sau khi đọc 



một  bài thơ bốn chữ hoặc 



năm chữ cần có những yêu 



cầu  gì (về hình thức và 



nội  dung)? 



- HS suy nghĩ, trả lời 



cá  nhân. 



I. Yêu cầu đối với kiểu 



bài  



Yêu cầu đối với đoạn 



văn  ghi lại cảm xúc về 



một bài  thơ bốn chữ hoặc 



năm chữ: 



- Hình thức: đoạn văn 



- Giới thiệu bài thơ và tác 



giả; Ấn tượng chung về bài 



thơ 



- Nêu cảm xúc về nội dung 



chính hoặc một khía cạnh 



nghệ thuật bài thơ. 



Hoạt động 2.2. Phân tích mẫu  



Mục tiêu:  Phân tích bài viết mẫu, rút ra được những lưu ý khi viết đoạn văn ghi 



lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ. 



Tổ chức hoạt động Hoạt động của HS Kết quả/ Sản phẩm học 



tập 



- GV chiếu và gọi 1 



HS  đọc bài viết tham 



khảo.  



- GV yêu cầu HS 



hoàn  thành PHT số 1  



- GV gọi 1 HS trình 



bày,  gọi 1 HS khác nhận xét.  



- GV nhận xét, chiếu, 



chốt  kiến thức.  



- GV mở rộng tới một số 



bài viết của các nhà 



phê  bình văn học nổi tiếng.  



- GV chiếu, chốt 



bảng  kiểm đoạn văn ghi 



lại cảm  xúc sau khi đọc 



một bài  thơ bốn chữ hoặc 



năm  chữ. 



- HS theo dõi, đọc 



bài viết  tham khảo.  



- HS suy nghĩ, trình 



bày cá  nhân.  



- HS khác nhận xét, 



bổ sung, hoàn thiện 



PBT số 1.  



- HS quan sát, tham 



khảo   



- HS theo dõi bảng 



kiểm (phụ lục 2). 



II. Phân tích bài viết 



tham khảo 



Dự kiến sản phẩm PHT số 1: 











55 
 



Người viết đã dùng ngôi thứ mấy để 



chia sẻ cảm xúc? (Thể hiện qua từ ngữ 



nào?) 



- Người viết dùng ngôi thứ nhất 



để chia sẻ cảm xúc. (Dùng từ: em/ 



tôi). 



 



Bố cục đoạn văn gồm mấy  phần? 



Mỗi phần gồm những  câu văn 



nào? 



- Đoạn văn gồm 3 phần:   



+ Mở đoạn: Câu (1)  



+ Thân đoạn: Câu (2) đến câu (7)  



+ Kết đoạn: Câu (8) 



Nội dung của câu mở đoạn là  gì? - Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả và 



cảm xúc chung  về hình ảnh người 



lýnh trong bài thơ.  



+ Chi tiết: “… càng thêm yêu mến 



những người  lýnh…” 



Phần thân đoạn thể hiện nội dung gì?  



(Người viết có ấn tượng/ cảm  xúc 



đối với từ ngữ/ hình ảnh  thơ/ biện 



pháp nghệ thuật/  nhịp thơ/ vần 



thơ… nào trong  bài thơ?) 



- Cảm nhận về nội dung của bài thơ:  



+ Câu (2) đến câu (5)  



+ Từ ngữ/ chi tiết: “chưa một lần 



yêu”, “đi vào  rừng xanh”, “Ba lô 



con cóc/ Tấm áo màu xanh" + Hình 



ảnh: những năm tháng khói lửa, căn 



bệnh  sốt rét hành hạ, người lýnh trẻ 



vẫn luôn nở nụ cười  trên môi.  



- Cảm nhận về nghệ thuật của bài 



thơ:  



+ Câu (6) và câu (7)  



+ Cách gieo vần chân  



+ Biện pháp so sánh "mắt như suối 



biếc". 



+ Điệp từ "anh không về nữa". 



Câu kết đoạn thể hiện nội dung 



gì? 



- Khái quát cảm xúc về bài thơ. 



 



(Thông qua việc phân tích ngữ liệu, GV giáo dục các em lòng yêu Tổ quốc, sự biết 



ơn đối với các thế hệ cha anh đã hi sinh để bảo vệ giang sơn, Tổ quốc; từ đó động 



viên, khích lệ các em HS cần cố gắng học tập, phấn đấu để xứng đáng với sự hi 



sinh của các bậc tiền nhân). 



Hoạt động 2.3. Thực hành viết đoạn văn theo các bước 



Mục tiêu:  Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một hình ảnh/ từ ngữ/ biện pháp 



nghệ thuật… để lại nhiều ấn tượng với bản thân trong bài thơ bốn chữ hoặc năm 



chữ theo các bước. 



Tổ chức hoạt động Hoạt động của HS Kết quả/  



Sản phẩm học tập 



* GV chiếu yêu cầu đề 



bài: Góc văn 



chương  tháng này của lớp 



là “Đi tìm vẻ đẹp thơ ca”. 



Em hãy tìm đọc một bài 



- HS đọc, theo dõi.  



 



III. Thực hành viết theo 



các bước  
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thơ bốn  chữ hoặc năm 



chữ (có đề tài như tình 



cảm gia đình,  tình yêu 



con người, thiên  nhiên, 



quê hương, đất  nước,…) 



và viết đoạn văn  khoảng 



8 – 10 câu để chia  sẻ cảm 



xúc về bài thơ đó  với các 



bạn. (Qua hoạt động cảm 



thụ thơ ca của HS, GV bồi 



đắp cho các em những 



tình cảm, cảm xúc đẹp về 



quê hương, đất nước, gia 



đình). 



 



- GV chia lớp thành 



8  nhóm (mỗi nhóm 4-5 



HS),  phát cho HS PHT số 



2. 



- GV lưu ý cho HS 



định  hướng mục đích viết 



và  người đọc 



(SGK/tr.52).  



- GV đưa ra tiêu chí 



lựa  chọn bài thơ.  



- GV yêu cầu HS tìm, 



lựa  chọn bài thơ theo tiêu 



chí.   



- Mỗi nhóm trình bày 



vào  mục HĐ 1 của PHT 



số 2.  



- GV nhận xét về bài 



thơ  các nhóm lựa chọn 



(đảm  bảo theo tiêu chí). 



- HS chia nhóm, 



phân công  nhiệm 



vụ. 



 



 



 



 



 



- HS quan sát ô “mục 



đích  viết” và “người 



đọc”  (SGK/tr.52).  



- HS theo dõi tiêu 



chí  



- HS tìm, lựa chọn 



bài thơ  dựa theo tiêu 



chí.  



(Có thể sử dụng 



ĐTDĐ  hoặc máy 



tính để tìm tư 



liệu  phù hợp)  



- HS chép lại bài thơ.  



- Các nhóm khác 



quan sát,  theo dõi 



1. Trước khi viết  



a. Lựa chọn bài thơ  



- Thể thơ: bốn chữ hoặc 



năm chữ  



- Đề tài: Tình cảm gia 



đình, tình yêu con người, 



thiên nhiên, quê hương, 



đất nước,… 



- Bài thơ em yêu thích, ấn 



tượng, có cảm xúc.  



 



 



- GV hướng dẫn HS tìm 



ý  tưởng.  



 



- Các nhóm quan sát, 



tìm ý  tưởng theo 



hướng dẫn.  



 



b. Tìm ý  



- Đọc diễn cảm bài thơ 



nhiều lần để có thể cảm 



nhận chung về bài thơ.  



- Xác định chủ đề của bài 



thơ.  



- Tìm và xác định ý nghĩa 



của những từ ngữ/ hình 











57 
 



ảnh độc đáo/ chi tiết… mà 



em ấn tượng. 



 - Tìm và xác định ý nghĩa 



của các biện pháp tu từ, 



nhịp thơ, cách gieo vần,… 



đã gợi cho em những liên 



tưởng, cảm xúc.  



- Ghi lại cảm xúc chung 



của em về bài thơ.  



 



- GV yêu cầu các 



nhóm  hoàn thiện mục 



HĐ2 của  PHT số 2.  



- GV quan sát, hỗ trợ 



các  nhóm trong quá trình 



thảo  luận.  



- GV gọi 2 nhóm bất kì 



trình bày. Mỗi nhóm 



trình  bày trong 2 phút.  



- GV nhận xét, đánh giá.  



- Kết thúc tiết 23 bằng  bài 



hát: “Hạt gạo làng ta”.  



- GV giao nhiệm vụ về 



nhà: 



+ HS hoàn thiện dàn ý (từ 



sản phẩm của nhóm)  



+ Hoặc HS lựa chọn 



một  bài thơ bốn chữ/ năm 



chữ khác, lập dàn ý chi 



tiết  (dựa trên câu hỏi gợi 



ý ở PHT số 2) 



Kết thúc tiết 23 và chuyển 



sang tiết 24. 



- Các nhóm thảo 



luận, xây  dựng dàn 



ý (HĐ2 của PHT  số 



2).  



- 2 nhóm bất kì trình 



bày  dàn ý.  



- Các nhóm còn lại 



theo dõi,  nhận xét. 



c. Lập dàn ý 



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP   



Mục tiêu: Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm 



chữ có yếu tố tự sự và miêu tả, đảm bảo bố cục và số lượng câu đúng quy định. 



Tổ chức hoạt động Hoạt động của HS Kết quả/  



Sản phẩm học tập 



- GV yêu cầu HS 



viết  đoạn văn hoàn chỉnh 



dựa vào dàn ý đã lập. 



 



- HS dựa vào dàn ý 



đã lập,  viết thành 



đoạn hoàn 



chỉnh,  làm việc cá 



nhân. 



2. Viết bài  



(Bài viết của HS) 
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- GV yêu cầu HS đọc 



lại  bài viết đã hoàn 



thành, soát lại lỗi (dựa 



theo bảng  kiểm).  



- GV gọi 1-2 HS trình 



bày  sản phẩm cá nhân.  



- Gọi HS khác nhận xét.  



- GV nhận xét, đánh giá. 



- HS đọc lại bài viết, 



soát lại lỗi (dựa theo 



bảng kiểm).  



- HS trình bày sản 



phẩm cá  nhân.  



- HS khác nhận xét, 



góp ý. 



3. Chỉnh sửa bài viết 



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG   



Mục tiêu: Phát hiện các tình huống thực tiễn và vận dụng được các kiến thức, kĩ 



năng trong cuộc sống từ tình huống/ vấn đề đã học. (Kết nối chủ đề dang học với 



những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống về tình yêu quê hương, đất nước, gia 



đình qua những hoạt động cụ thể và ý nghĩa). 



Tổ chức hoạt động Hoạt động của HS Kết quả/  



Sản phẩm học tập 



- (Giao nhiệm vụ 1 về 



nhà): GV yêu cầu HS 



tìm  đọc những bài thơ 



bốn chữ hoặc năm chữ có 



đề tài về tình yêu con 



người, thiên  nhiên, quê 



hương, đất  nước,… và 



ghi lại cảm  xúc sau khi 



đọc bài thơ đó.  



- (Giao nhiệm vụ 2 về 



nhà): HS có thể ghi 



lại  cảm xúc sau khi đọc 



một  bài thơ có thể thơ 



khác,  hoặc một bộ phim, 



một  bài hát… phù hợp 



với lứa  tuổi mà HS yêu 



thích, có  ấn tượng. 



- Xây dựng những kế 



hoạch hoạt động cụ thể để 



thể hiện tình yêu đối với 



quê hương, đất nước, gia 



đình. 



- HS hoàn thành 



nhiệm vụ học tập cá 



nhân, trình bày  vào 



vở soạn văn ở nhà. 



(Bài viết của HS) 



GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ  



Mục tiêu: Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm 



chữ có yếu tố tự sự và miêu tả, đảm bảo bố cục và số lượng câu đúng quy định. 



- Hoàn thành đoạn văn hoàn chỉnh. 



- Chuẩn bị bài cho tiết 25: Nói và nghe: Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời 



sống. 
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PHỤ LỤC 



Phiếu học tập số 1 
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Phiếu học tập số 2 



  
 



Bảng kiểm 
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1.3. Kế hoạch dạy học nói - nghe 
 



TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH  



 



A. Mục tiêu cần đạt 



1. Năng lực 



- Đối với người nói: biết trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về một vấn 



đề trong đời sống gia đình một cách tự tin, hấp dẫn và thuyết phục; biết lắng nghe 



các ý kiến nhận xét, phản hồi từ phía người nghe; 



- Đối với người nghe: biết chú ý lắng nghe để nắm đầy đủ, chính xác các ý tưởng 



của người nói; tham gia trao đổi tích cực về vấn đề được trình bày. 



2. Phẩm chất:  



-  Bồi dưỡng tình yêu thương, sự trân trọng đối với gia đình và những người thân yêu. 



- Bồi dưỡng lối sống vị tha, bao dung, biết chia sẻ và thấu cảm  



B. Thiết bị dạy học và học liệu 



1. Thiết bị dạy học:  



- Máy tính, máy chiếu; hệ thống bảng phụ, bảng nhóm. 



- Tranh ảnh, video liên quan đến chủ đề dạy học 



2. Học liệu: 



- Sách giáo khoa, sách bài tập và sách GV ; kế hoạch bài dạy. 



- Phiếu học tập, bảng kiểm để HS làm việc nhóm, rubric để chấm bài cho HS. 



C. Tiến trình dạy học 



Hoạt động 1: Khởi động 



a. Mục tiêu: Kết nối tạo hứng thú, tạo tâm thế cho HS, giúp HS kết nối kiến thức 



đã học với việc kể lại những trải nghiệm của bản thân 



b. Tổ chức thực hiện:  



- GV giao nhiệm vụ: Trong cuộc sống hàng ngày của con, điều gì là quý giá 



nhất, may mắn nhất mà con đang có? Và ai là người đem đến cho con những 



điều đó? 



- HS chia sẻ:  



- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt: 



 Các con ạ, điều kì diệu và may mắn nhất của chúng ta là được có mặt trên 



cuộc đời này, có đôi mắt để ngắm nhìn bầu trời bao la, có đôi chân để khám phá 



vạn vật, có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi xa và đặc biệt là có vòng tay ấm áp 



của cha mẹ luôn chờ đón ta hàng ngày. Nhưng trong cuộc sống gia đình, cô biết, 



các con đôi khi vẫn còn những điều băn khoăn chưa dám nói. Chúng ta hãy cùng 
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lắng nghe chia sẻ của một bạn HS qua chương trình “Thiếu niên nói” để xem bạn 



chia sẻ điều gì với gia đình của mình.  



- GV chiếu video, đưa câu hỏi: Con đã bao giờ trải qua tâm trạng, cảm giác giống 



như bạn nhỏ trong đoạn clip trên? 



- HS chia sẻ: 



- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt:  



  Các con ạ, nếu ai đó trong chúng ta chưa từng phải trải qua tâm trạng giống 



như bạn nhỏ trong video trên thì chúng ta thật sự hạnh phúc và may mắn. Nhưng 



nếu đã trải qua rồi, con có tự tin để nói những suy nghĩ của mình với cha mẹ hay 



không? Tiết học hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một vấn đề 



trong đời sống gia đình, cô tin rằng trái tim mỗi chúng ta sẽ vang lên những thanh 



âm của tình yêu, của hạnh phúc, của yêu thương. Chúng ta  vào tiết 25,26 với chủ 



đề Nói-Nghe: Điều con muốn nói. 



Hoạt động 2: Chuẩn bị bài nói 



a. Mục tiêu: 



- HS xác định được mục đích, đối tượng, đề tài trước khi nói. 



- Chuẩn bị nội dung nói. 



b. Tổ chức thực hiện:  



Hoạt động của GV và HS 



chọn đề tài cần lưu ý về những vấn đề xoay quanh đời 



sống gia đình. Tùy thuộc vào hoàn cảnh nói, ta lựa 



chọn phương tiện hỗ trợ phù hợp.  



H: Dựa trên cơ sở bài em đã chuẩn bị, hãy cho biết 



cấu trúc bài nói gồm những phần nào?  



 
- HS trình bày, nhận xét, bổ sung 



- GV lưu ý phần mở đầu và phần kết thức bài nói 



 



* GV chiếu phần HS đã chuẩn bị bài ở nhà và nhận 



xét đánh giá phần thực hiện của HS 



 



H: Vậy, để bài nói của mình hấp dẫn, thuyết phục 



người nghe, em đã tập luyện như thế nào? 



Yêu cầu cần đạt 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



1. Trước khi nói 



a. Chuẩn bị nội dung 



nói 



 



-  Xác định mục đích, 



người nghe.  
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- HS trình bày, nhận xét, bổ sung 



- GV đưa ra nguyên tắc nói - nghe. 



- HS chú ý thực hiện 



 
HS: Nhắc lại kĩ thuật 1 – 3 – 2 – 1. (Tặng bạn một 



lời cảm ơn, ba lời khen, hai lời góp ý, một lời đề 



xuất=>giáo dục HS về cách ứng xử văn minh, thanh 



lịch khi giao tiếp) 



- HS trình bày, nhận xét, bổ sung 



- GV đưa ra tiêu chí đánh giá. 



- HS thực hiện đánh giá theo tiêu chí 



 
GV: Như vậy, chúng ta đã nắm được những nguyên 



tắc nói nghe, vậy các con đã sẵn sàng thực hành cùng 



các bạn trong nhóm lớp chưa? Chúng ta cùng chuyến 



sang phần II.  



- Lựa chọn đề tài phù 



hợp.  



- Chuẩn bị phương 



tiện hỗ trợ.    



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



b.  Tập luyện 



- Tập nói một mình 



trước gương.  



- Nói trước người thân, 



nhóm bạn bè… 



 



 



 



 



 



 



Hoạt động 3: Trình bày bài nói 



a. Mục tiêu:  



 HS tự tin, chủ động trình bày bài nói trước tập thể 



+ HS có kĩ năng trình bày trước nhóm, trước lớp. 



+ Nói rõ ràng, mạch lạc bài nói, có quan điểm, thái độ; biết bảo vệ quan điểm 



của cá nhân một cách thuyết phục. 



+ Mạnh dạn, tự tin khi nói trước nhiều người; sử dụng ngôn ngữ cử chỉ điệu bộ thích 



hợp khi nói. 



b. Tổ chức thực hiện: Hoạt động nhóm, trả lời cá nhân 
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Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt 



 



- GVchuyển giao nhiệm vụ:  



+ HS trình bày bài nói theo nhóm 



+ Theo 7 nhóm (5  HS / 1 nhóm)  



+ Thời gian: 5 phút.  



 
- GV hướng dẫn: Mỗi thành viên nhóm sẽ chú ý 



lần lượt chia sẻ, nhận xét và góp ý, chấm điểm cho 



các thành viên còn lại. Tối đa 2 phút/ 1 thành viên. 



Trình bày có trọng tâm, không sa vào kể. Nhóm 



trưởng có trách nhiệm điều hành nhóm của mình. 



 - HS thực hiện nhiệm vụ nói trước nhóm 



- HS báo cáo phần làm việc của từng nhóm.  



- GV nhận xét hoạt động nói theo nhóm. 



 



- GV tổ chức cho HS nói trước lớp  



- HS thực hiện nhiệm vụ nói trước lớp 



- HS nhận xét, phản hồi 



- GV nhận xét, hoạt động nói trước lớp. 



2. Trình bày bài nói 



 



- Nói theo nhóm. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



- Nói trước lớp  



 



Hoạt động 4: Trao đổi sau khi nói 



a. Mục tiêu:  



- Biết nhận xét, đánh giá về HĐ nói của nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí. 



- HS biết lắng nghe sự chia sẻ từ thầy cô, bạn bè.  



- Biết rút ra kinh nghiệm cho bài nói 



b. Tổ chức thực hiện:  



- HS làm việc cá nhân và trình bày kết quả. 



Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt 



GV: Sau khi được lắng nghe phần trình bày của các bạn, 



chúng ta sẽ cùng đến phần tiếp theo:  trao đổi sau bài nói.  



- GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ sau khi nói theo 



đúng kĩ thuật 1-3-2-1 



 



 



 



3. Trao đổi sau khi nói 



 



- Người nghe:  Chia sẻ 



và nhận xét phần nói. 



- Người nói: Lắng nghe, 



tiếp thu phản hồi.   
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- HS nói nhận phản hồi, chia sẻ trước lớp.  



-  GV nhận xét, khen ngợi, khích lệ HS trình bày.  



* GV kể câu chuyện “Tô mì của người lạ”, dẫn dắt tổ 



chức HS tham gia hành trình kì lạ 



 
* HS thực hiện nhiệm vụ.  



GV: Vừa rồi, chúng ta đã trải qua một hành trình đặc biệt. 



Các con có bao giờ nghĩ những điều đó sẽ xảy ra với mình 



chưa? Chưa, chúng ta đương nhiên chẳng bao giờ nghĩ 



đến. Nhưng các con ạ, hàng ngày bao nhiêu điều bất ngờ 



có thể đến mà ta chẳng lường trước được…  Thay vì hối 



tiếc “giá mà, ước gì”, tại sao chúng ta không hành động.  



Các con, ngay lúc này con muốn nói, muốn làm điều gì 



với cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình mình?  



(Qua hoạt động trên, GV giáo dục HS về tình yêu, sự trân 



trọng đối với gia đình và những người thân yêu. Đồng thời 



giáo dục HS biết chia sẻ những điều còn khúc mắc để mỗi 



thành viên trong gia đình có sự sẻ chia và thấu cảm thực sự). 



 HS bày tỏ, chia sẻ theo cảm xúc, tâm trạng… 



GV: Tất cả chúng ta ai sinh ra đều có giá trị riêng, mỗi 



chúng ta chính là món quà kết tinh của tình yêu thương vô 



bờ bến của cha mẹ. Các em là viên kim cương tỏa sáng, là 



báu vật mà cha mẹ gìn giữ. Hãy tỏa sáng giá trị của chính 



bản thân mình. Thay vì ngại ngùng, các em hãy biến nó 



thành hành động. Chủ đề nói hôm nay vô cùng ý nghĩa bởi 



các em thấy, gia đình luôn là bến bờ giang tay đón nhận và 



yêu thương, là ngọn lửa hồng chẳng bao giờ dập tắt 



 



D. Hướng dẫn học ở nhà 



Chuẩn bị bài mới: Chủ đề “Yêu thương và chia sẻ ” 
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-  Đọc và tìm hiểu phần Tri thức ngữ văn. 



-  Đọc hiểu văn bản “Cô bé bán diêm ”, chuẩn bị phần trước đọc, sưu tầm những 



câu chuyện có nội dung tương tự . 
 



2. Kế hoạch minh hoạ bài học/chủ đề tích hợp theo định kì của năm học  



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG,   



ĐĐLS VÀ KHƠI DẬY KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN 



TÊN CHỦ ĐỀ: “DẤU CHÂN NGƯỜI LÝNH” 



I. LỰA CHỌN NỘI DUNG TÍCH HỢP 



- Những tác phẩm văn học về đề tài chiến tranh và người lýnh;  



- Qua đó, tích hợp giáo dục cho HS: 



 + Truyền thống yêu nước, 



 + Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 



 + Lối sống nhân ái, ý thức kỉ luật, tự giác, trách nhiệm với cộng đồng.  



 + Tinh thần tự giác, ý thức phấn đấu vươn lên, có tình yêu lớn và trách 



nhiệm cao đối với gia đình, quê hương và đất nước, xung kích trong học tập và 



lao động.  



 + Đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội và luận điệu sai 



trái của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện của chủ 



nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, lối sống thực dụng, ích kỉ; chống tâm lý ngại 



khó, ngại khổ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. 



II. DỰ KIẾN THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN TỔ CHỨC 



 1. Hoạt động chào mừng ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 



22/12 



 2. Địa điểm: Tại sân trường PTDTNT A 



  3. Thành phần:  



   Toàn thể GV tổ KHXH 



   HS khối 9 



   Đại biểu 



II. MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ 



1. Năng lực 



- Củng cố kiến thức văn học cách mạng cho HS khối 9. 



- Cảm nhận sâu sắc hơn về vẻ đẹp của hình tượng người lýnh trong cuộc 



chiến tranh xâm lược và bảo vệ tổ quốc. 



- Hoàn thành 01 báo tường, chủ đề chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân 



dân Việt Nam để trưng bày trong ngày tổ chức. 



2. Phẩm chất 



- Góp phần bồi đắp thêm tinh thần tự hào dân tộc. 



-  Có tinh thần yêu nước, tích cực học, có lối sống nhân ái, ý thức kỉ luật, tự 



giác, trách nhiệm với gia đình, quê hương và đất nước. 



- Có tinh thần đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực. 



III. NỘI DUNG, THỂ LỆ VÀ HÌNH THỨC THI. 



1. Nội dung: 



Hoạt động với chủ đề “Dấu chân người lýnh” 



2. Thể lệ: Mỗi khối lớp chọn ra 4 đội thi, mỗi đội thi gồm 6 thành viên. 
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3. Hình thức: 



- Các đội dự thi trả lời câu hỏi và trình bày tác phẩm văn học theo hình thức 



sân khấu   hóa ý tưởng, thể loại biểu diễn tự chọn. 



- Các lớp tự chuẩn bị trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng. 
IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH. 



STT Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Dự      kiến 



năng lực, 



phẩm chất 



đạt được 



hình thành 



và phát 



triển 



1 Tuyên bố lý 



do, giới 



thiệu đại 



biểu 



  GV   Lắng nghe  



2 Giới thiệu 



nội dung 



chương 



trình 



GV Lắng nghe  



3 Các phần thi - GV phân 4 đội 



chơi : 



Đội 1: Đồng Chí 



Đội 2. Tiểu đội xe    



không kinh, 



Đội 3. Chiếc lược 



ngà. 



Đội 4. Những ngôi          



sao xa xôi. 



Lắng nghe  



3.1. Phần thi          



Chào hỏi 



- GV mời các đội 



thi lần lượt thực hiện 



phần thi Chào hỏi 



của mình. 



- Yêu cầu: 



+ Thời gian cho các 



đội không quá 5 phút 



+ Hình thức thơ, 



ca, hò, vè. 



 Các đội tự giới 



thiệu ngắn gọn về 



các thành viên của 



đội mình. 



Chăm chỉ:  



Nỗ lực để 



thực hiện tốt 



nhất phần dự 



thi. 



- Thể 



hiện 



tài năng của 



cá nhân, đội 



chơi. 



3.2. Phần Thi: 



Tìm hiểu về 



hình tượng     



người 



lýnh trong 



những tác 



- GV cho HS lựa 



chọn câu hỏi 



- Trong khoảng thời 



gian 2 phút với 5 câu 



hỏi 



- Mỗi câu trả lời 



HS lắng nghe, suy 



nghĩ, lựa chọn đáp 



án đúng và nhanh 



nhất. 



- Khắc sâu, 



củng cố kiến 



thức 



- Tham gia 



tích cực vào 



hoạt đông của 
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phẩm văn 



học. 



đúng được 10 điểm; 



nếu trả lời sai thì 



nhường 



- quyền trả lời cho 



đội thi khác. 



nhóm. 



3.3 Phần Thi 



 Tài  năng 



- GV yêu



 cầu HS  trình 



bày phần dự thi. 



- Các đội chơi sẽ 



thể hiện phần dự 



thi hóa thân vào 



các nhân vật trong 



tác phẩm văn học; 



- Thời gian không 



quá 10 phút. 



- Phát huy 



được phẩm 



chất trách 



nhiệm, đoàn 



kết; 



3.4 Phần Thi: 



Cảm Thụ 



văn học 



- GV đưa ra 5 bộ câu 



hỏi; 



Mỗi đội thi sẽ bốc 



thăm và lựa chọn gói 



câu hỏi cho đội 



mình. 



- Các đội thi sẽ 



thảo luận và sẽ cử 



đại diện thực hiện 



phần thi của đội 



mình. 



- Phát triển 



được năng 



lực hợp tác; 



giải quyết 



vấn đề, 



thuyết trình; 



- HS phát 



huy được tài 



năng cảm 



thụ văn học. 



- Phát huy 



được      tinh 



thần trách 



nhiệm, đoàn 



kết và thể 



hiện     được 



tình yêu đối 



với văn học. 



3.5 Phần thi           



Giao  lưu với 



khán   giả 



-  GV phải phổ biến 



luật chơi và lần lượt 



đọc 5 câu hỏi; 



Tất cả HS Khối 9, 



lắng nghe, trả lời 



- Củng cố 



kiến thức  



văn học. 



- Động não 



suy nghĩ; 



- KT      



trình bày 1 



phút; 



4 Tổng kết, 



trao giải. 



- GV nhận xét chung 



về các phần thi của 



HS và thông báo kết 



quả thi của từng đội 



thi; 



- - Trao giải và  bế 



mạc  



- HS lắng nghe -  
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V. DỰ TRÙ KINH PHÍ: Dự trù kinh phí phần thi dành cho các đội thi; Phần thi 



giao lưu với khán giả; Trang trí khánh tiết; Hỗ trợ trang phục cho các đội thi. 
VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 



- Phụ trách chung (Xây dựng kế hoạch, xây dựng kịch bản) 



- Dẫn chương trình: 



- Thành phần Ban giám khảo: Trưởng ban; Thành viên; Thư ký 
- Biên soạn hệ thống câu hỏi: 



- Trang trí khánh tiết: 



- Phụ trách âm thanh: 



 - Bàn, ghế: Lớp trực tuần. 
VII. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HS HỌC TẬP 



- HS chia sẻ kinh nghiệm, GV nhận xét về các hoạt động. 



   - GV khơi gợi để HS tiếp tục tự trải nghiệm, giao bài tập cho HS hoàn thành. 



 VIII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 



Phiếu đánh giá 



PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM CỦA GV 



Nhóm được đánh giá: 
................................................................................................................................ 



 



TIÊU CHÍ 



ĐÁNH GIÁ 



Chưa đạt 



(0-4,5đ) 



TB 



(5-6.5đ) 



Khá 



(7-8đ) 



Tốt 



(8.5-10đ) 



Các thành viên của nhóm hợp tác 



và hỗ trợ nhau trong suốt thời gian 



HĐ. 



    



Có thái độ tích cực, đáp ứng các 



yêu cầu của buổi HĐ. 



    



Thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, 



yêu cầu đề ra. 



    



Sản phẩm HĐ của nhóm. 



Hình thức đẹp, cân đối (tròn đều 



hai đầu bánh) 



Bánh gói vừa tay (không quá chặt, 



không quá lỏng) 



    



Tổng điểm  
 



Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa, chủ đề “Dấu chân người 



lýnh” của tổ Khoa học Xã hội; kính mong Ban giám hiệu sẽ tạo điều kiện để 



hoạt động thực hiện được thành công. Xin chân thành cảm ơn. 
 



Phê duyệt của BGH 



(ký tên, đóng dấu) 



Người lập kế hoạch 



(ký tên) 
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Kiểm tra lại kế hoạch đã xây dựng:  
 



Phẩm chất, 



Năng lực 



Yêu cầu cần đạt Có Không 



1.1. Phẩm chất chủ yếu   



Yêu 



nước 



- HS tự hào quê hương đất nước. 



- Có lý tưởng sống đúng đắn 



  



Chăm 



chỉ 



Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được 



giao. 



  



Trách 



nhiệm 



Quan tâm và tham gia tích cực các hoạt 



động của nhóm. 



  



1.2. Năng lực chung   



Tự chủ Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm 



vụ. 



  



Giao tiếp và 



hợp tác 



Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm, thể hiện 



khả năng hợp tác với các bạn cùng 



nhóm. 



  



Chủ động và gương mẫu hoàn thành 



phần việc được phân công, khiêm tốn 



học hỏi các thành viên trong nhóm và 



các nhóm bạn. 



  



Giải quyết 



vấn đề 



và sáng tạo 



Lập kế hoạch HĐ với mục tiêu, nội 



dung và hình thức phù hợp, biết phân 



công nhiệm vụ phù hợp cho các thành 



viên của nhóm. 



  



Có các ý tưởng mới, sáng tạo khi xây 



dựng sản phẩm. 



  



Biết chú ý lắng nghe, tiếp nhận tích 



cực; biết đánh giá đúng sản phẩm và 



HĐ của các nhóm. 



  



1.3. Năng lực đặc thù   



 



Năng lực



 văn học 



HS biết khắc sâu kiến thức văn học đã 



học 



  



Biết được các yêu cầu cơ bản của các 



tác phẩm văn học trong chương trình 



THCS. 



  



- Cảm thụ sâu sắc về tác phẩm văn 



học. 



  



Giáo dục HS biết luôn luôn chia sẻ, 



giúp đỡ nhau trong học tập. 
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PHỤ LỤC 



Nội dung và yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu của học sinh  



theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 
 



Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 



thông 



Yêu nước 



 - Yêu thiên nhiên và 



có những việc làm 



thiết thực bảo vệ thiên 



nhiên. 



- Yêu quê hương, 



yêu Tổ quốc, tôn 



trọng các biểu trưng 



của đất nước. 



- Kính trọng, biết ơn 



người lao động, 



người có công với 



quê hương, đất nước; 



tham gia các hoạt 



động đền ơn, đáp 



nghĩa đối với những 



người có công với 



quê hương, đất nước.  



 



- Tích cực, chủ động 



tham gia các hoạt 



động bảo vệ thiên 



nhiên. 



- Có ý thức tìm hiểu 



truyền thống của gia 



đình, dòng họ, quê 



hương; tích cực học 



tập, rèn luyện để phát 



huy truyền thống của 



gia đình, dòng họ, 



quê hương.  



- Có ý thức bảo vệ các 



di sản văn hoá, tích 



cực tham gia các hoạt 



động bảo vệ, phát huy 



giá trị của di sản văn 



hoá. 



- Tích cực, chủ động 



vận động người khác 



tham gia các hoạt 



động bảo vệ thiên 



nhiên. 



- Tự giác thực hiện 



và vận động người 



khác thực hiện các 



quy định của pháp 



luật, góp phần bảo vệ 



và xây dựng Nhà 



nước xã hội chủ 



nghĩa Việt Nam. 



- Chủ động, tích cực 



tham gia và vận động 



người khác tham gia 



các hoạt động bảo 



vệ, phát huy giá trị 



các di sản văn hoá.  



- Đấu tranh với các 



âm mưu, hành động 



xâm phạm lãnh thổ, 



biên giới quốc gia, 



các vùng biển thuộc 



chủ quyền và quyền 



chủ quyền của quốc 



gia bằng thái độ và 



việc làm phù hợp với 



lứa tuổi, với quy 



định của pháp luật. 



- Sẵn sàng thực hiện 



nghĩa vụ bảo vệ Tổ 



quốc. 



Nhân ái 



Yêu quý  



mọi 



người 



- Yêu thương, quan 



tâm, chăm sóc người 



thân trong gia đình. 



- Trân trọng danh dự, 



sức khoẻ và cuộc sống 



- Quan tâm đến mối 



quan hệ hài hoà với 



những người khác. 
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Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 



thông 



 



 



 



 



 



- Yêu quý bạn bè, 



thầy cô; quan tâm, 



động viên, khích lệ 



bạn bè. 



- Tôn trọng người 



lớn tuổi; giúp đỡ 



người già, người ốm 



yếu, người khuyết 



tật; nhường nhịn và 



giúp đỡ em nhỏ. 



- Biết chia sẻ với 



những bạn có hoàn 



cảnh khó khăn, các 



bạn ở vùng sâu, vùng 



xa, người khuyết tật 



và đồng bào bị ảnh 



hưởng của thiên tai. 



riêng tư của người 



khác. 



- Không đồng tình 



với cái ác, cái xấu; 



không cổ xuý, không 



tham gia các hành vi 



bạo lực; sẵn sàng 



bênh vực người yếu 



thế, thiệt thòi,... 



- Tích cực, chủ động 



tham gia các hoạt 



động từ thiện và hoạt 



động phục vụ cộng 



đồng. 



– Tôn trọng quyền và 



lợi ích hợp pháp của 



mọi người; đấu tranh 



với những hành vi 



xâm phạm quyền và 



lợi ích hợp pháp của 



tổ chức, cá nhân. 



- Chủ động, tích cực 



vận động người khác 



tham gia các hoạt 



động từ thiện và hoạt 



động phục vụ cộng 



đồng. 



Tôn 



trọng sự 



khác biệt 



giữa mọi 



người 



- Tôn trọng sự khác 



biệt của bạn bè trong 



lớp về cách ăn mặc, 



tính nết và hoàn cảnh 



gia đình. 



- Không phân biệt 



đối xử, chia rẽ các 



bạn. 



- Sẵn sàng tha thứ 



cho những hành vi 



có lỗi của bạn. 



- Tôn trọng sự khác 



biệt về nhận thức, 



phong cách cá nhân 



của những người 



khác. 



- Tôn trọng sự đa 



dạng về văn hoá của 



các dân tộc trong 



cộng đồng dân tộc 



Việt Nam và các dân 



tộc khác. 



- Cảm thông và sẵn 



sàng giúp đỡ mọi 



người. 



- Tôn trọng sự khác 



biệt về lựa chọn nghề 



nghiệp, hoàn cảnh 



sống, sự đa dạng văn 



hoá cá nhân. 



- Có ý thức học hỏi 



các nền văn hoá trên 



thế giới. 



- Cảm thông, độ 



lượng với những 



hành vi, thái độ có 



lỗi của người khác. 



Chăm chỉ 



Ham học - Đi học đầy đủ, 



đúng giờ. 



- Thường xuyên 



hoàn thành nhiệm vụ 



học tập. 



- Ham học hỏi, thích 



đọc sách để mở rộng 



hiểu biết. 



- Có ý thức vận dụng 



kiến thức, kĩ năng 



- Luôn cố gắng vươn 



lên đạt kết quả tốt 



trong học tập. 



- Thích đọc sách, báo, 



tìm tư liệu trên mạng 



Internet để mở rộng 



hiểu biết. 



- Có ý thức vận dụng 



kiến thức, kĩ năng 



học được ở nhà 



- Có ý thức đánh giá 



điểm mạnh, điểm 



yếu của bản thân, 



thuận lợi, khó khăn 



trong học tập để xây 



dựng kế hoạch học 



tập. 



- Tích cực tìm tòi và 



sáng tạo trong học 



tập; có ý chí vượt 
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Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 



thông 



học được ở nhà 



trường vào đời sống 



hằng ngày. 



trường, trong sách 



báo và từ các nguồn 



tin cậy khác vào học 



tập và đời sống hằng 



ngày. 



qua khó khăn để đạt 



kết quả tốt trong học 



tập. 



Chăm 



làm 



- Thường xuyên tham 



gia các công việc của 



gia đình vừa sức với 



bản thân. 



- Thường xuyên 



tham gia các công 



việc của trường lớp, 



cộng đồng vừa sức 



với bản thân. 



- Tham gia công việc 



lao động, sản xuất 



trong gia đình theo 



yêu cầu thực tế, phù 



hợp với khả năng và 



điều kiện của bản 



thân. 



- Luôn cố gắng đạt kết 



quả tốt trong lao động 



ở trường lớp, cộng 



đồng. 



- Có ý thức học tốt 



các môn học, các nội 



dung hướng nghiệp; 



có hiểu biết về một 



nghề phổ thông. 



- Tích cực tham gia 



và vận động mọi 



người tham gia các 



công việc phục vụ 



cộng đồng. 



- Có ý chí vượt qua 



khó khăn để đạt kết 



quả tốt trong lao 



động. 



- Tích cực học tập, rèn 



luyện để chuẩn bị cho 



nghề nghiệp tương 



lai. 



Trung thực 



 - Thật thà, ngay thẳng 



trong học tập, lao động 



và sinh hoạt hằng 



ngày; mạnh dạn nói 



lên ý kiến của mình. 



- Luôn giữ lời hứa; 



mạnh dạn nhận lỗi, 



sửa lỗi và bảo vệ cái 



đúng, cái tốt. 



- Không tự tiện lấy 



đồ vật, tiền bạc của 



người thân, bạn bè, 



thầy cô và những 



người khác. 



- Không đồng tình 



với các hành vi thiếu 



trung thực trong học 



tập và trong cuộc 



sống. 



- Luôn thống nhất 



giữa lời nói với việc 



làm. 



- Nghiêm túc nhìn 



nhận những khuyết 



điểm của bản thân và 



chịu trách nhiệm về 



mọi lời nói, hành vi 



của bản thân. 



- Tôn trọng lẽ phải; 



bảo vệ điều hay, lẽ 



phải trước mọi người; 



khách quan, công 



bằng trong nhận thức, 



ứng xử. 



- Không xâm phạm 



của công. 



- Đấu tranh với các 



hành vi thiếu trung 



- Nhận thức và hành 



động theo lẽ phải. 



- Sẵn sàng đấu tranh 



bảo vệ lẽ phải, bảo 



vệ người tốt, điều 



tốt. 



- Tự giác tham gia và 



vận động người khác 



tham gia phát hiện, 



đấu tranh với các 



hành vi thiếu trung 



thực trong học tập và 



trong cuộc sống, các 



hành vi vi phạm 



chuẩn mực đạo đức 



và quy định của pháp 



luật. 
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Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 



thông 



thực trong học tập và 



trong cuộc sống.  



Trách nhiệm 



Có trách 



nhiệm 



với bản 



than 



- Có ý thức giữ gìn 



vệ sinh, rèn luyện 



thân thể, chăm sóc 



sức khoẻ. 



- Có ý thức sinh hoạt 



nền nếp. 



 



- Có thói quen giữ gìn 



vệ sinh, rèn luyện thân 



thể, chăm sóc sức 



khoẻ. 



- Có ý thức bảo quản 



và sử dụng hợp lí đồ 



dùng của bản thân. 



- Có ý thức tiết kiệm thời 



gian; sử dụng thời gian 



hợp lí; xây dựng và thực 



hiện chế độ học tập, sinh 



hoạt hợp lí. 



- Không đổ lỗi cho 



người khác; có ý thức 



và tìm cách khắc 



phục hậu quả do mình 



gây ra. 



- Tích cực, tự giác và 



nghiêm túc rèn 



luyện, tu dưỡng đạo 



đức của bản thân. 



- Có ý thức sử dụng 



tiền hợp lí khi ăn 



uống, mua sắm đồ 



dùng học tập, sinh 



hoạt. 



- Sẵn sàng chịu trách 



nhiệm về những lời 



nói và hành động của 



bản thân. 



Có trách 



nhiệm 



với gia 



đình 



- Có ý thức bảo quản, 



giữ gìn đồ dùng cá 



nhân và gia đình. 



- Không bỏ thừa đồ 



ăn, thức uống; có ý 



thức tiết kiệm tiền 



bạc, điện nước trong 



gia đình. 



- Quan tâm đến các 



công việc của gia 



đình. 



- Có ý thức tiết kiệm 



trong chi tiêu của cá 



nhân và gia đình. 



- Có ý thức làm tròn 



bổn phận với người 



thân và gia đình. 



- Quan tâm bàn bạc 



với người thân, xây 



dựng và thực hiện kế 



hoạch chi tiêu hợp lí 



trong gia đình.  



Có trách 



nhiệm 



với nhà 



trường và 



xã hội 



- Tự giác thực hiện 



nghiêm túc nội quy 



của nhà trường và 



các quy định, quy 



ước của tập thể; giữ 



vệ sinh chung; bảo 



vệ của công. 



- Không gây mất trật 



tự, cãi nhau, đánh 



nhau. 



- Nhắc nhở bạn bè 



chấp hành nội quy 



trường lớp; nhắc nhở 



người thân chấp 



- Quan tâm đến các 



công việc của cộng 



đồng; tích cực tham 



gia các hoạt động tập 



thể, hoạt động phục 



vụ cộng đồng. 



- Tôn trọng và thực 



hiện nội quy nơi công 



cộng; chấp hành tốt 



pháp luật về giao 



thông; có ý thức khi 



tham gia các sinh 



hoạt cộng đồng, lễ 



hội tại địa phương 



- Tích cực tham gia 



và vận động người 



khác tham gia các 



hoạt động công ích. 



- Tích cực tham gia 



và vận động người 



khác tham gia các 



hoạt động tuyên 



truyền pháp luật. 



- Đánh giá được 



hành vi chấp hành kỉ 



luật, pháp luật của 



bản thân và người 



khác; đấu tranh phê 
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Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học phổ 



thông 



hành các quy định, 



quy ước nơi công 



cộng. 



- Có trách nhiệm với 



công việc được giao 



ở trường, ở lớp. 



- Tích cực tham gia 



các hoạt động tập 



thể, hoạt động xã hội 



phù hợp với lứa tuổi. 



- Không đồng tình 



với những hành vi 



không phù hợp với 



nếp sống văn hoá và 



quy định ở nơi công 



cộng. 



- Tham gia, kết nối 



Internet và mạng xã 



hội đúng quy định; 



không tiếp tay cho kẻ 



xấu phát tán thông tin 



ảnh hưởng đến danh 



dự của tổ chức, cá 



nhân hoặc ảnh hưởng 



đến nếp sống văn 



hoá, trật tự an toàn xã 



hội. 



bình các hành vi vô 



kỉ luật, vi phạm pháp 



luật. 



Có trách 



nhiệm 



với môi 



trường 



sống 



- Có ý thức chăm 



sóc, bảo vệ cây xanh 



và các con vật có ích. 



- Có ý thức giữ vệ 



sinh môi trường, 



không xả rác bừa bãi. 



- Không đồng tình 



với những hành vi 



xâm hại thiên nhiên. 



- Sống hoà hợp, thân 



thiện với thiên nhiên. 



- Có ý thức tìm hiểu 



và sẵn sàng tham gia 



các hoạt động tuyên 



truyền, chăm sóc, bảo 



vệ thiên nhiên; phản 



đối những hành vi 



xâm hại thiên nhiên. 



- Có ý thức tìm hiểu 



và sẵn sàng tham gia 



các hoạt động tuyên 



truyền về biến đổi khí 



hậu và ứng phó với 



biến đổi khí hậu. 



- Hiểu rõ ý nghĩa của 



tiết kiệm đối với sự 



phát triển bền vững; 



có ý thức tiết kiệm 



tài nguyên thiên 



nhiên; đấu tranh 



ngăn chặn các hành 



vi sử dụng bừa bãi, 



lãng phí vật dụng, tài 



nguyên. 



- Chủ động, tích cực 



tham gia và vận động 



người khác tham gia 



các hoạt động tuyên 



truyền, chăm sóc, bảo 



vệ thiên nhiên, ứng 



phó với biến đổi khí 



hậu và phát triển bền 



vững. 
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Lời nói đầu 



Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình 



“Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát 



vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”, trong 



đó xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: “đa dạng hóa nội dung, phương pháp, 



hình thức giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng 



cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng”, “nâng cao năng lực đội ngũ cán 



bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, 



thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục”. 



Để triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đó đồng thời góp phần 



thực hiện thành công những mục tiêu giáo dục trong Chương trình Giáo dục phổ 



thông 2018, Tài liệu Hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung 



học cơ sở trong Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được biên soạn trên cơ sở 



cập nhật những quy định hiện hành và những kết quả nghiên cứu, những hoạt động 



và mô hình đã thực hiện thành công trong thực tiễn. 



Tài liệu được cấu trúc gồm 03 phần: 



Phần I: Một số vấn đề chung về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 



THCS 



Phần II: Hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học 



cơ sở trong Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 



Phần III: Kế hoạch tổ chức hoạt động minh hoạ 



Mặc dù đã rất cố gắng để biên soạn tài liệu, song do nhiều nguyên nhân, tài 



liệu khó có thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, chúng tôi mong nhận được ý 



kiến phản hồi, góp ý của đồng nghiệp để bổ sung, hoàn thiện tài liệu phục vụ bồi 



dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên 



phụ trách công tác Đoàn, Đội, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 



trong các nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối 



sống cho học sinh trong nhà trường, thực hiện thành công Chương trình Giáo dục 



phổ thông 2018. 



Trân trọng cảm ơn. 
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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 



 



DHTC Dạy học tích cực 



ĐĐLS Đạo đức, lối sống 
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GVCN Giáo viên chủ nhiệm 
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 5  



Phần I 



MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG  



CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 



 



I. Một số khái niệm cơ bản  



  1. Đạo đức 



Theo Từ điển Tiếng Việt, đạo đức là “phép tắc về quan hệ giữa người và 



người, giữa cá nhân với tập thể, với xã hội”, là “phẩm chất tốt đẹp của con người: 



sống có đạo đức, rèn luyện đạo đức”1. 



Theo nhóm tác giả Mai Văn Bính (Chủ biên), Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị 



Thanh Mai, Lưu Thu Thủy, đạo đức “là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà 



nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của 



cộng đồng, của xã hội”2. 



Như vậy, bản chất đạo đức là những quy tắc, chuẩn mực trong quan hệ xã hội 



được xã hội thừa nhận và tự giác thực hiện. Với HS, đạo đức được hiểu là trách 



nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, quyền và nghĩa vụ của HS 



được thể hiện ở thái độ, hành vi, hiệu quả học tập và rèn luyện. 



2. Lối sống 



Lối sống “là cách thức diễn ra của hoạt động đã trở thành ổn định, mang đặc 



điểm riêng”3. Có nhiều quan điểm khác nhau về lối sống và hiểu một cách khái quát 



nhất lối sống chính là những hoạt động sống của con người chịu sự chi phối, quy 



định của những điều kiện văn hóa, kinh tế, xã hội nhất định. Về thực chất, lối sống 



là cách thức con người ứng xử với tự nhiên và xã hội để tồn tại và phát triển. 



Theo nhóm tác giả Trần Kiều, Vũ Trọng Rỹ, Hà Nhật Thăng và Lưu Thu 



Thủy: “Lối sống là những cách suy nghĩ, kỹ năng ứng xử (cách nghĩ, nếp sinh hoạt, 



thói quen, phong cách học tập, làm việc, giao tiếp, xử sự…) tạo nên cái riêng của 



mỗi cá nhân hay một nhóm người nào đó”4. 



Như vậy, lối sống là tổng hòa những dạng hoạt động sống ổn định của cộng 



đồng và các cá nhân, thể hiện đặc trưng riêng của từng cá nhân, từng cộng đồng 



người, được thực hiện theo chuẩn giá trị xã hội nào đó trong sự thống nhất với các 



điều kiện kinh tế - xã hội nhất định. Lối sống phụ thuộc vào thời đại con người đang 



                                                           
1 Hoàng Phê chủ biên (2004), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn Ngữ học, NXB Đà Nẵng. 
2 Mai Văn Bính (Chủ biên), Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Mai, Lưu Thu Thủy, Giáo dục công 



dân 10, NXB Giáo dục Việt Nam (2014). 
3 Hoàng Phê chủ biên (2004), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn Ngữ học, NXB Đà Nẵng. 
4 Trần Kiều, Vũ Trọng Rỹ, Hà Nhật Thăng, Lưu Thu Thủy (2001), Thực trạng và giải pháp giáo 



dục đạo đức, tư tưởng cính trị, lối sống cho thanh niên học sinh, sinh viên trong chiến lược phát 



triển toàn diện con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, NXB Văn 



hoá-Thông tin, Hà Nội, tr. 10. 











 6  



sống, với các điều kiện vật chất, kinh tế, các quan hệ xã hội, các thói quen, tập quán, 



tục lệ của thời đại đó. 



3. Giáo dục đạo đức, lối sống 



Giáo dục đạo đức là quá trình tác động đến đối tượng giáo dục để hình thành 



trong họ những yếu tố tình cảm, niềm tin, lý tưởng và tất cả được thể hiện thông qua 



hoạt động thực tiễn của con người.  



Theo tác giả Hà Thế Ngữ và Đặng Vũ Hoạt: “Giáo dục đạo đức là quá trình 



biến các chuẩn mực đạo đức, từ những đòi hỏi bên ngoài của xã hội đối với cá nhân 



thành những đòi hỏi bên trong của bản thân, thành niềm tin, nhu cầu, thói quen của 



người được giáo dục”5. 



Tiếp cận khái niệm giáo dục đạo đức trong mối quan hệ thống nhất giữa nhận 



thức - tình cảm - thái độ - hành vi, nhà nghiên cứu Phạm Minh Hạc cho rằng “giáo 



dục đạo đức là một quá trình kết hợp nâng cao nhận thức với hình thành thái độ, xúc 



cảm, tỉnh cảm, niềm tin hành vi và thói quen đạo đức”6. 



Dưới góc độ giáo dục học, giáo dục đạo đức là bộ phận hợp thành của nội dung 



giáo dục toàn diện nhằm giúp thế hệ trẻ hình thành lý tưởng, ý thức và tình cảm đạo 



đức, tạo nên những hành vi và thói quen hành vi đạo đức của con người mới, xã hội 



chủ nghĩa thể hiện ở những phẩm chất đạo đức. 



Giáo dục hành vi đạo đức là tổ chức cho học sinh lặp đi, lặp lại nhiều lần những 



thao tác, hành động đạo đức trong học tập, sinh hoạt, trong cuộc sống nhằm có được 



hành vi đạo đức đúng đắn và từ đó có thói quen đạo đức bền vững. 



Giáo dục lối sống cho HS là giáo dục cho HS cách cư xử chuẩn mực trong cuộc 



sống thường ngày, cách cư xử có văn hóa trong các mối quan hệ với chính bản thân 



mình, với những người khác, với môi trường thiên nhiên... 



Như vậy, có thể hiểu giáo dục đạo đức, lối sống cho HS là quá trình chuyển hóa 



các chuẩn mực đạo đức, lối sống từ những đòi hỏi bên ngoài của xã hội thành những 



đòi hỏi bên trong của mỗi HS thành tình cảm, ý chí, niềm tin, lý tưởng,  nhu cầu, 



thói quen, hành vi ứng xử của HS. Giáo dục đạo đức, lối sống làm cho các quy tắc, 



các chuẩn mực đạo đức, của lối sống xã hội được HS nhận thức một cách đúng đắn, 



đầy đủ hơn, góp phần điều chỉnh hành vi của HS phù hợp với những chuẩn mực đạo 



đức xã hội.  



Ngày nay, giáo dục đạo đức cho HS là giáo dục đạo đức xã hội chủ nghĩa. Giáo 



dục đạo đức chính là hình thành và phát triển ở HS tinh thần yêu nước, thấm nhuần 



lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thật sự say mê học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật, kính 



                                                           
5 TS. Nguyễn Xuân Trung (Chủ biên), TS. Lê Thị Thu Hồng, Ths Trần Thị Hợi, Ths Lê Thị Hằng, 



Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cộng đồng Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí 



Minh, NXB Lao động-Xã hội. 
6 TS. Nguyễn Xuân Trung (Chủ biên), TS. Lê Thị Thu Hồng, Ths Trần Thị Hợi, Ths Lê Thị Hằng, 



Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cộng đồng Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí 



Minh, NXB Lao động-Xã hội. 
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thầy, yêu bạn, có nếp sống lành mạnh, biết tôn trọng pháp luật để HS thực sự trở 



thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, nhân tố quan trọng góp phần 



quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước. Mục đích của việc giáo dục đạo đức, 



lối sống là góp phần hình thành, củng cố và phát triển lý tưởng sống, khát vọng sống 



cho HS. Đó chính là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là ước mơ, hoài 



bão mang tài năng, sức lực của cá nhân để đóng góp cho xã hội, làm cho xã hội ngày 



càng tốt đẹp hơn, con người ngày càng hoàn thiện hơn. 



Với HS, lý tưởng sống, khát vọng cống hiến không phải là những hành động 



quá lớn lao, vĩ đại mà có thể biểu hiện qua những suy nghĩ tích cực, hành vi, ứng xử 



văn hoá, hoạt động có ích, xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. HS tự nguyện, tự 



giác đóng góp trí tuệ, tài năng và tâm huyết của bản thân vì lợi ích của tập thể và 



cộng đồng trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi mà không đòi hỏi được đáp lại. 



Để phát huy khát vọng cống hiến, lối sống cống hiến, HS có thể đóng góp từ những 



việc có ý nghĩa dù là đơn giản nhất, duy trì đạo đức, hoàn thiện bản thân và hướng 



đến những giá trị tốt đẹp.  



II. Vai trò, đặc điểm, yêu cầu của giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường  



1. Vai trò  



a) Giáo dục ĐĐLS cho HS giữ vai trò quan trọng đối với sự hình thành, phát 



triển và hoàn thiện nhân cách của mỗi cá nhân HS. Giáo dục ĐĐLS tạo động lực 



thôi thúc HS hăng hái quyết tâm nghiên cứu học tập, tiếp thu tri thức khoa học để 



nâng cao hiểu biết, cổ vũ, động viên HS tự ý thức, tự rèn luyện, hình thành niềm tin, 



thế giới quan khoa học. Giáo dục ĐĐLS có ý nghĩa quyết định trực tiếp giúp HS 



hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa cuộc sống và xây dựng nhân sinh quan cách mạng. 



Giáo dục  ĐĐLS góp phần tích cực trong quá trình xây dựng phẩm chất đạo đức cá 



nhân và xây dựng những phẩm chất ý chí, tính kỷ luật, cách ứng xử của HS. Thông 



qua giáo dục ĐĐLS, các giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống của dân tộc được HS  



tiếp nhận, kế thừa và phát huy. 



b) Giáo dục ĐĐLS cho HS là một nhiệm vụ quan trọng trong các nhà trường, 



là hoạt động có tính chiến lược, nhằm thực hiện với mục tiêu giáo dục toàn diện. 



Giáo dục ĐĐLS là nền tảng của các mặt giáo dục khác, được thể hiện qua phương 



châm dạy học, từ xưa là “Tiên học lễ, hậu học văn” và ngày nay là “Dạy chữ, dạy 



người, dạy nghề”. Đây là vấn đề có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây 



dựng và bảo vệ Tổ quốc. 



2. Đặc điểm  



 a) Giáo dục ĐĐLS cho HS là một quá trình lâu dài, đi từ việc giúp HS nhận 



biết lý tưởng cách mạng của Đảng, các chuẩn mực, các quy tắc đạo đức, ứng xử xã 



hội đến việc giúp HS hiểu, tin tưởng, mong muốn làm theo và tự giác thực hiện trong 



cuộc sống. 
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 b) Quá trình giáo dục ĐĐLS cho HS đòi hỏi phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa 



quá trình dạy học các môn học với quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục, giữa 



giáo dục trên lớp, trong trường với giáo dục ngoài nhà trường. 



c) Hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS diễn ra dưới tác động phức hợp từ nhiều 



phía. Đó là những tác động từ giáo dục gia đình, giáo dục cộng đồng và xã hội. 



Những tác động này đan xen vào nhau, cùng chi phối đến nhận thức, thái độ, tình 



cảm và hành vi cá nhân của HS. Trong đó, giáo dục gia đình là nền tảng trong giáo 



dục ĐĐLS cho HS, tạo môi trường thuận lợi để HS học tập, rèn luyện, hình thành, 



củng cố, phát triển các kỹ năng; hoàn thiện phẩm chất và năng lực. 



Do vậy, ngoài việc quan tâm, đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục ĐĐLS cho 



HS trong nhà trường, cần chú trọng phát huy vai trò nêu gương từ các cán bộ quản 



lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Nếu mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 



viên trong nhà trường thực sự là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống thân thiện, 



gần gũi, tôn trọng, yêu thương HS sẽ trở thành mẫu hình cho HS. Đồng thời, mỗi 



cán bộ, giáo viên từ vị trí, nhiệm vụ của mình luôn thể hiện được sự khao khát lý 



tưởng, khao khát cống hiến sẽ tạo động lực cho HS trong việc theo đuổi lí tưởng và 



khát vọng của bản thân. Khi đó, sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa thầy với 



trò, giữa trò với trò giúp HS vượt qua được những “khủng hoảng” về tâm lý và xác 



định đúng các giá trị sống, lý tưởng sống, khát vọng sống cho bản thân. 



 d) Nền tảng bảo đảm giá trị bền vững của giáo dục ĐĐLS cho HS là phát huy 



tính chủ động, tích cực, sáng tạo của các em thông qua chương trình hành động đa 



dạng, thiết thực và hiệu quả.  



e) Việc đánh giá kết quả, sự phát triển ĐĐLS của mỗi HS được thực hiện linh 



hoạt, thông qua nhiều hình thức đa dạng, trong đó chú trọng ghi nhận sự tiến bộ của 



HS; động viên, khuyến khích HS tích cực, nỗ lực rèn luyện. Đánh giá kết quả giáo dục 



ĐĐLS của HS cần phải toàn diện về tất cả các mặt: ý thức, hành vi và thói quen sống 



và ứng xử trong thực tiễn cuộc sống. Do vậy, việc đánh giá kết quả giáo dục ĐĐLS 



của HS khá khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự tham gia đánh giá của nhiều lực lượng 



giáo dục, ở mọi lúc, mọi nơi. 



3.Yêu cầu của hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường 



a) Hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS trong nhà trường cần bám sát nội dung, 



chương trình, mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học, các hoạt động giáo dục 



trong nhà trường.  



b) Nội dung giáo dục ĐĐLS cho HS trong nhà trường phải mang tính hiện 



đại, đồng bộ, thống nhất với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 



của Nhà nước nhưng không tách rời các giá trị đạo đức của dân tộc, xây dựng ý thức 



kỉ luật, hình thành kĩ năng sống và phù hợp với yêu cầu của thời đại mới. Trên cơ sở 



đó, thu hút HS tham gia vào các hoạt động giáo dục, tạo động lực cho các em trong 
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việc thực hành, vận dụng các giá trị đạo đức vào xây dựng lý tưởng, lối sống và khát 



vọng cho bản thân; đồng thời đảm bảo sự đồng tâm và phát triển ở các bậc học.  



c) Hình thức, phương pháp giáo dục ĐĐLS trong nhà trường bảo đảm phù 



hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi của HS mỗi cấp, điều kiện cụ thể của từng 



nhà trường và đặc thù vùng, miền. 



d) Hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS cần được thực hiện thường xuyên, liên 



tục, xuyên suốt từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng, xã hội. Trong đó, giáo dục 



đạo đức gắn chặt với giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục trí 



tuệ, thể chất, thẩm mỹ và lao động hướng nghiệp. 



III. Khung nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở 



 1. Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS là quá trình tác động lâu dài nhằm tạo sự 



chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ, tình cảm và hành vi cá nhân của HS. 



Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sự chuyển biến đó được thể hiện ở kết 



quả đầu ra gồm 05 phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm 



(Nội dung chi tiết xin xem Phụ lục).    



2. Định hướng về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở 



trong bối cảnh hiện nay 



2.1. Bối cảnh  



Hiện nay, giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục ĐĐLS cho HS nói riêng chịu 



sự tác động nhiều chiều của xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc Cách 



mạng công nghiệp lần thứ tư. 



Xu thế đó đặt văn hóa, giáo dục trước những thách thức, những nguy cơ bất ổn. 



Đó là khuynh hướng phổ biến các mô típ văn hóa chung toàn cầu, dẫn đến nguy cơ 



“đồng nhất các giá trị văn hóa”, đe dọa, xóa bỏ sự khác biệt về văn hóa giữa các 



quốc gia dân tộc. 



Bên cạnh đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột 



phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, 



trong đó có Việt Nam. Do vậy, Nghị  quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 đã định 



hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo “chuyển mạnh quá trình giáo 



dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất 



người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết 



hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”, phát huy sức mạnh nội sinh của dân 



tộc, góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển theo định 



hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.  



2.2. Mục tiêu  



- Tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục 



ĐĐLS cho HS (trong đó có HS THCS), góp phần xây dựng thế hệ trẻ kiên định lý 



tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuân thủ pháp luật; có trách nhiệm 



đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, có định hướng lựa chọn nghề 











 10  



nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá 



tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý 



nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại. 



- Khơi dậy trong HS tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý 



chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát 



triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập 



quốc tế. 



2.3. Định hướng nội dung và yêu cầu cần đạt  



Nội dung Yêu cầu cần đạt 



Giáo dục đạo đức 



 - Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 



Chí Minh. 



 - Nhận ra được giá trị của bản thân. 



 - Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu. 



Giáo dục lối sống 



 - Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật. 



 - Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể. 



 - Phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ. 



 - Chủ động tham gia các hoạt động Đoàn, Đội. 



 - Có kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, phục vụ nhu cầu của bản thân. 



IV. Phương thức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS  



Giáo dục ĐĐLS cho HS trong các nhà trường nói chung và các trường THCS 



nói riêng dù có những yêu cầu cần đạt và đặc trưng khác nhau nhưng đều được thực 



hiện thông qua hai phương thức giáo dục (hay còn gọi là con đường giáo dục) chủ 



yếu, đó là:  



- Giáo dục thông qua dạy học các môn học có tiềm năng. 



- Giáo dục thông qua các hoạt động giáo dục (bao gồm: hoạt động giáo dục 



trong và ngoài nhà trường, hoạt động giáo dục trải nghiệm ở tiểu học, hoạt động trải 



nghiệm, hướng nghiệp ở THCS và THPT như  sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt 



động giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt câu lạc bộ HS và các hoạt động ngoại khóa). 



Mỗi phương thức giáo dục này cần đảm bảo những nguyên tắc riêng, được thực 



hiện theo những hình thức riêng và được đánh giá bằng những phương pháp, công cụ 



đặc trưng. 
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Phần II 



HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG  



CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG  



TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 



 



I. Căn cứ để tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống trong Hoạt động trải nghiệm, 



hướng nghiệp 



1. Dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nước 



Thời gian qua, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên, học 



sinh, sinh viên luôn được Ðảng, Nhà nước, ngành giáo dục và toàn xã hội quan tâm. 



Ngành giáo dục đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng việc đổi mới nội 



dung, phương pháp, hình thức giáo dục để nâng cao đạo đức, lối sống, ý thức, trách 



nhiệm cũng như khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. 



Giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm công dân là một trong những 



nhiệm vụ quan trọng của mỗi nhà trường để thực hiện Quyết định số 1895/QÐ-TTg 



ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường 



giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến 



cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030".  



Tại các trường THCS, HĐTNHN là một hoạt động giáo dục có vai trò quan 



trọng trong việc bồi dưỡng cho HS về nhận thức, tình cảm, niềm tin, cách ứng xử 



phù hợp với chuẩn mực đạo đức, quy định của pháp luật để học tập, làm việc có 



trách nhiệm. Cũng như nhiều môn học khác, giáo dục ĐĐLS cần được tích hợp vào 



hoạt động này một cách linh hoạt và hiệu quả. HS được gắn kiến thức lý thuyết vào 



thực tiễn cuộc sống để có thể điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với các 



chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Qua đó, mỗi HS hình thành và rèn luyện ý thức 



tuân thủ pháp luật, dũng cảm phê phán, tố cáo điều sai trái, biết sống trung thực, bảo 



vệ cái tốt, điều hay lẽ phải, sống đẹp, sống có ích cho chính mình và lan tỏa tinh thần 



đó tới mọi người. Không chỉ được hoạt động trên lớp, HS còn được tham gia các 



hoạt động trải nghiệm ngoài xã hội và cộng đồng, từ đó có cơ hội học hỏi, hợp tác, 



hỗ trợ lẫn nhau. 



Các HĐTNHN tích hợp giáo dục ĐĐLS cho HS khi thiết kế cần được thiết kế 



phù hợp với nguyên lý giáo dục của Đảng, Nhà nước và các quy định hiện hành của 



Bộ Giáo dục và Đào tạo.  



Các HĐTNHN tích hợp giáo dục ĐĐLS cho HS khi thiết kế phải đáp ứng mục 



tiêu và khung nội dung chương trình HĐTNHN được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 



hành cùng với chương trình GDPT tổng thể.  



Các HĐTNHN tích hợp giáo dục ĐĐLS cho HS khi thiết kế không được đi 



ngược với quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.  
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Các HĐTNHN tích hợp giáo dục ĐĐLS cho HS khi thiết kế phải tạo điều 



kiện, cơ hội cho người học được nói ra đóng góp vào kết quả chung.  



2. Dựa trên lý thuyết về giáo dục trải nghiệm 



Việc tổ chức thực hiện hoạt động tích hợp giáo dục ĐĐLS cho HS trước hết 



cần căn cứ vào nhu cầu, lợi ích của HS để lựa chọn, tổ chức hoạt động cho HS tham 



gia, tạo môi trường cho học sinh hoạt động. Các hoạt động cần được tổ chức phong 



phú, đa dạng phù hợp với các đối tượng giáo dục khác nhau để HS tham gia học hỏi 



và khám phá.  



Các hoạt động được thiết kế phải tạo ra những tác động đa dạng như tác động 



nhận hức cá nhân (tự phát hiện, tìm tòi, tự lĩnh hội); tác động tới văn hóa xã hội (như 



gắn với hoàn cảnh cụ thể, với bối cảnh văn hóa và xã hội thời đại); phải tạo ra các 



tác động tâm lý (hợp tác, chia sẻ, trách nhiệm và lợi ích giữa các bạn HS); phải tạo 



ra môi trường học tập kích thích để thúc đẩy và hỗ trợ người học).  



Các hoạt động trải nghiệm tích hợp được xây dựng và tổ chức dựa vào Lý 



thuyết Học tập trải nghiệm (HTTN – Experiential learning) do David Kolb đề xuất. 



Lý thuyết này là sự kế thừa và phát triển lý thuyết học tập có liên quan đến kinh 



nghiệm của các nhà Tâm lý học, Giáo dục học và nhiều nhà nghiên cứu khoa học 



khác7.  



Theo nghĩa đơn giản nhất, học tập trải nghiệm (HTTN) có nghĩa là học từ thực 



nghiệm hoặc học bằng cách làm. Giáo dục trải nghiệm “nhúng, thả” người học vào 



một trải nghiệm và khuyến khích người học suy nghĩ hay phản ánh về những trải 



nghiệm đó để phát triển các kĩ năng, thái độ hoặc cách nghĩ mới, lý tưởng mới. Theo 



lí thuyết HTTN, học tập là một quá trình mà ở đó tri thức được tạo ra thông qua sự 



biến đổi, chuyển hóa kinh nghiệm. Đó là quá trình thông qua hành động (việc làm), 



chủ thể tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế, dựa trên đánh giá, phân 



tích những kinh nghiệm, kiến thức sẵn có nhờ sự tác động của “kiến thức” tiếp thu 



được qua hành động với đối tượng. 



Kolb đưa ra 6 đặc điểm chính của quá trình học từ trải nghiệm, gồm:  



- Việc học cần chú trọng đến quá trình chứ không phải kết quả;  



- Học là một quá trình liên tục trên nền tảng kinh nghiệm;  



- Học tập đòi hỏi việc giải quyết xung đột giữa mô hình lý thuyết với cuộc 



sống thực tiễn; 



- Học tập là một quá trình toàn diện về thích ứng với cuộc sống thực tiễn;  



- Học tập là sự kết nối giữa con người với môi trường;  



- Học tập là quá trình kiến tạo ra tri thức, nó là kết quả của sự chuyển hóa 



giữa kiến thức xã hội và kiến thức cá nhân8. 



                                                           
7 Đào Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hằng (2018), Học tập trải nghiệm – Lý thyết và vận dụng vào thiết kế, tổ chức 



hoạt động trải nghiệm trong môn học ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 433 (kỳ 1, 7/2018), tr. 36-40 
8 D. A. Kolb (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development. Address: 



Englewood Cliffs, New Jersey; Publisher: Prentice – Hal, tr 39-49. 
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Vận dụng lý thuyết học tập trải nghiệm vào thiết kế, tổ chức hoạt động trải 



nghiệm tích hợp giáo dục ĐĐLS cho HS có thể xây dựng dựa trên những bước sau.  



Bước 1: Tổ chức cho HS tham gia các trải nghiệm cụ thể.  



Ở bước này, cần tổ chức cho HS tham gia vào hoạt động cụ thể/tình huống cụ 



thể nhằm khai thác những kinh nghiệm đã có của HS, kết nối với tình huống mới. 



Tình huống/hoạt động có thể là một câu chuyện, một bản nhạc, một bức tranh, hoặc 



lớn hơn nữa là một chuyến tham quan, hoặc một nội dung học tập các môn học... 



Tình huống/hoạt động trải nghiệm được lựa chọn và thiết kế sao cho người học phải 



sử dụng, khai thác và kết nối được kinh nghiệm cũ với bối cảnh mới, khơi dậy được 



cảm xúc của HS, phải hành động sáng tạo, chủ động. Người học được tham gia tích 



cực, chủ động, tự chịu trách nhiệm với các hành động của mình. 



Bước 2: Tổ chức phân tích/xử lý trải nghiệm. 



Tùy theo nội dung học tập, việc tổ chức phân tích/xử lý trải nghiệm có thể 



diễn ra theo các cách sau: Người học tìm hiểu bản chất hoạt động, tình huống mà họ 



vừa tham gia; quan sát, xem xét, suy ngẫm, chiêm nghiệm về những hoạt động, hiện 



tượng đã trải qua; đưa ra các dự đoán cái gì đã diễn ra và cái gì sẽ diễn ra trong tình 



huống tương tự; tìm hiểu, thử nghiệm cách thức tiến hành hoạt động, tìm ra nguyên 



lí của hoạt động; liên hệ với những kinh nghiệm đã có... Nhìn chung, đây là giai 



đoạn người học trực tiếp tham gia vào hoạt động, quan sát, thường xuyên đặt câu 



hỏi và tìm phương án trả lời. 



Bước 3: Tổng quát/khái quát hóa.  



Yêu cầu HS miêu tả những điều đã trải nghiệm, phân tích những ý nghĩa của 



các trải nghiệm đó cho bản thân; từ đó khái quát hóa, đúc kết thành kiến thức của 



riêng mình. Kết quả bước này sẽ giúp HS hình thành những kinh nghiệm mới dưới 



dạng kiến thức mới, kĩ năng mới, thái độ mới và giá trị mới dưới các hình thức khác 



nhau: chia sẻ bằng lời, bài viết ngắn, bài luận, bài thu hoạch... Những kinh nghiệm 



mới của HS được thể hiện rất phong phú, đa dạng qua các sản phẩm, hoạt động khác 



nhau: những chia sẻ ngắn gọn bằng lời, bài viết ngắn, bài luận, bài thu hoạch, bài 



thuyết trình, sản phẩm học tập môn học, bài trình diễn, các sáng tác (tranh vẽ, thơ, 



bản nhạc, một nghiên cứu khoa học...).  



Bước 4: Ứng dụng/thử nghiệm tích cực.  



Bước này yêu cầu HS nêu cách thức áp dụng những điều vừa mới học vào 



thực hiện các nhiệm vụ học tập hoặc trong cuộc sống, thực hành, vận dụng kiến thức, 



kĩ năng vào một tình huống học tập mới. GV gợi mở những cơ hội để HS có thể áp 



dụng hoặc bàn luận những điều đã học được với những người khác, chia sẻ kinh 



nghiệm với người khác. Các bước thiết kế và tổ chức hoạt động nêu trên là những 



gợi ý có tính chất định hướng, không phải là quy trình cứng nhắc. Việc thiết kế và 



tổ chức hoạt động trải nghiệm trong các môn học cần linh hoạt, sáng tạo, phù hợp 



với HS, nội dung học tập, điều kiện của nhà trường và địa phương.  
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II. Nguyên tắc thiết kế và tổ chức hoạt động TNHN để giáo dục đạo đức, lối 



sống cho học sinh 



1. Thiết kế hoạt động giáo dục tích hợp cần phù hợp với những mức độ về nội 



dung, phương thức, không gian và hoàn cảnh của HĐTNHN và đặc điểm tâm lý 



lứa tuổi học sinh 



HĐTNHN có nội dung gắn bó chặt chẽ với đời sống của HS nên khả năng tích 



hợp, lồng ghép nội dung hướng nghiệp vào bài học là hết sức phong phú, đa dạng. 



Do vậy, thiết kế hoạt động tích hợp, lồng ghép cần linh hoạt theo mức độ những nội 



dung, phương thức, không gian và hoàn cảnh của HĐTNHN qua đó, khơi gợi tình 



yêu quê hương đất nước, tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng quê hương đất 



nước giàu mạnh. Các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được thiết kế để tích hợp 



phải đáp ứng được mục tiêu về năng lực và phẩm chất trong chương trình GDPT 



2018, nội dung hoạt động cần gần gũi, thiết thực với HS và hướng tới mục tiêu giáo 



dục ĐĐLS ở HS lứa tuổi THCS.  



Các hoạt động TNHN được thiết kế và tổ chức phải đáp ứng các tiêu chí trong 



việc hình thành giáo dục ĐĐLS cho HS nhưng cần phải gần gũi, thiết thực đảm bảo 



phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của HS. 



2. Nội dung tích hợp cần được thể hiện trong cả bốn loại hình của hoạt động trải 



nghiệm, hướng nghiệp 



HĐTNHN được thiết kế và tổ chức để tích hợp giáo dục ĐĐLS cho HS THCS 



cần được tổ chức trong cả bốn loại hình hoạt động: Sinh hoạt dưới cờ; sinh hoạt lớp 



và hoạt động giáo dục theo chủ đề bao gồm các hoạt động trải nghiệm thường xuyên 



và hoạt động trải nghiệm định kỳ và hoạt động Câu lạc bộ (tự chọn). 



Trong hoạt động sinh hoạt dưới cờ, việc tích hợp giáo dục ĐĐLS ở HS cần 



được tổ chức ở quy mô toàn trường và phải có sự tham gia tích cực của học sinh toàn 



trường chứ không chỉ là một nhóm tích cực còn số khác tham gia thụ động; 



Trong hoạt động sinh hoạt lớp, việc tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống ở HS 



cần được thiết kế sao cho mỗi thành viên trong lớp đều tham gia vào công việc chuẩn 



bị và tiến hành tổ chức hoạt động; 



Trong HĐTNHN theo chủ đề thường xuyên, việc tích hợp giáo dục ĐĐLS ở 



HS cần được thực hiện hàng tuần theo thời khóa biểu, theo một chương trình nhất 



định và có tính hệ thống vì đây là loại hình chủ chốt trong HĐTNHN. Trong 



HĐTNHN theo chủ đề định kỳ được tổ chức theo quy mô khối lớp hoặc quy mô toàn 



trường theo kế hoạch một đến hai lần một học kỳ của nhà trường. Loại hoạt động 



này cần được tổ chức ở không gian rộng lớn hơn với mục tiêu giáo dục ĐĐLS tổng 



hợp cao hơn cho HS.  



Hoạt động CLB là hình thức tự chọn, tổ chức hoạt động dựa trên sở thích của 



cá nhân và nhóm. Các nhóm có thể là các HS ở các độ tuổi khác nhau nhưng cùng 



chung một mối quan tâm. CLB sinh hoạt vào thời gian ngoài giờ lên lớp. 
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3. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động tích hợp  



Các hoạt động TNHN giáo dục ĐĐLS cho HS cần được tổ chức đa dạng và 



phong phú. HS cần được tham gia vào các hoạt động khác nhau để trải nghiệm được 



sự đa dạng của thực tiễn đời sống xã hội. Các hoạt động vừa mang tính giáo dục đạo 



đức, lý tưởng vừa có tính khám phá và thúc đẩy khát vọng phát triển, cống hiến nhờ 



hình thành lối sống tích cực, chủ động ở HS. Các hoạt động có tính khám phá như 



tham quan, dã ngoại, cắm trại, thực địa cần gắn liền với các địa danh văn hóa, lịch 



sử…; các hoạt động có tính thể nghiệm tương tác như diễn dàn, đóng kịch, hội thảo, 



hội thi trò chơi… cần có ý nghĩa giáo dục đạo đức, lối sống tích cực; các hoạt động 



có tính cống hiến như hoạt động vì cộng đồng, tình nguyện, nhân đạo, lao động công 



ích, tuyên truyền… cần gắn chặt chẽ với thực tiễn đời sống; các hoạt động nghiên 



cứu như khảo sát, điều tra, làm dự án sáng tạo công nghệ, nghệ thuật … cũng cần 



gắn với các ý tưởng mang tính khởi nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho HS. Các 



cơ sở giáo dục cần sử dụng cả bốn loại hình tổ chức trên, mỗi một loại hình nên tổ 



chức từ 01 đến 02 hoạt động.  



Từ đó, HĐTNHN sẽ tạo điều kiện cho HS hình thành lý tưởng cách mạng, 



đạo đức, lối sống theo nhiều cách đa dạng khác nhau, nhiều cách tiếp cận khác nhau. 



Từ đó tăng tính đa dạng, hấp dẫn và chất lượng, hiệu quả của HĐTNHN. 



4. Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cần thu hút sự tham gia, phối hợp của 



các bên liên quan, lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường 



Để tăng cường hiệu quả của giáo dục ĐĐLS cho HS, việc tổ chức và thực hiện 



các chủ đề của HĐTNHN cần có sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng giáo dục 



trong và ngoài nhà trường. Với các hoạt động tham quan, dã ngoại, sinh hoạt dưới 



cờ, tổ chức sự kiện cần có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, 



cán bộ phụ trách Đoàn – Đội, BGH nhà trường, phụ huynh học sinh, chính quyền 



địa phương… Đối với các hoat động trải nghiệm thường xuyên, cần có sự đồng hành 



của phụ huynh học sinh để tạo điều kiện và hỗ trợ các con rèn luyện kỹ năng, vận 



dụng những điều học được vào thực tiễn đời sống hàng ngày. Việc tiếp xúc với nhiều 



lực lượng giáo dục và xã hội khác nhau, được lĩnh hội nội dung giáo dục từ nhiều 



kênh đa dạng, giúp HS có điều kiện để phát triển lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 



sống từ đó dần khơi dậy khát vọng cống hiến ở HS THCS. Đối với việc đánh giá kết 



quả hoạt động cần có sự phối hợp của các bên liên quan tham gia hoạt động.  



III. Yêu cầu tích hợp  



Đảm bảo tính tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục ĐĐLS vào các hoạt động 



trong Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cũng như các môn học khác (Ngữ văn, 



Giáo dục công dân, Lịch sử) theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc tích 



hợp và lồng ghép phải cùng hướng tới thực hiện mục tiêu dạy học nhằm phát triển 



năng lực và phẩm chất của HS, cũng như phù hợp với mục tiêu về ĐĐLS phù hợp. 
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 Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và toàn diện trong việc giáo dục ĐĐLS của 



HS trong việc triển khai các hoạt động giáo dục ở các môn học chính khoá, và trong 



các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục khác nhau (ngoài giờ lên lớp) như sinh 



hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, diễn đàn, hội thi, câu lạc bộ, tham quan thực tế, hoặc các 



chương trình ngoại khoá khác. Điều này có nghĩa rằng các thông điệp, các hành động 



cụ thể nhằm thể hiện lý tưởng cách mạng, ĐĐLS cần được truyền tải tới HS một 



cách nhất quán, mang tính nhắc lại hoặc kế thừa lẫn nhau trong tất cả các hoạt động 



giáo dục được triển khai tại nhà trường. 



 Quan tâm tới các yếu tố về đặc điểm tâm lý, giới tính, lứa tuổi, năng lực học 



tập, văn hoá vùng miền cũng như niềm tin tôn giáo của HS trong việc thiết kế, xây 



dựng các hoạt động học tập. Sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức hoạt 



động giáo dục một cách phù hợp với các đặc điểm của học sinh nhằm tạo ra hiệu quả 



học tập cao nhất, tránh củng cố định kiến, hoặc các niềm tin sai lệch của HS đặc biệt 



các trường hợp HS cần sự trợ giúp đặc biệt về mặt thể chất (HS khuyết tật) và tâm lý. 



 Phát huy tinh thần tự chủ, tích cực và sáng tạo của GV trong việc xây dựng, 



tổ chức các hoạt động giáo dục, tránh rập khuôn, máy móc trong việc lồng ghép các 



nội dung kiến thức và kỹ năng vào các bài giảng cũng như các hoạt động ngoài giờ 



lên lớp. Khuyến khích, tạo cơ hội cho các GV được thể hiện ý tưởng sáng tạo, xây 



dựng môi trường trao đổi học tập lẫn nhau một cách tích cực trong và ngoài nhà 



trường. 



 Tăng cường sự tham gia của các cán bộ nhân viên, các lực lượng không thực 



hiện công tác giảng dạy trong nhà trường như cán bộ tư vấn tâm lý, công tác xã hội, 



cán bộ Đoàn, Hội, Đội cùng tham gia các hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS. 



 Khuyến khích sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội tham 



gia vào các hoạt động giáo dục ĐĐLS cho HS. Sự phối hợp chặt chẽ này tạo ra tính 



đồng bộ trong việc xây dựng những giá trị chung, cũng như tăng cơ hội trải nghiệm 



và cơ hội thực hành của HS. Từ đó, giúp HS trải nghiệm những bài học thực tế, thấy 



được ý nghĩa và sự cần thiết của việc rèn luyện lý tưởng cách mạng, cũng như thành 



quả của việc cống hiến cho chính gia đình, nhà trường và cộng đồng nơi sinh sống. 



 Phát huy các giá trị văn hoá bản địa/địa phương trong các hoạt động giáo dục 



ĐĐLS cho HS. Các truyền thống văn hoá tốt đẹp, các nhân vật anh hùng, gương 



người tốt việc tốt tại địa phương cần được giới thiệu, nhấn mạnh trong các hoạt động 



giáo dục, từ đó giúp truyền cảm hứng, khơi gợi tinh thần rèn luyện và cống hiến của HS. 



 Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin và Internet vào bài học, sử 



dụng phù hợp các tiện ích sẵn có hoặc tìm tòi phát triển các ứng dụng/công cụ mới 



nhằm tối đa hoá cơ hội học tập cho HS. Sử dụng các nền tảng mạng xã hội hiệu quả 



trong việc truyền tải thông tin, phát triển kênh giao tiếp và cơ hội kết nối cho HS đối 



với các cá nhân và tập thể/cộng đồng cùng học tập, rèn luyện lý tưởng cách mạng, 



đạo đức, lối sống và cống hiến cho cộng đồng. 
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IV. Lựa chọn, phát triển nội dung ngữ liệu trong chương trình HĐTNHN để 



giáo dục đạo đức, lối sống cho HS 



Công tác giáo dục ĐĐLS cho HS ở các trường học được thực hiện thông qua 



tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của việc giáo dục 



truyền thống lịch sử, văn hóa các dân tộc thông qua việc tổ chức thực hiện có nền 



nếp hoạt động chào cờ, hát Quốc ca; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện 



vì cộng đồng… Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động 



ý nghĩa trong dịp các ngày lễ lớn của dân tộc; tổ chức cho HS gặp mặt trò chuyện 



với các nhân chứng lịch sử; tích cực sưu tầm các hình ảnh, tư liệu lịch sử trưng bày 



tại phòng truyền thống, thư viện nhà trường…Việc tăng cường giáo dục đạo đức cho 



HS rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, giúp HS thêm yêu gia đình, nhà trường, 



bạn bè, từ đó có lối sống đúng đắn, có ích cho xã hội. 



Nội dung giáo dục ĐĐLS ở HS rất đa dạng và mang tính tổng hợp nhiều kiến 



thức, kỹ năng, nhiều lĩnh vực học tập và giáo dục như giáo dục lý tưởng cách mạng, 



giáo dục trí tuệ, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giá trị sống, giáo dục an toàn giao 



thông, giáo dục môi trường, giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục hướng 



nghiệp, giáo dục các phẩm chất của người lao động… Vì vậy, với mỗi hoạt động cần 



lựa chọn và xác định mục tiêu ưu tiên phù hợp nhất để giáo dục đạo đức, lối sống cho HS. 



Thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức cho HS vào nội dung các hoạt 



động giúp HS nhận biết được các chuẩn mực về đạo đức, các hành vi trong các hoạt 



động và các mối quan hệ; biết rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, bồi dưỡng tâm 



hồn, tình cảm, lòng yêu thương con người, biết phân biệt những việc nên làm, biết 



ghét cái xấu, biết làm theo điều thiện, biết giúp đỡ những người hoạn nạn khó khăn. 



Tạo hứng thú cho HS trong học tập và sinh hoạt “học mà chơi, chơi mà học”, thông 



qua hoạt động học tập, vui chơi để giáo dục ĐĐLS lành mạnh và lên án, phê phán 



và đấu tranh những hành vi đạo đức sai trái để HS có thể tự điều chỉnh hành vi của 



mình theo sự giáo dục của người lớn. 



Nội dung HĐTNHN xoay quanh mối quan hệ gữa HS với bản thân, với môi 



trường xã hội, môi trường tự nhiên và thế giới nghề nghiệp. Từ các mối quan hệ này 



có 4 nhóm hoạt động tương ứng: Hoạt động hướng vào bản thân; Hoạt động hướng 



đến xã hội, Hoạt động hướng đến tự nhiên và Hoạt động hướng nghiệp.  



Hoạt động hướng vào bản thân 



Trong nội dung hoạt động hướng vào bản thân có hai mảng chính: khám phá 



bản thân từ hình ảnh bên ngoài đến khả năng rèn luyện bản thân của mình và hoạt động. 



Hoạt động hướng đến xã hội 



HĐ hướng đến xã hội gồm các hoạt động chăm sóc gia đình, xây dựng nhà trường 



và xây dựng cộng đồng. Với mỗi một nhóm cộng đồng xã hội, HS cần phát triển các 



kỹ năng quan hệ và hướng vào những đóng góp cụ thể thông qua việc tham gia trực 



tiếp vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và cộng đồng. 
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Hoạt động hướng đến tự nhiên 



HĐ hướng tới tự nhiên bao gồm các hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan 



thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Nội dung của nhóm hoạt động này tập trung vào việc 



khám phá cảnh quan và thực tế môi trường từ đó khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường tự 



nhiên và có trách nhiệm với môi trường sống của HS. 



Hoạt động hướng nghiệp 



Hoạt động hướng nghiệp ở THCS chia làm hai giai đoạn. Ở lớp 6 và lớp 7, 



hoạt động hướng nghiệp vẫn chỉ tập trung vào tìm hiểu về nghề nghiệp. Đến lớp 8 



và lớp 9, bên cạnh hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp, hoat động hướng nghiệp bắt đầu 



tập trung hơn vào hoạt động rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng 



nghề nghiệp cũng hoạt động lựa chọn nghề nghiệp và lập kế hoạch học tập theo định 



hướng nghề nghiệp.  



1. Nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 



Các yêu cầu đầu ra của hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong HĐTNHN 



bao gồm:  



1) Học sinh (HS) tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, ĐĐLS, 



phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm;  



2) HS được tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động lao động tập thể trong 



và ngoài nhà trường; 



3) HS được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh 



hoạt cộng đồng tại nơi học tập, làm việc và cư trú; 



4) HS được tham gia các hoạt động giáo dục về đời sống gia đình, thực hiện 



bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; chăm sóc, bảo vệ, 



phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo đảm quyền tham gia của trẻ em trong gia đình; 



phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình… 



Để đạt được các tiêu chí đầu ra đó, nội dung giáo dục ĐĐLS có thể được tích 



hợp bao gồm:  



- Giáo dục đạo đức, tác phong: biết kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo 



và người lớn tuổi; khi đi phải xin phép, khi về phải chào hỏi; có văn hoá trong giao 



tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh; gần gũi thân thiện với bạn bè, yêu quý HS 



nhỏ; biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, sẵn sàng nhận khuyết điểm, sửa chữa lỗi lầm, không 



nói tục chửi thề, biết cảm thông, chia sẻ... Biết kính yêu, nhớ ơn và làm theo lời dạy 



của Bác Hồ; quan tâm đến gia đình thương binh, liệt sĩ...  



-  Giáo dục ý thức, nền nếp học tập: chăm học, đi học đúng giờ, vào lớp chú 



ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến, giữ gìn sách vở sạch đẹp; rèn kỹ năng tự 



học, ham thích học hỏi.  



-  Giáo dục lao động: biết tự phục vụ bản thân như: vệ sinh cá nhân, gấp áo 



quần, giúp ba mẹ làm một số việc nhà vừa sức, tham gia các hoạt động lao động ở 



trường, ở lớp…  
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-  Giáo dục thẩm mỹ: hiểu được cái hay, cái đẹp của cuộc sống, biết giữ gìn 



quần áo sạch sẽ, gọn gàng, không viết vẽ bậy vào sách vở, lên bàn, lên tường. Biết 



chăm sóc giữ gìn vườn hoa, cây cảnh ở gia đình cũng như trong trường học và những 



nơi công cộng, yêu thích các hoạt động nghệ thuật, văn nghệ tập thể, cá nhân…  



-  Giáo dục sức khỏe: biết ăn uống sạch sẽ, thường xuyên tập thể dục, giữ gìn 



vệ sinh thân thể, vệ sinh nhà cửa, trường lớp và vệ sinh nơi công cộng.  



- Giúp HS học sinh hiểu sâu sắc về ý nghĩa của Năm điều Bác Hồ dạy để HS 



tích cực, tự giác làm theo. Tổ chức học tập nghiêm túc nội quy nhà trường, tiến hành 



thành lập đội sao đỏ, đội tuyên truyền măng non của liên đội, chi đội, theo dõi xếp 



loại thi đua vào từng học kỳ và cuối năm học.  



- Giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn nhằm khắc sâu và khơi dậy cho 



học sinh về ý thức trân trọng, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp bản sắc văn 



hoá của dân tộc Việt Nam; xây dựng lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc.  



- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc nội 



quy nhà trường, từ đó xây dựng kỷ cương nề nếp trong các hoạt động giáo dục trong 



nhà trường.  



- Giáo dục cho HS ý thức pháp luật, văn hoá giao tiếp, ứng xử với những 



người xung quanh, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, 



phòng chống thiên tai, tham gia có hiệu quả các hoạt động: bảo vệ môi trường, đảm 



bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Giúp học 



sinh kịp thời điều chỉnh hành vi, cách học, xử lý tình huống cụ thể hàng ngày để lối 



sống của HS ngày một tốt hơn. 



- Giáo dục chuẩn mực trong quan hệ gia đình: dạy cho HS biết kính trên 



nhường dưới; chăm sóc, quan tâm ông bà, cha mẹ; làm những việc phù hợp khả năng 



để mang lại niềm vui, sự hài lòng cho gia đình, đồng thời rèn luyện đức tính tốt; 



chăm chỉ học tập, ...  



- Giáo dục chuẩn mực trong quan hệ với mọi người xung quanh: biết kính 



yêu, nhớ ơn và làm theo lời dạy của Bác Hồ; biết lễ phép xưng hô với thầy, cô giáo 



và người lớn; thân thiện, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, ứng xử đúng mực với bạn bè; 



Biết thương yêu, quan tâm chăm sóc em nhỏ; biết ơn và quan tâm đến gia đình 



thương binh, liệt sĩ; biết thực hiện vệ sinh cá nhân; gọn gàng, ngăn nắp trong học tập 



cũng như trong vui chơi, sinh hoạt; thực hiện các chuẩn mực về đạo đức trung thực, 



không nói tục, chửi thề,… 



- Giáo dục chuẩn mực về mối quan hệ trong nhà trường: Giữ gìn trật tự, chú 



ý nghe thầy cô giảng bài, chấp hành nội quy nhà trường; tích cực tự giác trong các 



hoạt động, biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập;  có ý thức bảo vệ của công, ...  



- Giáo dục về mối quan hệ với cộng đồng: Thực hiện tốt các nội quy nơi công 



cộng, sống văn minh lịch sự; thực hiện tốt các quy tắc về an toàn giao thông; biết 



giúp đỡ người già, trẻ em, người khuyết tật, người gặp khó khăn,...  
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- Giáo dục về mối quan hệ với môi trường tự nhiên: Có lòng yêu quê hương, 



đất nước, yêu thiên nhiên cây cảnh; có ý thức bảo vệ môi trường; biết yêu thương và 



bảo vệ loài vật có ích trong cuộc sống hàng ngày. 



2. Gợi ý nội dung giáo dục đạo đức lối sống với yêu cầu cần đạt của chương trình 



HĐTNHN cho HS THCS 



 



LỚP 6 



STT YCCĐ về giáo 



dục ĐĐLS 



Mạch nội 



dung tích hợp 



YCCĐ được tích 



hợp trong 



HĐTNHN 



Hình thức tích 



hợp và nội 



dung tích hợp 



1 Có ý thức học tập 



và làm theo tư 



tưởng, đạo đức, 



phong cách Hồ Chí 



Minh 



Hoạt động rèn 



luyện bản thân 



 



Sắp xếp được góc 



học tập, nơi sinh 



hoạt cá nhân gọn 



gàng, ngăn nắp  



Biết chăm sóc bản 



thân và điều chỉnh 



bản thân phù hợp 



môi trường học 



tập mới, phù hợp 



với hoàn cảnh 



giao tiếp. 



- - Tích hợp trong 



các chủ đề 



HĐTNHN theo 



YCCĐ 



- - Thông qua 



cuộc thi, các hoạt 



động sân khấu, 



diễn đàn giúp 



các em học sinh 



hiểu sâu sắc về ý 



tư tưởng đạo đức 



Hồ Chí Minh  



2 Nhận ra được giá 



trị của bản thân. 



Hoạt động 



khám phá bản 



thân  



 



Phát hiện được sở 



thích, khả năng và 



những giá trị khác 



của bản thân; tự 



tin với sở thích, 



khả năng của 



mình. 



Nhận ra được sự 



thay đổi tích cực 



của bản thân, giới 



thiệu được đức 



tính đặc trưng của 



bản thân. 



- - Tích hợp trong 



hoạt động giáo 



dục theo chủ đề, 



sinh hoạt lớp 



- - Tích hợp trong 



các chủ đề 



HĐTNHN 



- - Các hoạt động 



CLB, diễn đàn 



nhằm giúp học 



sinh hiểu về bản 



thân, tự tin chia 



sẻ các giá trị của 



bản thân. 
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3 Có ý thức tìm hiểu 



về các phẩm chất 



của công dân toàn 



cầu 



Hoạt động tìm 



hiểu và bảo tồn 



cảnh quan thiên 



nhiên 



Thể hiện được 



cảm xúc, hứng thú 



với khám phá 



cảnh quan thiên 



nhiên.  



Thực hiện được 



những việc làm cụ 



thể để bảo tồn 



cảnh quan thiên 



nhiên.  



- Thông qua các 



giờ sinh hoạt lớp 



theo chủ đề 



- Các hoạt động 



tham quan, dã 



ngoại. 



- Các cuộc thi 



tìm hiểu về bảo 



vệ môi trường 



4 Tự giác chấp hành 



nội quy, quy định 



của pháp luật. 



Hoạt động xây 



dựng cộng 



đồng  



Tham gia các hoạt 



động xã hội, hoạt 



động giáo dục 



truyền thống, giáo 



dục chính trị, đạo 



đức, pháp luật.  



- Tích hợp trong 



các hoạt động 



dưới cờ theo chủ 



đề 



-Tích hợp trong 



các cuộc thi viết, 



vẽ, kể chuyển, 



hùng biện, hái 



hoa dân chủ, 



biểu diễn văn 



nghệ. 



5 Có tinh thần đoàn 



kết, xây dựng tập 



thể. 



Hoạt động 



chăm sóc gia 



đình  



 



 



Hoạt động xây 



dựng nhà 



trường  



Thể hiện được sự 



động viên, chăm 



sóc người thân 



trong gia đình 



bằng lời nói và 



hành động cụ thể.  



 



Thiết lập được các 



mối quan hệ với 



bạn, thầy cô và 



biết gìn giữ tình 



bạn, tình thầy trò.  



- Tích hợp trong 



hoạt động giờ 



sinh hoạt lớp 



theo chủ đề 



- Tích hợp trong 



các hoạt động 



của loại hình 



giáo dục theo 



chủ đề  



- Các hoạt động 



giao lưu HS- HS 



nhằm gặp gỡ, 



tiếp xúc với 



nhau, cùng nhau 



thể hiện trải 



nghiệm về một 



chủ đề nào đó 



thông qua những 
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hình thức đa 



dạng như sân 



khấu hóa, vẽ 



tranh, thi ứng xử, 



thi hùng biện, … 



6 Phát hiện ra những 



biểu hiện tiêu cực 



của chủ nghĩa cá 



nhân, cơ hội, ích 



kỷ. 



Hoạt động xây 



dựng nhà 



trường 



 



Hoạt động xây 



dựng cộng 



đồng  



Xác định và giải 



quyết được một số 



vấn đề nảy sinh 



trong quan hệ bạn 



bè. 



Thể hiện được 



hành vi văn hoá 



nơi công cộng.  



- Tích hợp trong 



hoạt động sinh 



hoạt lớp 



- Tích hợp HĐ 



Giáo dục theo 



chủ đề 



- Các hoạt động 



CLB 



- Các hoạt động 



tham quan, dã 



ngoại, thiện 



nguyện 



7 Chủ động tham gia 



các hoạt động 



Đoàn, Đội 



Hoạt động xây 



dựng nhà 



trường 



 



Tham gia hoạt 



động giáo dục 



theo chủ đề của 



Đội Thiếu niên 



Tiền phong Hồ 



Chí Minh, của nhà 



trường. 



- Các hoạt động 



định kỳ của nhà 



trường 



- Các hoạt động 



dưới cờ, sinh 



hoạt CLB 



8 Có kỹ năng sử 



dụng internet hiệu 



quả, phục vụ nhu 



cầu của bản thân. 



Hoạt động tìm 



hiểu nghề 



nghiệp  



 



Tìm hiểu được 



một số nghề 



truyền thống ở 



Việt Nam. 



- Tích hợp trong 



hoạt động SH 



lớp, giáo dục 



theo chủ đề 



- Tích hợp trong 



các chủ đề 



HĐTNHN 



- Các hoạt động 



tham quan, dã 



ngoại. 
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LỚP 7 



STT YCCĐ về giáo 



dục ĐĐLS 



Mạch nội 



dung tích hợp 



YCCĐ được tích 



hợp trong 



HĐTNHN 



Hình thức 



tích hợp và 



nội dung 



tích hợp 



1 Có ý thức học tập 



và làm theo tư 



tưởng, đạo đức, 



phong cách Hồ Chí 



Minh 



Hoạt động rèn 



luyện bản thân 



 



- Thể hiện được 



thói quen ngăn nắp, 



gọn gàng, sạch sẽ ở 



gia đình cũng như ở 



trường.  



- Rèn luyện được 



tính kiên trì, sự 



chăm chỉ trong 



công việc.  



- Tích hợp 



trong hoạt 



động Sinh 



hoạt lớp, 



giáo dục 



theo chủ đề 



Tích hợp 



trong các 



chủ đề 



HĐTNHN  



- Các hoạt 



động định 



kỳ về việc 



biết kính 



yêu, nhớ ơn 



và làm theo 



lời dạy của 



Bác Hồ. 



2 Nhận ra được giá 



trị của bản thân. 



Hoạt động 



khám phá bản 



thân  



 



- Nhận diện được 



điểm mạnh, điểm 



hạn chế của bản 



thân trong học tập 



và cuộc sống  



- Biết cách vượt 



qua khó khăn trong 



một số tình huống 



cụ thể.  



- Tích hợp 



trong hoạt 



động Sinh 



hoạt lớp, 



giáo dục 



theo chủ đề 



- Tích hợp 



trong các 



chủ đề 



HĐTNHN 



3 Có ý thức tìm hiểu 



về các phẩm chất 



Hoạt động tìm 



hiểu và bảo tồn 



cảnh quan thiên 



- Thiết kế được một 



số sản phẩm thể 



hiện sự hiểu biết, 



- Tích hợp 



trong hoạt 



động sinh 
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của công dân toàn 



cầu 



nhiên 



 



Hoạt động tìm 



hiểu và bảo vệ 



môi trường  



 



cảm xúc của bản 



thân sau chuyến 



tham quan cảnh 



quan thiên nhiên.  



 



- Thể hiện được 



hành vi giao tiếp, 



ứng xử có văn hoá 



khi tham gia các 



hoạt động trong 



cộng đồng.  



- Tìm hiểu được 



ảnh hưởng của hiệu 



ứng nhà kính đến 



sự sống trên Trái 



Đất.  



- Thực hiện được 



chiến dịch truyền 



thông bảo vệ môi 



trường thiên nhiên, 



giảm thiểu hiệu ứng 



nhà kính bằng các 



hình thức khác 



nhau.  



  



hoạt 



chuyên đề, 



sinh hoạt 



lớp, CLB 



hoặc hoạt 



động dưới 



cờ. 



- Tích hợp 



trong các 



hoạt động 



tham quan, 



dã ngoại, 



giáo dục 



cho HS ý 



thức tự hào 



bản sắc văn 



hoá riêng 



của quê 



hương, dân 



tộc và tôn 



trọng khác 



biệt văn 



hoá. Hoặc 



các cuộc 



thi, giao lưu 



với chuyên 



gia để hiểu 



về các vấn 



đề toàn cầu 



và có tư duy 



toàn cầu.  



4 Tự giác chấp hành 



nội quy, quy định 



của pháp luật. 



Hoạt động tìm 



hiểu và bảo tồn 



cảnh quan thiên 



nhiên  



Thực hiện được các 



hành vi, việc làm 



bảo vệ di tích, danh 



lam thắng cảnh tại 



những nơi đến tham 



quan.  



- Tích hợp 



trong các 



hoạt động 



sinh hoạt 



chuyên đề, 



cuộc thi, 



hoạt động 



tham quan, 
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dã ngoại.  



Giáo dục về 



mối quan 



hệ với môi 



trường tự 



nhiên: Có 



lòng yêu 



quê hương, 



đất nước, 



yêu thiên 



nhiên cây 



cảnh; có ý 



thức bảo vệ 



môi trường; 



Biết giữ gìn 



các công 



trình, danh 



lam thắng 



cảnh. 



5 Có tinh thần đoàn 



kết, xây dựng tập 



thể. 



Hoạt động 



chăm sóc gia 



đình  



 



Hoạt động xây 



dựng nhà 



trường  



- Thể hiện được sự 



lắng nghe tích cực 



khi tiếp nhận những 



ý kiến đóng góp và 



sự chia sẻ từ các 



thành viên trong gia 



đình.  



- Phát triển được 



mối quan hệ hoà 



đồng với bạn bè, 



thầy cô và hài lòng 



về các mối quan hệ 



này. 



- Tích hợp 



trong hoạt 



động Sinh 



hoạt theo 



chủ đề giờ 



sinh hoạt 



lớp 



- Tích hợp 



trong các 



chủ đề 



HĐTNHN 



Tích hợp 



trong các 



hoạt động 



dưới cờ. 



6 Phát hiện ra những 



biểu hiện tiêu cực 



của chủ nghĩa cá 



nhân, cơ hội, ích 



kỷ. 



Hoạt động xây 



dựng cộng 



đồng  



- Tôn trọng sự khác 



biệt giữa mọi 



người, không đồng 



tình với những 



hành vi kì thị về 



- Tích hợp 



trong hoạt 



động Sinh 



hoạt theo 



chủ đề đề 
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giới tính, dân tộc, 



địa vị xã hội.  



giờ sinh 



hoạt lớp 



- Tích hợp 



trong các 



chủ đề 



HĐTNHN 



Các hoạt 



động diễn 



đàn, giao 



lưu, gặp gỡ  



Các hoạt 



động thiện 



nguyện, 



giúp đỡ 



cộng đồng. 



7 Chủ động tham gia 



các hoạt động 



Đoàn, Đội 



Hoạt động xây 



dựng nhà 



trường 



 



Tham gia hoạt động 



giáo dục theo chủ 



đề của Đội Thiếu 



niên Tiền phong Hồ 



Chí Minh, của nhà 



trường.  



- Thông qua 



các hoạt 



động định 



kỳ của nhà 



trường 



- Các hoạt 



động dưới 



cờ, sinh 



hoạt CLB 



8 Có kỹ năng sử 



dụng internet hiệu 



quả, phục vụ nhu 



cầu của bản thân. 



Hoạt động tìm 



hiểu và bảo vệ 



môi trường  



Hoạt động tìm 



hiểu nghề 



nghiệp  



- Tìm hiểu được 



ảnh hưởng của hiệu 



ứng nhà kính đến 



sự sống trên Trái 



Đất.  



- Nêu được công 



việc đặc trưng, 



trang thiết bị, dụng 



cụ lao động cơ bản 



của một số nghề ở 



địa phương.  



- Tích hợp 



trong các 



hoạt động 



diễn đàn, 



các hoạt 



động sinh 



hoạt 



chuyên đề, 



hoạt động 



dưới cờ, 



sinh hoạt 



CLB 



- Tích hợp 



trong các 
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chủ đề 



HĐTNHN 



Các hoạt 



động tham 



quan, dã 



ngoại tìm 



hiểu nghề 



nghiệp địa 



phương 



 



 



LỚP 8 



STT YCCĐ về giáo 



dục ĐĐLS 



Mạch nội 



dung tích 



hợp 



YCCĐ được tích 



hợp trong 



HĐTNHN 



Hình thức tích 



hợp và nội dung 



tích hợp 



1 Có ý thức học 



tập và làm theo 



tư tưởng, đạo 



đức, phong cách 



Hồ Chí Minh 



Hoạt động rèn 



luyện bản 



thân 



 



- Xác định được 



trách nhiệm với 



bản thân và với 



mọi người xung 



quanh.  



- Thể hiện được 



trách nhiệm của 



bản thân trong các 



hoạt động, thực 



hiện được các 



cam kết đề ra.  



- Tích hợp trong 



hoạt động Sinh 



hoạt theo chủ đề 



giờ sinh hoạt lớp 



- Tích hợp trong 



các chủ đề 



HĐTNHN 



2 Nhận ra được giá 



trị của bản thân. 



Hoạt động 



khám phá bản 



thân  



- Nhận diện được 



những nét đặc 



trưng trong tính 



cách của bản thân.  



Thể hiện được 



trách nhiệm của 



bản thân trong các 



hoạt động, thực 



hiện được các 



cam kết đề ra.  



- Tích hợp trong 



hoạt động Sinh 



hoạt theo chủ đề 



đề giờ sinh hoạt 



lớp 



- Tích hợp trong 



các chủ đề 



HĐTNHN 



3 Có ý thức tìm 



hiểu về các phẩm 



Hoạt động rèn 



luyện bản 



thân 



- Nhận biết được 



những tình huống 



cần từ chối và 



- Tích hợp trong 



hoạt động Sinh 
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chất của công 



dân toàn cầu 



 



Hoạt động 



tìm hiểu và 



bảo tồn cảnh 



quan thiên 



nhiên  



Hoạt động 



tìm hiểu và 



bảo vệ môi 



trường  



thực hiện được kĩ 



năng từ chối trong 



một số tình huống 



cụ thể.  



- Thiết kế được 



sản phẩm thể hiện 



vẻ đẹp danh lam 



thắng cảnh, cảnh 



quan thiên nhiên 



của địa phương.  



- Sưu tầm được tài 



liệu và viết được 



báo cáo về thiên 



tai và thiệt hại do 



thiên tai gây ra 



cho địa phương 



trong một số năm.  



hoạt theo chủ đề 



giờ sinh hoạt lớp. 



- Các hoạt động 



sinh hoạt chuyên 



đề 



- Tích hợp trong 



các chủ đề 



HĐTNHN 



- Các dự án, cuộc 



thi tìm hiểu, thiết 



kế sản phẩm 



4 Tự giác chấp 



hành nội quy, 



quy định của 



pháp luật. 



Hoạt động 



xây dựng 



cộng đồng  



 



- Tham gia các 



hoạt động giáo 



dục truyền thống 



và phát triển cộng 



đồng ở địa 



phương.  



- Tích hợp trong 



các hoạt động 



dưới cờ, các hoạt 



động tham quan, 



dã ngoại 



- Thực hiện các 



dự án phát triển 



cộng đồng 



5 Có tinh thần 



đoàn kết, xây 



dựng tập thể. 



Hoạt động 



xây dựng nhà 



trường  



- Xây dựng được 



tình bạn và biết 



cách gìn giữ tình 



bạn.  



 



- Thực hiện được 



các việc làm cụ 



thể góp phần xây 



dựng truyền 



thống nhà trường.  



- Tích hợp trong 



các chủ đề 



HĐTNHN 



- Giáo dục truyền 



thống nhân các 



ngày lễ lớn nhằm 



khắc sâu và khơi 



dậy cho học sinh 



về ý thức trân 



trọng, kế thừa và 



phát huy truyền 



thống tốt đẹp bản 



sắc văn hoá của 



nhà trường 











 29  



6 Phát hiện ra 



những biểu hiện 



tiêu cực của chủ 



nghĩa cá nhân, 



cơ hội, ích kỷ. 



Hoạt động 



xây dựng nhà 



trường 



Nhận diện được 



dấu hiệu bắt nạt 



học đường và có 



kĩ năng phòng, 



tránh bắt nạt học 



đường.  



- Tích hợp trong 



các chủ đề 



HĐTNHN 



- Tích hợp trong 



hoạt động Sinh 



hoạt theo chủ đề 



giờ sinh hoạt lớp. 



Các hoạt động 



dưới cờ, sinh hoạt 



CLB cung cấp 



cho HS hiểu biết 



và các kỹ năng 



phòng tránh các 



hình thức bạo lực 



học đường. 



7 Chủ động tham 



gia các hoạt 



động Đoàn, Đội 



Hoạt động 



xây dựng nhà 



trường 



 



Tham gia hoạt 



động giáo dục 



theo chủ đề của 



Đoàn Thanh niên 



Cộng sản Hồ Chí 



Minh, Đội Thiếu 



niên Tiền phong 



Hồ Chí Minh và 



nhà trường.  



Thông qua các 



hoạt động định kỳ 



của Đoàn Thanh 



niên nhà trường 



khuyến khích học 



sinh tham gia tích 



cực, đầy đủ. 



8 Có kỹ năng sử 



dụng internet 



hiệu quả, phục 



vụ nhu cầu của 



bản thân. 



- Hoạt động 



rèn luyện bản 



thân 



 



- Hoạt động 



tìm hiểu và 



bảo vệ môi 



trường  



 



- Hoạt động 



tìm hiểu nghề 



nghiệp  



- Thể hiện được 



sự tự chủ trong 



các mối quan hệ 



trong đời sống và 



quan hệ trên 



mạng xã hội.  



- Sưu tầm được tài 



liệu và viết được 



báo cáo về thiên 



tai và thiệt hại do 



thiên tai gây ra 



cho địa phương 



trong một số năm.  



Nêu được những 



thách thức, phẩm 



- Tích hợp trong 



các chủ đề 



HĐTNHN 



- Các hoạt động 



giáo dục về mối 



quan hệ với môi 



trường tự nhiên 



thông qua cuộc 



thi, các hoạt động 



dự án của học 



sinh. 



- Các hoạt động 



diễn đàn, CLB, 



tham quan 
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chất và năng lực 



cần có của người 



làm nghề trong xã 



hội hiện đại.  



- Các hoạt động 



giao lưu nghề 



nghiệp (với người 



làm nghề) 



 



LỚP 9 



STT YCCĐ về giáo 



dục ĐĐLS 



Mạch nội 



dung tích 



hợp 



YCCĐ được tích 



hợp trong 



HĐTNHN 



- Hình thức tích 



hợp và nội dung 



tích hợp 



1 Có ý thức học 



tập và làm theo 



tư tưởng, đạo 



đức, phong cách 



Hồ Chí Minh 



Hoạt động rèn 



luyện bản 



thân  



 



- Thực hiện có 



trách nhiệm các 



nhiệm vụ được 



giao.  



 



- Biết cách tạo 



động lực cho bản 



thân để thực hiện 



hoạt động. 



- Tích hợp trong 



các chủ đề 



HĐTNHN 



- Tích hợp trong 



hoạt động Sinh 



hoạt chuyên đề 



giờ sinh hoạt lớp 



về tư tưởng, đạo 



đức, tác phong Hồ 



Chí Minh 



- Các cuộc thi tìm 



hiểu về Bác 



2 Nhận ra được giá 



trị của bản thân. 



Hoạt động 



khám phá bản 



thân  



 



- Nhận diện được 



điểm tích cực và 



điểm chưa tích 



cực trong hành vi 



giao tiếp, ứng xử 



 



- Khám phá được 



khả năng thích 



nghi của bản thân 



với sự thay đổi 



trong một số tình 



huống của cuộc 



sống. 



 



- Tích hợp trong 



các chủ đề 



HĐTNHN 



Các hoạt động 



giao lưu, diễn 



đàn, sinh hoạt 



CLB 



3 Có ý thức tìm 



hiểu về các phẩm 



chất của công 



dân toàn cầu 



- Hoạt động 



tìm hiểu và 



bảo tồn cảnh 



- Xây dựng và 



thực hiện được kế 



hoạch quảng bá 



về cảnh quan 



- Tích hợp trong 



các chủ đề 



HĐTNHN 
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quan thiên 



nhiên. 



 



 



 



- Hoạt động 



rèn luyện 



phẩm chất, 



năng lực phù 



hợp với định 



hướng nghề 



nghiệp  



thiên nhiên, danh 



lam thắng cảnh 



của đất nước.  



- Tham gia tuyên 



truyền đến người 



dân địa phương 



các biện pháp 



phòng chống ô 



nhiễm và bảo vệ 



môi trường.  



- Thực hiện được 



kế hoạch phát 



triển bản thân để 



đạt được yêu cầu 



của định hướng 



nghề nghiệp.  



 



- Các hoạt động 



giao lưu, diễn 



đàn, sinh hoạt 



CCLB 



Các hoạt động 



sinh hoạt chuyên 



đề 



- Các dự án về bảo 



vệ môi trường, 



bảo vệ cảnh quan 



thiên nhiên 



- Các hoạt động 



thiện nguyện, 



tham quan 



4 Tự giác chấp 



hành nội quy, 



quy định của 



pháp luật. 



Hoạt động 



xây dựng 



cộng đồng  



- Tham gia các 



hoạt động xã hội, 



hoạt động giáo 



dục truyền thống, 



giáo dục chính trị, 



đạo đức, pháp 



luật.  



- Tích hợp trong 



các hoạt động các 



hoạt động sinh 



hoạt chuyên đề 



giờ sinh hoạt lớp, 



hoạt động dưới 



cờ. 



- Các hoạt động 



hội thi, cuộc thi 



tìm hiểu về pháp 



luật, đảm bảo trật 



tự an toàn giao 



thông, phòng 



chống tội phạm và 



các tệ nạn xã hội. 



 Có tinh thần 



đoàn kết, xây 



dựng tập thể. 



Hoạt động 



chăm sóc gia 



đình  



 



 



- Tạo được bầu 



không khí vui vẻ, 



yêu thương trong 



gia đình, cùng các 



thành viên xây 



dựng gia đình 



hạnh phúc.  



- Tích hợp trong 



các chủ đề 



HĐTNHN 



Các hoạt động 



dưới cờ,  
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Hoạt động 



xây dựng nhà 



trường 



 



 



 



 



 



Hoạt động 



xây dựng 



cộng đồng 



- Tôn trọng sự 



khác biệt và sống 



hài hoà với bạn 



bè, thầy cô.  



 



- Làm được các 



sản phẩm đóng 



góp xây dựng 



truyền thống nhà 



trường.  



 



- Biết cách xây 



dựng mạng lưới 



quan hệ cộng 



đồng. 



- Các cuộc thi, dự 



án, các hoạt động 



trưng bày 



- Các hoạt động 



giao lưu, diễn đàn 



kết nối với cộng 



đồng xung quanh. 



 Phát hiện ra 



những biểu hiện 



tiêu cực của chủ 



nghĩa cá nhân, 



cơ hội, ích kỷ. 



Hoạt động 



xây dựng nhà 



trường 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Hoạt động 



xây dựng 



cộng đồng  



- Xây dựng được 



kế hoạch tổ chức 



hoạt động phòng 



chống bắt nạt học 



đường; tham gia 



thực hiện và đánh 



giá được hiệu quả 



của hoạt động 



này. 



- Xác định được 



mục tiêu và xây 



dựng được kế 



hoạch cho các 



buổi lao động 



công ích ở 



trường.  



 



- Thể hiện được 



hành vi văn hoá 



nơi công cộng.  



- Tích hợp trong 



các hoạt động 



sinh hoạt theo chủ 



đề, giờ sinh hoạt 



lớp, hoạt động 



dưới cờ. 



- Tích hợp trong 



các chủ đề 



HĐTNHN 



- Các hoạt động 



lao động tại 



trường 



Các dự án, các 



hoạt động tham 



quan, dã ngoại. 



 Chủ động tham 



gia các hoạt 



động Đoàn, Đội 



Hoạt động 



xây dựng nhà 



trường 



 



- Tham gia hoạt 



động giáo dục 



theo chủ đề của 



Đội Thiếu niên 



- Thông qua các 



hoạt động định kỳ 



của Đoàn Thanh 



niên nhà trường 
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Hoạt động 



tìm hiểu và 



bảo tồn cảnh 



quan thiên 



nhiên 



 



Hoạt động 



tìm hiểu và 



bảo vệ môi 



trường 



Tiền phong Hồ 



Chí Minh, của 



nhà trường. 



- Xây dựng và 



thực hiện được kế 



hoạch quảng bá 



về cảnh quan 



thiên nhiên, danh 



lam thắng cảnh 



của đất nước.  



 



- Tham gia tuyên 



truyền đến người 



dân địa phương 



các biện pháp 



phòng chống ô 



nhiễm và bảo vệ 



môi trường.  



khuyến khích học 



sinh tham gia tích 



cực, đầy đủ. 



- Các sự kiện, 



cuộc thi tìm hiểu 



về bảo vệ môi 



trường. 



Các dự án học 



sinh 



- Các hoạt động 



cộng đồng,  



 Có kỹ năng sử 



dụng internet 



hiệu quả, phục 



vụ nhu cầu của 



bản thân. 



- Hoạt động 



xây dựng 



cộng đồng. 



- Hoạt động 



lựa chọn 



hướng nghề 



nghiệp và lập 



kế hoạch học 



tập theo định 



hướng nghề 



nghiệp.  



- Thực hiện được 



đề tài khảo sát về 



thực trạng giao 



tiếp của học sinh 



trên mạng xã hội.  



- Tìm hiểu được 



hệ thống các 



trường trung học 



chuyên nghiệp và 



đào tạo nghề của 



trung ương và địa 



phương.  



 



- Thông qua các 



hoạt động dự án 



HS tham gia 



- Các hoạt động 



định kỳ như giao 



lưu, điễn đàn với 



các chuyên gia, 



các hoạt động 



thực tế, tham 



quan. 



 



V. Các hình thức tổ chức hoạt động tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho HS 



Hình thức tổ chức có thể đa dạng, tương ứng với các hình thức tổ chức các 



hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Có thể tổ chức theo quy mô các bài tập cá 



nhân, các hoạt động nhóm, các hoạt động theo lớp, các hoạt động dành cho khối 



và toàn trường. Khi chọn lựa các hình thức tổ chức, lưu ý tới việc tạo cơ hội tham 



gia tích cực của học sinh, cũng như các lực lượng giáo dục khác nhau trong và 



ngoài trường như: GVCN, GVBM, cán bộ Đoàn Đội, cán bộ tâm lý và công tác 
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xã hội, cha mẹ học sinh, chính quyền và các ban ngành đoàn thể tại địa phương 



cũng như các cá nhân, đơn vị và tổ chức phù hợp khác có thể tham gia đóng góp 



tích cực vào các hoạt động giáo dục ĐĐLS của HS. 



Dựa theo chương trình HĐTNHN ở cấp THCS, có 4 hình thức tổ chức chính 



bao gồm: sinh hoạt dưới cờ; sinh hoạt lớp; hoạt động giáo dục theo chủ đề (bao 



gồm hoạt động trải nghiệm thường xuyên và hoạt động trải nghiệm định kỳ) và 



hoạt động câu lạc bộ. Như vậy, các nội dung lồng ghép ĐĐLS ở HS khi được tích 



hợp vào chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp cũng sẽ được tổ chức dựa theo 



các hình thức kể trên. 



Trong 4 loại hình trên, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp là hai loại hình được 



kế thừa và tiếp tục trong chương trình mới, là giờ sinh hoạt bắt buộc, được tổ chức 



hàng tuần. Hoạt động giáo dục theo chủ đề cũng là hoạt động bắt buộc và được 



chia thành hai loại tổ chức hoạt động: định kì và thường xuyên. Hoạt động giáo 



dục theo chủ đề thường xuyên là hoạt động được tổ chức hàng tuần theo qui mô 



lớp với các nhiệm vụ diễn ra trong suốt thời gian của chủ đề (thường từ 3 đến 4 



tuần).  



Đây chính là hoạt động đảm bảo cung cấp cho HS cơ hội thường xuyên 



được rèn luyện, nhờ đó các kỹ năng, thái độ, hay năng lực, thói quen… mới được 



hình thành ở HS dưới sự định hướng của nhà giáo dục. Hoạt động giáo dục theo 



chủ đề định kì là hoạt động thường được tổ chức ngoài giờ chính khoá, vào giữa 



hay cuối học kì, thường theo qui mô khối lớp hoặc qui mô trường. Hoạt động này 



mở rộng phạm vi, không gian hoạt động cho học sinh. Trên cơ sở đã được chuẩn 



bị các kiến thức và kỹ năng từ những hoạt động thường xuyên, HS có cơ hội trình 



diễn, thể hiện và tiếp tục củng cố rèn luyện những gì học được trong môi trường 



sống động hơn, gần với cuộc sống thực hơn.  



Hoạt động câu lạc bộ là hoạt động tự chọn, không bắt buộc và được tổ chức 



ngoài giờ chính khoá. Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng 



nghiệp luôn cần có sự tham gia, phối hợp, liên kết của nhiều lực lượng giáo dục 



trong và ngoài nhà trường như: GVCN lớp, GVBM, cán bộ tư vấn tâm lý học 



đường, cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cán bộ Hội Liên hiệp 



Thanh niên Việt Nam, cán bộ phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 



Ban Giám hiệu nhà trường, cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức, 



cá nhân trong xã hội. 



Cụ thể, các hình thức tổ chức hoạt định kỳ có thể được phân chia thành các 



nhóm nhỏ khác nhau bao gồm: 



- Hình thức có tính khám phá: các hình thức có tính khám phá là những 



hình thức tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho HS trải nghiệm với thế giới tự nhiên, 



trải nghiệm thực tế cuộc sống và công việc, giúp HS khám phá những điều mới 



lạ, tìm hiểu, phát hiện vấn đề từ môi trường xung quanh... và mang lại những cảm 
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xúc tích cực, tình yêu quê hương đất nước... Nhóm hình thức tổ chức này bao gồm 



các hoạt động tham quan, cắm trại, thực địa, du lịch qua màn ảnh nhỏ, bài tập 



quan sát phát hiện, xử lý tình huống...  



- Hình thức có tính thể nghiệm, tương tác: Các hình thức có tính thể nghiệm, 



tương tác là những hình thức tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho HS giao lưu và thể 



nghiệm ý tưởng như hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, diễn đàn, đóng kịch, hội 



thảo, giao lưu, hội thi, trò chơi, triển lãm, tạo sản phẩm... 



- Hình thức có tính cống hiến: Các hình thức có tính cống hiến là những 



hình thức tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho học sinh mang lại những giá trị xã hội 



bằng những đóng góp và cống hiến thực tế của mình thông qua các hoạt động tình 



nguyện nhân đạo, lao động công ích, tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội...  



- Hình thức có tính nghiên cứu: Các hình thức có tính nghiên cứu là những 



hình thức tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho HS tham gia các đề tài, dự án nghiên 



cứu khoa học nhờ cảm hứng từ những trải nghiệm thực tế, qua đó đề xuất những 



biện pháp giải quyết vấn đề một cách khoa học. Nhóm hình thức tổ chức này bao 



gồm các hoạt động khảo sát, điều tra, làm dự án nghiên cứu, hội thảo khoa học, 



báo cáo trình diễn, sáng tạo công nghệ và nghệ thuật... 



VI. Các phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho HS 



1. Định hướng chung 



Các phương pháp giáo dục cần được lựa chọn phù hợp, linh hoạt, mang tính 



sáng tạo, tập trung vào người học. Trong đó, khuyến khích các phương pháp mang 



tính trải nghiệm, khám phá, phát huy tính tích cực, năng lực tự chủ và sáng tạo 



cũng như năng lực giao tiếp và hợp tác ở tất cả các học sinh như: tranh biện; kể 



chuyện; luyện tập củng cố; khen thưởng; thi đua; nêu gương, làm việc nhóm; giải 



quyết vấn đề; nghiên cứu; thể nghiệm. Bên cạnh đó, khuyến khích các hoạt động 



mang tính thực hành hàng ngày của HS ở các môi trường khác nhau, từ nhà 



trường, tới gia đình và với cộng đồng xung quanh. 



 Tuỳ vào hoạt động, quy mô tổ chức (nhóm nhỏ, lớp, khối hoặc toàn trường) 



có thể chọn lựa các phương pháp giáo dục phù hợp đảm bảo hướng mục tiêu và 



nguyên tắc tham gia tối đa của HS. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý tới sự phù hợp 



của phương pháp với đặc điểm chung của HS về lứa tuổi, đặc điểm tâm lý, năng 



lực học tập nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho HS khám phá và bộc lộ năng lực bản 



thân.  



Bởi các nội dung giáo dục ĐĐLS của HS được lồng ghép trong các hoạt 



động trải nghiệm, hướng nghiệp, do đó các phương pháp giáo dục cũng cần được 



chọn lựa để mang tính khai thác, tích hợp, phù hợp và thống nhất với các phương 



pháp tổ chức của các HĐTNHN. Có thể xem xét việc kế thừa và phát triển thêm 



các phương pháp đã được sử dụng trong các HĐTNHN mà không nhất thiết phải 



sử dụng một phương pháp mới hoàn toàn cho phần nội dung này. 
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Dạy học tích hợp là một quan niệm dạy học nhằm hình thành và phát triển 



ở học sinh những năng lực cần thiết. Đặc biệt là năng lực vận dụng kiến thức vào 



giải quyết có hiệu quả những tình huống thực tiễn. Theo đó, GV sẽ lồng ghép 



những nội dung giáo dục ĐĐLS vào HĐTNHN, thông qua các hoạt động học tập 



do GV tổ chức và hướng dẫn, HS không chỉ biết cách thu thập, chọn lọc và xử lý 



thông tin mà còn chủ động nên lên vấn đề, vận dụng các kiến thức và kỹ năng vào 



giải quyết các vấn đề liên quan đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến ở HS.  



Đặc điểm của việc lựa chọn phương thức giáo dục ĐĐLS cho HS là: 



Tổ chức hoạt động tích hợp giáo dục ĐĐLS phải hướng tới người học: HS 



phải là chủ thể tự học, tự nghiên cứu và khám phá kiến thức. HS không chỉ đặt 



mình vào các nội dung giáo dục có sẵn mà còn phải đặt mình vào tình huống thực 



của cuộc sống, từ đó tự phát hiện ra điều chưa biết, điều cần tìm hiểu, tức là khám 



phá những trải nghiệm mới của bản thân.  



Tổ chức hoạt động tích hợp giáo dục ĐĐLS cần hướng tới việc thúc đẩy 



các năng lượng tích cực ở HS: Trong đó, HS phải phát huy tối đa năng lượng của 



mình. Đó là sự tích cực, chủ động tìm tòi khám phá các nội dung giáo dục. Giáo 



viên chỉ là người tổ chức triển khai và hướng dẫn, khuyến khích HS tự sở hữu kỹ 



năng và kiến thức bằng chính hành vi của mình. HS được yêu cầu phải tự thể hiện 



mình, hình thành và phát triển năng lực hợp tác với nhóm, với lớp. Sự hợp tác 



nhóm sẽ đưa ra các cách giải quyết mới mẻ, sáng tạo, thúc đẩy các HS khác hứng 



thú tham gia vào giải quyết vấn đề. 



Tổ chức hoạt động tích hợp giáo dục ĐĐLS ở HS cần có sự phối hợp giữa 



nội dung giáo dục với trải nghiệm thực tế. 



Trong dạy học, có ba hình thức tích hợp chủ yếu bao gồm: lồng ghép hay 



liên hệ, vận dụng kiến thức và kỹ năng liên môn và hoà trộn. 



Lồng ghép hay liên hệ: là cách tổ chức triển khai đưa những nội dung, yếu 



tố tương quan đến thực tiễn, xã hội vào nội dung chủ yếu của bài học kinh nghiệm 



của môn học hay hoạt động giáo dục. GV cần nhận rõ mối liên hệ giữa yêu cầu 



cần đạt của chủ đề hoạt động giáo dục trong chương trình để thực thi lồng ghép, 



khai thác những nội dung giáo dục ĐĐLS ở HS vào các hoạt động thích hợp.  



Vận dụng kiến thức, kỹ năng liên môn: Hoạt động dạy học được tiến hành 



xung quanh các chủ đề mà ở đó người học phải vận dụng các kiến thức từ nhiều 



môn học khác nhau để giải quyết vấn đề đã đặt ra. Nội dung các môn học vẫn 



được dạy học riêng biệt để đảm bảo tính hệ thống. Ngoài ra, trong chủ đề hội tụ, 



nội dung này vẫn được tiến hành qua sự kết nối giữa các môn học khác nhau bằng 



cách vận dụng kiến thức liên môn. Tích hợp giáo dục đạo đức và lối sống ở HS 



có thể tiến hành ở nhiều thời điểm khác nhau trong quá trình bài học. Các chủ đề 



gắn với nhu cầu của người học, thực tiễn tạo ra nhiều cơ hội để tổ chức dạy học 



lồng ghép.  
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Hoà trộn: Giáo dục ĐĐLS ở HS có thể hòa trộn vào các nội dung trong 



một bài học. Trong quá trình tích hợp, giáo viên phải là người hướng dẫn, tổ chức 



triển khai, HS chủ động, phối hợp và khai thác tri thức, kinh nghiệm đã có từ vốn 



sống để nhằm nhằm mục đích mục tiêu nâng cao hiệu quả giáo dục.  



2. Các phương pháp cụ thể 



2.1. Phương pháp điều tra, khảo sát 



Đây là phương pháp GV tổ chức và hướng dẫn HS tìm hiểu về một vấn đề 



sau đó dựa trên các thông tin thu thập được liên quan đến các nội dung giáo dục 



lối sống đạo đức. Từ đó, GV hướng dẫn HS phân tích, so sánh, khái quát để rút ra 



kết luận cho bản thân hoặc các đề xuất kiến nghị phù hợp. Khi tổ chức cho HS 



tiến hành điều tra, khảo sát, GV dẫn dắt HS vào một hình thức học tập độc lập, 



sáng tạo, nhằm chuẩn bị cho họ HS năng lực nghiên cứu sau này. Năng lực điều 



tra, khảo sát, nghiên cứu giúp HS tìm hiểu môi trường tự nhiên, xã hội và cộng 



đồng gần gũi xung quanh, nhằm hình thành những kỹ năng và năng lực cần có ở 



HS. HS có thể sử dụng các phương pháp toán học, sơ đồ hóa, xử liệu số liệu, đề 



xuất giải pháp cho một vấn đề, chuẩn bị cho hướng phát triển lý tưởng sau này. 



Cách tiến hành   



Bước 1. Xác định mục đích, nội dung và đối tượng. GV định hướng cho HS 



mục đích của điều tra, hay nói cách khác phải trả lời câu hỏi: điều tra khảo sát để 



làm gì? Nội dung điều tra phải gắn với các chủ đề tích hợp phù hợp với trình độ 



HS và không làm mất quá nhiều thời gian…  



Bước 2. Tổ chức cho HS điều tra tùy theo mục đích, nội dung, tính chất của 



công việc điều tra, có thể tổ chức cho HS tìm hiểu điều tra theo cá nhân hoặc 



nhóm, thực hiện trước hoặc sau bài học; phân công cụ thể rõ ràng nhiệm vụ điều 



tra, tìm hiểu cho từng cá nhân, nhóm và xác định thời gian báo cáo kết quả. Hướng 



dẫn HS cách thức tìm hiểu điều tra thu thập thông tin cho HS (quan sát tại hiện 



trường, quan sát đối tượng phorg vấn, cách thức phỏng vấn, xây dựng phiếu phỏng 



vấn, thu thập các tài liệu, báo cáo, tranh ảnh liên quan đến vấn đề nghiên cứu); 



Hướng dẫn HS ghi chép và xử lý cẩn thận thông tin.  



Bước 3. Tổ chức HS báo cáo kết quả điều tra. HS báo cáo kết quả trước lớp 



và cả lớp cùng thảo luận, đánh giá, nhận xét và bổ sung kết quả điều tra. Phương 



pháo điều tra có thể tiến hành trong học tập trong không gian lớp học, ngoài lớp học 



với thời lượng khác nhau (có thể kéo dài trong 1 tiết hoặc vài ba tuần).  



2.2. Phương pháp quan sát 



Phương pháp quan sát là phương pháp dạy học GV tổ chức cho HS sử dụng 



các giác quan khác nhau để tri giác sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội 



một cách trực tiếp, có mục đích, có kế hoạch và trọng tâm qua đó rút ra những kết 



luận khoa học.  



Cách tiến hành 
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Bước 1. GV cần xác định rõ việc tổ chức cho HS quan sát nhằm đạt các 



mục tiêu nào;  



Bước 2. Lựa chọn đối tượng quan sát phù hợp với trình độ của HS và điều 



kiện địa phương. Đối tượng quan sát có thể là các sự vật, hiện tượng, các mối 



quan hệ đang diễn ra trong môi trường tự nhiên hay xã hội. Đối tượng quan sát là 



những sự vật, biểu tượng sinh động, đầy đủ và chính xác nhằm giúp HS hình thành 



lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khát vọng cống hiến ở HS.  



Bước 3. GV tổ chức và hướng dẫn quan sát theo nhóm lớp hoặc cá nhân. 



GV có thể sử dụng tranh ảnh, băng hình hoặc những vật thật để HS quan sát. 



Trong quá trình quan sát cần sử dụng nhiều câu hỏi để hướng dẫn HS. Ví dụ như 



quan sát từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, từ tổng thể đến chi tiết, chi tiết đến 



tổng thể; so sánh hoặc liên hệ với các sự vật, hiện tượng cùng loại.  



Bước 4. Tổ chức cho HS báo cáo kết quả quan sát. HS có thể trình bày bằng 



lời, bằng phiếu học tập hoặc bằng các phương tiện dạy học khác. GV tổ chức cho 



HS nhận xét lẫn nhau từ đó bổ sung hoàn thiện các nội dung khơi dạy lý tưởng 



cách mạng, đạo đức, lối sống ở HS. 



2.3. Phương pháp hỏi đáp (đàm thoại) 



Phương pháp này là sự đối thoại giữa GV và HS trên một hệ thống câu hỏi 



sẵn có nhằm dẫn dắt HS đi đến những kết luận hoặc vận dụng vốn hiểu biết để 



tìm hiểu những vấn đề về học tập về cuộc sống tự nhiên xung quanh.  



Cách tiến hành 



Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta có ba cách tiến hành 



đàm thoại như sau. Đàm thoại tái hiện là GV đặt những câu hỏi về những trải 



nghiệm vốn có của HS trong các nội dung về lý tưởng cách mạng, về các phẩm 



chất đạo đức, lối sống tích cực. Đàm thoại giải thích, minh họa nhằm làm sáng tỏ 



những điều còn mới mẻ với HS, GV đưa ra câu hỏi kèm theo những ví dụ minh 



họa để HS dễ hiểu, dễ nhớ. Hình thức này đặc biệt có hiệu quả khi có sự hỗ trợ 



của phương tiện nghe nhìn. Đàm thoại tìm tòi là việc GV dùng hệ thống câu hỏi 



được sắp xếp hợp lý để dẫn dắt HS từng bước phát hiện ra bản chất của sự vật, 



tính quy luật của hiện tượng đang tìm hiểu, kích thích ham muốn hiểu biết… 



Phương pháp đàm thoại được GV vận dụng tốt sẽ có tác dụng kích thích 



tính tích cực, hứng thú, tư duy độc lập, sáng tạo của hoc sinh. Để tăng cường tính 



hiệu quả, GV cần đối thoại nhiều chiều giữa HS với GV, HS với HS. 



2.4. Phương pháp kể chuyện 



Phương pháp kể chuyện là cách dùng lời nói một cách sinh động có hình 



ảnh và truyền cảm đến người nghe về một nhân vật lịch sử, một sự kiện lịch sử, 



một phát minh hay một vùng đất… để qua đó hình thành một biểu tượng hoặc một 



khái niệm. Đây là một phương pháp có thể tích hợp để truyền tải các câu chuyện 



về lý tưởng cách mạng cho HS trong các hoạt động của môn học hoặc hoạt động 
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giáo dục. Sức mạnh của kể chuyện là tạo ra niềm tin tích cực ở HS, giúp phát triển 



trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của HS. Phương pháp kể chuyện còn giúp 



cho HS tập diễn đạt câu chuyện theo ý tưởng và ngôn ngữ của mình. Với các câu 



chuyện, các giờ học sẽ trở nên lôi cuốn học sinh hơn.  



Cách tiến hành  



Bước 1. GV tổ chức cho HS tìm hiểu về một câu chuyện nào đó; GV đặt 



trước các câu hỏi làm chỗ dựa cho HS tìm hiểu truyện; GV tổ chức cho HS chỉ 



trên lược đồ, bản đồ diễn biến các chiến dịch hoặc trận đánh; GV tổ chức cho HS 



xây dựng các bảng niên biểu phản ánh một sự kiện cách mạng hay một trận đánh 



hoặc tổ chức cho HS sắp xếp một hệ thống tranh.  



Bước 2. HS kể lại câu chuyện bằng ngôn ngữ của mình. HS có thể kể theo 



từng nhóm;  



Bước 3. Đại diện từng nhóm lên kể lại câu chuyện trước lớp. HS có thẻ kể 



lại bằng lời, bằng tranh ảnh, sơ đồ, powperpoint do HS tự sáng tạo. GV tổ chức 



cho HS nhận xét lẫn nhau. Sau đó, GV nhận xét và đánh giá. Lưu ý khi sử dụng 



phương pháp này GV cần khuyến khích sự sáng tạo của học sinh trong các câu 



chuyện. Cần hướng dẫn HS kể chuyện bằng ngôn ngữ của chính mình, sử dụng 



các hình thức đa dạng khác nhau.  



2.5. Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề 



Bản chất của PP dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là GV tạo ra những 



tình huống có vấn đề, điều khiển HS phát hiện vấn đề, chủ động, tích cực và sáng 



tạo để giải quyết vấn đề đó từ đó chiếm lĩnh tri thức để hình thành lý tưởng cách 



mạng, tư tưởng, đạo đức lối sống tích cực và khát vọng cống hiến cảu bản thân. 



Tình huống có vấn đề là một tình huống gợi cho HS những khó khăn về lý luận 



hay thực hành mà thấy cần phải cố gắng vượt qua nhưng không phải ngay tức thì 



mà phải trải qua quá trình tích cực suy nghĩ, hoạt động để biến đổi đối towngj 



hoạt động hoặc điều chỉnh kiến thức sẵn có. Phương pháp này góp phần tích cực 



vào việc rèn luyện tư duy của học sinh, trên cơ sở ứng dụng các vốn kinh nghiệm 



của bản thân, HS sẽ xem xét, đánh giá, thấy được vấn đề cần giải quyết. Đây là 



phương pháp phát triển được khả năng tìm tòi xem xét dưới nhiều góc độ khác 



nhau. Trong khi phát hiện và giải quyết vấn đề, HS sẽ huy động được tri thức và 



khả năng cá nhân, khả năng hợp tác, trao đổi thảo luận với bản bè để tìm ra cách 



giải quyết tốt nhất. Thông qua việc giải quyết vấn đề, HS được làm quen với nếp 



suy nghĩ khoa học, độc lập, sáng tạo và vận dụng những tri thức, kinh nghiệm sẵn 



có để lĩnh hội các kiến thức, tri thức mới, dần hình thành được lý tưởng, xây dựng 



lối sống tích cực. HS được rèn luyện các kỹ năng giải quyết vấn đề.  



Cách tiến hành 



Bước 1: Xây dựng tình huống có vấn đề 
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Bước 2. Nghiên cứu kỹ mục tiêu, nội dung bài, lựa chọn nội dung đáp ứng 



được yêu cầu của tình huống có vấn đề.  



Bước 3. Hoàn thiện tình huống có vấn đề và dự kiến các hướng HS có thể 



đưa ra để giải quyết vấn đề. 



Bước 4. Tiếp nhận tình huống, phân tích vấn đề, nội dung của tình huống, 



xác định các nhiệm vụ cần thực hiện.  



Bước 5. HS huy động trải nghiệm liên quan và đưa ra những giả thuyết.  



Bước 6. Dựa vào tri thức đã có để lập luận, nghiên cứu thêm thông tin mới 



để khẳng định hay bác bỏ giả thuyết.  



Bước 7. Nhận xét, đánh giá để lựa chọn phương án tối ưu và rút ra kết luận. 



Lưu ý: Nội dung dạy học có vấn đề phải có tính mới, đòi hỏi GV phải đầu 



tư thời gian công sức để khơi dạy các tình huống có vấn đề và hướng dẫn người 



học tìm tòi để giải quyết vấn đề đó. Việc tổ chức tiết học hoặc một phần của tiết 



học theo phương pháp giải quyết vấn đề đòi hỏi có nhiều thời gian hơn. Các chủ 



đề tình huống HS đưa ra xử lý cần phù hợp với chủ đề bài học, phù hợp với nhận 



thức của HS và phù hợp với nội dung giáo dục ĐĐLS ở HS và điều quan trọng là 



tình huống phải gần gũi với HS, tình huống có thể diễn tả bằng kênh chữ hoặc 



kênh hình hoặc kết hợp cả hai kênh chữ và kênh hình qua tiểu phẩm đóng vai của 



học sinh. Độ dài của vấn đề hay tình huống chỉ cần vừa phải không quá dài. Nội 



dung tình huống phải chứa đựng mâu thuẫn cần giải quyết để thúc đẩy HS đưa ra 



nhiều suy nghĩ và nhiều cách giải quyết.Tổ chức cho HS giải quyết, xử lý vấn đề 



cần chú ý: các nhóm HS có thể giải quyết cùng một vấn đề, một tình huống hoặc 



các vấn đề, tình huống khác nhau tùy theo mục đích của hoạt động. HS cần xác 



định rõ vấn đề trước khi đi vào giải quyết vấn đề. Cần sử dụng phương pháp động 



não để HS liệt kê các cách giải quyết có thể có. GV cần tìm hiểu cách tạo tình 



huống có vấn đề đồng thời tạo điều kiện để HS tự lực giải quyết vấn đề.  



Trong dạy học, các cơ hội tạo vấn đề rất nhiều do đó cần phát hiện và 



phương pháp này có thể áp dụng trong quá trình tích hợp nhằm phát huy tính chủ 



động, sáng tạo của HS. Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề có thể áp dụng 



trong các giai đoạn của quá trình dạy học và hướng tới mọi đối tượng HS. 



2.6. Phương pháp thảo luận nhóm 



Đây là phương pháp đối thoại, trao đổi ý kiến giữa GV và HS, giữa HS với 



HS nhằm huy động trí tuệ của tập thể để giải quyết một vấn đề đặt ra, một vấn đề 



thực tế cuộc sống đồi hỏi để tìm hiểu, đưa ra những giải pháp, kiến nghị, hình 



thành những tri thức mới. Trong quá trình dạy học tích hợp, GV có thể sử dụng 



cả hai hình thức: thảo luận theo nhóm và thảo luận cả lớp.  



Với thảo luận theo nhóm, HS làm việc khoảng từ 2 đến 6 người. Các nhóm 



có thể thảo luận một vấn đề giống nhau Làm việc nhóm là một phương pháp giáo 



dục mang tính tích cực nhằm phát huy năng lực hợp tác của HS cũng như nhằm 
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khám phá các ý tưởng đa dạng của HS trong mỗi nhiệm vụ học tập cụ thể. Bên 



cạnh đó, hoạt động nhóm còn giúp học sinh có cơ hội đóng góp năng lực riêng 



vào hoàn thành các nhiệm vụ học tập chung mang tính thách thức, cần sự hợp tác 



để cùng giải quyết vấn đề.  



Đối với nội dung giáo dục về ĐĐLS, sử dụng phương pháp nhóm nhằm 



giúp học sinh có cơ hội được trao đổi, chia sẻ các quan điểm hoặc trải nghiệm 



khác nhau, từ đó tạo nên những góc nhìn đa chiều hơn về các ý niệm và các hoạt 



động thực hành thể hiện lý tưởng, đạo đức, lối sống cũng như khát vọng của mỗi 



học sinh. Để đạt được điều này, trong bài học, GV cần tạo được các nhóm phù 



hợp, đa dạng dựa trên tinh thần tự nguyện của các HS; giao nhiệm vụ nhóm rõ 



ràng cho mỗi nhóm (có thể giao nhiệm vụ chung cho các nhóm hoặc mỗi nhóm 



một nhiệm vụ riêng); theo dõi và giám sát hoạt động nhóm nhằm đảm bảo sự tham 



gia tích cực của các thành viên. 



Tiến trình thực hiện các hoạt động nhóm thường trải qua năm bước bao 



gồm: chuẩn bị và phân công nhiệm vụ, lên kế hoạch cụ thể (đặc biệt với các hoạt 



động nhóm lâu dài), đặt ra quy tắc làm việc, bắt đầu giải quyết vấn đề và thực 



hiện việc trình bày/báo cáo kết quả thảo luận. 



Ngoài thảo luận nhóm, thảo luận lớp với số lượng HS lớn hơn có thể được 



sử dụng để gia tăng giá trị nhận thức, thúc đấy tư duy có phê phán. Áp dụng hình 



thức này, GV phải bao quát được toàn bộ lớp học, tránh tình trạng một số em ngồi 



chơi, gây mất trật tự.  



Tác dụng của thảo luận góp phần hình thành năng lực hợp tác thể hiện ở ba 



phương diện: HS được tập dượt tham gia tìm hiểu, hoặc giải quyết một vấn đề do 



tình huống học tập hoặc do thực tế đặt ra; HS được học hỏi từ bạn, biến kiến thức 



cảu ban thành kiến thức của mình. Thông qua thảo luận HS được nâng cao năng 



lực cá nhân (nói, giao tiếp, tranh luận…); Sử dụng trí tuệ theo phương châm: hợp 



tác để đạt được kết quả cao. Quá trình thảo luận với sự hướng dẫn của GV còn tạo 



ra mối quan hệ hai chiều giữa GV và HS, giữa HS với HS giúp GV nắm được 



hiệu quả về giáo dục nhận thức thái độ, quan điểm và hành vi của HS. Trong quá 



trình thảo luận, HS giữa vai trò chủ động, tích cực, GV nêu vấn đề, gợi ý khi cần 



thiết và tổng kết thảo luận.  



Cách tiến hành phương pháp thảo luận 



Bước 1. Chuẩn bị nội dung thảo luận 



GV cần chọn nội dung thảo luận thích hợp với HS. Trước khi đưa ra đề tài 



hay vấn đề cần thảo luận, GV phải nghiên cứu xem HS đã biết gì, cảm thấy gì, sẽ 



suy nghĩ gì về đề tài hay vấn đề này. Nếu có thể GV giao nhiệm vụ trước cho HS 



chuẩn bị ở nhà. Những nhiệm vụ này phải cụ thể, sát với nội dung thảo luận. 



Bước 2. Tiến hành thảo luận. 
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GV thông báo vấn đề cần thảo luận, hình thức và cách thức thảo luận. Sau 



đó GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm. Mỗi nhóm làm việc độc lập, riêng rẽ 



và cùng đưa ra ý kiến của nhóm mình để thảo luận trước cả lớp. Trong quá trình 



thảo luận, GV làm nhiệm vụ quan sát, theo dõi, giúp đỡ khi cần thiết và khuyến 



khích sự tham gia của mỗi HS.  



Bước 3. Tổng kết và đánh giá thảo luận. 



GV hoặc HS tổng kết thảo luận và trình bày những ý kiến đã đươc thống 



nhất của tập thể các nhóm. 



VII. Quy trình giáo dục đạo đức, lối sống trong hoạt động trải nghiệm hướng 



nghiệp 



Bước 1: Xác định các yêu cầu cần đạt 



 Dựa vào phần gợi ý tích hợp YCCĐ về giáo dục ĐĐLS với yêu cầu cần đạt 



của HĐTNHN THCS được trình bày ở phần trên, giáo viên xác định các nhóm 



yêu cầu cần đạt được tích hợp trong HĐTNHN cụ thể theo hai khía cạnh khác 



nhau bao gồm: giáo dục đạo đức và giáo dục lối sống (bao gồm 8 yêu cầu cần 



đạt). Với mỗi một khía cạnh, các yêu cầu cần đạt được trình bày cụ thể dựa trên 



các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của chương trình giáo dục phổ thông 



2018. 



 Việc xác định các nhóm YCCĐ được tích hợp sẽ giúp định hướng các hình 



thức và nội dung tích hợp cụ thể trong HĐTNHN ở các khối lớp khác nhau trong 



toàn bộ năm học. GV có thể chọn lựa các yêu cầu cần đạt dựa trên các hoạt động 



giảng dạy và các hoạt động định kỳ (theo chủ điểm) khác tại nhà trường mà không 



cần phải theo thứ tự hoặc phụ thuộc vào việc phân bổ chương trình HĐTNHN. Mục 



tiêu cuối cùng là đảm bảo các yêu cầu cần đạt của hoạt động giáo dục đạo đức, lối 



sống trong toàn bộ chương trình HĐTNHN theo năm học. 



Vi dụ: Đối với yêu cầu cần đạt về giáo dục đạo đức: “Có ý thức học tập và 



làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong chương trình lớp 7, 



GV xác định YCCĐ được tích hợp trong HĐTNHN bao gồm: Thể hiện được thói 



quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia đình cũng như ở trường; rèn luyện được 



tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc.   



Bước 2: Xác định nội dung và loại hình tích hợp, hình thức tổ chức hoạt động 



 Bước tiếp theo GV cần xem xét tới các nội dung và hình thức gợi ý tích hợp 



giáo dục đạo đức, lối sống vào các HĐ TNHN theo các mạch nội dung khác nhau 



và ở các khối lớp khác nhau (được trình bày cụ thể ở bảng ma trận phần 2.4.2). 



Các nội dung HĐTNHN được chia ra thành các mạch khác nhau, bao gồm: 



- Hoạt động hướng vào bản thân: Hoạt động khám phá bản thân, Hoạt động 



rèn luyện bản thân;  



- Hoạt động hướng đến xã hội: Hoạt động chăm sóc gia đình, Hoạt động xây 



dựng nhà trường, Hoạt động xây dựng cộng đồng 
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- Hoạt động hướng đến tự nhiên: Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan 



thiên nhiên; Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường. 



- Hoạt động hướng nghiệp: Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp, Hoạt động rèn 



luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp, Hoạt động lựa 



chọn hướng nghề nghiệp và lập kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp.  



Tương tự, việc tích hợp giáo dục ĐĐLS cũng được thực hiện theo mạch nội 



dung tương tự trong HĐ TNHN.  



Các nội dung này được thể hiện trong các loại hình tổ chức HĐTNHN bao 



gồm: sinh hoạt dưới cờ; sinh hoạt lớp; hoạt động giáo dục theo chủ đề (bao gồm 



hoạt động trải nghiệm thường xuyên và hoạt động trải nghiệm định kỳ) và hoạt 



động CLB và với các chủ đề khác nhau. GV chọn lựa các nội dung và loại hình, 



hình thức tổ chức (hội thi, tiểu phẩm, trò chơi, diễn đàn… ) được gợi ý tích hợp 



như trong bảng ma trận phía trên ở các khối lớp khác nhau theo nhóm YCCĐ.  



Việc giáo dục ĐĐLS cho HS THCS trong HĐTNHN có thể lựa chọn dựa 



theo các mức độ sau:  



- Mức độ liên hệ: căn cứ vào nội dung, YCCĐ cụ thể của từng chủ đề để 



liên hệ đến việc việc giáo dục đạo đức, lối sống. Ví dụ: Để đáp ứng YCCĐ về 



giáo dục Đạo đức lối sống (lớp 7): Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo 



đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo viên có thể lựa chọn YCCĐ được tích hợp: 



Rèn luyện được tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc; Biết cách vượt qua khó 



khăn trong một số tình huống cụ thể. Để đảm bảo các YCCĐ trên, GV có thể giới 



thiệu những câu chuyện kể về Hồ Chí Minh với tinh thần kiên trì, vượt qua khó 



khăn. Từ đó, HS rút ra bài học liên hệ với bản thân.  



- Mức độ tích hợp bộ phận: khai thác một phần của chủ đề để lựa chọn hoạt 



động để thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống. Ví dụ: Để đáp ứng YCCĐ 



về giáo dục Đạo đức lối sống (lớp 8): Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể, 



Giáo viên có thể lựa chọn YCCĐ được tích hợp: Thực hiện được các việc làm cụ 



thể góp phần xây dựng truyền thống nhà trường. Sau đó, GV có thể lựa chọn một 



Hoạt động trong chủ đề đáp ứng YCCĐ trên để trao đổi với HS về những hoạt 



động cụ thể và các hình thức khen thưởng cho các bạn HS có những hành động 



thiết thưc, cụ thể khi góp phần tham gia xây dựng tập thể, tinh thần đoàn kết của 



lớp.  



- Mức độ tích hợp toàn phần: sử dụng toàn bộ nội dung hoạt động giáo dục 



để thực hiện tích hợp với nội dung giáo đạo đức, lối sống. Ví dụ: Để đáp ứng 



YCCĐ về giáo dục Đạo đức lối sống (lớp 9): Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất 



của công dân toàn cầu. Giáo viên có thể lựa chọn YCCĐ được tích hợp: Tham 



gia tuyên truyền đến người dân địa phương các biện pháp phòng chống ô nhiễm 



và bảo vệ môi trường. Sau đó, GV có thể lựa chọn một loại hình như Sinh hoạt 



dưới cờ để làm cuộc thi, truyền thông hoặc CLB để thực hiện các dự án bảo vệ 











 44  



môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Hoặc GV có thể lựa chọn một chiến dịch: Ba 



ngày một lần đổ rác nhằm giảm hiểu số lượng Rác được đổ ra môi trường…. 



Lưu ý rằng, việc tích hợp nội dung và hình thức giáo dục đạo đức, lối sống vào 



HĐ TNHN không có nghĩa là thay đổi toàn bộ nội dung và hình thức tổ chức, 



mà là việc bổ sung hoặc thay thế, khai thác các hoạt động/nội dung giáo dục 



đạo đức, lối sống vào các nội dung có sẵn của hoạt động TNHN nhưng không 



làm thay đổi các yêu cầu cần đạt chính của hoạt động này. 



 



Bước 3: Xác định phương pháp tổ chức hoạt động 



 Việc xác định các phương pháp tổ chức hoạt động nhằm thể hiện các nội 



dung tích hợp có thể  được thực hiện theo 2 cách thức sau: 



- Cách thứ nhất: GV có thể lựa chọn các phương pháp giống như gợi ý tổ 



chức hoạt động trong tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động TNHN hoặc phần gợi 



ý các hoạt động tính hợp ở phần sau của cuốn tài liệu này. Việc này giúp đảm bảo 



tính thống nhất, phù hợp với các hoạt động khác mà tài liệu đã đưa ra. Tuy nhiên, 



cách lựa chọn này có thể dẫn tới việc không thực sự phù hợp với điều kiện và bối 



cảnh của các nhà trường khác nhau, dẫn tới kết quả có thể không đạt được như 



mong đợi. 



- Cách thứ hai: GV tự chọn lựa các phương pháp tổ chức sao cho phù hợp 



với hình thức và nội dung tích hợp. Các phương pháp tổ chức cụ thể cũng đã được 



hướng dẫn chi tiết ở phần trên của cuốn tài liệu này. GV có thể chọn lựa một cách 



linh hoạt sao cho phù hợp nhất với điều kiện thực tế, dựa trên kinh nghiệm của 



bản thân mình. Cách này cũng bao gồm việc thay đổi một phần (thay đổi, bổ sung 



tiến trình) các phương pháp được gợi ý trong tài liệu hướng dẫn sao cho phù hợp 



và đạt được yêu cầu của hoạt động. Đây là cách được khuyến khích thực hiện 



nhằm thể hiện sự chủ động, sáng tạo của giáo viên trong việc tích hợp các hoạt 



động giáo dục ĐĐLS. 



Bước 4: Lên kế hoạch và tiến hành thực hiện/tổ chức hoạt động 



 Sau khi đã nghiên cứu các yêu cầu cần đạt, xác định được nội dung, hình 



thức và các phương pháp tổ chức hoạt động tích hợp, GV lên kế hoạch chi tiết cho 



các hoạt động sẽ triển khai. Nội dung giáo dục ĐĐLS được thể hiện trong mục 



tiêu/yêu cầu cần đạt của bài học và trong việc thay đổi, bổ sung một hoặc nhiều 



các hoạt động cụ thể trong kế hoạch.  



GV cần linh hoạt trong quá trình triển khai, nếu có những vấn đề phát sinh 



từ thực tế thì việc thay đổi theo kế hoạch là cần thiết nếu như điều đó giúp cho đạt 



được mục điêu đề ra và phù hợp. Việc thay đổi kế hoạch cần được ghi chép lại cụ 



thể nhằm phục vụ cho hoạt động kiểm tra đánh giá về sau. 



Bước 5: Kiếm tra đánh giá hoạt động tích hợp 
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 Đánh giá hoạt động là bước quan trọng mà giáo viên hoạt động cần chú ý 



tới. Việc đánh giá dựa trên tinh thần tích hợp, gắn liền với việc đánh giá các hoạt 



động TNHN khác sau khi triển khai. Để đánh giá hoạt động tích hợp giáo dục 



ĐĐLS, việc quan trọng là xem xét tới các yêu cầu cần đạt và đi tìm câu trả lời 



xem các yêu cầu này có đạt được hay không? Hoặc đạt được ở mức độ nào sau 



quá trình tổ chức hoạt động? Từ đó GV hoạt động có những điều chỉnh, thay đổi 



cho phù hợp. 



Việc đánh giá kết quả, sự phát triển ĐĐLS của mỗi HS được thực hiện linh 



hoạt, thông qua nhiều hình thức đa dạng, ghi nhận sự tiến bộ của HS; động viên, 



khuyến khích HS tích cực, nỗ lực rèn luyện. Đánh giá kết quả giáo dục ĐĐLS của 



HS cần phải toàn diện về tất cả các mặt: ý thức, hành vi và thói quen sống và ứng 



xử trong thực tiễn của HS. Do vậy, việc đánh giá kết quả giáo dục ĐĐLS của HS 



khá khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự tham gia đánh giá của nhiều LLGD, ở mọi nơi, 



mọi lúc. 



 Việc đánh giá có thể được thực hiện thông qua các phương pháp khác nhau 



dựa trên yêu cầu cần đạt và tính chất của các nội dung tích hợp. Một số các phương 



pháp đánh giá phổ biến giáo viên có thể sử dụng bao gồm: quan sát; vấn đáp; khảo 



sát; đánh giá sản phẩm của HS. 



2.7. Phương pháp quan sát 



Đây là phương pháp quan trọng trong đánh giá kết quả hoạt động giáo dục 



đạo đức, lối sống. Năng lực của HS được thể hiện qua thực tiễn chính vì vậy sự 



thể hiện của HS trong hoạt động cần được thu thập để minh chứng về cho việc 



đánh giá kết quả. Các khía cạnh quan sát được chủ yếu là các biểu hiện về mặt 



hành vi và thái độ của HS, GV quan sát và đánh giá sự thể hiện của học sinh so 



với yêu cầu cần đạt.  



Một số quan sát được tiến hành có chủ định và định trước. Trong những 



tình huống như thế, GV có thể quan sát một tập hợp các hành vi ứng xử của HS. 



Một số các quan sát của GV lại không chủ định và ngẫu nhiên. Những quan sát tự 



phát như thế, dựa trên những bắt gặp bất chợt khi “quan sát HS”, phản ánh những 



chuyện xảy ra thoáng qua không định sẵn mà GV ghi nhận được và phải suy nghĩ, 



diễn giải. Các quan sát chủ định và ngẫu nhiên của GV đều là những kĩ thuật thu 



thập thông tin quan trọng trong quá trình tổ chức hoạt động. 



Công cụ thường dùng trong quan sát là bảng kiểm, bảng ghi chép thông tin 



quan sát. 



2.8. Phương pháp vấn đáp 



Vấn đáp là phương pháp chủ yếu mà GV thường sử dụng để thu thập dữ 



liệu trong kiểm tra đánh giá trên lớp thông qua việc hỏi - đáp. Đây là phương pháp 



GV đặt câu hỏi và HS trả lời câu hỏi (hoặc ngược lại), nhằm rút ra những kết luận, 



những tri thức mới mà HS cần nắm, hoặc nhằm tổng kết, củng cố, kiểm tra mở 
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rộng, đào sâu những tri thức mà HS đã được học trong các hoạt động giáo dục đạo 



đức, lối sống cho HS. Công cụ sử dụng là các kiểu câu hỏi phỏng vấn mang tính 



gợi mở, củng cố, tổng kết hoặc các câu hỏi mang tính kiểm tra thông tin/kiến thức 



của HS. 



2.9. Phương pháp khảo sát 



Đây là phương pháp được sử dụng để lấy thông tin phản hồi nhanh từ HS 



về hoạt động đã tham gia. Mục đích của việc khảo sát nhằm tìm hiểu các thông 



tin (định lượng) về kiến thức, thái độ, suy nghĩ, cảm nhận của học sinh và những 



người tham gia hoạt động. Phương pháp này giúp thấy được kết quả nhanh thông 



qua các chỉ số định lượng rõ ràng. Công cụ để thực hiện phương pháp này thường 



là các phiếu hỏi với các đáp án nhiều chọn lựa, hoặc đáp án mở để HS tự điền. 



2.10. Đánh giá sản phẩm của học sinh 



Sản phẩm là minh chứng rõ nhất về năng lực của cá nhân hoặc nhóm. Vì 



thế trong đánh giá HĐTNHN tích hợp giáo dục ĐĐLS ở HS cần được nhìn nhận 



từ những sản phẩm mà học sinh tạo ra, đây được xem là bằng chứng của sự vận 



dụng các kiến thức mà HS đã học. Các sản phẩm của HS có thể rất đa dạng bao 



gồm: bài luận ngắn, bài tập nhóm, báo cáo ghi chép/bài tập môn khoa học, báo 



cáo khoa học, báo cáo thực hành, biểu đồ, biểu bảng theo chủ đề, vẽ một bức tranh 



tĩnh vật, tạo ra được một dụng cụ thực hành/ thí nghiệm... HS phải tự trình bày 



sản phẩm của mình, còn GV đánh giá sự tiến bộ hoặc xem xét quá trình làm ra 



sản phẩm đó. GV sẽ quan sát và cho ý kiến đánh giá về sản phẩm, giúp HS hoàn 



thiện sản phẩm. 



Các công cụ đánh giá có thể là bảng tiêu chí về quá trình tạo ra sản phẩm; 



bảng tiêu chí phân tích việc thực hiện kế hoạch hoạt động hay bảng tiêu chí phân 



tích sản phẩm của HS.











Phần III 



KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MINH HỌA 



 



3.1. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ  



CHỦ ĐỀ 1:  RÈN LUYỆN THÓI QUEN 



Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7 



(Thời gian thực hiện: 06 tiết) 



 



I. Mục tiêu 



 Sau khi học xong chủ đề này, học sinh có thể: 



 - Nhận diện được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong học tập 



và cuộc sống. 



 - Nhận ra được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân 



 - Thể hiện được thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia đình cũng 



như ở trường 



YCCĐ về Giáo dục đạo đức lối sống:  



- Nhận ra được giá trị của bản thân. 



- Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 



Minh 



Mục tiêu tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống và khát vọng cống 



hiến:  



- Nhận diện được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong học 



tập và cuộc sống;  



- Thể hiện được thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia đình 



cũng như ở trường;  



- Rèn luyện được tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc. 



 Mức độ tích hợp:  



- Bộ phận (Tích hợp trong Hoạt động 2,3,8) 



- Liên hệ: (tích hợp trong HĐ 3)  



 



 Chủ đề góp phần hình thành phẩm chất, năng lực chung như: 



 - Năng lực tự chủ và tự học: Nhận ra và điều chỉnh những sai sót, hạn chế 



của bản thân khi được GV, bạn bè góp ý. 



- Năng lực hợp tác: Chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được 



phân công, khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm và các nhóm bạn. 



 - Phẩm chất nhân ái: Thể hiện tôn trọng sự khác biệt của người khác về 



các giá trị, điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân 



 - Phẩm chất chăm chỉ: Có thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia 



đình cũng như ở trường. 
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 - Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm trong học tập và thực hiện 



những công việc trong gia đình 



 



II. Thiết bị giáo dục và học liệu 



 - Giấy A0, giấy A4, bút lông, bút màu, thẻ giấy màu 



 - Thẻ xanh – đỏ - vàng để HS chơi trò chơi bày tỏ ý kiến 



 - Phiếu học tập số 1, 2, 3 



 - Các tình huống sắm vai và kịch tương tác 



 - HS chuẩn bị: Nhóm được phân công chuẩn bị kịch tương tác về nhận diện 



và điều chỉnh cảm xúc bản thân; chuẩn bị tranh ảnh sắp xếp góc học tập và sinh 



hoạt cá nhân để triển lãm.  



 - Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Chân trời sáng 



tạo) 



III. Tiến trình tổ chức hoạt động 



HOẠT ĐỘNG 1. Trò chơi “Chiếc lọ thần kỳ” (20 phút) 



a. Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ cho HS trước khi bắt đầu chủ đề; Gợi mở để 



HS bước đầu nhận diện điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân 



b. Tổ chức thực hiện:  



Bước 1. GV giao nhiệm vụ 
 



GV hướng dẫn HS thực hiện trò chơi “chiếc lọ thần kỳ” để bước đầu nhận diện 



điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân: Có 3 chiếc hộp: Lọ 1 - Lọ điểm mạnh, Lọ 



2 -  Lọ hạn chế, Lọ 3 – Lọ cảm xúc; HS sẽ ghi vào mảnh giấy những điểm mạnh/ 



khả năng của bản thân (Lọ số 1), những hạn chế của bản thân (Lọ số 2), Cảm xúc 



của em hiện nay (Lọ số 3); Sau đó HS bỏ vào lọ tương ứng.  



 



Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ 
 



Ghi ý kiến cá nhân vào giấy và bỏ vào 3 chiếc lọ tương ứng. GV quan sát, 



gợi ý hoặc hỗ trợ với những HS gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó 



HS chia sẻ những điểm mạnh, điểm hạn chế và cảm xúc của bản thân em. 



 



 



Bước 3.  GV tổ chức báo cáo, thảo luận 
 



Sản phẩm:  



- Phiếu HS đã ghi để xác định: Những điểm mạnh của em, những điểm hạn 



chế của em, cảm xúc của bản thân em.  



- Kết quả nhận diện điểm mạnh, điểm hạn chế và cảm xúc của bản thân học 



sinh 
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GV mời một số HS đọc những tờ giấy ở các lọ để chia sẻ cùng cả lớp về 



điểm mạnh, điểm hạn chế và cảm xúc của bản thân. GV ghi nhận kết quả của HS 



và thảo luận cùng HS về: Làm thế nào em có thể nhận diện điểm mạnh, điểm hạn 



chế và cảm xúc của bản thân em? Những khó khăn của em khi thực hiện hoạt 



động này? 



 



Bước 4. GV kết luận 
 



` GV kết luận: Mỗi người có điểm mạnh, điểm hạn chế riêng của bản thân 



mình, vì vậy các em cần tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân, tôn trọng giá 



trị và sự khác biệt của người khác 



 



HOẠT ĐỘNG 2. Xác định điểm mạnh, điểm hạn chế của em trong học tập 



và cuộc sống (Khoảng 25 phút) 



a. Mục tiêu: Học sinh xác định được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong 



học tập và cuộc sống và nhận ra ai cũng đều có giá trị và khả năng đóng góp giá 



trị của riêng mình.  



b. Tổ chức thực hiện 



Bước 1. GV giao nhiệm vụ 
 



GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ ở mục Nội dung. 



Nội dung: HS được giao thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 



1. Làm việc cá nhân – thực hiện phiếu học tập số 1 



 
2. HS chia sẻ kết quả thực hiện phiếu học tập số 1 theo nhóm đôi 



3. Dán phiếu học tập số 1 lên bảng chung của nhóm, chia sẻ trong nhóm về kết 



quả thực hiện phiếu khi xác định điểm mạnh, điểm hạn chế 



4. HS chia sẻ trước lớp về kết quả thực hiện phiếu học tập số 1. 



 



Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ 
 



Thực hiện phiếu học tập số 1, chia sẻ kết quả theo nhóm đôi và chia sẻ kết 



quả thực hiện trước lớp. GV quan sát, gợi ý hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ, 



với những học sinh khó khăn khi xác định điểm mạnh, điểm hạn chế, GV gợi mở, 



hỗ trợ HS; khuyến khích HS chia sẻ kết quả thực hiện phiếu trước lớp. 



Sản phẩm: (1) HS nêu được điểm mạnh của bản thân; (2) HS nêu được điểm 



hạn chế của bản thân; (3) HS chia sẻ suy nghĩ về giá trị của bản thân và mỗi 



cá nhân. 
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Bước 3.  GV tổ chức báo cáo, thảo luận 
 



GV mời một số HS trình bày về phiếu học tập đã thực hiện trước lớp; GV đặt 



câu hỏi thảo luận: (1) Làm thế nào để xác định được điểm mạnh, điểm hạn chế 



của bản thân (2) HS cảm thấy thế nào về bản thân khi có những điểm mạnh/ 



điểm hạn chế trên? (3) Liệu có bất kì thành viên nào trong lớp toàn điểm 



mạnh, điểm hạn chế không? (4) Điểm mạnh/ hạn chế của mỗi người có ý 



nghĩa gì trong các hoạt động tập thể?  



 



Bước 4. GV kết luận 
 



 GV nhận xét kết quả thực hiện phiếu bài tập của HS, khen ngợi HS và 



kết luận về cách xác định giá trị bản thân: Để xác định điểm mạnh, điểm hạn chế 



cuẩ bản thân, bước đầu tiên HS cần tự nhận thức, tự đánh giá đặc điểm bản thân 



hoặc có thể tham khảo từ thông tin đánh giá của người khác. Việc nhận thức 



được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân sẽ giúp HS phát huy điểm mạnh, 



khắc phục điểm hạn chế trong học tập và cuộc sống. 



 Khi hiểu về bản thân và cùng chia sẻ với người khác, HS sẽ nhận ra 



giá trị của bản thân mình và giá trị của người khác bởi không có bất kỳ ai 



là toàn điểm mạnh, điểm yếu. Mỗi người đều có những giá trị như nhau để 



đóng góp cho các hoạt động cho bản thân và nhà trường, xã hội.  



 



HOẠT ĐỘNG 3. Kiên trì thực hiện thói quen để phát huy điểm mạnh, khắc 



phục điểm hạn chế trong học tập và cuộc sống (Khoảng 45 phút) 



a. Mục tiêu: Trình bày được những cách phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm 



hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống, xây dựng được kế hoạch thực 



hiện phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế của bản thân trong học tập 



và cuộc sống và nhận thức cần rèn luyện tính kiên trì thực hiện những thói 



quen tốt đề hình thành đạo đức, lối sống cho HS. 



b. Tổ chức thực hiện 



Bước 1. GV giao nhiệm vụ 
 



GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ ở mục Nội dung. 



Nội dung: HS thực hiện 2 nhiệm vụ: 



(1) Nhiệm vụ 1.  



- GV chia nhóm thành 4 hoặc 8 nhóm, đề nghị HS thảo luận và ghi các hành 



vi/ hoạt động cần thiết để duy trì được những thói quen tốt vào 4 nhóm dưới 



đây: 



Thói quen đúng 



giờ 



Thói quen tập 



luyện thân thể 



Thói quen tự 



học 



Thói quen giữ 



gìn vệ sinh 
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- Sau khi hoàn thành tổ chức trưng bày sản phẩm Hành vi giúp rèn luyện thói 



quen tích cực, các thành viên trong lớp cùng theo dõi và nhận xét cụ thể để 



làm rõ cách thức thực hiện các hành vi.  



(2) Nhiệm vụ 2.  



Thực hiện hoạt động cá nhân: Lập kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục 



điểm hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống 



- HS làm việc cá nhân xây dựng kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục 



điểm hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống 



Điểm mạnh, 



điểm hạn chế 



của bản thân 



Cách thực hiện Thời gian Ghi chú 



Điểm mạnh    



Điểm hạn chế    
 



- HS chia sẻ trong nhóm và chia sẻ trước lớp về kế hoạch phát huy điểm mạnh, 



khắc phục điểm hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống 



 



Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ 
 



 HS thực hiện thảo luận theo nhóm. GV quan sát, hỗ trợ trong quá trình HS 



thảo luận, khuyến khích HS trong nhóm bày tỏ ý kiến và trao đổi. Sau khi hết thời 



gian thảo luận nhóm HS dán các thẻ màu vào các cột thói quen tương ứng. Cả lớp 



cùng quan sát, nhận xét cụ thể về các hành vi rèn luyện thói quen tích cực để bổ 



sung.   Sau khi hết thời gian thảo luận nhóm HS chia sẻ và đi đến cách hiểu thống 



nhất về các hành vi giúp duy trì những thói quen tốt.  



Sản phẩm:  



- Sản phẩm thảo luận theo nhóm: Các hành vi giúp duy trì các thói quen tích 



cực. 



- Sản phẩm cá nhân:Kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế 



của bản thân trong học tập và cuộc sống   



HS thực hiện hoạt động cá nhân: Lập kế hoạch thực hiện các hành vi tốt để 



thúc đẩy thói quen giúp phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế của bản 



thân trong học tập và cuộc sống. GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện lập kế hoạch 



Sản phẩm: Kế hoạch thực hiện các hành vi cụ thể để xây dựng thói quen phát 



huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc 



sống theo 4 nhóm: thói quen tự học, thói quen đúng giờ, thói quen tập luyện 



thân thể, thói quen giữ gìn vệ sinh. 



 



Bước 3.  GV tổ chức báo cáo, thảo luận 
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 GV mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm về các 



nội dung đã giao. Với mỗi phần trình bày của các nhóm GV tổ chức đặt câu hỏi, 



dẫn dắt để HS trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện của các nhóm, liên hệ thực 



tiễn những nội dung đó với bản thân HS.  



 



GV kể về câu chuyện về Bác Hồ với “Thói quen đúng giờ” như dưới 



đây”:  



THỜI GIAN QUÝ BÁU LẮM 



Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại Lễ tốt nghiệp khóa V Trường huấn luyện 



Cán bộ Việt Nam, Người thẳng thắn góp ý: "Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ 



bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh 



em phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm". 



Trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí cấp Tướng đến làm việc với Bác 



sai hẹn mất 15 phút, tất nhiên là có lý do: Mưa to, suối lũ, ngựa không qua được. 



Bác bảo với người tướng trên rằng: 



- Chú làm Tướng mà chậm đi mất 15 phút thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng sai 



đi bao nhiêu? Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ các phương án, 



nên chú đã không giành được chủ động. 



Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu 



cuộc họp. Bác hỏi: 



- Chú đến chậm mấy phút? 



- Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ! 



- Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây. 



Bác quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác 



bấy nhiêu, vì vậy thường không bao giờ để bất cứ ai phải đợi mình. 



Năm 1953, Bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh chị em trí thức, lúc 



đó đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go. Tin vui đến làm náo nức cả 



lớp học, mọi người hồi hộp chờ đợi. 



Bỗng chuyển trời đột ngột, mây đen ùn ùn kéo tới, rồi một cơn mưa dồn dập, 



xối xả, tối đất, tối trời, hai ba tiếng đồng hồ không dứt. Ai cũng xuýt xoa, tiếc 



rẻ: Mưa thế này, Bác đến sao được nữa, trời hại quá. 



Giữa lúc trời đang trút nước, lòng người đang thất vọng, thì từ ngoài hiên lớp 



học có tiếng rì rào, rồi bật lên thành tiếng reo át cả tiếng mưa ngàn, suối lũ: 



- Bác đến rồi, anh em ơi! Bác đến rồi! 



Trong chiếc áo mưa ướt sũng nước, quần sắn đến quá đầu gối, đầu đội nón, Bác 



hiện ra giữa niềm ngạc nhiên, hân hoan và sung sướng của tất cả mọi người. 



Về sau, anh em được biết: Giữa lúc Bác chuẩn bị đến thăm lớp thì trời đổ mưa 



to. Các đồng chí làm việc bên cạnh Bác đề nghị Bác cho báo hoãn đến một buổi 



khác. Có đồng chí đề nghị tập trung lớp học ở một địa điểm gần nơi ở của Bác. 
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Nhưng Bác không đồng ý: "Đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi trời tạnh 



thì biết đến khi nào? Thà chỉ một mình Bác và một vài chú nữa chịu ướt còn 



hơn để cho cả lớp học phải chờ uổng công!" 



Thế là Bác lên đường đến thăm lớp chỉnh huấn đúng lịch trình trong tiếng reo 



hò sung sướng của các học viên.. Bác Hồ của chúng ta quý thời gian của mình 



bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu. Chính vì vậy, trong 



suốt cuộc đời Bác không để bất cứ ai đợi mình. Sự quý trọng thời gian của Bác 



thực sự là tấm gương sáng để chúng ta học tập. 



 



 



GV gợi ý cho HS thảo luận hai câu hỏi sau: 



- Em nghĩ gì về về Bác Hồ trong câu chuyện trên? 



- Em nghĩ thế nào về việc có những thói quen tốt? Việc kiên trì hình thành 



thói quen có dễ không? 



- Em nghĩ thế nào về câu nói: “Gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen 



gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”. 



 HS chia sẻ về kết quả suy nghĩ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và suy 



nghĩ về sự kiên trì cần thiết để rèn luyện bản thân, hình thành những thói quen tốt.  



 



Bước 4. GV kết luận 
 



 GV kết luận: Việc nhận diện được những hành vi tốt là bước đầu tiên 



quan trọng để hình thành các thói quen tốt trong cuộc sống. Việc thực hiện 



các hành vi/ hoạt động cần đều đặn, nghiêm túc, liên tục, đòi hỏi mỗi HS phải 



rèn luyện sự kiên trì để giúp gây dựng thói quen tích cực. Bác Hồ là một tấm 



gương vĩ đại với việc không ngừng rèn luyện mình, kiên trì thực hiện những 



thói quen tốt. Học theo Bác để tự rèn luyện mình là cách để tự giáo dục đạo 



đức của bản thân. Bởi thói quen hình thành nên tính cách tốt đẹp phù hợp 



với lối sống văn minh, lành mạnh mà mỗi bạn học sinh đều nên thực hiện. 



 



HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG TIẾP NỐI 



Yêu cầu: Tiếp tục thực hiện và điều chỉnh kế hoạch thực hiện hành vi phát huy 



điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống; ký 



cam kết thực hiện và chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch theo từng tháng trước lớp 



trong giờ sinh hoạt lớp. 



Sản phẩm:  



- Bản cam kết thực hiện 



- Phiếu đánh giá kết quả thực hiện theo tháng 
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HOẠT ĐỘNG 4. Tìm hiểu khả năng nhận diện cảm xúc của bản thân 



(Khoảng   15 phút) 



a) Mục tiêu: Học sinh xác định được khả năng nhận diện cảm xúc của bản thân 



b) Tổ chức thực hiện 



 



GV giao nhiệm vụ 
 



 



GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ ở mục Nội dung. 



Nội dung:  HS tham gia trò chơi “Bày tỏ cảm xúc” để nhận diện cảm xúc của bản 



thân trong các tình huống: HS được phát các thẻ màu cảm xúc (Vui, buồn, lo lắng, 



tức giận…); GV đọc tình huống, mỗi tình huống HS sẽ giơ thẻ màu tương ứng với 



cảm xúc của em trong tình huống đó, cụ thể: (1) Tình huống nghe bạn thân nói 



không đúng về mình; (2) Tình huống bị bố mẹ mắng nặng lời; (3) Tình huống bị 



các bạn trong nhóm phản bác ý kiến khi tranh luận. 



 



HS thực hiện nhiệm vụ 
 



 



 HS thực hiện trò chơi “Bày tỏ cảm xúc”, từ đó chia sẻ thêm những kinh 



nghiệm của bản thân về khả năng nhận diện cảm xúc và những tình huống gây 



cho em cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực. GV hỗ trợ, khuyến khích HS thực hiện 



nhiệm vụ: 



 



GV tổ chức báo cáo, thảo luận 
 



 



 Sau khi chơi xong trò chơi “Bày tỏ cảm xúc” GV khuyến khích HS chia sẻ 



thêm những tình huống trải nghiệm thực tiễn gây ra cho em những cảm xúc tích 



cực hoặc tiêu cực. Gv tổ chức cho lớp trao đổi, bày tỏ ý kiến về nhận diện những 



cảm xúc trong cuộc sống. 



 



GV kết luận 
 



 



 GV kết luận: Việc nhận diện cảm xúc giúp em xác định được cảm xúc của 



bản thân là tích cực hay tiêu cực trong các tình huống cụ thể. Từ đó định hướng 



điều chỉnh cảm xúc bản thân theo hướng tích cực trong các tình huống cụ thể. 



 



Sản phẩm: Kết quả giơ thẻ “bày tỏ cảm xúc” để nhận diện các cảm xúc trong 



tình huống của HS: Vui, buồn, tức giận, lo lắng…. 
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HOẠT ĐỘNG 5. Nhận diện cảm xúc và điều chỉnh cảm xúc của bản thân 



(Khoảng   30 phút) 



a. Mục tiêu: Học sinh điều chỉnh được cảm xúc trong các tình huống cụ thể. 



b. Tổ chức thực hiện 



 



GV giao nhiệm vụ 
 



 



GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ ở mục Nội dung. 



Nội dung: HS thực hiện hoạt động kịch tương tác “Điều chỉnh cảm xúc bản 



thân”:  



- Mỗi nhóm được phân công chuẩn bị kịch tương tác về tình huống điều chỉnh 



cảm xúc bản thân sẽ diễn kịch: (1) Tình huống nghe bạn thân nói không đúng 



về mình; (2) Tình huống bị bố mẹ mắng nặng lời; (3) Tình huống bị các bạn 



trong nhóm phản bác ý kiến khi tranh luận. 



- HS chia sẻ cảm xúc và các cách điều chỉnh cảm xúc thu nhận được từ hoạt 



động tham gia kịch tương tác. 



 



HS thực hiện nhiệm vụ 
 



 



 HS thực hiện kịch tương tác; GV tổ chức cho HS thực hiện, định hướng 



quá trình quan sát của HS dưới lớp với hoạt động. Khen ngợi với những sản phẩm 



tốt của HS để kích thích HS chia sẻ. 



Sản phẩm: Kết quả thực hiện hoạt động gồm: 



1. Vở kịch tương tác các nhóm xây dựng và trình diễn để nhận diện cảm xúc  



2. Kết quả trao đổi thảo luận về cách nhận diện cảm xúc và điều chỉnh cảm xúc 



của bản thân trong các tình huống,ví dụ: Hít thở đều và tập trung vào hơi thở; 



Lấy 1 cốc nước và uống từng ngụm nhỏ; Đếm 1,2,3… và tập trung vào việc 



đểm; Suy nghĩ những điều tích cực. 



 



GV tổ chức báo cáo, thảo luận 
 



Sau khi tham gia kịch tương tác GV định hướng HS trao đổi chia sẻ về:  



 (1) Đối với nhóm diễn kịch: Những cảm xúc mà các em được trải nghiệm 



khi tham gia?, cách điều chỉnh cảm xúc trong tình huống kịch mà các em thể 



hiện?, kinh nghiệm em thu được sau hoạt động diễn kịch tương tác?... 



 (2) Đối với nhóm HS xem kịch: Những cảm xúc em nhận diện được sau 



khi xem kịch?, em có cách điều chỉnh cảm xúc nào khác so với cách mà các bạn 



trong vở kịch đã thực hiện 



 GV tổ chức HS toàn lớp trao đổi và chia sẻ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 
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GV kết luận 
 



 



 GV kết luận: Khi nhận diện bản thân có cảm xúc tiêu cực, không phù hợp, 



các em có thể điều chỉnh cảm xúc bằng cách: Hít thở đều và tập trung vào hơi thở; 



Lấy 1 cốc nước và uống từng ngụm nhỏ; Đếm 1,2,3… và tập trung vào việc đểm; 



Suy nghĩ những điều tích cực… 



HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG TIẾP NỐI 



Yêu cầu: HS làm bảng nhận diện cảm xúc của bản thân theo tuần, kết thúc mỗi 



ngày HS sẽ vẽ một biểu tượng cảm xúc của mình đánh giá về những trải nghiệm 



cảm xúc trong ngày. Kết thúc mỗi tháng HS sẽ dán phiếu cảm xúc lên góc học 



tập của lớp và lưu vào hồ sơ học tập trải nghiệm để đánh giá và duy trì thói quen 



nhận diện và điều chỉnh cảm xúc tích cực. 



 Ví dụ về khung đánh giá cảm xúc 



Tuần Cảm xúc của em 



 Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 



nhật 



Tuần 1        



Tuần 2        



Tuần 3        



Tuần 4        



Sản phẩm: Bản đánh giá cảm xúc của học sinh theo tháng 



 



HOẠT ĐỘNG 6.  Tìm hiểu thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ khi ở gia 



đình và nhà trường (Khoảng 20 phút) 



a) Mục tiêu: Trình bày được những việc làm để thực hiện thói quen ngăn nắp, 



gọn gàng, sạch sẽ khi ở gia đình và nhà trường 



b) Tổ chức thực hiện 



GV giao nhiệm vụ 
 



 



GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ ở mục Nội dung. 



Nội dung:  



1. Học sinh chia sẻ theo nhóm đôi những  



- Từng HS kể những việc mình đã làm để góc học tập, nơi sinh hoạt ngăn nắp, 



gọn gàng, sạch sẽ. 



- Những việc em có thể làm để điều chỉnh, sắp xếp góc học tập và sinh hoạt 



gọn gàng, ngăn nắp? 
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- Những việc em có thể làm để khu nhà nơi em ở được sạch sẽ, lớp học được 



gọn gàng, đảm bảo vệ sinh?  



2. Kháo sát HS về thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ: GV đọc những việc 



làm thể hiện sự ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ khi ở gia đình, trong khu dân cư và 



nhà trường; HS sẽ đánh giá mức độ thực hiện của mình bằng cách giơ thẻ màu 



(Thẻ màu xanh – Luôn luôn thực hiện; Thẻ màu vàng – Thỉnh thoảng thực hiện; 



Thẻ màu đỏ - Hiếm khi thực hiện). 



Những việc làm được khảo sát gồm: Sắp xếp bàn học ngăn nắp, gọn gàng; Sắp 



xếp tủ quần áo; Vệ sinh đồ dùng trong gia đình (bếp, tủ lạnh…); Quét dọn các 



phòng; Để sách vở gọn gàng… 



 



HS thực hiện nhiệm vụ 
 



 



 HS thực hiện hoạt động theo định hướng của giáo viên; trong quá trình HS 



thực hiện, GV quan sát, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ và chia sẻ cảm xúc với 



sản phẩm hoạt động của bản thân.  



Sản phẩm:  



1. Kết quả thực hiện hoạt động là chia sẻ những sẻ của học sinh về những việc 



làm để thực hiện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ khi ở gia đình và nhà 



trường, ví dụ: Quy đinh vị trí cho mỗi đồ dùng; xếp tài liệu, sách vở ngay ngắn; 



thay giặt quần áo thường xuyên…, không vứt rác bừa bãi mà có thùng đựng rác 



riêng hoặc ngăn cặp đựng rác riêng.  



2. Kết quả khảo sát mức độ thực hiện những việc làm để thể hiện thói quen ngăn 



nắp, gọn gàng, sạch sẽ khi ở gia đình và nhà trường.   



 



GV tổ chức báo cáo, thảo luận 
 



 



GV mời đại diện HS các nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận nhóm; Sau 



mỗi phần báo cáo GV định hướng HS trong lớp nhận xét, đánh giá về kết quả thảo 



luận của nhóm bạn. GV gợi ý câu hỏi thảo luận cho HS sau khi kết thúc hoạt động 



để các nhóm: Mô tả lại quá trình thực hiện sản phẩm của nhóm; Những khó khăn, 



thuận lợi khi thực hiện; Kinh nghiệm, bài học mà các em rút ra từ hoạt động… 



GV nhận xét, khen ngợi sản phẩm và sự tích cực hoạt động của các nhóm và cá 



nhân HS. 



 



GV kết luận 
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 GV kết luận: Góc học tập, nơi sinh hoạt của các em cần được sắp xếp gọn 



gàng, ngăn nắp, sạch sẽ và chúng ta cần thực hiện thường xuyên những hoạt động 



này nhé. 



 



HOẠT ĐỘNG 7. Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ tại gia 



đình (Khoảng 25 phút) 



a. Mục tiêu: Thực hiện được những việc làm để thực hiện thói quen ngăn nắp, 



gọn gàng, sạch sẽ khi ở gia đình 



b. Tổ chức thực hiện 



 



GV giao nhiệm vụ 
 



 



GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ ở mục Nội dung. 



Nội dung:  Mỗi HS chuẩn bị tranh/ ảnh về góc học tập và sinh hoạt của bản 



thân thể hiện sự ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, sau đó thực hiện nhiệm vụ sau: 



1. Chia sẻ theo nhóm dựa trên tranh/ ảnh của mỗi cá nhân trong nhóm về góc 



học tập và sinh hoạt của bản thân, sau đó dán tranh ảnh của nhóm lên giấy A0 



2. Thực hiện triển lãm tranh ảnh của lớp: GV cho các nhóm thời gian 3 phút để 



treo sản phẩm của mình lên sau đó các thành viên trong lớp sẽ di chuyển quanh 



lớp học triển lãm sản phẩm các bức ảnh của thành viên trong. 



3. HS chia sẻ về ấn tượng và bài học thu được sau triển lãm. 



 



HS thực hiện nhiệm vụ 
 



 



 HS thực hiện hoạt động theo định hướng của giáo viên; trong quá trình HS 



thực hiện, GV quan sát, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ triển lãm và chia sẻ về 



cảm xúc, kết quả thu nhận được sau  



Sản phẩm: (1) Tranh/ ảnh triển lãm của các thành viên trong lớp về thực 



hiện sự ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia đình; (2) Phần chia sẻ kết quả thu 



nhận được của các thành viên trong lớp sau hoạt động triển lãm. 



 



 



GV tổ chức báo cáo, thảo luận 
 



GV mời đại diện HS chia sẻ về cảm xúc, kết quả thu nhận được sau hoạt 



động triển lãm, cụ thể như: Cảm xúc của em sau khi tham gia hoạt động? Em ấn 



tượng với bức tranh/ sản phẩm của bạn nào? Em thu được bài học kinh nghiệm 



gì từ hoạt động của các bạn? Em sẽ làm gì để duy trì sự thói quen ngăn nắp, gọn 
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gàng, sạch sẽ ở gia đình?. GV nhận xét, khen ngợi sản phẩm và sự tích cực hoạt 



động của các nhóm và cá nhân HS. 



 



GV kết luận 
 



 



 GV kết luận: Góc học tập, nơi sinh hoạt ở gia đình của các em cần được 



sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ và chúng ta cần thực hiện thường xuyên 



những hoạt động này nhé. 



 



HOẠT ĐỘNG 8. (Hoạt động gợi ý tích hợp): Rèn luyện thói quen ngăn nắp, 



gọn gàng, sạch sẽ tại trường – Dự án “Lớp học sạch, đẹp” (Khoảng 45 phút) 



a. Mục tiêu: Thực hiện được những việc làm để thực hiện thói quen ngăn nắp, 



gọn gàng, sạch sẽ khi ở ở trường, lớp – giữ gìn và bảo vệ môi trường là một 



trong những phẩm chất của công dân toàn cầu.  



b. Tổ chức thực hiện 



GV giao nhiệm vụ 
 



GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ ở mục Nội dung. 



Nội dung: HS chia nhóm và thực hiện nhiệm vụ. 



1. GV chia sẻ cho HS về câu chuyện và mời HS chia sẻ suy nghĩ cá nhân. 



“Một thầy giáo đề nghị học sinh trong lớp trong vòng 3 ngày không vứt bất 



kỳ rác/ đồ thải vào thùng rác của cả gia đình và vứt gọn gàng vào trong một 



túi ni-lông, sau đó buộc thật chặt vào cặp sách đem đến trường đi học mỗi 



ngày. Sau ba ngày, thầy giáo mới các bạn HS chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận 



về túi rác HS đeo bên mình.”  



GV đặt câu hỏi để HS thảo luận: 



- Theo em, câu trả lời của các bạn HS là gì? Nếu là các bạn HS, em sẽ rút ra 



được bài học nào.  



2. Mỗi nhóm thực hiện một ý tưởng và kế hoạch để xây dựng dự án “Lớp học 



sạch, đẹp” 



- Gợi ý về hình thức: HS lựa chọn một trong các hình thức: Tranh vẽ; video 



tuyên truyền hoặc sản phẩm thiết kế… 



- Gợi ý về nội dung: Dự án thể hiện nội dung: Thực hiện những việc làm để xây 



dựng lớp học sạch đẹp  



3. HS thuyết trình giới thiệu về sản phẩm của dự án, thuyết phục các bạn trong 



lớp thực hiện theo kế hoạch dự án của nhóm mình. 



- Bước 1. Các nhóm trình bày sản phẩm, thuyết phục các bạn thực hiện dự án 



- Bước 2. HS trong lớp trao đổi, chia sẻ về sản phẩm dự án của các nhóm 



- Bước 3. HS viết thu hoạch cá nhân ngắn sau hoạt động 
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HS thực hiện nhiệm vụ 
 



HS chia sẻ suy nghĩ về câu chuyện “Người thầy giáo và những bạn HS đeo 



các bọc rác trên vai” 



HS thực hiện hoàn thành sản phẩm dự án “Lớp học sạch – đẹp” theo gợi ý 



hướng dẫn của GV trước, có sản phẩm trong tiết học. HS thực hiện trình bày về 



sản  phẩm dự án và thuyết phục các bạn về tính khả thi của dự án sẽ thực hiện. 



Sau đó HS viết bài thu hoạch cá nhân về kết quả thu nhận được từ phần triển lãm 



sản phẩm của các nhóm. Trong quá trình HS thực hiện, GV quan sát, hướng dẫn 



HS thực hiện nhiệm vụ và chia sẻ cảm xúc với sản phẩm hoạt động của bản thân.  



 



Sản phẩm: Kết quả thực hiện hoạt động gồm: 



1. HS chia sẻ suy nghĩ về câu chuyện những cảm nhận của các bạn HS khi đeo 



túi rác 3 ngày trên vai, những bài học mà các bạn HS rút ra trong câu chuyện. 



Điều mà HS có thể học được từ yêu cầu của thầy giáo. 



2. Sản phẩm dự án của các nhóm “Lớp học sạch – đẹp” theo định hướng của 



GV, tiêu chí đánh giá sản phẩm: 



- Thể hiện được nội dung theo yêu cầu 



- Có tính sáng tạo, tính thẩm mĩ 



- Trình bày, báo cáo sản phẩm hấp dẫn, thuyết phục 



3. Bài thu hoạch cá nhân của HS viết sau khi tham gia dự án “Lớp học sạch – đẹp” 



 



GV tổ chức báo cáo, thảo luận 
 



 



GV mời HS chia sẻ suy nghĩ về câu chuyện và thảo luận về ý nghĩa của bài 



học rút ra trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và ý nghĩa của việc tự xây dựng 



kế hoạch/ dự án “Lớp học sạch – đẹp”. GV liên hệ đến việc giữ gìn môi trường 



Xanh – sạch – đẹp là một trong những phẩm chất của công dân toàn cầu.  



GV mời đại diện HS các nhóm lên báo cáo kết quả dự án của nhóm mình; 



Sau mỗi phần báo cáo GV định hướng HS trong lớp nhận xét, đánh giá về kết quả 



thảo luận của nhóm bạn. GV nhận xét, khen ngợi sản phẩm và sự tích cực hoạt 



động của các nhóm và cá nhân HS; từ đó hướng dẫn HS viết thu hoạch cá nhân 



sau hoạt động tuyên truyền.  



 



GV kết luận: 
 



 



 Việc đeo một túi rác trên vai không đem đến những trải nghiệm dễ chịu cho 



mọi người, kể cả HS. Điều đó cũng tương tự như việc trái đất đang phải chịu việc 
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hàng tỷ tấn rác được đổ ra mỗi ngày. Nhưng số lượng rác không quan trọng bằng 



việc xử lý rác thải như thế nào, và việc xử lý rác bằng cách gom gọn gàng, sạch 



sẽ và phân loại là một trong những việc làm ý nghĩa đầu tiên giúp cho Trái đất 



hay mỗi HS giảm những tác động tiêu cực do lượng rác thải xung quanh đem lại. 



Mỗi một hành vi của mỗi người, dù nhỏ nhưng sẽ có ý nghĩa lớn với lớp, trường, 



cộng đồng và trái đất.   



Việc thực hiện tổ chức không gian, sắp xếp lớp học ngăn nắp, gọn gàng 



và giữ lớp học sạch sẽ sẽ giúp chúng ta có không gian thoáng mát, tạo cảm 



hứng để các em học tập tốt hơn; giúp các em thực hiện và duy trì những thói 



quen tích cực, thể hiện phẩm chất đạo đức của một công dân toàn cầu.  



 



HOẠT ĐỘNG 9: Duy trì thói quen tích cực và ký cam kết thực hiện (Khoảng 



30 phút) 



a. Mục tiêu: Xác định được các thói quen tích cực cần duy trì và thực hiện 



những việc làm để duy trì thói quen. 



b. Tổ chức thực hiện 



 



GV giao nhiệm vụ 
 



 



GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ ở mục Nội dung. 



Nội dung: HS chia nhóm và thực hiện nhiệm vụ 



1. Chia sẻ trong nhóm về một thói quen tích cực bản thân muốn duy trì và giải 



thích lý do. 



2. Thực hiện phiếu bài tập cá nhân: Cách thức duy trì thói quen tích cực của 



bản thân và lập kế hoạch duy trì thói quen tích cực đó. Chia sẻ theo nhóm đôi 



về kế hoạch thực hiện 



Thói quen tích 



cực 



Cách thực hiện Thời gian thực 



hiện 



Ghi chú 



    



    



3. Ký cam kết thực hiện kế hoạch duy trì thói quen tích cực của bản thân, cách 



thực hiện như sau: 



- GV chuẩn bị một bản giấy A0 có trang trí, hướng dẫn từng học sinh lên ghi 1 



câu cam kết (Ví dụ như: Em cam kết sẽ duy trì thói quen sạch sẽ, gọn gàng khi 



ở nhà….) và ký tên, ghi rõ họ tên vào cam kết chung của lớp. 



- GV tổ chức cho HS chia sẻ cam kết sẽ thực hiện 



 



HS thực hiện nhiệm vụ 
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 HS chia sẻ trong nhóm về thói quen tích cực mà các em muốn duy trì 



 HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân: Cách thức duy trì thói quen tích cực của 



bản thân và lập kế hoạch duy trì thói quen tích cực. GV hướng dẫn, hỗ trợ và định 



hướng trong quá trình HS thực hiện nhiệm vụ. 



 HS ký cam kết thực hiện, GV tổ chức cho HS thực hiện và chia sẻ những 



cam kết của mình trước lớp. 



Sản phẩm: Kết quả thực hiện hoạt động gồm: 



1. Kế hoạch duy trì thói quen tích cực của HS 



2/ Bản cam kết thực hiện những việc nhằm duy trì thói quen tích cực của HS 



 



GV tổ chức báo cáo, thảo luận 
 



 



 GV mời HS chia sẻ về kế hoạch duy trì thói quen tích cực. GV tổ chức để 



HS trao đổi về: Những khó khăn khi các em thực hiện việc duy trì những thói 



quen tích cực này? Em có thể làm gì để khắc phục những khó khăn đó? Khi đã ký 



cam kết, em cần làm gì để thực hiện cam kết đó?. GV ghi nhận, khuyến khích sự 



chia sẽ của HS, hỗ trợ nếu HS cần. 



 



GV kết luận 
 



Việc thực hiện và duy trì những thói quen tích cực giúp tạo nên nét tính 



cách tích cực của các em trong học tập và cuộc sống. 



 



HOẠT ĐỘNG 10 (theo SGK):  Đánh giá chủ đề (Khoảng 15 phút) 



a. Mục tiêu: Đánh giá được kết quả thực hiện chủ đề so với mục tiêu đề ra 



b. Tổ chức thực hiện 



 



GV giao nhiệm vụ 
 



 



GV hướng dẫn HS đánh giá như sau: 



Nội dung:  



1. HS chia sẻ những bài học/ kinh nghiệm có được sau chủ đề? 



2. HS tự đánh giá mức độ thực hiện các yêu cầu cần đạt như sau: 



Mục tiêu/YCCĐ Mức độ 



Hoàn 



thành tốt 



Hoàn 



thành 



Chưa 



hoàn 



thành 
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Em nhận diện được một số điểm mạnh 



và điểm hạn chế của bản thân trong 



học taoaj và cuộc sống 



   



Em biết cách phát huy điểm mạnh và 



khắc phục điểm hạn chế trong học tập 



và cuộc sống 



   



Em nhận diện được khả năng kiểm 



soát cảm xúc và điều chỉnh cảm xúc 



theo hướng tích cực 



   



Em rèn luyện được thói quen ngăn 



nắp, gọn gàng, sạch sẽ tại gia đình 



   



Em rèn luyện được thói quen ngăn 



nắp, gọn gàng, sạch sẽ tại trường 



   



3. HS chia sẻ về mong muốn “Những điều em muốn tiếp tục thay đổi sau chủ 



đề” 



 



HS thực hiện nhiệm vụ 
 



 



 HS thực hiện theo định hướng, gợi mở của GV. Gv hướng dẫn, hỗ trợ HS 



cách chia sẻ và phản hồi với sự chia sẻ của HS một cách tích cực để định hướng, 



tạo động lực cho HS trong việc tiếp tục duy trì thói quen. 



Sản phẩm: Kết quả thực hiện hoạt động gồm: 



1. Kết quả chia sẻ những bài học/ kinh nghiệm có được sau hoạt động 



2/ Bản tự đánh giá mức độ thực hiện các yêu cầu cần đạt của HS ở chủ đề 



3/ Kết quả chia sẻ về mong muốn “Những điều em muốn tiếp tục thay đổi sau 



chủ đề” 



 



GV tổ chức báo cáo, thảo luận 
 



 GV mời HS chia sẻ về kết quả đánh giá. Động viên, khuyến khích HS 



mạnh dạn chia sẻ và tiếp tục thực hiện nhứng việc làm để duy trì những thói 



quen tích cực. 



GV kết luận 
 



 



 Khi các em tự đánh giá về bản thân và nhận được sự đánh giá của bạn bè, 



thầy cô sẽ giúp các em biết được hướng rèn luyện tiếp theo của mình và ngày cảng 



hoàn thiện hơn 



HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG TIẾP NỐI 
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Yêu cầu: HS làm bảng đánh giá việc duy trì những thói quen tích cực của 



bàn thân: Thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ; thói quen kiểm soát cảm 



xúc bản thân. Đánh giá việc thực hiện theo tuần/ tháng. Kết thúc mỗi tháng 



HS sẽ chia sẻ kết quả thực hiện lên góc học tập của lớp và lưu vào hồ sơ học 



tập trải nghiệm để đánh giá và duy trì thói quen thói quen tích cực 



 Sản phẩm: Bản theo dõi/ đánh giá việc thực hiện thói quen tích cực của HS 



 



3.2. HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ 



SINH HOẠT DƯỚI CỜ 



CHỦ ĐỀ “TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” 



 



I. Mục tiêu 



HS được định hướng về các hành động tuyên truyền bảo vệ môi trường. 



Học sinh được phát huy tinh thần sáng tạo, thể hiện tài năng tham gia tuyên truyền 



bảo vệ môi trường trong nhà trường, tại gia đình và cộng đồng xung quanh. Cụ thể: 



- Tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè có ý thức thực hiện các việc 



làm giảm thiểu biến đổi khí hậu (lớp 6). 



- Thực hiện được chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường thiên nhiên, 



giảm thiểu hiệu ứng nhà kính bằng các hình thức khác nhau (lớp 7). 



- Tổ chức sự kiện giới thiệu về vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam 



thắng cảnh của địa phương và cách bảo tồn (lớp 8) 



– Thiết kế được sản phẩm thể hiện vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan 



thiên nhiên của đất nước (lớp 9). 



 



Yêu cầu cần đạt về giáo dục ĐĐLS 



- Chủ động tham gia các hoạt động Đoàn, Đội 



- Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu 



Mục tiêu tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống 



- Giáo dục lối sống văn minh, nhân ái, ý thức ký luật, tự giác, có trách 



nhiệm với cộng đồng.  



- Thể hiện được hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá khi tham gia các 



hoạt động trong cộng đồng. 



- Có ý thức và hành động thiết thực để giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi 



trường, danh lam thắng cảnh.  



Mức độ tích hợp:  



-Toàn phần 



 



II. Chuẩn bị  
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Đối với học sinh: Mỗi lớp chuẩn bị một tác phẩm để tuyên truyền về các 



vấn đề môi trường hiện đang gặp phải và các hành động bảo vệ môi trường của 



học sinh. Có thể xem xét các gợi ý dưới đây: 



- Hoạt động trình diễn trước toàn trường: Trang phục tái chế; kịch về bảo 



vệ môi trường; video về các hiểm hoạ môi trường, và hành động bảo vệ môi 



trường; bài thuyết trình về bảo vệ môi trường; tiết mục văn nghệ (hát, múa, nhảy); 



bài hát tự sáng tác về bảo vệ môi trường. 



- Hoạt động trưng bày: Đồ dùng tái chế; các tác phẩm nghệ thuật từ sản 



phẩm tái chế; tranh ảnh về chủ đề bảo vệ môi trường; poster (áp phích) tuyên 



truyền về bảo vệ môi trường; sáng tác thơ văn về bảo vệ môi trường. 



Đối với giáo viên: 



- Hỗ trợ học sinh thực hiện các sản phẩm tham gia vào sự kiện cũng như 



các sản phẩm trưng bày. 



- Không gian và phương tiện phù hợp để học sinh trưng bày các sản phẩm 



truyền thông. 



- Phương tiện, dụng cụ và các hoạt động trang trí cần thiết phục vụ cho sự 



kiện. 



- Chuẩn bị kịch bản, phân công các hoạt động trình diễn và trưng bày. 



III. Tổ chức hoạt động  



HOẠT ĐỘNG 1: Giới thiệu chương trình, khởi động 



a) Mục tiêu: Giới thiệu về chủ đề, ý nghĩa của hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi 



trường.  



b. Tổ chức thực hiện 



GV giao nhiệm vụ  



GV hướng dẫn đại diện HS các lớp chuẩn bị các bài giới thiệu sơ lược về các tiết 



mục trình diễn và không gian trưng bày các sản phẩm truyền thông sáng tạo về 



bảo vệ môi trường.  



GV hướng dẫn HS các khối toàn trường cùng thực hiện một điệu nhảy dân vũ 



hoặc một bài hát tập thể theo truyền thống nhà trường. 



HS thực hiện nhiệm vụ 



HS thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV tổng phụ trách  



Sản phẩm: 



- Bài giới thiệu của HS nhấn mạnh tới các vấn đề môi trường đang tồn tại như: ô 



nhiễm rác thải, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, vấn 



đề chặt phá cây xanh, huỷ hoại cảnh quan thiên nhiên. 



- HS các khối đều cùng tham gia nhảy dân vũ  



GV tổ chức báo cáo, thảo luận 



GV mời HS chia sẻ cảm xúc sau điệu nhảy 
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HOẠT ĐỘNG 2: Trình diễn các tiết mục tuyên truyền bảo vệ môi trường  



a) Mục tiêu: 



HS biết cách lồng ghép các thông điện tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè 



có ý thức thực hiện các việc làm giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường 



thiên nhiên, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính bằng các hình thức khác nhau 



b. Tổ chức thực hiện: 



GV giao trước cho các khối lớp lớp đăng ký tiết mục trình diễn có nội dung tuyên 



truyền bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu, giảm thiểu hiệu 



ứng nhà kính.  



HS thực hiện nhiệm vụ 



GV hướng dẫn HS trình diễn theo khối lớp, bắt đầu từ khối lớp 6 tới khối lớp 9 



hoặc có thể xen kẽ các hình thức khác nhau để tăng phần sinh động cho chương 



trình. 



Sản phẩm 



Các lớp trình diễn được các tiết mục đầy đủ các nội dung:  



(1) giới thiệu về tiết mục;  



(2) phần thể hiện/trình diễn;  



(3) thông điệp và các hành động cụ thể bảo vệ môi trường (học sinh nói sau phần 



trình diễn). 



Khuyến khích sự cổ vũ tích cực của học sinh toàn trường cho các tiết mục 



trình diễn. 



GV tổ chức báo cáo, thảo luận 



GV mời HS chia sẻ cảm xúc và ý nghĩa của các tiết mục.  



 



HOẠT ĐỘNG 3: Tổng kết đánh giá chương trình 



a) Mục tiêu:  



HS được cảm nhận sâu sắc hơn về các thông điệp và cách thức tuyên truyền vận 



động người thân, bạn bè có ý thức thực hiện các việc làm giảm thiểu biến đổi khí 



hậu, bảo vệ môi trường thiên nhiên, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính  



b. Tổ chức thực hiện: 



GV nêu các tiêu chí đánh giá phần trình diễn của các lớp 



GV phân công cho HS tự đánh giá các tiết mục trình diễn và hoạt động trưng bày 



theo tiêu chí.  



HS thực hiện nhiệm vụ 



HS tiến hành tự đánh giá theo tiêu chí.  



Sản phẩm 



Bản đánh giá tiết mục và hoạt động trưng bày của khối lớp theo tiêu chí. Các sản 



phẩm cần có:  
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1/sự đóng góp tích cực, trách nhiệm của học sinh toàn trường đối với việc tham 



gia các hoạt động trình diễn và hoạt động trưng bày;  



2/ thông điệp sáng tạo, rõ ràng phát huy được ;  



3/ Hình thức tuyên truyền hấp dẫn, sáng tạo, khả thi và phù hợp với nhiều đối 



tượng khác nhau 



- Nhắc lại các thông điệp chính về bảo vệ môi trường đã được các nhóm đưa ra 



trong các phần trình diễn. Bên cạnh đó, đề xuất các hành động cụ thể nhằm phát 



huy tinh thần trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường. 



GV tổ chức báo cáo, thảo luận 



GV mời HS chia sẻ sau hoạt động đánh giá  



HOẠT ĐỘNG 4: Tham quan khu trưng bày các sản phẩm truyền thông 



a) Mục tiêu: 



HS được tham quan các sản phẩm truyền thông từ đó hiểu rõ hơn về ý nghĩa của 



các sản phẩm đối với việc tuyên truyền bảo vệ môi trường  



b. Tổ chức thực hiện: 



GV các lớp điều phối hướng dẫn học sinh tham quan các khu trưng bày sản 



phẩm truyền thông 



GV khuyến khích học sinh để lại lời nhắn, hoặc các ý tưởng đóng góp cho các 



sản phẩm vào sổ lưu bút (chuẩn bị sổ tại mỗi bàn trưng bày). 



HS thực hiện nhiệm vụ 



HS đi tham quan theo yêu cầu của GV trong giờ nghỉ, đảm bảo không làm hư 



hại, ảnh hưởng đến các sản phẩm này. 



HS để lại để lại lời nhắn, hoặc các ý tưởng đóng góp cho các sản phẩm vào sổ 



lưu bút 



Sản phẩm 



Các bức tranh, ảnh trong quá trình HS đi tham quan khu trưng bày; 



Lời nhắn, hoặc các ý tưởng đóng góp cho các sản phẩm vào sổ lưu bút sau khi 



HS  



GV tổ chức báo cáo, thảo luận 



GV mời HS chia sẻ sau hoạt động  



 



IV. Đánh giá kết quả hoạt động  



Ban tổ chức chương trình tiến hành đánh giá kết quả hoạt động nhằm rút ra 



bài học cho việc tổ chức chương trình. Các nội dung và tiêu chí đánh giá có thể 



bao gồm như bảng dưới đây: 
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Nội dung đánh giá Các tiêu chí 



 



Về mục tiêu chương 



trình 



- Sự tham gia đầy đủ của các lớp trong việc xây dựng 



các sản phẩm truyền thông. 



- Học sinh nhắc lại được các vấn đề về ô nhiễm môi 



trường đáng quan tâm hiện nay. 



- Các sản phẩm truyền thông đạt chất lượng, mang 



tính sáng tạo. 



- Sự hào hứng của học sinh toàn trường trong suốt 



quá trình tham gia sự kiện. 



- Học sinh thể hiện các hành vi bảo vệ môi trường 



trong lớp, trong trường. 



 



Về công tác tổ chức 



- Các hoạt động diễn ra thuận lợi, theo đúng kế 



hoạch đề ra  (thời gian, nhân sự, các hoạt động). 



- Các phương tiện hỗ trợ chương trình đầy đủ, đảm 



bảo chất lượng. 



- Các vấn đề phát sinh (nếu có) được xử lý kịp thời.  



 



3.3. SINH HOẠT LỚP 



CHỦ ĐỀ: ĐIỀU CHỈNH BẢN THÂN CHO PHÙ HỢP VỚI MÔI 



TRƯỜNG HỌC TẬP MỚI 



(Dành cho học sinh lớp 6)  



I. Mục tiêu: 



- Nhận ra được sự thay đổi tích cực, những sở thích đức tính đặc trưng, giá 



trị bản thân trong môi trường học tập mới. 



- Biết chăm sóc bản thân và điều chỉnh bản thân phù hợp môi trường học 



tập mới, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. 



- Tự tin, thể hiện được một số khả năng, sở thích của bản thân 



 



Yêu cầu cần đạt về giáo dục ĐĐLS 



- Nhận ra được giá trị bản thân 



- Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể. 



Mục tiêu tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống 



- Phát hiện được sở thích, khả năng và những giá trị khác của bản thân; 



tự tin với sở thích, khả năng của mình. 



- Nhận ra được sự thay đổi tích cực của bản thân, giới thiệu được đức 



tính đặc trưng của bản thân.  
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- Thiết lập được các mối quan hệ với bạn, thầy cô và biết gìn giữ tình 



bạn, tình thầy trò.  



Mức độ tích hợp: Bộ phận (HĐ 1,3) 



 



2. Chuẩn bị : 



Đối với học sinh: 



- Ban cán sự lớp/chi đoàn chuẩn bị kịch bản chi tiết cho buổi sinh hoạt sau 



đó tham khảo ý kiến giáo viên chủ nhiệm. Nội dung kịch bản có thể bao gồm 2 



phần chính: 1) Tổng kết các hoạt động học tập và thi đua trong tuần; 2) Nội dung 



sinh hoạt chuyên đề “Tư duy tích cực”. 



- Mỗi học sinh trong lớp chuẩn bị một tình huống thực tế mà mình đã trải 



qua và xem xét 2 cách tư duy tích cực và tiêu cực đã ảnh hưởng tới kết quả của 



tình huống đó như thế nào. 



- Mỗi học sinh tìm hiểu và suy nghĩ câu trả lời cho các câu hỏi sau: 



+ Vì sao chúng ta lại cần tới suy nghĩ/tư duy tích cực? Ý nghĩa của tư duy 



tích cực đối với cuộc sống của mỗi cá nhân là gì? 



+ Các tình huống như thế nào có thể dễ khiến chúng ta có những suy nghĩ 



tiêu cực? (Học sinh viết ra một tình huống cụ thể) 



+ Làm thế nào để có thể suy nghĩ một cách tích cực về bản thân, về các mối 



quan hệ xung quanh? 



Đối với giáo viên: 



- Hỗ trợ ban cán sự lớp/chi đoàn hoàn thiện kế hoạch/kịch bản chi tiết cho 



buổi sinh hoạt chuyên đề của lớp. Hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch theo các nội 



dung bao gồm: 1) Mục tiêu hoạt động; 2) Các nhiệm vụ/công việc cần thực hiện; 



3) Người chịu trách nhiệm thực hiện các công việc. 



- Giám sát việc thực hiện/chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chuyên đề, hỗ trợ học 



sinh trong suốt quá trình thực hiện. 



- Hỗ trợ HS chuẩn bị các phương tiện/thiết bị cần thiết cho buổi sinh hoạt 



chuyên đề. 



- Giới thiệu cho HS các nguồn thông tin, tài liệu, sách báo để tìm hiểu về 



tư duy tích cực. 



3. Tổ chức hoạt động  



HOẠT ĐỘNG 1 (5 phút): Chân dung tích cực của em trong môi trường mới 



Mục tiêu:  



- HS thấy được những điều tích cực, điểm mạnh của chính bản thân 



mình và của các bạn cùng lớp, từ đó có thái độ tôn trọng những người xung 



quanh; hình thành cho HS hướng suy nghĩ tập trung vào điểm mạnh, không 



phán xét. 



Cách thực hiện: 











 70  



- Mỗi HS chuẩn bị một tờ giấy trắng, ở giữa tờ giấy viết tên của mình cùng 



với 1 điểm mạnh mà mình tự nhìn thấy ở bản thân. 



- Sau đó, cho HS truyền tờ giấy tới các bạn khác trong lớp, mỗi bạn hãy 



viết 1 điều tích cực/điểm mạnh mà mình nhận thấy ở bạn lên tờ giấy. 



- Sau 3 phút, các HS dừng viết và chuyển lại tờ giấy theo đúng tên của mỗi 



bạn. 



- Mời đại diện một số HS đọc trước lớp tất cả các điểm đã được liệt kê 



tronng tờ giấy đồng thời nói lên suy nghĩ của mình về những điều mà các bạn 



khác đã liệt kê. 



- Cuối cùng, đề nghị các học sinh về viết lại những điểm mạnh đã được 



nhìn nhận và trang trí thành một bức “chân dung tích cực” về bản thân.  



- GV có thể tổng kết thông điệp cho hoạt động này, nhấn mạnh tới việc 



mỗi HS đều có những điểm mạnh và nên tự hào về điều đó cũng như tôn 



trọng, nhìn nhận những người xung quanh dựa trên điểm mạnh của họ. 



Lưu ý: 



- Giáo viên có thể hướng dẫn HS đánh giá điểm mạnh theo các khía cạnh 



khác nhau ở mỗi học sinh bao gồm: đặc điểm ngoại hình; tính cách; năng 



lực (tài năng); khả năng học tập; khả năng giao tiếp (ngôn ngữ). 



- Có thể treo các bức “chân dung tích cực” của HS tại lớp (nếu có không 



gian), hoặc đề nghị HS treo tại góc học tập của mình tại nhà. 



- Có thể đề nghị HS về trao đổi thêm với các thành viên trong gia đình và bổ 



sung các đặc điểm tích cực vào bức “chân dung tích cực” của mình. 



 



HOẠT ĐỘNG 2 (10 phút): Thay đổi cách nghĩ, thay đổi hành động khi học 



tập ở môi trường mới  



Mục tiêu:  



- HS phân tích được ý nghĩa của suy nghĩ tích cực đối với bản thân và những 



người xung quanh thông qua việc xử lý một số câu chuyện/tình huống thực tế.  



Cách thực hiện: 



- Dựa vào phần chuẩn bị tình huống trước của các HS (tình huống dễ có 



suy nghĩ tiêu cực), người điều hành đề nghị học sinh làm việc theo nhóm nhỏ từ 



5-6 bạn, sau đó đề nghị mỗi nhóm chọn ra 1 tình huống chung cần xử lý. 



- Phát phiếu bài tập cho các nhóm để cùng phân tích tình huống như gợi ý 



trong phần phụ lục. 



- Sau khi các nhóm đã hoàn thành phần thảo luận và phiếu bài tập, người 



điều hành đề nghị một số nhóm chia sẻ kết quả thảo luận. 



- GV đánh giá tinh thần tham gia/học tập của HS và tổng kết hoạt động: 



Trước một tình huống xảy ra, cách chúng ta suy nghĩ về tình huống đó quyết định 



hành động sau đó. Nếu suy nghĩ tích cực, hành động sẽ thường tích cực và giúp 
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giải quyết vấn đề tốt hơn. Người có suy nghĩ tích cực là người luôn tìm ra cơ hội 



trong các tình huống khó khăn. 



Lưu ý: 



- GV có thể chuẩn bị trước một vài tình huống để HS thảo luận thêm, trong 



trường hợp các nhóm gặp khó khăn trong việc chọn lựa hoặc chưa chuẩn bị 



tình huống. 



- GV cũng có thể chia sẻ tình huống và các suy nghĩ tích cực của bản  thân như 



thế nào trong tình huống đó. 



 



HOẠT ĐỘNG 3 (10 phút): Xây dựng mối quan hệ tích cực khi học tập ở 



môi trường mới  



Mục tiêu: Giúp HS biết cách hình thành được các mối quan hệ tích cực xung 



quanh (bạn bè, gia đình, thầy cô) dựa trên cách suy nghĩ tích cực của bản thân từ 



đó xây dựng tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể.  



Cách thực hiện: 



- Chia lớp học thành 3 nhóm lớn (theo dãi bàn), phân công mỗi nhóm suy 



nghĩ về những vấn đề/mâu thuẫn bất ổn thường xảy ra trong các mối quan hệ với 



bạn bè, thầy cô và gia đình. Phân chia mỗi nhóm suy nghĩ về một khía cạnh. 



- Sau đó, trong 2 phút lần lượt cho mỗi nhóm luân phiên kể nhanh một vấn 



đề thường gặp phải trong các mối quan hệ này cho tới khi hết giờ. 



- GV/người điều phối chia bảng thành 3 cột và lần lượt viết lại các ý kiến 



của các nhóm. Nhóm nào liệt kê được nhiều và phù hợp thì nhóm đó dành chiến 



thắng. 



- Sau đó đề nghị mỗi HS chọn một vấn đề mà mình gặp phải, với bạn bè, 



giáo viên hoặc cha mẹ và liệt kê xem trong trường hợp mình có mâu thuẫn thì sẽ 



suy nghĩ tích cực và hành động như thế nào để giải quyết các mâu thuẫn này (bằng 



hành động và lời nói. 



- Mời đại diện một số HS chia sẻ về cách mình suy nghĩ tích cực về vấn đề 



và cách giải quyết cho tình huống. 



- Giáo viên tổng kết hoạt động: Khi có mâu thuẫn/bất đồng với những 



người xung quanh chúng ta thường suy nghĩ tiêu cực và dẫn tới hành động 



tiêu cực. Do đó, để duy trì mối quan hệ tốt với những người xung quanh 



chúng ta cần suy nghĩ về những điều tích cực của người khác cũng như khi 



có mâu thuẫn thì bản thân mình cần suy nghĩ tích cực và hành động tích cực 



để giải quyết mâu thuẫn và cải thiện mối quan hệ. 



 - Phát cho mỗi HS danh mục các lời nói thể hiện suy nghĩ tích cực trong 



các mối quan hệ (xem phụ lục 2) và khuyến khích HS đọc và thực hành hàng 



ngày. 
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- GV đánh giá tinh thần tham gia của HS và tổng kết hoạt động: Để xây 



dựng mối quan hệ tốt đẹp xung quanh chúng ta cần luôn để ý tới điểm mạnh, biết 



tôn trọng và lắng nghe. Khi có mâu thuẫn xảy ra, hãy chủ động hành động dựa 



trên những suy nghĩ tích cực về vấn đề. 



4. Đánh giá kết quả thực hoạt động 



- Giáo viên CN mời một số HS phát biểu suy nghĩ và những điều  học được 



sau buổi sinh hoạt. 



- Có thể đề nghị HS viết bài thu hoạch ngắn sau khi kết thúc buổi sinh hoạt 



chuyên đề với các gợi ý như sau:  



+ Cảm nghĩ và điều em học được sau buổi sinh hoạt; 



+ Em sẽ nói gì với các bạn khi chuyển đến môi trường học tập mới  



+ Cách em rèn luyện suy nghĩ tích cực của em hàng ngày.  



1. Phiếu bài tập (hoạt động Câu chuyện tích cực) 



PHIẾU BÀI TẬP 



Tình huống: 



……………………… 



……………………… 



……………………… 



……………………… 



……………………… 



……………………… 



 



Suy nghĩ tiêu cực: 



…………………………. 



…………………………. 



…………………………. 



…………………………. 



Hành động: 



…………………………. 



…………………………. 



…………………………. 



…………………………. 



Suy nghĩ tích cực: 



…………………………. 



…………………………. 



…………………………. 



Hành động: 



…………………………. 



…………………………. 



…………………………. 



 



2. Danh mục lời nói/suy nghĩ, hành động tích cực trong các mối quan hệ 



xung quanh 



Mọi chuyện vẫn ổn, chỉ 



mâu thuẫn một chút thôi 



Mỗi người đều có cách 



nghĩ, cách làm riêng 



Lắng nghe, tôn trọng 



ý kiến của người khác 



Mẫu thuẫn có thể giúp 



hiểu nhau hơn  



Chúng ta cần thời gian 



tạm lắng để suy nghĩ 



Hãy dành tặng lời 



khen cho người khác 



Mỉm cười với mọi 



người 



Chủ động hỏi thăm Chủ động xin lỗi 



Tặng quà Chủ động giúp đỡ Chia sẻ cảm xúc 
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PHỤ LỤC 



Nội dung và yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu của học sinh theo 



Chương trình giáo dục phổ thông 2018 



Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học  



phổ thông 



Yêu nước 



 - Yêu thiên nhiên và 



có những việc làm 



thiết thực bảo vệ thiên 



nhiên. 



- Yêu quê hương, 



yêu Tổ quốc, tôn 



trọng các biểu trưng 



của đất nước. 



- Kính trọng, biết ơn 



người lao động, 



người có công với 



quê hương, đất nước; 



tham gia các hoạt 



động đền ơn, đáp 



nghĩa đối với những 



người có công với 



quê hương, đất nước.  



 



- Tích cực, chủ động 



tham gia các hoạt 



động bảo vệ thiên 



nhiên. 



- Có ý thức tìm hiểu 



truyền thống của gia 



đình, dòng họ, quê 



hương; tích cực học 



tập, rèn luyện để phát 



huy truyền thống của 



gia đình, dòng họ, 



quê hương.  



- Có ý thức bảo vệ các 



di sản văn hoá, tích 



cực tham gia các hoạt 



động bảo vệ, phát huy 



giá trị của di sản văn 



hoá. 



- Tích cực, chủ động 



vận động người khác 



tham gia các hoạt 



động bảo vệ thiên 



nhiên. 



- Tự giác thực hiện và 



vận động người khác 



thực hiện các quy định 



của pháp luật, góp 



phần bảo vệ và xây 



dựng Nhà nước xã hội 



chủ nghĩa Việt Nam. 



- Chủ động, tích cực 



tham gia và vận động 



người khác tham gia 



các hoạt động bảo vệ, 



phát huy giá trị các di 



sản văn hoá.  



- Đấu tranh với các âm 



mưu, hành động xâm 



phạm lãnh thổ, biên 



giới quốc gia, các 



vùng biển thuộc chủ 



quyền và quyền chủ 



quyền của quốc gia 



bằng thái độ và việc 



làm phù hợp với lứa 



tuổi, với quy định của 



pháp luật. 



- Sẵn sàng thực hiện 



nghĩa vụ bảo vệ Tổ 



quốc. 
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Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học  



phổ thông 



Nhân ái 



Yêu quý  



mọi 



người 



 



 



 



 



 



- Yêu thương, quan 



tâm, chăm sóc người 



thân trong gia đình. 



- Yêu quý bạn bè, 



thầy cô; quan tâm, 



động viên, khích lệ 



bạn bè. 



- Tôn trọng người 



lớn tuổi; giúp đỡ 



người già, người ốm 



yếu, người khuyết 



tật; nhường nhịn và 



giúp đỡ em nhỏ. 



- Biết chia sẻ với 



những bạn có hoàn 



cảnh khó khăn, các 



bạn ở vùng sâu, vùng 



xa, người khuyết tật 



và đồng bào bị ảnh 



hưởng của thiên tai. 



- Trân trọng danh dự, 



sức khoẻ và cuộc sống 



riêng tư của người 



khác. 



- Không đồng tình 



với cái ác, cái xấu; 



không cổ xuý, không 



tham gia các hành vi 



bạo lực; sẵn sàng 



bênh vực người yếu 



thế, thiệt thòi,... 



- Tích cực, chủ động 



tham gia các hoạt 



động từ thiện và hoạt 



động phục vụ cộng 



đồng. 



- Quan tâm đến mối 



quan hệ hài hoà với 



những người khác. 



– Tôn trọng quyền và 



lợi ích hợp pháp của 



mọi người; đấu tranh 



với những hành vi 



xâm phạm quyền và 



lợi ích hợp pháp của tổ 



chức, cá nhân. 



- Chủ động, tích cực 



vận động người khác 



tham gia các hoạt 



động từ thiện và hoạt 



động phục vụ cộng 



đồng. 



Tôn 



trọng sự 



khác biệt 



giữa mọi 



người 



- Tôn trọng sự khác 



biệt của bạn bè trong 



lớp về cách ăn mặc, 



tính nết và hoàn cảnh 



gia đình. 



- Không phân biệt 



đối xử, chia rẽ các 



bạn. 



- Sẵn sàng tha thứ 



cho những hành vi 



có lỗi của bạn. 



- Tôn trọng sự khác 



biệt về nhận thức, 



phong cách cá nhân 



của những người 



khác. 



- Tôn trọng sự đa 



dạng về văn hoá của 



các dân tộc trong 



cộng đồng dân tộc 



Việt Nam và các dân 



tộc khác. 



- Cảm thông và sẵn 



sàng giúp đỡ mọi 



người. 



- Tôn trọng sự khác 



biệt về lựa chọn nghề 



nghiệp, hoàn cảnh 



sống, sự đa dạng văn 



hoá cá nhân. 



- Có ý thức học hỏi 



các nền văn hoá trên 



thế giới. 



- Cảm thông, độ lượng 



với những hành vi, 



thái độ có lỗi của 



người khác. 



Chăm chỉ 
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Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học  



phổ thông 



Ham học - Đi học đầy đủ, 



đúng giờ. 



- Thường xuyên 



hoàn thành nhiệm vụ 



học tập. 



- Ham học hỏi, thích 



đọc sách để mở rộng 



hiểu biết. 



- Có ý thức vận dụng 



kiến thức, kĩ năng 



học được ở nhà 



trường vào đời sống 



hằng ngày. 



- Luôn cố gắng vươn 



lên đạt kết quả tốt 



trong học tập. 



- Thích đọc sách, báo, 



tìm tư liệu trên mạng 



Internet để mở rộng 



hiểu biết. 



- Có ý thức vận dụng 



kiến thức, kĩ năng 



học được ở nhà 



trường, trong sách 



báo và từ các nguồn 



tin cậy khác vào học 



tập và đời sống hằng 



ngày. 



- Có ý thức đánh giá 



điểm mạnh, điểm yếu 



của bản thân, thuận 



lợi, khó khăn trong 



học tập để xây dựng 



kế hoạch học tập. 



- Tích cực tìm tòi và 



sáng tạo trong học tập; 



có ý chí vượt qua khó 



khăn để đạt kết quả tốt 



trong học tập. 



Chăm 



làm 



- Thường xuyên tham 



gia các công việc của 



gia đình vừa sức với 



bản thân. 



- Thường xuyên 



tham gia các công 



việc của trường lớp, 



cộng đồng vừa sức 



với bản thân. 



- Tham gia công việc 



lao động, sản xuất 



trong gia đình theo 



yêu cầu thực tế, phù 



hợp với khả năng và 



điều kiện của bản 



thân. 



- Luôn cố gắng đạt kết 



quả tốt trong lao động 



ở trường lớp, cộng 



đồng. 



- Có ý thức học tốt 



các môn học, các nội 



dung hướng nghiệp; 



có hiểu biết về một 



nghề phổ thông. 



- Tích cực tham gia và 



vận động mọi người 



tham gia các công 



việc phục vụ cộng 



đồng. 



- Có ý chí vượt qua 



khó khăn để đạt kết 



quả tốt trong lao động. 



- Tích cực học tập, rèn 



luyện để chuẩn bị cho 



nghề nghiệp tương lai. 



Trung thực 



 - Thật thà, ngay thẳng 



trong học tập, lao động 



và sinh hoạt hằng 



- Luôn thống nhất 



giữa lời nói với việc 



làm. 



- Nhận thức và hành động 



theo lẽ phải. 
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Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học  



phổ thông 



ngày; mạnh dạn nói 



lên ý kiến của mình. 



- Luôn giữ lời hứa; 



mạnh dạn nhận lỗi, 



sửa lỗi và bảo vệ cái 



đúng, cái tốt. 



- Không tự tiện lấy 



đồ vật, tiền bạc của 



người thân, bạn bè, 



thầy cô và những 



người khác. 



- Không đồng tình 



với các hành vi thiếu 



trung thực trong học 



tập và trong cuộc 



sống. 



- Nghiêm túc nhìn 



nhận những khuyết 



điểm của bản thân và 



chịu trách nhiệm về 



mọi lời nói, hành vi 



của bản thân. 



- Tôn trọng lẽ phải; 



bảo vệ điều hay, lẽ 



phải trước mọi người; 



khách quan, công 



bằng trong nhận thức, 



ứng xử. 



- Không xâm phạm 



của công. 



- Đấu tranh với các 



hành vi thiếu trung 



thực trong học tập và 



trong cuộc sống.  



- Sẵn sàng đấu tranh 



bảo vệ lẽ phải, bảo vệ 



người tốt, điều tốt. 



- Tự giác tham gia và 



vận động người khác 



tham gia phát hiện, 



đấu tranh với các hành 



vi thiếu trung thực 



trong học tập và trong 



cuộc sống, các hành vi 



vi phạm chuẩn mực 



đạo đức và quy định 



của pháp luật. 



 



Trách nhiệm 



Có trách 



nhiệm 



với bản 



than 



- Có ý thức giữ gìn 



vệ sinh, rèn luyện 



thân thể, chăm sóc 



sức khoẻ. 



- Có ý thức sinh hoạt 



nền nếp. 



 



- Có thói quen giữ gìn 



vệ sinh, rèn luyện thân 



thể, chăm sóc sức 



khoẻ. 



- Có ý thức bảo quản 



và sử dụng hợp lí đồ 



dùng của bản thân. 



- Có ý thức tiết kiệm thời 



gian; sử dụng thời gian 



hợp lí; xây dựng và thực 



hiện chế độ học tập, sinh 



hoạt hợp lí. 



- Không đổ lỗi cho 



người khác; có ý thức 



và tìm cách khắc 



phục hậu quả do mình 



gây ra. 



- Tích cực, tự giác và 



nghiêm túc rèn luyện, 



tu dưỡng đạo đức của 



bản thân. 



- Có ý thức sử dụng 



tiền hợp lí khi ăn 



uống, mua sắm đồ 



dùng học tập, sinh 



hoạt. 



- Sẵn sàng chịu trách 



nhiệm về những lời 



nói và hành động của 



bản thân. 
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Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học  



phổ thông 



Có trách 



nhiệm 



với gia 



đình 



- Có ý thức bảo quản, 



giữ gìn đồ dùng cá 



nhân và gia đình. 



- Không bỏ thừa đồ 



ăn, thức uống; có ý 



thức tiết kiệm tiền 



bạc, điện nước trong 



gia đình. 



- Quan tâm đến các 



công việc của gia 



đình. 



- Có ý thức tiết kiệm 



trong chi tiêu của cá 



nhân và gia đình. 



- Có ý thức làm tròn 



bổn phận với người 



thân và gia đình. 



- Quan tâm bàn bạc với 



người thân, xây dựng và 



thực hiện kế hoạch chi 



tiêu hợp lí trong gia 



đình.  



Có trách 



nhiệm 



với nhà 



trường 



và xã hội 



- Tự giác thực hiện 



nghiêm túc nội quy 



của nhà trường và 



các quy định, quy 



ước của tập thể; giữ 



vệ sinh chung; bảo 



vệ của công. 



- Không gây mất trật 



tự, cãi nhau, đánh 



nhau. 



- Nhắc nhở bạn bè 



chấp hành nội quy 



trường lớp; nhắc nhở 



người thân chấp 



hành các quy định, 



quy ước nơi công 



cộng. 



- Có trách nhiệm với 



công việc được giao 



ở trường, ở lớp. 



- Tích cực tham gia 



các hoạt động tập 



thể, hoạt động xã hội 



phù hợp với lứa tuổi. 



- Quan tâm đến các 



công việc của cộng 



đồng; tích cực tham 



gia các hoạt động tập 



thể, hoạt động phục 



vụ cộng đồng. 



- Tôn trọng và thực 



hiện nội quy nơi công 



cộng; chấp hành tốt 



pháp luật về giao 



thông; có ý thức khi 



tham gia các sinh 



hoạt cộng đồng, lễ 



hội tại địa phương 



- Không đồng tình 



với những hành vi 



không phù hợp với 



nếp sống văn hoá và 



quy định ở nơi công 



cộng. 



- Tham gia, kết nối 



Internet và mạng xã 



hội đúng quy định; 



không tiếp tay cho kẻ 



xấu phát tán thông tin 



ảnh hưởng đến danh 



dự của tổ chức, cá 



nhân hoặc ảnh hưởng 



- Tích cực tham gia và 



vận động người khác 



tham gia các hoạt 



động công ích. 



- Tích cực tham gia và 



vận động người khác 



tham gia các hoạt 



động tuyên truyền 



pháp luật. 



- Đánh giá được hành 



vi chấp hành kỉ luật, 



pháp luật của bản thân 



và người khác; đấu 



tranh phê bình các 



hành vi vô kỉ luật, vi 



phạm pháp luật. 
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Phẩm 



chất 



Yêu cầu cần đạt 



Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 
Cấp trung học  



phổ thông 



đến nếp sống văn 



hoá, trật tự an toàn xã 



hội. 



Có trách 



nhiệm 



với môi 



trường 



sống 



- Có ý thức chăm 



sóc, bảo vệ cây xanh 



và các con vật có ích. 



- Có ý thức giữ vệ 



sinh môi trường, 



không xả rác bừa 



bãi. 



- Không đồng tình 



với những hành vi 



xâm hại thiên nhiên. 



- Sống hoà hợp, thân 



thiện với thiên nhiên. 



- Có ý thức tìm hiểu 



và sẵn sàng tham gia 



các hoạt động tuyên 



truyền, chăm sóc, bảo 



vệ thiên nhiên; phản 



đối những hành vi 



xâm hại thiên nhiên. 



- Có ý thức tìm hiểu 



và sẵn sàng tham gia 



các hoạt động tuyên 



truyền về biến đổi khí 



hậu và ứng phó với 



biến đổi khí hậu. 



- Hiểu rõ ý nghĩa của 



tiết kiệm đối với sự 



phát triển bền vững; 



có ý thức tiết kiệm tài 



nguyên thiên nhiên; 



đấu tranh ngăn chặn 



các hành vi sử dụng 



bừa bãi, lãng phí vật 



dụng, tài nguyên. 



- Chủ động, tích cực 



tham gia và vận động 



người khác tham gia các 



hoạt động tuyên truyền, 



chăm sóc, bảo vệ thiên 



nhiên, ứng phó với biến 



đổi khí hậu và phát triển 



bền vững. 
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